8) 
LÝ PHỤNG Mì 
NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO 
CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


(ĐÔI CHIẾU VỚI NÂM PHÁI LUẬT PHẬT GIÁO) 


Iịch giả: 


THÍCH NHẬT TỪ 


H NHÃ XLIẤT FÀN HỒNG ĐỨC 


NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 
(ĐỐI CHIẾU VỚI NĂM PHÁI LUẬT PHẬT GIÁO) 


VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VIỆT NAM 


TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHIÊN DỊCH PHẬT HỌC 


L8] 


LÝ PHỤNG MY 


NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO 
CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


(ĐỐI CHIẾU VỚI NĂM PHÁI LUẬT PHẬT GIÁO) 


Dịch giả 


THÍCH NHẬT TỪ 


Trợ lý và dò bản 
NGỘ TÁNH HẠNH 


NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
Địa chỉ: 6Š Tràng Thi, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc6ŠS(@gmail.com 
Điện thoại: 024.39260024 - Fax: 024.39260031 


**% 


NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 
(ĐỐI CHIẾU VỚI NĂM PHÁI LUẬT PHẬT GIÁO) 


Thích Nhật Từ 
dịch và chú thích 


x** 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung: 
Tổng biên tập Lý Bá Toàn 
Biên tập: Phan Thị Ngọc Minh 
Trình bày: Ngọc Ánh 
Bìa: Anh Đức 
Phụ trách ấn tống: Giác Thanh Nhã 


Liên kết xuất bản: 
CHÙA GIÁC NGỘ 
92 Nguyễn Chí Thanh, P.2, Q.10, TP.HCM 


In 2.000 cuốn, khổ 1ó x24cm tại Công ty CP In Người lao động, 195 Lê Quang Sung, P6, Q.ó, TP.HCM. Số 
XNĐKXB: 696-2021/CXBIPH/41-12/HĐ. Số QĐXB của NXB: 784/QĐ-NXBHĐ cấp ngày 07-04-2021. 
Inxong và nộp lưu chiểu năm 2021. Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN): 978-604-32.1-892-3 


MỤC LỤC 


Ti giới Khiệu< HT: THÍỂH: (ni TONÏhsasisse6is016seirtieisdsiniiiisbisbsixed vii 
LỮI tiời Hiệu e 11;.1710006ÄHUI: d1 g606§0sg8t8n8oa9og9)98A01uukghisttibgagggtsshan 1X 
PS ớớớỚớớỚớẽ.ố.ẽ. xv 
PHẦN 1: GIỚI THIỆU 
Ê TH T0HĐE1E10011N01)01101 so xi1/4610 eintDAgeuelittagyerhflSokeptfbatlechattfoacstbie 6) 
ChtữtTG 2: 1NVHI VỆ DỊCH SU sen khdrealilbitaglogbtsdtbrttdtueneessasdgglbi sai hộ 
qUÄệ nai 001.000 LÍ j3 sua 0546660igfshdftxjfy 06424000g40/1084014049/0%A: 1A8ceavft 5 
nHIỆE;2z-10100111/01. T10 NET nouugs4á608000606109 006120 8t8q3,~40 10A0 7 
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu................................--.------------- I1 
2IẾE.1›LHIETIHIDEHOTDICTLCUTETuGbeitktassdseletodioicniagflutieiesideeii I1 
TIẾT.7.,E TDifi6 TH THIOT pxidasdrceav6absitdidltibiooinslSuedvdtaujsdtidssnu 12 
Chương 4: Giới thiệu vắn tắt giới luật PäÌi.....................................-- 19 
Tiết 1. Chủ đề (khandhaka, kiền-độ),.........................----5-5-©5ss 19 
Tiết 2. Phân tích giới bổn (suffawibhariga)...........................------- 38 
W2 8900Ïini (207) 7N“... 4ó 
PHẦN 2: CHÚ THÍCH 
Chương 1ý Tĩnh thẩm g0 Eý-kHEoóssisiiaitndoposdisttbauesasvslabine 5Š 
1, Chế giới theo tình hướng phạm BÚ cscceoiisoooaaaoee Sộ 
5: 47 001111001001.111T1 6 1026555i22114440x0xg883i6btdi0i0i30023030/0814066 ¬/ 
Ø;ÊmIO1-|WOE khó ợ TỚI 10H CŨ đfltgssssgiassoi09so8sgikgeegigtsbtistlu ó1 


4. Điều khoản giới nhớ nhật có KHẾ bDö»uic¿asio6ssiduddta 63 


VI | NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Chững 2; Chủ thích giới. 1Ÿ-KHEO sacsaoniedtiiogsioSbdtdesabbsbfsrai 69 
IEE.1¿-DIT ĐIỚI HUC XUIỂU co utpandonuitnfteedBadx028800166 0i g08sggssaufe gÀI 
“UIDE. 2s Ä HfO).18/0101.11 10 KIÍ:2iiối91060g66xi 098006 001L0đ3866 180001538 /a08 84 
2ii6t215 lại tfORØ HƠI DA ID ssuaacsseesdoilogiidkebuilldtasstee 157 
-1IEE4:.Dũ THWOI:G101 Xã: VũLatbigseeacasliltttanifsGtsbroexilaaslitd du 134 
,IẾP ö; HH fTìWEI Hải gIỚI.64H1i HỘI sssset ssásnigiasaisddissflinadtigg 203 
sLiệt Ø, Bốn trưởng HỢP HỘI lỔI sosxssdssstascdenuanepaBmibsaoiabsvb 362 
TIỆU 7. Bảy 1mư0i lim điỂu TiỆn HỢ casssseeiaiseeoodddiienssdsei 374 
"HIẾt 9.0% CaChí CD ĐEdTDNHCHẤT)ssissxisxiessssosssadsgiastiocialStnngisakueg 453 

Chương 3: Phần tích giới Tỳ-khEOcousssosoisoussoasbsasseasbk be 4ó1 
„LIẾL..1„]2hlni [ÍCH Về nội HH spiss6si66tsiiskrshipsttinlbaistoipkiee 461 
2LIẾT 2e.1211417/PTCLE TH KếL CO satsst2siaia4g1a0i,6890000545603061240940420222ax0nae, 481 

Thư mục tham khảo.........................cccccccS 2L. nà 14 146462821 112124.66 2,6,2 503 

PHỤ LỤC 
1;7701:CHICT.GN DO DI, TU osde coudsgnasadunlesdfediiSsati3tuj60sgL120e3s8 507 


2. Đối chiếu giới Tỳ-kheo của sáu trường phái Luật Phật giáo .. S09 


LỜI GIỚI THIỆU 


Sách “Nghiên cứu giới Tỳ-kheo của Thượng tọa bộ: Đối chiếu tới 
năm phái luật Phật giáo” là luận án có giá trị của Lý Phụng Mỹ trình 
Viện Nghiên cứu Phật học Trung Hoa vào năm 1999, 

Phải thừa nhận rằng đây là tác phẩm nghiên cứu công phu, tỉ mỉ 
và có độ chính xác cao về giới luật của Thượng tọa bộ và các phái 
luật Phật giáo. Thượng tọa Nhật Từ dành thời gian dịch tác phẩm 
này và bổ sung các chú thích (đối với trường hợp cần thiết), góp 
phần làm cho công trình càng thêm giá trị. 

Hiện nay, mảng nghiên cứu về Luật học Phật giáo đã được các 
học giả trong nước và nước ngoài quan tâm, nhưng chưa phải là 
nhiều. Do đó, việc dịch tác phẩm về Luật học Phật giáo sẽ góp phần 
làm phong phú nền văn học Phật giáo nước nhà, là điều đáng được 
tán dương. 

Tôi tin rằng với tính nghiêm túc trong khảo cứu, so sánh và nhận 
định của tác giả sẽ giúp cho giới nghiên cứu Phật học và hành giả 
thêm nguồn tư liệu và ứng dụng giới luật Phật giáo vào cuộc sống. 
Bên cạnh đó, một số khái niệm Luật học Phật giáo được dịch giả 
chuyển sang ngôn ngữ hiện đại, giúp độc giả dễ tiếp cận với bản văn 
Luật vốn khô khan theo cách nghĩ của nhiều người, trở nên sinh 
động và dễ hiểu hơn. Qua đó, cũng giúp chúng ta thấy rõ giá trị của 
các điều khoản giới luật thuộc văn hóa ứng xử của Tăng đoàn trong đời 
sống hằng ngày, cũng như các phương pháp giải quyết các mâu thuẫn 
rất nhân văn của Tăng đoàn Phật giáo thời đức Phật đến ngày nay. 
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Tôi trân trọng giới thiệu bản dịch đến với độc giả gần xa. Tôi 
chúc các Sa-di và Tăng Ni trẻ được nhiều pháp lạc và ứng dụng lời 
Phật dạy vào cuộc sống tu hành cao quý, nhằm mang lại hạnh phúc 
cho bản thân và số đông. 

Trân trọng. 

Pháp viện Minh Đăng Quang, TP. Hồ Chí Minh 
Mùa Phật đản PL. 2565 - DL. 2021 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
Hòa thượng Thích Giác Toàn 
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Quyển “Nghiên cứu giới Tỳ-kheo của Thượng tọa bộ: Đối chiếu tới 
năm phái luật Phật giáo” là luận án của Lý Phụng My ( ® J3) bảo 
vệ thành công tại Viện Nghiên cứu Phật học Trung Hoa năm 1999. 

Sở dĩ tôi đổi tựa đề nguyên tác chữ Hán “Nghiên cứu giới Tỳ-kheo 
trong luật Pali” ( Œ.#| ‡È tr ứ z\ Ø† 7t ) thành tựa đề hiện tại trong 
bản dịch tiếng Việt là vì, bên cạnh việc nghiên cứu giới Tỳ-kheo 
của Thượng tọa bộ (P. 1herauada, S. Sthaviravada, _È Ƒ ŠŸ) trong 
ấn bản Pali nhưng thực chất, tác giả đã so sánh từng điều giới trong 
227 điều giới của Thượng tọa bộ với từng điều giới của năm trường 
phái giới luật Phật giáo bằng chữ Hán trong Đại Chánh tân tu Đại 
tạng kinh ( + #†1# X 3ã 2) gọi tắt là Đại Chánh tạng ( X + ÿãÄ ) 
hoặc Đại (&)_ bao gồm (¡) Luật tứ phần (0q 23‡È),' (1i) Luật ngũ 
phần ( % 2†#),* (ii) Luật thập tụng (-Ƒ 3ã‡#),` (iv) Luật Tăng-kỳ 
(4 3&‡È),1 (v) Luật căn bản (3& ‡È)Š và (vi) Bản dịch tiếng Anh 
của I.B. Horner về giới Tỳ-kheo trong bản Pali của Hội thánh điển 
Päli (Pali Texf Society, thường viết tắt là PTS). 


! Viết đầy đủ: Tứ phần luật T-kheo Giới bổn (v34 2È tt #7, +) Đại 22, 101; Đại 22, 
1023. 

? Viết đây đủ: Di-sa-tắc Ngũ phần Giới bổn (>3 % 2-3. ®), Đại 22, 194; Đại 2, 
200. 

3 Viết đây đủ: Thập tụng T-kheo Ba-la-để-mộc-xoa Giới bổn (-} 38 tt ứ ÿš Z ‡#  X7W. 3®), 
Đại 23, 470. 

* Viết đây đủ: Ma-ha Tăng-kỳ luật Đại Tỳ-kheo Gới bổn (#Ê 31 fŠ 3& ® tb ứ #\.®), Đại 
22, 549. 

Š Viết đầy đủ: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Giới kinh (‡R& 2 3%.— 31 ® šR zÑ #), 
Đại 24, 851. 


1X 


X ÏÌ NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Luật tạng (4È Z8, Vinaya Pi‡aka) Pali của Thượng tọa bộ có 
Š tập: () Đại phẩm (Xz», Mahavagsa), (I1) Tiểu phẩm (:]› đa, 
Cullauagøa), (ii) Kinh phân biệt (##+ 2> 3|, Suttavibhanga) và Đại 
phân biệt (2 23-5), Mahavibhanga), (iv) Kinh phân biệt (## 2 3|, 
Suttavibhanga) và Đại phân biệt ( 3 3%}, Mahavibhanga), Tỳ-kheo- 
ni phân biệt (tt ứ 23}, Bhikkhumuibhanga), (v) Phụ lục ( R† RÄ, 
Parivara). Trong các tập trên, tập 3 và 2/3 của tập 4 là phần phân 
tích giới Tỳ-kheo, còn gọi là phân tích giới bổn. Chú giải Luật tạng 
(4È ##, Samantapäsädikä) của ngài Giác Âm (?Š -š, Buddhaghosa) 
được Hội thánh điển Pali xuất bản năm 1924-1947 và các bản dịch 
tiếng Anh rất hữu ích đối với độc giả muốn nghiên cứu chuyên sâu 
về giới luật Phật giáo. 

Đại tạng kinh Nam truyển bản Hán dịch được Nhà xuất bản 
Diệu Lâm (3‡*R), chùa Nguyên Hanh (7U *Ÿ 5†) ấn hành vào năm 
1990, gồm S tập, khác với trật tự của ấn bản Päli nêu trên nhưng nội 
dung thì trung thành với ấn bản Pali: (¡) Phân tích Giới bổn (#+:2> 
3] ) và Phân tích giới Tỳ-kheo (2 233), (1i) Phân tích Giới bổn (# 
23]), Phân tích giới Tỳ-kheo ( 2 3Ì) và Phân tích giới 1}-kheo-ni 
(to: .ứ É 23-51), (1i) Đại phẩm (X 39), (1v) Tiểu phẩm (;]» đa), (v) 
Phụ lục ( ft RÄ). 


Tạng luật Pali do Thượng tọa Indacanda dịch tiếng Việt có thểtruy 
cập tại trang nhà famfangPaliviet.nef gồm có 9 tập: (1) Parajikapali 
& Phân tích giới T)-khưu I, (1) Pacitiyapali bhikkhu ở Phân tích giới 
T)-khưu II, (1i) Pacitiyapali bhikkhumi ở Phân tích giới T)-khưu-ni, 
(iv) Mahauaggapdli I ở Đại Phẩm I, (v) Mahavagsapali II # Đại 
Phẩm II, (vi) Cullauaggapali I # Tiểu Phẩm I, (vii) Cullauageapali II 
ở Tiểu Phẩm II, (viii) Pariuarapali I ở Tập Yếu L, (ix) Pariuarapäji II 
ở Tập Yếu IL 

Tác phẩm Nghiên cứu giới T)-kheo này gồm có hai phần. Phần thứ 
nhất giới thiệu khái quát về Luật tạng Päli, các kiền-độ (khandhaka, 
kè #š), Phân tích Giới bổn (su††avibhanga) và phương pháp nghiên 


5 Truy cập ngày 10/1/2021: https://www.tamtangPaliviet.net/VHoc/VHoc_CBDM.htn 
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cứu sách này. Phần thứ hai là nghiên cứu và chú giải giới Tỳ-kheo 
trong Luật tạng Pali (Vinaya Piaka). Tác giả nghiên cứu bản gốc (5 
3¿J& ®), cung cấp các chú thích (3# 3#) xác đáng và hữu ích, dịch 
mới các thuật ngữ ra tiếng bạch thoại, tức quốc ngữ Trung Quốc để 
người Trung Quốc hiện đại có thể dễ hiểu các thuật ngữ Phật học 
bằng Hán cổ. Đây là tác phẩm nghiên cứu giới Tỳ-kheo có hệ thống, 
đối chiếu những điểm tương đồng và dị biệt giữa các truyền thống 
Luật Phật giáo, rất hữu ích cho các giảng viên và sinh viên Phật học 
tham khảo về giới Tỳ-kheo. 

Từng điều giới khoản trong sách này gồm các mục sau đây: (¡) 
Tiêu đề giới khoản bằng tiếng Việt và chữ Hán trong ngoặc đơn, xuất 
xứ điều giới trong Luật tạng Päli, cũng như số tập, trang trong bản 
tiếng Anh của L.B.Horner, (1i) Nguyên tác Pali của từng giới khoản, 
(1i) Bản dịch bạch thoại, (iv) Bản dịch tiếng Việt, (v) Nhân duyên 
quy định điều khoản giới này, (vi) Trường hợp nào là vi phạm giới 
này gồm đối tượng và động cơ phạm giới, (vii) Trường hợp không 
vi phạm, (viii) So sánh điều khoản giới này trong Luật tạng Pali với 
năm trường phái luật Phật giáo bằng chữ Hán và bản dịch tiếng Anh 
của I.B.Horner, (¡x) Các chú thích về thuật ngữ Pali của tác giả ở phần 
cước chú, cũng như các chú thích chữ Hán của dịch giả. 

Ở cuối sách, ngoài thư mục tham khảo chuyên dùng cho đề tài 
giới luật Phật giáo, tác giả còn cung cấp ba bảng đối chiếu rất hữu 
ích. Thứ nhất là bảng so sánh tổng quát số lượng các giới khoản 
trong bảy nhóm giới và cách dứt tranh chấp giữa sáu trường phái 
luật Phật giáo cũng như giới bản luật của Tây Tạng, bản văn Tỳ- 
nại-da, Giải thoát giới kinh và bản tiếng Sanskrit. Thứ hai là bảng đối 
chiếu danh mục 227 điều giới Tỳ-kheo trong Luật tạng PaÏli với năm 
trường phái giới luật Phật giáo bằng chữ Hán. Sau cùng là bảng đối 
chiếu địa danh và tên người giữa Hán văn - PäÏi. 

Để giúp độc giả Việt Nam dễ hiểu các thuật ngữ giới luật Phật 
giáo, tôi dùng các khái niệm hiện đại để thay thế các thuật ngữ Hán 
cổ gồm bảy nhóm giới khoản (thất tụ, + Ä#), nguyên tắc dứt tranh 
chấp (3#) và các thuật ngữ luật học khác trong dịch phẩm này. 
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(¡) Trục xuất (8E. ‡%, pãrãjika) thay cho phiên âm “Ba-la-di” (3 
#8). 

(1i) Tăng tàn (J# ZX, Sanghadisesa) thay cho phiên âm Tăng-già- 
bà-thi-sa (4É u3# Ƒ z}). 

(1i) Không xác định (amiyafa) thay cho từ “bất định” (£ ®). 

(iv) Xả vật (4ƒ, nissaggiya päcifftiya) thay cho phiên âm “N¡- 
tát-kỳ ba-dật-để” ( É, jš Š »‡ 4 ‡£) hay từ “đơn đọa” (3S lỗ ). 

(v) Sám hối (}ƒ l§, paciftiya) thay cho các phiên âm “Ba-dật-đề 
(4 ‡44X), Ba-dật-để-ca (zš 3$ J& š#2), Ba-da-đề (3ƒ ‡£) hay từ 
“xả đọa” (3š Bồ ). 

(vi) Hối lỗi (pafidesemi) thay cho từ “hối quá” (1#š‡). 


(vi) Điều nên học (sikkhakaramya) thay cho từ “chúng học” (ZÄ 
#). 

(viii) Dứt tranh chấp ( X 3#, adhikarana samatha): Thay cho từ 
“điệt tránh” (3#). 

Tương tự, các từ sau đây: “điều khoản giới luật”, hay “giới khoản” 
thay cho “Ba-la-đề-mộc-xoa giới” (3 ##&‡£ X4 z\), “đọc giới” 
thay cho thuyết giới hay nói giới (3z,), “biểu quyết Tăng đoàn” 
thay cho “yết-ma” hay “kiết-ma” (Z8 J#'), “gửi nguyện vọng” thay 
cho “gửi dục” (3⁄24*), “dạy khuyên” thay cho “giáo giới” (#38), 
“truyền giới” (‡# zÑ„ chữ giới có bộ thủ bên trái) thay cho “thụ giới”, 
“xóa tội” ( th 3É) thay cho “xuất tội, “chủ để” thay cho “kiền-độ” (3š 
#8), “làm hài lòng Tăng đoàn” thay cho “ma-na-đỏa” (7# Øš‡#) và 
nhiều từ khác trong sách này. 

Tôi hy vọng và tin rằng cách dùng các thuật ngữ hiện đại sẽ giúp 
người đọc dễ hiểu, thích thú và ứng dụng giới luật do đức Phật 
thành lập, vào trong cuộc sống, nhờ đó, đời sống Tăng đoàn được 
thanh tịnh, tăng trưởng và đóng góp nhiều hơn nữa vào sứ mệnh 
“phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo” và “sáng soi đạo pháp, hộ 
quốc an dân.” 


Để hoàn thành ấn phẩm này, tôi tán dương và tri ân đệ tử của tôi 
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là Ngộ Tánh Hạnh đã tận tụy trợ giúp tôi trong việc đối chiếu, dò 
bản. Cảm ơn TT. Giác Hoàng đã đọc bản thảo và góp ý chỉnh sửa 
chính tả vào sau thiếu phong chữ Päli. Tôi cảm ơn Đại đức Định 
Phúc, học trò của tôi và hiện là nghiên cứu sinh Phật học, đã giúp 
bổ sung các dấu Päli bị thiếu trong nhiều đoạn giới khoản Päli do 
thiếu phong chữ PäÌi. 

Cảm ơn Ban ấn tống thuộc Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác 
Ngộ, đã in tặng quyển sách này để nhiều Tăng, Ni và Phật tử có thể 
hiểu có hệ thống, hiểu căn bản và chỉ tiết giới Tỳ-kheo, nhờ đó, quý 
trọng giới luật, người tu hành, tu tập hạnh thánh, trở thành người 
hữu dụng và có giá trị trong đời. 


Chùa Giác Ngộ 
Ngày mùng ] tết Tân Sửu, 2021 
THÍCH NHẬT TỪ 
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Năm ấy, tôi theo sư phụ an cư kiết hạ ở chùa Sơn. Vào một đêm 
mưa, các sư phụ đều trịnh trọng khoác áo cà-sa, cầm quyển tập đi 
về hướng thư viện. Tôi tò mò hỏi: “Đây là cái gì? Các Sư cô đang 
làm cái gì?” Sư phụ vừa móc khâu cà-sa, vừa nói: “Chúng tôi phải đi 
tụng giới. Đó là Giới bổn (z8, ®). Cư sĩ không được xem Giới bổn” 

Tôi đứng im dưới hành lang, mắt tiễn đưa họ xòe dù mà đi. Ánh 
đèn sáng rực trong thư viện. Cơn mưa đêm trong núi, tiếng mưa 
chìm ngập cả tiếng tụng giới, có khi chỉ vang truyền lại tiếng gỗ vỗ 
lên bàn. 

Tách! “Nay, xin hỏi các vị Đại đức, có thanh tịnh không?” 

Tách! “Nay, xin hỏi các vị Đại đức, có thanh tịnh không?” 

Tách! “Nay, xin hỏi các vị Đại đức, có thanh tịnh không?” 

Mưa gió vẫn chưa dừng, tôi luôn nghe không hết tiếng tụng giới, 
lúc có lúc không trong cơn mưa. Tụng giới là gì? Trong Giới bổn đã 
viết điều gì mà người tại gia như tôi không được xem? 

Mùa thu năm 1988, tôi học tại Viện Nghiên cứu Phật học Trung 
Hoa, đến nay mãn khóa đã mười năm. Trong mười năm, vừa đi học, 
vừa học kiếm, tôi tự than văn võ không song toàn. 

Vừa xuống chùa Sơn, đối với tôi mà nói, thư viện theo lối tự 
chọn sách trong Viện Nghiên cứu Phật học Trung Hoa thì giống 
điện thờ thân thánh. Đứng trước Đại Chánh tạng, tôi quan sát rất 
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lâu, tủ sách không có khóa, không có ghi lời cảnh báo cư sĩ không 
được phép đọc giới luật. Tôi cẩn thận đem tập 22 của bộ luật thứ 
nhất, lật ra xem những điều khoản giới luật khó hiểu, cũng xem luôn 
phần nội dung mà sư phụ không bao giờ cho phép tôi xem. Từ dạo 
đó, mấy bộ Luật tạng này luôn ở bên tôi. 


Khi theo sư phụ đi khắp nơi, ngủ lại chùa khác, tôi nghe qua một 
số việc giữ giới của một số pháp sư. Một pháp sư A giữ giới “không 
nắm giữ vàng bạc” (ZE‡3# ‡j 4E) nên vị pháp sư cùng sống trong 
tập thể đành phải đạp xe lên phố, thay vị pháp sư A mua sắm. Một 
pháp sư B cũng không nắm giữ vàng bạc, lúc ra nước ngoài chiêm 
bái, tiền tài đều do vị pháp sư đồng hành bảo quản giùm. 


Việc thường thấy nhất là “ba y không rời thân” (=4 3% #). 
Mỗi lần sư phụ tôi ra ngoài qua đêm, ngoài những đồ đạc đem theo ra, 
còn mang theo ba y, đặt trong túi Tăng khoảng Š đến 9 chiếc cà-sa.” 


Trong quá trình cầu học, những thông tin về giữ giới này thỉnh 
thoảng hiện lên trong tâm trí tôi. Có lẽ, vì nghe thấy không hợp lý lắm, 
nên tôi nhớ cực kỳ rõ, cũng vì tôi muốn hiểu rõ giới luật một cách rõ 
ràng. Giới luật thật sự đã quy định những việc dường như không mấy 
hợp lý đó sao? Quy định thế nào? Tại sao phải quy định như vậy? 


Trước đây, tôi từng ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần tìm một vị pháp 
sư hỏi cho ra lẽ là được rồi. Về sau, tôi phát hiện rằng kết quả vẫn 
luôn là sự mơ hồ, không tỏ sáng của thuở ban đầu, ngoài ra tăng 
thêm chút e ngại. 


! Điều 18 xả vật “tiếp nhận tiền bạc” (‡š & 4X): Nếu có Tỳ-kheo tiếp nhận hoặc sai 
người tiếp nhận tiền bạc, hoặc là cho phép để một bên, là xả vật. Một số pháp sư giữ gìn giới “ 
‡£ 1ï 2#” không nắm giữ tiền bạc,” đem “nắm giữ (3£ ‡‡)” xem làm “cầm lấy ( 2 3#) vì thế 
bản thân người ấy không tiếp xúc tiền bạc, do người bên cạnh thay thế làm việc cất giữ. Nhưng 
nếu từ văn tự Pãli giải thích, “việc nắm giữ (3£ ‡‡)” nên nghĩa là “tiếp nhận (‡š &')/ cũng có 
nghĩa là nội dung mà Tỳ-kheo nhận cúng dường, có thể là thức ăn, có thể là đồ dùng hằng ngày 
nhưng không thể tiếp nhận tiền bạc. 

? Điều 18 xả vật “không có mang đủ ba y qua đêm”: Khi Tỳ-kheo may xong quần áo, lúc 
không mặc y công đức, cho dù là một đêm, nếu Tỳ-kheo không đem ba y bên mình, ngoại trừ 
sự đồng ý của các vị Tỳ-kheo, là xả vật. Ba y lúc bấy giờ là quần áo có công năng phòng lạnh, 
cũng chẳng phải là chiếc y cà-sa mà các pháp sư sử dụng ngày nay. 
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Lúc tôi thử tìm câu trả lời trong Quảng luật bản Hán (3X3#7” 
4#) thì tình huống tiếp tục duy trì trong trạng thái mơ hồ, không 
sáng tỏ. Thế là, một tia hy vọng sau cùng chính là Luật tạng PäÌi. 


Dưới sự giúp đỡ của tiến sĩ A.W.Barber tại Viện Nghiên cứu Phật 
học, tôi từng bước đọc điều khoản giới Päli, tôi lần lần chỉnh sửa lại 
bản dịch giới luật, giải thích các giới từ mọi phương diện cuộc sống. 
Suốt thời gian bảy, tám năm dài đăng đẳng, hầu như ngày đêm, tôi 
làm bạn với 227 điều khoản giới này. Trong khoảng thời gian này, 
trong lòng tôi có hai nguyên tắc, một là “nghiên cứu giới luật từ 
phương diện cuộc sống của Tăng đoàn”, hai là như đại sư Ấn Quang 


Lễ là 


nói: “Lấy Phật pháp nghiên cứu Phật pháp. 

Mấy năm trước, lúc mới bắt tay vào công việc này, tiến sĩ Barber 
một lần nữa cảnh báo tôi rằng tác phẩm dịch thuật về luật Päli ra 
chữ Hán đã quá nhiều rồi, nhất là tác phẩm của bà I.B. Horner rất 
xuất sắc, mang tính toàn cầu. Vì thế, tôi nên phân tích trọng tâm của 
từng điều khoản giới. Chỉ mong sao dựa trên thành quả nghiên cứu 
mà có sự cống hiến mới. 

Trước khi đem in, tôi đặc biệt cảm ơn sâu sắc đối với Hòa thượng 
Thánh Nghiêm, người sáng lập Viện Nghiên cứu Phật học Trung 
Hoa. Tôi cám ơn các vị Thầy và bạn đồng tu, những người đã khiến 
tôi từ một cô bé nghe tiếng mưa dưới hành lang chùa Sơn mà tiến 
thân vào Viện Nghiên cứu Phật học. 

Lúc đi theo thầy Dương Đức Huy (324Š ##) học phiên dịch 
tiếng Nhật, không ngờ tôi có thêm một trải nghiệm mới đối với 
tiếng Pali. Năm ngoái, đến Viện Nghiên cứu Phật học Pháp Quang, 
tôi dự thính lớp “Đọc thánh điển Pali” của Pháp sư Hộ Pháp, càng 
giúp tôi nắm vững tiếng Pali hơn. 

Cám ơn thầy Trần Ngọc Giao ( #R + #š) tức Pháp sư Như Thạch 
(3u ø 3*}Tf) đã trau chuốt bản thảo đầu tiên của tôi. Tôi đón nhận 
được lời kiến nghị và hiệu đính tỉ mỉ của Pháp sư Minh Pháp (8 ¿+ 
3}f) ở đạo tràng Gia Nghi Tân Vũ (3š % Šƒ đụ), Pháp sư Bổn 
Tịch (3® šX}f ) của Hoa Liên (3È ‡Ê ) và ông Châu Kim Ngôn 
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(li 2 3), nhờ đó, tác phẩm này càng hoàn thiện hơn. Ông Tạ Kỳ 
Phong (3# ấ1#') của Trung tâm biến thiên đại toàn cầu, Đài Loan, 
đã cho tôi sự giúp đỡ về mặt vi tính. 

Tôi cũng biết ơn Hiệp hội thánh điển Pali (PTS) đã cho phép 
chúng tôi trích dẫn những điều khoản giới do bà I.B. Horner dịch. 
Không nói gì hơn, ở đây, xin cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi 
rất nhiều. 

Dù nói thế nào, quyển sách này có thể xuất bản một cách thuận 
lợi, hoàn toàn là nhờ vào nghị lực do Pháp sư Minh Pháp ban tặng. 

Cuối cùng, tôi xin dâng quyển sách này lên cha mẹ đã yêu 
thương, động viên và nâng đỡ tôi trong đời. 

Người viết trân trọng. 


Ngày 22/01/1999 
LÝ PHỤNG MY 


Phần I 
GIỚI THIỆU 
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Trong đữ liệu về giới luật, có thể nói, tiếng Trung đã lưu trữ khá 
nhiều bản dịch Luật tạng. Trong Đại Chánh tạng (  +# ÿã,) có năm 
bộ luật lớn Luật tứ phần (09 2E), Luật ngũ phần (® 2È), Luật 
thập tụng (-† 3â†#), Luật Tăng-kỳ (]Š 3&Ä#È), Luật căn bản (3E 3 
## `) và tác phẩm dịch với số trang khá nhỏ. 

Về Luật Pali của Nam truyền, tác phẩm dịch của nước ngoài 
có Đại tạng kinh Nam truyền (  †£ X 3Ä,#+) bằng tiếng Nhật và 
bản tiếng Anh Đông phương thánh thư ( #R 23 # 3È), tập 13, 17, 20 
(1882) với bản dịch của bà I.B. Horner, “1he Book oƒ the Discipline” 
(1938) đều là những tác phẩm được lựa chọn nổi tiếng một thời. 
Những tác phẩm này rất có uy tín. Bản dịch tiếng Anh, tiếng Nhật 
tất nhiên tuyệt vời, nhưng ngôn ngữ lại là ngăn cách, không thể phủ 
nhận đối với các độc giả không biết hai ngôn ngữ này. Trung Quốc 
đã từng xuất bản cuốn Đại tạng kinh Nam truyền Hán dịch (3% 3$ 
†‡ ® Zã 22), theo tên quyển sách, là dịch từ Nam truyền Đại tạng 
kinh (  †š X ðã 4). 

Người viết cho rằng, từ khi những tác phẩm nổi tiếng cổ xưa này 
xuất bản đến nay, thành quả nghiên cứu Phật học ngày càng to lớn 
thêm, giải thích ngữ pháp và từ vựng, tạo thêm hình ảnh mới. Nếu 
có thể gom hết những ưu thế này, tham khảo năm bộ luật lớn và yêu 
cầu tính văn chương một cách hết mức, dùng ngôn ngữ hiện đại để 
biểu thị hết thảy những từ vựng được dịch âm và dịch nghĩa trong 
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quá khứ, nhất định có thể viết ra tác phẩm nghiên cứu giới luật Pali 
mà người Trung Quốc hiện đại xem có thể hiểu được. 

Tiêu đề tuy giới hạn ở giới Tỳ-kheo nhưng ngoài việc Phân tích 
Giới bổn (#4 2 3|) từ việc ghi chép đọc thuộc giới Tỳ-kheo ra, Đại 
phẩm ( % za), Tiểu phẩm (:]› ¿a), Phụ lục ( Rt† EŠ) là dữ liệu không 
thể xem nhẹ. Vì ở phương diện phân tích, đối với việc phân loại giới 
Tỳ-kheo trong Ph lục, không có phần nào được xem là hơn hết. 
Trong Đại phẩm, Tiểu phẩm, các kiểu quy định nhỏ nhặt trong cuộc 
sống và giảng giải, với giới Tỳ-kheo cùng là sát gần, không thể phân 
ly được. Chỉ là giới hạn số trang và thời gian, phần 1 của luận án giới 
thiệu tóm tắt giới Tỳ-kheo, còn phần 2 là phần dịch mới 227 điều 
giới Tỳ-kheo. 


***% 


Chương 2 
NHÌN VỀ LỊCH SỬ 


Tôi phân chia tác phẩm Giới T}ỳ-kheo của luật Pali thành hai phần: 
Nguồn tài liệu Pali gốc ( Œ,#l] #& #8-) và thành quả nghiên cứu († 
3®). 

TIẾT 1.BẢN GỐC PÄLI 

Tôi đem sách chú thích luật Pali với luật Pali, dùng phiên âm La- 

tinh, xuất bản thành tập sách. 


1. Luật tạng (4Ê jÄ, Vinaya Pitaka) 


Ấn bản Luật tạng của Hiệp hội thánh điển Päli (PTS) ra mắt vào 
khoảng năm 1879 -1883, do Hermann Oldenberg làm tổng biên tập. 
Bộ này tổng cộng gồm Š tập: Tập 1 là Đại phẩm ( X zà, Mahavagga), 
tập 2 là Tiểu phẩm (;]` za, Cullauagsa), tập 3 là Kinh phân biệt ( 
#25), Suttavibhanga) và Đại phân biệt ( 23, Mahavibhanea), 
tập 4 là Kinh phân biệt (#22 3|, Suttavibhanga) và Đại phân biệt 
%X237!l, Mahavibhanga), Tỳ-kheo-mi phân biệt (tk 2-3, 
Bhikkhuniuibhanga) và tập 5 là Phụ lục (RR Rầ, Pariuara). 

2. Chú giải Luật tạng (4È É#, Samantapasädikä) của Giác Âm (% 
*, Buddhaghosa). 

Ấn bản Chú giải Luật tạng (Vinaya Pitaka) của Hiệp hội thánh 
điển Pali (PTS) xuất bản khoảng năm 1924-1947, do Takakusu 
Jujiro ( rã 3# 1< BỊ), Nagai Makato ( ‡† ä 5-), Kögen Mizuno 
(zk #Ÿƒ 5^ 7U) làm đồng biên tập. 
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3. Thích nan (##%È, Kankhavitaram) có nghĩa là “khó khăn về 
giải thích” do Tôn giả Giác Âm ('Š -#, Buddhaghosa) trước tác. 

Ấn bản của Hiệp hội thánh điển Päli (PTS) xuất bản năm 1956, 
do D.A.L. Maskell chủ biên, bản phiên âm La-tinh, gồm một tập, 
giải thích giới Tỳ-kheo, 1-kheo-ni. 
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TIẾT 2.THÀNH QUẢ NGHIÊN CỨU 

Phân làm 2 loại: “Phiên dịch (ấ#‡#)” và “Phân tích (2-‡ƒ†)” 

1. Phiên dịch 

(1) Bản tiếng Anh “Vinaya Text” 

Đại học Luân Đôn xuất bản Đông phương thánh thư (Sacred 
Books ofthe East, # 23 # 33), trong đó tập thứ 13, 17 và 20 được 
dịch từ Luật tạng (Vinaya Pifaka) bởi dịch giả T. W. Rhys Davids và 
Hermann Oldenberg. 

Tập XII: Giới điều Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni (k;ứ, tứ) 

Tập XVII: Đại phẩm (® #5) 

Tập XX: Tiểu phẩm (:]› ¿h) 

Nếu đối chiếu Luật tạng (Vinaya Pifaka), văn bản Luật tạng 
(Vinaya Texf) dịch ra từ Đại phẩm ( zn), Tiểu phẩm (›] đà); 
phần Phân tích Giới bổn (#2 2 3|), chỉ dịch ra giới Tỳ-kheo và Tỳ- 
kheo-ni, không có nhân duyên chế giới vx... các phần khác; còn Phụ 
lục ( EÄ EÄ ) hoàn toàn không có. 

(2) Bản tiếng Nhật “ Đại tạng kinh Nam truyền” 

Đại tạng kinh Nam truyền xuất bản 1936, thuộc từ tập 1 đến tập 
Š trong phần giới luật cũng dịch từ Luật tạng (Vinaya Pifaka) bởi 
dịch giả Ueda Tanzui (_L 8 Z% ). Năm tập này không giống văn 
bản Luật tạng (Vinaya Texf), không chỉ dịch ra một phần từ Luật 
tạng Pali mà là dịch toàn bộ, thế nhưng tuần tự thì không giống văn 
bản Luật tạng (Vinaya Texf). 

Tập l: Phân tích Giới bổn ( #23 #}) (Phân tích giới Tỳ-kheo, 
21) 

Tập II: Phân tích Giới bổn ( #4 2%} ) (Phân tích giới Tỳ-kheo 
(& 2-5) và Phân tích giới Tỳ-kheo-ni (tk ứ Z, 2 3|) 

Tập II: Đại phẩm ( X z5) 

Tập IV: Tiểu phẩm (›]› đa) 
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Tập V: Phụ lục ( E Rã ) 

(3) The Book oƒthe Discipline 

Năm 1938 do I.B. Horner phiên dịch, gồm có 6 tập, bộ sách dịch 
từ toàn bộ Luật tạng (Vinaya Pi{aka), cách diễn đạt dùng từ và thái độ 
nghiên cứu rõ ràng tỉ mỉ hơn so với hai tác phẩm dịch trước. Tuần tự bố 
cục nội dung tương đồng với Đại tạng kinh Nam truyền: 

Tập l: Phân tích Giới bổn ( #2 #}) (Phân tích giới Tỳ-kheo, 
271) 

Tập II: Phân tích Giới bổn (## 2 3Ì) (Phân tích giới Tỳ-kheo, 
2-71) 

Tập HI: Phân tích Giới bổn (2+2 #]) (Phân tích giới Tỳ-kheo, 
®% 237) và Phân tích giới Tỳ-kheo-ni, tk ứ /É 2 3|) 

Tập IV: Đại phẩm ( X z) 

Tập V: Tiểu phẩm (;]› za) 

Tập VI: Phụ lục ( f‡ EÄ) 

(4) Đại tạng kinh Nam truyển bản Hán dịch 

Đại tạng kinh Nam truyền bản Hán dịch xuất bản vào năm 1990 
của Nhà xuất bản Diệu Lâm (33) - chùa Nguyên Hanh (7 Ÿ 
5F), gồm Š tập, hoàn toàn dịch từ “Đại tạng kinh Nam truyền Hán 
dịch”, nội dung và số trang hoàn toàn giống nhau. 

Tập l: Phân tích Giới bổn ( #2 #}) (Phân tích giới Tỳ-kheo, 
2-71) 

Tập II: Phân tích Giới bổn ( #2 23%} ) (Phân tích giới Tỳ-kheo 
(& 2-5) và Phân tích giới Tỳ-kheo-ni (tk ứ #, 2 3|) 

Tập II: Đại phẩm (X z5) 

Tập IV: Tiểu phẩm (›]› đa) 

Tập V: Phụ lục (K‡Rãi) 

Trên đây là giới thiệu phương diện phiên dịch. Tiếp theo sau là 
các tác phẩm liên quan đến phân tích giới luật. 
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2. Phân tích 

(1) Early Buddhist Monachism (1924) của giáo sư Sukumar Dutt 

Tuy là tác phẩm xuất hiện thời kỳ khá sớm, nhưng do tính chất 
giới thiệu, tác phẩm này vẫn còn giá trị đọc hiểu. Tác giả từ góc độ 
văn hóa, lịch sử, giới thiệu hình thành và phát triển Tăng đoàn, vì 
thế nội dung sách chẳng phải lấy giới luật làm gốc mà là lấy Tăng 
đoàn làm gốc. 

(2) Nghiên cứu Giáo đoàn Phật giáo Nguyên thủy (1963) của Satõ 
Mitsuo (4# lễ # 2t) 


Lấy hoạt động giáo đoàn làm đầu mối chính, trích dẫn Luật tạng 
Pali và Luật tạng Hán dịch, đào sâu nghiên cứu chỉ tiết vào góc độ 
sinh hoạt, trừng phạt, xuất gia, thọ giới của Tỳ-kheo. 

(3) Nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy (1964) của Hirakawa 
Akira (#ˆ)JI| 32 


Tuy tựa sách là Nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy ( #& +ê 1È} 
3ÿ), nhưng tiêu đề phụ là Mô hình tổ chúc giáo đoàn ban đầu (3Ä 
2B ?n J§ 7M). Trong sách phối hợp năm bộ Quảng luật của Hán 
dịch và luật Pali để thuyết minh, lấy giáo đoàn làm trung tâm, giới 
thiệu ý nghĩa, tinh thần, kết cấu, thành viên. Tôi phân tích tường tận 
các phương thức trừng phạt của các giới phạm tội trục xuất, Tăng 
tàn,... trong tiết 4 chương 2. 


(4) Discipline: The Canonical Buddhism oƒ the Vinaya Pitaka 
(1980) của John Cliford Holt 


Giới thiệu nội dung và cấu trúc của luật Pali, dựa vào “tham, 
sân, sĩ” (ầ BR 7w ) và “thân, khẩu, ý” ( # tứ ;) mà phân ra 227 điều 
giới Tỳ-kheo. Cách phân chia này giống với “phụ lục” (‡#). Thế 
nhưng tác giả tiến thêm một bước, lấy bảng để sắp xếp, viết rõ ra 
các nhân duyên chế giới, phân loại. Phần này ngắn gọn hơn so với 
“Phụ lục” (q Eš). Hơn nữa, có chương đặc biệt trong sách nói rõ 
giới Cụ túc (8ˆ Ê Z3), giới kinh (z2), tự tứ ( á 2&), y công đức 
(24). 
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TIẾT I1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 


Phân loại giới điều thành 3 nhóm: Tăng đoàn, cá nhân tu hành, 
ngoài Tăng đoàn. 


Tài liệu, |Phạm vilCông |Phiên |Kết quả Công Đề xuất kết cấu 
thu thập giới hạn | .„ dịch kiểm P nguyên mẫu của 
= Việc từng duyệt Eẽ: JJYVASE phân tích giới 
phần giới phiên dịch phần điều 
điều 
1 2 
— — 
1 


Phân tích giới 
điều theo hệ 
thống 


‡ 


Sửa sai hệ thống 
phân tích 


} 


Hoàn thành hệ 
thống phân tích 


} 


Viết báo cáo 
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TIẾT 2.PHƯƠNG THỨC VIẾT 
1. Nghiên cứu bản gốc († 3 J& ®) 

Tôi tận dụng Luật tạng (Vinaya Pi‡aka) của Hiệp hội thánh 
điển Pali (E,#| #&##}j#2, gọi tắt PTS) ấn hành, gồm 5Š tập, do 
Oldenberg chủ biên, ấn bản Luân Đôn. 

2. Chú thích (3#›+) 

(1) Về tên gọi: Tám cách định danh trong giới luật mà luận án 
này phiên dịch mới gồm các từ dịch từ bỏ cách phiên âm truyền 
thống (4+-‡†‡ Zt) như “Ba-la-di (3š # 5)? “Ba-la-đề đề-xá-ni (3 
# ‡£‡‡£ 4 #,)*> Xin mời xem chú thích trong mỗi mục và mỗi tiết 
của “Phần H, Chú thích giới Tỳ-kheo luật Pali ” để biết chỉ tiết. 

Trục xuất ( 8E‡#, para/ika): Điều 1 trục xuất (chú thích thứ Š) 

Tăng tàn (4š ZX, Sanghadisesa): Điều 1 Tăng tàn (chú thích thứ 2) 

Không xác định (® , amiyafa): Điều 1 không xác định (chú 
thích thứ 8) 

Xã vật (4-f, nissaggiya päcitiya): Điều 1 xả vật (chú thích thứ 
4) 

Sám hối (}ƒ l§, paciftiya): Điều 1 sám hối (chú thích thứ 2) 

Hối quá (3Ÿ, pafidesemi): Điều 1 hối quá (chú thích thứ 4) 

Chúng học (2à #, sikkhakaraya): Điều 1 chúng học (chú 
thích thứ 3) 

Diệt tránh (3#, adhikarana samatha): Điều 1 điệt tránh 
(thuyết minh thứ 2) 

Có hai nguyên nhân không sử dụng tên gọi giới luật truyền 
thống: 

a. Để đạt tính thống nhất: Tên gọi của năm bộ luật bản chữ Hán 
đều không giống nhau, như “hối quá, “Ba-la-đề đề-xá-nï, “đối 
thuyết”, đều chỉ chung tên của một giới. “Ba-dật-để, “Ba-da-để?, 
“Ba-dật-đệ-ca” cũng là khác tên của một giới. Thoạt nhìn, ta không 
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có cách nào liên tưởng để nhận ra chúng đều là tên cùng một giới. 
Xem bảng dưới đây: 


Pãrãjik - 
IS 80 Ba-ilad. |Ba-ladi |Ba-la-di " sh Thế 
Trục xuất thị-ca 
nh E=n 


Patidesemi 


Pãcittiya : - : _ - 
l Ba-dật-đề |Ba-dạ-đề a-dật- |Ba-dạ- |Ba-dật 
Sám hối đệ-ca 
Äuc cv .„„ khối đối 


Adhikarana 
samatha 
Dút tranh chấp 
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Người viết căn cứ bản PäÌi, với sự tham chiếu thuyết minh trong 
Phân tích giới Tỳ-kheo (2® 2 3#] ). Lấy nguyên tắc “dịch theo ý” (& 
3#) làm nguyên tắc, tôi dịch lại các khái niệm mới. 

b. Đạt được rút gọn: Cách dịch tên giới luật truyền thống là 
không thống nhất. Có một số người dịch theo ý, như “không 
xác định” (&š#), “diệt tránh” (3#). Có một số dịch theo 
phiên âm, như “Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề ( , jŠ Š 3 ‡#3&), Ba-la-thị- 
ca (3t Z Th tr)” Phần phiên âm rất rườm rà, không những khó 
nhớ mà còn khó đọc. 

(2) Vẻ bảng: Lấy phương thức bảng biểu giới thiệu giới điều, 
trước bảng kèm tiêu để. Bảng gồm 6 mục: (1) Giới điều (tiếng Pali), 
(2) Xuất xứ, (3) Hán dịch, (4) Nhân duyên chế giới, (5) Tướng 
phạm, (6) Không vi phạm. Ngoài ra, tùy theo nhu cẩu, tôi kèm theo 
chú thích ở phía sau (như hình đi kèm). 

Dưới đây, tôi lấy bảng chú dịch “điều 1 xả vật - cất nhiều vải thừa 
(Z2 Ÿ 4i)” để phân tích nói rõ từng mục trong bảng. 

(¡) Điều khoản giới điều và xuất xứ 

(1) Hán dịch: Nissaggiya 1. (Su. 4, nissaggiya 1, 1; Vin.IH, p.196) 

Nitthitacivarasmirn phikkhunaubbhatasmirn kathine, dasãhapara- 
man atirekaciuaramn dhãretabban, tam atikkãmayato nissaggiyan 
päcittiyan tí. 

Khi 1y-kheo may xong pháp phục, lúc không mặc y công đức, 
những pháp phục dư thừa, nên giữ lại tối đa 10 ngày, nếu vượt qua 
khoảng thời gian này, phạm xả vật. 

Các điều khoản giới được trích từ Luật tạng (Vinaya Pi†aka) của 
Hiệp hội thánh điển Pali xuất bản. Để đạt được sự rõ ràng, nên ở 3 
dòng phía dưới, tôi đánh dấu thành ý nghĩa tiếng Trung ( # % & 
34), nguyên hình (/§ #2), và thì biến cách (4# # 4bR‡ z,). 

Phần xuất xứ ghi rõ ở mục và tiết, số tập, số trang trong Luật tạng 
(Vinaya Pi†aka). “Phân tích giới Tỳ-kheo thuộc tiết 1, điều 1 xả vật, 
mục 4, trong Luật tạng, tập 3, trang 196.” Cũng như xuất xứ điều 1 
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của giới trục xuất, Giới bất tịnh hạnh (#7 #)”: Tham chiếu 1, 
Päräjika 1, 7; Vin. ILI, tr. 23. Tức là “tiết 7, trục xuất 1, mục 1, Phân 
tích giới Tỳ-kheo; tr. 23, tập 3 của Luật tạng.” 

Còn bản chữ Hán, tôi lấy tiếng bạch thoại dịch các điều khoản 
giới Pali. Bản dịch cần thể hiện rõ ý câu Päli, đồng thời không đi 
ngược lại ngữ pháp tiếng Trung Quốc [và Việt Nam]. Vì thế có 
khi để câu văn trở nên lưu loát, người viết sẽ lấy cách nói tiếng 
Trung làm chính và bỏ đi một số trật tự của từ vựng trong tiếng 
Pali. 

(ii) Nhân duyên: 

Lúc ở tháp miếu Kiều Đạt-ma 1ỳ-xá-ly (øt4 33 fr‡* /# 3 ñg ), 
đức Phật quy định Tỳ-kheo chỉ có thể có 3 bộ pháp phục. Sáu vị 
Tỳ-kheo lúc vào thôn xã, ở Tăng viện, tắm, đều mặc 3 bộ pháp phục 
không giống nhau. 

Hán: #b#ñ‡, MU: R§6Z2 =?†7KIR ; XH#ứ‡Ðp# 
AX4t#., 8ñ, *;4m, 33 ý B]49=##2JE. 

Luật tạng (Vinaya Pi†aka) ghi chép nguyên nhân chế giới. Nêu 
các điều khoản giới trước khi trở thành định chế thì có nhiều nhân 
duyên chế giới, trong bài chủ yếu trích ra nguyên nhân thứ nhất. 

(4) Tướng phạm: 

() Đối tượng: Vải. 

(1) Thời gian: Ngoài thời gian may pháp phục và mặc y công 
đức ra. 

(1i) Phương thức: Cất nhiều vải dư. 

(iv) Kết quả: Qua hơn 10 ngày. 

Phần này tham khảo trong giải thích từ ngữ được đi kèm trong 
Luật tạng (Vinaya Pitaka) và giới điều. Bên trong lại chia nhỏ thành: 
(1) Đối tượng, (2) Phương thức, (3) Động cơ, (4) Thời gian, (Š) 
Địa điểm, (6) Kết quả. 


Căn cứ nội dung giới điều trong 6 mục này, nhưng không 


1§ 


| “ 4 ` 2 ^ 
16 Ì NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


phải tướng phạm của mỗi giới đều đủ 6 mục, tuy nhìn giới điều 

mà định, thì 5 mục hoặc 4 mục, là không xác định. Lúc cần, mỗi 

mục lớn lại phân ra mục nhỏ (1), (2), (3), như tướng phạm của 

điều 2 Tăng tàn, cố ý đụng chạm thân người nữ ( #t š$ 5 + À9 T 

‡8 #). Mục 2 phương thức sau đây lại chia thành bốn mục nhỏ: 
(2) Phương thức: 


() Đụng chạm (2# #*), (ii) vuốt ve (3#£3#), (ii) dắt, kéo (2# 
3), (iv) Đẩy, ôm, bát (‡&, 3ö, 3). 

5. Không phạm: 

1. Xử lý, chuyển nhượng, quyên góp cho Tăng đoàn, đánh mất, 
làm hư hoại, thiêu hủy trong mười ngày. 

2. Mất mà tìm lại được. 

3. Bị bạn tốt tự động lấy đi. 

4. Thần kinh không bình thường. 

5. Người phạm lần đầu. 

Căn cứ “không phạm” (anapati) được ghi chép trong “Vinaya 
Pi†aka”, cụ thể các mục 1, 2, 3... 


ó. So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Tỳ-kheo nào, ba y đã xong, y Ca-thi-na đã xả, cất 
chứa y dư cho đến mười ngày, nếu quá thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo việc pháp phục đã hoàn tất, y Ca- 
thi-na cũng đã xả, nhận được y (do thí chủ cúng dường) được cất 
giữ trong mười hôm. Nếu quá mười hôm thì phạm tội Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo, y đã xong, y Ca-thi-na đã xả, cất 
chứa y dư, trong mười ngày không tịnh thí được phép chứa. Nếu 
quá mười ngày thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, y đã xong (ba y đã đủ), y Ca-thi- 
na đã xả (hiệu lực y Ca-thi-na đã hết) mà cất chứa y dư đến mười 
ngày, giữ lại quá hạn thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 
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Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô làm y đã xong, thời gian y Yết-sĩ-na 
đã hết, nếu được thêm y, không làm pháp phân biệt, chỉ được chứa 
trong phạm vi mười ngày. Nếu chứa cất y dư quá thời hạn này thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: When the robe-material ¡s settled, when a mmonks 
Kathina (privileges) haue been removed, an extra robe may be worn [or 
at most ten days. For him who ewceeds that (period), there is an o[ƒence 
0ƒ expiation inuoluing ƒorƒeiturc. 

Cùng tham khảo điều khoản giới được liệt kê ra trong Luật ngũ 
phần, Luật Tăng-kỳ, Luật tứ phân, Luật thập tụng, Luật căn bản và 
The Book oƒ the Discipline của bà L.B. Horner. 


Trong sáu mục trên, bốn phần gồm mục 2, phần chữ Hán 
được dịch hoàn toàn từ điều khoản giới bằng Pali, mục 3, nhân 
duyên chế giới và mục 4, tướng phạm, mục 5, không phạm, người 
viết đều dựa nội dung Luật tạng (Vinaya Pi‡aka) chỉnh sửa, nếu 
nhu cầu còn cần nói rõ thì lấy số Á-rập ghi chú, giải thích ở phần 
chú thích phía sau. 

Hơn nữa, vì cách viết bảy cách dứt tranh chấp khác các giới điều 
khác, vì thế cách trình bày bảng biểu cũng không giống. Xin tham 
chiếu chi tiết phần 2 về bảy cách dứt tranh chấp. 

3. Về chú thích: 


Tác phẩm được đề cập trong chú thích đều liệt vào trong “Thư 
mục tham khảo (8-3 †ồ H)” Các từ ngữ “nhân duyên” (BỊ #4), 
“giải thích từ ngữ” (1#3⁄1####), “trường hợp kết tội” (#|#|) và 
“không phạm” (230) xuất hiện trong chú thích là người viết dựa 
theo thể văn của Phân tích Giới bổn (#223 #]) mà tự đặt tiêu đề. 
Phần mở đầu của một điều khoản giới đều có một hoặc hơn một sự 
việc, nói rõ nguyên nhân chế giới, gọi là “nhân duyên” ( BỊ #). 

Sau khi hình thành định chế sẽ có một giới điều. Phía sau giới 
điều đi kèm giải thích thuật ngữ, gọi là “giải thích từ ngữ” (3# 3] ## 
##). Tiếp đó ghi chép, nếu Tỳ-kheo đó làm xong việc gì đó, rồi Tăng 
đoàn phán là tội gì đó là “trường hợp kết tội” (#|4]). Cuối cùng có 
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một đoạn lấy câu mở đầu “anapaffi” để nói rõ dưới tình huống nào 
đó không cấu thành phạm giới là “không phạm” (30). Bốn mục 
này trong Luật tạng (Vinaya Pi{aka) vốn không có ghi rõ, nhưng vì 
phương tiện nói rõ, người viết tự đặt thêm. 


***% 


Chương 4 
GIỚI THIỆU VĂN TẮT GIỚI LUẬT PÂLI 


Luật tạng Pali chủ yếu có ba phần: Kiền-độ (‡‡ #, khandhaka); 
Phân tích Giới bổn (#+233|, suttavibhanga) và Phụ lục (†Rã, 
pariuära). 


TIẾT 1. CHỦ ĐỀ (3# Ƒ, khandhaka, kiền-độ) 


- Phân làm hai phần gồm: Đại phẩm ( X đu, Mahavwagsa) và Tiểu 
phẩm (2]› đa, Cullavagga). Đại phẩm có 10 pháp kiển-độ sau đây: 


(1) Chủ đề lớn ( X ‡* , Mahakhandhaka). 
(2) Chủ đề về tụng giới (38 3\ 3# J#, Uposathakkhandhaka). 


(3) Chủ đề về an cư mùa mưa (s3 3#Ƒ, 
Vassupanayikakkhandhaka). 


(4) Chủ đề về tự tứ ( á 2&‡š/&, Pauaranakkhandhaka). 

(5) Chủ đề về da thuộc ( # #3# , Cammakkhandhaka). 

(6) Chủ đề về thuốc ( #9 3š š, Bhesajjakkhandhaka). 

(7) Chủ đề về y công đức (3 4Š 34 ‡š J#, Kathinakkhandhaka). 
(8) Chủ đề về pháp phục (44 3# /#, Ciuarakkhandhaka). 

(9) Chủ đề về nước Chiêm-ba (8ễ »‡ 3$ F‡, Campeyyakkhandhaka). 


(10) Chủ đề về nước Kiểuthưởngdi (#£#j?R£3#Ƒ#, 
Kosambikkhandhaka). 
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Phân tích như sau: 
(1) Chủ đề lớn ( X 3# /#, Mahakhandhaka): Quy định phép tắc 


xuất gia và thọ giới Cụ túc. 

Độ dài của mục này chiếm rất lớn. Bài tụng thứ nhất đến thứ tư 
là tự thuật về quá trình thành đạo, giáo hóa của đức Phật. Bắt đầu 
từ khi đức Phật thành đạo dưới cội bồ-đề, lược nói quá trình Phạm 
thiên thỉnh mời, chuyển pháp luân đầu tiên độ năm vị Tỳ-kheo tại 
Vườn Nai và việc xuất gia của Da-xá, ba đạo sĩ Ca-diếp, Xá-lợi-phất, 
Mục-kiển-liên. 


(2) Chủ đề về tụng giới (38 #\‡3#/#, Uposathakkhandhaka): 
Quy định phép tắc tụng giới. 

Bài tụng thứ nhất quy định Tỳ-kheo tập trung vào mồng 8, 14, 
15 mỗi tháng để nói pháp cho cư sĩ, còn phải tụng giới (2p j*, 
18 đÑ; uposatha). Các Tỳ-kheo cư trú trong ba do-tuần (42 km)! 
cần tụng giới chung một chỗ. Ngoài ra, còn nói rõ thêm về loại và 
phương thức tụng giới. 

Bài tụng thứ hai ghi chép những việc quy định về tụng giới, địa 
điểm tụng giới v.v... 

(3) Chủ đề về an cư mùa mưa (f2 3È#, 
Vassupanayikakkhandhaka): Quy định phép tắc an cư. 

Trình bày nguồn gốc an cư gồm thời gian an cư, địa điểm, quy định 
sinh hoạt an cư. An cư tổng cộng có 2 loại thời gian (lịch Ấn Ð@): (1) 
An cư sớm: Từ 15/4 đến 15/7, (2) An cư muộn: Từ 1§/Š đến 15/8. 

Mõi Tỳ-kheo cần tham gia an cư, trong ba tháng an cư, không 
được ra ngoài du hành. Lúc có việc ra ngoài, phải quay về nội trong 
7 ngày (được phép qua 6 đêm). 

(4) Chủ đề về tự tứ ( ä Z&4# /#&, Pauaranakkhandhaka): Quy 
định phép tắc tự tứ. 


! Một do-tuần là 7 dặm (tầm 11, 12 km), xin tham chiếu chú thích thứ 4 của điều 16 xả vật 
“mang lông dê chạy quá giới hạn (5t <2 ## ‡‡ FẸ.)”. 
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Thời gian tự tứ” ( á i&), phương thức cử hành, số người, với 
biện pháp tạm thích nghi khi gặp phải chướng ngại bởi hoàn cảnh, 


nhân sự v.v... 


Mục này quy định sau mùa an cư (ngày 14, 15) cần tổ chức nghi 
thức lễ tự tứ, do Tỳ-kheo trưởng lão chủ trì, luân phiên đề nghị, hỏi 
thăm đến các Tỳ-kheo cùng an cư, nhằm chỉnh sửa những sai lầm 
đã phạm trong lúc nhập hạ. 


(5) Chủ đề về da thuộc ( # *È 3š FF, Cammakkhandhaka): Quy 
định phép tắc sử dụng đồ dùng làm bằng da thuộc. 


Tuy tên là “bì cách kiển-độ” ( # 3*-‡‡ # ), nhưng phần lớn nội 
dung phần này là quy định về giày dép của TIỳ-kheo. 


Toàn bộ chỉ có một bài tụng, quy định giày chỉ có một đế, nhưng 
nếu lúc tìm kiếm đế giày bị thất lạc thì có thể làm thành giày với 
nhiều lớp đế. Ngoài ra, sử dụng giày trong 3 tình huống như đại 
tiện, tiểu tiện, xả nước thì nên thiết kế kiểu khác, không thể dùng 
chung với giày mà thường ngày mang. 

Tiết thứ 13 ghi chép ngài Ca-chiên-diên phái thị giả Thủ-đà-la, 
một vị Tỳ-kheo đại diện sống ở miền nam A-bàn-đề (#*§FT 8 
3&) xin ý kiến đức Thế Tôn về Š vấn đề giới luật, đức Thế Tôn nhận 
lời như sau: 

(¡) Tập hợp năm vị 1ỳ-kheo truyền giới Cụ túc cho người. 

(1i) Mang giày nhiều lớp đế.! 


(1i) Thường xuyên tắm gội.Š 


? An cư kiển-độ (2# /# 3š # ) phía trước chỉ đề cập tới thời gian an cư là “An cư sớm: Bắt 
đầu tháng 4; An cư muộn: Bắt đấu tháng 5 nếu phối hợp tự tứ kiển-độ ( 8 23.3š š ) mà xem, tự 
tứ là nghỉ thức kết thúc của an cư, cũng là ngày cuối cùng của an cư, đã định vào ngày 14, 1Š 
(xem V.I. p.160). An cư gồm 3 tháng, vì thế có thể tính ra thời gian trước mùa an cư là ngày ló 
tháng 4 đến ngày 1Š tháng 7, sau mùa an cư thì là ngày 16 tháng 5 đến ngày 1Š tháng 8. 

3 Quy định điều 31 và 32 Đại kiển-độ, thuộc Đại phẩm, chưa đủ 10 vị Tỳ-kheo, không được 
truyền giới Cụ túc cho người. 

* Quy định điều 1 và 30 Bì cách kiên-độ, thuộc Đại phẩm, không được mặc giày nhiều lớp 
đế, chỉ mặc 1 lớp đế, ngoại trừ lượm về. 

š Quy định điều sám hối 57 “Chưa tới nửa tháng thì tắm gội (Z # -# 2` H 1# 3š) mỗi 
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(iv) Sử dụng gót giày được làm bằng da thuộc.5 

(v) Nếu khi có người tặng pháp phục (hoặc vải), thời gian cất 
giữ nên tính từ khi tiếp nhận.” 

(6) Chủ đề về thuốc ( j3 3š J#, Bhesajjakkhandhaka): Quy định 
phép tắc ăn uống, thuốc thang. 


Định nghĩa kiển-độ (3# /#) về thuốc (3$) này không chỉ là 
thuốc chữa bệnh mà còn bao gồm thức ăn chữa đói, vì thế độ dài 
chiếm khá lớn. 


Tổng cộng có 4 bài tụng, bài tụng thứ nhất ghi chép tám loại 
thuốc được phép sử dụng, với một số công cụ liên quan đến thuốc. 
Sau cùng đề cập đến nguồn gốc của “Tịnh nhân; người làm tạp dịch 
trong Tăng đoàn. 


Bài tụng thứ hai nói về phương pháp nấu thuốc, phương thức 
trị bệnh. Ngoài ra, cũng quy định về ăn uống. Về phương diện thịt, 
không được ăn thịt người, thịt voi, thịt ngựa, thịt chó, thịt rắn, thịt 
sư tử, thịt báo, thịt hổ. Chỉ được phép ăn cơm nhão, mật ong. Bệnh 
nhân có thể ăn đường, người không có bệnh chỉ được phép uống 
nước đường. Sau đó ghi lại lúc đức Thế Tôn thọ nhận cúng dường 
của cư sĩ, giảng giải năm điều đạo đức tại gia và sự nhận cúng dường 
của đại thần Ma-kiệt-đà và kỹ nữ. 


Trong bài tụng thứ ba ghi do nhân duyên cúng dường của tướng 
quân Tư-kha, quy định Tỳ-kheo không ăn thịt, nên ăn “Tư tịnh 
nhục”: Loại thịt không thấy, không nghe, không nghi con vật bị giết 
cho mình ăn. Ngoài ra bài tụng này cũng chỉ ra 4 nơi sạch (kappiya- 
bhưumi, 3# *È,) được phép cất giữ, nấu thức ăn. 


tháng tắm gội 1 lần, thời hạn tắm gội cách nhau nửa tháng. 

° Điều quy định thứ 10 trong điều 11 Bì cách kiển-độ, thuộc Đại phẩm, vấn đề lo ngại đến 
sát sinh, không được sử dụng sản phẩm bằng da thú. 

7 Quy định điều 1 xả vật: “Cất giữ pháp phục dư thừa (3‡24 # 2š 3KÄ]#),' pháp phục dư 
thừa chỉ được đặt trong 10 ngày. Nếu có cư sĩ tặng pháp phục cho Tỳ-kheo sống ở A-bàn-đề, 
có lẽ khi pháp phục chuyển đến tay vị Tỳ-kheo, đã vượt qua thời gian cất giữ quy định rồi. Vì 
thế cầu xin đức Thế Tôn đem kỳ hạn 10 ngày tính từ ngày vị Tỳ-kheo nhận chiếc y mà không 
phải tính từ ngày cư sĩ tặng. 
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Bài tụng thứ tư đề cập đến thức ăn được phép tiếp nhận cúng 
dường, như năm loại thực phẩm chế biến từ sữa, với các lương thực 
gạo, đậu vxv... tám loại nước ép phi thời (nước ép vẫn uống được sau 
giờ trưa). Sau cùng bài tụng này nói rõ nguyên tắc sử dụng bốn loại 
thuốc hợp thời (yawakalika), thuốc phi thời (yãmakalika), thuốc 
trong bảy ngày (sa/fahakalika, © äR 33) và thuốc uống trọn đời 
(yauajlvika, X36 š‡ Ö3). 


(7) Chủ đề về y công đức (z2 4Š 3 3# /#, Kathinakkhandhaka): 
Quy định phép tắc tiếp nhận y Kathina. 


Quy định sau mùa an cư có một giai đoạn, trong khoảng thời 
gian này, Tỳ-kheo có thể miễn giữ năm điều khoản (_% 1ñ %,3‡), 
tiếp nhận cư sĩ cúng dường, nhưng không được rời khỏi phạm vi an 
cư. Năm giới miễn giữ gồm: 

(1) Điều sám hối 32, “cùng chúng thọ cúng dường”, (2) Điều 
sám hối 46, “thăm viếng các cư sĩ khác vào trước hoặc sau khi tiếp 
nhận cúng dường”, (3) Điều xả vật 1, “gửi nhiều vải dư) (4) Điều 
xả vật 2, “không mang đủ ba bộ y qua đêm” (5) Điều xả vật 3, “gửi 
cuộn vải.” 

Nhưng kiền-độ này lại không đề cập đến thời gian mặc y công 
đức (4Š 2K), chỉ liệt ra những trường hợp nào được may y công 


3 Về thời gian mặc y công đức, chỉ được thấy: “Khoảng thời gian mặc y công đúc là 5 tháng” 
điều 1 xả vật: “ Cất giữ nhiều ải dư (#† 23 # 4š*h)¿ trang 261 của Phân tích giới Tỳ-kheo (2® 23 
3Ì), trong Phân tích Giới bổn (2%). 

Nếu tham chiếu năm bộ luật, Luật Ngữ phân đề cập đến, lúc mặc y công đức trước mùa 
an cư ngày l6 tháng 7, kết thúc vào ngày 1Š tháng 11; lúc mặc y công đức sau mùa an cư ngày 
16 tháng 8, kết thúc vào ngày 1Š tháng 12 (Đại 22, 153c). Như vậy, có thể thấy thời gian mặc 
y công đức gồm có 4 tháng, cái gọi là năm tháng trong luật Pali là bao gồm toàn bộ thời gian y 
công đức của trước và sau mùa an cư, tức kể từ ngày 16 tháng 7 bắt đầu y công đức trước mùa 
an cư đến ngày 15 tháng 12 kết thúc y công đức sau mùa an cư, vì thế là Š tháng. 

Thế nhưng mặc y công đức chẳng phải quy định cứng ở một ngày nào, Luật ngũ phân 1S3c 
còn đề cập đến: “nhận y Ca-thi-na có 30 ngày, xả lại có 30 ngày hoặc nhận ngày 17 tháng 7 
cho đến ngày 1Š tháng 8, xả vào ngày 16 tháng 11 cho đến ngày 14 tháng 12 j xem tiếp Luật 
thập tụng ( Đại 23, 20óc): “Thế nào “Theo ngày đắc y”? hoặc ngày 1 của tháng được y thì ngày 
ấy nhận, hoặc ngày 2 hoặc ngày 3, cho đến ngày 1Š tháng 8 cũng như thế” có thể biết có thời 
gian 30 ngày chuẩn bị y công đức (chắc hẳn không phải mỗi Tỳ-kheo đều sau khi kết thúc mùa 
an cư, lập tức được y công đức), lấy mùa an cư ngày xưa làm ví dụ, có thể chuẩn bị y công đức 
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đức và không được may y công đức. Điều đáng nói là, kích cỡ lớn 
của kiểền-độ này được giải thích là những tình huống mất đi tư cách 
mặc y công đức. Quy kết những tình huống này, đa phần là vì liên 
quan tới việc rời khỏi phạm vi an cư ba do-tuần ( đ ấ) ).? Nếu theo 
cách tính của Safõ Mifsuo (42 #ễ ?# ##)'° thì an cư trước từ ngày 15 
tháng 4, ngày 14 và 15 cử hành nghi thức tự tứ, sau đó nếu nhận y 
công đức trong bốn tháng cũng không ra khỏi phạm vi an cư. Như 
thế, mùa an cư kéo dài đến bảy tháng: An cư sớm (ñƒ 2% /# ) từ ngày 
15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 11 kết thúc y công đức, an cư muộn 
(3#) từ ngày 1Š tháng 5 đến ngày 15 tháng 12. 


(8) Chủ đề về pháp phục (2k 3È/#, Cimarakkhandhaka): Quy 
định phép tắc Tỳ-kheo mặc pháp phục. 


Nói rõ ba y, dụng cụ lót ngồi (4 ‡*), áo mưa (88x) của Tỳ- 
kheo và chất liệu, kiểu mẫu, cách phân phát và ăn mặc. 


Bài tụng thứ nhất chủ yếu ghi chép quá trình làm ngành y (4T 
É& ) của Kỳ-bà (Š 3) trước khi xuất gia. Cuối cùng, vì để nghị của 
ông ấy, đức Thế Tôn cho phép Tỳ-kheo mặc y phục giống như cư sĩ. 


Bài tụng thứ hai quy định chất liệu pháp phục; tuyên bố Tỳ-kheo 
vẫn có thể mặc y phấn tảo ( $§ 337K); xử lý việc giữa các 1ỳ-kheo 
vào mộ lấy pháp phục người chết và vấn đề phân phát pháp phục. 
Ngoài ra, do cư sĩ cúng dường pháp phục cho Tăng đoàn ngày càng 
nhiều, vì thế quy định chọn ra người thực hiện nhiệm vụ liên quan: 
Người tiếp nhận pháp phục, người quản lý pháp phục, người cất 
giữ pháp phục, người phân phối pháp phục. Đồng thời chỉ rõ thuốc 
nhuộm pháp phục, phương pháp, công cụ; phương pháp dùng vải 


trong 30 ngày từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 16 tháng 8, vì thế kết thúc mặc y công đức từ ngày 1Š 
tháng 11 đến ngày 1Š tháng 12. Luật Tứ phần (Đại 22, 876c) Cũng nói: “Kết thúc 4 tháng mùa 
đông, Tăng đoàn nên đưa ra y công đức,” mùa đông Ấn Độ là tháng 9, 10, 11, 12, tháng thứ tư 
mùa đông là tháng 12, vào lúc tháng 12. Tỳ-kheo trước và sau mùa an cư đều phải kết thúc mặc 
y công đức, tuân thủ 5 mục giới điều được miễn theo thường lệ. 

? Tham khảo điều 12 Tăng tàn - Phát lời ác độc đối với Tỳ-kheo khuyên răn ( %‡ 3Ù 3Ñ 4 tb 
## š 18 ñ). 

!9Tham khảo điều 13 Tăng tàn - Tổn hại người cư sĩ và hủy báng người khuyên răn (ft 3£ 
#§ +#9#413 su}Ñy). 
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rách may pháp phục; nhân duyên đức Thế Tôn quy định Tỳ-kheo 
chỉ được phép có ba bộ y và nguồn gốc quy định áo mưa. 

Bài tụng thứ ba giới thiệu vải lót (øisidana, 3 ), vải che vết 
thương (3Š #È*'), quy định về khăn (4#!) dùng hằng ngày với 
vấn đề nhường và cho; quy định mặc pháp phục vào thôn làng; bốn 
vị Tỳ-kheo sau khi tiếp nhận cư sĩ cúng dường, làm thế nào phân 
phát cho Tăng đoàn. Cuối cùng nói rõ phương thức xử lý pháp phục 
khi Tỳ-kheo qua đời, hoàn tục, rời khỏi Tăng đoàn. 

(9) Chủ đề về nước Chiêmba (Sễš3ÈƑ, 
Campeyyakkhandhaka): Nói về việc đức Phật quy định phương 
pháp biểu quyết của Tăng đoàn tại nước Chiêm-ba. 

Trong kiền-độ này, đức Thế Tôn cư trú ở Chiêm-ba (8Ẽ 3), nên gọi 
là “Chiêm-ba kiền-độ” (8Š 3 ‡‡ /# ). Nội dung thực tế là lấy “yết-ma” 
(Z8 /# ) tức biểu quyết của Tăng đoàn (4# u23) làm chính. Trong 
đó liệt kê ra sáu tình huống triệu tập hội họp biểu quyết như sau: (1) 
Hòa hợp (#ø 2`), (2) Tách chúng (7I| 2ä), (3) Hòa hợp như pháp (3u 
3x#u 2`), (4) Tách chúng như pháp (+ø 3+ 3| 2), (5) Hòa hợp giống 
pháp (4 ›x#u 2`), (6) Tách chúng giống pháp (43% 3'| 2À ). 

Trong tình huống sáu biểu quyết Tăng đoàn này, chỉ có mục thứ 
ba “hòa hợp như pháp” mới là tình huống họp đúng đắn. Ngoài ra, 
số 1y-kheo dự cuộc họp cũng rất quan trọng. 

(1) Bốn vị 1ỳ-kheo không thể truyền giới (‡#zÑ,), tự tứ ( á 2Š), 
cử tội ( tị 3). 

(ii) Năm vị Tỳ-kheo không thể truyền giới, cử tội ở vùng không 
phải biên cương, nơi xa xôi. 

(ii) Mười vị Tỳ-kheo không được cử tội Tỳ-kheo khác. 

(iv) Hai mươi vị Tỳ-kheo có thể tiến hành tất cả hội họp của 
Tăng đoàn. 

Ngoài ra, phần này còn quy định tư cách trách mắng Tỳ-kheo dự 
hội họp, phán đoán kỹ càng, thuyết minh các phương thức hội họp 
của Tăng đoàn. 
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(10) Chủ để vẽ Kiêunthưởngdi (##⁄#WÖ3È7, 
Kosambikkhandhaka): Nói về sự rạn nứt trong nội bộ Tăng đoàn 
xảy ra tại nước Kiều-thưởng-di. 

Chủ đề này ghi chép về sự phân hóa và hòa hợp của Tăng đoàn 
tại Kiều-thưởng-di (‡§ TÍ ZR). 

Nguyên nhân của sự tan rã Tăng đoàn là do ý kiến của người 
phạm tội, người tố giác không hội họp, dẫn đến Tăng đoàn phân 
làm hai phe, một phe cho rằng Tỳ-kheo đó vô tội, phe còn lại cho 
rằng Tỳ-kheo đó có tội. Sau khi đức Thế Tôn đến hòa giải thì hai phe 
Tỳ-kheo đều tự mở phiên họp, sau đó tình huống lại nghiêm trọng 
thêm, hai bên tranh cãi không ngừng, thậm chí đánh nhau. Đức Thế 
Tôn lại lần nữa đến hòa giải. Ngài kể câu chuyện “vua trường thợ”, 
nhưng các Tỳ-kheo dường như không nghe lời khuyên răn, đức Thế 
Tôn bèn rời khỏi Kiều-thưởng-di. 

Sau khi các cư sĩ vùng Kiều-thưởng-di biết việc này, bèn dùng 
phương thức “không cúng dường, không tôn kính” để ngăn chặn. Các 
Tỳ-kheo thấy tình trạng, dọn y bát đến thành Xá-vệ yết kiến và đảnh 
lẽ Thế Tôn. Vị Tỳ-kheo bị tố giác tự nhận sai, từ đó Tăng đoàn mới 
khôi phục và hòa hợp như trước đây. 

Trên đây là tóm tắt “Đại phẩm” (2 đã), còn “Tiểu phẩm” thì có 
12 kiền-độ. Theo cách nhìn của các học giả'", kiển-độ thứ 11, 12 là 
thêm vào sau này. Trên thực tế “Tiểu phẩm” (›]* #ä) chỉ có 10 chủ 
đề (kiền-độ, ‡# /š ) như dưới đây: 

(1) Chủ để về biểu quyết Tăng đoàn (jýju23\‡3##, 
Kammmakkhandhaka) 

(2) Chủ đề về ở riêng (3| 4t }š ##, Pariuasakkhandhaka) 

(3) Chủ đềvềtậphợpchúng (® 2à ‡š /š ,Samuccayakkhandhaka) 

(4) Chủ đề về dứt tranh chấp (  ‡#‡‡ #, Samathakkhandhaka) 

(5) Chủ đề hỗn hợp (2# 7ñ3š š, Khuddakavatthukkhandhaka) 

(6) Chủ đề về trú xứ (4+ Øƒ† 3È J#, Senäsanakkhandhaka) 


'! Giống chú thích 1. 
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(7) Chủ đểề về phá hòa hợp Tăng (#jÉ3##, 
Sanghabhedakkhandhaka) 

(8) Chủ đề về nghi thức (4W 3X 3š J#, Vatfakkhandhaka) 

(9) Chủ đề về trung chỉ giới (? +3, 
Pätimokkhatthapanakkhandhaka) 

(10) Chủ đềvề Tỳ-kheo-ni ( to .ứ EÉ 3š /š,Bhikkhunmkhandhaka) 

(11) Chủ để về năm trăm người (%1 A3##, 
Paficasatikakkhandhaka) 

(12) Chủ để về bảy trăm người (1ñ A3##, 
Satftasatikakkhandhaka) 

Dưới đây là giải thích tóm lược. 

(l) Chủ để về biểu quyết Tăng đoàn (ŸŠ/#‡š#, 
Kammmakkhandhaka) 

Mục này tên là “yết-ma” (#8 Ƒ# ), tức hội nghị biểu quyết của 
Tăng đoàn. Nếu so sánh với Chiêm-ba kiền-độ (8ễ 3 ‡‡ Ƒš ) trong 
“Đại phẩm” thì Chiêm-ba kiền-độ thuyết minh nguyên tắc hội họp 
của Tăng đoàn, chẳng hạn, phương thức hội họp của Tăng đoàn và 
số người v.v... Kiền-độ này chuyên môn giảng giải hội họp của Tăng 
đoàn có liên quan tội tố giác, trong đó liệt kê ra năm phương thức 
hội đồng Tăng đoàn tố giác Tỳ-kheo phạm giới. 

1. Biểu quyết quở trách (*°[ 7 š8 J*, tajjanyakamma) 

Đối tượng: Người gây rắc rối và người lôi kéo Tỳ-kheo cùng gây 
sự trong Tăng đoàn. Phương thức: Mở cuộc họp quở trách. 

2. Biểu quyết về y chỉ (‡& 1k š8 Ƒ*, missayakamma) 

Đối tượng: Tỳ-kheo không nghe lời khuyên can (2E Š 3 % 3 
kb #)'?. Phương thức: Mở cuộc họp ra lệnh nương tựa (4k 3È), 
thân cận bậc thiện tri thức ( š ‡# -Š##4n}7.). 


3. Biểu quyết trục xuất (3E th 3Š J#, pabbajanyakamma) 


'2 Nghiên cứu giáo đoàn Phật giáo nguyên thủy ( Jã 381 3X 3% Bì 5ƒ 3š.) của Satö Mitsuo (4£ 
lệ ?# 4E), trang 574. 
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Đối tượng: Bản thân có hành vi bất chính, lại khiến các cư sĩ 
xung quanh gièm pha vị Tỳ-kheo có hành vi bất chính. Phương 
thức: Họp quyết định đưa ra nơi ở, sau khi trục xuất (3E tị ).! 


4. Biểu quyết xin lõi (šŠ ## š5 J#, patisaäraniyakamma 
quy P y 


Đối tượng: Tỳ-kheo hủy báng (#43), nhục mạ (# 5) vị cư 
sĩ có hành vi đoan chính một cách vô lý. Phương thức: Họp quyết 
định vị Tỳ-kheo nên xin lỗi (šÉ ##) vị cư sĩ bị mắng. 

5. Biểu quyết cử tội ( 3$ 3 2 3X, ukkhepaniyakamma) 

Đối tượng: Gồm hai tình huống sau đây. Thứ nhất, “Không thừa 
nhận sai lầm” (®z&3A36,##): Vị 1ỳ-kheo đã phạm tội mà không 
chịu nhận lõi. Thứ hai, “Không xả bỏ quan niệm sai lầm” (2“@* 
#5 I2): Vị Tỳ-kheo thấy biết không chính xác lại không nghe 
lời khuyến cáo. Phương thức: Họp tố giác, buộc Tỳ-kheo này ở riêng 
hay đi ở nơi khác (#|4#).! 


(2) Chủ đề về biệt trú ( 3| 4+3‡# È, Pariuãsakkhandhaka) 


Chủ đề về biệt trú (|4) chuyên nói rõ phương thức xử phạt 
Tỳ-kheo phạm giới Tăng tàn (4É Z%). Trước tiên, nói rõ một chút 
phương thức xóa tội Tăng tàn: Tỳ-kheo phạm giới Tăng tàn, trước 
tiên hỏi vị ấy có che giấu tội lõi hay không. Nếu che giấu mấy ngày thì 
phạt biệt trú mấy ngày. Sau khi biệt trú, tiếp theo có 6 ngày Ma-na- 
đỏa ( # Z|‡£, mãnatffa), có thể gọi là biệt trú cố định. Kết thúc sáu 
ngày ở riêng, cần buổi hội họp của 20 vị Tỳ-kheo để “khai xuất tội 
(abbhana).” Ngoài ra, trong thời gian biệt trú hoặc Ma-na-đỏa nếu 
lại phạm Tăng tàn thì hành bản nhật trị (£ R š&, mula patikassana) 
hay biệt trú hợp nhất (3 — 3#} 4E). Bản nhật trị nghĩa là bắt đầu từ đầu 
(24 >3 7F32), thích hợp cho việc tái phạm giới Tăng tàn mà không có 
tình huống che giấu. Số ngày người biệt trú hoặc Ma-na-đỏa được bắt 
đầu tính từ đây, nếu có che giấu thì hành biệt trú hợp nhất. 


!3 Nghiên cứu Luật tạng (4# 3Ä, ?t.) của Akira Hirakawa (*# )I| Š2), trang 642. The Vinaya 
Text, Oldenberg, trang 26. 

!'4 Chỉ tiết xin tham chiếu nội dung trong ấn bản gõ. Sau khi vị Tỳ-kheo này bị nêu tội lên 
thì không thể sống trong Tăng đoàn nhưng chẳng phải giống kiểu bị trục xuất khỏi Tăng đoàn. 
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Tương tự, biệt trú hay Ma-na-đỏa trước đó hoàn toàn vô hiệu. 
Trong thời gian biệt trú hay Ma-na-đỏa được tính bằng số ngày che 
giấu. Ví dụ, biệt trú mười lăm ngày nhưng lại phạm Tăng tàn vào 
ngày thứ hai và che giấu được năm ngày, tức trong thời gian biệt trú 
mười lăm ngày và năm ngày. Nếu lấy thời gian khá dài thì bắt đầu 
biệt trú mười lăm ngày. Đây gọi là biệt trú hợp nhất (2-— 3] 4È). 

Sau khi hiểu rõ cách xóa tội Tăng tàn thì dễ đi vào kiền-độ này. 
Nội dung kiền-độ này chia làm bốn phần: Thi hành biệt trú ( #Š ‡T 
Z4), bản nhật trị (4 H 28), Ma-na-đỏa (/## 3#), xóa tội ( th 


3F) vx... với các hành vi hạn chế. 
(3) Chủ đề về tập chúng (®Šš 2 #š E, Samuccayakkhandhaka) 


Mục này vẫn lấy xóa tội Tăng tàn làm nội dung chủ yếu, đưa ra 
các ví dụ phạm giới Tăng tàn với phương thức giải quyết. Có thể 


X 


xem phần này thuyết minh thêm về “Biệt trú kiền- độ.” 

Trọng tâm thảo luận vẫn là: “biệt trú, “ma-na-đỏa”, “bản nhật 
trị, “xuất tội, đồng thời, vận dụng ví dụ phạm giới thực tế, nói rõ 
cách xử lý, các tình huống phạm giới Tăng tàn, như sau: 

1. Không che giấu ( 3Š ðãÄ,): 6 đêm Ma-na-đỏa -> xóa tội. 

2. Trong lúc biệt trú (xóa tội), phạm Tăng tàn, không che giấu: 
Bản nhật trị (2£ H ?#) -> 6 đêm Ma-na-đỏa -> xóa tội. 

3. Trong thời gian Ma-na-đỏa, phạm Tăng tàn, không che giấu: 
bản nhật trị -> 6 đêm Ma-na-đỏa -> xóa tội. 

4. Trong lúc biệt trú, phạm Tăng tàn, không che giấu: Hợp nhất 
biệt trú (2— 3| 4#) -> 6 đêm Ma-na-đỏa -> xóa tội. 

Ngoài ra, nếu hoàn tục (3£43') trong khoảng thời gian biệt trú, 
về sau, nếu muốn gia nhập lại Tăng đoàn, phải thực hiện số ngày 
chưa biệt trú. 

(4) Chủ đề về diệt tránh (  3#3‡ J#, Samathakkhandhaka) 

Mục này nói rõ chỉ tiết bảy pháp diệt tránh (+ % 3#) trong 
Đại phân tích ( X 233). Pháp điệt tránh trong Đại phân tích ( 
2|) chỉ liệt kê ra bảy nguyên tắc có khả năng kết thúc mọi 
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tranh chấp. Chương này nêu ra nguyên nhân thành lập giới và 
tướng phạm. 

1. Nguyên tắc đối mặt ( # ø;+mỊ): Vị Tỳ-kheo không dự cuộc 
họp thì không được tố giác (4$ 3$). 

2. Nguyên tắc ký ức (3# †£,š #J): Tỳ-kheo nếu lúc không có tội 
mà chịu sự phỉ báng của các Tỳ-kheo khác, có thể trải qua sự đồng ý 
của Tăng đoàn, dựa theo những tình huống vị ấy nhớ lại làm nguyên 
tắc đánh giá. 

3. Nguyên tắc không có tội ( £ ‡Ỷ š* mịỊ): Nếu 1ỳ-kheo bị cáo đã 
phạm giới trong trạng thái thần kinh không bình thường, có thể cầu 
xin Tăng đoàn không truy cứu. 

4. Nguyên tắc tự bạch ( ä ái ¿* |): Khi Tỳ-kheo bị cáo chịu sự 
quở trách, nói ra tội đã phạm theo sự thật. 

Š. Nguyên tắc theo số đông (§ A4 # #£ ;+ |): Khi ý kiến trong 
Tăng đoàn không thống nhất thì theo kết quả bỏ phiếu, số ít phải 
theo số đông. 

6. Nguyên tắc điều tra (3Š 3x): Khi Tỳ-kheo nói chuyện 
trước sau không thống nhất thì Tăng đoàn tiến hành điều tra, nắm 
rõ đâu là sự thật. 

7. Hủy bỏ (3ï 3x |): Nếu tuần tự truy cứu sẽ dẫn đến tình 
trạng chia rẽ Tăng đoàn thì lúc này phải mở hội họp để công bố 
“không truy cứu” (3É 3Ÿ) các Tỳ-kheo đã phạm, trong đó đem 
việc tranh cãi phân thành 4 loại, mỗi loại nói rõ nên dùng loại 
nguyên tắc nào để giải quyết: 

1. Tranh chấp về lời nói (3# 3# *È, viuadädhikarana): 

Việc tranh cãi về phương diện ngôn ngữ thì dùng nguyên tắc đối 
mặt ( % i š⁄ 0|), thiểu số phục tùng số đông (Ä A1 # #t). 

2. Tranh chấp về giáo giới (34 }Ñ 3# %*, anuvadadhikararia): 

Việc có liên quan đến trách móc và phê bình thì dùng nguyên 
tắc đối mặt, nguyên tắc ký ức (3# †6), nguyên tắc không có tội (% 
3Ÿ), nguyên tắc điều tra (3] Š ) để giải quyết. 
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3. Tranh chấp về phạm tội (30, 3E 1# 5, apattadhikarana): 

Việc có liên quan phương diện giới luật thì dùng nguyên tắc đối 
mặt, tự thú ( 1), hủy bỏ (3#). 

4. Tranh chấp về công việc ( S#3# *#, kiccadhikarania): 

Sự tranh chấp về phương diện yết-ma thì dùng nguyên tắc đối 
mặt ( %4 #1). 

(5) Chủ đề hõn hợp ( 3 1Ì Ƒš, Khuddakavatthukkhandhaka) 

Quy định về các chuyện vụn vặt trong cuộc sống của Tỳ-kheo. 
Nội dung có thể chia thành 4 phần. 

(a) Thức ăn (2t): Bình bát (chất liệu, hình tướng), ấm nước, 
tăm xỉa răng v.v... 

(b) Pháp phục (2K): Dụng cụ ngồi, vật liệu may pháp phục, dây 
thắt lưng, nút áo v.v... 

(c) Nơi ở (4#): Khuôn mẫu của nơi kinh hành, phòng tắm, nhà 
vệ sinh v.v... 

(d) Du hành (2T): Quạt, sử dụng dù che, kéo cắt móng tay và 
râu tóc, hắt xì, ăn tỏi vx... 

(6) Chủ đề về trú xứ (4+ Øfƒ 3š Eš, Senäsanakkhandhaka) 

Kiền-độ này thường được dịch trong Hán cổ là kiển-độ về tọa 
ngọa cụ (2# PB} -‡š /š ) tức dụng cụ lót nằm, dụng cụ lót ngồi. Nếu 
xem xét từ nội dung thì nên dịch “senäsana” ở phạm vi nghĩa rộng 
của dụng cụ nằm và ngồi (4# E}Ä-) là nơi đặt dụng cụ để ngồi và 
dụng cụ để năm (2% 2# B} 8-83 3b, 2). 

Mục này quy định năm chỗ ở của Tỳ-kheo: Tĩnh xá (3ã 4), nhà 
trệt (-Ÿ- Zš ), lầu gác (I#]‡š), phòng ốc (3š Z  ), hang đất (3È,;E]). Còn 
đối với bản vẽ chi tiết của phòng xá thì quy định cụ thể từng cái như 
cửa, cửa sổ, ổ khóa, tường vách, ống thoát nước... cho đến kiểu mẫu của 
giường, ghế, chất liệu của dụng cụ nằm, dụng cụ ngồi, màu sắc vx... 

Bài tụng thứ hai đề cập đến nguyên nhân xây dựng vườn Kỳ-đà 
Cấp Cô Độc. Ngoài ra, cư sĩ phụ trách tạo lập Tăng phòng, việc 
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chọn Tỳ-kheo phân chia dụng cụ nằm và ngồi, bình bát, áo mưa, 
quy định về giữ gìn dụng cụ nằm và ngồi sạch sẽ, điều thuộc về 
phạm vi của kiểền-độ này. 


(7) Chủ đề về phá Tăng (2 †# 3š /, Sanghabhedakkhandhaka) 


Mục này tổng cộng có ba bài tụng, trong đó số trang cũ hơn hai 
bài tụng là phần tường thuật về quá trình Đề-bà-đạt-đa (‡3#‡* 
Ÿï ) phá hoại Tăng đoàn. 

Toàn bộ sự kiện bắt đầu từ bảy người cùng xuất gia: Đề-bà-đạt-đa 
(#3#4‡4 # ), Bạt-đề-vương (#3 ‡£ # ), A-na-luật ('T ##F), A-nan 
(T x#), Bà-cứu (3# 4+), Kim-ty-la (4w Z ), Ưu-ba-ly (4# 3$ 3). 
Chuyện ghi chép Đề-bà-đạt-đa phô trương thần thông trước mặt 
vương tử A-xà-thế (f† lš| +3 # -†) nên được vương tử cúng dường 
500 xe. Từ đó, ông sinh tham vọng muốn thống trị Tỳ-kheo nên bị 
đức Phật trách mắng. Đề-bà-đạt-đa sinh tâm oán hận đức Phật, tách 
rời Tăng đoàn, xúi giục vương tử A-xà-thế giết cha và dụ voi lớn hại 
đức Phật. Ông phô trương bản thân tu năm loại khổ hạnh, dẫn 500 
Tỳ-kheo rời bỏ Tăng đoàn. Sau đó, nhờ sự khai thị của Xá-lợi-phất 
và Mục-kiền-liên, 500 vị Tỳ-kheo đó quay trở về Tăng đoàn, làm 
Đề-bà-đạt-đa tức đến nôn ra máu. 

Nửa bài tụng thứ ba còn lại giải thích sự khác nhau giữa Tăng 
tránh (4š 3#, sangharaji: Tăng đoàn không hòa hợp) và phá Tăng 
(5 18, sanghabhedo). Tăng đoàn do ý kiến chia rẽ mà có hai phái 
bất đồng. Nếu số người nằm trong số lượng 9 người thì gọi là “chia 
rẽ Tăng đoàn” (4š 3#). Nếu từ 9 người hoặc trên 9 người thì gọi là 
“phá hòa hợp Tăng” (##). Trái ngược với Tăng tránh (sự chia rẽ 
Tăng đoàn) và phá Tăng (không hòa hợp) chính là “hòa hợp Tăng” 
(4u 2-†š, sambhasamaggi), tức Tăng đoàn hòa hợp. 


Ngoài ra, trước khi Đề-bà-đạt-đa chưa phá Tăng đoàn, đã công 
khai yêu cầu đức Phật nhường ông ấy thống lãnh các Tỳ-kheo. Sau 
khi Phật khiển trách ông ấy, nói với các Tỳ-kheo còn lại, muốn hành 
pháp biểu minh yết-ma (3® R š8 ƒ*, pakäsaniyakamma), tức là từ 
nay về sau hành vi của Đề-bà-đạt-đa không còn đại diện cho Tăng 
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đoàn, giống như tuyên bố cắt đứt quan hệ với ông ấy. Pháp yết-ma 
này chưa từng đề cập qua Hội đồng mang tính khá đặc thù trong 
yết-ma kiển-độ ( Tiểu phẩm) và Chiêm-ba kiền-độ (Đại phẩm) của 
hội đồng tự thuật. 

(8) Chủ đề về uy nghi ( 4\ 3# #, Vafakkhandhaka) 

Kiền-độ này liệt ra tổng cộng 13 nguyên tắc sinh hoạt, quy định 
rõ ràng về uy nghi của Tỳ-kheo, có thể nói là Điểu cẩn biết uê đời sống 
Tỷ-khco (tt ứ #‡ 38 72a): 

1. Tới chùa khác ngủ (3T ƒE‡# ®#). 

2. Chấp nhận ngủ lại ở chùa khác (3# &$ 3# # ). 

3. Đi xa (14T). 

4. Phòng ăn (®JT ). 

Š. Cầm bát (‡©#*). 

6. Sống ở rừng sâu (4+ #&‡k 44). 

7. Trú xứ (4# 4). 

8. Phòng tắm (3 # ). 

9. Nhà vệ sinh (3%, # l]). 

10. Đệ tử cư xử với giới sư ( SŠ -† x‡ #† z3). 

11. Giới sư đối đãi với đệ tử (zš }f s†43‡ 3š 7). 

12. Đệ tử đối xử thầy y chỉ ( SŠ -Ÿ x† 23k +k ÿƒ). 

13. Thầy y chỉ đối đãi với đệ tử (4& ak }f x‡43 3 -ˆ). 

(9) Chủ đề về trung chỉ giới (?tz\‡È#, 
Patimokkhatthapanakkhandhaka), tức tụng giới ngắt khoảng. 

Chủ đề này chủ yếu là tình huống ngăn chặn kẻ phạm giới che 
giấu tội trạng và cùng đại chúng tụng giới. Tuy phần này đề cập đến 
hội đồng mgười phạm giới không được tham dự tụng niệm giới kinh, 
chủ yếu nhất không nằm ở người phạm giới mà là người phạm xong 
giới lại không sám hối, tiếp nhận xử phạt. 

Nửa phần sau đề ra nhận thức nên có trước khi cấm Tỳ-kheo 
tham gia tụng giới. 
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1. Với tình huống như thế nào thì thích hợp đưa ra giới trung chỉ. 
2. Trước khi quở trách (*Ƒï) người khác, nên quan sát bản 
thân như thế nào. 
3. Trước khi quở trách người khác, nên có thái độ (2 /# ) như 
thế nào. 
4. Thái độ quở trách sai lầm. 
5. Thái độ quở trách đúng đắn. 
6. Trước khi quở trách người khác, nên có tâm lý như thế nào. 
(10) Chủ đề về Tỳ-kheo-ni ( tt ứ #É, 3È JE,Bhikkhunikhandhaka) 
Mục này, ngoài tự thuật việc ra đời của Tỳ-kheo-ni, đức Thế Tôn 
ban hành Bá kinh pháp (`3 3*), còn quy định một số việc của 
Tăng đoàn T-kheo-ni, phân ra sơ lược như sau: 
1. Phương diện Tăng đoàn (‡# H] 3 #) 
(1) Hạn chế tư cách xuất gia ( tị % 3Ä 34 FR.#l|) 
(2) Phương thức thọ giới (&Š # 23 zY,) 
(3) Tụng giới (3# z3) 
(4) Sám tội (1 3E) 
(5) Yết-ma (Z8 /##) 
(6) Dứt tranh chấp ( 3#) 
(7) Tụng giới ngắt khoảng ( # 1 38 zš,) 
(8) Tự tứ (á &) 
(9) Hoàn tục (34£43) 
(10) Việc xử lý tài vật ( WỶ 3 #4) 44 #E ) 
2. Phương diện sinh hoạt (+ š# 2 ứ) 
(1) Cách đối đáp giữa các 1ỳ-kheo (5 tứ la] 4) Jy x† > šš ) 
(2) Áo mặc (%& šŠ) 
(3) Oai nghi ( 44) 
(4) Nguyên tắc sinh hoạt thường ngày ( H ?? + ?#3\m|). 
(1l) Chủ đề về năm trăm người (%1 A‡šÈŸ#, 
Pañcasatikakkhandhaka) 
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Nội dung mục này và mục kế tiếp nói về chủ để uề bảy trăm người. 
Phong cách viết không giống với 10 mục trước, trong đó lại không 
nói rõ quy định sinh hoạt của Tỳ-kheo mà là ghi chép lại quá trình 
hai lần biên tập kinh điển sau khi đức Phật nhập diệt. 

Chương này ghi chép lại quá trình 500 vị La-hán biên tập kinh 
điển ở thành Vương-xá. Biên tập được tổ chức trong thời gian an 
cư kiết hạ, do Đại Ca-diếp chủ trì. Toàn bộ phương thức dùng vấn 
đáp: Hai bộ luật do Uu-ba-ly trả lời Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. Năm 
bộ Kinh Pali do ngài A-nan trùng tuyên. Rất rõ ràng, trong lần biên 
tập thứ nhất, không hề có sự tồn tại của Luận tang. Ngoài ra, còn có 
mấy đoạn xen giữa dưới đây: 

1. Hội đồng biên tập, khi thảo luận đến trước khi đức Phật nhập 
niết-bàn nói: Giới nhỏ nhặt có thể bỏ, nhưng đối với định nghĩa của 
giới nhỏ nhặt, đức Thế Tôn lại không nói rõ, vì thế toàn bộ giới luật 
được tôn giả Ca-diếp khăng khăng giữ lại, không thay đổi. 

2. Phú-lâu-na đến nơi biên tập, tán đồng việc biên tập của Tăng 
đoàn. Vì phạm vi sinh hoạt của ngài và một nhóm Tỳ-kheo khác 
chủ yếu ở vùng núi phía Nam thành Vương-xá, một số giới luật đặc 
thù trên cuộc sống, đã biết được sự chỉ thị và đồng ý của đức Thế 
Tôn, vì thế ngài chứng tỏ họ không lấy giới luật làm nguyên tắc 
cuộc sống. 

3. Các Tỳ-kheo lớn tuổi chỉ ra rằng ngài A-nan phạm năm điều 
lỗi, lệnh ngài ấy sám hối: 

(1) Không hỏi đức Thế Tôn về giới nhỏ nhặt. 

(2) Đạp lên áo mưa của đức Thế Tôn. 

(3) Cho phép người nữ lễ lạy di thể của đức Thế Tôn, làm 
cho nước mắt của họ rơi trên y của Ngài. 

(4) Không thỉnh đức Phật trụ thế. 

(5) Thúc giục người nữ tu hành. 

4. Lời dặn dò của đức Thế Tôn trước khi nhập niết-bàn, đối 
với hành vi ương bướng của Xiển-đà thì lấy thái độ mặc tẫn (#k 
‡#, brahmadanda) đề giải quyết. Xiển-đà vì sự chê bai của đại 
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chúng, sau khi tự kiểm điểm suy xét nỗ lực khắc phục nên đắc 
quả A-la-hán. 


(12) Chủ đề về bảy trăm người (+13 A3##, 
Satftasatikakkhandhaka) 


Nội dung ghi chép việc tranh luận về znười điều phi pháp (-† 33È 
3). Thời gian trong bảy trăm năm sau khi Phật nhập diệt, có Tỳ- 
kheo Da-xá khi du hành đến thành Tỳ-xá-ly, phát hiện việc cúng 
dường tiếp nhận tiền bạc'3 của Tỳ-kheo bản địa, càng thêm trách 
mắng. Các Tỳ-kheo ở thành Tỳ-xá-ly không phục nên tổ chức yết- 
ma để tố giác Da-xá. Da-xá bèn thỉnh Tỳ-kheo ở vùng A-bàn-đề và 
thành Ba-ly, cùng đi thăm viếng Tỳ-kheo Ly-bà-đa với học vấn và tu 
dưỡng cao nhất để ấn chứng mười hành vi phi pháp. 

Khi hai chúng họp giải quyết việc tranh chấp này, Tỳ-kheo Ly- 
bà-đa (#3# # ) mời đến vị Tỳ-kheo Nhất Thiết Khứ (—1++, 
sabbakamï). Có lời đồn vị ấy là đệ tử của ngài A-nan, có hai mươi 
năm giới lạ. Trong buổi họp do ngài Ly-bà-đa nêu câu hỏi, Nhất 
Thiết Khứ trả lời, tổng cộng có mười vấn đề về giới luật: 

1. Dự trữ muối, đợi lúc không có muối thì sử dụng (phạm 
điều sám hối thứ 38: ăn thức ăn dự trữ, ® FR ñiš ‡£ 84 ?⁄4 3Š). 

2. Ăn đồ khi bóng mặt trời qua 2 ngón tay (phạm điều sám 
hối thứ 37: ăn qua giờ ngọ, 3Ÿ - Â). 

3. Ăn tiếp sau khi ăn, ngoài ra những thứ đã ăn không phải là 
thức ăn sót lại (phạm điều sám hối thứ 35: ăn tiếp sau khi 
ăn no). 

4. Tỳ-kheo cùng trong một phạm vi tụng giới riêng rẽ (phạm 
mục 8.3 fung giới kiên-độ trong Đại phẩm). 

5. Sau khi vị Tỳ-kheo số tự động hành pháp yết-ma, cầu xin 
Tăng đoàn thừa nhận thành quả yết-ma của họ. (Phạm 
mục 3.5 Chiêm-ba kiển-độ trong Đại phẩm). 


'š Quy định điều 18 xả vật - Thọ nhận tiển bạc (3È % 4X), Tỳ-kheo không được nhận sự 
cúng dường tiền bạc của người cư sĩ. 
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6. Lấy hành vi của giới sư và thầy y chỉ làm chuẩn. Nếu hành 
vi hợp với luật thì không phạm, nếu hành vi không hợp với 
luật thì phạm. 


7. Sau khi ăn xong, lại ăn thực phẩm không thuộc loại sữa lỏng 
(#U) hoặc sữa đặc (ñ&), phạm (điều sám hối thứ 35: Sau 
khi ăn xong lại ăn (% †8 J5 1% #R 0). 

8. Uống rượu chưa lên men (& 2 ñ# #3 4), phạm điều sám 
hối thứ 51: uống rượu (‡R 38). 

9. Dụng cụ ngồi (4# ‡*) mà không làm đường viền (‡# #), 
phạm điều sám hối thứ 89: đựng cụ lót không hợp quy định 
(1#? 2). 

10. Tiếp nhận tiền bạc, phạm điều sám hối thứ 18: Tiếp nhận 
tiên bạc (3È % 4%). 


Tỳ-kheo Nhất Thiết Khứ (— 3+ tk #) lần lượt giải thích 10 
việc này, tranh luận của Tăng đoàn cuối cùng lặng xuống. Tỳ-kheo 
tham dự lần này tổng cộng có bảy trăm vị nên kiền-độ này có tên là 
thất bách kiển-độ. 

Trên đây là phần kiển-độ giới thiệu về Đại phẩm và Tiểu phẩm, 
từ phương diện nội dung có thể biết, tuy trong danh xưng có lớn 
nhỏ, nhưng nội dung không có sự chênh lệch điều nào nặng điều 
nào nhẹ. Tổng thể mà nói, kiền-độ tổng cộng có 20 chương, bao 
gồm Tỳ-kheo xuất gia, thọ giới, tụng giới, hội họp, đến pháp phục, 
giày dép, thức ăn, thuốc men trong sinh hoạt với thích ứng mùa an 
cư, tự tứ, biệt trú, chấm dứt tranh chấp và tình huống đặc thù. Thêm 
hai mục ngữ bách nhân kiên-độ, thất bách nhân kiên-độ biên tập ghi 
chép lại, tổng cộng có 22 kiền-độ. Mười chương trước xếp vào Đại 
phẩm, 10 mục xếp vào Tiểu phẩm, trên thực tế Đại phẩm và Tiểu 
phẩm nên có ý nghĩa tập trên và tập dưới. 
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TIẾT 2.PHÂN TÍCH GIỚI BỔN 
(2:51, suttavibhanga) 

Phân tích Giới bổn ( # 23 3|, suttavibhanga) tạm phân làm phân 
tích giới Tỳ-kheo (2-3, Mahavibhanga) và phân tích giới Tỳ- 
kheo-ni (tt .ứ É 23-3|, bhikkhumi- vibhanga), giải thích phân biệt 
giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni. 

1. Thể lệ 

Trước tiên giới thiệu thể lệ Phân tích Giới bổn. Phân tích Giới 
bổn lấy giới điều làm trung tâm. Mỗi một giới điều đều kèm theo 
tài liệu về bối cảnh cụ thể, nói rõ quá trình chế giới, ý nghĩa từ ngữ 
giới điều, phạm vi quy định giới điều. Bất luận là phần điều khoản 
giới có trước hay giải thích có trước, tài liệu bối cảnh này đều giúp 
chúng ta hiểu rõ tinh thần từng giới, biết quy tắc, tuân thủ ý nghĩa 
thực sự của mỗi giới. 

Tổng thể mà nói, Phân tích Giới bốn có đủ cách thức hóa nổi bật, 
là phần giảng giải của từng giới đều có hình thức cố định, tạm phân 
thành § phần: Nhân duyên, giới điều, giải thích từ ngữ, trường hợp kết 
tội, không phạm. Dưới đây nói rõ: 

1. Nhân duyên 

Nói rõ nguồn gốc quy định giới luật. Bởi vì giới luật được quy 
định theo việc phạm tội, vì thế mỗi điều giới đều có một hoặc hơn 
một nhân duyên. Như nhân duyên chế giới của điều sám hối thứ 
18, sử dụng giường gấp ở gác lửng (2# lã] }Š 1š F 3ƒ + 7k) là hai vị 
Tỳ-kheo cùng sống chung một căn phòng. Vị Tỳ-kheo ở gác lửng 
do lúc ngồi giường gấp quá mạnh, khiến chân giường rớt xuống, va 
chạm vị Tỳ-kheo ở phía dưới. Đức Phật vì thế quy định, vị Tỳ-kheo 
sống gác lửng không được phép dùng ghế xếp hoặc giường gấp. 

Nhưng không phải quá trình quy định mỗi giới đều đơn thuần 
như thế, như điều sám hối thứ 32, tập hợp quân chúng nhận cúng 
dường, tổng cộng có tám nhân duyên chế giới. 

Nhân duyên 1: Đề-bà-đạt-đa tụ tập Tỳ-kheo tập thể đến nhà 
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cư sĩ tiếp nhận cúng dường, khiến cư sĩ cần chuẩn bị lượng thức ăn 
lớn, tạo thành gánh nặng kinh tế. Đức Phật quy định: “Tụ họp quần 
chúng nhận sự cúng dường là phạm tội sám hối.” 

Nhân duyên 2: Cư sĩ thỉnh mời vị Tỳ-kheo bị bệnh dùng bữa, 
Tỳ-kheo vì đức Thế Tôn cấm tụ tập quần chúng cúng dường, cự 
tuyệt lời mời. Đức Phật quy định: “Ngoại trừ mắc bệnh, tụ họp 
quần chúng nhận sự cúng dường là phạm tội sám hối.” 

Nhân duyên 3: Cư sĩ dự định trước khi cúng dường pháp phục, 
thỉnh chúng Tỳ-kheo dùng bữa trước, chúng Tỳ-kheo do đức Thế 
Tôn cấm tụ họp quần chúng cúng dường, từ chối lời mời. Đức Phật 
quy định: “Ngoại trừ bị bệnh, tiếp nhận pháp phục ra mà tụ họp 
quần chúng nhận sự cúng dường là phạm tội sám hối.” 

Nhân duyên 4: Cư sĩ thỉnh các Tỳ-kheo may pháp phục dùng 
bữa, chúng Tỳ-kheo do đức Thế Tôn cấm tụ họp quần chúng cúng 
dường, từ chối lời mời. Đức Phật quy định: “Ngoại trừ bị bệnh, tiếp 
nhận pháp phục ra mà tụ họp quần chúng nhận sự cúng dường là 
phạm tội sám hối.” 

Nhân duyên Š: Lúc Tỳ-kheo cùng đi với cư sĩ, Tỳ-kheo mời cư sĩ 
chời đợi phút chốc, sau khi khất thực thì đến. Cư sĩ thỉnh vị Tỳ-kheo 
cùng dùng bữa, chúng Tỳ-kheo do đức Thế Tôn cấm tụ họp quần 
chúng cúng dường, từ chối lời mời. Đức Phật quy định: “Ngoại trừ 
bị bệnh, tiếp nhận pháp phục, may pháp phục, du lịch ra mà tụ họp 
quần chúng nhận sự cúng dường là phạm tội sám hối.” 

Nhân duyên 6: Lúc Tỳ-kheo cùng ngồi thuyền với cư sĩ, Tỳ-kheo 
mời cư sĩ ngồi thuyền sang bờ kia, chời đợi phút chốc, sau khi khất 
thực thì đến. Cư sĩ thỉnh vị Tỳ-kheo cùng dùng bữa, chúng Tỳ-kheo 
do đức Thế Tôn cấm tụ họp quần chúng cúng dường, từ chối lời 
mời. Đức Phật quy định: “Ngoại trừ bị bệnh, tiếp nhận pháp phục, 
may pháp phục, du lịch, đáp thuyền ra mà tụ họp quần chúng nhận 
sự cúng dường là phạm tội sám hối.” 

Nhân duyên 7: Sau khi kết thúc mùa an cư, rất nhiều Tỳ-kheo 
đến ra mắt đức Phật, nhưng với số người đông đúc, nếu Tỳ-kheo 
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không xin ăn được, những cư sĩ có năng lực cúng dường thì thỉnh 
cầu tập thể Tỳ-kheo nhận sự cúng dường của họ. Đức Phật quy 
định: “Ngoại trừ bị bệnh, tiếp nhận pháp phục, may pháp phục, du 
lịch, đáp thuyền, đại chúng tập hội ra mà tụ hợp quần chúng nhận 
sự cúng dường là phạm tội sám hối 

Nhân duyên 8: Ngoại đạo mời Tỳ-kheo họ Thích dùng bữa, 
người xuất gia mời người xuất gia là chuyện hợp lý, xin đừng từ chối. 
Đức Phật quy định: “Ngoại trừ bị bệnh, tiếp nhận pháp phục, may 
pháp phục, du lịch, ngồi thuyền, đại chúng tập hợp ra mà tụ họp 
quần chúng nhận sự cúng dường là phạm tội sám hối.” 

Tám nhân duyên trên đây tràn đầy tỉnh thần giới luật chế giới 
theo việc phạm lội (E8 36, E8 |) của Tăng đoàn Phật giáo. Từng giới 
điều đã trải qua sự hiệu đính và chỉnh sửa không ngừng từ lúc chế 
ra cho đến hoàn thành, như quy định điều 1 của giới trục xuất, bất 
tịnh hạnh (›#⁄†): 

Nhân duyên 1: Khi đức Phật ở Tỳ-xá-ly, Tỳ-kheo Tu-đề-na (2ã 
3£ 7) về quê khất thực, mẹ ông nói với ông ấy: Nếu con không để 
lại con cháu ( 8 TF J8 Ề) thì tài sản sẽ bị quốc vương tịch thu. Thế 
là Tu-đề-na với vợ ông ấy làm việc ân ái'ế để nối dõi tông đường (‡Š 
zR 4È4Ä,). Đức Phật quy định: Nếu có Tỳ-kheo đã xuất gia, thọ trì 
quy định sinh hoạt Tăng đoàn, không có hoàn tục mà làm việc ân ái 
là tội trục xuất, không thể sống trong Tăng đoàn. 

Nhân duyên 2: Nếu Tỳ-kheo đó trong lúc sống trong rừng rậm, 
giao hoan với loài khi Ma-các (3#). Đức Phật lại quy định: Nếu 
có Tỳ-kheo đã xuất gia, thọ trì quy định sinh hoạt của Tăng đoàn, 
không có hoàn tục mà làm việc không trong sạch, cho dù là với loài 
súc sinh là phạm tội trục xuất, không thể sống trong Tăng đoàn. 

Có giới là vì để thích ứng tình huống đặc biệt, chỉnh sửa điều 
khoản giới ban đầu, như quy định điều xả vật thứ nhất: dự frữ pháp 
phục đư. 


! Hán: “bất tịnh hạnh” (2E š#47), “hạnh không thanh tịnh/ ám chỉ hành động làm tình. 
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Nhân duyên 1: Lúc đức Phật ở tháp miếu Kiều-đạt-ma thành 
Tỳ-xá-ly, quy định Tỳ-kheo chỉ có thể có 3 bộ pháp phục. Sáu vị 
Tỳ-kheo bèn ở các trường hợp khác nhau vào thôn làng, sống 
trong Tăng viện, tắm gội v.v... mà mặc 2 bộ pháp phục không 
giống nhau. Đức Phật quy định: “Dự trữ pháp phục dư là phạm 
tội xả vật.” 

Nhân duyên 2: A-nan muốn đem pháp phục dư tặng cho ngài 
Xá-lợi-phất, nhưng Xá-lợi-phất ra ngoài vẫn chưa quay về, phải dự 
trữ đến khi ngài quay về. Đức Phật lại quy định: Khi pháp phục của 
Tỳ-kheo đã may xong mà không mặc y công đức, pháp phục dư chỉ 
có thể dự trữ 10 ngày, nếu qua hơn 10 ngày là phạm tội xả vật. 

Do trong quá trình chế giới cũng có thể phát hiện, giới luật tuy 
không phải do đức Phật quy định, nhưng lại không phải câu văn nào 
do đức Phật đặt ra trước đó, mà là điểu cẩn học (3# #4) được phát 
sinh trong đời sống Tăng đoàn. Lấy 13 điều Tăng tàn làm ví dụ, có Š 
điều là vì sự kiến nghị của một số ít Tỳ-kheo (1; 2; 6; 11; 12), trong 
đó điều thứ 6 là do Đại Ca-diếp đề nghị. Ngoài ra Š điều trước đó 
là do sự chê bai của cư sĩ, tiếp đó là kiến nghị của Tỳ-kheo đối với 
đức Phật. 

Còn 2 điều thứ 8 và 9 cuối cùng liên quan đến một số Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni với chứng cứ không thật, hủy báng Tỳ-kheo khác. Sau 
khi đức Phật lệnh các Tỳ-kheo tra hỏi kỹ càng, tiếp đó cân nhắc quyết 
định. Có thể biết rằng giới luật chẳng phải nguyên tắc được đức Phật 
quy định trước, cũng không phải là ý kiến cá nhân của đức Phật. 
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Tỳ-kheo kiến nghị 


Cư sĩ kiến nghị 


Tăng đoàn bất hòa 


1. Cố ý làm xuất 
tinh 

2. Cố ý tiếp xúc 
thân thể người nữ 
6. Xây phòng nhỏ 
không đúng quy 


3. Nói lời dâm ô với 
người nữ 

4. Yêu cầu người nữ 
hầu hạ mình bằng 
hành vi bất tịnh 

Š. Truyền đạt tình 


8. Hủy báng Tỳ-kheo 
phạm giới, trục xuất 
một cách không có 
bằng chứng 

9. Hủy báng Tỳ- 
kheo phạm giới trục 


định 
11.Đitheo Tỳ-kheo 
gây chia rẽ Tăng 


xuất một cách khiên 
cưỡng gán ghép 


cảm giùm người nam, 
người nữ 
7. Xây phòng lớn 


đoàn không đúng quy định 
12. Nói lời ác với Tỳ- | 10. Làm chia rẽ Tăng 
kheo khuyên răn đoàn 


13. Làm tổn hại cư 
sĩ và hủy báng người 


can ngăn 


2. Điều khoản giới 

Do quá trình quy định điều khoản giới có khi không chỉ một 
lần, vì thế khi một nhân duyên khác xuất hiện, sẽ lại đem giới điều 
chỉnh sửa theo hướng hoàn thiện hơn, cuối cùng mới thành quy 
định. Nếu như vậy, nhân duyên trong Phân tích Giới bổn có thể xuất 
hiện một hoặc nhiều hơn. Phía sau những giới điều được đặt ra nhất 
định có phần giải thích từ ngữ theo sau mà giải thích từ ngữ đều có 


phần xuất hiện kèm theo từ ngữ ?/(fi)” “sãma”, vì thế rất dễ nhận 
ra, như: 


Điều 1 Tăng tàn thứ nhất: Cố ý xuất tinh (Vin.II, 112) 
..eUafica pana bphikkhaue imamn sikkhäpadan uddiseyyatha: 
Saficetanikä sukkavisafthi añfñiatra supinantä sanghadiseso tí. 
Saficetanikä ti: jãänanto safijananto cecca abhivitaritua vitikkamo. 


Sukkanti: dasa sukkani, mÌam pitakaœmn lohitakam odäatam 
takkavarna.... 
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Như đoạn trên, sau khi chế giới là giải thích hai chữ sañcetanikä 
và sukkamtfi, phía sau chữ phân biệt “1í”, 'f/”, rất dễ nhận biết. 
3. Giải thích từ ngữ 

Phần này là từ ngữ khá quan trọng trong giải thích điều khoản 
giới. Cách giải thích có thể chia làm 3 loại: 

(1) Nói rõ: Giải thích từ ngữ trực tiếp 

Brahmacarinti methunadhamma pafiviratam. (Vin.III, p.133). 

Người phạm hạnh: Đã xa rời hành vi bất tịnh. 

(2) Nêu ví dụ: Tình huống giải thích thực tế. 

UHarimanussadhammno nãma jhãnat vimokkho samadhi samapatfi 
ñãnadassanan trageabhavanäa phalasacchikiriya kilesappahäanam 
0iniuarannatä citfassa sufñiñãgare abhirati. ( Vin.III, p. 91) 

Cảnh giới trên sơ thiển: Tịnh lự, giải thoát, chờ đợi, nhập định, 
kiến đạo, tu đạo, chứng quả, chặt đứt phiền não, tâm giải thoát, nơi 
lạc tịnh (điều 4 trục xuất). 

(3) Từ đồng nghĩa: Dùng từ ngữ cùng tính chất để đối chiếu ý 
nghĩa của từ gốc. 

Kupito anattamano ti anabhiraddho ãhataci†to khilajato. ( Vin.III, 
255) 

Phãn nộ không vui (1ñ 341): Giận (# Z\), khổ não (% 
1i), phiền não (X#ft]&) (xả vật điều 25). 

4. Trường hợp kết tội ( #| 4|) 

Do động cơ, hành vi, đối tượng của người phạm giới mà đánh 
giá đã phạm giới gì. Lấy trục xuất điều 3, giết người (  A.) làm ví 
dụ, có ý định giết người, hay là khuyên dụ khiến người tự sát, đều 
phạm tội trục xuất, không được sống trong Tăng đoàn. Ví dụ, Tỳ- 
kheo A lệnh Tỳ-kheo B giết người C, Tỳ-kheo A lúc đó với sự xúi 
giục mà bị tội làm việc xấu ác ( 35 †E, dukka{a), cần sám hối. Nếu khi 
Tỳ-kheo B đích thực giết người C, hai Tỳ-kheo A và B đều bị trục 
xuất, không được sống trong Tăng đoàn nữa. Nếu Tỳ-kheo B không 
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giết người C, lại giết nhầm người D thì bản thân Tỳ-kheo B với sự 
giết người bị tội trục xuất, Tỳ-kheo A với sự xúi giục giết người mắc 
tội làm việc ác. Chi tiết như bảng dưới đây: 


A lệnh B giết C 


B khô s52 


- Tình huống 1: B giết chết C (Tỳ-kheo A: Trục 
B giết C xuất j Tỷ-kheo B: Trục xuất) 

- Tình huống 2: B giết chết D (Tỳ-kheo A: Làm 

ác; 1ỳ-kheo B: Trục xuất) 


5. Không phạm: 


Sau phần trường hợp kết tội, ví dụ đưa ra những tình huống là vô 
tội. Như xả vật điều 4, pháp phục không để T}-kheo-ni không thân thích 
giặt uà mặc qua, quy định Tỳ-kheo không được cho phép những pháp 
phục mà những Tỳ-kheo-ni không có thân thích giặt và mặc qua. 

(1) Lúc Tỳ-kheo-ni có quan hệ thân thích giặt, Tỳ-kheo-ni 
không có quan hệ thân thích giúp đỡ. 

(2) Tỳ-kheo-ni không có quan hệ thân thích tự động lấy đi giặt. 

(3) Giặt pháp phục chưa mặc qua hoặc đồ dùng sinh hoạt khác. 

(4) Do Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni giặt. 

(5) Thần kinh không bình thường. 

(6) Người thứ nhất phạm. 

3. Nội dung 

Một phương diện khác, nếu xem xét từ nội dung, giới Tỳ-kheo 
của Phân tích Giới bổn tổng cộng có 227 điều, bao gồm 4 giới 
trục xuất (8k3, para/ika), 11 giới Tăng tàn (Š ZX, Sanghadisesa), 
2 trường hợp không xác định (“E , amiyata), 37 giới xả vật (4ƒ, 
nissaggiya paciffiya), 92 giới sám hối (}ƒ l§, pacittiya), 4 điều hối quá 
(1#‡‡, paHdesaniya), 75 điều nên học (2 3#, sikkhäkaraniya), 
7 cách dứt tranh luận (3#, adhikarana samatha). Giới Tỳ- 
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kheo-ni có 311 điều. Ngoại trừ pháp không xác định ra, các giới 
điều khác Tăng tàn, trục xuất tên gọi giống nhau, nhưng số lượng 
không giống như bảng dưới đây: 


¡| Nên | Diệt | Tổng 


iới Tờ. 
kheo 
kheo-ni 


Giới Tỳ-kheo-ni không có 2 trường hợp không xác định (#®), 
nội dung giới chúng học và diệt tránh hoàn toàn giống nhau. Sự khác 
biệt lớn nhất giữa giới Tỳ-kheo-ni và giới Tỳ-kheo là nằm ở giới sám 
hối (}f #£zÑ,) của quy định sinh hoạt, giới Tỳ-kheo có 92 điều, giới 
Tỳ-kheo-ni thì có 166 điều, trong đó điều 70 và giới Tỳ-kheo giống 
nhau. Cùng phẩm vật có giới xả vật liên quan, con số tuy cũng là 30 
điều, nhưng trong đó chỉ có 18 điều là giống nhau. 


***% 
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TIẾT 3. PHỤ LỤC 
(4 Eằ, parivara) 

Phụ lục có ý nghĩa bao quanh và đính kèm theo. Trên thực tế, 
trong toàn bộ tác phẩm Tập yếu, đích thật xoay quanh giới luật, bàn 
đi bàn lại, giống như một quyển Giáo trình bổ sung giới luật ( gÑ,#t 
2l #,#L}), không ngừng phân tích giới luật từ các góc độ, dùng 
phương thúc số phân loại, dùng phân loại địa điểm đức Phật chế 
giới, dùng hành vi phạm giới vx... dùng các phương pháp đem quy 
định sinh hoạt trong Luật tạng phân loại, ôn tập nhiều lần. Phạm vi 
Phụ lục gồm 19 chương: 

(1) Phân tích giới Tỳ-kheo ( X2 3|, Mahavibhanga) 

(2) Phântíchgiới Tỳ-kheo-ni( ti ứ # 2 3|,Bhikkhunrvibhanga) 

(3) Đính kèm theo (4#Rlâ, Samufthana) 

(4) 1. Ôn tập (8 3, Ananfarapeyyala) 2. Diệt tránh giải thoát ( 
1#}, Samathabheda) 

(5S) Chương vấn để về kiểnđộ (3# hị#Hñ, 
Khandhakapucchavara) 

(6) Con số (3# H, Ekuffaraka) 

(7) Vấn đáp tụng giới (2 j#* Ìt] &, Uposathädivissajjanä) 

(8) Tập kệ tụng (48 2ñ, Gathäsangariika) 

(9) Giảng giải tranh chấp (3# *# #34, A dhikaranabheda) 

(10) Tập kệ tụng tiếp theo (2 48 2l “Š, Aparagathasaniganika) 

(11) Chương chất vấn (7 Ì®| ''*, Codanäkanda) 

(12) Tranh chấp (thượng) (2| #_L, Cñlasangama) 

(13) Tranh chấp (ha) (2| #›F, Mahasangama) 

(14) Giảng giải y Ca-thi-na (2 4Š 2k #‡ ĐÝ, Kathinabheda) 

(15) Uu-ba-ly hỏi luật (4È 3š 3 I"] 2#, Upalipañcaka) 

(16) Đi kèm (†ÈEÄ, Samufthãna) 

(17) Tập kệ tụng (48 2#, Gathãsanganika) 

(18) Bài tụng nên dùng (7 Hl Zj\, Sedamocanagathäa) 

(19) Năm loại phân tích (% 2) 3Ì, Pañcauagsa) 
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Phân tích dưới đây như sau: 

(1) Đại phân tích ( 2-3!|, Mahawibhanga) 

Gồm 16 chương, dùng phương thức hỏi đáp rồi ôn tập nội dung 
Phân tích Giới bổn, Phân tích giới Tỳ-kheo. Trong đó từ chương 1 đến 
chương 8 giống với chương 9 đến chương 1ó, chỉ là ở chương 1 đến 
chương 8 áp dụng phương thức giải đáp một vấn đề, sau khi nói 
xong một vấn đề thì theo sau có một câu trả lời. Đến chương 9, nội 
dung tuy hoàn toàn giống nhau nhưng hình thức thì đổi thành giải 
đáp nhiều vấn đề. Nói xong toàn bộ câu hỏi trong chương I mới lần 
lượt trả lời từng câu. Mười sáu chương này gồm: 

1. Chương quy định (®%| 2 '*, paññaffivära) 

Do trục xuất điều 1: “hành vi bất tịnh” bắt đầu, liệt ra địa điểm 
quy định, nguyên nhân gây ra, quá trình quy định, động cơ phạm 
giới của mỗi một giới. 

2. Chương phạm tội (3U, 3E ''*, ãpaffiuära) 


Phân tích tình huống nặng, vừa, nhẹ trong việc phạm mỗi một 
giới. Nếu hoàn toàn phù hợp tướng phạm thì cấu thành phạm giới 
(nặng). Nếu chỉ là một phần tướng phạm thì quy vào chưa đạt 
(trung), việc làm xấu (nhe). 


3. Chương mất hư (3Š, ipaftiuära) 

Cùng lúc nói rõ phạm giới sẽ tổn hại đến mục nào của giới luật 
(s/la), hành vi (kamma), kiến giải (difthi), sinh mệnh (/iva). 

4. Chương thu nhiếp lấy ( ‡ã ft '*, sangahitauära) 


Gồm có bảy cấp tội: Trục xuất (83), Tăng tàn (4š ZÄ), chưa 
xác định (#&:Š), sám hối (#‡#), việc làm xấu (3# {£), lời ác (3É 
3ý). Vì hành vi người phạm mỗi khác, cũng đồng thuộc hành vi bất 
tịnh, nhưng có nhẹ có nặng, không hoàn toàn thuộc vào hành vi bất 
tịnh, cũng có thể xét thành Tăng tàn, chưa đạt vx... Vì thế giới càng 
nặng, khả năng thu nhiếp lấy càng nhiều mà giới chúng học nhẹ 
nhất thì chỉ có thể là lời nói ác ( 3 3#,) hoặc việc làm xấu ( 3# 4E). 
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Š. Chương đi kèm (‡# EŠ ?, Samu†thänavära) 

Đem hành vi phạm giới phân nhỏ thành thân, ngữ, ý, do ba sắp 
xếp tổ hợp thành 6 loại khả năng: Thân, ngữ, ý, thân ngữ, thân ý, ngữ 
ý, thân ngữ ý, trong đó mỗi một mục ít nhất là cần có động tác thân hoặc 
ngữ, mới cấu thành phạm giới, chỉ đơn thuần là ý thì không phạm. 

6. Chương tranh chấp (3# *# *, adhikaraniavära) 

Phân biệt nói rõ 227 giới Tỳ-kheo thuộc loại nào trong bốn việc 
tranh chấp. Bốn việc tranh chấp gồm: Tranh chấp lời lẽ, tranh chấp 
giáo giới, tranh chấp phạm tội, tranh chấp công việc. Nội dung chỉ tiết 
của 4 việc tranh chấp tham chiếu điệt tránh kiển-độ (Tiểu phẩm). 

7. Chương diệt tránh ( % 3#, samathavära) 

Dùng bảy pháp diệt tránh để phân loại giới Tỳ-kheo. Nguyên tắc 
của bảy pháp xóa bỏ tranh chấp gồm: nguyên tắc hiện diện, nguyên 
tắc nhớ lại, nguyên tắc vô tội, phục tùng số đông, nguyên tắc điều 
tra, nguyên tắc xóa bỏ. Nội dung chỉ tiết bảy pháp diệt tránh xin 
tham chiếu diệt tránh kiển-độ ( Tiểu phẩm). 

8. Chương tổng kết ( XŠ #$ '?, samuccayavara) 

Do bắt đầu giới đầu tiên hành vi bất tịnh, bắt chước phân loại của 
bảy chương trước: Chế định (3|  ), cấp độ phạm tội (30, 3 SẼ 2), 
theo cùng (‡##), can thiệp việc tranh chấp (3 % 3#*#), nguyên 
tắc diệt trừ tranh chấp phù hợp (š‡£ H 3 X # # |) vv... Tiếp đó 
giải thích đề cương. Tên gọi chương 9 đến chương 1ó giống với ] 
đến 8, nội dung cũng giống nhau, chỉ là mỗi chương đều đổi thành 
phương thức giải đáp nhiều vấn đề. 

(2)Phântíchgiới Tỳ-kheo-ni( tc_ứ #, 2 5|, Bhikkhunivibhanga) 

Chương, tiết và hình thức hoàn toàn giống mục Phân tích giới 
Tỳ-kheo trước, chỉ là nội dung đổi thành giới Tỳ-kheo-ni mà thôi. 


(3) Đính kèm (†#EŠ, Samuithana) 


Ở trong Chương 1. Phân tích giới Tỳ-kheo cũng có Đính kèm (‡# 
EŠ), nhưng trong đó chỉ nêu ví dụ điều 1 giới Tỳ-kheo hành vi bất 
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tịnh (2*#‡†T), với điều 7Š giới cuối cùng chúng học “đại tiện tiểu 
tiện, khạc nhổ trên nước.” Sáu loại đi kèm của mục này y theo thân 
ngữ ý tổ hợp mà thành, giới thiệu thuộc loại giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni dưới đây. 

(4.1) Ôn tập (Ä 3, Ananfarapeyyäla) 


„⁄ A .JJ 


Tên gọi mục này có ý nghĩa: “Lặp lại” (# § ), “Ôn tập” (5 31), 
nội dung cũng là lặp lại lân nữa mấy chương trước. Trong đó dựa 
vào con số mà thân ngữ ý xuất hiện đi kèm, có thể giới hạnh kiến 
mệnh hư mất, với bốn việc tranh chấp ( v3 3# 3#) làm nguyên tắc chỉ 
đạo, giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni lần lượt liệt vào mỗi nhóm dưới đây. 

(4.2) Giải thoát (4#, Samathabheda) 

Dựa vào diệt tránh kiểền-độ trong Tiểu phẩm, giảng giải lại lần 
nữa bảy nguyên tắc diệt tránh, 4 việc tranh chấp, và áp dụng tình 
huống qua lại. 

(5) Chương vấn đề kiền-độ (3# # In] Zñ ñã , Khandhakapucchavara) 

Trong Phân tích Giới bổn (+23 #]), vi phạm mỗi giới đều ghi 
chép rất chi tiết mà trong kiển-độ, trong Đại phẩm và Tiểu phẩm, 
tuy cũng ghi chép rất nhiều quy định trên cuộc sống, liên quan việc 
vi phạm lại không khá rõ. Chương này quy định chương 22 trong 
kiền-độ, quy nạp ra tội liên quan tới từng chương mục. 

(6) Con số (#%t H, Ekuttaraka) 

Chương này lấy con số làm chính, đánh bại giới hạn của Đại 
phẩm ( % za), Tiểu phẩm (:]› za), Phân tích Giới bổn ( #4 23 #|), do 
nội dung bắt đầu nêu ra có liên quan với một (—), cho đến 2, 3... 
11, liệt kê ra từng trường hợp giới điều. 

(7) Vấn đáp mở họp ( #F 2 l°] %&, Uposathädivissajjanä) 

Liệt ra tuần tự đầu, giữa, cuối của cuộc họp, giải nói từng trình tự 
buổi họp. Cuối chương còn phân biệt giảng nói mười nguyên nhân 
chế giới. 

(8) Tập kệ tụng (482ðñ|#š, Gathãsangannika) 

Dùng thể văn kệ tụng, lấy 7 địa điểm đức Phật chế giới: Tỳ- 
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xá-ly, thành Vương-xá, thành Xá-vệ, A-la-tỳ, Câu-thiểm-di, nước 
Thích-ca, nước Bà-kỳ, liệt ra giới quy định ở những nơi này. Cuối 
cùng còn giảng giải từng ý nghĩa về 7 tên gọi của giới trục xuất, 
Tăng tàn v.v... 

(9) Giảng giải tranh chấp (1# 3# 4? YẲ, Adhikaranabheda) 

Từ mỗi góc độ ( f1 #š ), giải thích 4 việc tranh chấp lần nữa. 

(10) Tập kệ tụng tiếp theo (248 Zj\Š, Aparagathasangannika) 
quở trách (%[ [) hoặc tố giác ( 3 3š ). 

(11) Chương chất vấn ( 7 ÌÐ] ''*, Codanakanda) 

Tiếp tục giảng giải việc trách mắng, nhưng thể văn không áp 
dụng kệ tụng. 

(12) Bất hòa (thượng) (2| 2 _L, Cñlasangama) 

Tiêu để trong mục này và mục tiếp theo tuy có chữ lớn (®, 
Mahä), nhỏ (2]š, Cñla), nhưng có thể biết từ nội dung, giống với 
Đại phẩm, Tiểu phẩm, bên trong không có ý nghĩa thật sự lớn và nhỏ, 
vì thế dịch thành thượng (_E) và hạ (“F). 

Chương này không giống với việc tranh chấp (3# 3#) phía trước, 
chủ yếu là vấn đề nêu tội lúc xử lý tụng giới. 

(13) Bất hòa (hạ) (2 2 (TF), Mahasangama) 

Tiếp tục phần trên. 

(14) Giảng giải y công đức (2 4Š 3 #‡3%,, Kathinabheda) 

Nói rõ việc liên quan y công đức. 

(15) Uu-ba-ly hỏi luật (2# 3š 3 I"]#Ê, Upalipañcaka) 

Nhân việc Ưu-ba-ly đặt ra một số vấn đề trên giới luật, giảng giải 
từng điều khoản giới luật. 

(16) Đính kèm (‡# Eð, Samu†thana) 

Phần đính kèm trong Phản tích giới T}ỳ-kheo trong mục này và 
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chương 1 tương tự chương 3, thế nhưng lấy phương thức tổng cộng, 
liệt ra có mấy loại tình huống đi kèm với thân ngữ ý, ở trong giới xả 
vật, Tăng tàn vx... lại có mấy loại tình huống đi kèm. 


(17) Tập kệ tụng (43 2#, Gathãsangatoika) 

Ấp dụng thể văn kệ tụng, kết hợp con số làm thành bài vấn đáp 
trên giới luật. 

(18) Bài tụng nên dùng (  Rl 2ñ, Sedamocanagatha) 

Mục này khá đặc thù, trong đó chỉ có câu hỏi, không có đáp án. 
Hơn nữa phạm vi câu hỏi không giống các chương trước, đều nằm ở 
Phân tích Giới bổn, Đại phẩm, Tiểu phẩm, làm một số công việc xử lý 
quy nạp, trái lại là một số vấn đề của tình huống đặc thù. Ngài Giác 
Âm ghi chú bên trong, đối với những vấn đề này đều lần lượt giải 
đáp, có thể cùng tham khảo. 

(19) Năm nhóm ( # 2 3|, Pañcauagga) 


Phân làm Š chương mục, nổi trội nhất là giải thích về yết-ma 
(Z8/#), ý nghĩa đức Phật chế giới (1% #| zÄ Šš 3%), việc tranh 
chấp (3#**). 


Ở trong mục19 này, ngoại trừ bài tụng nên sử dụng ra, phạm vi 
18 chương còn lại đều không xuất xứ trong Phân tích Giới bổn, Đại 
phẩm, Tiểu phẩm. Ở phương diện thể văn, tập kệ tụng(48 2ñ 
chương 8, tập kệ tụng tiếp theo chương 10, tập kệ tụng chương 17, 
Bài tụng nên dùng ( RE 3ñ\) chương 18, đều áp dụng cách viết của 
kệ tụng. Ngoài ra, những phân loại chỉ tiết, danh số theo dạng A-íÿ- 
đại-ma ([E[wtL3Š ƑŠ ), cũng được trình bày rõ ràng. 


***% 
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Phần 2 
CHÚ THÍCH 


34 


Chương I 
TINH THẦN GIỚI TỲ-KHEO 


1. CHẾ GIỚI THEO TÌNH HUỐNG PHẠM GIỚI 


Giới Tỳ-kheo Nam tông gồm 227 điều khoản, dựa theo mức độ 
nặng nhẹ mà phân làm 8 loại: Trục xuất, Tăng tàn, không xác định, 
xả vật, hối lõi, điều nên học, dứt tranh chấp. Mỗi loại kèm theo 
phương thức xóa tội. 


Hệ thống tuy chặt chẽ cẩn thận, lại không quy định trước, đều là 
đo sinh hoạt thường ngày mà nảy sinh. Bất luận giới luật được chế 
định lúc đức Phật còn sống, hay trải qua sự thay đổi của Tăng đoàn, 
lúc đọc “Phân tích Giới bổn (##23 #|)” ta có thể hiểu được cách 
thức quy định chế giới theo việc phạm của giới luật. 

Không có cái phần chế giới theo việc phạm trong Phân tích Giới 
bổn nào thể hiện rõ hơn là nhân duyên chế giới ở mở đầu mỗi giới. 
Tuy lúc đối chiếu từng cái với nhân duyên chế giới của 5 bộ luật, 
khó tránh phát hiện nơi ra vào, tên gọi phạm tội hoặc địa điểm, tình 
tiết, thậm chí toàn bộ sự việc đều có thể không giống. Nhưng phối 
hợp những nhân duyên này, người đọc có thể hiểu rõ trọng điểm, 
nguyên nhân ra đời mỗi một giới, cho đến tinh thần chế giới. Thế là 
trọng điểm của nhân duyên chế giới không nằm ở tính thật sự hay 
không, mà nhằm nói rõ bối cảnh quy định mỗi một giới, tiến hơn 
bước nữa là chứng minh giới luật của đức Phật chẳng quy định vô 
căn cứ. 
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Lấy 4 trục xuất làm ví dụ, 4 tội nặng này đều là do hành vi của 
Ty-kheo mà quy định ra nhân duyên dưới đây: 


1. Hành vi bất tịnh (ZE>#{T): Khi đức Phật ở Tỳ-xá-ly, Tỳ-kheo 
Tu-đề-na về quê nhà khất thực. Mẹ của ông ấy nói với ông, nếu 
không có con cháu thì tương lai tài sản bị quốc vương tịch thu. Tu- 
đề-na bèn làm việc bất tịnh với vợ nhằm nối dõi tông đường. 

2. Trộm cướp (4 3ã ): Lúc đức Phật ở thành Vương-xá, nhưng 
Tỳ-kheo Ni-ca (/É.t) tự mình nung đất xây nhà ngói. Đức Phật 
cho rằng sẽ làm hại chúng sinh, lệnh Tỳ-kheo xóa nhà ngói. Ni-ca 
đổi dùng đồ gỗ xây nhà, nhưng chưa được sự cho phép của vua Tần- 
bà-sa-la thì tự mình lấy đi đồ gõ dự phòng lúc thiên tai. 


3. Giết người (3š À_): Lúc đức Phật tại Tỳ-xá-ly dạy 1ỳ-kheo 
quán bất tịnh (#1), khen ngợi việc vào tam-muội bất tịnh (Z 
⁄# =8). Sau khi các Tỳ-kheo tu bất tịnh quán, ngán bỏ thân mình, 
xin cầu Tỳ-kheo Lộc Trượng (/š,4#4) giết họ. Sau khi Lộc Trượng 
giết Tỳ-kheo khởi ý niệm tà, cho rằng giết người là giúp người giải 
thoát, trong một ngày có khi liên tiếp giết 60 Tỳ-kheo. 

4. Đại vọng ngữ (2® 3#): Lúc đức Phật an cư ở Tỳ-xá-Ìy, vùng 
Bạt-kỳ lâm vào cảnh mất mùa, cuộc sống khó khăn. T1-kheo bên 
sông Bà-kỳ để an ổn qua mùa an cư, tuy chưa chứng được giải thoát 
và tri kiến giải thoát, lại cùng tán thán tự. 

Đúng do giới luật không lập sẵn, vì thế đều là sự việc sau khi xảy 
ra, mới do đức Phật (hoặc Tăng đoàn) ban hành quy định. Vì vị 
Tỳ-kheo phạm đầu tiên, dẫn đến việc chế giới Tỳ-kheo, không cho 
là phạm giới. Sau khi quy định mới chính thức ban hành, Tỳ-kheo 
vi phạm mới chịu được sự trừng phạt. Phần này được ghi chép khá 
rõ trong giới luật. Trong đoạn cuối cùng của giới giải thoát “không 
phạm, liệt ra tình huống không cho là phạm giới, trong đó vị Tỳ- 
kheo phạm lân đầu ở mỗi giới đều không xem là phạm giới. Đương 
nhiên, “Người Tỳ-kheo vi phạm lần đầu” là Tỳ-kheo dẫn đến chế 
giới, chứ chẳng phải vị Tỳ-kheo vi phạm lân đầu sau khi chế giới. 


Chế giới theo tình huống phạm giới (R8 30,RŠ f|) là một trong 
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những đặc sắc của giới luật Phật giáo, thể hiện tính đoàn thể mà 
những gì Sa-môn họ Thích lập thành. Nguyên tắc là cần được sinh 
ra, so với lãnh tựu tôn giáo ban hành, phương thức do người lãnh 
đạo thông báo đại chúng trên phiến đá thì dân chủ hơn nhiều. 


2. LẤY CON NGƯỜI LÀM GỐC 


Sau khi Lương Võ Đế (3Š # ##*) quy định người xuất gia chấm 
dứt việc ăn thịt, việc ăn chay trở thành một trong những điểm đặc 
sắc của Phật giáo Trung Quốc. 


Tạm không bàn nguyên do ăn chay của Phật giáo Trung Quốc, 
trên thực tế ăn chay biểu hiện tỉnh thần từ bi của Phật giáo. Khi tư 
tưởng Bồ-tát Đại thừa dấy khởi, mới phát huy tinh thần ăn chay 
một cách triệt để. Hiện tại, cho dù là Thái Lan, nước Phật giáo Nam 
truyền, cũng dần dần có Tỳ-kheo đề xướng ăn chay. 


Tư tưởng ăn chay ở thời hiện đại, có thể nói là trào lưu tư tưởng 
chính của Phật giáo. Ngày nay thời đại tiến bộ, công cụ giao thông 
vận tải phát đạt, vốn không có cách nào lấy rau cải làm nơi, cũng rất 
đễ ăn thực phẩm chay. 

Nhìn về tư tưởng ăn chay, vì sự lưu truyền của Phật pháp, vốn 
là độ chúng sinh, chúng sinh này bao gồm sinh vật trong 6 cõi luân 
hồi. Đứng từ lập trường của con người, trước tiên cần hóa độ con 
người, cũng quan tâm đến các chúng sinh khác, không ăn thịt chúng 
sinh là biểu hiện trực tiếp. 

Từ việc không ăn thịt chúng sinh, chuyển thành bảo vệ sự sống, 
không sát sinh, xuyên suốt trong đó đều là tư tưởng từ bi của Phật 
giáo. Thế mà sát sinh vẫn còn phân tầng cấp, điểm này có thể từ 
trong giới sát sinh quy định rằng: 

Điều trục xuất 3: Giết người. 

Điều sám hối 10: Khai thác đất. 

Điều sám hối 11: Chặt cây. 

Điều sám hối 20: Đổ nước có sinh vật sống lên trên cỏ hoặc bùn. 


Điều sám hối S6: Đốt gỗ sưởi ấm. 
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Điều sám hối ó1: Giết hại động vật. 

Điều sám hối 62: Uống nước có vi sinh vật. 

Bảy giới này có giới liên quan đến sát sinh. Ngoại trừ tội trục 
xuất đầu tiên ra, những giới khác đều thuộc sám hối. Phân làm giới 
giết người bị trục xuất và không giống với 6 giới khác, ở chỗ đối 
tượng là con người. Để đạt mục đích rõ ràng dễ hiểu, dưới đây liệt 
ra nhân duyên chế giới bảy giới này: 

Điều trục xuất 3, giếf người: Khi đức Phật ở Tỳ-xá-ly, dạy Tỳ- 
kheo quán bất tịnh, khen ngợi đi vào Tam-muội bất tịnh (ZE# = 
ñ). Các 1ỳ-kheo sau khi tu quán bất tịnh thì chán ghét thân mình, 
cầu xin Tỳ-kheo Lộc Trượng giết họ. Lộc Trượng sau khi giết Tỳ- 
kheo liền sinh khởi tà niệm, cho rằng giết người tức là giúp người 
giải thoát, trong một ngày liên tiếp giết ó0 vị Tỳ-kheo. 

Điều sám hối 10, khai quật đất đai: Lúc đức Phật ở tinh xá A-già- 
la của A-la-tỳ, chúng Tỳ-kheo A-la-tỳ tự mình khai quật đất đai để 
xây giảng đường, lại gọi người khác cũng khai quật đất đai. Các cư sĩ 
phê bình 1-kheo tổn hại sinh mạng. 

Điều sám hối I1, chặt cây: Lúc đức Phật tại tinh xá A-già-la của 
A-la-tỳ, 1ỳ-kheo A-la-tỳ tự ý chặt đốn cỏ cây, lại kêu người khác cũng 
chặt đốn cỏ cây. Các cư sĩ phê bình Tỳ-kheo tổn hại sinh mệnh. 

Điều sám hối 20, đổ nước có sinh vật sống lên cỏ uà bùn: Lúc đức 
Phật tại tính xá A-già-la của A-la-tỳ, lúc Tỳ-kheo của A-la-tỳ dựng 
phòng ốc, đem nước có sinh vật đổ lên trên cỏ và đất. 

Điều sám hối Só, đốt gỗ sưởi ấm: Lúc đức Phật tại Vườn Nai của rừng 
Khủng bố, núi Bà-kỳ ngạc ngư, chúng T-kheo đốt củi sưởi ấm, con rắn 
đen lớn ở trong đống củi chịu sự nóng chui ra, tập kích 1-kheo. 

Điều sám hối 61, giết hại động vật: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ 
Cấp Cô Độc, thành Vương-xá, Tỳ-kheo Uu-đà-di vì không thích 
quạ, bắn nó xuống, chặt bỏ đầu, xâu chung một chuỗi. 

Điều sám hối 62, uống nước có sự sống sinh vật: Lúc đức Phật ở 
vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc, thành Vương-xá, 6 Tỳ-kheo biết trong 
nước có trùng vẫn tự nhiên uống. 
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Từ nhân duyên chế giới, có thể thấy rõ nguyên do chế những 
giới sát sinh này, trong đó điều trục xuất 3 là giết hại mạng người; 
điều sám hối ó1 là giết hại động vật; điều 10, 11, 20, Số, 62 của 
sám hối đều là lúc làm việc gì hay động tác gì, gián tiếp giết hại 
động thực vật. Nhưng cho dù là gián tiếp hay trực tiếp, chỉ cần 
đối tượng không phải là con người, những hành vi sát sinh này 
đều thuộc tội sám hối. Người vi phạm cần sám hối trước vị Tỳ- 
kheo thanh tịnh. 

Tội sám hối ở trong giới luật, nặng hơn là trục xuất. Tăng tàn so 
với giới càng nhẹ hơn thì chỉ có tự lòng sám hối của người phạm. 
Từ đây có thể thấy, “lấy con người làm gốc” là một trong những 
tinh thần của giới luật. Vì ngoại trừ giết hại mạng người ra, sát sinh 
chỉ cần sám hối, nhưng giống các hành vi hủy báng Tỳ-kheo ly gián 
Tăng đoàn, từ chối lời khuyên răn v.v... lại thuộc về Tăng tàn. Người 
vi phạm phải hành biệt trú trước, sau đó 20 vị Tỳ-kheo họp lại quyết 
định có nêu tội hay không. Rõ ràng phá hòa hợp Tăng là nghiêm 
trọng hơn so giết hại động vật. 

Đối với giới sám hối do giết hại động vật thì có 36 điều liên quan 
đến Tăng đoàn. Giống như cố ý nói láo, chửi người, hủy báng, cho 
đến kích dục người khác, hù dọa người, giấu phẩm vật của Tỳ-kheo 
hoặc phê bình Phật pháp, thất hứa kết quả buổi họp, các việc tranh 
chấp chống án đã kết án đúng pháp v.v... Những sự việc này đều xem 
là các điều giới nặng giống sát sinh. 


Nếu lấy 4 trục xuất làm ví dụ thì điều “bất tịnh hạnh” thứ nhất là 
cá nhân tu hành, điều “trộm cắp” thứ hai là đem “vật có chủ (# + 
3)” xa cách vị trí cũ, điều “giết người ( 3š Ä_)” thứ ba là gián tiếp 
hoặc trực tiếp lấy mạng người, điều “đại vong ngữ (® #)” thứ tư 
là lừa gạt người khác nói tự mình giải thoát. 


Sống chung Cá nhân tu hành riêng lẻ 


: 2. Trộm cắp : 
3. Giết người 1. Hành vi bất tịnh 
4. Đại vọng ngữ 


Trong 13 Tăng tàn không có giới liên quan đến sát sinh; phương 
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diện chung sống có 10 giới, lại phân làm hai nhóm: Tăng đoàn và cư 
sI. Giới luật của cá nhân tu hành có 3 điều. 


Không có | (1) Tăng đoàn 1. Cố ý xuất tỉnh 

8. Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới |ó. Xây phòng 
trục xuất một cách không có | nhỏ không đúng 
bằng chứng quy định 

9. Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới | 7. Xây phòng lớn 
trục xuất một cách khiên cưỡng | không đúng quy 
và gán ghép định 

10. Làm chia rẽ Tăng đoàn 

11. Đi theo Tỳ-kheo làm chia rẽ 
Tăng đoàn 

12. Nói lời ác độc đối với Tỳ- 
kheo khuyên răn 

13. Làm tổn hại cư sĩ và hủy báng 
người can ngăn 

Ñ?) Cứ sĩ 


2. Cố ý tiếp xúc thân thể người 
nữ 


3. Nói lời dâm ô với người nữ 
4. Yêu cầu người nữ hầu hạ mình 
bằng hành vi bất tịnh 


Š. Truyền đạt tình cảm nam nữ 


Từ 17 ví dụ về điều giới nặng mà xem, giới luật đương nhiên 
nghiêm cấm sát sinh, đặc biệt là giết hại mạng người. Nhưng ở 
phương diện sống chung, có nhiều ràng buộc chỉ tiết đối với Tỳ- 
kheo để bảo vệ sự hài hòa Tăng đoàn, với đề cao phẩm chất chung 
sống giữa Tỳ-kheo với Tỳ-kheo, giữa Tỳ-kheo và cư sĩ. 


Trong xã hội người Hoa, không sát sinh hầu như là đức Phật 
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dạy cho một người, nhưng trong giới luật biểu thị vấn đề giết hại 
sinh vật và sống chung với người, cùng liệt vào một nhóm. Cũng có 
thể nói, bảo vệ sự sống là quan trọng, nhưng cách chung sống vẫn 
không được xem thường. Ở lý tưởng bảo vệ sự sống thực tiễn, cũng 
nên chú trọng cách chung sống giữa người với người, mới không 
đến mức, lại không quan tâm đến cư sĩ hoặc người cùng tham dự, 
nếu thật là như vậy, cho dù miễn cưỡng xem là giữ giới tinh nghiêm, 
nhưng trái lại tỉnh thần giới luật. 

3. GIỚI LUẬT KHÔNG RỜI TĂNG ĐOÀN 

Trong lịch sử Phật giáo có không ít Tỳ-kheo một đời giữ giới, 
giảng giới, truyền bá giới luật. Những người này, cho dù là ẩn cư 
một mình, không sống ở trong Tăng đoàn, đều được tiếng thơm 
'giữ giới tinh nghiêm. ˆ 

Theo sự ghi chép mục 7.1 trong tụng giới kiển-độ thuộc Đại 
phẩm, Tỳ-kheo sống trong ba do-tuần (21 dặm hoặc 33 km),' cùng 
nhau tụng giới. Cùng một chương, ghi chép trong mục 8.1, nên 
công bố địa điểm tụng giới, Tỳ-kheo nếu tụng giới trong mỗi căn 
phòng, phạm ác fác. 

Tỳ-kheo cần du hành độ hóa chúng sinh nên không có cách nào 
cư trú trong một Tăng đoàn nào, nhưng bất luận người ấy đi đến 
đâu, địa điểm tụng giới đều công bố, vì thế vẫn được tụng giới với 
Ty-kheo bản địa. 

Vì sao nhất định phải tụng giới cùng đại chúng? Vì sao không 
thể tự mình tụng giới trong phòng? Bởi vì giới luật "không rời Tăng 
đoàn' là nguyên tắc tập thể. Nêu ví dụ, về giới luật của cá nhân tu 
hành trong giới luật chỉ chiếm 1 phần. Trong 227 giới điều, ngoại 
trừ tu hành, còn phải quan tâm sự hòa hợp của Tăng đoàn và hình 
tượng của Tăng đoàn. 


! Chi tiết xin mời xem điều 16 xả vật chú thích 4. 
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Tăng 
tàn 


8. Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới trục xuất một cách không 
có bằng chứng 

9. Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới trục xuất một cách khiên 
cưỡng và gán ghép 

10. Làm chia rẽ Tăng đoàn 

11. Đi theo Tỳ-kheo làm chia rế Tăng đoàn 

12. Dùng lời ác đối với Tỳ-kheo khuyên răn 


13. Làm tổn hại cư sĩ và hủy báng người can ngăn 


sám 


30. Đem phẩm vật cúng dường Tăng đoàn làm thành của 
riêng (3# 39 ở. 5) 


Ssám 


hối 


1. Cố ý nói dối 

2. Nhục mạ 

3. Hủy báng Tỳ-kheo 

9. Đem việc Tỳ-kheo phạm giới trọng nói cho người chưa 
thọ giới 

12. Phạm giới mà không thẳng thắn thừa nhận 

13. Chửi mắng 

1ó. Chiếm đoạt phòng ốc 

17. Đuổi người ra khỏi phòng 

18. Sống nhà gác dùng giường (ghế) gấp 

21. Chưa được sự chỉ định (3ä ở#.) mà tự tiện (‡ á ) dạy 
Tỳ-kheo-ni 

24. 1ỳ-kheo hủy báng Tỳ-kheo-ni đang dạy bảo 

36. Xúi giục (#/#š) Tỳ-kheo ăn đồ ăn dãn dụ (7] ‡$) 
phạm giới 

42. Xua đuổi bạn đồng tu trên đường khất thực 

52. Thọc cù nôn người ( x‡ À_4šZš ) 

54. Thái độ không kính trọng 

5S. Hù dọa người (”F ÄL) 

59. Không phân phát pháp phục 
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1. Nguyên tắc đối mặt (  ứq 3+ Mị ) 

2. Nguyên tắc nhớ lại (3# †£.3 f|) 

D ứt | 3- Nguyên tắc tuyên bố không tội ( # š‡ 3x mỊ) 
tranh | 4. Tự bạch ( #) 

chấp | s. Phục tùng số đông (J#.A4 # #£) 

6. Điều tra (3l ) 

7. Hủy bỏ (3Ý) 

Những giới này đều được chế lập sau khi xảy ra va chạm và tranh 
chấp trong cuộc sống Tăng đoàn, trải qua thẩm định mới quy định. 
Sau đó, công bố T-kheo tuân thủ, vì thế không cách nào giữ một 
mình. Tỳ-kheo nếu không có khái niệm đoàn thể, chỉ muốn cư trú 
một mình nơi rừng núi, hơn nữa không thể mỗi nửa tháng đến Tăng 
đoàn tham gia hội nghị tụng giới, như thế cho dù có thể làm được. 


Giới luật do Tăng đoàn mà có, trong đoàn thể cần chú trọng 
đường lối chung sống. Sống một mình nơi rừng núi không có cách 
nào tuân theo toàn bộ giới luật. Vì giới luật được chế định theo tình 
huống phạm mà môi trường phạm và chế giới trong đoàn thể. Có 
thể nói, giới luật là không rời Tăng đoàn. 

4. ĐIỂU KHOẢN GIỚI NHỎ NHẬT CÓ THỂ BỎ 

Theo ghi chép trong Ngũ bách kiên-độ, thuộc Tiểu phẩm, bằng 
phương thức vấn đáp, sau khi hoàn thành xong kinh và luật, ngài 
A-nan nói các Tỳ-kheo: Thế Tôn trước khi nhập niết-bàn nói với 
ông ấy rằng: 

“A-nan, sau khi Ta qua đời, nếu Tăng đoàn đồng ý, được phép xóa 
bỏ các giới nhỏ nhặt”? (Äkankhamano, ãnanda, saieho tramaccayena 
khuddanukhuddakani sikkhãpadani samuhanatu). 

Các Tỳ-kheo đi theo, hỏi ngài A-nan về định nghĩa "giới nhỏ nhặt”, 
ngài A-nan bày tỏ chưa từng thỉnh giáo đức Phật về vấn đề này. 


? Vin.IL. 287. 
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Thế là chúng Tỳ-kheo tại hiện trường bèn thảo luận về “Thế nào 
là giới nhỏ nhặt”. Có người cho rằng ngoài 4 điều trục xuất ra, các 
giới khác đều là giới nhỏ nhặt. Có người cho rằng ngoài 4 trục xuất 
và 13 Tăng tàn ra, các giới khác đều là giới nhỏ nhặt. Cũng có người 
cho rằng giới nhỏ nhặt là 7Š điều nên học. 

Đại Ca-diếp đứng 1 bên nói, có một số giới luật liên quan với cư 
sĩ." Vì thế các cư sĩ cũng biết việc nào Tỳ-kheo được làm, việc nào 
Tỳ-kheo không được làm. Nếu bỏ một giới nào đi, người ta sẽ cho 
rằng các Tỳ-kheo không giữ giới nữa sau khi đức Phật qua đời. 

Đại Ca-diếp do sự nghiêm khắc này mà đề ra nguyên tắc: “lăng 
đoàn chưa chế lập thì không được chế. Tăng đoàn đã chế lập thì 
không được làm hỏng” 


Thế nhưng không thể phủ nhận, giới đã đầy đủ tính dung thông. 
Lúc đức Phật còn sống, như trong Ngữ bách kiên-độ đề cập đến. 
Ngài Phú-lâu-na lúc đó sống ở núi Nam - vùng núi phía nam thành 
Vương-xá, đúng lúc chạy tới thành Vương-xá, gặp 500 vị La-hán 
biên tập kinh điển. Tỳ-kheo cùng tham dự biên tập yêu cầu ngài 
Phú-lâu-na tuân thủ nội dung biên tập. Ngài Phú-lâu-na từ chối nói, 
biên tập Phật pháp và giới luật là việc tốt, nhưng ngài ấy chỉ tuân thủ 
lời chỉ thị của đức Thế Tôn lúc còn sống. Luật Pali không ghi chép 
về ý nghĩa ngài ấy nói câu này, nhưng Luật Ngũ phẩn và Luật Tứ 
phần đều đề cập đến ngài Phú-lâu-na bày tỏ với Tỳ-kheo chính tai 
ông ấy nghe đức Phật thay đổi 8 việc (Luật Ngũ phẩn làm 7 việc). 
Đại Ca-diếp cho rằng, điều đó được quy định do vì gặp phải khó 
khăn khi đi xin. Sau đó người dân trở nên giàu có lên thì sửa đổi 
[quy định] trở lại. Ngài Phú-lâu-na lấy lý do “Đã chế không được hủy 
bỏ” để không nghe theo ý kiến của Đại Ca-diếp. 


Theo ghi chép trong Bì cách kiểên-độ° thuộc Đại phẩm, Đại-ca- 


3 Ví dụ điều 2 Tăng tàn quy định không được tiếp xúc thân thể người nữ, điều 3 Tăng tàn 
quy định không được nói chuyện dâm ô với người nữ. Điều 8 xả vật quy định không được chỉ 
định cư sĩ không thân thiết cúng dường loại y phục nào đó v.v... 

* Luật Ngũ phần - Đại 22, 191c; Luật Tứ phần - Đại 22, 968b. 

Š Đại phẩm - Bì cách kiển-độ, Vin.I.194. 
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chiên-diên cùng một nhóm Tỳ-kheo sống ở miền nam của A-bàn- 
đề, đã phái thị giả Thủ-lâu-na xin ý kiến đức Phật về 5 mục vấn đề 
giới luật. 

(1) Tập hợp Š§ vị Tỳ-kheo thì được truyền giới Cụ túc cho người. 

(2) Mang giày nhiều lớp đế. 

(3) Thường xuyên tắm gội. 

(4) Sử dụng cái đệm bằng da. 


(5) Nếu khi có người tặng pháp phục (hoặc vải) cho Tỳ-kheo 
thì thời gian dự trữ nên tính từ lúc bắt đầu tiếp nhận. 


Do hai việc này có thể thấy, lúc đức Phật còn sống, đã từng linh 
động thay đổi giới luật, trước lúc qua đời còn dặn dò có thể thông 
qua sự quyết định Tăng đoàn, được quyền bỏ đi giới nhỏ nhặt. 
Nhưng người lãnh đạo biên tập kinh luật là Đại Ca-diếp, vì không 
khiến Tăng đoàn chịu sự phỉ báng, đã bỏ qua phương án “Có thể bỏ 
đi giới nhỏ nhặt.” Ngài Phú-lâu-na tuy có chủ trương khác, nhưng 
giới luật không có sự ghi chép nhiều về việc này. 

Thấy sự tranh luận trong giới luật Pli là “ Bảy trăm biên tập” lần 
thứ hai. Trong bảy trăm biên tập, sau cùng đạt được 10 việc mà Tăng 
đoàn cùng biết: 

(1) Dự trữ muối, chờ khi không có muối sử dụng, (phạm điều 
38 sám hối “ăn dùng cơm dự trữ”). 

(2) Ăn đồ khi bóng mặt trời qua 2 ngón, (phạm điều 37 sám hối 
'ăn qua giờ trưa”). 

(3) Sau khi ăn đồ lại không ăn thức ăn thừa, (phạm điều 35 sám 
hối “Sau khi ăn no lại ăn tiếp”). 

(4) Mõi Tỳ-kheo tụng giới riêng biệt trong phạm vị, ( phạm mục 
8.3 của Bố-tát kiển-độ trong Đại phẩm). 

(5) Sau khi Tỳ-kheo thiểu số tự ý họp, mới cầu xin Tăng đoàn 
cho phép nhận kết quả buổi họp, (phạm mục 3.5 của Chiêm-ba 
kiểền-độ trong Đại phẩm). 
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(6) Lấy hành vi của giới sư và y chỉ sư làm nguyên tắc. Nếu phù 
hợp hành vi của luật thì không phạm, nếu không hợp hành vi của 
luật thì phạm. 


(7) Sau khi ăn đồ ăn, lại không ăn thực phẩm bằng sữa hoặc sữa 
đặc, (phạm điều 35 sám hối “sau khi ăn no lại ăn đổ”). 


(8) Uống rượu chưa lên men, (phạm điều Š1 sám hối “uống 
rượu”). 

(9) Ngồi lót không làm đường viền, (phạm điều 89 sám hối “ải 
lót không hợp quy định”). 

(10) Tiếp nhận tiền bạc, (phạm điều 18 sám hối “tiếp nhận tiển 
bạc”). 


Việc thứ 11 “Tiếp nhận tiên bạc” trong đó dẫn đến tranh chấp 
bất hòa. Mặt khác, nếu thảo luận về nội dung giới nhỏ nhặt, theo 
ghi chép Năm trăm kiển-độ, cụm từ “giới nhỏ nhặt” trong tiếng Pãli 
là khuddanukhuddaka sikkhäapada. Khuddanukhuddaka là hình dung 
từ, do 3 chữ hợp thành, khudda-anu-khuddaka, khudda nghĩa là vi 
(2#), tiểu (;]), tế (#8); anu làm giới từ ở đây (.... lại...).; khuddaka 
cuối cùng cũng nghĩa là vi (4⁄4), tiểu (z]»), chỉ là hậu tố có thêm tính 
chất tính từ (-ka). Ghép 3 từ này lại, khuddanukhuddaka có nghĩa là 
“nhỏ lại nhỏ” “nhỏ lại nhẹ.` Còn sikkhäpada, tuy cũng có nghĩa rộng là 
giới ( z&,), nhưng thường dịch là “điều cần phải học” ( # 4). 

Khuddanukhuddaka sikkhãpada được dịch trong chữ Hán là 
“giới nhỏ nhặt” (z]›2]› 8), giới vi tế (44 #8 zŸ,). Ý nghĩa trong chữ 
Pali là “điều cần phải học.” Điều cần phải học là mục đáng học, theo 
nghĩa hẹp là chỉ 227 giới Tỳ-kheo, theo nghĩa rộng là tất cả quy định 
về sinh hoạt I-kheo. 

Phải biết rằng, những việc Tỳ-kheo cần tuân thủ là nhiều vô 
cùng. Ngoại trừ 227 điều khoản giới ra, còn ghi chép mỗi mục trong 
Kiển-độ, gọi là điểu cẩn phải học ( 3# 34) (đối với tập yếu trong giới 
luật, đã mang tính chất chỉnh sửa). Tuy nhiên trong Đại hội Biên 
tập lần thứ nhất, lúc các Tỳ-kheo thảo luận thế nào nội dung “Giới 
nhỏ nhặt”, phạm vi đều giới hạn ở giới Tỳ-kheo nhưng nếu xem kỹ 
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trong “Kiển-độ Bảy trăm” của “Tiểu phẩm” dẫn đến 10 việc tranh 
chấp, có thể phát hiện, trong đó ngoại trừ giới Tỳ-kheo ra, còn bao gồm 
cả quy định phần kiển-độ. Có thể thấy Tỳ-kheo lúc đó ngoại trừ 227 
giới Tỳ-kheo ra, còn phải tuân thủ các quy định trong Kiên-độ. 


Điều này cho thấy, đức Phật lúc đầu không chỉ nói được phép 
xóa đi giới nhỏ nhặt, ước đoán ý ban đầu hợp lý, nên là điều nhỏ 
nhặt cần phải học, ngoại trừ giới Tỳ-kheo ra, phạm vi còn lan rộng 
đến quy định về phương diện cuộc sống. 


Nêu ví dụ mà nói, ở phần kiền-độ, Tạp hạng kiển-độ thứ 5 trong 
Tiểu phẩm (Khuddakavathukkhandhaka) quy định rất nhiễu việc 
vặt trong sinh hoạt Tỳ-kheo, đại loại chia làm bốn phần sau đây: 


1. Ăn: Đồ dùng chén bát (chất liệu, hình trạng), ấm nước, nhánh 
dương... 

2. Áo: Đồ dùng nằm và ngồi, công cụ may pháp phục, dây thắt 
lưng, khuy áo... 


3. Nơi sống: Khuôn mẫu của phòng kinh hành, phòng tắm, nhà 
vệ sinh... 


4. Du hành: Việc dùng quạt, dù, kéo cắt móng tay, tóc, hắt xì, ăn 
tỎI... 

Tiếp đến phần thứ sáu Trú sở kiểnđộ (4Efñ73»š#, 
Senäsanakkhandhaka) thì quy định 5 loại trú xứ của Tỳ-kheo: Tĩnh 
xá, nhà trệt, gác lửng, nhà lầu, hang động. Còn đối với chi tiết căn 
phòng thì quy định chi tiết như cửa, cửa sổ, ổ khóa, cửa sổ có rèm, 
tường vách, sàn nhà, cống thoát nước v.v... Đối với kiểu mẫu giường, 
ghế, kiểu mẫu, chất liệu đồ dùng nằm và ngồi, màu sắc, đều nói 
rõ một cách cụ thể. Ngoài ra, như Tỳ-kheo phụ trách tạo lập nhà, 
tuyển nhờ của Tỳ-kheo phân phát đồ dùng nằm và ngồi, phân phát 
bát, phân phát áo mưa, quy định giữ gìn đồ dùng nằm và ngồi sạch 
sẽ, đều trong phạm vi kiền-độ thứ sáu. 

Những quy định này, nếu thời gian quy định và địa điểm tuân 
thủ trong bản gốc không nên xem là khó khăn. Bất luận kiển-độ 
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trong Đại phẩm hoặc Tiểu phẩm, đích thực do chính đức Phật quy 
định là chiếm tỷ lệ bao nhiêu, ít nhất dưới tình huống hoạt động 
Tăng đoàn, quy định đề nghị đều cần thông qua tập thể mới có hiệu 
lực, không thể đưa ra yêu cầu gây khó. Nhưng một khi rời khỏi thời 
gian không gian quy định đó, cho dù là giới luật do đức Phật chế 
thì những quy định đó trong lúc thực thi sẽ có trắc trở. Ngài Ca- 
chiên-diên từ xa xôi đến vùng núi phía nam thành Vương-xá, nhưng 
vẫn phái người cầu xin đức Phật cho phép dùng phương thức dung 
thông. Còn thời gian này, địa điểm này của sự việc cách hơn 2.500 
năm, càng khó mà thực hành từng điểu cần phải học ( 3# 3& ). 

Điểu vi tế cẩn phải học (l4 #a 3# 3#) là ám chỉ tại sao, vốn đi 
không nên có đáp án. Đức Phật có lẽ không phải vì A-nan không 
hỏi mà không nói. Có lẽ A-nan cho dù hỏi, trong một lúc đức Phật 
cũng nói không ra định nghĩa chính xác. Bởi vì phạm vi Tỳ-kheo du 
hành nói pháp rộng bao nhiêu, thời gian Tăng đoàn sống ở đời dài 
bao nhiêu, ở trong thời gian và không gian không giống nhau, điều 
cần phải học mà T-kheo tuân theo cần dựa vào thời điểm và địa 
điểm chế ra. Điều cần phải học là cần tuân theo, nhưng những cái 
đó không hợp thời, những điều nhỏ nhặt hơn cần phải học. 

Cũng vì giới nhỏ nhặt không có đáp án chính xác, giữ giới đã trở 
thành một việc linh hoạt. Nói giữ giới là việc linh hoạt, chẳng phải 
chỉ việc giữ và phế bỏ giới luật một cách tùy tiện. Trên thực tế, phải 
biết quy định giới luật một cách toàn cục trước thì mới bàn đến 
những giới nào được giữ, những giới nào không phù hợp để giữ. 

Đồng thời, điểu cẩn phải học vốn không tách khỏi Tăng đoàn 
là xuất xứ từ Tăng đoàn, do Tăng đoàn thực hành, vì thế cũng 
nên do từng thành viên của Tăng đoàn cùng chung quyết định 
mới thích hợp. 


***% 


Chương 2 
CHÚ THÍCH GIỚI TỲ-KHEO 


Tỳ-kheo Ba-la-đề-mộc-xoa (tt ứ »‡ Z 3£ 2%, Bhikkhupatimokkha) 


Pali: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäsamnbuddhassa. 
Sunuãtu me phante saheho ajj uposatho panniaraso. Yadi sanghassa 
pattakallamn sangho uposathamn kareyya pãtimokkharn uddiseyya. 
Kim sanghassa pubbakiccarn? Parisuddhim ãyasmanto ãrocetha 
pãttmokkham tuddisissami tam sabbeva santä sãdhukam 
suorna anasikaroma yassa siyä äpaffi so ãvikareyya asanfiyä 
apattiyä tunhi bhavitabbatn. Tunhi bhãvena kho panäyasmante 
parisuddhati vedissami. Yathäa kho pana paccekapufthassa 
0eyyäkaranatn hoti. Euamevatn evwaripäaya parisäya yãvatafiyan 
anussävitan hoti. Yo pana bhikkhu yävatatiyat‹! anussäwiyamäne 
saramano santim apatti nnavikareyya sampajaänamusävädassa 
hoti sampajanamusavado kho pan” ãyasmanto  antaräyiko 
dhammo vutto bhagavatä tastmä saramanena bhikkhunã ãpannena 
0isuddhapekkhena san ãpatti ãwikatabbäa auikatä hissa phãsu 
hofi. 

Hán  Š##†l' X#Wf&W›' 2X #H 818 ° 
+ ÊÃX 5/8 4 3 Ï › X24 W2 {T1 3Š ' Ð 12 18M 
Z#⁄X › X®*ñI ##1L1† ^ #% ? X11 › 3Ã # # 
3 #t + 4 4184 Ở 2K X Ï ° f1 2 8 tứ 3l 2â $ 
\> ` †f HỰT E ° šU7Ä 03 ÀÁ '› ®Š#‡bkó ': 43307 8g 
' Đ†?Ệ1Ä 0® + H 3 Đi 2Ù › Lai ' kí 
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11⁄8? ¡ ° W3*flqT— *hXR › 3 — 4® ZR# › 
E]#ù : #‡x #2 ›: 3< ÃX*j3#7°h : 33t 
ứ* =2) *#h R › i64f30 tím ^/SŠ X4 ' ii Xlt Ã 
#18 ° Xi61iIlI: &xi#tUÈ&1t 7á l FZŸ | ° 
Ứb › 36Ÿ3š0.3\ mm 38 # 2Ÿ #| ;§ 'f 89 ức : š078/2)2 k6 › 
"t2 4 4 3 ®# 1£ ° 

Việt: Các Tôn giả, mọi người nghe tôi nói, hôm nay là kỳ tụng 
giới nửa tháng một lần, nếu mọi người đều chuẩn bị tốt rồi thì 
nên tổ chức việc đọc tụng Ba-la-đề-mộc-xoa. Vậy mọi người cần 
làm việc gì trước? Các Đại đức, xin tuyên bố thanh tịnh, mời 
tuyên bố thanh tịnh. Tôi phải tụng Ba-la-đề-mộc-xoa. Tất cả Tỳ- 
kheo đều sẽ chuyên tâm, lắng nghe. Người phạm giới hy vọng 
sẽ trình bày việc phạm của mình. Người không phạm giới nên 
giữ sự yên lặng. Vì giữ sự yên lặng, nên tôi biết “Các vị Đại đức 
đều thanh tịnh” Giống như một câu hỏi có một đáp án, tương 
tự, trong hội chúng như vậy, có 3 lần tuyên bố tối đa, nếu có Tỳ- 
kheo trong 3 lần tuyên bố, nhớ phạm giới nhưng không bày tỏ 
thì đây là cố ý vọng ngữ. Các Đại đức, cố ý vọng ngữ là chướng 
ngại mà Thế Tôn nói. 


**% 
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TIẾT 1. BỐN GIỚI TRỤC XUẤT 
(9g 9x‡#) 


1. Hành vi bất tịnh (ZE*#T): Para/ika 1. (Su. 1, pãrãjika 1, 7; Vĩn. 
TIT.p23). 


Päl: Yo pana Phikkhu bhikkhúmam sikkhäsãjiwasamäapanno 
sikkham appaccakkhaya dubbalyamn anavikatta methunam 
dhammam pafiseueyya, antamaso tiracchänagatãyapi, pãrãjiko hoti 
asatnväso tí. 


Hán: 3# tứ › RE ƒ ko ứú9 # 8 #;562)0| › 34 
%.t # & ' 3k &5 BÚ. &HBB ' mAX#EJ#4T ' EP 
đề xị  X5)4/) › bušU8R‡Š › F3X1E ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo đủ nguyên tắc cuộc sống và điều cần phải 
học của Tỳ-kheo,' không có từ bỏ điều cần phải học,” không có biểu 
hiện ý chí nhu nhược bản thân mà dấn thân vào các hành vi bất 
tịnh,? cho dù đối tượng là động vật, cũng phạm tội trục xuất”, không 


! Tiếp nhận xong học xứ của Tỳ-kheo và quy định sinh hoạt (bhikkhunam 
sikkhasajiuasamapamno (sikkha-sajiua-samapanno)). Tập 3 Vinaya Pitakam phần Giải thích từ 
ngữ trang 24: “Điều cần phải học ( 3# #4: Học xứ) tức là tăng thượng giới học, tăng thượng định 
học, tăng thượng huệ học trong ba học. Điều cần phải học chỗ này chỉ đến tăng thượng giới 
học. “Cũng như trên, trang 24: “Quy định sinh hoạt là điều đức Thế Tôn quy định cần phải học, 
học tập điều này, tức là tiếp nhận quy định cuộc sống.” 

Trong tam tạng Pali, cùng với Luật tạng, ngoại trừ 227 giới Tỳ-kheo ra, càng có thêm các 
quy định sinh hoạt trong phần kiền-độ, điều cần học và quy định sinh hoạt mà chỉ trong phần 
này, không ra từ phạm vi Luật tạng. Ngoài ra, hoàn thành tư cách vị Tỳ-kheo, ngoại trừ do đại 
chúng biểu quyết 3 lần và sự chứng minh của 10 vị Tỳ-kheo có đức với 10 năm giới lạp ra, còn 
cần đến việc tự nguyện bản thân người đó (M.1, 29; Vin I, pŠŠ). Người bằng lòng gia nhập 
Tăng đoàn, cần phải đến Tăng đoàn lễ bái chúng Tỳ-kheo, cầu xin thế phát xuất gia, sau khi 
thông qua 3 lần biểu quyết thì tiến hành nghỉ thức thừa nhận (upasampade), ở trong nghỉ 
thức còn nói với người thọ giới về quy định sinh hoạt của người xuất gia (MU. 1, 30; Vĩn I, 58). 

? Sikkham appaccakkhaya: Không từ bỏ quy định sinh hoạt của Tỳ-kheo. 

3 Dubbalyam anävikatvä: Không có biểu hiện ý chí bản thân nhu nhược. Nếu khi Tỳ-kheo 
không bằng lòng với đời sống xuất gia, chỉ cần nói rõ ràng với một người: “Tôi xả Phật” hoặc 
“Tôi xả Pháp,” “Tôi xả giới” thì xem như hoàn tục, từ bỏ thân phận Tỳ-kheo (xem chỉ tiết Giải 
thích từ ngũ, trang 24-28). 

* Methunam dhammam pafiseveyya: Lao vào hành vi giao cấu. Methunam có nghĩa là giao 
hợp (†‡+ 2), giao cấu ( 5 3#) › 

š Parãjika: Trục xuất ( 8E‡#). Luật Ngũ phẩn, Luật Ttăng-kỳ, Luật Tứ phấn, Luật Thập tụng 
đều dịch là “Ba-la-di, Luật Căn bản dịch là “Ba-la-thị-ca”. Parajika có thể do para-aj hoặc 
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sống chungế. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở Tỳ-xá-ly, Iỳ-kheo Tu-đề-na về quê 
nhà khất thực. Mẹ ông ấy nói với ông, nếu ông ấy không có con 
cháu, tương lai tài sản sẽ bị vua tịch thu. Tu-đề-na bèn cùng người 
vợ cũ làm việc bất tịnh. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: 

(1) Ba cảnh giới sống gồm người, quỷ thần, súc sinh. 

(2) Hậu môn của giống cái, âm đạo,” miệng. 

(3) Giống đực, hậu môn của người không có cơ quan sinh dục 
nam, miệng. 

2. Động cơ: 

(1) Chủ động: Tự mình khởi dục tâm mà làm việc bất tịnh. 

(2) Bị động: Bất tịnh hạnh không phải được cấu thành từ dụ 
niệm bản thân. 

(3) Phương thức: Đưa vào cơ quan sinh dục. 

(4) Kết quả: Tiếp nhận cảm giác khoái lạc. 


Không phạm: 
1. Không cố ý. 


para-ji mà đến; +aj có ý nghĩa trục xuất (8E‡%), đuổi ra (3# #), vj¡ có ý nghĩa đánh bại (‡T 
f#), chính phục (4#), cho nên pãrãjika có thể dịch là trục xuất (#3), hoặc tội tha thắng (4ð, 
I*). Từ điển Pali-Anh ( Œ, 3‡ #‡ #È.), trang 454; Từ điển phạn ngữ hỗn hợp Phật điển (4 #k š# 2- 
3È 1ã ## #.). Người viết chọn dùng 1 từ trục xuất, có 2 nguyên nhân: 

(1) Do nhìn từ thể lệ Phân tích Giới bổn (#*23 3|), ngoại trừ giới chúng học ra, còn lại 
Tăng tàn, xả vật, sám hối, hối quá vx... (4 chữ trên đây đều tác giả mới dịch, chỉ tiết xin tham 
khảo điều 1 Tăng tàn, chú thích 2; điều xả vật 1, chú thích 4; điều sám hối 1, chú thích 2; điều 
hối quá 1, chú thích 3; điều chúng học 1, chú thích 3), đều đặt tên dựa trên cách thức xử lý, 
một từ frc xuất phù hợp nguyên tắc này. 

(2) Giải thích từ ngữ, trang 28: “cái gọi pãrãjika, giống người mất đầu, tuy có tấm thân 
nhưng vẫn là chết” cũng ở trang 47: “cái gọi pãrãjika như là héo rớt từ trên cây xuống” Tương 
tự, sau khi Tỳ-kheo phạm một trong tội nặng, sẽ bị trục xuất, và còn xóa bỏ đi tư cách Tỳ-kheo." 

5 Asamvaso (A-sam-vaso): Bất cộng trú. Giải thích từ ngữ, trang 28 “cộng trú” dịch là: 
“cùng nhau yết-ma, cùng nhau tụng giới, tuân thủ quy định tương đồng.” 

7 Passavamagøa: Hán dịch: “đứng tiểu tiện”, Passava nghĩa là “tiểu tiện” 

3 Pandaka: Hán dịch “huỳnh môn” chỉ những đàn ông không có cơ quan sinh dục nam. 
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2. Bị động nhưng chưa sinh cảm giác khoái lạc. 

3. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường, cảm xúc không ổn định”, 
chịu khổ bởi bệnh đau. 

4. Người đầu tiên phạm.'° 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo cùng các Tỳ-kheo đồng học giới 
pháp, giới sút kém, không xả, hành pháp dâm dục, cho đến với loài 
súc sanh, Tỳ-kheo ấy là phạm tội ba-la-di, không được sống chung. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo đã thọ giới Cụ túc, giữa Tăng đoàn 
hòa hợp, chưa trả giới, giới sút kém, hành lạc ngay cả với loài súc 
sanh thì Tỳ-kheo ấy phạm tội ba-la-di, không được sống chung. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo với Tỳ-kheo đồng giới, không hoàn 
giới, giới sút kém không tự phát lồ, phạm bất tịnh hạnh, làm pháp 
dâm dục, 1ỳ-kheo ấy là kẻ Ba-la-di, không được sống chung. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, đồng nhập học pháp của Tỳ-kheo 
không xả giới, giới sút kém không xả mà hành dâm ngay cả với loài 
súc sinh thì Tỳ-kheo ấy phạm Ba-la-di, không được sống chung. 

Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô cùng tiếp nhận học xứ như các Bí- 
sô khác, không xả học xứ, học xứ bị yếu kém, không tự nói ra, làm 
hạnh bất tịnh, giao hợp với người khác, kể cả loài bàng sinh, Bí-sô 
này phạm ba-la-thị-ca, không được sống chung. 

L.B. Horner: Whafever monk, possessed oƒ the training and mmode 
0ƒ liƒe for mmonks, but not disavowing the training and not declaring his 
weakness, should indulee in sexual infercourse, cuen with an animal, ¡s 
orle wwho is defeated, he is nof in cotntmunion. 


2. Trộm cắp (!âi 3ã): Parajika 2. (Su. 1, pãrãjika 2, 2; Vin.III, p. 46). 
Päl: Yo pana Phikkh“u gãmã và arañnna 0ã adinnam 
theyyasankhatmw adiyeyya, yatharipe adinnäadane räjãno corarn 
? Khittacitta: Khitta nghĩa là “loạn, quấy nhiễu,” khittacitta biểu thị cảm xúc trong trạng 


thái vô cùng hõn loạn. 
!8 Mỗi giới dưới đây, người phạm đầu tiên đều không phạm, nên trong bảng không liệt kê lại. 
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gahetva haneyyun vã bandheyyutn vã pabbäjeyyut vã corosi bãÏosi 
mu|hosi thenosifi, tatharipan bhikkhu adinnatn ãdiyamano ayampi 
pärãjiko hoti asarnväso tí. 
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Việt: Nếu có Tỳ-kheo từ thôn làng (”J f) hoặc rừng rậm (# 
3), lấy đi đồ vật mà chưa được cho' thì dính líu trộm cắp. Giống 
như lúc xảy ra trộm cắp, ” đức vua sau khi bắt được kẻ cướp, đem xử 
người ấy với hình phạt côn gậy (3#‡#),' giam cầm ( l2 #Š ),'* hoặc 
đuổi ra khỏi địa phận, còn trách người ấy rằng: “Người là trộm 
cắp ( 35 WẦ), là người vô tri (%2), là người ngu muội ( l8), là tên 
trộm (:]>ãi).” Tương tự, Tỳ-kheo lấy đi đồ đạc chưa được cho thì 
phạm tội trục xuất, không được sống chung. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở thành Vương-xá, Tỳ-kheo Đản-ni- 
ca ({3 /É‡) nung đất (1š + ) xây nhà ngói (‡š# L/ ). Đức Phật 
cho rằng nung đất sẽ tổn hại đến chúng sinh, lệnh Tỳ-kheo phá bỏ 
nhà ngói. Nhưng Ni-ca (/É 3w) đổi dùng gỗ xây nhà, nhưng chưa 
được sự cho phép của vua Tần-bà-sa-la (3ñ 3š 3# # + ) thì tự ý lấy 
đi gõ dự phòng (Ấ H] 3 R3) cho lúc thiên tai. Do Đản-ni-ca là 
người xuất gia, vua không xử ngài ấy theo luật pháp. 


!! Adinnam ãdiyeyya: Chưa được sự cho phép mà lấy đi. Hán dịch: Không cho mà lấy (ZE 5 

'2 Adinnädäne (adinna-ädãna): Chưa được sự cho phép mà lấy đi, để kết hợp với coram ( 
3š W\) ở phía sau, nên đem từ này ý nghĩa “chưa được sự cho phép mà mang đi” mở rộng thành 
ăn cắp (4â Ø). 

'3 Haneyyum: Thể ước muốn (Jš $Ÿ zY,) của hanti (opt.); hanfi có ý nghĩa giết và rơi quất, 
theo Giải thích từ ngữ, trang 47, haneyyum tức dùng tay, chân hoặc roi, gậy, cây roi mây, roi quất 
hoặc đánh đập tra hỏi, hiển nhiên giống người phạm tội vào Trung Quốc thời cổ đại “đánh xxx 
hèo” Vì thế dịch là “xử với hình phạt côn gậy.” 

'+ Bandheyyum: Thể ước muốn (/š ÈŸ z\)) của bandhati, nghĩa gốc là trói, buộc, nghĩa 
rộng là giam cầm. 
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Tướng phạm: 


1. Đối tượng: (1) Thuộc về người nào đó, đã lâu; (2) Đồ vật có 
giá trị bằng hoặc trên năm ma-sa-ca ( Ệ ?}*34e).'Š 

2. Động cơ: Trộm cắp. ' 

3. Phương thức: Lấy đi khỏi vị trí cũ. 


Không phạm: 


1. Ngộ nhận là đồ đạc mình. 

2. Khẳng định chủ nhân đồ vật bằng lòng cho.” 

3. Vật của người chết và súc vật. 

4. Cho rằng món đồ mà người khác không cần. '* 

5. Mượn dùng tạm thời. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường, tâm trạng (}Š Z#) không 
ổn định, chịu khổ bởi bệnh đau. 


So sánh các bộ Luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo ở thôn xóm ($# 3) hoặc nơi đất 
trống ( ®3,), với tâm trộm cắp lấy vật không cho, hoặc bị vua hay 
đại thần bắt, hoặc trói, hoặc giết hoặc bị đuổi, nói: “Ông là kẻ giặc, cô là 
người ngu si. Tỳ-kheo ấy là kẻ ba-la-di, không được sống chung. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ở trong xóm làng hoặc nơi vắng 
vẻ mà lấy vật người ta không cho, bị vua bắt, hoặc giết, hoặc trói, 
hoặc tẫn xuất (‡# #!|), nói: "Ôi nam tử! Ngươi là kẻ trộm! Ngươi là 


!š Mãsaka: Ma-sa-ca ( ?J*m), đơn vị tiền tệ lúc bấy giờ. Phẩm vật mà quy định ăn trộm Š 
ma-ca-sa hoặc trên Š5 ma-sa-ca cấu thành tội ăn trộm, là đối chiếu luật pháp Ấn Độ đương thời. 

Giải thích từ ngũ, trang 4Š: Š cái ma-sa-ca tương đương một cái pada. Ma-sa-ca là đơn vị 
tiền tệ nhỏ nhất. Luật Ngũ phần, Luật Tứ phần, Luật Thập tụng dịch là tiền, Luật Tăng-kỳ dịch là 
xu; trên thực tế, ma-sa-ca chẳng phải là tiền hay xu của chế độ tiền tệ Trung Quốc. 

!“ Trong bản gốc điều khoản giới không có đề cập đến động cơ nhưng trong bất phạm có 
thể thấy, khi Tỳ-kheo đem vật chủ cách xa vị trí cũ ban đầu, nếu không khởi ý nghĩ trộm cắp, 
vãn không cấu thành phạm giới, nên trong tướng phạm thêm vào động cơ: Trộm cắp. 

! Vissäsagoähe: Có sự tự tin, tin tưởng, tin cậy. Chỉ mối quan hệ giữa người sở hữu và 
người đương sự rất tốt. Sự tin tưởng có 5 điều kiện: (¡) Đối tượng là người tôn kính (Tôn giả), 
(1¡) Thân thích, (ii) Người còn sống, (iv) Người đã hứa cho, (v) Xác định sau khi lấy đi phẩm 
vật, người chủ sở hữu sẽ không giận. 

'3Pamsukäla (pamsu-kla): Rác rưởi, đồ vứt đi. Parnsu ám chỉ bụi dơ, bụi bặm; kñÍz nghĩa 
là vật dơ bẩn. Y phấn tảo trong 10 hạnh đầu đà là chữ này, vì thế chữ này còn dịch là y trần khí. 
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kẻ ngu si!” T-kheo ăn trộm như vậy thì phạm Ba-la-di, không được 
sống chung. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo, ở thôn xóm hay chỗ trống vắng, với 
tâm trộm cắp, lấy vật không được cho. Tùy theo vật không được cho mà 
lấy, hoặc bị vua hay đại thần của vua bắt, hoặc giết, hoặc trói, hoặc đuổi 
ra khỏi đất nước (8E ;#Ù E]) rằng: “Ngươi là giặc, người ngu si, người 
không biết gì” Tỳ-kheo ấy là kẻ Ba-la-di, không được sống chung. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, ở trong thôn xóm, nơi vắng vẻ, 
vật không cho mà lấy, khi trộm cắp vật đó, bị nhà vua hay đại thần 
của vua hoặc bắt trói, hoặc giết, hoặc đuổi, hoặc định tội phạt vàng, 
hoặc bị mắng chửi: “Ngươi là trẻ con, ngươi là kẻ ngu si, ngươi là 
giặc”... Như vậy, Tỳ-kheo không cho mà lấy thì phạm ba-la-di, 
không được sống chung. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô tại xóm làng hay chỗ vắng (2# |), 
với tâm trộm cắp cố ý lấy vật người khác không cho. Khi trộm cắp 
như vậy, bị vua hay quan lớn bắt giữ, hoặc giết, trói, đuổi đi, trách 
mắng (»J 7): "Này người kia, ngươi là kẻ giặc ngu si không biết gì 
nên trộm cắp như vậy.” Bí-sô trộm cắp như vậy phạm ba-la-thị-ca, 
không được sống chung. 


L.B. Horner: Whafeuer mmonk should by means oƒ theƒt take from a 
Uillage or [romm the Jungle what has not been giuen to him in such tmanmer 
0ƒ taking as kings, catching a thieƒ in the act oƒ stealing, would flog him 
or imprison him or banish him, saying, You are a robber, you are ƒool- 
ish, you are wwrong, you are a thieƒ,ˆ -euen so a tonk, taking what is nof 
giuen him, is also one who ¡s deƒeated, he is nof in com#nunion. 


3. Giết người ( 3` ^_): Para/ika 3. (Su. 1, paãräjika 3, 2; Vin.IIL p. 73). 


Pali: Yo pana bhikkhu saficicca manussavigeaharn jiifã oroDeyya, 
safthaharakan uãssa pariyes€ÿÿđ, tarafiaUafIdaỎ 0ã sarvafffeyyq, 
maranaya vã samadapeyya ambho purisa kữn tuyhiminä päpakena 
dujjiuitena tmatam te jiitä seyyoti ii cifamano ciftasankappo 
anekapariyäyena IHATAII4Uđ114414 UÃ SATIVGPI€VVđ, †HaTdfiAydA 0ã 
samäãdapeyya, ayampi pärãjiko hofi asaraväaso tí. 
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Việt: Nếu có Tỳ-kheo cố ý cướp đoạt (2##+) mạng sống của 
người, '° hoặc là tìm kiếm người cầm theo vũ khí (3Š #? ø#\ 33 ),° 
hoặc khen ngợi tốt đẹp về sự chết,“' hoặc là xúi bậy tự sát, nói 
rằng: “Này,” người như ngươi! Mạng sống khổ đau này đối tới 
ngươi có tác dụng gì Người chết tốt hơn so với sống.” Có cách nghĩ (38 
3) như vậy, dùng mọi cách khen ngợi điều hay của sự chết, hoặc là 
xúi bậy tự sát (J6 2 ä 2), đây cũng là phạm tội trục xuất, không 
được sống chung. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật dạy Tỳ-kheo pháp bất tịnh quán (ZE *# 
3],) ở Tỳ-xá-ly (øœ—tk-4 #3), khen ngợi vào tam-muội Bất tịnh (%# 
#4). Các Tỳ-kheo sau khi tu pháp bất tịnh quán, chán bỏ thân 
mình, cầu xin Tỳ-kheo Lộc Trượng (/š,44)?° giết họ. Sau khi Tỳ- 


'? Manussaviggaham jivitã voropeyya: cướp đoạt mạng sống của người. Về giới sát sinh 
có: (1) Giết người (điều 3 trục xuất); (2) Giới khai quật đất đai (điều 10 sám hối); (3) Chặt 
đốn cỏ cây (điểu L1 sám hối); (4) Giới sát sinh (điều 61 sám hối); (5) Giới uống nước (điều 62 
sám hối). Cùng là cướp đoạt mạng sống sinh vật nhưng lấy đi tính mạng con người là nghiêm 
trọng nhất, xử phạt trục xuất, còn những điều khác chỉ cần đối với Tỳ-kheo thanh tịnh sám hối 
thì có thể xóa tội. 

?9 Satthaharakam Vãssa Pariyeseyya: Hoặc là tìm kiếm người cầm dao (giết người), tức 
tìm sát thủ. 

”' Maranavannam (marana-vannam): Cái hay của sự chết. Luật sư Đạo Tuyên trong Tứ 
phần luật san phồn bổ khuyết hành sự sao ( 0q 2È tì ? +} l] 4 3#») đẻ cập đến: “nếu vì một 
người khen sự chết, người này không hiểu, người bên cạnh hiểu, dùng cách chết này là không 
phạm; nay có nhiều người tự thiêu, bảy chúng có nhiều kẻ ngu muội ngợi khen người ấy, để 
khiến mừng vui, như luật bổn kết tội nặng." 

? Ambho purisa ( óJ É"): Này (®‡), a lô (°&) là từ ngữ gọi lên sức chú ý của người khác. 

?3 Migalandika samanakuttaka (Ƒ3‡+ý}‡Š): Miga-landika dịch là phân nai (JEŠ), 
bản dịch tuân theo Luật Thập tụng, Luật Tăng-kỳ, dịch là Lộc Trượng (/#,3*). à nghĩa của 
samaIakuttaka giống Sa-môn, Thiện kiến luật T}-bà-sa ( -š- tk 3 3): “Tạo hình như Sa- 
môn, cạo tóc để lại chút tóc Châu-la ( ] #Ÿ, cula), mặc áo màu cũ, một để che thân, một để 
đặt trên vai, vị Tỳ-kheo y chỉ vào chùa, nhặt lấy đồ ăn dư thừa để nuôi sống tự thân (Đại chánh 
24, 1462,744c23)” 
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kheo Lộc Trượng khởi lên tà niệm (4 2â),”1 cho rằng giết người là 
giúp người giải thoát, trong một ngày giết ó0 vị Tỳ-kheo. 
Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Con người.” 

2. Động cơ: Giết hại. 

3. Phương thức: 
(1) Bản thân giết người: Lấy khí cụ hoặc thuốc gây chết người, 
khen ngợi sự chết, lập hố bãy. 
(2) Xúi giục (°É {š ) giết người: dùng ngôn ngữ hoặc viết thư, 
gián tiếp sai người khác đi giết. 

4. Kết quả: Khiến người mất mạng. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Không cố ý giết người. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo, hoặc người, hoặc tương tợ người, 
hoặc tự sát, hoặc đưa dao hạ thuốc độc để giết; hoặc dạy người giết, 
hoặc dạy người tự sát, khen ngợi sự chết (2š ZE ?Ÿ ZL), khích lệ cho 
chết, nói: 'Chà (»;)! Cuộc sống con người là xấu ác, chết hơn là 
sống (ZE J# + )ˆ tác tâm như vậy và tùy theo tâm mà sát, dùng mọi 
cách như thế, người kia do vậy mà chết, Tỳ-kheo ấy là kẻ ba-la-di, 
không được sống chung. 


2 Nhân duyên chế giới tự thuật lại Lộc Trượng liên tiếp giết mấy vị Tỳ-kheo, đến khi Bà- 
cầu-ma-ha rửa dao, đúng lúc hối hận tự mình giết rất nhiều Tỳ-kheo trì giới có đức, thần ma ( JŠ ‡‡, 
tãrakãyika deuatä) khen ngợi ông ấy nói: “nhà ngươi giúp người khác giải thoát, đây là một 
việc lợi ích lớn!” Câu chuyện kể trên có thể thấy phản ứng tâm lý sau khi Lộc Trượng giết các 
Tỳ-kheo, có lẽ là do hối hận mà chuyển thành tâm lý tự tìm lý do biện hộ. 

3 Manussavigsaham: Loài người ( Ä. 3). Giải thích từ ngữ (3# 3] ####), trang 73 chỉ ra 
định nghĩa mạng sống của con người là do bắt đầu thức thứ nhất, tâm đầu tiên sinh ra trong cơ 
thể mẹ, cho đến khoảng thời gian kết thúc sự sống này. Vì thế trong phán lệ ( #||), trang 23 
ghi chép, Tỳ-kheo do làm sẩy thai một phụ nữ, khiến thai nhi chết, là trục xuất. 
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Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo tự tay mình giết người, hoặc tìm 
người cầm dao đến giết, hoặc khuyên họ chết, ca ngợi sự chết, nói: 
Ôi nam tử! Để cái thân ô uế này sống làm øgì, chết còn hơn sống. 
Có ý nghĩ như thế, có tư tưởng như thế, dùng phương tiện khen 
ngợi rằng chết là thú vị, khiến cho người ấy chết, chứ không có lý do 
nào khác thì Tỳ-kheo ấy phạm Ba-la-di, không được sống chung. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo cố ý tự tay dứt sinh mạng người, cầm 
dao đưa người, khen ngợi sự chết, khuyến khích cho chết, nói: Này 
bạn, sống cuộc sống xấu ác này làm gì, thà chết còn hơn! Với tâm 
tư duy như vậy, bằng mọi phương tiện khen ngợi sự chết, khuyến 
khích cho chết, Tỳ-kheo ấy là kẻ Ba-la-di, không được sống chung: 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, hoặc người hay loại người (tương 
tự người) mà đoạt mạng, hoặc cầm dao đưa người khuyên chết, hay 
khen ngợi sự chết, hoặc nói: “Đời sống con người ghê tởm, thà chết 
vui hơn sống” Tỳ-kheo dùng nhiều cách khuyên bảo chết, khen 
ngợi sự chết, họ tùy tâm đó vui với cái chết, nếu họ chết thì Tỳ-kheo 
phạm Ba-la-di, không được sống chung. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô đối với người hay thai nhi, cố ý tự 
tay giết chết, hoặc cầm dao đưa cho họ, hoặc nhờ người khác cầm 
đao giết, hoặc khuyến khích họ chết, tán thán họ chết, nói rằng: 
“Này người kia, với tội lỗi này còn hy vọng gì nữa, bị chìm trong bất 
tịnh, ác xấu, vậy sống làm gì? Ngươi nên chết đi! Chết hay hơn là 
sống.” Tùy theo tâm niệm của mình, dùng những lời khác nhau nói, 
khuyến khích họ chết. Người kia chết vì những lý do ấy, Bí-sô này 
phạm Ba-la-thị-ca, không được sống chung. 


L.B. Horner: Whafever monk should intentionally deprive a human 
being oƒ liƒe or should look about so as to be his kniƒe-bringer, or should 
praise the beauty oƒ death, or should incite (anyone) to death, saying, 
.Hullo there, my man, oƒ what use to you is this evil, difftcuÏt life? Death 
is beffer ƒor you than liƒe, or should deliberately and purposefully in 
0arious ways praise the beauty oƒ death or should incite (anyone) to 
dcath: he also is one tho ¡s defeated, he is nof in com#nunion. 
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4. Đại vọng ngữ (18): Parajika 4. (Su. 1, paräjika 4, 2; Vin.III, 
P.91). 

Pali: Yo pana bhikkhUu anabhijãnatn uttarimanussadhammatn 
attupanayikama alamariyafñaadassanamn samudäcareyya ii 
jãnämi, ii passämï ti, tat0 aparena sarnayena sananuggähiyarnäno 
0ã asamanugeahiyamano 0ã ñãpanno 0isuddhäapekkho evatn 0adeyya 
đjãnamevarn ãvuso a0acanl Jãnãmi, apassar passãmi, tuccham tnusä 
1ilapi nfi, aifiatra adhimana, ayampi paräjiko hotfi asarnäso tí. 


Hán: 322kb #43 3E#a#;3⁄ : #?:8 Œ.23 Zktá9 4 š 
4u 8}: - ' #®uiliXW ' Ä 7 ##fXHW | >5 › k#bÈ 
ñ‡44 : 3+?⁄JÌÐ] 4 S341 nh] › #310 iƒ#|ÿ3:# › tk: 
F X4& : 2 kưiế 9 #T\ Đí kuiế : 4 7 8£) # ĐT 8E › 
J#È?h + #3 ` Xi1ã ° ¡ › TH L7k ' tk 309838 › 
+%*%# ° 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo không chứng biết (3# $#a)?° thánh pháp 


3 Abhijãnam (abhi-jãnam): Những tri thức ($ø3), nhận thức ngay liền (Z3), chứng 
biết (3# #ø) mà tự mình đích thân trải nghiệm đạt được. Chỗ này chỉ cho thể nghiệm tu hành. 

Trong giới Tỳ-kheo thuộc hệ Pali, về vọng ngữ có: 

(1) Đại vọng ngữ (điều 4 trục xuất). 

(2) Tỳ-kheo phạm giới trục xuất một cách không chứng (điều 8 Tăng tàn). 

Ty-kheo phạm giới trục xuất một cách gán ép khiên cưỡng (điều 8 Tăng tàn). 

(3) Cố ý nói đối (điều 1 sám hối). 

Hủy báng (điều 3 sám hối) 

Nhưng giới này thuộc một trong bốn pháp trục xuất, hơn nữa một khi phạm thì mất đi 
thân phận Tỳ-kheo, không thể sống ở trong Tăng đoàn, chỉ cần ở trong nội dung những điều 
nói dối. Điều tạo nên vọng ngữ thông thường không tổn hại như bổn giới, bởi vì một khi tự cho 
phép mình là siêu phàm nhập thánh thì có cơ hội hướng dãn người khác tu hành nhưng nếu 
bản thân chưa chứng đắc thánh pháp. Việc tạo ra hướng dẫn sai lầm sẽ làm hỏng và ngăn cản sự 
hướng về giải thoát của người khác. 
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(#434)7, tự xưng có kiến giải và trí huệ?° thù thắng, sau khi nói 
“Tôi biết như vậy, tôi hiểu rõ như vậy”, ở lúc khác, bị thăm đò (381 ï?] ) 
hoặc không bị thăm dò, hy vọng phạm giới được thanh tịnh, nói 
như thế: “Thưa Đại đức, việc không biết tôi nói biết, uiệc không hiểu rõ 
tôi nói hiểu rõ, giả đối ( Jš 1), không thật, uọng ngữ”? Ngoại trừ tăng 
thượng mạn” ra, đây cũng là trục xuất, không chung sống được. 


? Uttarimanussadhammam (Uttari-manussa-dhammam): Luật Ngũ phần, Luật Tăng-kỳ, Luật 
Thập tụng dịch là pháp hơn người (3‡ À3); Luật Tứ phẩn, Luật Căn bản dịch pháp thượng nhân 
(_ À3). Giải thích từ ngữ, trang 91: “Tĩnh lự (Ä# 7š ), giải thoát (#4), đảng trì ( SÈ‡‡), nhập 
định (A3), kiến đạo ( W.:Š ), tu đạo (4# šš ), chứng quả (3# 2Š), đoạn phiền não (Éƒ}*ñt3¡), tâm 
giải thoát (=> ## Bý,), lạc tịnh xứ ( #R# 44)” Trang 92 lại giải thích phân biệt: 

(1) Tịnh lự (Š# 7š, Jhãnzm): Sơ thiền (33#), nhị thiền ( —3#), tam thiển ( < 3#), tứ thiển 
(ng?š). 

(2) Giải thoát (##Bú„ Vimokkham): Không ( 2), vô tướng ( 38), vô nguyện giải thoát (% 
Jš 8B). 

(3) Đảng trì ( SF 3ƒ, Samadhi): Không (2), vô tướng (38), vô nguyện đẳng trì (® /Š 
#8). 

(4) Nhập định (^-Z, Samapati): Nhập không (^.#), vô tướng ( 38), vô nguyện định (% 
&®). 

(5) Kiến đạo ( 3š, Ñanadassanarn): Tam minh ( < 8R). 

(6) Tu đạo ({#+š, Mageabhauanä): Tứ niệm trú (v9 ⁄y‡È), tứ chánh đoạn (v9 1E Wƒ), tứ thần 
túc (p9? 4 ), ngũ căn ( 4), ngũ lực ( # 7) ), thất giác chỉ (+ ?#. % ), bát chánh đạo (2` 1Ešš ). 

(7) Chứng quả (3# 2, Phalasacchikiriya): Chứng (3) quả dự lưu (Ø1 3ñ 2E), quả nhất lai 
(—**), quả bất hoàn (3£ %), quả A-la-hán (#T # ;x ). 

(8) Đoạn phiền não (#ƒ3ñt]ä, Kilesappahanzm): Ly ( 3) Tham (3), sân (8Ä), sĩ (#2). 

(9) Tâm giải thoát (sv ## Rủ, Vinivaranatä citfassa): Tâm vì ly tham, sân, sĩ mà giải thoát. 

(10) Lạc tịnh xứ ( KR ñ# 44, suñfiägãrc): Nơi vui lắng từ sơ thiền đến tứ thiển. 

Nhìn tổng quát mà thấy, uttarimanussadhammam là dụng công tu tập từ sơ thiển cho đến 
thấy đạo, tu đạo, chứng quả. Tóm lại, tức là siêu việt phàm phu, giải thoát. 

? Alamariyañänadassanam (alam-ariya-ñäna-dassanarn, phi thường (3 %) - thanh 
tịnh (3Ã*#) - trí huệ (% 3Š.) - kiến giải ( .##): Tri kiến giải thoát (## Bú,#a ñỊ,). Giải thích từ 
ngĩĩ (8 35] 8# #‡), trang 91: Trí huệ là tam minh (4# ‡š Ep = 8Ï), lại nói: Trí huệ tức kiến giải, kiến 
giải tức trí huệ (4 šš Ep H,#‡, N,#?Ep Ãš),trang 26: Trí huệ tức tam minh (4# šŠ Ep < 81). 

Tam minh (£ 8Ä) tức tam minh trong tam minh lục thông ( =8 2X‡8) của A-la-hán: 
Túc mạng minh (2ä 4-8), thiên nhãn minh ( % ñR 8), lậu tận minh (38 X8). Kinh chúng 
tập (2⁄4) thuộc Trường A-hàm là: “tam minh là tự thức túc mệnh trí minh ( ä 34 78 
# 8|), thiên nhãn trí minh ( 8E ## #), lậu tận trí minh (3X ## 8)” Vì thế tri kiến ($#ø 
1}, ñãnadassanarn) ở đây chẳng phải là tri kiến phàm phu mà là trí kiến thực sự ( Ñ 5E $a ƒL, 
alamariya) của A-la-hán. 

® Tuccham musä vilapin: Nói chuyện hư đối không thật. Ba từ này đều có ý nghĩa nói 
đối (33%): Giả tạo (Jš ?, tuccham), vô căn cứ (JŠ , musa), nói chuyện không bằng không 
chứng (3Ẳ 3£ % ? 38, uilapin). 

3 Adhimãnã (adhi-mänä): Đánh giá bản thân mình quá cao. 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật an cư ở Tỳ-xá-ly, vùng Bạc-kỳ (## 
Z#`) lâm vào tình cảnh mất mùa ( lề] #JL Xt ), đời sống khó khăn (+ 
3 ⁄É 3). Chúng Tỳ-kheo bên bờ sông Bà-cầu-ma-ha (3š š # ?T) 
vì để qua mùa an cư một cách an ổn, chưa chứng được cảnh giới 
từ sơ thiền trở lên, lại cùng nhau khen ngợi nhằm lấy được sự cúng 
dường của cư sĩ. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Loài người. 

2. Phương thức: Lời nói hoặc hành vi không thật. 

3. Động cơ: Lừa gạt kẻ khác, khiến người cho rằng bản thân 
mình chứng được cảnh giới trên sơ thiền. 

Không phạm: 


1. Người tăng thượng mạn. 

2. Không cố ý lừa gạt. 

3. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường, cảm xúc không ổn định, 
chịu khổ bởi đau bệnh. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo không biết, không thấy pháp 
hơn người, thánh lợi đây đủ, tự xưng là tôi biết như vậy, tôi thấy 
như vậy. Sau đó, Tỳ-kheo này, hoặc bị người cật vấn, hoặc không 
bị người cật vấn, vì muốn khỏi tội cầu thanh tịnh nên tự nói như 
vậy: “Tôi không biết nói biết, không thấy nói thấy, nói lời hư 
cuồng vọng ngữ; trừ tăng thượng mạn, Tỳ-kheo ấy là kẻ ba-la- di, 
không được sống chung. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo chưa biết, chưa chứng mà tự xưng là đã 
được pháp hơn người, có tri kiến thù thắng của bậc thánh, biết như vậy, 
thấy như vậy thì 1ỳ-kheo ấy phạm B-la-di, không được sống chung. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo thật không sở tri mà tự xưng rằng: 
“Tôi chứng đắc pháp thượng nhân, tôi biết như vậy, tôi thấy như 
vậy. Vào lúc khác, Tỳ-kheo ấy hoặc bị người cật vấn, hoặc không 
người cật vấn, muốn tự thanh tịnh nên nói như vậy: “Tôi thật không 
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biết, không thấy mà nói có biết có thấy, nói lời hư dối vọng ngữ” Trừ 
tăng thượng mạn, Tỳ-kheo ấy là kẻ Ba-la-di, không được sống chung. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo không biết, không thấy, hoàn toàn 
chưa có pháp hơn người mà tự nói đã đắc như vậy, biết như vậy, thấy 
như vậy, hoặc sau đó có người hỏi hay không có người hỏi, muốn 
hết tội nên nói: “Tôi không biết nói biết, không thấy nói thấy, hư 
đối vọng ngữ, trừ tăng thượng mạn, Tỳ-kheo như vậy thì phạm Ba- 
la-di, không được sống chung. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô thật không biết không hiểu, hoàn 
toàn tự biết rõ mình không chứng pháp thượng nhân là tri kiến an 
lạc thù thắng mà bậc Thánh giả tịch tịnh chứng ngộ, lại tự tuyên bố: 
“Tà thấy, ta biết.” VỊ ấy vào một lúc khác, hoặc bị hỏi, hoặc không bị 
hỏi, muốn tự thanh tịnh, tự nói lên: “Này các cụ thọ, tôi thật không 
thấy, không biết, lại tự nói có thấy, có biết.” Nói lời đối trá vọng ngữ, 
trừ tăng thượng mạn, Bí-sô này thì phạm Ba-la-thị-ca, không được 
sống chung. 


L.B. Horner: Whafeuer mmonk should boast, with reƒerence to him- 
selƒ oƒ a state oƒ ƒurther-men, sufficient ariyan knowledge and insight, 
thoueh not knowing it ƒuÏÏy, and saying: “This I know, this Ï see,' then 
iƒ later on, he, being pressed or not pressed, ƒallen, should desire to be 
purihed, and should say: “Your reverence, Ì said that Ï know what Ï do 
nof know, see what I do not see, Ì spoke idÌly, ƒalsely, vainly,' apart [from 
the undue estimate oƒ himselƒ, he also is one who ¡s defeated, he is nof in 
(0 00/01//17//11910 


***% 
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TIẾT 2. MƯỜI BA GIỚI TĂNG TÀN 
(+ =##) 
1. Cố ý xuất tinh (¿4 Ã tị 33): Sanghadisesa 1. (Su. 2, Sanghädisesa 
1,2-1; Vin.II, p. 112). 


DPali: Saficetanikä sukkavissafthi añfiatra supinantä sanghadiseso tí. 
Hán: lệ ƒ # # †7}, + & Hi, ấ01§ZX. 
Việt: Ngoại trừ trong mơ'' ra, nếu cố ý xuất tinh,” phạm Tăng tàn.” 


Nhân duyên: Lúc đức Phật tại thành Xá-vệ (4 1 3), Tỳ-kheo 
Thí Việt (364&) do dục niệm bức hại, không vui trong tu hành. Tỳ- 
kheo Uu-đà-di (2 ® ) thấy Thí Việt gầy gò tiểu tụy (J'#4#23#), 
bèn dạy ông ấy dùng tay thủ dâm ( Eị # á #3), để trị tham dục. 


*' Supinantä: Trong cảnh mộng, chiêm bao. Ở trong mơ xuất ra tỉnh dịch, tức mộng tinh. 

3 Sanghadisesa: Tăng-già (4š 1u, sangha) - ban đầu (3 #J, ãdi) - sau cùng (3# Jý, sesa) 

Theo Giải thích từ ngữ, trang 112: Tỳ-kheo vi phạm giới Tăng tàn phải sống nơi khác, bị 
nêu tội v.v... không thể do một hoặc vài vị quyết định mà cần 20 vị Tỳ-kheo cùng biểu quyết. 

Luật Căn bản 617b7: Nếu Tỳ-kheo phạm 4 tội trục xuất thì sẽ bị trục xuất Tăng đoàn, 
không thể sống chung cùng Tăng đoàn nhưng nếu phạm 13 pháp Tăng tàn thì còn có thể ở lại 
trong Tăng đoàn. Cũng có thể nói, do việc nêu tội ban đầu (ađ¡) cho đến việc kết tội sau cùng 
(sesa), đều cần 20 vị Tăng chúng (sa#eha) quyết định. Hơn nữa đối với tội trục xuất, Tỳ-kheo 
phạm 13 điểu này, vẫn có thể còn rơi rớt lại (ZÄ ŠŸ) trong Tăng đoàn, vì thế Hán dịch Tăng 
tàn nghĩa là được giữ lại do sự quyết định của Tăng đoàn cùng với rơi rớt lại trong Tăng đoàn. 
Người viết cũng tiếp tục dùng từ ngữ này. 

Ngoài ra, Hirakawa Akira (5# JI| Š2) Trong Nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy, trang 257 đề cập 
đến, tiếng Phạn afisesa vẫn còn giữ lại ý nghĩa tàn dư, tiếng Pali ađ¡sesa có thể do afisesa chuyển biến 
mà ra nhưng lại mất đi ý nghĩa sót lại (Z% É). Đối với cách thức xử lý Tăng tàn, trong Vin.III, trang 
186 nói rõ, 9 điều đầu của 13 pháp Tăng tàn, phạm lần đầu thì cấu thành Tăng tàn, từ điều 10 đến 13 
thì khuyên 3 lần sau khi phạm không đổi mới cấu thành phạm tội. Nếu phạm giới Tăng tàn, che giấu 
mấy ngày thì rời khỏi Tăng đoàn (biệt trú, 3] 4) mấy ngày (pariuäsa; xem chỉ tiết Biệt trú kiển-độ 
trong Tiểu phẩm, Vin.II, trang 31-37); Sau khi biệt trú lại tiếp tục hành pháp ma-na-đỏa (/§ #l'‡#£, 
tmãnaffa) — biệt trú sáu đêm (2X 7š 5| 4E); sau đó, do 20 vị Tỳ-kheo yết-ma quyết định là đủ kết tội 
hay chưa, nếu không đủ 20 vị Tỳ-kheo thì không thể cử hành xuất tội yết-ma ( th 3š #5 /# ) (xem chỉ 
tiết yết-ma kiền-độ trong Tiểu phẩm, Vin.II, trang 38-72). 

3 Theo Giải thích từ ngữ (18 3⁄] ## Ê#), trang 13, cách thức cố ý xuất tinh có: (1) Thân 
mình: Tay mình hoặc bộ phận khác trên thân thể; (2) Vật ngoài ( #}3⁄2): Tay người khác, lá cây 
và đồ vật ngoài thân vx... (3) Dùng cả thân mình và đồ vật bên ngoài. (4) Lắc lư trên không 
trung. (5) Thúc đẩy dục niệm. (6) Đại tiện, tiểu tiện. (7) Gió. (8) Trùng cắn. 

Mà động cơ lại phân làm: (1) Sức khỏe cơ thể. (2) Cảm giác vui. (3) Trị liệu dục niệm 
bản thân. (4) Bố thí, phúc đức, tế trời, sinh về cõi trời. (5) Để tạo phôi thai nối dòng. (6) Thí 
nghiệm, đùa nghịch. 
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Tướng phạm: 

1. Phương thức : Xuất tinh. 

2. Động cơ : Cố ý. 

Không phạm: 

1. Mộng tinh. 

2. Không cố ý làm xuất tinh. 

3. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường, cảm xúc không ổn định, bị 
khổ bởi bệnh đau. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo cố ý xuất bất tịnh (h2 *#), 
trừ trong chiêm bao (ñệ 3# 'F ) thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo cố ý làm xuất tinh thì phạm Tăng- 
già-bà-thi-sa, trừ trong giấc mộng. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo cố ý vọc âm cho xuất tinh, trừ chiêm 
bao thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, cố làm xuất tinh, trừ trong mộng 
thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Căn bản: Nếu Bií-sô nào cố ý (thủ dâm) xuất tinh, trừ mộng 
tỉnh thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 

L.B. Horner: Infenfional emissiơn oƒ semen is a tmaffer cntailing a 
Jormal meeting oƒ the Order. 

2. Cố ý tiếp xúc thân thể người nữ (#4 Š 35 + A # 138 #8): 
Sanghadisesa 2. (Sv. 2, Sanghadisesa 2, 1-2; Vín 3, p.120). 

Pali: Yo pana phikkhu otitao viparinatena ciffena tmãtugämena 
saddhim kaãyasamsaggam samapajjeyya hatthageaham 1ã 
UetIigoãharn vã aflfiatarassa 0ä afifñiafarassa Uã a1igassa parãmasanafni, 
saighädiseso tí. 

Hán 37t ứ}£Ƒ2jñì Š › ti Ö»¿4+xÁÁÄ#+ 7409 
#t › £ #3838 › 3k ndLmb#| 9 lb91£fJ3R2) › 36l87Ä 
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+ 


Việt: Nếu có Iỳ-kheo ôm lòng tham ái, với tâm sa ngã ( lễ 3 


lu) 


›>)?“ cùng người nữ xảy ra việc đụng chạm°Š cơ thể, năm tay (2# 
) hoặc vuốt tóc (3# 3 2 ), hoặc tiếp xúc bất kỳ bộ phận nào trên 
cơ thể, phạm Tăng tàn. 


Nhân duyên: Đức Phật tại thành Xá-vệ, tinh xá mà Tỳ-kheo Ưu- 
đà-di (3# ®%) ở thì sạch đẹp vô cùng, vì thế có rất nhiều người 
đến tham quan (Â-3). Một ngày nọ ngài Ưu-đà-di nhân dịp chạy 
đến phía sau vợ của ông Bà-la-môn (3š # Ï ]) rồi đụng chạm thân 
thể bà ấy. Sau khi Bà-la-môn biết được thì uô cùng giận đữ ( 3È 3% + 
#4), châm biếm chê bai (3L‡É) sa-môn Phật giáo. 


Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người nữ. 

2. Phương thức: (1) đụng chạm (2##*); (2) vuốt ve (3£‡#); 
(3) dắt (# ), kéo (3#); (4) đẩy (4#), ôm (3ð), bắt (4£ ). 

3. Động cơ: Tham ái. 

Không phạm: 


1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Không có cảm giác vui thích. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường, cảm xúc không ổn định, 
chịu khổ bởi đau bệnh. 


*Viparinatena: Biến đị ( 3 +), biến hóa, thay đổi ( 3# 4E), bại hoại (ft 3£). 

3Š Giải thích từ ngữ (38 35] ## ##), trang 121: “Việc tiếp xúc cơ thể là chỉ phương diện bất tịnh 
hạnh (#1, ajjhãcära)”. AJjhäcära (ađhi-ã-carati) nghĩa là: “tội nhỏ (z]» 3š), tán tỉnh (3#]'JÄ), bất 
tịnh hạnh (*#T)” 

Phân tích Giới bổn (## 23 #|), có một Tỳ-kheo cùng với người nữ lúc làm việc bất tịnh, 
trong sát-na đụng chạm thì sinh tâm hối hận, kết thành giới Tăng tàn (V¡n.IH, p37). Ngoài ra 
có một nữ cư sĩ chủ động sờ mó, vị Tỳ-kheo tiếp nhận phạm giới Tăng tàn (như trước, trang 
39). Nhưng phần này đề cập đến bất tịnh hạnh nhưng không hoàn toàn phù hợp hành vi của 
giới bất tịnh hạnh (ZE# †T zÑ,) mà phán là Tăng tàn, điều đáng nói ở giới này. 

3 Trường hợp kết tội ( #4), trang 127 ghi chép: Một vị Tỳ-kheo khởi lên tâm dục, dùng 
bát đẩy người nữ, mắc tội vi toại ( k:š #, tullaccaya - Hán dịch: Thâu-lan-giá), chẳng phải 
Tăng tàn; có thể thấy cần trực tiếp dùng cơ thể đi tiếp xúc hoặc xô đẩy người nữ, mới cấu thành 
Tăng tàn. 
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So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phân: Nếu Tỳ-kheo lửa dục hừng hực làm thay đổi tâm 
trí (2# 88 ®# a3) mà xúc chạm thân người nữ, hoặc nắm tay, hoặc 
nắm tóc, hoặc nắm mỗi một chi phần trên thân, xoa rờ vào sự mịn 
láng thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo bị sự dâm dục làm rối tâm trí (3# # 
ZE sz), rồi cọ xát với thân người nữ, hoặc nắm tay, hoặc nắm đuôi 
tóc và xúc chạm vào các bộ phận khác để tìm cảm giác êm ái thì 
phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo với ý dâm dục, cùng người nữ, thân 
xúc chạm nhau, hoặc nắm tay, hoặc nắm tóc, hoặc xúc chạm mỗi 
một thân phần thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo lửa dục hừng hực làm thay đổi tâm 
trí, cố xúc chạm thân người nữ, như nắm tay, cánh tay, đầu, tóc, hoặc 
xúc chạm bất cứ phần nào trên thân, dù trên hay dưới, phạm Tăng 
-già-bà-thi-sa. 

Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô, với tâm ô nhiễm ( 3š ?š +3), xúc 
chạm thân người nữ, hoặc vịn tay, nắm tay, vuốt tóc, xúc chạm một 
phần nào trên thân với tâm thích thú thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 


LB. Horner: Whafever tmonk, affected by desire, with peruerted heart, 
should comne into physical contact with a woman, holding her hand, or hold- 
ing a braid oƒ her hair, or rubbing against any one or other oƒ he limbs: Thịs 
¡s an of[ence entailing a [ormal mmeeting oƒ the Order. 

3. Nói lời đâm ô với người nữ ( x‡ + À 3ý 3Š 4# 18 3|): Sanghadisesa 
4. (Su. 2, Sanghadisesa 3, 1-2; Vin.II, p.128). 

Pali: Yo pana bhikkhUu otinno viparinatena ciffena trãtugãman 
duịthullahi wacahi obhãsewya yathä tam yuuyä yuvat1m 
methunupasarnhitahi, sanghadiseso ti. 

Hán: 32#LL#}£# Ñ # ' LW#ssxik AB 5/84 
7 % 893M8 38 3] 3á › MUiậ ÄX 2 #xJ 2 %)]áT— KẾ ' 3U 
đ #⁄ + 
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Việt: Nếu có Tỳ-kheo ôm lòng tham ái (}£Z3 Ä Š), với tâm 
sa ngã thốt lên những lời thô tục (‡8#{3-3# 3⁄]) về việc bất tịnh 
đối với người nữ, như người thiếu niên nói với người thiếu nữ, 
phạm Tăng tàn. 

Nhân duyên: Đức Phật tại thành Xá-vệ, tinh xá mà Tỳ-kheo Ưu- 
đà-di ở vô cùng thanh tịnh tao nhã (2# 3š :# ). Một ngày nọ có rất 
nhiều người nữ đến tham quan, ngài Ưu-đà-di mời họ đi vào tinh xá 
ngồi, cố tình nói một số chuyện dâm ô về âm đạo (#j šš ), hậu môn 
(Är] ]) vx... với các cô ấy. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người nữ 

2. Phương thức: Nói ra những từ ngữ dâm ô tán tỉnh (3Z]Jï) như 
giữa nam nữ trẻ tuổi (2 ® 5 +). 

3. Động cơ: Ái dục 

Không phạm: 


1. Cần thiết dạy học (#4 # # ®%).37 
2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo do lửa dục hừng hực làm tâm ý 
thay đổi (2 j # ^>), hướng đến người nữ nói lời thô ác; tùy theo 
nói lời dâm dục thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo để cho tưtưởng dâm dụcxâm chiếm tâm 
hồn, rồi dùng lời dơ bẩn bảo người nữ giao hoan với mình, theo thói 
quen tính dục như bọn nam nữ trẻ tuổi thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo với ý dâm dục, nói lời dâm ô thô ác 
với người nữ; tùy theo lời nói dâm dục thô ác thì phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa. 


‡” Lấy ý nghĩa làm tiền đề ( 9A ;Šš ⁄ 39 ấT ‡š, afthapurekkhärassa), lấy nội dung làm tiền để 

C 2 13 3 ấT#, dhammapurekkhärassa), lấy thuyết minh dạy bảo làm tiền đề ( #2 3ý, 8R 3£ 

#3» äT3, anusäsanipurekkhärassa). Tức là để thuyết minh ý nghĩa sự việc, nội dung hoặc là 
để dạy đdõ mà nói thì không phạm. 
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Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, lửa dục hừng hực làm tâm ý thay 
đổi (2# 8Ä 3® ^¿), nói năng bất thiện thô ác dâm dục, gọi người nữ 
như bọn nam nữ trẻ tuổi thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô nào với tâm ô nhiễm, nói với người nữ 
bằng những lời hèn ác, không đúng phép tắc, lời tương ứng với dâm 
dục (3# # ‡8 8), như vợ chồng nói với nhau thì phạm Tăng-già- 
phạt-thi-sa. 

LB. Horner: Whafever monk, affected by desire, with perverted 
heart, should offend a woman with lewd words concerned with 
unchastity, as, [or exarnple, a youth to a young womman, ïf is an 0[ƒfenice 
cntailing a [ormal meeting oƒ the Order. 


4. Yêu cầu người nữ hầu hạ mình bằng hành vi bất tịnh (# zÈ + ^_ 
‡T2'#†1T13*): Sanghadisesa 4. (Su. 2, Sanehadisesa 4, 1-2; Vin. 
HH, p. 133). 


Pali: Yo pana phikkhu otinnio viparimnatena ciftena mãfugãmassa 
sanHke affakamaparicariyaya vannam bhãseywya ctadaggam 
bhagini päricariyanan yä tmãdisam silawantam kalyãnadhammam 
brahmacarim etena dhammena paricareyyä tỉ methunupasarnhitena, 
satighädiseso tí. 

Hán: 37 6# 3E  ° PÀIẾ ssc+ A ứh BỊ #RTÍ TỶ 

2ñ 94t: ! + : X24 ÃX©ñZkMt0) 1# Ê › 
lÑ 4#, 3 tp 1E 69 }L4T-# › 32H ixf†t 2# 
4i 2z Ê + ¡ ' 3Uf1l7ZÃ ° 

Việt: Nếu có TIỳ-kheo ôm lòng tham ái (+>}£7Ầ Š), với tâm 
sa ngã ( FŠ ⁄s+š) ở trước người nữ khen ngợi việc hầu hạ cho bản 
thân”? bằng dâm dục, nói rằng: “Này mrữ cư sĩ”! Đây mới là hầu hạ 


3$ Päricariya: Phụng sự (& 5E), hầu hạ ({‡#Ã'). 

* Bhagini: Chị em (3+). Theo nghiên cứu của bà I. B. Horner, Tỳ-kheo xưng hô cư sĩ 
là Avuso tức là bạn bè (R & ), Đại đức (4Š) mà từ này chỉ có thay đổi giới tính nam (theo 
The Book oƒthe Discipline, trang 38). Đối với Tỳ-kheo gọi nữ cư sĩ và Tỳ kheo-ni thì dùng chị em (38. 
*k, bhagim) (như trên, trang 39), từ trái nghĩa bhaginï là anh em ( 7È 3#, bhãíä), lại không dùng 
cách xưng hô (như trên, trang 45). 
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thù thắng nhất, người trì giới như tôi, người phạm hạnh có hành vi oan 
chánh (‡T 33 x4 E `), nên dùng cách thức của loại bất tịnh hạnh này mà 
hầu hạ”, phạm Tăng tàn. 


Nhân duyên: Đức Phật tại thành Xá-vệ, Tỳ-kheo Uu-đà-di (3È 
# ®) đến nhà cư sĩ tiếp nhận cúng dường, nói với người phụ nữ 
rằng: “Việc làm bất tịnh là hầu hạ bậc nhất (3x _L #3 †3Ÿ 2)”, người 
phụ nữ bèn vào phòng cởi áo. Ngài Ưu-đà-di đột nhiên thay đổi tâm 
ý mà rời đi. 
Tướng phạm: 
1. Đối tượng: Người nữ. 
2. Phương thức: 
(1) Khen ngợi bản thân. 
(2) Yêu cầu đối phương hầu hạ bằng việc bất tịnh. 
3. Động cơ: Ái dục 


Không phạm: 


1. Yêu cầu dùng pháp phục, đồ ăn, phòng xá, thuốc men hầu hạ. 
2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo do lửa dục hừng hực làm tâm ý 
thay đổi, hướng đến người nữ tự khen thân (đòi) cúng dường, nói: 
“Này chị / em, đem sự dâm dục cúng dường (3# #4 ##‡ 3%) là sự cúng 
dường bậc nhất ( Si — #* %) thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo để tư tưởng dâm dục xâm chiếm tâm 
hồn, khen mình và việc đem thân mình ra cúng dường ở trước mặt 
người nữ, nói lời như sau: “Này chị em, hãy đem việc dâm dục cúng 
dường (cho tôi), vì tôi là sa-môn trì giới, làm điều thiện, tu phạm 
hạnh” Nếu tán thán như thế thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo, với ý dâm dục, đối trước người nữ 
tự khen thân mình, nói: “Này chị em! Tôi tu phạm hạnh, trì giới, tỉnh 
tấn tu tập pháp lành; cô nên đem sự dâm dục cúng dường tôi. Đó là 
sự cúng dường bậc nhất, thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 
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Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, do dâm dục khiến tâm ý rối loạn, 
trước người nữ khen mình và pháp đem thân cúng dường, nói rằng: 
“Chị em ! Như 1ỳ-kheo chúng tôi, giữ giới, chặt đứt dâm dục, làm 
pháp lành. Này chị em! Cúng dường bằng pháp dâm dục là cúng 
dường đệ nhất.” thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, với tâm ý ô nhiễm, trước người nữ 
tự khen mình: “Này chị em! Nếu có Bí-sô giống như tôi đây, giới 
luật đầy đủ, có pháp lành hơn (người), là người tu phạm hạnh thì 
cô nên đem pháp dâm dục đến cúng dường cho vị ấy." Nếu có Bí-sô 
nói như vậy thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 

LB. Horner: Whafeuer monk, affected by desire, with perverted 
heart, should speak im praise 0ƒ tministering to sense-pleasures ƒor selƒ 
in the presence 0ƒ wotnen-ƒolk, saying: 'Sister, this is the highest kind oƒ 
trinistration: That a worman should tminister to one like te 0irtuous, 0ƒ 
good conduct, leading the Brahma-lif, in this [ashion —meaning with 
what is connected with sexual intercourse——that is an offence entailing 
a Jormal meeting oƒ the Order. 


5. Truyền đạt tình ý cho người nam người nữ ( 3% 5 +-{#‡* }š Ä): 
Sanghadisesa 5. (Su. 2, Sanghadisesa S5, 2-2; Vin.IIL p.139). 

Päl: Yo pana Phikkhu sañcarifatn samapdjjeyya ifthiya vã 
putisamatin purisassa 0ä ifthimatim, jãyaHane 0ã jãraffane Uä, 
antarnaso tankhanikäayapi, sanghadiseso tí. 


Hán 3 Hứ 739 Ÿ lị A : ‡6 5 f9 & S1€‡⁄/2 + 
†: 3 #iUk†0 6 8610159498 2 › 1843 & # dUÊ 
X' 72#R##4ú9X Ấm › 1ufÉ2Ä - 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo trở thành người trung gian ( ‡ Ìaj A.)“9 
đem tình ý của người nam truyền cho người nữ, hoặc đem tình ý 
của người nữ nói cho người nam. Khi làm mai (‡ä 2+) cho vợ chồng 


*®Sañcarittam samäpajjeyya: Người trung gian đảm nhiệm làm mối hai bên. Sañcarittam 
có nghĩa di động (4# 5Ù), chuyển động (3Ä Z2), hội hợp (2+2), nghĩa rộng làm mai mối (‡# 


đà 2 34y 7T 4 


ở cuộc đời. 
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hoặc người tình, dù chỉ là thời gian quan hệ ngắn tạm,?' phạm 
Tăng tàn. 

Nhân duyên: Đức Phật tại thành Xá-vệ, Tỳ-kheo Ưu-đà-di quen 
biết nhiều cư sĩ ở trong thành và thường đến viếng thăm họ, sẵn tiện 
giới thiệu đối tượng cho một số nam nữ chưa thành hôn (*‡§ 5 
+). Một ngày nọ, ngài Ưu-đà-di muốn đề nghị làm thông gia (‡š 3š) 
với một vị tín đồ ngoại đạo, sau khi thành hôn vị tín đồ ngoại đạo này 
ngược đãi ( /š f†) người vợ, ngài Ưu-đà-di vì vậy mà chịu chê bai. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Người nam và người nữ 

2. Phương thức: (1) Nghe nhận lời nói; (2) Truyền cho đối 
phương; (3) Đem phản hồi của đối phương mang về. 

3. Động cơ: Làm mai mối cho hai bên nam và nữ. 


Không phạm: 


1. Vì Tăng đoàn, tháp miếu'”, người bệnh mà quay về xử lý công 
việc. 

2. Kết hợp lại những cặp vợ chồng ly hôn (  ‡§ k 33) (trước 
đó đã ở chung, sau đó quan hệ rạn nứt)!. 

3. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo làm việc mai mối, hoặc vì việc tư 
thông, đem ý người nam nói với người nữ, đem ý người nữ nói với 
người nam, cho đến gặp nhau dù chỉ một lần thì phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa. 


*!Tankhanikãya: Tạm thời (|ã 8} ). Tỳ-kheo không thể làm mai trai gái hoặc bạn tình, cho 
đến quan hệ một thời giữa trai và gái cũng không được. Nhân duyên chế giới, trang 138 ghi chép 
ngài Ưu-đà-di vì nhóm cờ bạc mời kỹ nữ, chịu sự chê bai tín đồ. Đức Phật vì thế lại chế: dù chỉ 
là quan hệ một lúc giữa nam nữ, cũng không được phép làm mai mối. 

*® Cetiya: Tháp (3#). Là chỉ sự việc Phật giáo (như Tăng đoàn hoặc tháp miếu vx...) được 
phép truyền lời qua lại. 

® Mục này vốn trong Bất phạm (36) không có; người viết dựa vào những ghi chép 
trong Phán lệ ( #|42|) mà thêm vô. 
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Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nhận sự chỉ bảo để kết hợp đôi nam 
nữ, dù cưới vợ, hoặc, cho đến chỉ trong chốc lát thì phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo, tới lui bên này bên kia làm mai mối; 
đem ý người nam nói với người nữ ; đem ý người nữ nói với người 
nam; hoặc để thành vợ chồng, hoặc vì việc tư thông, cho đến chỉ trong 
chốc lát thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 


Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo làm việc mai mối; đem ý người 
nam nói với người nữ; đem ý người nữ nói với người nam; hoặc để 
thành vợ chồng, hoặc vì việc tư thông, cho đến chỉ trong chốc lát 
thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, làm việc mai mối (cưới) gả, lấy ý 
người nam đến nói với người nữ, lấy ý người nữ đến nói cho người 
nam. Nếu họ thành vợ chồng hay tư thông được với nhau, dù chỉ 
trong thời gian ngắn thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 


L.B. Horner: Whafeuer monk should act as a go-befween {0 a uom- 
an with a man ïn tmỉnd, or ƒor a tan with a woman in mind whether 
4S 4 Wiƒe 0f 4s a tmisfress 0 eUef as a temporary wiƒe, there is an o[[fence 
cntailing a [ormal mmeeting oƒ the Order. 


6. Xây phòng nhỏ không đúng quy định (ZŸ:]›` § #2 Â-3U®): 
Sanghadisesa 6. (Su. 2, Sanghadisesa 6, 1-6; Vĩin.III. p.149). 


Pali: Sañfiacikäya pana bhikkhuna kutữtn kãrayamanena assãmikan 
attuddesam pamatIikä karctabbä, tatridartn paman—arn, dighaso duãdasa 
0idatthiyo sugatavidatthiya, tiriyam sattantarä, bhikkhu abhinetabbä 
Uatthudesanaya, tchỉ bhikkhqmhi t9athu desetabbatm anarambham 
saparikkamanan. Sarambhe ce bhikkhu vaHhusmim aparikkamane 
sañfñacikaya kufimn kareyya, bhikkhñ vã anabhineyya vathudesanäaya, 
pamarnatn 0ã afikkãmeyya, sahghadiseso Ti. 


Hán: 3# tứ {7 2.:È › 2 đ/È;X3?36* 693/5 › 
J3» K *†#È:š › K3†+*u Ƒ : K3 † 7i : L435 
#E3)?E : D 3RTñ c4 › Ð 2H H, ứ + 3B Rh,b ; 8 
3x th ứ 45 7E — #445 8 Đất › ðỊPÀ244169 kh 5 ° B 
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47©®&m3‡È;] 56 '› %4 Ä mm ĐUã Ho ứ + 1ã 7TR hp ! 
38‡t K† › 3u fãZX + 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo tự đi xin xỏ ( ä #T 2 >R),*†vì mình xây lên 
phòng nhỏ”Š không có thí chủ,““ nên theo kích thước xây dựng lên. 
Kích thước như sau: Lấy gang tay đức Phật (3§3ä #E) làm chuẩn, 
chiều dài “7 12 gang tay,*° bên trong rộng 7 gang tay và nên dẫn các 
Tỳ-kheo đến xem chỗ làm, nên do những Tỳ-kheo này đưa ra một 
chỗ sẽ không tổn hại tánh mệnh” và có thể đi kinh hành (##T) 
được."° Tự mình xin xỏ mà xây phòng nhỏ, hoặc không dẫn các Tỳ- 


+ Saññãcikãya, trên từ điển không có từ này, có thể là sai âm (biên tập theo: my  ññ), 
bởi vì ở trong Giải thích từ ngữ xuất hiện giải thích 1 từ Samyäacikaya: Samyäacikaya Nãma 
Sayam Yãcitvä (Samyäcikãya tức tự mình cầu xin). Kết hợp trong điều khoản giới, câu tiếp 
theo không có thí chủ (š&Z 36 +, Assamikam), nghĩa là: Tỳ-kheo quyên góp vật liệu, mời 
công nhân hoàn thành một ngôi tỉnh xá. 

*® Kutim: Nhà nhỏ (2]› § -#), nhà lá ( 3# #), nhà sàn ( $ ‡) › 

* Assamikam: A-sãmikam: Không có thí chủ, cũng tức là tự đi xin xỏ, không có thí chủ 
quyên góp, biếu tặng. 

# Nguyên văn là chiều dài (K #), Giải thích từ ngữ (35] 15 ## ##), trong Phân tích Giới bổn 
(#251) chỉ rõ chiều đài đo ngoài của phòng ốc. 

®vyidatthiyo: gang tay, là khoảng cách từ đỉnh ngón tay cái cho đến ngón tay út khi mở 
rộng năm ngón tay. 

Sugatavidatthiyä: Khoảng cách ngón tay Phật. Tam tạng Pali không có ghi chép chiều dài 
khoảng cách ngón tay Phật; Kinh Đại bản, trong Trường A-hàm: Ngón tay chân thon dài không 
ai bằng, Đại chánh ( #), 1,5b2. Thiện kiến luật Tỳ-bà-sa, 764c21: Một ngón tay đức Phật 
bằng ba ngón người thường nhưng không khảo sát thực tế nào. 

® Anärambham (An-Arambham): Thanh tịnh (3Ÿ *#), do động từ Arabhati (giết ( 3), 
phá hoại (Z3) thay đổi mà ra. Giải thích từ ngữ, trang 151: “Nơi cư trú không có động vật hoặc 
côn trùng, nơi không có trồng ngũ cốc hoặc rau cải, cũng chẳng phải nơi đặc biệt như là lò mổ, pháp 
trường, nghĩa địa, công viên, nhà lao, ngã tư vx...' Từ đây thấy rằng, sự thanh tịnh mà Anarambham 
yêu cầu có hai hàm nghĩa. 

(1) Đối với bên ngoài, không vì xây thất mà tổn thương các loài thực vật khác. 

(2) Đối với bên trong, lưu ý sự yên tịnh trong môi trường sống, nhằm tránh xây cất ở nơi 
công cộng. 

5 Saparikkamanam: sa-parikkamanam, được chạy đi, từ gốc là hành tẩu (‡T† z, kamati). 
Giải thích từ ngữ, trang 151: đây là chỉ xe bò có thể quay quanh trên mặt đất, (nếu ở trên sườn 
núi) là nơi có bậc thang bao vây. 

Thiện kiến luật Tỳ-bà-sa, 76S5a16 đề cập đến, nên có 12 nấc thang ở xung quanh nhà, mỗi 
một nấc thang lấy chiều rộng bằng một khuỷu tay, để xe chạy quanh; đây cũng có thể là nhà 
trên sườn núi. 

Ngoài ra, Luật sư Đạo Tuyên chỉ ra, nếu không xây nhà ở nơi rộng rãi mà xây ở những nơi 
có phiến đá lớn, dòng sông, cây lớn và hang sâu, không những xây không dễ mà còn tổn hại đến 
động thực vật, trong ( Đại chánh (2 #) 40, 62c23). 
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kheo đi để chỉ định chỗ làm, hoặc vượt qua kích thước (3#‡Ÿ K 
F), phạm Tăng tàn. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn tinh xá Trúc lâm (473k3jŠ 
4) thành Vương-xá, Tỳ-kheo ở một khu A-tỳ-la ( f†wt Z' ) vì mình 
dựng phòng, không ngừng kêu cư sĩ quyên góp vật liệu xây dựng (2È 
3). Các cư sĩ sầu lo không kể xiết, vừa thấy Tỳ-kheo thì vội vã né 
tránh. Ngài Ca-diếp (34w #†) thấy tình huống bèn nói với đức Phật. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Phòng nhỏ mà mình muốn ở. 

2. Phương thức: 

(1) Kích cỡ phòng vượt qua tiêu chuẩn quy định. 
(2) Dựng ( 5Š) ở nơi không thanh tịnh (?Ÿ 7#) và không 
rộng rãi ( ?Ề it). 
(3) Không có mời các Tỳ-kheo đi chọn địa điểm. 
Không phạm: 


Ỷ.? 


1. Dựng ở nhà tranh ( S2 # ) hoặc nhà hầm (3® ?F]) trong hang 
núi ( thị ?E]). 

2. Thay người khác xây. 

3. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo do không có (thí) chủ nên tự xin 
xỏ (vật liệu) để xây phòng cho thân mình thì cần phải làm đúng 
lượng như sau: Bề dài mười hai gang tay Phật, bề rộng bảy gang tay 
Phật. Phải mời các Tỳ-kheo đến xem chõ làm. Các Tỳ-kheo nên chỉ 
chỗ làm, chỗ không có nạn, chỗ có đường đi. Nếu không mời các 
Tỳ-kheo đến xin chỉ chỗ , hoặc làm quá lượng thì phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo do không có (thí) chủ nên tự xin 
xỏ (vật liệu) để xây phòng cho thân mình thì cần phải làm đúng 
lượng như sau: Chiều dài 12 gang tay tu-già đà, bên trong rộng 
7 gang tay, phải dẫn các Tỳ-kheo đến xem chỗ xây phòng, nơi ấy 
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không nguy hiểm, không có phương hại. Trái lại, nếu Tỳ-kheo do 
không có (thí) chủ nên tự xin xỏ (vật liệu) để xây phòng cho thân 
mình tại những nơi nguy hiểm, có trở ngại mà làm quá quy định, 
cũng không dẫn các Tỳ-kheo đến xem chỗ làm phòng thì phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo do không có (thí) chủ nên tự xin 
xỏ (vật liệu) để xây phòng cho riêng bản thân mình cần phải làm 
đúng lượng. Trong đây đúng lượng: dài mười hai gang tay Phật, 
bên trong rộng bảy gang tay Phật. Phải mời các Tỳ-kheo đến chỉ 
định nơi làm. Các Tỳ-kheo ấy cần chỉ định nơi chốn, là nơi không 
có nguy hiểm, nơi không bị bít lối. Nếu Tỳ-kheo do không có 
(thí) chủ nên tự xin xỏ (vật liệu) để xây phòng cho riêng bản thân 
mình ở nơi có nguy hiểm, nơi có trở ngại, không mời các Tỳ-kheo 
đến để chỉ định nơi chốn, hoặc làm quá mức quy định thì phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo do không có (thí) chủ nên tự xin 
xỏ (vật liệu) để xây phòng cho bản thân mình thì cần phải làm đúng 
lượng như sau: dài mười hai gang tay Tu-già-đà Phật, bên trong 
rộng bảy gang tay Phật. Tỳ-kheo đó phải dẫn các Tỳ-kheo xem nơi 
xây phòng, nơi không nạn, chỗ không trở ngại. Nếu Tỳ-kheo do 
không có (thí) chủ nên tự xin xỏ (vật liệu) để xây phòng cho bản 
thân mình ở nơi có nạn, nơi có trở ngại lại không dẫn các Tỳ-kheo 
xem nơi xây phòng, còn làm quá mức quy định thì phạm Tăng- 
già-bà-thi-sa. 

Luật Căn bản: Nếu có Bi-sô tự xin xỏ (vật liệu) để xây phòng 
nhỏ, do không có (thí) chủ nên phải tự xây cho mình thì cần phải theo 
kích thước. Kích thước bên trong như sau: Chiều dài mười hai gang 
tay Phật, rộng bảy gang tay Phật. Bí-sô này phải mời chúng Bí-sô, 
đến xem chỗ làm. Chúng Bí-sô đến nơi, nên xem xét chỗ phải là 
nơi thanh tịnh, là nơi không tranh đấu, là nơi dễ tiến tu đúng pháp 
chăng? Nếu có Bí-sô xây phòng ở nơi bất tịnh, nơi tranh cãi, nơi không 
tiến tu được không đúng pháp mà tự xin xỏ (vật liệu) để xây phòng 
nhỏ, do không có thí chủ cúng nên tự làm cho riêng mình, lại không 
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mời chúng Bí-sô đến chỗ làm để xem xét, ở nơi như thế, mà xây 
(phòng) hơn kích thước (quy định) thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 


LB. Horner: A monk begging ïn cotmnpany ƒor having a hut built, 
1hich hasno benefactor, for his own aduantage, should take if according 
to tieasure. This is the teasure: in length, twelue spans oƒ a span oƒ the 
acceptcd length; in width seuen spans inside. Monks should be broughf 
Jor marking out the site. A site not involuing destruction, and with an 
open space round it, should be tmarked out by these tmonks ]ƒ the tmonk 
should build a hut, begging himselƒ for a site wwhich involves destruction 
and which has not an open space round ít, or iƒ he should not bring the 
moniks for tarking ouf a site, or iƒ he should exceed the tneasure, there is 
an offence entailing a [ormal meeting oƒ the Order. 

7. Xây phòng lớn không đúng quy định (2È X É 3®): 
Sanghadisesa 7. (Su. 2, Sanghadisesa 7, 1; Vin.II. p.156). 


Päl: Mahallakam pana bhikkhunã vihäram kärayamanena 
sasamikam aftuddesanw bhikkhủ abhinetabbä vatthudesanaya, 
tchi bhikkhuhi 0atthu desetabban anarambhan 
saparikkamanarn. Sarambhe ce phikkhu vatthusmiữm aparikkamane 
mahallakamw vihãram karewya bhikkhu vã anabhineyya 
uafthudesanaya, sanghadiseso ti. 


Hán: 3# tứ 3 8 C2776 369 k6 4 ' Đi? ứ 
1123ã Rhh,š › 8 ix9Jb©t ứ3ã87£— 2S È Đi 7 
5Ị ĐÀ #{T 8Ù hub, ° 4u Ê tá 2ï š Ly › 7T 24T 
8932 › 3È XE ' 3% 7P 3G ứ 1T] 3ã 7E Š, ' ẤU 
để 7X ° 

Việt: Nếu có Iỳ-kheo vì bản thân xây phòng lớn (2 # 4)*1! có 
thí chủ cúng dường, nên dẫn các Tỳ-kheo đến xem xét chỗ làm. 
Những Tỳ-kheo này nên chỉ một nơi không có làm tổn hại sinh 
mạng (4? # #3 4)“ và có thể đi kinh hành. Nếu Tỳ-kheo ở nơi tổn 


Š!' Mahallakam vihäram: Phòng lớn ( X #3 # 4). Vihãra dịch là phòng nhỏ (2]› ), Hán 
dịch tinh xá (3ã 4-); mahallakam vihãram là phòng lớn (% 43 § 4`). 
3“ Anarambham saparikkamanam: Thanh tịnh, rộng rãi. Cách dùng từ thanh tịnh, rộng rãi 
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hại đến tánh mạng và không thể đi kinh hành được mà xây chùa, 
hoặc không dẫn các Tỳ-kheo đi xem xét nơi làm, phạm Tăng tàn”. 


Nhân duyên: Đức Phật ở vườn Cù-sư-la ( }J # ) của Kiểu- 
thưởng-di (Ø? 3Ý 7R); lúc Tỳ-kheo Xiển-đà ( ]fö) đang rửa sàn 
nhà, có vị thí chủ vì muốn giúp ngài Xiển-đà xây chùa lớn (3È X 
-† #), chặt đổ một cây đại thụ của người dân cung phụng, chịu sự 
chê bai ( $ #| )U‡#). 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Phòng mà thí chủ phát tâm xây cất. 

2. Phương thức: 

(1) Xây ( 5 ) ở nơi không thanh tịnh và không rộng rãi ( ? iặt ). 

(2) Không có mời các Tỳ-kheo đi chỉ định địa điểm. 

Không phạm: 

1. Xây ởnhà hầm (## ?F]), nhà tranh ( Ÿ #) trong hang động (+ ?F|). 

2. Xây giùm người khác. 

3. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo có thí chủ vì mình xây phòng, nên 
mời các I-kheo đến xem chỗ làm. Các Iỳ-kheo này nên chỉ chỗ 
không nạn, chỗ có đường đi. Nếu không mời các Tỳ-kheo đến xem 
chỗ làm thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 


ZiÐ — ` lái 


Tăng tàn, chú thích 6 và 7. 
3 So sánh điều 6 và điều 7 Tăng tàn như sau: 


nh... Điều 6 Tăng tàn Điều 7 Tăng tàn 
Đối tượng xây dựng phòng nhỏ phòng lớn 


Phạm vi quy định 1. kiểu mẫu phòng ốc 


vị trí đang ở 
2. vị trí đang ở ' 5 


Từ bảng có thể thấy rằng, khi bản thân Tỳ-kheo xin vật liệu xây phòng, bởi vì cần phòng 
xây quá lớn, tạo thành gánh nặng cho người cư sĩ, nên mới ra thêm 1 quy định kiểu mẫu phòng 
ở. Đối với điều 7 Tăng tàn là vị thí chủ nào đó phụ trách toàn bộ công việc xây dựng, vì thế Tỳ- 
kheo chỉ cần lưu tâm vị trí nơi xây dựng là được. 
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Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo xây phòng lớn, có (thí) chủ cúng 
dường cho mình, phải dẫn Tỳ-kheo khác đến chỉ chỗ để làm và Tỳ- 
kheo nên chỉ chỗ không nguy hiểm, không có trở ngại. Trái lại, nếu 
Tỳ-kheo có thân chủ xây phòng cho mình, lại làm nhằm chỗ nguy 
hiểm, chỗ có trở ngại, cũng không dẫn các Tỳ-kheo đến chỉ chỗ để 
làm thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tú phẩn: Nếu Tỳ-kheo muốn cất phòng lớn, có (thí) chủ 
làm cho mình, cần phải mời các Tỳ-kheo khác đến chỉ định nơi 
chốn. Các Tỳ-kheo ấy cần chỉ định nơi chốn, là nơi không có nguy 
hiểm, chỗ không trở ngại. Nếu 1ỳ-kheo cất phòng lớn ở nơi có nguy 
hiểm, nơi có trở ngại, có thí chủ làm cho mình, lại không mời các Tỳ- 
kheo đến để chỉ định nơi chốn thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo muốn xây phòng lớn và có thí chủ 
làm cho mình, Tỳ-kheo đó phải dẫn các Tỳ-kheo đến chỗ xây cất 
phòng. Các Tỳ-kheo nên chỉ chỗ xây phòng ở nơi không nạn, nơi 
không trở ngại. Nếu Tỳ-kheo xây phòng lớn và có thí chủ làm cho 
mình, ở chỗ có nạn, chỗ có trở ngại lại không dẫn các Tỳ-kheo đến 
chỗ xây cất phòng thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô muốn xây chùa lớn, có (thí) chủ 
cúng, làm cho (Tăng) đoàn, Bí-sô này phải mời chúng Bí-sô đến 
nơi (xây cất) xem xét. Chúng Bí-sô kia nên xem xét chỗ xây cất phải 
là nơi thanh tịnh, nơi không tranh cãi, nơi tiến tu được đúng pháp 
chăng. Nếu có Bí-sô ở nơi bất tịnh, nơi tranh cãi, nơi không thể tiến 
tu không đúng pháp lại xây chùa lớn có thí chủ cúng, làm cho Tăng 
đoàn, không mời Tăng đoàn đến xem xét nơi xây cất, xây chùa lớn như 
thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 


L.B. Horner: ]ƒ fhere is a monk building a large vihära ƒor his own 
advantage, having a bendƒactor, tmonks should be brought ƒor tmarking 
out a site. A site should be mmarked out by these tronks, not inwoluing đe- 
struction, with an open space round it. ]ƒ the tonk should build a vihära 
on a site inwoluing destruction, no with an open space round it, or ¡ƒ he 
should not bring tmonks to tmark out a site, there is an o[fence entailing a 
Jormal meeting oƒ the order. 
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§. Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới trục xuất một cách không có bằng 
chứng ( % ? 3# ‡b,9 3š to _ứ 30, 8E ‡š 7): Sanghadisesa 8. (Su. 2, 
Sanghadisesa 8, 1-9; Vĩin.III, p163). 


Pali: Yo pana bhikkhu bhikkhum du†tho doso appafito 
amulakena päräãjikena dhammena anuddharnseyya appeva nãma 
nat tmamhã brahmacariyä cãueyyanfi, tat0 aparena sarmnayena 
samnanuggahiyamäno 0ã asamanugoähiyamano vã amilakaficeva 
tamnadhikaranamn hoti,bhikkhuca dosarnrpati†thati,sanghädiseso ti. 


Hán: 32k ứ «+3 ]#£ 26 Š ` HR]R ` ®©;§S › HX 54K) 
ñR ‡š z\ 9 3Ÿ tứ ý Ÿg4R : Ì xXIÝÉ— 3 ' 4b A:š?ã 
#t tin? t4tthk Ï ) › > ': #Ä#.È1114 : 834189 PỊ & 
44341 b] › ®uišiXƒP 3# XÃ 3 ĐK 89 › n.H tu ứ 89 th 
3 ,.Xfl}R : 307% ° 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo ôm lòng ác ý, sân hận, bất mãn, dùng giới 
trục xuất một cách không căn cứ”" để hủy báng Tỳ-kheo, tâm nghĩ 
rằng: “Như thế thì tôi đuổi người ấy ra khỏi đời sống thanh tịnh (33 
⁄## ?#)Š rồi.” Sau đó, ở dịp khác, bị đò hỏi hay không bị đò hỏi, 
biết sự việc này là không chút căn cứ nào mà điểm xuất phát của Tỳ- 


Â„a56 


kheo là sân hận” thì phạm Tăng tàn. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tỉnh xá Trúc Lâm (‡7 3k) thành 
Vương-xá, hai vị Tỳ-kheo Từ ( #) và Địa ( # ) hiểu lầm Tỳ-kheo 
Đạp-bà (2# 3#) làm tổn thương họ trước mặt cư sĩ và xúi giục Tỳ- 
kheo-ni Từ đến chỗ đức Thế Tôn vu cáo Tỳ-kheo Đạp-bà làm việc 
ân ái cùng cô ấy. 


* amũlakena: Không có căn cứ. Giải thích từ ngữ, trang 163: “không thấy, không nghe, 
không sinh nghi hoặc.” 

5 brahmacariyä: Hành vi thanh tịnh, Hán dịch Phạm hạnh (3#4T), để kết hợp động 
từ phá hoại ( 3£, cavati), dịch là danh dự ( % 3Š). 

5 patitthäti, vì quan hệ tiếp vị ngữ í¡, từ này có hai cách giải thích: (1) patitthãti: Ôm lòng 

C12, patittha) là danh từ, tỉ được thêm dấu ngoặc kép lên, cho thấy từ trước chữ í¡ đều là 

nội dung mà Tăng đoàn sau này biết. (2) patitthäti: Toàn bộ chữ này xem như ngôi thứ 3 số 
ít của động từ (ôm lòng, đứng ở khía cạnh nào đó). Nếu từ ý nghĩa câu văn trước sau mà đánh 
giá, phần giải thích (1) khá là hợp lý. 
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Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo có hành vi thanh tịnh. 

(2) Phương thức: (1) Tự mình không nhìn thấy, không nghe 
thấy, không hoài nghi. (2) Hủy báng Tỳ-kheo phạm tội trục xuất. 

3. Động cơ: Sân hận. 

Không phạm: 


1. Hiểu lầm: Đem việc thanh tịnh cho là không thanh tịnh, hoặc 
đem việc không thanh tịnh cho là thanh tịnh. 
2. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo tự mình không biết pháp, vì hận 
thù nên dùng phép ba-la-di không có căn cứ để hủy báng Tỳ-kheo 
không phạm ba-la-di, muốn phá hoại hạnh Thánh của vị ấy. Sau đó, 
Tỳ-kheo này, dù bị hỏi hay không bị hỏi mà nói rằng: “Việc này 
không căn cứ, vì ôm hận nên tôi hủy báng." thì phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo vì sân hận không vui mà vu khống 
một Tỳ-kheo trong sạch vô tội rằng phạm tội ba-la-di một cách vô 
căn cứ, chỉ vì muốn phá hoại đời sống trong sạch Tỳ-kheo ấy, sau đó 
được tra xét, hoặc không tra xét, nói rằng: “Việc đó không có căn cứ, vì 
tôi tức giận nên nói như thế.' thì phạm tội Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo vì thù hận ấp ủ, đối với Tỳ-kheo 
không phạm Ba-la-di mà vu khống bằng pháp Ba-la-di không căn 
cứ, muốn hủy hoại đời sống thanh tịnh của vị ấy. Về sau, dù được 
hỏi hay không được hỏi, sự tình ấy được biết là không căn cứ mà nói 
rằng: “Tôi vì thù hận nên nói như vậy. Nếu Tỳ-kheo nói như vậy thì 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo vì tâm sân hận và không ưa Tỳ- 
kheo trong sạch vô tội nên dùng pháp Ba-la-di không căn cứ phỉ 
báng, nhằm muốn phá hoại đời sống trong sạch của Tỳ-kheo ấy. Sau 
đó, Tỳ-kheo (phỉ báng) bị tra hỏi, hay không bị tra hỏi, khi biết được 
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sự việc không căn cứ. VỊ Tỳ-kheo ôm lòng sân hận nói với các Tỳ-kheo 
A22 


rằng: “Tôi vì sân hận, mới nói lời như thế” thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô do ôm lòng sân hận không buông 
bỏ, nên đối với Bí-sô thanh tịnh dùng pháp Ba-la-thị-ca không căn 
cứ để vu báng, nhằm muốn phá hoại đời sống trong sạch của vị ấy. 
Vào lúc khác, vị ấy được hỏi hay không được hỏi mà biết việc này 
là hủy báng Tỳ-kheo (trong sạch) kia một cách không căn cứ, do vì 
sân hận nói ra lời ấy thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 

LB. Horner: Whafeuer mmonk, mralignant, tralicious and iÏl-tempered, 
should defame a monk with an umƒounded charge involuing defeat, 
thinking: “Thus perhaps may I driue him away [rom this Brahma-lif, then, 
ïƒaftcrwards he, being pressed or not being pressed, the legal quesfion turning 
ouf to be unƒounded, ¡ƒ the monk conƒesses his talice, i† is an of[ence enfailing 
a Jormal mecting oƒ the Order. 


9. Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới trục xuất một cách khiên cưỡng 
và gán ghép ( 3 ï* li† 2 +, 3š tt ứ 30,9R‡# äÑ,): Sanehadisesa 9. 
(Su. 2, Sanghadisesa 9, 1; Vin.II, p167). 


Päl: Yo pana bhikkhu bhikkhưm duiho doso appafifo 
afiabhagiyassa adhikaranassa kiñcidesam lesamafftanởr upãdãya 
pärãjikena dhammmena anuddharnseyya appeva nãma nam imamhä 
brahmacariyäcäveyya nfi,tat0 aparenasamayenasamanugeahiyamäno 
uä asarnanueeahiyamano vã afñfñiabhäagiyañceva tam adhikaranatn 
hoti kocideso lesamatto upädimno, bhikkhu ca dosamn patifthati, 
sanighädiseso tí. 


Hán 32k fứữ^:}£#&Ä ` H]R ` #ï5 : tt ®+44qX# 
#4 kê SUEE ĐK oN ch E, 
4® 3LIf1t.AÀšX;Ÿ # + ;z£ trkt H+ Ý ¡ k : #È.ữn‡ 


14 › 5 34118) h] ¡X5 3⁄1) hị › "`. sa. 
S#‡t#9 34244 : ím 8b ứ 09 :h 3° XBRR}R : 36187. 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo ôm lòng ác ý, sân hận, bất mãn lấy một 
điểm tương đồng” về vụ việc, vị Tỳ-kheo muốn hủy báng đề cập tới 


3“aññabhägiyassa adhikaranassa kiñcidesam lesamattam upädãya: Chấp lấy điểm tựa của 
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giới trục xuất, tâm nghĩ rằng: “Như thế, tôi đuổi ông ấy ra khỏi đời 
sống thanh tịnh” Sau đó, ở dịp khác, có bị hỏi hay không bị hỏi, biết 
sự việc này chỉ là lấy điểm tương đồng về vụ việc, điểm xuất phát 
Tỳ-kheo là sân hận, phạm Tăng tàn.°Ÿ 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá Trúc Lâm (4ƒ;‡k), thành 
Vương-xá ( # 4-34), hai vị Tỳ-kheo Từ ( # ) và Địa (#,) xuống núi 
Kỳ-xà-quật (Š lã] # vù) thấy hai con đê (-Ý-) giao phối ( 2š ä#,), lại 
nói các Tỳ-kheo khác, họ nhìn thấy Tỳ-kheo Đạp-bà (#3#) làm 
việc bất tịnh với Tỳ-kheo-ni Từ ( & tk ứ #,). 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Vị 1ỳ-kheo có lối sống thanh tịnh. 

2. Phương thức: (1) Nhìn thấy, nghe thấy, hoài nghi một số 
chuyện nào đó; 

(2) Gán ghép: Nếu Tỳ-kheo đó phạm tội trục xuất. 

3. Động cơ: Sân hận. 


Không phạm: 


1. Hiểu nhầm, hiểu sai tình huống thực tế,? tự mình hoặc sai 
người chất vấn. 
2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo, bản thân không theo đúng 
pháp, vì sân hận ác tâm mà lấy tiểu tiết nhỏ hoặc tiểu tiết tương 
tự trong sự kiện khác, làm thành pháp ba-la-di (không căn cứ) 


sự việc nào đó. Đây không giống với không bằng không chứng (% #& 3#) của điều Tăng 
tàn thứ 8 mà là đem sự kiện xảy ra nào đó gán ghép người khác, tương đương với gán ép khiên 
cưỡng ( # 3* I‡ 2). 

š* Cả hai giới không bằng không chứng (điều 8 Tăng tàn) và gán ép khiên cưỡng (điều 9 
Tăng tàn) đều liên quan vị Tỳ-kheo có đời sống thanh tịnh bị vu khống bởi ác ý nhưng mối 
quan hệ khác biệt bên trong nằm ở chõ nội dung vu khống và sự thật. 

- Điều Tăng tàn thứ 8: Ngụy tạo sự thật, gán ghép các Tỳ-kheo nào đó, tức ăn không nói có, 
không bằng không chứng. 

- Điều Tăng tàn thứ 9: Sự việc đã từng xảy ra, lại nói thành vị Tỳ-kheo nào đó làm, giống 
như gán ép khiên cưỡng. 

* tathãsañãi: Tin là thật. 
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để vu khống Tỳ-kheo không phạm ba-la-di, nhằm muốn hủy hoại 
đời sống thanh tịnh của vị ấy. Về sau, dù bị chất vấn hay không bị 
chất vấn mà nói rằng: “Tôi vì sân hận nên hủy báng (Tỳ-kheo vô 
tội) bằng cách lấy tiểu tiết nhỏ hay tiểu tiết tương tự trong phần sự 
khác.” thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo vì sân hận không vui, đem một việc 
nhỏ, thuộc phạm vi khác chẳng phải ba-la-di (của 1ỳ-kheo) mà vu 
cáo họ phạm tội ba-la-di để phá hoại sự phạm hạnh của họ; Rồi sau 
đó, hoặc bị tra hỏi, hoặc không ai tra hỏi mà nói rằng: "Do ôm lòng 
sân hận nên nói tôi đem một việc nhỏ nhặt thuộc phạm vi khác mà 
vu cáo' thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo do vì giận hờn, nên lấy tiểu tiết ở 
trong sự kiện khác, đối với Tỳ-kheo không phạm Ba-la-di mà vu 
khống bằng pháp Ba-la-di không căn cứ, muốn hủy hoại đời sống 
trong sạch của vị ấy. Về sau, dù được hỏi hay không được hỏi, sự 
việc ấy được biết rõ lấy tiểu tiết trong phần sự khác, 1ỳ-kheo này 
tự nói rằng: “Tôi vì sân hận nên nói như vậy: Người nói như thế phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo vì tâm hận thù không vui nên lấy 
một tiểu tiết ở trong sự kiện khác, hoặc tiểu tiết tương tự, rồi dùng 
pháp Ba-la-di phi báng. Tỳ-kheo không phạm Ba-la-di, nhằm muốn 
phá đời sống trong sạch của vị ấy. Sau đó Tỳ-kheo (vu khống) dù bị 
tra hỏi hay không bị tra hỏi mà biết rõ rằng Tỳ-kheo ấy chỉ lấy tiểu 
tiết (trong phần sự khác) hoặc tiểu tiết tương tự. Vị Tỳ-kheo với tâm 
sân hận này nói với các Tỳ-kheo khác rằng: “Tôi vì sân giận nên nói 
như thế” thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô vì ôm lòng sân hận không buông bỏ, 
nên đối với Bí-sô thanh tịnh mà dùng một phần việc khác không phải 
pháp ba-la-thị-ca để vu báng, nhằm muốn phá hoại thanh tịnh của vị ấy. 
Vào lúc khác sau đó, vị ấy được tra hỏi hay không được tra hỏi, biết rõ 
đây là pháp thuộc phần sự khác, dùng chút ít điều tương tự để vu báng 
Bí-sô kia vì sân hận nói ra lời ấy thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 
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LB. Horner: Wñafevwer mmonk, malignant, malicious and iÏl 
tempered, should ddfame a mmonk with a charee involving dđfeat, 
taking up some poinf as a pretext in a legal question realÏy belonging to 
something else, saying: “Thus perhaps may Ì driue him away from this 
Brahma-lif,' then, iƒ afterwards, he, being pressed or not being pressed, 
the legal question turning out to belong to something different, ¡ƒ the 
tmonk conƒesses his malice and (conƒfesses) hauing taken up some poinf 
as a pretext: if is an offence entailing a ƒormal meeting oƒthe Order. 


10. Chia rẽ Tăng đoàn (3 l|{# BỊ): Sanghadisesa 10. (Sw. 2, 
Sanghadisesa 10, 1-3; Vin.HI, p172). 


Päl: Yo pana Phikkhu samaggassa sanghassa bhedäya 
parakkameyya, bhedanasarnvattanikamn vã adhikaranatn samadaya 
paggayha ti†theyya, so bhikkhu phikkhihi euamassa0acaniyo Trãyasmä 
samagoassa sanghassa bhedãya parakkami, phedanasarnvattanikamn 
uä adhikaranam samadäaya pageayha althasi sametäayasma 
sanghena, samagoo hi saneho sammodamano aviuadarnano ckuddeso 
phãsu viharafiti, euafica so bhikkhu bhikkhuhi vuccamano tatheva 
paggarnheyya, so phikkhu bhikkhiuhi yãvatatiyarn samanubhasitabbo 
ftasa pafinisaegaya, yãuatatiyafñce samanubhäasiyamano tam 
pafinissajjeyya, iccetan kusalarn, no ce pafinissajjeyya, sahghädiseso tí. 


Hán 34k fứ#⁄¿7) T2*23£fu26)Tl HÌ › 3:Šš 6X) 
$ 8L 1É) $# f†} › ‡‡ B BỊ ‡U © SØL 3® + iXiùừHứ 3t 
_#3Ì]3u J3} : L X4Š › 1#] #7) T41 4u 2 09 1 BỊ : 3 
3ï Ä ñ\ D) Sỹ #k đt J- 89 S# TP › 3È .H BỊ ‡uU © S3 + kể 
3 2u XÍŠ BỊ : #u â 83 1É BHÌ % Xe TS. ki? : —46 
187 ` #691 ¡ ° u44 ứ 3t tk ứ 113594 
4 ZR E] ụu › tu ứ 1] Ð 3È 1) #33 từ tứ =2 › 3V ĩ 1È th 
#t ° +33) =*%xj › tb2Lƒt › :XXÉÄ #RK‡f ° tu 
3t › 30fÉ7% ° 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo dốc sức ”” trong việc phá hoại”! hòa hợp 


5 parakkameyya (para-kamati): Nỗ lực (3# 7J ), cần cù ( #ÿ #3), đốc sức ( #& 7). 
®! bhedaya: Phá hoại (3£), ly gián ( 3 ll]). Giải thích từ ngữ, trang 173 giải thích “với ý 
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Tăng đoàn, hoặc là khích lệ dãn đến các sự việc bị phá hoại'?, còn cố 
chấp, không thay đổi. Vị Tỳ-kheo này nên bị các Tỳ-kheo khuyên 
như sau: “Thưa Đại đức, không được phép phá hoại hòa hợp Tăng 
đoàn bằng mọi cách, hoặc là khích lệ dẫn đến sự tiệc bị hư hỏng, 
đồng thời cố chấp, không thay đổi. Đại đức xin gia nhập Tăng đoàn. 
Sự hòa hợp Tăng đoàn nằm ở chỗ hoan hỷ, không tranh chấp, cùng 
tụng giới" trơng trạng thái an lạc."*” Sau khi Tỳ-kheo này bị các 
Tỳ-kheo khuyên, vẫn cố chấp. Các Tỳ-kheo nên khuyên vị Tỳ- 
kheo này ba lần để vị ấy từ bỏ, nếu như vậy quả thật rất tốt”Z, nếu 
không từ bỏ, phạm Tăng tàn. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá Trúc lâm (473k) thành 
Vương-xá, Đề-bà-đạt-đa (4š 3#š‡š 7 ) mượn cớ đức Thế Tôn không 


đồ dùng mọi cách chia rẽ, khiến Tăng đoàn không hòa hợp, đồng thời cấu kết đảng phái” 

5 bhedanasamvattanikam vã adhikaranam samäadãäya pagsayha ti†theyya: Dốc sức khiến 
một số việc cuốn vào sự tranh chấp bất hòa. Câu này đã sử dụng thể liên tục (ger.) paggayha 
của pa-ganhäti, ý nghĩa và parakkameyya của chú thích 1 giống nhau, đều có nghĩa nỗ lực ( 3# 
1), dốc sức (#4 7} ). 

Ngoài ra, Giải thích từ ngữ, trang 173: “Tạo ra sự tranh chấp là chỉ 18 việc phá Tăng/” còn 
đối với “18 việc phá Tăng” là gì? Kiểu-thưởng-di kiền-độ (ƒ£ '# ?£ 3# /#š ), trang 354, trong Đại 
phẩm (® #a). 

(1) Chân lý nói là phi pháp; (2) Phi pháp nói là chân lý; (3) Luật nói là phi luật; (4) Phi 
luật nói là luật; (5) Như Lai đã thuyết nói là chưa từng thuyết; (6) Như Lai chưa từng thuyết 
nói là đã thuyết; (7) Như Lai đã làm nói là chưa làm; (8) Như Lai chưa làm nói là đã làm; (9) 
Như Lai đã quy định nói là chưa quy định; (10) Như Lai chưa quy định nói là đã quy định; 
(11) Phạm giới nói là chưa phạm; (12) Chưa phạm nói là phạm. 

(13) Tội nhẹ nói là tội nặng; (14) Tội nặng nói là tội nhẹ; (15) Tội sám hối được nói là 
không thể sám hối; (16) Tội không thể sám hối nói là sám hối được; (17) Tội chưa thành nói 
là tội đã thành; (18) Tội đã thành nói là chưa thành. (Vin I, p354). 

5 Ekuddeso (eka-uddesa), cùng một nguyên tắc hướng dẫn. đdesz đến từ động từ 
uddisafi (tiến cử (3È ‡£), chỉ bày (3ã 2x), phân phối (2` 86,)), có nghĩa chủ trương ( + ?K), chỉ 
đạo (3ã S5), chỉ thị (35 2E), giải thích (####‡); eka-uddesa chỉ một đoàn thể tuân theo cùng 
một quy tắc sinh hoạt, vì thế Hán dịch là đồng nhất thuyết giới ( [Z] — 3# z3), biểu thị một Tăng 
đoàn hòa hợp, mọi người mới tuân thủ những quy tắc chung. 

5 Mẫu câu nguyên văn là Tăng đoàn ở trong trạng thái...... ({# BH] #4 Ƒ... 3Rz§, sangha... 
Viharati). 

%5 tatheva pagganheyya: Vẫn là kiên trì với chủ trương lúc đầu (/§ >k, tatha). 

5 iccetam kusalam: Như thế quả thật rất tốt. Cũng có thể nói, nếu chịu ăn năn sau 3 lần 
khuyên răn thì không cấu thành giới Tăng tàn, nếu không sửa đổi sau 3 lần khuyên răn, mới 
xem là phạm Tăng tàn. 
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chịu quy định Tăng đoàn giữ nghiêm ngặt năm hạnh đầu đà,” hủy 
báng đức Thế Tôn tham đắm hưởng thụ. 
Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Sự hòa hợp Tăng đoàn. 
2. Phương thức: 


(1) Kết bè đảng.“ 
(2) Ý đồ khiến Tăng đoàn phân chia. 
(3) Xảy ra tranh chấp. 
3. Kết quả: Sau khi nghe lời khuyên ba lần, nhưng vẫn không ăn 
nãn. 
Không phạm: 


1. Không bị khuyên răn. 

2. Ăn năn sau khi bị khuyên răn ba lần. 

3. Ty-kheo có thần kinh thất thường, cảm xúc không ổn định, bị 
khổ do bởi bệnh đau. 


So sánh các bộ Luật: 


Luật Ngũ phân: Nếu Tỳ-kheo tìm phương tiện bằng mọi cách để 
phá hòa hợp Tăng đoàn, các Tỳ-kheo nên nói với Tỳ-kheo kia rằng: 
“Thầy đừng tìm phương tiện để phá hòa hợp Tăng. Nên cùng Tăng 
hòa hợp, vì Tăng hòa hợp nên vui vẻ, không tranh chấp, một lòng 
cùng học (một Thầy), hòa hợp như nước với sữa, cùng hoằng hóa 
lời sư phụ dạy, sống an lạc. Can gián như vậy mà kiên trì không bỏ 
thì nên can gián lần thứ hai, lần thứ ba. Can gián lần thứ hai, lần thứ 
ba, bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo vì phá sự hòa hợp Tăng đoàn, tìm đủ 
mọi cách để phá Tăng sự, (gây) tranh chấp lãn nhau. Các Tỳ-kheo 


# Đời sống trong rừng rậm, nuôi sống bằng khất thực, mặc áo rách, ở dưới gốc cây, không 
ăn thịt cá. 

58 Trong điều khoản giới ban đầu không có đề cập đến việc kết đảng (#& 3) nhưng theo 
Giải thích từ ngữ, trang 173 (xem chỉ tiết chú thích 3), phá hoại Tăng đoàn bao gồm: (1) Chia 
rẽ Tăng đoàn, (2) Khiến Tăng đoàn không hòa hợp, (3) Kết đảng phái, vì thế trong phần 
phương thức (2 zY) lại thêm một mục kết đảng phái ( #š 2, 3£). 
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khác nên khuyên Tỳ-kheo ấy rằng: “Trưởng lão! Chớ vì phá sự hòa 
hợp Tăng đoàn mà tìm đủ mọi cách để phá Tăng đoàn, (gây) tranh 
chấp lẫn nhau. Trưởng lão hãy hòa mình, làm việc chung với Tăng 
đoàn. Vì sao thế? Vì Tăng đoàn phải hòa hợp, vui vẻ không tranh 
chấp, cùng học một giáo pháp, như nước hòa với sữa, nói đúng 
như pháp, soi sáng đời sống được an lạc. Khi các Tỳ-kheo ấy được 
khuyên can như thế, bỏ là việc thiện, nếu không bỏ, nên khuyên 
lần thứ hai, lần thứ ba. Nếu bỏ là việc thiện, nếu không bỏ thì phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo muốn phá hoại hòa hợp Tăng đoàn 
; tận dụng mọi cách phá hoại hòa hợp Tăng đoàn, kiên trì không 
bỏ . Các Tỳ-kheo nên can gián Tỳ-kheo này rằng: “Thưa Đại đức! 
Chớ phá hòa hợp Tăng đoàn, chớ phá hoại hòa hợp Tăng đoàn bằng 
mọi cách, chớ tiếp nhận pháp phá hoại hòa hợp Tăng đoàn, kiên 
trì không bỏ. Thưa Đại đức! Nên hòa hợp cùng Tăng đoàn, vui vẻ 
không tranh chấp, cùng học một thầy, hòa hợp như nước với sữa ở 
trong Phật pháp thì sống mới có an lạc và lợi ích tăng lên. Khi Tỳ- 
kheo này được khuyên can như vậy mà kiên trì không bỏ, Tỳ-kheo 
kia nên khuyên vị này để bỏ việc ấy. Nếu cho đến ba lần can gián, bỏ 
thì tốt. Nếu không bỏ thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, vì phá hòa hợp Tăng đoàn, cố tìm 
mọi cách; nếu vì ôm ấp chuyện phá duyên sự Tăng mà gây tranh 
chấp lẫn nhau. Các Tỳ-kheo nên khuyên can vị ấy như vầy: “Ihưa 
Đại đức! Chớ vì phá hòa hợp Tăng đoàn mà tìm đủ mọi phương 
tiện, cũng đừng ôm ấp chuyện phá duyên sự Tăng đoàn mà gây 
tranh cãi lẫn nhau. Thưa Đại đức! Nên hòa mình làm việc chung 
cùng Tăng đoàn, vì sao thế? Tăng hòa hợp vui vẻ không tranh cãi, 
đồng tâm cùng học (một thầy) như nước hòa với sữa, được đời sống 
an lạc. Thưa Đại đức! Hãy bỏ chuyện phá Tăng đoàn." Khi các Tỳ- 
kheo khuyên can như vậy mà bảo thủ việc này không bỏ, các Tỳ- 
kheo nên khuyên can vị này lần hai lần ba. Nếu bỏ là việc tốt, không 
bỏ thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô vì muốn phá hòa hợp Tăng đoàn 
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nên lập ra (đủ) phương tiện, cương quyết không bỏ về việc phá 
Tăng này. Các Bí-sô phải nói với Bí-sô ấy: "Này Cụ thọ! Đừng vì phá 
hòa hợp Tăng một cách cương quyết như vậy nữa. Này cụ thọ! Nên 
hòa hợp sống chung với Tăng đoàn, hoan hỷ không tranh chấp, một 
lòng một lời như nước hòa với sữa làm lời Đại sư dạy, khiến được 
sáng chói, sống an lạc lâu dài. Này Cụ thọ! Thầy nên từ bỏ việc phá 
Tăng đi.” Khi các Bí-sô can gián như vậy, bỏ thì tốt, nếu không từ 
bỏ thì phải ba lần ân cần can gián nghiêm chỉnh, nên học hỏi từ lời 
dạy, khiến bỏ việc này, bỏ thì tốt, nếu không bỏ thì phạm Tăng-già- 
phạt-thi-sa. 

L.B. Horner: Whafeuer mmonk should go ƒorward with a schism oƒ 
the Order which is harmoniious, or should persist in taking up some legal 
question leading to a dissension: Thaf tmonk should be spoken to thus 
by the tmmonks: Do not, 0enerable one, go ƒorward with a schism oƒ the 
Order which ¡s harmonious, or persist in taking up sorne legal question 
leading to dissension. Let the 1enerable one be associated with the 
Order; for the Order is harmonious, on ƒriendÏy terms, not quarrelsome, 
it dwells corn[ortably under a single rule. And ïƒ that monk, affer he 
has been spoken to thus by the tmonks, should persist, that tmonk should 
be admonished up to three times by the monks together concerning his 
giuing tp such a course. Should he giue it up after being admonished up 
to three times, this is good. Should be not giue it up, there is an o[fence 
cntailing a [ormal tmeeting oƒ the Order. 


11. Đi theo Tỳ-kheo gây chia rẽ Tăng đoàn (3É EŠ 3š la] ## E] á3 tt, 
#): Sanghadisesa 11. (Su. 2, Sanghädisesa 11, 1; Vin.IHI, p175). 


Päli: Tassewa kho pana bhikkhussa bhikkhu honfi anuvattakä 
Uagcauädakä cko vã due 0ã tayo 0ä, te can 0adeyyu Tnãyasmarnfo 
ctarn bhikkhutn kiñici auacuttha, dhammavadi ceso phikkhu, uinayavadi 
ceso Phikkhu, amhakañceso bhikkhu chandafica rucifica ãdãya 
0oharati, jãnãti, no bhãsati, amhakampetarn khamatti, te bhikkhñ 
bhikkhuhi cuamassu 0acaniyä 1nãyasmanfo e0arn a0acuffha, na ces0 
bhikkhu dhamtnavadl, na ceso bhikkhu vinayavädi, mäyasmantänampi 
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sanghabhcdo ruccittha, sametäyasmantanarn sanghena, samaggo hi 
sa'gho sammuodamano avivadamnano ekuddeso phãsu viharafi tị, euafica 
te bhikkhñ bhikkhuhi uuccamanä tathevwa pageanheyyum, te bhikkhi 
bhikkhuhi yavatatyamn samanubhasitabbä tassa pafinissaggäya, 
yãwatatiyace samanubhasiyamanäa tam pafinissajjeyyU, iccetan 
kusalarn, no ce pafinissajjeyyurn, sanghãdiseso ti. 


Hán: 4u Š}¿ : thứ 112 3š Rỗ 3X 4ù Hứ › 3p Z4 —— 
nà ` 8+4 <4: it0lxfÐ: 7 l X11): 141124791 
i44 H ứ4£1?J # Mỹ › ik4ù tứ ð W¿k › tÀ1ù Hứ ð 
Hà  _EL 3š đt tt ếr 3Š đÄ(ƒT] lŠ 4o Š 5 6) ĐỘ › $u :š 2] 
`... #1189 ¡ › ik4ùtk #73332 ứữ171:X4£ 
3: X41 Ì 7T ÈšX‡#ÝÐ : tkiùtbt ứ 4 ð 3X ›: là 
4ù tứ £ 8 VU? + h2 4ð J£ X 1Š 11 83 TẾ BỊ › 2a A X8 
4ï13 iš BỊ : 4u 3š 49 1š BH # 3 & 4T. %+3# : —#&6ìi8 
1X ` #4 693ÄÁÃ ° ¡ H8 0iAniTopivbioife 7/8 
3š Z1# : tt, ứ 33234 ứ 11150 Z2 : 3 ĩ lề1b, 
4ì]23X ‡£ ° +u 3+ 3) Z2 : 1b1il2kL‡Ÿt › tXIÝ X kR‡*f ° 3a 
X1tT1##%#t : 1U17#X ° 


Việt: Nếu nói, chúng Tỳ-kheo theo đuổi” một Tỳ-kheo nào đó”” 
gia nhập biệt chúng, một người, hai người hoặc ba người, họ nói 
như thế: “Các vị Đại đức, các ông không được nói Tỳ-kheo này bất 
cứ việc gì. Vị Tỳ-kheo này tuyên giảng Phật pháp, tuyên giảng giới 
luật, "đồng thời vị Tỳ-kheo này chọn theo nhu cầu và sở thích mà 
nói, biết nói chúng tôi cái gì là phù hợp với chúng tôi” Vị Tỳ-kheo 
này nên cho chúng Tỳ-kheo lời khuyên như thế: “Các vị Đại đức! 
Không được nói như thế, vị Tỳ-kheo này không tuyên giảng pháp, 
không tuyên giảng luật, cũng không phá hoại Tăng đoàn của các 


5 anuvattakä: Đi theo, đuổi theo. Giải thích từ ngữ, trang 175: “cùng nhận định đúng trên kiến 
giải ( W,##, difthika), chủ trương ( + ?K, khanfika), mục tiêu ( R $R, rucika)” Bởi vì đi theo này 
chẳng phải là vị Tỳ-kheo bên cạnh đi theo mà là tiếp nhận tư tưởng của vị ấy. 

7 Giải thích từ ngữ nói rõ Tỳ-kheo phá hòa hợp Tăng. 

” đhammavädli ceso bhikkhu, vinayavädi ceso bhikkhu, vị Tỳ-kheo này tuyên giảng Phật 
pháp, đồng thời vị Tỳ-kheo này tuyên giảng giới luật. uãđï từ động từ wadafi (giảng (3Ÿ), nói (3)) 
mà đến, có nghĩa chủ trương ( + 3K), tuyên nói ( 3 3$,). 


CHƯƠNG 2: CHÚ THÍCH GIỚI TỲ-KHEO | [II 


Đại đức. Gia nhập Tăng đoàn của các Đại đức, một Tăng đoàn hòa 
thuận hoan hỷ, không tranh chấp, cùng chung tụng giới. Những 
Ty-kheo này sau khi bị các Tỳ-kheo khuyên như thế, vẫn chấp mê 
bất ngộ, những Tỳ-kheo này nên khuyên các Tỳ-kheo ba lần để họ 
từ bỏ. Nếu bị khuyên ba lần mà họ từ bỏ thì quả thật rất tốt, nếu 
không thì phạm giới Tăng tàn. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tính xá Trúc Lâm (473‡&), thành 
Vương-xá, Đề-bà-đạt-đa (‡‡3#‡Ä # ) với ý đồ ly gián Tăng đoàn, 
tạo ra sự tranh chấp, chịu sự chỉ trích Tăng đoàn. Các Tỳ-kheo như 
Câu-ca-lợi-ca (44) 4e #†| ‡it) vx... lại đi theo Đề-bà-đạt-đa, gia nhập 
vào Tăng đoàn ông ấy, đồng thời còn biện bạch với ông. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo phá hoại Tăng đoàn. 

2. Phương thức: 

(1) Gia nhập đảng phái vị ấy. 
(2) Biện bạch cho vị ấy. 

3. Kết quả: Sau khi nhận ba lần lời khuyên, nhưng vẫn không 
chịu hối cải. 

Không phạm: 


1. Không cho lời khuyên. 

2. Hối cải trong ba lần khuyên răn. 

3. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường, tâm trạng không ổn định, 
chịu khổ bởi đau bệnh. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo yểm trợ phá hòa hợp Tăng đoàn, 
hoặc hai, hoặc ba, hoặc số đông, nói với các Tỳ-kheo rằng: “Những 
gì Tỳ-kheo này nói là biết mà nói , chứ không phải không biết mà 
nói; nói đúng pháp, chứ không nói phi pháp; nói đúng luật, chứ 
không nói sai luật. Đây đều là những điều vui thích mà tâm chúng 
tôi chấp nhận.” 

Các Tỳ-kheo nói với các Tỳ-kheo kia rằng: “Các thầy chớ nói 
như vầy: Những gì Tỳ-kheo ấy nói là biết mà nói, chứ không phải 
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không biết mà nói, nói như pháp chứ chẳng phải nói phi pháp, nói 
đúng luật chứ chẳng phải nói sai luật. Đây đều là những điều vui 
thích mà tâm chúng tôi chấp nhận.” Tại sao vậy? Vì Tỳ-kheo này 
chẳng phải biết mà nói, không nói như pháp, không nói đúng luật. 
Các người chớ nên vui thích yểm trợ, phá hòa hợp Tăng đoàn, nên 
vui vẻ yểm trợ hòa hợp Tăng. Vì Tăng hòa hợp là nên hoan hỷ, 
không tranh chấp. Một lòng cùng học (một Thầy) như nước hòa 
với sữa, cùng hoằng truyền lời dạy của Thầy, sống an lạc” 

Can gián như vậy mà kiên trì không bỏ, nên can gián lần thứ 
hai, lần thứ ba. Lần thứ hai, lần thứ ba can gián, nếu bỏ thì việc tốt, 
không bỏ thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tăng kỳ: Nếu Tỳ-kheo đồng ý tương trợ nhau , hoặc một, 
hoặc hai, hoặc nhiều người cùng nói, cùng ý kiến, muốn phá sự hòa 
hợp của Tăng đoàn. Khi các Tỳ-kheo khuyên can Tỳ-kheo ấy thì 
Tỳ-kheo cùng nhóm nói: “Các trưởng lão chớ nói về việc tốt xấu 
của 1-kheo ấy. Vì sao? Vì Tỳ-kheo ấy nói đúng pháp, nói đúng luật. 
Những lời nói và ý kiến của Tỳ-kheo ấy, chúng tôi đều chấp nhận 
được, Tỳ-kheo ấy biết mới nói, chứ không phải không biết mà nói." 

Các Tỳ-kheo phải khuyên can Tỳ-kheo đồng tình như sau: 
“Các trưởng lão chớ nên nói rằng: "Tỳ-kheo ấy nói đúng pháp, nói 
đúng luật. Vì sao? Vì đó là Tỳ-kheo nói phi pháp, nói phi luật. 
Các trưởng lão chớ nên trợ giúp việc phá Tăng đoàn mà nên vui 
vẻ tán trợ sự hòa hợp của Tăng đoàn. Vì sao? Vì Tăng hòa hợp, hoan 
hỷ, không tranh cãi, cùng học một giáo pháp, như nước hòa với 
sữa, nói đúng như pháp, soi sáng đời sống được an lạc. Các trưởng 
lão nên bỏ việc phá Tăng ấy đi”. 

Nếu 1ỳ-kheo cùng nhóm khi được các Tỳ-kheo khuyên can mà 
vẫn kiên trì không bỏ thì các Tỳ-kheo nên khuyên can lần thứ hai, 
thứ ba để ông ta bỏ việc ấy. Nếu khuyên can đến lần thứ hai, thứ ba mà 
bỏ việc ấy thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội Tăng đoàn Bà-thi-sa. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo có bè đảng khác hoặc một, hoặc hai, 
hoặc ba, cho đến vô số. Các Tỳ-kheo bè đảng ấy nói với các Tỳ-kheo 
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rằng: 'Đại đức, chớ can gián Tỳ-kheo ấy. Tỳ-kheo ấy là Tỳ-kheo nói 
như pháp, Tỳ-kheo ấy là Tỳ-kheo nói như luật. Những điều Tỳ-kheo 
ấy nói, chúng tôi ưa thích. Những điều Tỳ-kheo ấy nói, chúng tôi 
chấp nhận. Chúng Tỳ-kheo ấy nói: Đại đức chớ nói như vầy: “Tỳ- 
kheo ấy là Tỳ-kheo nói như phá Tỳ-kheo ấy là Tỳ-kheo nói như luật. 
Những điều Tỳ-kheo ấy nói chúng tôi ưa thích. Những điều Tỳ- 
kheo ấy nói là chúng tôi chấp nhận. Nhưng Tỳ-kheo ấy là Tỳ-kheo 
nói phi pháp, là Tỳ-kheo nói phi luật. Đại đức chớ phá hoại hòa hợp 
Tăng. Các ngài nên hoan hỷ hòa hợp Tăng. Đại đức cùng Tăng hòa 
hợp, hoan hỷ, không tranh chấp, đồng học một thầy, hòa hợp như 
nước với sữa thì sống mới an lạc và lợi ích có sự tăng lên (ở trong 
Phật pháp. Khi các Tỳ-kheo bè đảng được can gián như vậy mà kiên 
trì không bỏ. Chúng Tỳ-kheo kia nên can gián ba lần cho bỏ việc 
này. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì tốt. Nếu không bỏ thì phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo cố gắng (tìm đủ mọi) phương 
tiện để phá hòa hợp Tăng, Tỳ-kheo này có Tỳ-kheo khác, thân 
thiết, đồng lõa, nói lời sai khác, hoặc một hoặc hai hoặc số đông, 
vị Tỳ-kheo đồng lõa này nói với các Tỳ-kheo khác: “Thưa Đại 
đức! Chớ khuyên can Tỳ-kheo này trong việc này, vì sao thế? 
Đây là Tỳ-kheo nói đúng pháp, nói điều tốt. Tỳ-kheo nói đúng 
pháp, không nói phi pháp; nói điều thiện, không nói điều bất 
thiện. Tỳ-kheo này biết mới nói, chứ không phải không biết mà 
nói. Những gì Tỳ-kheo nói, tâm chúng tôi đều ưa thích. Tỳ-kheo 
chấp nhận việc này, chúng tôi cũng chấp nhận.” Các Tỳ-kheo 
nên khuyên can vị Tỳ-kheo đồng lõa này như sau: “Thưa Đại 
đức! Chớ nói như thế, Tỳ-kheo nói đúng pháp, nói điều tốt, Tỳ- 
kheo nói đúng pháp, không nói phi pháp; nói điều thiện, không 
nói điều bất thiện; Tỳ-kheo này biết mới nói, chứ không phải 
không biết mà nói; những gì Tỳ-kheo nói, tâm chúng tôi đều ưa 
thích, 1ỳ-kheo chấp nhận việc này, chúng tôi cũng chấp nhận. 
Thưa Đại đức! Chớ vui trong việc phá Tăng, nên vui trong việc 
yểm trợ hòa hợp Tăng, vì sao thế? Hãy hòa hợp với Tăng đoàn, 
vui vẻ không tranh chấp, đồng tâm cùng học (giáo pháp) như 
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sữa hòa với nước, sống đời sống an lạc. Các Đại đức! Nên từ bỏ 
ý định phá Tăng và từ bỏ việc nói lời sai khác.” 

Khi các Tỳ-kheo khuyên can như thế, vị Tỳ-kheo đồng lõa này 
nếu cương quyết không bỏ, các Tỳ-kheo nên khuyên lần thứ hai lần 
thứ ba. Bỏ là việc tốt, nếu không bỏ thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô, cùng một, hai, hay nhiều người 
kết bè đảng với nhau, làm việc tà, trái với chánh đạo, tùy thuận với 
nhau. Bí-sô này nói với chúng Bí-sô: “Đại đức, đừng cùng nhau nói 
chuyện với Bí-sô kia, dù tốt hay xấu. Tại sao? Vì Bí-sô kia tùy thuận 
theo pháp và luật, nương theo pháp và luật, nói lời không hư vọng. 
VỊ ấy ưa thích việc gì, tôi cũng ưa thích việc ấy. Các Bí-sô nên nói với 
vị ấy rằng: 'Cụ thọ, đừng nói: Bí-sô kia tùy thuận theo pháp và luật, 
nương theo pháp và luật, nói lời không hư vọng. Vị ấy ưa thích việc gì, 
tôi cũng ưa thích việc ấy. Tại sao? Vì Bí-sô kia không tùy thuận pháp 
luật, không y cứ pháp luật, lời nói đều hư vọng, thầy đừng nên ưa thích 
việc phá Tăng đoàn, phải ưa thích hòa hợp Tăng đoàn, phải cùng Tăng 
hòa hợp, hoan hỷ không tranh cãi, một lòng một lời như nước hòa với 
sữa, làm cho giáo pháp của bậc đại sư được sáng chói, sống an lạc lâu 
dài. Này cụ thọ, hãy nên từ bỏ ác kiến phá Tăng đoàn, thuận theo tà đạo, 
trái với chánh đạo, khuyên làm việc tranh chấp, cố chấp không bỏ.” 

Khi các Bí-sô can gián như vậy, vị ấy từ bỏ thì tốt, nếu không từ 
bỏ thì phải ba lần can gián nghiêm chỉnh nên học hỏi theo lời 
dạy, vị ấy từ bỏ hành động phá Tăng. VỊ ấy từ bỏ thì tốt, nếu không 
từ bỏ thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 

L.B. Horner: ]ƒ a monk has tmmonks: one or two or three, ho throw 
in their lot with him or take his part, and ïƒ these should speak thus: 
Do not, 0enerable ones, say anything against this mmonk; this tonk is 
none who speaks dhammga, this tmonk is one who speaks vinaya; and 
this monk, adopting our desire and objecfive, giues expression to them; 
he knows that what he says ƒor us seems also good to us. “These tnonks 
should be spoken to thus by monks: Do not, 0enerable ones, speak thus. 
This monk ¡s not one who speaks dhatmma, thís tonk is nof one who speaks 
Uinaya, Please do not let a schism in the Order seem good to the enerable 
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ones; let the uenerable ones be at one with the Order, for the Order being 
harmonious and on friendly terms not quarrelsome, dwclÏs comfortably 
under one rule. 'Tƒ these monks having been spoken to by the tmonks should 
persist, then these tmonks should be admonished up to three times by these 
tmoniks in a body, for giuing up their course. ]ƒ these, hauing been admonished 
up to three times should giue it up, that is good; iƒ they should not giue ïf tp, 
that is an ofƒence entailing a [ormal meeting oƒ the Order. 


12. Đối với Tỳ-kheo khuyên răn phát lời ác ( x‡ 4Ù ỳÄ #3 tt ứ 45 š 
R8 #J): Sanghadisesa 12. (Su. 2, Sanghadisesa 12, 1; Vin.HII, p178) 


Pali: Bhikkhu paneva dubbacajatiko hoti uddesapariyäpannesu 
sikkhapadesu bhikkhuhi sahadhammikamn vuccamano afianam 
avacaniyan karoti Tnã tmmatn ãyasmanto kiñci auacuttha kalyänatn 
0ä pãpakamt 9ä, ahampayasmante na kiñci wakkhami kalyänatn 0ã 
päpakan vả, viramathayasmanto tmama 9acanayati, so bhikkhu 
bhikkhnhi cuamassa vacaniyo Tnãyasmä aifãnadmna avacanyarm 
akäsi, 10acamyamevayasma aftanam karotu ayasmapi bhikkhũ 
UadatuI  sahadhammena, bhikkhipi yasmantam %wakkhamti 
sahadhammena, cvarn sarnvaddhã hi tassa bhagavafo parisä yadidarn 
afiiamafifiavacanena añfiamafiIlavu†thäpanend ti, euafica so bhikkhu 
bhikkhñhi vuccamano tatheva pagganheyya, so bhikkhu bhikkhuhi 
yãvatatiyatn samanubhasitabbo tassa palinissageäya, yãuafatiyafice 
samanubhäsiyamano tam pafinissajjeyya, iccetadl kusalamu, no cẻ 
pafinissajjeyya, sanghãdiseso tí. 
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‡š 4 kb ứ Ð 1⁄34 tứ T13) 3 =2 | VÀ1E1b24Lÿt ° 3u 
343) ' 1b2Lƒ# : xfÉ X&K‡#Í › we®%L7 : tế 
2 So 

Việt: Nếu như nói, có một loại Tỳ-kheo không nghe lời”, các 
Tỳ-kheo thuộc trong phạm vi những điều cần học ( 3Ý 4) của việc 
tụng giới, chân thành khuyên răn” vị ấy theo quy định, vị ấy cho 
rằng bản thân không đáng bị khuyên răn, nói: “Các vị Đại đức, 
đừng khuyên tôi bất cứ việc tốt hoặc xấu nào, tôi cũng sẽ không đi 
khuyên răn các vị việc tốt hoặc xấu nào, các vị Đại đức, xin đừng 
cố sức khuyến cáo tôi!” Vị Iỳ-kheo này nên bị các 1ỳ-kheo khuyến 
cáo như thế: Đại đức không được cho rằng tự mình không nên bị 
khuyến cáo. Đại đức phải cho rằng tự mình nên được khuyến cáo, 
Đại đức khuyên răn Tỳ-kheo theo quy định, 1ỳ-kheo cũng dựa vào 
việc tuân theo quy định mà khuyên răn Đại đức, như thế, đoàn thể 
của đức Thế Tôn được sự tiến bộ, tức là dựa vào lời khuyên răn đôi 


7? dubbacajatiko (dubbaca-jatiko): Hán dịch: Lệ ngữ (#8 ‡#), không nghe lời. Giải thích 
từ ngữ, trang 178: “nói chuyện và giao tiếp vị ấy rất khó, cũng là người rất khó dạy bảo.” 

Bài kinh 89, trong Trung A-hàm liệt ra nội dung Pháp lệ ngữ (& 38 3), trong Đại chánh (® 
1E1, 26, 571c9): ác dục (3 4), nghĩ tưởng dục (24x), nhiễm đời sống thế tục ( 3š 4T 3š), 
che giấu lõi, ngụy thiện (2# #& 4t), lừa gạt dối trá (##3#£3⁄# 3ã), xan tham ganh tị (šÂ #& 
32), không biết hổ thẹn (¡ &3#), do nóng giận mà ôm lòng cứu hận (8ñ 3£ 38 3š), nói lời 
sân hận (Bš ;š 8 š ), cử tội Tỳ-kheo đã cử tội mình (3:† tk _# 3T), khinh mạn Tỳ-kheo nêu tội 
mình (3ƒ to ứ #24 }# ), phản vấn người cử tội (3J té ứ 8 5), nói lãng ngoài để để tránh né 
( £# 5 38 # ín 3Ý 7} 3#), hờn giận thù ghét phừng phực (BÉ ;Š †# #8 #8), bạn ác và đồng bọn 
ác (#8 RR 4 z8 †#{ä), vong ân không biết ơn ( %8. #u.R.). 

Cũng có bài Kinh Từ lượng, bài kinh thứ 15 trong Kính Trung bộ (M. I, p95), trong đó 
đưa ra điểm nổi bật nói lời ác và không chịu nhận lời khuyên răn (# H 2Š 3, dubbaco 
dowacassadarana) của mục thứ 16: Người không nhận lời khuyên răn (2E '% 3 z#): 

(1) Bị ác niệm chi phối (Š # 3 $ 8#); (2) Khen mình chê người ( ä 3Ÿ #4‡È,); (3) Bị 
phẫn nộ chỉ phối (3# 2 #44EJR); (4) Do phãn nộ sinh hiểm hận ( d 4 # }&); (5) Do phãn 
nộ sinh ra chấp trước ( đ 4 + ‡u Š); (6) Thốt ra lời liên hệ đến phãn nộ (3 th 5 4# 
% 4334); (7) Chống đối người buộc tội mình (& x‡ ƒƒ Ä:#); (8) Trách mắng người buộc 
tội mình (ñ† 5 £ W3); (9) Phản bác người buộc tội mình ( #4 ƒ£ 3Ÿ); (10) Né tránh 
không trả lời người buộc tội mình và lộ ra nét mặt phẫn nộ, sân hận, bất mãn ( x‡ f£ 7ï 3# ín 
%^®, H23 › BR + 1492? M); (L1) Không đồng ý lời khuyên của người buộc tội (ZE E] 
Š ft ñ # 89 3#); (12) Che ác ( jŠ 38), lừa gạt (3# 84); (13) Tật đố (%k3⁄2), xan tham (} 
3); (14) Gian xảo (šš 3#), dối trá (3£); (15) Kiêu ngạo (4Ä), ngạo mạn (‡# ); (16) Chấp 
lấy tư kiến (3u Š , 1). 

7 sahadhammikam: Phù hợp, chính xác tức cử tội hoặc khuyên răn theo quy định. 
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bên, cùng nhau uốn nắn sửa chữa. * Sau khi vị Tỳ-kheo này bị các 
Tỳ-kheo khuyên như thế mà vẫn chấp mê bất ngộ. Vị Tỳ-kheo này 
nên được các Tỳ-kheo khác khuyên răn ba lần, để khiến vị ấy từ bỏ. 
Nếu khuyên ba lần, vị ấy từ bỏ thì đây quả thật rất tốt, nếu không 
thì phạm Tăng tàn. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Cù-sư-la tại Kiều-thưởng-di, 
Tỳ-kheo Xiển- đà làm việc sai, các Tỳ-kheo khuyên vị ấy sửa đổi, trái 
lại ông ấy không hiểu và thốt ra lời không hay. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo đến khuyên răn. 
2. Phương thức: 
(1) Không nghe lời khuyên răn. 
(2) Đối mặt phát lời ác. 
(3) Kết quả: Sau khi nhận ba lần lời khuyên, vẫn không chịu ăn 
năn. 
Không phạm: 
1. Không bị khuyên răn. 
2. Biết ăn năn trong ba lần khuyên răn. 
3. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo ác tánh khó nói chuyện ( ## }‡ x& 
+#?#), cùng các Tỳ-kheo đồng học kinh và luật ( 5 3# tk _# l] *# 
# ), thường hay phạm tội (3š 3+ 0, 3Ẽ ). Các Tỳ-kheo như pháp, 
khuyên can người vi phạm theo luật (+u‡# 3š #L #f36,). VỊ kia lại 
nói: “Này Đại đức! Thầy đừng nói với tôi (điều gì) (>4 3ˆ?# #\) 
hoặc tốt (3 #ƒ) hoặc xấu (3 3#), tôi cũng không đem điều tốt xấu 
nói với thầy: Các Tỳ-kheo lại nói: “Ihầy đừng nuôi lớn bản ngã ( 3| 
‡£ 8 3%.) mà không thể nói chuyện (với ai) (ZE "Ƒ #?#). Thầy nên 
vì các Tỳ-kheo nói như pháp, các Tỳ-kheo cũng sẽ vì thầy nói như 


74 Vutthãpanena: Chuyển sang một hướng đúng. Hán dịch: xuất tội ( th 3E), nghĩa là từ 
hành vi không tốt sửa đổi thành hành vi tốt. 
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pháp. Như vậy, lần lượt truyền dạy cho nhau như thế (+ø  ‡ ‡# ‡R 
#3), chỉ ra những tội cho nhau ($#‡8 tị 3E) mới thành Tăng đoàn 
của Như Lai ( g3 >k Z\)Khuyên can như vậy mà kiên trì không 
bỏ, nên khuyên can lần thứ hai, lần thứ ba. Lần thứ hai, thứ ba can 
gián, bỏ thì việc này tốt, không bỏ thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo tự dùng lời hung ác ( H & 
‡#), bèn nói một cách bướng bỉnh (4# á Fl š), vào lúc các Tỳ- 
kheo dạy đúng như pháp như luật trong cùng một pháp (33% *F) 
rằng: “Trưởng lão ( 2#)! Các ông chớ nói chuyện tốt xấu của tôi 
(¿+ 315 f\ ‡ƒ + # '*), tôi cũng không nói chuyện tốt xấu của 
ông (# 7# 1# ;x++#f + # #?)” Các Iỳ-kheo phải khuyên can Tỳ- 
kheo này rằng: “Trưởng lão! Khi các Tỳ-kheo dạy đúng pháp đúng 
luật trong cùng một pháp, ông chớ không tiếp nhận, ông cũng nên 
nên vâng lời dạy các Tỳ-kheo đúng như pháp đúng như luật, vì sao? 
Chúng đệ tử Như Lai, chỉ bảo lẫn nhau (& ‡‡$ ‡8 ‡£), khuyên can 
lẫn nhau ( & ‡# 38 3#), cùng chung phát lồ sám hối (3È 3Ẽ +? #h #t) 
nên pháp lành được tăng trưởng.” Khi khuyên can như thế, bỏ là tốt, 
nếu không bỏ, nên khuyên lần hai lân ba, bỏ là việc tốt, nếu không 
bỏ thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo có tánh ngoan cố không tiếp nhận 
lời khuyên của người khác. Khi được các Tỳ-kheo khuyên can như 
pháp rồi, tự thân không tiếp nhận lời khuyên can, từ những điều 
trong học giới, lại nói: “Các Đại đức chớ nói với tôi điều gì hoặc tốt 
hoặc xấu. Tôi cũng không nói với các Đại đức điều gì hoặc tốt hoặc 
xấu. Các Đại đức thôi đi, đừng can gián tôi. Các Tỳ-kheo khuyên 
can Tỳ-kheo ấy rằng: “Đại đức chớ tự thân không nhận lời can gián. 
Đại đức hãy tự thân nhận lời can gián. Đại đức như pháp khuyên can 
các 1-kheo. Các Tỳ-kheo cũng như pháp can gián Đại đức. Như 
vậy, chúng đệ tử đức Phật được tăng ích, dạy bảo lẫn nhau, khuyên 
can lẫn nhau, sám hối lẫn nhau.” Khi Tỳ-kheo này được khuyên can 
như vậy, kiên trì không bỏ. Các Tỳ-kheo nên ba lần khuyên can cho 
bỏ sự ấy. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì tốt. Nếu không bỏ thì 
phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 
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Luật Thập tựng: Nếu Tỳ-kheo có tánh ngoan cố, khó nói chuyện, 
các Tỳ-kheo nói những việc đã phạm trong Ba-la-đề-mộc-xoa đúng 
như pháp, đúng với luật. Tự thân nói lời bướng bỉnh như sau: “Thưa 
các Đại đức! Các ông chớ nói việc tốt hay xấu của tôi, tôi cũng 
không nói chuyện tốt hay xấu của các Đại đức. Các Đại đức không 
cần khuyên can tôi.” Các Tỳ-kheo nên khuyên can rằng: “Thưa Đại 
đức! Các Tỳ-kheo nói những việc đã phạm trong Ba-la-đề-mộc-xoa 
đúng với pháp đúng với luật, tự thân ông chớ không được nói lời ngoan 
cố, ông nên nói lời mang tính tập thể. Thưa Đại đức! Nên vì các Tỳ- 
kheo nói đúng như pháp, nói đúng luật, các Tỳ-kheo nên vì Đại đức nói 
đúng như pháp, đúng như luật, vì sao thế? Vì như thế thì các chúng đệ 
tử Như Lai được sự tăng trưởng, như là cùng dạy bảo, cùng khuyên can, 
cùng phát lồ sám hối. Vì thế các Đại đức hãy bỏ đi lời nói không mang 
tính tập thể.” Các Tỳ-kheo khi được khuyên can như thế, nếu kiên trì 
việc này không bỏ, các Tỳ-kheo nên khuyên lần hai lần ba. Bỏ là việc 
tốt, nếu không bỏ thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô có tánh xấu không nghe lời khuyên 
can của người khác (3#}#‡ # '& À‡#), khi các Bí-sô khuyến hóa 
(5‡#) đúng pháp, đúng luật như trong những giới kinh (#% 
#) đức Phật dạy, lại không tiếp nhận lời khuyên can, nói rằng: 
“Thưa các Đại đức! Đừng nói chút ít (2P 3†) về việc tốt xấu của 
tôi, tôi cũng không nói việc tốt xấu của các Đại đức. Các Đại đức! 
Xin dừng lại ( 1È)! Chớ khuyên tôi, chớ bàn bạc (3È 3#.) với tôi” Các 
Bí-sô nói với Bí-sô này rằng: “Cụ thọ! Ông chớ không tiếp nhận lời 
khuyên can, khi các Tỳ-kheo khuyến hóa đúng pháp đúng luật như 
trong giới kinh thì nên vâng theo. Cụ thọ! Hãy khuyên can các Bí-sô 
đúng như pháp, các Bí-sô cũng khuyên can Cụ thọ đúng như pháp. 
Các chúng Thanh Văn ( # |) như thế là bậc ứng (cúng) (), 
chánh đẳng giác ( # S %?.), Phật, Như Lai thì mới tăng trưởng, 
khuyên dạy lẫn nhau ( 338 3š 3#). Này Cụ thọ! Ông nên từ bỏ việc 
này. Các Tỳ-kheo khuyên can như thế, bỏ là tốt, nếu không bỏ, nên 
ba lần ân cần khuyên can nghiêm chỉnh ( #3# ), nên học hỏi từ lời 
dạy (EŠ ‡t /ð 3š), khiến từ bỏ việc này, bỏ là tốt, nếu không bỏ thì 
phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 
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LB. Horner: ]ƒ a monk ¡s one who is đifƒcuÏt to speak to, and ïƒ 
himselƒ being spoken to by the monks according to dharmnma concerning 
the courses oƒ training included in the exposition, he reckons hữmselƒ as 
one not to be spoken to, saying: 'Do not say anything to me, uenerable 
ones, cither good or bad, and I wiÏÏ not say anything to the 0enerable 
onies, either good or bad; reƒrain, uenerable ones [rorm speaking fo tre ~- 
(then) that monk should be spoken to thus by the monks: Do not, uenerable 
one, reckon yourselƒ as one not to be spoken to; let the uenerable one reckon 
himsclƒ as one to be spoken to; let the uenerable one speak to the tmonks in 
accordance with dhamma, and then the tnonks wilÏ speak to the uenerable 
one in accordance with dhamma. Thus is the mulfifude increased ƒor the 
lord, that is to say by speaking with one another, by assisting one another. 
And íƒ that monk when he has been spoken to by the tmonks should persist 
as before, then that monk should be admonished up to three times by the 
tmorIks together for giuing up his course. Arnd iƒ after being admonished up to 
three times by the tmonks together, he giues tp his course, that is good; ¡ƒ he 
does not giue ïf up, there is an o[ƒence entailing a [ormal meeting oƒ the Order. 


13. Làm tổn hại cư sĩ và hủy báng người khuyên can (ft ⁄£ # + 3† 
% 1š 5) }Ñ-#'): Sanghadisesa 13. (Su. 2, Sanighadisesa 13, 1; Vin.II, 
p.184) 


Pali: BÍukkhu paneva añfñaftaram gãmaf\ vã nigamam vã 
upanissaya viharati kuladisako päpasamacaro, tassa kho päpakã 
samäcarä dissanfi ceva suyyanti ca, kulãni ca tena dufthäni dissanfi 
ceva suyyanfi ca, so bhikkhu phikkhuhi ewatmassa vacaniyo ãyasmã 
kho kuladusako päpasamacaro, ãyasmato kho papakä samacarä 
dissanti ceua suyyanfi ca, kulãni cãyasmatä du†thäni dissanfi ceUa 
suyyanti ca, pakkamatäyasmäa imamhä ävwäsä, alatnt te idha 0ãsenä tỉ, 
cvafica so bhikkhu bhikkhuhi vuccamano te bhikkhñ cuatmn 0adeyya 
chandagamino ca bhikkhu, dosagãamino ca bhikkhb, mmohagãmino 
ca phikkhi, bhayagamino ca bhikkhù tãdisikãya ãpaffiyä ckaccamn 
pabbäjenti, €kaccarn na pabbäjerfi tí, so phikkhu phikkhuhi cuamassa 
Uacaniyo Tnãyasmã cvarn auaca, na ca phikkhu chandagamino, na 
ca phikkhñ dosagamino, na ca phikkhi mmohagamino, na ca bhikkhi 


bhayagãmino, ãyasmä kho kuladisako pãpasamacaro, ãyasmato kho 
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päpakä samacarä dissanfi ceva suyyanti ca, kulãni cãyasmatä du†thani 
dissanti ceva suyyanHi ca  pakkamatäayasma imamhã auäsä, alatn 
te idha vasenati, evafca so bhikkhu bhikkhuhi 0uccamano tathe0a 
paggarnheyya, so phikkhu bhikkhi„hi yãvatatiyarn samanubhasitabbo 
ftasa pafinisaegaya, yãuatatiyafñce samanubhäasiyamano tam 
pafinissa]jeyya, iccetan kusalan, no ce pafinissajjeyya, sahghädiseso tí. 


Hán: 34” 3ý › Hứ†klL 3— N9 m4 : 
1,+‡{ 89 2%  › 141g + mm 1.83 3£†T 35 34 6 Lm BH ‡£ 3# 
l, › ‡†19 2 J8 34. 1b. ÐƑ ° ®)5Ế Tạm 3E 9 M, › 4k4 
#}3:4#ikkkứfi)3)#: ` XiŠ › 113k1£‡3†ú9 Ƒ › 
tú 3£ $ ° ứn X 4Š 89 3£4T 33 34 Ấ Nữn H 1E 23 9T M, › ‡ƒ 49 2 
7š 34 tt ' MUUấ WUmn 8 3£ #34977 ° Kể ' đã VI: XS 
th.2 : i?LE‡iX #3? Ã Ï | ° ‡kiù H ứ3X/ HS ứ T]3‡u b3) 
##9n‡1£ › si ứfliXfX: 7 THứfñIX⁄3ÉRẪÑ# : B 
tu #111 & 3É Rã H3 › H tr ứ f6 i6 RE đò # › HH: ứ111X 
3É Rã h X# ° ấu ƒ i41 ' fbfi186 tị X92 ÀÁ ; 18B 1h 
T1 °j 1i 0idsi X4 › 
ft 7] AššÄ#Ð( › tứ f1 XÃ 36 R Ñ # ý HHứf†T1#2& 
3É Rä Rš Zƒ : H tu ứ 7] 6 3É Re Z ; Hbứ 7] 3é Rã 
thi -# › kiã ' 1R541,3f "9 /B + 14145 + mm 1Š 8932 
433 §Š W mm BH ‡£3* 9† W, › *ƒ 8) 2 E34 {k3 1£ ' 34L Š 
Jụọm H‡£3#7{ƒ  › XiŠ › 4JfikX b2 ' 1Rtik W1 ^Á 
Ý ¡ ° tàiùk,ứ34 HS ứ1Ì]3uJb3) 76 ! 472A3 3E l# ' iX1ù 
tu ứ 333g tứ 1Ì135)# <2 › 3V ĩ 1EthMLÿt ° tu Ã3k 3) = 
+ › tb2X‡?+- : LÊ k1R‡† ° to. SG? : š0 1š 8Ä ° 

Việt: Nếu như nói, Tỳ-kheo sống nương nhờ nơi thôn làng hoặc 
thành thị, phá hoại gia đình hạnh phúc, 5 làm việc xấu. Hành vi xấu 
của ông ấy không những bị nhìn thấy mà còn nghe thấy, gia đình 
hạnh phúc bị ông ấy phá hoại, không những bị nhìn thấy mà còn bị 


” kuladũsako: Làm tổn hại đức hạnh của người cư sĩ. Giải thích từ ngữ, trang 184: “Bằng 
hoa, trái cây, đồ hóa trang, đất sét, tâm xỉa răng, cây tre, thuốc hoặc làm việc người sai mà làm 
tổn hại cư sĩ. Thiện kiến luật T}-ba-sa, 770b15 giải thích thêm: ra lệnh cư sĩ trồng hoa, đào ao, 
kết hoa man, tặng hoa hoặc trái cây cho người cư sĩ vx..., đối với Tỳ-kheo thì những hành vi này 
chẳng những không đúng mà còn liên lụy người tại gia làm việc sai. 
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nghe thấy. Vị Tỳ-kheo này đáng bị các Tỳ-kheo khuyên răn như vậy: 
“Đại đức, người phá hoại gia đình hạnh phúc, làm việc xấu. Hành vi 
xấu của Đại đức không những bị nhìn thấy mà còn nghe thấy, gia đình 
hạnh phúc bị Đại đức phá hoại, không những bị nhìn thấy mà còn bị 
nghe thấy. Đại đức hãy rời khỏi nơi này, người ở đây lâu rồi.” 

Lúc vị Tỳ-kheo này bị các Tỳ-kheo khuyên như vậy, nói như thế 
với các Tỳ-kheo: “Iỳ-kheo các ông là kẻ theo đuổi sự tham, Tỳ- 
kheo các ông là kẻ theo đuổi sự sân hận, Tỳ-kheo các ông là kẻ theo 
đuổi sự ngu si, Tỳ-kheo các ông là kẻ theo đuổi sự sợ hãi. Phạm 
phải giới như thế, họ trục xuất những người nào đó, không trục xuất 
những người nào đó.” 

Vị Tỳ-kheo này đáng được các Tỳ-kheo khuyên như thế: “Đại 
đức, người không được nói như thế, các Tỳ-kheo không phải là 
kẻ theo đuổi sự tham, các Tỳ-kheo không phải là kẻ theo đuổi sự 
sân hận, các Tỳ-kheo không phải là kẻ theo đuổi sự ngu si, các Tỳ- 
kheo không phải là kẻ theo đuổi sự sợ hãi. Đại đức, người phá hoại 
gia đình hạnh phúc, làm việc xấu. Hành vi xấu của Đại đức không 
những bị nhìn thấy mà còn nghe thấy, gia đình hạnh phúc bị Đại 
đức phá hoại, không những bị nhìn thấy mà còn bị nghe thấy. Đại 
đức hãy rời khỏi nơi này, người ở đây lâu rồi.” Sau khi vị Tỳ-kheo này 
được các Tỳ-kheo khuyên như vậy mà vẫn khăng khăng một mực, 
vị Iỳ-kheo này nên được các Tỳ-kheo khuyên răn ba lần để từ bỏ. 
Nếu khuyên ba lần, vị ấy từ bỏ, như vậy quả thật rất tốt, nếu không 
từ bỏ thì phạm Tăng tàn. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thành 
Vương-xá, hai vị Tỳ-kheo Mã sư ( Ø }f) và Mãn túc (3$ 7ä) ở núi 
Kê-trá (46»,), do hành vi không kiểm soát mà làm tổn hại cư sĩ. 
Khi các Tỳ-kheo đến khuyên răn, hai vị Tỳ-kheo không nghe trái lại 
trách mắng họ. 


Tướng phạm: 
1. Đối tượng: Tỳ-kheo đến khuyên răn. 
2. Phương thức: 
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(1) Không nghe lời khuyên răn. 
(2) Thêm phần trách mắng hủy báng. 
3. Kết quả: Sau ba lần khuyên, nhưng vẫn không ăn năn. 


Không phạm: 


1. Không được khuyên răn. 
2. Ăn năn sau ba lần khuyên. 
3. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo nương nơi làng xóm, làm việc xấu 
ác và hoen ố nhà người. Việc làm xấu ác mọi người đều thấy, đều 
nghe, đều biết. Việc làm hoen ố nhà người, mọi người cũng đều 
thấy, đều nghe, đều biết. Các Tỳ-kheo nên nói với Tỳ-kheo kia: 
“Thầy có hành vi xấu, làm hoen ố nhà người, việc làm xấu ác ai ai 
đều thấy, nghe và biết và hoen ố nhà người ai ai cũng đều thấy, nghe 
và biết. Ông hãy đi ra, không nên ở trong đây” Tỳ-kheo kia nói rằng: 
“Các Tỳ-kheo làm theo sự thương yêu, oán hận, ngu si, sợ hãi, vì sao 
thế? Có Tỳ-kheo cùng tội như thế, có người bị đuổi, có người không 
bị đuổi.” Các Tỳ-kheo lại nói rằng: “Ông chớ nói lời như thế: Các 
Đại đức nói lời yêu, giận, ngu si, sợ hãi. Ông hãy đi ra, không nên 
sống ở đây. Khuyên can như thế mà kiên trì không bỏ, nên khuyên 
lần hai, lần ba. Khuyên lần hai lần ba nếu bỏ là việc thiện, không bỏ 
thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu có các Tỳ-kheo sống nương nhờ thành phố 
hoặc thôn xóm mà làm hoen ố nhà người và làm những việc xấu. 
Việc hoen ố nhà người khiến ai cũng thấy cũng nghe; làm những 
việc xấu, ai cũng thấy, cũng nghe. Các Tỳ-kheo nên khuyên can rằng: 
“Các Trưởng lão! Các vị làm hoen ố nhà người khiến ai cũng thấy, 
cũng nghe; làm những việc xấu khiến ai cũng thấy, cũng nghe. Các 
Trưởng lão! Các vị hãy đi khỏi nơi này, không nên ở đây nữa” Thế 
rồi, những Tỳ-kheo này nói rằng: “Các Đại đức Tăng có sự thương 
yêu, sự oán hận, sự ngu sĩ và sự sợ hãi. Tại sao? Vì có các Tỳ-kheo 
đồng tội như nhau mà có người bị trục xuất, có người thì không bị 
trục xuất." Các Tỳ-kheo nên nói rằng: “Các Trưởng lão! Các vị chớ 
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nên nói rằng: Các Đại đức Tăng có sự yêu, sự giận, sự ngu sỉ và sự sợ 
hãi. Các Tỳ-kheo đồng tội như nhau mà có người bị đuổi, có người 
thì không bị đuổi." Vì sao? Vì Tăng không có sự yêu, sự giận, sự ngu 
sỉ và sự sợ hãi. Này các Trưởng lão! Các vị đã làm hoen ố nhà người 
khiến ai cũng thấy, cũng nghe; làm những việc xấu khiến ai cũng 
thấy, cũng nghe. Các vị hãy đi khỏi nơi này, không được ở đây nữa.” 
Khi được khuyên can như thế, bỏ thì tốt, nếu không bỏ, nên khuyên 
can lần hai lần ba, bỏ là việc thiện, nếu không bỏ thì phạm tội Tăng 
đoàn Bà-thi-sa. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo sống nương tựa xóm làng, hay thành 
phố mà làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu. Việc làm hoen ố nhà 
người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng 
nghe. Các Tỳ-kheo nên nói với Tỳ-kheo ấy rằng: “Đại đức là người 
làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ố nhà người ai 
cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Đại 
đức, ngài làm hoen ố nhà người, có hành vi xấu, nay nên xa lánh 
xóm làng này, không nên sống ở đây nữa. Tỳ-kheo ấy nói với các Tỳ- 
kheo rằng: “Chư Đại đức, các Tỳ-kheo có thương yêu, có oán hận, 
có sợ hãi, có ngu si. Vì có Tỳ-kheo đồng tội như vậy mà có người bị 
đuổi, có người không bị đuổi. Các T-kheo nên trả lời Tỳ-kheo đó 
rằng: “Đại đức chớ nói “Tăng có thiên vị, có thù nghịch, có sợ hãi, có 
bất minh. Vì có Tỳ-kheo đồng tội như vậy mà có người bị đuổi, có 
người không bị đuổi" Nhưng các Tỳ-kheo không có thiên vị, không 
có oán hận, không có sợ hãi, không có ngu si. Đại đức làm hoen ố 
nhà người, có hành vi xấu. Sự làm hoen ố nhà người ai cũng thấy, ai 
cũng nghe. Hành vi xấu ai cũng thấy, ai cũng nghe. Tỳ-kheo ấy được 
can gián như vậy mà kiên trì không bỏ; các Tỳ-kheo nên can gián ba 
lần cho bỏ việc ấy. Cho đến ba lần can gián, bỏ thì tốt. Nếu không 
bỏ thì phạm Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo nương tựa thành phố hoặc xóm 
làng sống, các Tỳ-kheo này làm hoen ố nhà ai cũng thấy, nghe, biết. 
Các Tỳ-kheo khác nên khuyên các Tỳ-kheo này như vây: “Thưa Đại 
đức! Các ông làm việc xấu ác và làm những điều hoen ố nhà người, 
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ai cũng thấy, nghe, biết. Các thây hãy đi khỏi không nên ở đây.” 
Nhưng những Tỳ-kheo phạm tội phản đối với các Tỳ-kheo (khuyên 
bảo) đó: Các Tỳ-kheo làm theo sự thương yêu, sân hận, sợ hãi, ngu 
si. Vì sao? Vì có Tỳ-kheo đồng tội như thế, nhưng có người bị đuổi, 
có người không bị đuổi. Các Tỳ-kheo phải bảo họ: Các thầy chớ 
nói: “Các Tỳ-kheo làm theo dục vọng, sân hận, sợ hãi, ngu si.” Vì 
sao? Vì các Tỳ-kheo không làm theo dục vọng, sân hận, sợ hãi, ngu 
si. Các thầy có hành vi xấu, làm hoen ố nhà người. Mọi người đều 
thấy, đều nghe, đều biết. Các thầy phải bỏ lời nói: Làm theo dục 
vọng, sân hận, sợ hãi, ngu si. Các thầy phải ra đi không nên ở đây. 
Khi chỉ giáo như vậy mà không bỏ việc đó, nên ba lần khuyên bảo 
cho bỏ việc đó. Ba lần khuyên bảo, bỏ thì tốt, không bỏ thì phạm 
Tăng-già-bà-thi-sa. 

Luật Căn bản: Nếu lại có các Bí-sô sống ở xóm làng, thành phố 
mà đi làm hoen ố người và các việc xấu ác. Việc làm hoen ố người, 
ai cũng thấy, nghe và biết, việc làm xấu ác, ai cũng thấy, nghe và biết. 
Các Bí-sô nên nói với Bí-sô kia rằng: “Cụ thọ! Các ông đi làm hoen 
ố người và các việc xấu ác, ai ai cũng thấy, nghe và biết. Các ông hãy 
đi ra khỏi, không nên sống ở đây." Bí-sô kia nói với các Bí-sô rằng: 
“Đại đức có sự yêu, sự oán hận, sự sợ hãi và sự ngu si, các Tỳ-kheo 
có cùng tội như thế, có người bị đuổi, có người không bị đuổi.” Bấy 
giờ các Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo kia rằng: “Cụ thọ! Chớ nói rằng: 
Các Đại đức sự yêu, sự oán hận, sự sợ hãi và sự ngu si, các ông làm 
hoen ố người và các việc xấu ác, ai cũng thấy, nghe và biết. Cụ thọ! 
Các ông nên bỏ sự yêu, sự oán hận vx.... Khi các Bí-sô khuyên can 
như thế, bỏ là tốt, nếu không bỏ, nên ba lần ân cần khuyên can một 
cách nghiêm chỉnh, nên học hỏi từ lời dạy, khiến bỏ việc này, nếu bỏ 
được thì tốt, nếu không bỏ thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa. 


I.B. Horner: ]ƒ a monk liues depending on a certain vilÏage or 
lif†le town, and ¡s one who Ùrings a family into disrepute and is oƒ 
đepraved conduct, and ïƒ his euil conduct is seen and heard, and 
ƒamilies corrupted by him are seen and also heard, let that tmmonk be 
spoken to thus by the tmonks: “The enerable one is one who brings 
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ƒamilies into disrepute, and ¡s oƒ depraved conduct. The 0enerable 
ones depraved doïngs are seen and heard, and ƒamilies corrupted 
by the venerable one are seen and also heard. Let the enerable one 
departs from this residence; you haue liued here long enough.ˆ And 
iƒ this tmonk having been spoken to thus by the monks should say to 
these mmonks: “The mmonks are ƒollowers oƒ desire and the tmonks are 
ƒollowers oƒ hatred and the monks are ƒollowers öƒ stupidity and the 
monks are ƒollowers oƒ fear; they banish some ƒor such and ofƒence, 
they do not banish others —this tmonk should be spoken to thus by 
the monks: “Venerable one, do not speak thus. The tmmonks are nof 
ƒollowers oƒ desire and the tmonks are not ƒollowers oƒ hatred and the 
moniks are of ƒollowers oƒ stupidity and the tmonks are nof ƒollowers 
0ƒ fear. The enerable one is one who brings ƒamilies info disrepute 
and is oƒ depraved conduct. The depraved doïngs oƒ enerable one 
are seen and heard, and ƒamilies corrupted by the venerable one 
are seen and also heard. Let the wenerable one departfs from this 
residence; the uenerable one has dwelt in this residence long enough. 
Tƒ this monk, when spoken to thus by the tmonks, should persist as 
before, that tmonk should be admonished up to three times by the 
monks for giuing up his course. Tƒ after being admoniished up to three 
times, he giues up that course, it is good. ]ƒ he does nof giue if up, ïf is 
an o[ƒfence entailing a ƒormal meeting oƒ the Order. 


CHƯƠNG 2: CHÚ THÍCH GIỚI TỲ-KHEO | I27 


TIẾT 3. HAI TRƯỜNG HỢP BẤT ĐỊNH 


1. Cùng người nữ ngồi ở nơi có thể làm việc bất tịnh (3 + ^_4* # 
"T ‡T#†Tr4): Aniyata 1. (Su. 3, aniyafa 1, 1; Vin.III, p188). 


Pali: Yo pana bhikkhu mátugamena saddhim cko ckãya taho 
palicchanne äsane alartmtkammaniye nisajjaql kappeyya, famena 
saddheyyavacasä upäsikä disuã tinnatn dhammanat—tr añfñafarena 
uadeyya päräjikena vã sanghädisesena 0ã päcifiyena 0ã, nisajjan 
bhikkhu pafijãnamano tinnatn dhammanatn añifiatarena karetabbo 
paräjikena vã sanghãdisesena vã päciiyena vã, yena 0ã sã 
saddheyyavacasä upäsikä 0adeyya, tena so phikkhu karetabbo, ayan 
dhammo aniyato tí. 


Hán: 3?7j tứ 3šk#‡u++ ^, : $9 kh2*,#È -} 2 2-16 9 Rã 
đš J#h từ › 4b,b3 ‡x †È 33k ĐW3á vỊ { 8) 13 R § ME : th 
9í Hị 6 5 %X 18R‡# ` TẾ 7X 3M = š 89 L # — 4 ° kứ¿& 
?XĩT gẴ+AX# › 414‡£18‡# ` TẾ 724 %f£=£ š ñ9 
?>—*%*«Š - %4X⁄1#1#271ù lá °J t 89138 R % › 
%#&4 Š tàiù H ứ ° iš#f†t3L 2Ä ° 

Việt: Nếu có 1ỳ-kheo với người nữ, lén lút ngồi ở chỗ 5 kín đáo”” 
và vô cùng thích hợp ” làm việc ân ái, việc này của vị ấy sau khi được 
ngài Uu-bà-di (người nói chuyện tin cậy”) nhìn thấy. Sự việc này 
của ông ấy sau khi bị một Uu-bà-di với lời nói đáng tin cậy nhìn 
thấy, cô ấy nên nói một trong ba việc”” về trục xuất, Tăng tàn hoặc 


79 paticchanne ãsane: Chốn ẩn nấp, nơi bị đồ đạc che đậy. Giải thích từ ngữ, trang 188: “nơi 
ngăn lại bởi tường vách, cửa, rèm cửa, bình phong, cây cột vư..." 

 raho: Nơi yên tịnh. Giải thích từ ngữ, trang 188: “Điều 3: Nhìn không thấy, nghe không 
thấy” 

”3alamkammaniye: Hoàn toàn thích hợp với.... Giải thích từ ngữ, trang 189: “thích hợp làm 
việc bất tịnh.” 

7° sadđheyyavacasä (saddheyya-vacasä): Lời nói đáng tin cậy. 

Theo ý nghĩa trên văn tự Pali, chỉ cần các tín nữ với lời nói đáng tin cậy, đều có thể tố giác 
hành vi bất tịnh của Tỳ-kheo. Nhưng ở Giải thích từ ngữ, trang 189: “đã chứng quả, thông suốt 
tánh không, hiểu rõ giáo pháp. “Cùng với Thiện kiến luật Tỳ-bà-sa, 771a3: “Vì thế trong Giới bổn 
nói: “VỊ nữ đệ tử Thanh Văn Uu-bà-di đã đắc thánh quả, là bậc Uu-bà-di đáng tin”, trong đó địa 
vị được nâng cao. 

3 Dưới đây là giới luật có liên quan với bất tịnh hạnh: 
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sám hối”'. Tỳ-kheo thừa nhận ngồi cùng người nữ, nên theo một 
trong ba việc về trục xuất, Tăng tàn hoặc sám hối. Để xử lý*”, hoặc là 
dựa vào những lời nói đáng tin cậy của Ưu-bà-di, để xử lý vị Tỳ-kheo 
này. Sự việc này là bất định.33 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
#2 TÑ_#k E1), thành Xá-vệ (4 T 33), Tỳ-kheo Ưu-đà-di (2#,Pb %) 
một mình ngồi cùng người nữ ở nơi khuất kín, nơi có thể làm việc 
bất tịnh. Sau khi Tỳ-xá-khư (œ4>?%+ )**nhìn thấy, nhắc nhở, nhưng 
thầy Ưu-đà-di không chịu sự khuyên răn, Tỳ-xá-khư bèn đem việc 
này nói với các Tỳ-kheo khác. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Người nữ. 
2. Địa điểm: Nơi ẩn khuất, thuận tiện cho làm việc bất tịnh. 
3. Phương thức: Cùng ngồi chung kín đáo. 


(1) Hành vi bất tịnh (điều 1 trục xuất). 

(2) Đụng chạm người nữ (điều 2 Tăng tàn). 

(3) Cùng người nữ người nơi khuất kín (điều 44 sám hối). 

*! Phiên dịch tên mỗi giới luật trên, xin mời xem chỉ tiết điểu 1 trục xuất (chú thích 5), điều 
1 Tăng tàn (chú thích thứ 2), điểu 1 sám hối (chú thích thứ 2). 

3 Chỗ này nói đến lúc xử lý tội không xác định thì hãy theo hai điều: (1) Sự tự khai của 
bản thân vị Tỳ-kheo, (2) Sự xác nhận của Ưu-bà-di đáng tin cậy. Thế nhưng theo Các frường 
hợp định tội ( #| 4|), trang 189 -190, ghi chép: “Tuy có cư sĩ tố giác nhưng ưu tiên cân nhắc việc 
tự khai của Tỳ-kheo”. Thiện kiến luật Tỳ-bà-sa ( -Š‡ J|,‡È tk 3Š-}") giải thích nói, đây là đề phòng 
khi người thứ ba nhìn thấy hoặc nghe thấy, sẽ xảy ra tình huống hiểu nhầm. Vì thế lấy nội dung 
những øì Tỳ-kheo nói làm chuẩn. 

$3 Aniyata (a-niyata), không xác định. Giới này không giống quy định trục xuất hoặc Tăng 
tàn “Nếu có Tỳ-kheo.... là...... mà dựa vào lời tố giác của nữ tín đồ cùng với sự khai nhận của 
Tỳ-kheo mà quyết định là đã phạm tội gì, vì thế tên là bất định. 

* Theo sự ghi chép của Nhân duyên chế giới, tên đây đủ của Tỳ-xá-khư là Visakhä 
Migaramata. 

Trường Bộ Ni-ca-da đã ghi chép về nguồn gốc tên Lộc tử mãu (§E-Ÿ-®È, Migäramatä): 
Thành Xá-vệ có một người con trai nhà giàu, ngày thành hôn đã mời 500 người ngoại đạo lõa 
thể, tân nương Tỳ-xá-khư chẳng chịu lẽ lạy 500 vị ngoại đạo này, bèn gọi người con trai phú ông 
ra ngoài để thuyết giảng Phật pháp cho anh ấy, con trai phú ông nói một cách vô cùng hớn hở 
rằng: “Tỳ-xá-khư chẳng phải là tân nương của ta mà là người mẹ tái sinh của ta” Vì thế Tỳ-xá- 
khư còn gọi là Lộc tử mẫu (có thể con trai phú ông tên là Lộc tử (#E“Ÿ-)). 

Migäramatä tuy dịch là Lộc tử mẫu (š,-Ÿ #F) nhưng ý nghĩa thật sự chẳng phải chỉ bà ấy 
là mẹ của Lộc tử (#&-Ÿ). Bà I.B.Horner trong sách The book oƒ Discipline, Vol.I, p330 dịch là 
Visäkhä, Migaras mother (T}-xá-khư), mẹ của Lộc tử. 
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4. Kết quả: Định tội theo sự nhìn thấy những øì đã làm. 

Không phạm: 

1. Không ngồi chỗ khuất kín. 

2. Không ngồi cùng người nữ. 

3. Không làm chuyện vi phạm giới luật. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo cùng một người nữ, một mình 
ngồi chỗ vắng, chỗ có thể hành dâm. Có vị Ưu-bà-di khả tín thấy, 
lần lượt nói từng pháp trong ba pháp, hoặc Ba-la-di, hoặc Tăng- 
già-bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo đó công nhận: “Như lời 
người Uu-bà-di đã nói thì nên tùy theo đó mà trị một trong ba pháp." 
Đây gọi là pháp không xác định thứ nhất. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ngồi một mình với người nữ ở chỗ 
vắng vẻ, che khuất, có thể hành dâm được, rồi Ưu-bà-di khả tín tố 
cáo Tỳ-kheo ấy phạm một trong ba pháp, hoặc Ba-la-di, hoặc Tăng- 
già-bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề. Tỳ-kheo đang ngồi tự nói: “Tôi ngồi 
chỗ ấy” thì trong ba pháp, mỗi cái trị đúng như pháp: Hoặc Ba-la- 
di, hoặc Tăng-già-bà-thi-sa; hoặc Ba-dật-đểề. Nên trị vị Tỳ-kheo đó 
theo việc thuật lại của vị Ưu-bà-di khả tín. Đây là pháp không xác 
định thứ nhất. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo, cùng một người nữ, một mình ngồi 
tại chỗ khuất, chỗ kín, chỗ có ngăn che, chỗ có thể hành dâm, nói 
lời phi pháp. Có vị Ưu-bà-di đáng tin cậy nói từng pháp trong ba 
pháp: hoặc Ba-la-di, hoặc Tăng-già-bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề và Tỳ- 
kheo ngồi ấy tự xác nhận tôi phạm tội này: Vậy cần xử phạt một trong 
ba pháp, hoặc Ba-la-di, hoặc Tăng-già-bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề. Nên 
theo lời kể lại của Ưu-ba-di khả tín. Đây gọi là pháp bất định thứ nhất. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, một mình ngồi với người nữ chỗ 
khuất kín, chỗ có thể hành dâm và Ưu-bà-di khả tín nói Tỳ-kheo 
phạm một trong ba pháp, hoặc Ba-la-di, hoặc thì phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề. Tỳ-kheo ấy tự xác nhận: “Tôi có ngồi chỗ 
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đó” thì tùy theo lời dạy trong ba pháp sau đây mà xử phạt: hoặc Ba- 
la-di, hoặc Tăng-già-bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề. Hãy trị vị Tỳ-kheo 
này theo lời nói của Ưu-bà-di khả tín hay các loại pháp khác xử phạt 
Ty-kheo ấy. Đây là pháp bất định thứ nhất. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô ngồi một mình với người nữ tại chỗ 
kín có thể hành dâm được, có vị chánh tín Ô-ba-tư-ca nói vị ấy từng 
cái trong ba pháp: Ba-la-thị-ca, Tăng-già-phạt-thi-sa hoặc Ba-dật- 
để-ca. Vị Bí-sô ấy phải tự trình bày về việc này. Nên theo một trong 
ba pháp sau mà trị: Ba-la-thi-ca, hoặc Tăng-già-phạt-thi-sa, hoặc 
Ba-dật-để-ca, hoặc trị Bí-sô ấy bằng việc kể lại của Ô-ba-tư-ca để trị 
phạt vị Bí-sô ấy. Đây gọi là pháp bất định. 


LB. Horner: Whafeuer mmonk should sit down together with a 
omnan, the one with the other, in a secret place on a secluded, convenienf 
seat, and iƒ a trustorthy womman lay-ƒollower seeing him should speak 
concerning a certain one oƒ three maf{ers: either one involving deƒeat, or 
one entailing a ƒormal meeting oƒ the Order, or one inwoluing expiafion, 
and the tmonk himselƒ acknowledging that he was siffing down, should 
be dealt with according to a certain one oƒ three ta{{ers: as to whether 
it is one inwoluing deƒeat, or as to whether ïf is one entailing a ƒormal 
mecting oƒ the order, or as to whether it is one involuing expiation. ÒÖr 
that monk should be dealt with according to what that trustworthy 
womam lay-ƒollower should say. This is an undetermined maf{†er. 

2. Cùng người nữ ngồi ở nơi có thể nói chuyện dâm ô (5 + ÄÀ_4* 
+" YẲ)$ #8 ìš #4): Aniyata 2. (Su. 3, aniyfa 2, 1; Vin.III, p191). 

Päl: Na heua kho pana paficchannaim ãsanam hoti 
nãlamkammnaniyan, alafñica kho hoti tmäatugamarmn du{thullahi uãcahi 
obhäsitutn, yo pana bhikkhu tathäripe ãsane matugamena saddhim 
eko ekãya raho nisajjarn kappeyya, tamenarn saddheyyavacasä upasikã 
disuä duinnatn0n dhammanatựt añfiatarena 0adeyya sanghädisesena 0ä 
päciHiyena 0ä, nisajjarn phikkhu patijaänamano duinnarn dhamtnãnan 
afiiatarena karetabbo sanghadisesena vã päciftiyena 0ä, yena 0ã sä 
saddheyyavacasä upasikä 0adeyya, tena so phikkhu karetabbo, ayampi 
dhammo aniyato tỉ. 
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Hán: #‡-Ÿ : #z ®lã# ¿J1 › †2 ®2‡ › miRiế 
âx†+xA bì¿# ® 1£ ° 3ñ tứ È#È:š }Ý 69  1ừ L †u + ÀA 2# 
—3#g › — x† — Hh2* E2 A46 ° 1h09 và †† 3£ 38 DV 3á °J $E 8) 
13 S § M1Z6 ' tbb (th X23 XI 7X 34. — 5 9# † 
—* ° kứZ£3Á 7 SẰ%«AÀA #4: 324143174 4l — 
5#. ?>x>—*%& Š : %4X1R#2781u 914 *] Ít 91938 5 
)Wä93 ›: 4 Äikxiù tứ › iX f?tÙX2Ä ° 

Việt: Tiếp đó, nếu chỗ ngồi không khuất kín, hoàn toàn không 
thích hợp cho việc hành dâm, nhưng rất thích hợp nói chuyện dâm 
ô* với người nữ. Nếu có Tỳ-kheo cùng người nữ ngồi lên chỗ ngồi 
như thế, hoặc ngồi ở nơi không có người. Việc này sau khi bị Uu- 
bà-di với lời nói đáng tin cậy nhìn thấy, cô ấy nên nói một trong hai 
điều" là xả vật hoặc Tăng tàn. Iỳ-kheo đã thừa nhận việc ngồi cùng 
người nữ, nên theo một trong hai điều là xả vật hoặc Tăng tàn mà xử 
lý, hoặc dựa vào những lời nói đáng tin của Ưu-bà-di nói mà xử lý vị 
T1ỳ-kheo sự việc này cũng là bất định. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2 TÑ Jk l), thành Xá-vệ (2 T2 3š), Tỳ-kheo Ưu-đà-di (4#Fš %) 
một mình cùng người nữ ngồi nơi thích hợp nói chuyện dâm ô, sau 
khi Tỳ-xá-khư nhìn thấy lại thêm phần khuyên răn, nhưng ngài Ưu- 
đà-di không chấp nhận lời khuyên răn; Tỳ-xá-khư (œt⁄4-*k) bèn 
đem việc này nói với các Tỳ-kheo khác. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Người nữ. 
2. Địa điểm: Nơi thích hợp nói chuyện dâm ô. 
3. Phương thức: Ngồi chung. 


35 Luật Thiện kiến tỳ-bà-sa (5$ W,‡È#w\ 3£ 32), 771a29: “Một Tỳ-kheo và một người nữ: 
Nơi này không có người nam và có thể nói lời thô tục trừ trường hợp có đàn ông hiểu biết (thì 
được ở chỗ trống trải này).” Quy định trong điều sám hối thứ 7 “nói chuyện vượt quá từ năm 
đến sáu câu,” ngoại trừ người đàn ông có năng lực phân tích (7u) tại hiện trường ra, không 
thể nói chuyện với người nữ hơn từ năm đến sáu câu. Vì thế những gì trong điều khoản giới nói 
“Nơi thuận tiện cho người nữ nói chuyện dâm ô,” là chỉ nơi không có người đàn ông bên cạnh. 

3 Dưới đây là giới về nói chuyện dâm ô: (1) Điều Tăng tàn thứ 3: Nói lời đâm ô với người 
nữ, (2) Điều 4Š sám hối: Một mình ngồi cùng người nữ. 
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4. Kết quả: Định tội theo những việc làm đã thấy. 

Không phạm: 

1. Không phải ngồi nơi có thể nói chuyện dâm ô được. 

2. Không phải ngồi chung với người nữ. 

3. Không có làm ra chuyện vi phạm giới luật. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo, cùng một người nữ, một mình 
ngồi chỗ vắng, nói chuyện thô ác, dâm dục. Có vị Ưu-bà-di khả tín 
thấy, nói một pháp trong hai pháp, hoặc phạm Tăng-già-bà-thi-sa, 
hoặc Ba-dật-đề. Nếu 1ỳ-kheo đó công nhận như lời người Ưu-bà-di 
đã nói thì nên tùy theo đó mà trị một trong hai pháp, gọi là pháp 
không xác định thứ hai. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ngồi một mình với người nữ tại chỗ 
trống, không thể hành dâm được, rồi có Ưu-bà-di khả tín tố cáo Tỳ- 
kheo ấy phạm một trong hai pháp: Hoặc Tăng đoàn Bà-thi-sa, hoặc 
Ba-dật-đề. Đoạn Tỳ-kheo ấy tự nói: “Tôi ngồi chỗ ấy” thì phải căn cứ 
vào lời tố cáo của Ưu-bà-di khả tín mà trị phạt Tỳ-kheo ấy đúng như 
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pháp: Hoặc Tăng đoàn Bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-để:. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo, cùng một người nữ, một mình ngồi 
tại chỗ trống, chỗ không thể hành dâm, nói lời thô tục. Có vị Uu- 
bà-di trụ tín nói một pháp trong hai pháp, hoặc phạm Tăng-già-bà- 
thi-sa, hoặc Ba-dật-đề và Tỳ-kheo ngồi ấy tự xác nhận 'tôi phạm tội 
này. Vậy cần xử phạt một trong hai pháp, hoặc thì phạm Tăng-già- 
bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề, hoặc đúng như lời Ưu-bà-di trụ tín. Cần như 
pháp xử phạt Tỳ-kheo ấy. Đây gọi là pháp không xác định thứ hai. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, một mình cùng người nữ ngồi 
chỗ trống, chỗ không thể hành dâm, có Uu-bà-di khả tín nói Tỳ- 
kheo mỗi một trong hai pháp, hoặc phạm Tăng-già-bà-thi-sa hay 
Ba-dật-đề. Nếu Tỳ-kheo tự xác nhận: “Tôi có ngồi chỗ đó, thì tùy 
theo lời nói mà xử phạt phạm Tăng-già-bà-thi-sa, hoặc Ba-dật-đề; 
hay tùy theo lời nói của Ưu-bà-di khả tín mà xử phạt. Đây là pháp 
không xác định thứ hai. 
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Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô ngồi một mình cùng người nữ ở chỗ 
không thể hành dâm, có vị chánh tín Ô-ba-tư-ca nói vị ấy phạm một 
trong hai pháp: Thì phạm Tăng-già-phạt-thi-sa hoặc Ba-dật-để-ca. 
VỊ Bí-sô ấy phải tự trình bày về việc này. Đối với hai pháp trên, phạm 
pháp nào trị phạt theo pháp ấy, hoặc phạm Tăng-già-phạt-thi-sa, 
hoặc Ba-dật-để-ca, hoặc căn cứ sự trình bày của vị chánh tín Ô-ba- 
tư-ca để trị phạt vị Bí-sô ấy. Đây gọi là pháp không xác định thứ hai. 


L.B. Horner: And furthermore, iƒ there is not a seaf which ¡s secluded 
and convenient, but sufficientÏy so ƒor speaking to a wornan with lewd 
words, then whatewer monk should sit down on such a seaf together 
with a worman, the one with the other, in a secret place, and trustworthy 
womam lay-ƒollower seeing him should speak concerning a certain one 
0ƒ to maf{ers: cither one cntailing a ƒormal mecting oƒ the Order, or 
one involving expiation, and the tmonk himselƒ acknowledging that he 
1as si{{ing down, should be dealt with according to a certain one 0r fwo 
maf{ers: as to whether ¡it is one entailing a ƒormal mmeeting oƒ the order, 
or as to whether ïf is one involuing expiation. Or that mmonk should 
be dealt with according to what that trustorthy woman lay-ƒollower 
should say. This again is an undetermined maf†fer. 


***% 
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TIẾT 4. BA MƯƠI GIỚI XẢ VẬT 


1. Gửi pháp phục dư thừa (ƒ?Z # 4 3X): Nissaggiya 1. (Su. 4, 
nissaggiya 1, 1; Vin.IIL, p. 196). 


PãH: Nffhitactuarasm0mm bhikkhunã tbbhatasmmm kathine 
dasahaparamaan atirekaciuarama dhãretabbam, tam atikkãmayato 
ftissaggiyarn pãcittiyan tí. 


Hán: 1t {E‡ƒf2KR, 423 3zJf€KwJHj12, Z 69 
HE, 2Ý @14J£ ẶTX, +u#48giiiÀ SMRIRA332, 3U 
21. 


Việt: Khi Tỳ-kheo may xong pháp phục,”” khi không có mặc y 


3 Nitthitacivarasmim: Khi quần áo đã may xong. Trong Tăng đoàn không phải lúc nào 
đều có thể may quần áo, ở điều xả vật 28 “gửi y đặc thí quá hạn” trong Giải thích từ ngữ, trang 
261 đề cập đến thời gian may quần áo (cruarakalasamayam): “Lúc không có mặc y công đức, là 
tháng cuối cùng của mùa tua; lúc tặc y công đức là tháng S5.” Cũng tức là, có hai kiểu thời gian 
gửi quần áo: 

(1) Lúc không có mặc y công đức (tháng cuối cùng của mùa mưa) 

(2) Trong năm tháng mặc y công đức 

Phải biết chính xác hai loại thời gian trên, trước tiên cần phải hiểu rõ lịch Ấn Độ. 

Lịch Ấn Độ chia một năm thành 12 tháng, ngày đầu tiên sau đêm trăng tròn (ngày lố âm 
lịch) là bắt đầu mỗi tháng. Còn cách phân chia mùa lại có rất nhiều loại: Pháp sư Huyền Trang 
ở trong Đại đường Tây Vực ký đưa ra 4 cách phân chia mùa của Ấn Độ, theo Đại chánh (2® #) 51, 
875c25 (tháng trong đấu ngoặc là tháng của Ấn Độ): 

(1) Sáu mùa: Nóng dần (tháng 1, tháng 2), nóng rực (tháng 3, tháng 4), lúc mưa (tháng Š, 
tháng 6), lúc khô (tháng 7, tháng 8), lạnh dần (tháng 9, tháng 10), giá lạnh (tháng 11, tháng 12). 

(2) Bốn mùa: Mùa xuân (tháng 1, tháng 2, tháng 3), mùa hạ (tháng 4, tháng 5, tháng 6), 
mùa thu (tháng 7, tháng 8, tháng 9), mùa đông (tháng 10, tháng 11, tháng 12). 

(3) Ba mùa: Nóng (tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4), mưa (tháng 5, tháng ó, tháng 7, 
tháng 8), lạnh (tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12). 

Ngoài ra, Pháp sư Nghĩa Tịnh ở Nzm Hải ký quy nội pháp truyền cũng có đề cập đến, mùa 
của Ấn Độ có thể phân làm 5 mùa (Đại chánh 54, 219c18): 

(1) Mùa xuân: Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4. 

(2) Mùa mưa: Tháng Š. 

(3) Mùa sinh trưởng: Ngày đêm ngày 16 tháng 6 (đầu tháng Ấn Độ tính từ sau đêm trăng 
tròn, tức là ngày 16 của lịch Ấn Độ là ngày 1 âm lịch nước ta. Mùa mưa ở mùa trước là đến cuối 
tháng 5, khi mùa này bắt đầu lại là ngày 16 tháng ó, có thể thấy ngày tháng mà những gì pháp 
sư Nghĩa Tịnh ghi chép là âm lịch, vì thế ở đây tuy ghi chép ngày 16 tháng 6 nhưng trên lịch 
Ấn Độ nên là ngày 1). 

(4) Cuối mùa: Ngày 17 tháng 6 đến tháng 8 (ngày 2 tháng 6 đến cuối tháng 8 Ấn Ðô). 

(5) Mùa đông: Tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. 

Pháp sư Huyền Trang còn nói đến, Phật-đà đa phần sử dụng cách chia ba mùa (p876a1). Vì 
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công đức (4Š 3x)*°, pháp phục dư thừa ( # 4 #3 2K#)°, nên 


thế người viết đánh giá mùa mưa là tháng 5, tháng 6Ó, tháng 7, tháng 8; tháng cuối cùng của mùa 
mưa là tháng 8. 

Còn đối với mục (2) Trong năm tháng mặc y công đức, tức tháng 8, tháng 9, tháng 10, 
tháng 11, tháng 12 (xin tham chiếu chú thích 2). Vì thế thời gian may quần áo như sau: 

(1) Lúc không mặc y công đức: Tháng 8. 

(2) Lúc mặc y công đức: Tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 (nhưng nhưng khi 
ở khoảng giữa bị ép bỏ đi y công đức, thời gian gửi quần áo cũng theo đó mà kết thúc). 

Thế nhưng Giải thích từ ngữ (38 3] #‡#‡), trang 196 giải thích khi quần áo đã may 
xong ( 3i 2 ]R E, # 14L*f†, nithifacIvarasmirn) nói rằng: “Quần áo của Tỳ-kheo đã may xong, 
thất lạc hư hỏng, thiêu hủy, không lấy được đúng ngày,” điều này cho thấy nif(hifaciwarasmirn 
không chỉ may xong quần áo mà còn may xong trong thời hạn quy định, nếu qua thời gian làm 
y (®†, cuarakälasamayam) cho dù là thất lạc, hư hỏng, cũng cần đợi thời gian may quần áo 
tiếp mới có thể may. 

38 Kathina: y công đức (3 4Š 2). Bởi vì là quần áo để thăm hỏi Tỳ-kheo trong mùa an cư, 
nên dịch là y công đức. 

Tuật tạng, trong Đại phẩm, trích Công đức y kiên-độ, trang 253: Đức Thế Tôn sau khi nhìn 
thấy Tỳ-kheo sau mùa an cư liền lặn lội đến yết kiến đức Thế Tôn, vì thế chế y công đức. Quy 
định các Tỳ-kheo trong thời gian mặc y công đức khi tham gia mùa an cư kiết hạ được hưởng 
năm loại đặc quyền: Một trong những điều đó là có thể gửi quần áo dư. 

Còn đối với điều kiện thứ hai của thời gian may quần áo “năm tháng may y công đức,” 
Luật tạng, trong Đại phẩm, trang 254 chỉ nói y công đức là vì Tỳ-kheo trong mùa an cư mà 
quy định, không có nói đến thời gian nào bắt đầu. Nam Hải ký quy nội pháp truyển, 217b1 đề 
cập đến: “ngày 1ố tháng 8 tức là đem ngày y Kiệt-hy-na ( #8 #§ Ø 2) (cách dịch cũ của y công 
đức)” nếu theo tài liệu này để đánh giá, thời gian mặc y công đức là bắt đầu từ trước mùa an 
cư đến sau mùa an cư, còn ngài Nghĩa Tịnh ghi chép bằng nông lịch, vì thế ngày 1ó tháng 8 tức 
là ngày 1 tháng 8 của Ấn Độ, vì thế năm tháng mặc y công đức tức tháng 8, tháng 9, tháng 10, 
tháng 11, tháng 12. 

Nhưng, chẳng phải mỗi một vị Tỳ-kheo tham gia mùa an cư kiết hạ trong năm tháng đều 
có thể hưởng trọn năm đặc quyền. Công đức y kiền-độ, trang 254 nêu ra tám tình huống mất 
đi quyền lợi mặc y công đức, năm quyền lợi cũng theo đó biến mất, lúc bấy giờ tuy kỳ hạn năm 
tháng chưa đến, quần áo mà Tỳ-kheo cất giữ quá nhiều cũng phạm giới. 

** Định nghĩa của Giải thích từ ngữ (38 35] #‡ ##) đối với quần áo dư thừa là: “chưa trải qua xử lý 
và phân phát (&##4#4## , 28, anadhifthita auikappita)*> Phương điện về xử lý, y kiền- độ, trang 
287, trích Đại phẩm trong Luật tạng nói rằng: Đức Thế Tôn cho rằng đem vải cắt thành những vải 
vụn như bờ ruộng chạy ngang chạy đọc, tiến hành thêm việc khâu giá, có thể phòng ngừa ăn trộm. 
Điều 59 sám hối: “phân phát không thiết thật” cũng quy định, quần áo nên nhuộm lên màu xanh 
đậm, màu nâu đậm hoặc màu đen đậm. Vì quần áo của Tỳ-kheo nhất định phải cắt và nhuộm 
màu, nếu không trải qua hai bước này thì không đúng luật và đưa đi ra ngoài. 

Luật Căn bản cũng đề cập đến: Quần áo dư thừa nên phân biệt, theo đặc sắc mỗi loại Tăng 
y (nội y, thượng y, áo mưa vx...) mà đem vải mới nhận được tiến hành cắt và nhuộm, sau đó mới 
được dùng (Đại chánh 24, 553b22). 

Còn đối với phân phát có hai cách thức, Giải thích từ ngữ, trang 122, trong điều Š8 
sám hối: Một là phân phát trực tiếp (sammukhawikappana), hai là phân phát gián tiếp 
(parammukhavikappana). Đây là cách xử trí đối với quần áo dư thừa hoặc là trực tiếp đem vải 
tặng cho Tỳ-kheo nào đó; hoặc nói rõ cho ai đó: “Bộ quần áo xuất hiện dư thừa này là phải cho 
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giữ lại tối đa 10 ngày, nếu vượt qua kỳ hạn nàythì phạm xả vật.” 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tháp miếu Kiểu-đạt-ma (f£‡Š #3) 
thành Tỳ-xá-ly (4-13), quy định Tỳ-kheo chỉ có thể có 3 bộ pháp 
phục; 6 vị Tỳ-kheo đang vào thôn xóm, sống ở tự viện, tắm gội, đều 
mặc 3 bộ pháp phục không giống nhau. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Pháp phục dư thừa. 

2. Thời gian: Ngoại trừ thời gian may pháp phục và mặc y công 
đức ra. 

3. Phương thức: Gửi hơn 10 ngày. 


Không phạm: 


1. Xử lý nội trong 10 ngày, phân phối, quyên góp cho Tăng đoàn, 
thất lạc, làm hư hại,°' thiêu hủy. 

2. Mất mà tìm lại được. 

3. Bị các bạn tốt tự động lấy đi.” 


ai đó, tôi chỉ tạm thời cất giữ thế thôi” Quần áo chưa trải qua phân phát, cũng xem là dư thừa, 
sau khi phân phát thì không phạm cất giữ quần áo dư thừa. 

? Nissaggiyam Pãcittiyam: Ni-tát-kỳ-ba-di-đề, theo Hán dịch là “xả đọa” (4 F# ). Ba mươi 
giới điều này đều là quy định đồ dùng sinh hoạt cần thiết về quần áo, bát hoặc thức ăn - cất giữ 
quần áo dư thừa, bát, lúc làm đồ lót ngồi không đúng quy định cho đến vượt quá thời hạn quy 
định khi cất giữ một số thức ăn nào đó. 

Giải thích từ ngữ, trang 197: Tỳ-kheo phạm giới này, trước tiên đem đồ đạc ra, rồi báo cáo 
cái tội mà mình phạm, còn sám hối. Đối tượng tặng biếu và sám hối có: 

1. Tăng đoàn (bốn hoặc trên bốn vị Tỳ-kheo). 

2. Tách chúng (hai hoặc trên ba vị Tỳ-kheo). 

3. Tỳ-kheo (một vị). 

Pãcittiya đồng thời có ý nghĩa sám hối (| †#£) và đọa lạc (E8 3). Xả đọa (f8), theo 
Hán dịch tức lấy mssagiya là xả (4), paciffiya là đọa ( EẼ). Người viết theo cách xử phạt ba 
mươi giới điều này áp dụng một ý nghĩa khác của pacifiya là sám hối (| †#£), đem nissaggiyarn 
pãcitfiyarn dịch là xả vật (4*|†), khi có đồ không nên có, nên xả (4+) đi và sám hối ('f}#). 

®! vinassati: Hư tổn. Luật sư Đạo Tuyên (3š #* ‡# }f) giải thích trong Luật Tứ phẩn san hệ 
bổ khuyết hành sự sao ( v9 2# 1| TY 2k lá] {1 ®#)): “do gió, lửa, thấm nước, cháy rữa” theo Đại 
chánh (2® +) 48, 6ŠSa21 cũng tức là quần áo bị hư hại không thể mặc được nữa. 

? Vissãsam ganhanti. Bởi vì động từ ganhanti ở đây là người thứ ba gọi. Vì thế số nhiều 
không phải chỉ Tỳ-kheo tự động lấy đi quần áo của bạn tốt mà là chỉ các người bạn tốt của Tỳ- 
kheo tự động lấy đi quần áo của vị ấy. Vissãsam có nghĩa là tin tưởng, tin cậy, Hán dịch là thân 
hậu ( 3 #). Chi tiết xin xem điều 2 trục xuất (chú thích 7). 
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4. Tỉnh thần không bình thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo ba y đã xong, y Ca-thi-na đã xả, 
chứa y cho đến 10 ngày. Nếu quá thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo việc pháp phục đã hoàn tất, y Ca-thi- 
na đã xả, nhận được y (do thí chủ cúng dường) được cất giữ trong 
vòng mười hôm. Nếu quá mười ngày thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo, y đã xong, y Ca-thi-na đã xả, cất giữ 
y qua mười ngày không tịnh thí. Nếu quá mười ngày thì phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo xong đủ ba y, y Ca-thi-na (đã xả) cất 
chứa y dư đến mười ngày. Nếu giữ quá hạn thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Căn bản: Nếu lại có Bí-sô, may y đã xong, y Yết-sĩ-na lại xả, 
nếu được thêm y, không làm pháp phân biệt, chỉ được chứa trong 
phạm vi mười ngày. Nếu chứa cất y dư quá thời hạn thì phạm Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: When the robe-material ¡s settled, when a mmonks 
Kathina(priuileges) haue been removed, an extra robe may be worn [or 
at most ten days. For him who ewceeds that (period|), there is an o[ƒence 
0ƒ expiation inwoluing ƒorƒeiturc. 

2. Không mang đủ ba y qua đêm (34 2 #?  <= †t 4 NR ‡‡ ƒ): Nis- 
saggiya 2. (Su. 4, nissaggiya 2, 2; Vin.III, p. 199). 

P&ãH: Nffhitacuarasm0m0mm bhikkhunaã tbbhatasmmm kathine 
e€karatampi ce bhikkhu ticUarena vippavasewya, afñatra 
bhikkhusammutiyä nissageiyarn pãciftiyan tỉ. 

Hán:  kofếT1F3ƒ2KRR › XÃ #7262) RJlá › RPÍE— 
z HS... .=..ằ... 1x... 
& 2} : JU2@M ° 

Việt: Khi Tỳ-kheo may xong pháp phục (4£ #ƒ 2E), lúc không 
có mặc y công đức, cho dù một đêm, nếu Tỳ-kheo không mang ba 
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y” bên mình, ngoại trừ các Tỳ-kheo đồng ý”*, cũng phạm xả vật. 
Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?Z>ifÑñ3k E]) thuộc thành Xá-vệ (4-1233), khi Tôn giả A-nan đi 
tuần phòng, phát hiện một số Tỳ-kheo đem gửi y cho người khác 
bảo quản, rồi ra ngoài du hành. 
Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Ba y của Tỳ-kheo (nội y ( RỊ 24), thượng y (_E 2K), 
đại y(k®). 

2. Phương thức: Không mang theo. 

3. Kết quả: Qua một đêm. 

Không phạm: 

1. Lấy về trước trời sáng” 
thiêu hủy. 


, tặng cho Tăng đoàn, thất lạc, hư tổn, 


%3 Ticivara: Ba y. Tức ba bộ y. 

An-đà-hội (2 ÈÂ, antarauaäsaka): Nội y ( ÄỊ 24), tức váy dưới, từ eo xuống mắt cá, quấn 
nửa thân dưới. 

Uất-đa-la-tăng (8 # Z f#, utfarasanga): Thượng y (_E 2K), trước tiên quấn quanh eo, 
kéo đầu biên đến phía sau lưng, vòng qua mông phải, khoác lên vai phải. 

Tăng-già-lê (†É iu Ất, sanghati): áo khoác (#}##), dùng hai lớp vải khâu thành. Chi tiết 
mời xem The Book oƒ the Discipline, Vol.II, pl, no.2; Vinaya Texts, VolII, p212, no2. 

* Đức Phật quy định Tỳ-kheo nên sở hữu ba y, là đứng ở lập trường sức khỏe để nghĩ. 
Y-kiển-độ (2 3# #Ÿ), trang 287, trong Đại phẩm (2® ởn) ghi chép: “Đức Phật đích thân trải 
nghiệm khi ở Tỳ-xá-ly, ban đêm dùng vừa đúng 4 bộ quần áo (y9‡ 2K ]&) đề phòng lạnh, vì 
thế quy định Tỳ-kheo phải chuẩn bị đủ ba y (bộ thứ 3 là đại y, dùng hai lớp vải may thành) ” 

Bởi vì độ chênh lệch nhiệt độ ban ngày và ban đêm lớn ở Ấn Độ, buổi tối khá lạnh, đức 
Phật lấy nhiệt độ buổi tối làm chuẩn, xác nhận ba bộ quần áo thì có thể phòng lạnh. Tỳ-kheo 
chỉ cần có đủ quần áo phòng lạnh thì đủ rồi, nhiều hơn hoặc ít đi là phạm giới. 

1. Nhiều hơn ba y: Nếu có quần áo nhiều (hoặc vải) nên xung vào Tăng đoàn hoặc tặng 
người (điều xả vật 1). 

2. Ít hơn ba y: Khi ra ngoài, nêu không đem đủ ba y, khi vào đêm nhiệt độ không khí xuống 
đột ngột thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây tức là vi phạm quy định của giới này. 

Nhưng Tỳ-kheo tuổi tác cao không có năng lực mang đủ ba y ra cửa, nếu nửa đường đột 
nhiên bệnh, khi không thể về kịp nơi cất chứa ba y, có thể xin phép sự đồng ý của Tăng đoàn 
rời ba y qua đêm. 

Điều đáng nói là ta có thể thấy cách thức một số pháp sư giữ giới này ở Đài Loan là: Mang theo 
ba chiếc ca-sa khác qua đêm (y năm điều, y bảy điều, y chín điều). Nhưng Tăng phục Trung Quốc 
và Ấn Độ rộng không giống nhau, ba y trải qua sự sửa đổi nên tính năng chống rét rất khác nhau. 

%5 Paccuddharati (pati-uddharati): Bỏ đi, lấy về. Nghĩa là: Nếu đem ba y trở về trước trời 
sáng thì xem như không phạm. 
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2. Mất mà tìm lại được. 

3. Bạn tốt tự động lấy đi. 

4. Sự cho phép Tăng đoàn. 

5. Tỉnh thần không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phân: Nếu Tỳ-kheo ba y đã xong, y Ca-thi-na đã xả, rời 
một trong ba y ngủ qua đêm, nếu quá một đêm, trừ Tăng đoàn đã 
làm yết-ma thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo, việc y đã xong, y Ca-thi-na cũng đã 
xả, nếu rời một trong ba y ngủ qua đêm chỗ khác, trừ Tăng đoàn đã 
làm yết-ma thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Tú phần: Nếu Tỳ-kheo y đã xong, y Ca-thi-na đã (xả) (lìa 
một trong ba y, ngủ đêm chỗ khác, ngoài trừ Tăng đoàn đã làm yết- 
ma thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo xong xuôi đủ ba y, y Ca-thi-na (đã 
xả), nếu lìa một trong ba y, cho đến một đêm thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề, ngoài trừ Tăng đoàn đã làm yết-ma. 

Luật Căn bản: Nếu lại có Bí-sô, làm y đã xong, y Yết-sĩ-na đã hết, 
nếu lìa một trong ba y, ngủ ngoài phạm vi, dù chỉ một đêm, ngoại 
trừ Tăng đoàn đã làm yết-ma thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: When the robe-material ¡s seftled, when a tmonks 
Kathina (privileges) haue been removed, ïƒ this monk should be away, 
separated from the three robes, ven ƒor one night, excepf on the agreemenf 
0ƒ the tmonks, there is an o[ffence oƒ expiation involuing ƒorƒeifuc. 

3. Cất chứa vải vóc (#23 #h UE): Nissaggiya 3. (Su. 4, nissaggiya 3, 
12; Vin.TH, p203) 

P&ãH: Nffhitacuarasm0mm bhikkhunaã tbbhatasmmm kathine 
phikkhuno paneva akalacaram tuppdjjewya akankhamanena 
bhikkhunä patigeahetabban, patigeahetua khippameva karetabbarm, 
no cassa päfripiri, mmãsaparamamn tena bhikkhunã tam ciaratm 


nikkhipeyya satiyäapi paccäsäya, nissageiyamn päcitfiyar tí. 
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Hán: 3t ứ†Ƒ3ƒ7KRR : 423 #224š7K6J8jfÃ › 3ø Ít 
«#2 #55 69 tị llị 4 Ï —fF4XRR' ° J3 32 dị j8 &% áJ Ho ứ‡# 
& ° lH ' ÌXXiÁ1E$f” ° to šX1X! S32) ' là1ù 
tu rất 2 Ä § 7 X1X3XXh — HN ! PÁfE lý 2 9569 8] 22h 
X ° X?2L48:¡† MIK › Rpfk 3 ƒ Ýff 36952) › 
thJu2 › 

Việt: Khi Tỳ-kheo may xong pháp phục, lúc không có mặc y 
công đức, nếu Tỳ-kheo có một bộ pháp phục vào thời gian không 
chính xác” thì nên để cho Tỳ-kheo có nhu cầu đi tiếp nhận. Sau khi 
tiếp nhận, nên nhanh chóng may xong.” Nếu tấm vải này không 
đủ”, vị Tỳ-kheo này chỉ có thể cất giữ vải này tối đa một tháng, để 
bổ sung đủ những phần còn thiếu. Nếu cất giữ qua thời hạn, cho dù 
là để chờ phần còn thiếu, cũng phạm xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2ifÑñ3k E]) thuộc thành Xá-vệ (4 133), một ngày nọ đức Thế 
Tôn đi tuần phòng, nhìn thấy các Tỳ-kheo được một tấm vải vào 
dịp không thể cất chứa pháp phục, nhưng không đủ may một bộ 
pháp phục, nên kéo vải qua lại, hy vọng kéo dài tấm vải. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Vải dư thừa nhưng không đủ may một bộ pháp phục. 
2. Thời gian: Ngoài thời gian may pháp phục và may y công đức ra. 
3. Phương thức: Cất giữ. 

4. Kết quả: Vượt qua một tháng. 


% Y phi thời ( 3È R} 4K, akalaciwararn): Vải nhặt được khi không thể cất giữ quần áo, lấy 
một nghĩa trong cïwara là quần áo (2K) nhưng ciwararn còn nghĩa là vải (3) nhưng vì giới 
này chủ yếu quy định là: “ Có ải rồi nhưng ào lúc không đủ may một bộ quân áo, chỉ có thể cất giữ 
tối ẳa một tháng, gom góp đủ các vải khác may quấn áo.` Vì thế vị Tỳ-kheo này cất giữ nên là một 
tấm vải, chứ không phải là một bộ quần áo. Tức là trong giới này, nên đem crwzra dịch thành vải 
(2ÿ), vì thế người viết đem akalacraramn dịch thành tải dư thừa ( # 4š 83: ), cứ không phải 
quấn áo dư thừa ( # 4383 2 RR.). 

? Giải thích từ ngũ, trang 204: “Phải nhanh chóng may xong trong 10 ngày” Đây là bởi vì nếu có 
một tấm vải đủ may một bộ quần áo và không cắt cùng với nhuộm màu trong 10 ngày thì phạm điều 
xả vật 1 “cất giữ quần áo dư thừa,” vì thế ở đây nói “Phải may xong trong mười ngày.” 

°8 Việc dịch thẳng tiếng Päli câu này: “Nhằm để từ không đủ (“E 4#) thành hoàn chỉnh 
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Không phạm: 


1. Phân phát trong một tháng, dâng cho Tăng đoàn, thất lạc, hư 
hao, thiêu hủy. 

2. Mất mà tìm lại được. 

3. BỊ bạn tốt lấy đi tùy tiện. 

4. Tinh thần không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo ba y đã xong, y Ca-thi-na đã xả, 
được y phi thời; nếu cần thì nhận nhanh chóng may thành y để thọ 
trì. Nếu đủ thì tốt, không đủ thì (chờ) đủ y để may thành, (chỉ giữ 
lại) cho đến một tháng; nếu quá thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo y đã xong, y Ca-thi-na đã xả, nếu 
được y phi thời; cần thì nhận phải nhanh chóng may thành y để thọ 
trì. Nếu không đủ, hãy làm cho đủ, (chỉ giữ lại) cho đến một tháng; 
nếu quá, đủ hay không đủ thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo y đã đủ, y Ca-thi-na đã xả, nếu Tỳ- 
kheo được y phi thời, muốn cần thì nhận; nhận rồi mau chóng 
may thành y; nếu đủ thì tốt, nếu khôngđược thì được phép chứa 
một tháng vì chờ cho đủ. Nếu chứa (quá hạn) thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật- đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo đã đủ ba y, y Ca-thi-na đã xả, nếu 
Ty-kheo được vải phi thời cần thì nhận, tự tay nhận rồi thì mau 
chóng may y thọ trì. Nếu đủ thì tốt, không đủ thì có thể chờ vải 
để đủ. Vải đó được giữ lại cho đến một tháng, giữ quá thời hạn thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô may y đã xong, thời gian y Yết-sĩ- 
na đã hết, được cúng y phi thời theo nhu cầu cần phải nhận, đã 
nhận phải may thành y cho xong. Nếu có hy vọng cho đủ số vải, nếu 
không đủ vải thì được chứa trong thời gian một tháng để chờ đủ số. 
Nếu quá thời gian này thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


I.B. Horner: When the robe-material is seftled, when a mmonks 
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Kathina(priuileges) haue been remoued, iƒ robe-material should accrue 
to the tmonk not at the right time, it may be accepted by that tonk ïƒ he 
so 1wish. Hawing accepted ít, it should be made up quickly. But ïƒ ït ¡s not 
suffcient for him, that robe-material may be laid aside by that monk 
ƒor a month at most, should he haue any expectation that the delciency 
may be supplied. Tƒ he should lay ¡it aside for longer than that, euen with 
the expectation (oƒ the deltciency being supplied), there is an o[fence oƒ 


expiation involving ƒorƒeiture. 


4. Nhờ Tỳ-kheo-ni không phải bà con giặt pháp phục đã mặc qua (3L 
3È š tr ứ É z#tL 3 iỶ 8) 2KRR): Nissaggiya 4. (Su. 4, nissaggiya 4, 
1; Vin.II, p206). 


Paäli: Yo pana bhikkhu añnnatikaya bhikkhuniyä purãaciwaramn 
dhoväpeyya 0ã rajãpeyya vã ãko‡ãpeyya 0ä, nissageiyan päcitfiyar tí. 


Hán: #2jkufìE3*Š3$3 šJÑ X ÂÃ tứ ð + 3 34#iT 
?#‡‡#9KNR : 3u. 
Việt: Nếu có Tỳ-kheo để Tỳ-kheo-ni không có quan hệ thân thích”? 


giặt, nhuộm màu ““hoặc đập'”' pháp phục đã mặc qua thì phạm xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#27fñ3* H1) thuộc thành Xá-vệ (4-12), khi thầy Uu-đà-di (4È 
3) tặng thức ăn cho một vị 1ỳ-kheo-ni thì sinh khởi dâm dục mà 
chảy ra bất tịnh, "”” bèn ra lệnh Tỳ-kheo-ni giặt nội y của ông ấy. Tỳ- 
kheo-ni đó lấy tinh dịch trên nội y đưa vào âm đạo mình, do vậy mà 
mang thai. 


Tướng phạm: 
1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni không có quan hệ thân thích. 


* aññãtikãya: Không có quan hệ bà con. Giải thích từ ngữ, trang 206: Người nằm ngoài tất 
cả bà con bảy đời trước bên cha bên mẹ (saffamä pitãmahayuga). 

!99 Y-kiền-độ, trang 286, trong Đại phẩm ( % za) ghi chép, đức Thế Tôn quy định 6 loại 
phẩm nhuộm: rễ cây, thân cây, da cây, lá cây, hoa, quả thật. Không nhuộm y (điều 58 sám hối) 
quy định: y phục nên nhuộm màu đậm, màu nâu hoặc chấm đen. 

!! Äkotapeyya: Đập, võ. Y-kiển-độ, trang 286, trong Đại phẩm: Quần áo của Tỳ-kheo rất 
cứng. Đức Thế Tôn bảo họ dùng nước ngâm; quần áo quá thô dùng tay đập. 

1 chảy ra bất tịnh (3# ? #): xuất tỉnh. 
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2. Phương thức: Ra lệnh cô ấy giặt (3E), nhuộm màu (3š ) hoặc 
đập (3# ‡T) pháp phục mình mặc qua'®, 


Không phạm: 


1. Khi có Tỳ-kheo-ni với quan hệ thân thích, 1ỳ-kheo-ni không 
có quan hệ thân thích giúp đỡ. 

2. 1ỳ-kheo-ni không có quan hệ thân thích chủ động lấy y đi giặt. 

3. Giặt pháp phục không mặc qua hoặc đồ dùng sinh hoạt (34 
⁄£ H ¿a) khác!9!, 

4. Do Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni giặt. 

5. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo sai Tỳ-kheo-ni giặt y cũ, hoặc 
nhuộm, hoặc đập thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo sai Tỳ-kheo-ni không phải bà 
con giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc ủi thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo khiến Tỳ-kheo-ni chẳng phải thân 
quyến giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Thập tựng: Nếu Tỳ-kheo sai Tỳ-kheo-ni không phải 
thân quyến giặt y cũ, hoặc nhuộm, hoặc đập thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật- đề. 


Luật Căn bản: Nếu lại có Bí-sô bảo Bí-sô-ni không phải thân 
thuộc giặt, nhuộm, đập y dơ thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: Whafever mmonk should get a soiled robe wwashed 
or dyed or beaten by a nun who ¡is not relation, there is an o[ƒence oƒ 
expiation involving ƒorƒeiturc. 


! Nhuộm, đập đều là cách rửa quần áo, Phán lệ (#||), trang 207 ghi chép phạm một 
trong ba động tác này thì mắc tội xả vật, phạm hai loại: Một điều xả vật và một điều làm ác 
(#41, dukkata), phạm đều ba việc: Một điều xả vật, hai điều việc ác. 

!% Giới này là vì ngăn ngừa việc xảy ra hành vi bất tịnh giữa Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni (xem 
nhân duyên chế giới của giới này), vì thế không thể nhờ Tỳ-kheo-ni không có quan hệ thân 
thích giặt quần áo đã mặc qua nhưng nếu quần áo hoặc đồ dùng khác chưa mặc qua thì không 
có gì quan trọng. Nhưng điều xả vật 17 quy định: “bảo Tỳ-kheo-ni không thân thích rửa lông 
đê," không thể để Tỳ-kheo-ni không thân thích giặt lông dê đã dùng qua. 
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5. Trực tiếp nhận pháp phục từ Tỳ-kheo-ni không phải bà con ( 
3k‡# % 3È 3 m ko ứ E,2KRR): Nissageiya 5. (Su. 4, nissaggiya 5, 2; 
Vin.TII, p209). 


Pali: Yo pana phikkhu añnñatikaya bhikkhuniyä hatthato ciuararn 
patigganheyya añfiatra pãriuatfakä, nissaggiyamn päcitfiyar tí. 


Hán: #2 to ứ 342 š\ X 4 89 tứ E8 £ † : té! 
3®"R : ñ 7 4 j7} › šu2'H 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo tiếp nhận "” pháp phục từ trong tay Tỳ-kheo- 
ni không có quan hệ thân thích, ngoại trừ mua bán thì phạm xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
22f3k ]) thuộc thành Xá-vệ (413), Tỳ-kheo Ưu-đà-di ( 
#t %) cố lấy nội y của Ty-kheo-ni Liên Hoa Sắc (‡# ?# #,) và 
chịu sự chê bai của các 1-kheo-ni khác. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni không có quan hệ bà con. 
2. Phương thức: Tiếp nhận pháp phục. 


Không phạm: 
1. Đối phương là Tỳ-kheo-ni có quan hệ bà con. 


2. Hành vi mang tính mua bán. '"% 


3. Tỳ-kheo cho rằng Tỳ-kheo-ni sẽ vui mừng khi lấy đi. 
4. Các đồ dùng sinh hoạt ngoài tiếp nhận pháp phục. 

5. Tiếp nhận pháp phục Thức-xoa-ma-na hoặc Sa-di-ni. 
6. Tỉnh thần không bình thường. 


!9% Bhikkhuniyä hatthato: Tức là chính tay tiếp nhận từ trong tay Tỳ-kheo-ni. Ý nghĩa từ thể 
cách abl của hatfha là tay (Ä`). Nơi đây đặc biệt để cập đến tiếp nhận quần áo từ trong tay Tỳ-kheo- 
ni. g Nhân duyên chế giới này là: Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc dùng thượng y gói thịt để cúng dường 
đức Thế Tôn, vì thế trên thân chỉ có mặc một chiếc nội y, lúc đó ngài Ưu-đà-di chiếm đoạt nội y của 
bà ấy. Thiện kiến luật Tỳ-ba-sa ( -Š- f,4# a\k 3Š-3)), trang 774 cũng nói: “Ngài Ưu-đà-di ít ham muốn 
nội y (3 fÈ%, 4; anfaraväsaka) nhưng ham muốn nhìn thân thể Tỳ-kheo-ni”; vì thế các điểu 
khoản giới đặc biệt nhấn mạnh không thể chính tay tiếp nhận quần áo của Tỳ-kheo-ni. 

196 Không phạm ( %3), trang 210, mua bán có thể phân làm ba tình huống: 

(1) Lấy quần áo đổi quần áo. 

(2) Lấy đồ giá cao đổi đồ giá thấp. 

(3) Lấy đồ giá thấp đổi đồ giá cao. 
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So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo lấy y từ Tỳ-kheo-ni không phải 
thân quyến, ngoại trừ buôn bán thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo lấy y từ Tỳ-kheo-ni không phải bà 
con, ngoại trừ buôn bán thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo lấy y từ Tỳ-kheo-ni không phải thân 
quyến ngoại trừ mua bán thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo lấy y từ bên Tỳ-kheo-ni không 
phải thân quyến thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đề, ngoại trừ mua bán. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô lấy y từ Bí-sô-ni không phải thân 
quyến, ngoại trừ buôn bán thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafeuer monk should accept a robe [rơm the hand 


0ƒ a nun who is not a relation, except in exchange there is an offence oƒ 
expiation involving ƒorƒeiture. 


6. Xin y từ cư sĩ không phải bà con (#3È‡š /# + Z®): 
Nissaggiya 6. (Su. 4, nissaggiya 6, 2; Vin.IIL p. 212). 


Pali: Yo pana bhikkhu añfñatakarmn gahapatn vã gahapatänimm 
UÄ CHafŒ£fN§ ĐIHfÚAĐ€JJA đñữaHfa samayd,  1isSaggiW@f 
păciHiyarmm Tatthäayarmn samayo, acchinnacaro vã hoti bhikkhu, 
na{thacivaro 1a, ayarn tattha samay0 tỉ. 


Hán: 3b fñJ X23 š X Ã d3. xá + © 2K 
IR › Eậ 7 #& EZñ9J8#j{Á : jL@ff › #&iX  W# : xXE 
Zñ 8J tị f£: tu ứ697K]R34?© ' ÄC®J]RiŠ £|2X3ˆ : #&iX 
—\ È › lX# 01600188 + 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo xin pháp phục cư sĩ hoặc nữ cư sĩ không 
phải bà con, ngoại trừ thời gian chính xác ra thì phạm xả vật. Ở 
trong giới này, đây là thời gian chính xác: Pháp phục của Tỳ-kheo bị 
cướp, hoặc pháp phục bị hư hoại. '°” 


' Quần áo của Tỳ-kheo bị bọn cướp trộm đi, hoặc bị hư hoại ngoài ý muốn, đều thuộc 
ngoài ý muốn. Lúc này có thể tìm lấy quần áo cư sĩ. Thiện kiến luật Tỳ-ba-sa ( -Š- J,?È at 3Š >}), 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (#+#jÑ 
3k E]) thuộc thành Vương-xá, Tỳ-kheo Ưu-bà-nan-đà (4È 3š x# 
ƒ#)chiếm đoạt pháp phục của con trai ông trưởng giả, vì thế 
trưởng giả tử chỉ mặc một chiếc áo khoác về nhà, sau khi người 
khác biết việc này thì phê bình Tỳ-kheo. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Cư sĩ nam nữ không có quan hệ thân quyến. 
2. Phương thức: Xin xỏ pháp phục. 


Không phạm: 


1. Pháp phục bị cướp đi hoặc hư hoại. 
2. Đòi lấy pháp phục của bà con. 

3. Cư sĩ chủ động cúng dường Tỳ-kheo. 
4. Đòi pháp phục cho người khác. 

5. Dùng tài sản của mình để trao đổi. 
6. Tỉnh thần không bình thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ không 
phải thân quyến, trừ nhân duyên thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 
Nhân duyên: Y bị cướp, y bị mất, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi, y bị 
rách. Đây gọi là nhân duyên. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo xin y từ những cư sĩ, vợ cư sĩ không 
phải bà con thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đề, ngoại trừ lúc khác là lúc mất y. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải 
thân quyến thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề, ngoại trừ lúc Tỳ-kheo y bị 
cướp, y bị mất, y bị cháy, y bị nước cuốn trôi. Đây là lúc khác. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ không phải 
thân quyến thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đề, trừ nhân duyên. Nhân 
duyên là y bị cướp, (dâng) y, y bị cháy, y bị thấm ướt. 


trang 775: Khi y phục bị cướp đi, ngoại trừ lấy quần áo cư sĩ ra, còn có thể mặc quần áo màu 
trắng hoặc màu khác, cho đến cũng có thể mặc quần áo ngoại đạo. 
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Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải 
thân quyến thì phạm thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca, ngoại trừ lúc 
khác. Lúc khác là khi Bí-sô bị cướp y, mất y, cháy y, y bị gió thổi, y bị 
nước cuốn trôi. 


LB. Horner: Whafevwer rmomnk should ask a tran or wwoman 
householder who is not a relation (0ƒ his) [or a robe, except at the righf 
time, there is an offence oƒ expiation involuing ƒorƒfeiture. This is the righf 
time ïn this case: iƒ a tmonk becomes one whose roÙe is stolen or whose 
robe is destroyed; ïn this case this is the righf timc. 


7. Xin y quá hạn từ cư sĩ BĐS phải bà con sau khi bị cướp đi (3# 
‡ề 8 Ø6 3È š 8 + 2.24 ‡‡ FR): Nissaggiya 7. (Su. 4, nissaggiya 7, 
1; Viữn.H, p. 214). 


Pali: Tañce aññatako gahapati 0ä gahapatäani vã bahnhi ciuarehi 
abhihafthumn pauareyya, sanfaruttaraparamarn tena bhikkhunä tao 
ctuaramn säditabban. Tato ce uffari sãädiyeyya, ntissaggiyarn pacitfiyan ti. 


Hân: +ÊŠ*3 šWXÂ ... kẽ. 
*#*`XÊ1b + mix{1ù tứ ý 1 §6‡k&IN®Kfu Lẩ ° * 
+ Š‡*t&4g‡† ' 32W ° 


Việt: Nếu cư sĩ hoặc cư sĩ nữ không có quan hệ thân thích đem 
đến rất nhiều pháp phục cúng dường'”° Tỳ-kheo ấy'”. Mà vị Tỳ- 
kheo này chỉ tiếp nhận tối đa là nội y ( Ñ 2X) và thượng y (_E 2)! 


'3 bahnhi civarehi abhihatthum paväreyya: Đem đến rất nhiều quần áo mà 1ỳ-kheo tự do lấy 
dùng. Thiện kiến luật T)-bà-sa ( -É- W,$È tt 3Š ?}), trang 775: “Tùy ý xin: Tùy ý lấy nếu có nhu cầu” 

!9 Nguyên văn chỉ có vị ấy (‡b„ tam), Giải thích từ ngữ (38 35] ###‡), trang 214: “Chỉ vị 
Tỳ-kheo bị cướp mất y phục (3ã 2x.R#3# ‡ê 83 tk)”, giới này vẫn còn liên quan đến cúng 
dường y phục, vì thế khi Giới bổn giải thích, thêm một giới, đem tình huống làm thành “quần 
áo Tỳ-kheo bị cướp đi (tt #2J3t‡&zk)7 

!!9 santaruttaraparamam (santara-uttara-paramam): Tối đa chỉ có thể lấy nội y và 
thượng y. Giải thích từ ngữ, trang 214 còn nói: Nếu ba y đều bị cướp đi, chỉ được lấy hai y, hai 
y bị cướp đi, chỉ được lấy một y, nếu chỉ có một y bị cướp thì không được nhận bất kỳ y nào. 

Thiện kiến luật T}-bà-sa ( 5$ N,4# at 3£ ?}), trang 775 bổ sung: Nếu ba y đều bị cướp, chỉ 
được lấy hai y, y còn lại đi nơi khác tìm lấy. 

Kết luận, vì chẳng phải vị cư sĩ nào đều có rất nhiều tiền, khi ba y đều mất đi, tối đa lấy nội 
y và thượng y từ cư sĩ, như thế đã có thể giảm nhẹ gánh nặng của họ thì Tỳ-kheo cũng không 
đến nỗi trần trụi cơ thể hoặc chỉ mặc nội y. 
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Sau đó nếu tiếp nhận thêm thì phạm xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2-#Ñ š* I4) thuộc thành Xá-vệ (41 3X), đức Thế Tôn quy định: 
“Iy-kheo mất đi pháp phục có thể xin pháp phục từ cư sĩ không có 


quan hệ bà con”""' 


, sáu vị Tỳ-kheo bèn lấy danh nghĩa pháp phục 
Ty-kheo bị đánh cắp, nên đến xin pháp phục của cư sĩ khắp nơi và 


chiụ sự phê bình của cư sĩ. 
Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Nam nữ cư sĩ không có quan hệ thân thích. 

2. Phương thức: Xin pháp phục. 

3. Kết quả: Ngoại trừ lấy nội y và thượng y ra, còn lấy pháp phục 
khác. 


Không phạm: 


1. Lấy đi pháp phục còn thừa lại. 

2. Lượm được dưới tình huống pháp phục không bị đánh cắp 
hay hư rách. 

3. Đòi lấy pháp phục bà con. 

4. Cư sĩ chủ động cúng dường. 

5. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo y bị đoạt, bị mất, bị cháy, bị trôi, bị 
hư hoại, xin y từ cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải bà con. Nếu cư sĩ, vợ 
cư sĩ, muốn cúng nhiều y, Tỳ-kheo đó nên nhận hai y, nếu nhận quá 
hạn thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


!!1 Câu mà Giới bổn ghi chép có quyền “xin y cư sĩ không thân thích” theo điều xả vật 6 quy 
định: “ngoài y bị cướp đi hoặc hư rách ra, nếu có Tỳ-kheo xin y phục của cư sĩ nam nữ không 
thân thích thì phạm xả vật” nhưng Phân tích Giới bổn (#23 #|), lại bổ sung thêm: “có thể xin 
người bà con” Nhưng nhân duyên chế giới của giới này nói: “Đức Thế Tôn quy định, vị Tỳ- 
kheo mất đi y phục, có thể xin y phục của cư sĩ không phải thân quyến” nhưng không chính xác 
lắm. Thật ra, nếu bất chấp sự giải của Phân tích Giới bổn (2# 2|) mà chỉ nhìn từ điều xả vật 
6 “xin y từ cư sĩ” này, vị Tỳ-kheo mất đi y phục đều được xin quần áo của cư sĩ, còn có quan hệ 
bà con hay không đã không quan trọng nữa. 
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Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo bị mất y, xin y từ cư sĩ, vợ cư sĩ, 
không phải bà con. Nếu cư sĩ, vợ cư sĩ (#§ +33) không phải bà con 
(3È # #), tùy hỷ cho nhiều vải thì Tỳ-kheo chỉ được nhận 2 tấm y 
thượng hạ, quá số đó sẽ phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đẻ. 


Luật Tú phẩn: Nếu Tỳ-kheo y bị cướp (2#), y bị mất (®% %), 
y bị cháy (1#), y bị nước cuốn trôi (3Š 3X), nếu có cư sĩ, vợ cư sĩ 
( +32) không phải thân quyến, đem cho nhiều y yêu cầu tùy ý 
nhận. Tỳ-kheo ấy nên biết đủ mà nhận. Nếu nhận quá (3 ‡‡ & ) thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo bị đoạt y (2#), mất y (2), 
cháy y (‡*š2K), nước trôi y (3š), tự tiện xin y nơi cư sĩ hoặc vợ 
cư sĩ không phải thân quyến. Nếu cư sĩ, vợ cư sĩ không phải bà con 
tự tiện cho nhiều vải ( ä & Ÿ 5 3), vị Tỳ-kheo muốn lấy thì chỉ 
được nhận 2 tấm y thượng hạ, nếu nhận quá hạn thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô bị đoạt y (22K), mất y (®& 2), 
cháy y (2K), gió bay y (s24), nước trôi y (3š3X), nên xin 
y (223) từ cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải thân quyến. Họ cúng 
nhiều y (4# # 35K), nếu cần Bí-sô (3 2 # Z1), chỉ được nhận 
hai y thượng và hạ (7 #_E * 'F.—4). Nếu nhận quá nhiều y (3 
‡‡ &$ 3#) thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: ]ƒa man or a woman householder who is not a relation, 
asking (a monk), should invite him (to take material for) many robes, 
then at most (material for) an inner and an upper robe should be 
accepted as robe-material by that monk; 1ƒ he should accept more than 
that, there is an of[fence oƒ expiation involving ƒorƒeifurc. 


§. Chỉ định cư sĩ không phải bà con cúng dường loại pháp phục 
nào đó (3ã Z 3È š # + #‡ šš 3š #†t24NR): Nissaggiya 8. (Su. 4, 
nissaggiya 8, 1; Vin.III, p. 216). 

Pal: Biúkkhưm paneva tddisa añfñatakassa gahapafissa 
uä gahapatäniya vã ciuaracetäpannanr upakkhatam hoti Tminäa 
cuaracetapannena ciarafwé cetäpetua iftthanmamam bhikkhum 
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cuarena acchãdessämiti, tatra cce so Phikkhu pubbe appavarito 
upasaikamitva ciare 0ikappatn ãpajjeyya sãdhu 9ata tan ãyasmã 
1 nina ciaracetapanniena cUarHa†' 0ã cU0arHĐafI 0ã ci0araf cctapefva 
acchädchĩ tỉ kalyãnakamyatan upädaya, nissaggiyarn pãcitfiyar tỉ. 


Hán: 3%, 344 &#XÃ¿9Z+3Ä3x~ +, lã Ï 
Z®%JR#9##4ã4 tứ, Đï | HixKIR4) 1232k 
Z®J]RK⁄Z, #jf%4‡Š/2H,ứiXIÍ ƒ4)J24‹1R. | ?4Z, xu Ê3š 
đùb #t 2< 1ñ I6 ñịft, AXi4JRj€tHZEjMĐW: “Xiế, 
%#4/®#í, HiX®KIRK¿U951222, %ti\itfÉf 7ð, 78t 
lÉTJKfK, S4. ¡ Mu T1 43ƒ769K1R, 1bLỆH. 

Việt: Nếu như nói, cư sĩ hoặc nữ cư sĩ không có quan hệ thân 
quyến, đã chuẩn bị các đồ đáng giá của pháp phục vx...''” cho Tỳ- 
kheo nói: “Sau khi dùng các đồ đáng giá của pháp phục này để trao 
đổi pháp phục, ta sẽ tặng pháp phục như thế cho Tỳ-kheo.” Sau đó, 
nếu vị Tỳ-kheo này chưa từng nhận lời mời mà đi đến, đối với pháp 
phục đưa ra đề xuất rằng: “Thưa Đại đức, thật sự quá tốt, dùng các 
đồ đáng giá của pháp phục này, trao đổi kiểu pháp phục này hoặc 
kiểu pháp phục kia nhằm tặng ngài” chấp vào việc muốn có pháp 
phục tốt'"3 thì phạm xả vật. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
2 ?fñ-3* E]) thuộc thành Xá-vệ (4 2 3š), ngài Ưu-bà-nan-đà (4# 
3š sẽ Ƒữ ) biết cư sĩ nào đó chuẩn bị một khoản tiền mua pháp phục 
tặng vị ấy thì bèn đến nhà cư sĩ và chỉ định vị cư sĩ đó mua kiểu pháp 
phục nào đó, cư sĩ trách móc (3# 4$) Tỳ-kheo không biết đủ. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Nam nữ cư sĩ không có quan hệ bà con. 

2. Thời gian: Đối phương đem pháp phục mua được tặng vị ấy. 

3. Phương thức: Đi đến (ðƒ ƒ+) chỉ định (3ã  ) nên mua loại 
pháp phục nào. 


12 Ấn Độ bấy giờ vãn còn hành động trao đổi đồ vật, vì thế nguyên văn dùng các đồ đáng 
giá của quần áo (XE 3 ' {li 3), ciuaracetäpannan), là lấy đồ đạc nào đó để đổi lấy y phục. 

!13 kalyänakamyatam upãdãya: Muốn cần cái tốt. Giải thích từ ngữ (35]38 ####), trang 
217: “muốn quần áo tốt hoặc quần áo đắt tiền (8 '# 3ƒ 49 2] 3, 7ï 89 24 RE)” 
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Không phạm: 


1. Chỉ định thân quyến nên mua loại pháp phục nào. 
2. Cư sĩ chủ động mời Tỳ-kheo chỉ định. 

3. Chỉ định cho người khác. 

4. Dùng tài sản của mình trao đổi pháp phục. 

5. Chỉ định cư sĩ mua pháp phục rẻ. 

6. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo cùng bàn bạc (33) với cư sĩ (§ 
+), vợ cư sĩ (§ +32) không phải thân quyến (3È # #) rằng: 
“Mỗi người chúng ta sẽ may y (‡£ 2) với số tiền sắm y (2 ä) như 
vậy cho Tỳ-kheo nào đó.” Tỳ-kheo trước không nhận lời mời mà tùy 
ý đến hỏi cư sĩ, vợ cư sĩ rằng: “Mỗi người hãy vì tôi may y với tiền 
sắm y như thế không?” Trả lời rằng: “Đúng như vậy.” Bèn nói rằng: 
“Lành thay! Cư sĩ và vợ cư sĩ có thể gộp lại may một chiếc y cho tôi.” 
Vì muốn đẹp thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu vợ chồng cư sĩ vì Tỳ-kheo chuẩn bị số tiền 
sắm y, rồi bàn nhau: “Chúng ta chuẩn bị số tiền sắm y (2K?) như thế 
để mua chiếc y như thế cho Tỳ-kheo A, B7 Vị 1ỳ-kheo này trước 
đó không được cư sĩ tự nguyện hứa cúng y mà vì thích đẹp nên đến 
nhà họ nói như sau: “Lành thay! Cư sĩ, mỗi người chuẩn bị tiền sắm 
y như thế, cùng may một màu y như thế cho tôi.” Nếu được y thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ- đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo có cư sĩ, hay vợ cư sĩ để dành tiền 
săm y (7? 4&7Y) cho Tỳ-kheo mua và dành dụm y như thế cho Tỳ- 
kheo nào đó. Tỳ-kheo này trước không nhận lời mời vì muốn đẹp 
bèn đến khuyên rằng: “Lành thay! Cư sĩ dành dụm tiền sắm y như 
thế cùng tôi may một chiếc y.` Vì muốn đẹp, nếu được y thì phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo có cư sĩ, vợ cư sĩ không phải thân 
quyến, vì họ để dành tiền sắm y ( Ở* 3X?) và suy nghĩ: “Mình lấy 
tiền sắm y, mua y như vậy để cúng dường cho Tỳ-kheo...” Trong lúc 
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đó, họ không có ý thỉnh mời trước (2© ZE i33) mà vì chiếc y tốt 
(3% ‡f 2#) nên Tỳ-kheo đến nhà cư sĩ, vợ cư sĩ, nghĩ là có sự đồng 
ý, nói: “Ông vì tôi để dành tiền sắm y như vậy, mua y như vậy... như 
vậy... cho tôi, làm như thế là tốt” Nếu được y thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô có cư sĩ hay vợ cư sĩ không phải 
thân quyến cùng góp tiền sắm y, sẽ mua y thanh tịnh với giá trị 
đã góp để cúng cho Bí-sô... sẽ sử dụng đúng lúc Bí-sô này không 
được thỉnh trước, lại được người khác mách cho biết về việc này. Bí- 
sô này liền đến nhà sắm y nói: “Lành thay! Nhân giả vì tôi góp tiền 
sắm y! Quý vị nên sắm y thanh tịnh như vậy và cúng cho tôi đúng lúc.” 
Bí-sô này vì muốn y tốt, khi được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: In case a robe-ƒund comes to be laid by ƒor a tmmonk 
by a man or a woman householder tho ¡s not a relation (oƒ his), 
thinking: 'T wilÏ present the monk so and so with a robe, having gof the 
robe in exchange {or this robe-ƒund' - then ¡ƒ that tmonk, ouf oƒ desire [or 
something le, approaching before being invited, should puf ƒorward a 
consideration with regard to a robe, saying: TIndeed it would be wtl]; do 
let the uenerable one, having got a robe like this or like that in exchange 
ƒor this robe-[und, present it to me, ' there is an o[ƒence oƒ expiafion 
involuing ƒorƒeiturc. 


9. Can thiệp cách cúng dường pháp phục của cư sĩ không phải 
bà con (3# 3È š Ä  +#‡t 24k 2 z\): N¡ssageiya 9. (Su. 4, 
nissaggiya 9, 1; Vin.III, p. 218). 


Päl: Bjikkhưm paneva tuddisa ubhimam aññatakanam 
gahapaHinamn vã gahapatamnam vã paccekaciuaracetäpanmani 
upakkhatmm honH ïimehi tmayam paccekacvaracetäpammehi 
paccekacuaran cetäpetuäa itthanmamam—a bhikkhượm cũarehi 
acchãdessämä tí, tatra ce so bhikkhu pubbe appaväarito upasankatmituä 
cuare v0ikappamn äpdjjeyya sãdhu 9ata tam äãyasmanto imehi 
paccekaciwaracetäpannehi Uaripafn9l vã UariÐan0l vã ciaram 
cctãpetäa acchadctha ubhowa santä ckenati kalyãnakamyatam 
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upädäya, nissaggiyarn pãcittiyan tí. 


Hán: tu ÊÝ, 3 ø4tX3 §W X61 +3 x~ +, 
&#äñ##T®I“9 510, 9: ' 114 ñ Hiš®JRKÉ9 
#1), 4ñ X46, 39%46/2HúiXf 74D, 
¡*, xaÃixititk6im k<ltlif6fldk, xl2®KlKbElHl 
#9: ' k1, 3% 13T, 1t11ã ñ FiX/KIR43 5 
1ầ1), %‡iJiXi?lÍ Ï %7§®?Ý-Ï 89211 ?4\. Ế 8 €5 
1812235 —*%. ¡ lu T?8%3†?41K,R, 162. 

Việt: Nếu như nói, có hai vị cư sĩ hoặc nữ cư sĩ không có quan 
hệ thân quyến, mỗi người tự chuẩn bị các pháp phục đáng giá, nói 
rằng: “Chúng tôi dùng các pháp phục đáng giá này, sau khi tự mỗi 
người trao đổi, đem pháp phục như thế tặng cho Tỳ-kheo.” Sau đó, 
nếu vị 1ỳ-kheo này chưa nhận lời mời bèn đi đến, đối với pháp phục 
mà đưa ra đề xuất rằng: “Các Đại đức, thật là rất tốt, các người tự 
đem các đồ đáng giá của pháp phục này để trao đổi pháp phục kiểu 
này hoặc kiểu kia nhằm tặng ta. Đem hai món đồ đáng giá''° gộp lại 
thành một” chấp vào muốn có pháp phục tốt thì phạm xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật tại vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Vương-xá, ngài Ưu-bà-nan-đà (4È 3# 3# Ƒ ) biết hai vị cư sĩ tự 
mỗi người chuẩn bị một khoản tiền (— ÃŠ.4Ä ) mua pháp phục tặng 
ông ấy, bèn đi đến nhà, kêu họ gom hai khoản tiền để sắm bộ pháp 
phục theo sự chỉ định của ông ấy. Gộp hai khoản tiền thành một. 
Chấp vào muốn có chiếc pháp phục đẹp thì phạm xả vật. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Nam hoặc nữ cư sĩ không có quan hệ thân quyến. 


'# ubhova santã ekenã: Dùng một món thay thế hai món. Kết cấu câu này hoàn toàn giản 


lược. Giải thích từ ngữ (8 35] ###‡), trang 219: “hai người cùng nhau (duepi janä kena)”. Có 
thể biết hai người cùng gom tiền lại mua một bộ pháp phục. Ngoài ra, giới này cơ bản giống 
với giới trên kia, chỉ là ở chỗ này, không những cấm Tỳ-kheo chỉ định trước cư sĩ mua bộ pháp 
phục nào mà còn quy định Tỳ-kheo không thể ra lệnh các cư sĩ cùng nhau gom tiền lại, cùng 
mua một đồ pháp phục. Bởi vì như thế thì Tỳ-kheo bèn có tình nghỉ lòng tham; hy vọng sau 
khi gom hai khoản tiền sẽ mua bộ pháp phục càng đắt càng đẹp. Vì thế ngoài chế điều xả vật 
8, còn chế giới này. 
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2. Thời gian: Đối phương đem pháp phục tặng vị ấy. 

3. Phương thức: 
(1) Đề xuất với hai vị cư sĩ mua pháp phục cho ông ấy, đem 
hai khoản tiền gom lại thành một. 
(2) Chỉ định họ mua loại pháp phục nào đó. 


Không phạm: 


1. Chỉ định cho thân quyến nên mua loại pháp phục nào. 

2. Cư sĩ chủ động mời Tỳ-kheo chỉ định mua loại pháp phục nào. 
3. Chỉ định cho người khác. 

4. Dùng tài sản của mình để trao đổi pháp phục. 

Š. Chỉ định cư sĩ mua pháp phục rẻ. 

6. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo cùng nhau bàn bạc với cư sĩ, vợ cư 
sĩ không phải thân quyến về việc nên đem tiền sắm y để may y cho 
Tỳ-kheo có tên như vậy. Tỳ-kheo này trước đó không được yêu cầu 
tùy ý, liền đến hỏi cư sĩ, vợ cư sĩ rằng: “Ông có phải vì tôi may y với 
số tiền như thế không?” Đáp rằng: “Đúng như thế” Liền nói: “Lành 
thay! Cư sĩ, vợ cư sĩ có thể may chiếc y như thế cho tôi; vì muốn 
đẹp thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu vợ chồng cư sĩ, vì Tỳ-kheo chuẩn bị số tiền 
sắm y, rồi bàn nhau: “Chúng ta chuẩn bị tiền sắm y như thế để mua 
chiếc y như thế cho Tỳ-kheo nào đó.” Vị Tỳ-kheo này trước đó 
không được cư sĩ thỉnh mời mà vì thích đẹp nên đến nhà họ nói 
như sau: “Lành thay! Cư sĩ, mua chiếc sắc y cho tôi như thế với tiền 
sắm y như thế.” Nếu được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo cư sĩ hay vợ cư sĩ để dành tiền sắm 
y cho Tỳ-kheo nghĩ rằng: “Tôi để dành tiền sắm y như thế và mua y 
như thế cho Tỳ-kheo có tên như thế.” Tỳ-kheo ấy trước không được 
yêu cầu tùy ý vì muốn đẹp mà đến nhà cư sĩ nói như vầy: “Lành thay 
cư sĩ, nên vì tôi mua pháp y như vậy với tiền sắm y như vậy”. Nếu 
được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


CHƯƠNG 2: CHÚ THÍCH GIỚI TỲ-KHEO | LŠS 


Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo có hai cư sĩ và vợ cư sĩ không phải 
thân quyến để dành tiền sắm y giá trị cho Tỳ-kheo và họ nói: “Mình 
dùng tiền mua y này sắm mua y như thế để cúng dường Tỳ-kheo...” 
Trong khi đó, Iỳ-kheo ấy trước chưa được thỉnh, lại đến nhà cư sĩ, 
vợ cư sĩ, nghĩ có sự đồng ý, đòi hỏi: “Nếu các vị đã để dành tiền sắm 
y giá trị thì hợp lại may thành một y cho tôi, làm như thế là tốt.” Nếu 
được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Căn bản: Bí-sô nào có hai nhà cư sĩ và vợ cư sĩ không phải 
bà con, riêng mỗi nhà góp tiền để sắm y, dự định sẽ mua y thanh 
tịnh với giá trị như vậy để cúng cho Bí-sô... Bí-sô này không được 
thỉnh trước, lại được người khác mách cho biết về việc này, liền đến 
những nhà kia bảo với họ: “Lành thay nhân giả! Quý vị cùng có ý 
định sắm y cho tôi, quý vị nên góp chung giá trị lại để sắm y thanh 
tịnh như vậy và đúng lúc cúng cho tôi.” Bí-sô ấy vì muốn y tốt, nếu 
được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: ln case 0arious robe-ƒunds come to be laid by [or a 
tmmonk by two men householders or by (to)women householders tho 
are not relations (oƒ his), thinking: ˆWe wilÏ present the monk so and so 
with robes, hauing gof various robes in exchange ƒor the arious robe- 
unds.' Then iƒ that tmmonk, out oƒ desire for sormnething ƒne, approaching 
before being inuited, should put ƒorward a consideration with regard 
to a robe, saying: 'Indeed it would be well; do let the wenerable ones, 
havwing got a robe like this or like that in exchange ƒor the 0arious robe- 
unds present ¡it to mme, the two together with one, there is an offence oƒ 
expiation involving ƒorƒeiture. 


10. Đòi pháp phục quá mức từ cư sĩ ( ØJ # +- # ft 34 RR Rỷ tỶ -Ƒ Ất 
1J): Nissaggiya 10. (Su. 4, rissaggiya 10, 13; Vin.III, p. 221) 


Pali: Bhikkhuơn paneva uddissa rãjã 0ã rãjabhoggo vã brãhmano 
uä gahapatlko vã dũfena ciaraceäpannam pahineyya iminäa 
cuaracetipannena củaramwé cetäpetua iftthanmamam bhikkhum 
ciuarena acchãdehï tí. So cc duto tan phikkhutn upasaikamitvä e0atnt 
Uadeyya idatn kho, bhante, ãyasmantatn uddissa ciuaracetãpannan 
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abhatatn, pafigganhäatu ãyasmã civaracetãpannam ti. Tena bhikkhunã 
so đufo ewamassa 0acaniyo Tia kho mayarn, ãuso, ciUaracetãpannan 
paligeanhama, ciuarañca kho tmmayamn pafigeanhama kälena 
kappiyanti. So ce dữto tam bhikkhượn cam vadeywya atthi 
panäyasmato koci 0eyyäuaccakaroti. CTuarathikena, bhikkhaw, 
bhikkhunãä veyyavaccakaro niddisitabbo ñrãmiko 0ã upäsako vã 
eso kho, äwuso, bhikkh„mamn veyyavaccakaroti. So ce duto tam 
UeyyäUaccakarmw safflapetva tam bhikkhưm upasankamitua 
cua vadeyya yarn kho, bhante, äyasma veyyävaccakaramn niddisi, 
sañfafo so tmayä, upasanúkamatäyasma kaÌena, ciwarena tam 
acchãdessaff ti. Ciuaratthikena, phikkhaue, bhikkhunä 0eyyävaccakaro 
upasaikamitva duattikkhattumn codetabbo saretabbo attho me, ñwuso, 
ciuarend ti, duattikkhatln codayamano sãrayamano ta ci0arat 
abhinipphadeyya,iccetatnkusalarn,noceabhinipphadeyya,catukkhattrn 
pafñicakkhaHun chakkhattuparamamn tunhibhitena uddissa thatabbamm, 
catukkhatturn pañicakkhattm chakkhatftuparamamn tunhibhuto uddissa 
tifthamano tam ciuaratmn abhinipphäadeyya, iccetan kusalan, tato ce uffari 
uãyamamäano tan cuararn abhinipphadeyya, nissaggiyan päciHfiyarmr. No 
ce abhinipphadeyya, yatassa ciuaracetapannarn abhatam, taHha sãman 
0ä gantabbarn, duto uä paãhetabbo yatn kho tưunhe ãyasmanto bhikkhutn 
uddissa cuaracetãipannarn pahimiHha, na tam tassa bhikkhuno kiñci 
atharn anubhoti, yufjantäyasmanto sakartu rã 9o sakatfl vinassäfi, 
ayann tattha sãmfcr tí. 

Hán  ‡oX3⁄4: #3Ä3Z£XE ©#4Ÿ|Ì |] 6+: 6# 
3š 2E 89 3È f2 22t ứ Đí : Ì HiX7KJR 89 7312 › Xi 
4KNR 6 ' 1RMi62KRK3E ? 3 Xuít ý | + T3X1ù 1Š # fŸ 
44t ft 6 › tIẾN: Ô5RA › 3 ' XÃ ki& Nữ 
%9" 3 112 › XÍŠ › ‡07KRRSfằ?fNĐ/1C T ° | X1 
«&32x†ik1tift Ất: ' 5J&⁄ ki › ®f1#/6tk‹®&JR 
ñ9 SẼ TY) › TH #111 z5 á9 nị llị] 4k $2 › 4 2 #ÖU 
# + ¡ tu Š3⁄ftjÊŸiXlfxiHñĐẾ: ' đ12A : k4 ' 3E 
XZ1u# A% ? ¡ iấft + ñm %24KR49 kuít 33X38 tịjJu 
ñ $ 5 41t E9: ` K4 ' 4—1UWX #8933 
° ¡ + Š‡41t{Ê *3ã #dUŸ#Á6 ' #UikitH# ' t3 
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M3: ! 8824 : #3 ' X@461ãmit4934L #Á ' Ø0 
%ĐWE4b Ï + XiŠ › kx+2Áú098]42 X33 4b › 1blfS7<RR + 
¡ ltk ứ › 5 #?®K]R 09t ứ#†i3 3#? A6 › 353k — 
#=+ ' #RtbW: ï Xi › Ä #3 ®IR ° ¡ 1 3Lcit 
—#=^: #ñš{4b › 1†#|iX2<JRR › iXIÝ6J 163L 3ƒ ° 4u 
%41#| › 3⁄0U43bsb Š ! tý 24 v ĐÀ v 7N ° 
mẹ Ở JUEN hh,šb l} 09k © œ4 © Nkh‡ › f#|iX#KJR : là 
lÝ lJ 1£ #U‡ƒ + xu Ã 3X 5 1†#| › 2ä xu Š£bš) T 43 #|3Xf† 
3]R m 38 t‡ % #xL : Z4 › to Ã X3 f?f] : ñ 3 Ciễ 
1È + £| 2 RR 3 1ì 113À 1t sk 89 h2 ® + 9V: Ô 1111 9 #41 
2] 9 3 fì 122 tt ứ + 3x1ù tr #337 ‡k& #41] tƒ Ã › 
Xi : 8Œ57) › 178 ŒG/J/#R9§4?J X4 °› ¡ #ix## 
3š 2 1EZ' &J ° 

Việt: Nếu như nói, vua hoặc đại thần, Bà-la-môn, cư sĩ, phái sứ 
giả tặng các đồ đắt tiền như pháp phục v.v... cho Tỳ-kheo, nói rằng: 
“Sau khi ngài dùng các đồ đắt tiền như pháp phục v.v... để đổi lấy y 
thì hãy đem y tặng cho Tỳ-kheo nào đó.” Nếu sau khi sứ giả này ra 
mắt vị Tỳ-kheo này, nói như vầy: “Thưa Tôn giả, đây là các đồ đắt 
tiền như pháp phục v.v... mang đến cho Đại đức, thưa Đại đức, xin 
nhận lấy các đồ đắt tiền như pháp phục v.v... 


Vị Tỳ-kheo này nên nói với vị sứ giả này: “Ihế nhưng, các Đại 
đức chúng tôi không thể nhận tiền sắm y''Š mà chúng tôi phải tiếp 
nhận y vào thời điểm đúng''" mới phù hợp quy định ''“” Nếu vị sứ 


'!5 Điều xả vật 18 quy định tiếp nhận tiền bạc (‡š:Š 2-‡%), Tỳ-kheo không thể tiếp nhận 
tiền bạc. 

116 Hóa ra trên điều khoản giới (z8 +) chỉ có từ kalena, nghĩa là thời gian chính xác ( 1E #ã 
89 tỷ ÌB]), thời gian thích hợp (3£ 34 #3 8‡ ìB]). Giải thích từ ngữ (38 35] #t#‡) và Thiện kiến luật 
T)-bà-sa ( -š- N,#£ mtk 3#?) đều không có đề cập đến thời điểm thích hợp, nếu đánh giá từ câu 
văn trước sau, thời điểm thích hợp có thể chỉ là lúc thiếu quẩn áo (%k 3K RR #3 t† {#). Bởi vì tiếp 
nhận y vào thời điểm này mới là đúng, nếu không, dưới tình huống không thiếu quần áo lại 
nhận y, há không phạm điều xả vật 1: “cất chúa quấn áo dư thừa (Ý‡ 3% # 24šK.R&)” sao? 

'7 civarañca kho mayam patigganhäma kãlena kappiyan: Bà I.B.Horner trong The Book oƒ 
the Discipline, trang 330: “Nhưng nếu chúng ta có thể tiếp nhận y vào thời gian thích hợp được cho 
phép (1#, f3u#z3# ®4Lìf69šé 1 nhị, #315] 4‡# Š2IR, E. but we accept a robe if 
it is at the right time and ¡fit is allowable) 7 

Thử phân tích câu này dưới đây: ciuarafica kho mayarn patigganhama käñlena kappiyan 
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giả này nói với Tỳ-kheo rằng: “Như vậy đi, thưa Đại đức, ai là người 
chấp tác''3?” Các Tỳ-kheo Tỳ-kheo cần y nên chỉ ra cận sự nam hoặc 
người nam chấp tác trong chùa, nói rằng: “Ihưa Đại đức, vị này là 
người chấp tác của các Tỳ-kheo. Nếu sau khi vị sứ giả này chỉ bảo 
người chấp tác và ra mắt vị Tỳ-kheo này, nói như thế: “Ihưa Tôn 
giả, người chấp tác mà Đại đức đưa ra, tôi đã nói với ông ấy rồi. Thưa 
Đại đức, hãy đi gặp ông ấy đúng giờ, ông ấy sẽ dâng tặng y.` Các Tỳ- 
kheo sau khi Tỳ-kheo cần y đến thăm hỏi người chấp tác, nên nhắc 
nhở ông ấy hai đến ba lần rằng: “Thưa Đại đức, tôi cần tấm y.” 


Khi nhắc nhở qua vị ấy từ hai đến ba lần, nếu nhận được y này, 
vậy thì tốt. Nếu không nhận được, nên đứng yên lặng tối đa bốn lần, 
năm lần, sáu lần. Khi đứng yên lặng tối đa bốn lần, năm lần, sáu lần, 
nếu nhận được y, vậy thì tốt. Nếu không nhận được, sau đó nếu vị ấy vì 
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muốn cố lấy''? chiếc y này mà nhảy qua số lần im lặng thì phạm xả vật. 


Nếu không nhận được, tự mình hoặc sai sứ giả đi đến nơi mang 
tiền sắm y đến, nói rằng: “Các người từng tặng tiền sắm y cho Tỳ- 
kheo, vị Tỳ-kheo này không nhận bất kỳ ý tốt nào, thưa Đại đức, hãy 
nỗ lực bản thân, đồ đạc bản thân người không thể mất đi” Ở trong 
giới này thì điều này là đúng. 

Nhân duyên: Khi đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (34&#‡ 
?27fÑ3* E1) thuộc thành Xá-vệ (+ 12 3š), có một vị đại thần phái 
người tặng tiền sắm y cho Tỳ-kheo Ưu-bà-nan-đà (4.3 x§ Ƒö). 
Ngài Uu-bà-nan-đà nói với người tặng đến, nên đem tiền sắm y trao 
cho vị cư sĩ nào đó, lại do vị cư sĩ đó đi sắm y. Sau đó ngài Ưu- 


(1) cuarafica kho mayamn pafigganhãma: Toàn bộ là một mệnh đề phụ (chúng ta sẽ nhận 
quần áo). 

(2) Tiếp theo cụm từ kälena (thời gian chính xác, xem chú thích 2) là phó từ thời gian, tu 
sức mệnh đề phụ phía trước. 

(3) Đối với kappiyan là hợp pháp ( 23%, thích đáng (š# 34), chắc là bổ ngữ của toàn câu. 

Toàn câu dịch thành “Tiếp nhận y vào thời điểm đúng, mới phù hợp quy định/” dạng câu 
là: “Làm việc..... hợp pháp vào lúc...... 

!!8 veyyävaccakaro: Tịnh nhân (2# Ä_), người chấp tác ($5 Ä), đầy tớ (4k Ä), tùy tùng 
(EŠ AÄ). Thiện kiến luật Tỳ-bà-sa ( -Š- SE wt 3Š 3), trang 775: Người do Tăng đoàn sai sử, “tức 
người làm việc cho các Tỳ-kheo trong chùa” Trước mắt kappiya là tịnh nhân (3# ^.). 

! väyamamäno: Nỗ lực (3# 3), tinh cần (3}Š š}) ° 
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bà-nan-đà cần y, nên đòi y với vị cư sĩ giữ tiền sắm y, cư sĩ đó gấp 
gáp đi tham gia cuộc hội nghị của dân chúng thành thị, hy vọng vị 
Tỳ-kheo này đến lấy vào sáng mai, ngài Ưu-bà-nan-đà không chịu, 
khăng khăng muốn cư sĩ đi mua chiếc y, khiến vị cư sĩ lỡ thời gian 
cuộc hội nghị mà bị phạt tiền. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Cư sĩ quản lý tiền sắm y cho Tỳ-kheo. 
2. Khi yêu cầu y: 

(1) Thôi thúc qua ba lần. 

(2) Đứng im lặng hơn sáu lần. 


Không phạm: 


1. Thôi thúc ba lần hoặc dưới ba lần. 

2. Đứng im lặng (#R #-) sáu lần hoặc dưới sáu lần. 

3. Cư sĩ phụ trách mua pháp phục chủ động cho Tỳ-kheo pháp phục. 
4. Do thí chủ thôi thúc (‡Ê È) mà lấy cho Tỳ-kheo. 

Š. Tỉnh thần không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo hoặc vua hay đại thần, Bà-la-môn, 
cư sĩ, vì Tỳ-kheo nên sai sứ giả mang tiền sắm y đến chỗ Tỳ-kheo 
thưa: “Đại đức, vua, đại thần, Bà-la-môn, cư sĩ kia đưa tiền sắm y này, 
Đại đức nhận cho. Tỳ-kheo này nói: “Tôi không được phép nhận 
tiền sắm y, nếu được y thanh tịnh thì sẽ thọ trì. Sứ hỏi: Đại đức 
có người chấp sự hay không?” Tỳ-kheo liền chỉ chỗ người chấp sự. 
Người sứ liền đến chỗ người chấp sự nói: “Vua, đại thần tên ..., đưa 
tiền sắm y này đến cho Tỳ-kheo tên..., ông vì Tỳ-kheo cất cho, khi 
Tỳ-kheo cần lấy thì đưa. Người sứ đưa rồi, trở lại chỗ Tỳ-kheo nói: 
“Đại đức chỉ chỗ người chấp sự, tôi đã đưa tiền cho họ rồi, khi nào 
Đại đức cần y, cứ đến lấy. Tỳ-kheo ấy hai lần, ba lần đến chỗ người 
chấp sự nói: “Tôi cần y! Tôi cần y! Nếu được thì tốt; nếu không 
được thì bốn lần, năm lần, sáu lần đến trước người chấp sự đứng 
im lặng. Nhận được thì tốt, nếu cần cầu quá giới hạn đó, nếu được 
y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu không được y thì chính mình, 
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hoặc sai người tin cậy đến chỗ người sứ, nói: 'Ông đã vì Tỳ-kheo có 
tên.... sai người mang tiền sắm y đến, cuối cùng Tỳ-kheo này không 
nhận được y, ông nên đến lấy lại, đừng để mất: Sự việc đó phải như 
vậy, mang tiền sắm y đến, cuối cùng Tỳ-kheo này không nhận được 
y, ông nên đến lấy lại, đừng để mất: Sự việc đó phải như vậy. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu vua hay đại thần sai sứ giả mang tiền sắm y 
đến cho Tỳ-kheo rồi sứ giả đến chỗ Tỳ-kheo nói: “Tôn giả, đây là 
tiền sắm y của vua, của vị đại thần kia đưa cho Tôn giả, Tôn giả hãy 
nhận lấy.' Tỳ-kheo này nên nói với sứ giả như sau: “Phép của các Tỳ- 
kheo không được nhận tiền sắm y. Khi nào ta cần y thanh tịnh (hợp 
pháp), ta sẽ tự tay nhận tiền để sắm y." Sứ giả nên hỏi Tỳ-kheo: 
“Thưa Tôn giả! Có người chức sự, thường xử lý công việc cho các 
Tỳ-kheo không?” Tỳ-kheo này nên chỉ cho sứ giả người chức sự như 
người làm vườn hoặc cư sĩ ở chùa và nói: “Những người đó thường 
hay giúp việc cho các Tỳ-kheo.' Bấy giờ, sứ giả đến chỗ người chức 
sự nói: 'Lành thay ông chức sự! Số tiền sắm y như thế này đây dùng 
để sắm y như vậy, như vậy cho TI-kheo nào đó. Khi nào Tỳ-kheo ấy 
cần y đến lấy thì ông nên đưa y cho thây.' Sứ giả này tự mình khuyến 
dụ, hoặc nhờ người khác khuyến dụ xong, trở lại chỗ Tỳ-kheo thưa: 
“Thưa Tôn giả, người chức sự mà Tôn giả đã chỉ tôi đã đến nhờ ông 
ta may y cho Tôn giả. Khi nào Tôn giả cần y cứ đến lấy, ông ta sẽ đưa 
y cho Tôn giả. Thầy Tỳ-kheo khi cần y nên đến chỗ người chức sự 
đòi y, nói như sau: “Tôi cần y" đòi đến lân thứ 2, thứ 3 cũng như thế. 
Nếu được y thì tốt, nếu không được thì lại đến trước người chức sự 
đứng im lặng đến lần thứ tư thứ năm, thứ sáu mà được y thì tốt. Nếu 
không được mà cứ đến đòi hơn sáu lần thì khi được y, sẽ phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dạ- đề. Nếu không được y thì hoặc tự đi, hoặc nhờ sứ giả tới người 
đưa tiền sắm y, nói như sau: "Ông đưa tiền sắm y cho Tỳ-kheo mỗ 
giáp, nhưng rốt cuộc Tỳ-kheo mỗ giáp không được y. Vậy ông hãy 
đến lấy lại tiền y kẻo bị mất. Việc này nên làm như vậy”. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo, hoặc vua, hoặc đại thần, hoặc Bà- 
la-môn, hoặc cư sĩ, hay vợ cư sĩ, sai sứ mang tiền sắm y đến Tỳ-kheo 
bảo rằng: “Hãy mang số tiền sắm y như vậy cho Tỳ-kheo có tên như 
vậy. Người sứ kia đến chỗ Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo rằng: “Đại đức, 
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nay tiền sắm y này được gởi đến ngài, ngài hãy nhận. Tỳ-kheo ấy 
nên nói với người kia rằng: “Tôi không được phép nhận tiền may y 
này, khi nào cần y hợp thời và thanh tịnh tôi sẽ nhận: Vị sứ kia nên 
hỏi Tỳ-kheo rằng: “Đại đức có người chấp sự không?” Tỳ-kheo cần 
y nên nói: 'Cớ và chỉ người dân trong Tăng đoàn, hoặc Ưu-bà-tắc, 
nói rằng: “Đó là người chấp sự của Tỳ-kheo thường chấp sự cho các 
Tỳ-kheo. Bấy giờ sứ giả đến chỗ người chấp sự, trao số tiền sắm y 
rồi, trở lại chỗ Tỳ-kheo nói như vầy: “Đại đức, tôi đã trao số tiền sắm 
y cho người chấp sự mà Đại đức chỉ đó, khi nào Đại đức cần, đến đó 
sẽ được y. Iỳ-kheo khi cần y nên đến chỗ người chấp sự, hoặc hai 
lần, ba lần để cho họ nhớ lại, hoặc bằng cách nói rằng: “Tôi cần y. 
Hoặc hai lần, hoặc ba lần khiến cho họ nhớ lại. Nếu nhận được y thì 
tốt. Bằng không được y thì bốn lần, năm lần, sáu lần, đứng im lặng 
trước họ. Nếu bốn lần, năm lần, sáu lần đứng im lặng trước người 
đó mà nhận được y thì tốt; bằng không được y mà cố cầu quá giới 
hạn đó, nếu được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để. Nếu không được 
y thì tự mình, hoặc sai sứ đến chỗ người xuất tiền sắm y nói rằng: 
“Trước đây, ngài sai sứ giả mang tiền sắm y cho Tỳ-kheo có tên như 
vậy. Tỳ-kheo ấy cuối cùng không nhận được y. Ngài nên lấy tiền lại, 
đừng để mất. Như vậy là hợp pháp. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo có vua, đại thần, Bà-la-môn, cư sĩ, 
sai sứ giả (người hầu) mang tiền sắm y, đến gặp Tỳ-kheo nói: “Thưa 
Đại đức! Vua (đại thần, Bà-la-môn, cư sĩ... ) tên... sai tôi mang tiền 
sắm y đến cho Đại đức, Đại đức nhận lấy.” Tỳ-kheo phải nói: “Pháp 
Tỳ-kheo chúng tôi không được phép nhận số tiền sắm y này. Khi 
nào cần y, được y thanh tịnh tôi sẽ nhận may y thọ trì ngay. Khi ấy 
sứ giả hỏi Iỳ-kheo: “Đại đức có người chấp sự không, họ có thể lo 
mọi việc cho Tỳ-kheo?” Tỳ-kheo phải chỉ người chấp sự, người đó 
là dân ở trong vườn Tăng (già-lam), hay Ưu-bà-tắc: “Đó là người 
chấp sự của Tỳ-kheo.” Sứ giả đến chỗ người chấp sự nói: “Lành thay, 
người chấp sự, bạn có thể giữ giùm số tiền sắm y này, may y như 
vầy... như vầy... để cho TI-kheo tên..., nếu 1-kheo ấy cần đến lấy 
thì bạn trao lại tấm y này.” Sứ giả dặn xong trở lại nói với Tỳ-kheo: 
“Tôi đã nói với họ rồi. Đại đức cần lúc nào thì cứ đến nhận. Họ sẽ 
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giao lại cho Đại đức.” Khi Tỳ-kheo đến chỗ người chấp sự đòi y, phải 
nói: “Tôi cần y. Đến hai lần, ba lần cũng nói như vậy (để họ nhớ 
lại). Đòi được thì tốt, không được thì bốn lần, năm lần, cho đến sáu 
lần, đứng im lặng trước mặt người chấp sự. Nếu bốn lần, năm lần, 
sáu lần đứng im lặng, được y thì tốt, không được y thì thành đòi quá 
giới hạn, được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Nếu không được y 
thì tự mình đến, hay sai người đến chõ thí chủ cho tiền (vật) sắm y, 
nói: “Hôm trước, ông (ngài, đại vương... ) cho tôi tiền (vật) sắm y, 
nhưng không nhận được, ông (ngài, đại vương... ) phải tự biết (lấy 
lại) tiền đó, chớ để mất. Như vậy là hợp pháp. 


Luật Căn bản: Bí-sô nào, hoặc vua, đại thần, Bà-la-môn, hoặc 
cư sĩ v.v... sai sứ mang tiền đến cúng Bí-sô ấy để sắm y. Sứ giả mang 
tiền đến Bí-sô ấy, bảo rằng: “Đại đức, vật này là của vua..., đại thần..., 
Bà-la-môn..., cư sĩ..., sai tôi mang đến đây. Xin Đại đức từ mãn tiếp 
nhận. Bí-sô này nói với sứ giả ấy: Này nhân giả, số tiền sắm y này 
tôi không được nhận. Tôi chỉ được nhận tịnh y đúng lúc.' Sứ giả 
thưa rằng: “Đại đức, ngài có người chấp sự không?”Bí-sô cần y nói 
có. Hoặc là tịnh nhân của Tăng đoàn, hoặc là Ô-ba-sách-ca (nam 
Phật tử). Đấy là người chấp sự của Bí-sô. Sứ giả đến chỗ người chấp 
sự, đưa tiền và nói rằng: "Ông hãy dùng số tiền này đúng lúc sắm 
y thanh tịnh cho Bí-sô... và đưa cho vị ấy sử dụng." Sứ giả khéo léo 
đặn bảo người chấp sự xong, trở lại gặp Bí-sô ấy và thưa rằng: "Đại 
đức, tôi đã đưa tiền sắm y cho người chấp sự để được y thanh tịnh." 
Vị Bí-sô được nhận y, khi cần y nên đến chỗ người chấp sự, hoặc nói 
hai hay ba lần cho vị ấy nhớ lại, bảo rằng: “Tôi cần y.' Được y thì tốt. 
Nếu không được thì vị ấy phải bốn, năm, sáu lần đến chỗ ấy, đứng 
im lặng. Đến bốn, năm, sáu lần để đòi mà được y thì tốt. Nếu không 
được y mà đòi quá số lần quy định này để được y thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề-ca. Nếu cuối cùng không được y, Bí-sô này nên đến chỗ 
cúng tiền sắm y, hoặc tự mình, hoặc nhờ người đáng tin cậy đến bảo 
với người cúng y: "Nhân giả, ngài vì Bí-sô gửi tiền cúng y đến. Cuối 
cùng Bí-sô không được y. Nhân giả nên biết, đừng để bị mất." Như 
vậy là đúng pháp. 


LB. Horner: In case a king or one im the serwice oƒ a king or a 
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brahmin or a householder should send a robe-[und ƒor a monk by 
a tnesseneer, saying: Hauing got a robe in exchange ƒor this robe- 
und, present the tmonk so and so with a robe; then ïƒ this tressenger, 
approaching that monk, should say: ˆ Honoured sir, this robe-ƒund was 
brought for the uenerable one; let the uenerable one accept this robe- 
Jund,' then the tressenger should be spoken to thus by this monk: Sir, 
we do not accept a robe-ƒund, but ue accept a robe Íƒ it is at the righf 
time and ïƒ it is allowable.ˆ Ïƒ this tmessenger should say to the tonk: 
“But ¡s there someone who is the wenerable ones aflendant? , then, 
monks, an a{fendant should be pointed out by the mmonk ïn need oƒ a 
robe—either one who is engaged in the tmonastery or a lay-ƒollower - 
saying:ˆ This is the tmonksˆ a†fendant.' Iƒ this tessenger, instructing this 
attendant, approaching that monk, should speak thus:ˆ Honoured sỉ, 
l haue instructed the persơn whom the 0enerable one pointed out as an 
a{†endant; let the uenerable one approach at the right time, (and) he 
ilÏ present you with a robe; then, monks, ïƒ that mowk is in need oƒ a 
robe, approaching that a††endart, he should state and remind him two 
or three times, saying:ˆ Sir, Ï am in need oƒ a robc.' Iƒ while stating and 
rerminding two or three times, he succeeds in obtaining that robe, thaf is 
good. ]ƒ he does not succeed ïn obtaining ït, he should stand silently for ¡f 
Jour times, Iiue times, six times at the uttnost. ]ƒ he succeeds in obfaining 
that robe, standing silently for it, {our times, fiue times, six times at the 
uttmost, that is good. ]ƒ he, exerting himselƒ further than that, succeeds in 
obtaining that robe, there is an offence oƒ expiation involuing ƒorƒeifuc. 
]ƒhe does not succeed in obtaining it, he should either go himselƒ to where 
the robe-ƒ[und was brought from for him, or a messenger should be senf 
to say: “That robe-ƒund which you, sirs sent [or a mmonk, is not oƒ any 
use to that tmmonk. Let the genflemen take use oƒ their own, lef your 0w 
things be not lost.' This is the proper course in this casc. 


11. Dùng tơ tăm làm chăn đệm ( H #& Z2 †E3#3§): Nissaggiya 11. 
(Sø. 4, nissaggiya 11, 1; Vin.III, p. 218). 


Päli: Yo pana phikkhu kosiyamissakam santhatam karäpeyya, 
ftissaggiyarn pãcittiyan tí. 
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Hán: ?ÿ ƒ#+ °Ị Z mt 89 °Jjiu Ÿ l8}, 7NH ứñg X4 
+#ft#2241E3tk35, 7 E§ +ìA 5 3đ 4+ #35 l } 3# :X?t 
3 # 94T, té ứ‡p‡Ef#g4b1i]#.£&22. 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo làm ra chăn đệm bằng tơ hỗn hợp'”" thì 
phạm xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tại tinh xá A-già-la (f°†ju # ) nơi 
A-la-tỳ (FT # tk), sáu vị Tỳ-kheo đòi cư sĩ nuôi tằm để lấy tơ tằm 
làm chăn đệm. Cư sĩ cho rằng tự thân phước mỏng nên mới làm 
ngành nghề sát sinh này, còn các thây Tỳ-kheo lại muốn tơ tằm ở 
chỗ họ. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Chăn đệm. 
2. Phương thức: Thêm tơ tằm vào. 


!29 santhatam: Hán dịch là đổ trải lót (3x 3⁄)), ngọa cụ (EÌ 8-). Chữ này là quá khứ phân từ 
của động từ santharati, nghĩa là: rải rác, tỏa ra (3#'#R), trải lót (48 2†). 

Luật sư Đạo Tuyên (3š #È ƒ# J?') cho rằng là cách gọi chung của ba y, theo Đại chánh (® 
1E) 40, 69a24 nhưng người tán thành nhất trí rất ít. 

Nếu Nghĩa Tịnh phê bình ngài Đạo Tuyên dịch sanfhafa thành ba y ( £ 3&) ở trong quyển 
Nam hải ký quy nội pháp truyện (#3 1a Ä;**#‡). Ông ấy cho rằng đức Thế Tôn không 
giới hạn việc dùng tơ tằm làm ba y ( <2), là vì giảm bớt sự phiền toại các Tỳ-kheo đi kiếm 
vải; nhưng nếu đem ngọa cụ (E}J-) dịch là ba y ( <2), khiến một số người xuất gia không 
mặc được tơ lụa nhận đẽ dàng, trái lại việc tìm kiếm vải bông khó khăn là cản trợ việc tu đạo, 
theo Đại chánh (2 +) 54, 212cc22: “Phàm bàn đến lụa là, đều là ngoài dòng Thánh, việc chỉ để 
cao, để làm chính yếu? Hãy cắt đút đi với ý nghĩ này, thiểu dục để đạt chánh niệm, bốn bộ đều dùng 
mặc trong năm ngày được, hãy bỏ đi chiếc lụa mỏng manh kia, việc tìm những tấm vải tmịn này thì 
cực kỳ cân trợ tu đạo. ( L†È#6?8, 77⁄7, 1# i81, {k3 TH ?) Mị>3> C§—, 
34i4#, »œxuwöli'W ấƒfẮ, iEnJ#Z-Rx#4@6, Ñ gi £m?h, tỷiếx 1.) 7 

Ngài Nghĩa Tịnh ( 3 ;#) cho rằng những gì mà giới này nói, không thể dùng tơ tằm làm 
ra, không phải ba y mà là tấm đệm (38) - chăn đệm (3# 38), theo Đại chánh ( 1E) 54,213a23: 
Bản gốc dịch là tấm đệm (38). 

Tương tự, học giả thời cận đại Safõ Mifsuo (4£ #ễ ## ##£) cũng ủng hộ cách nhìn của ngài 
Nghĩa Tịnh ( % 3#) (xem Nghiên cứu giáo đoàn Phật giáo nguyên thủy ( Jã 3h34 34 Bì Z† 3), 
trang 758): “Phẩn 4 - Ngọa cụ và áo lụa (v9. E}-15 2824)” 

Trước tiên trên đây đã xác định santhata là ngọa cụ (E}-8-) chứ không phải ba y (=4), 
đối với ngọa cụ là gì? 

Nếu nhìn từ động từ của santhafa: santharafi: rải rác (3# Z8), trải lót (48 7F), chăn đệm rất 
phù hợp nguyên nghĩa của động từ. Trong ngọa cụ, giường không thể làm từ vải, không cần suy 
xét; màn và gối có thể làm từ tơ tằm (xin xem không phạm của giới này); Này cùng với tấm đệm 
(3§) của Nghĩa Tịnh tình cờ trùng ý, cũng tức là tấm chăn đệm đặt trên giường. 
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Không phạm: 


1. Làm lọng che'”', tấm thảm'“”, màn che, đệm ghế, '“ bồ đoàn. '† 
2. Tỉnh thần bất bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo làm dụng cụ nằm (E}-) mới 
bằng kiều-xa-da ( lệ #ã Ñš ) thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo dùng kiều-xa-da ( l§ ẩ RẺ ) trộn lẫn 
(2#) với lông dê thuần màu đen (2% X šš # £,) làm dụng cụ trải 
nằm (Ÿ⁄ -) mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo làm dụng cụ nằm mới bằng loại tơ 
tằm tạp ( 4 #ƒ £ Z) thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo lấy kiều-thi-da (‡ã 3#, Äš ) mới làm 
dụng cụ trải nằm (+ 8) thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Căn bản: Nếu lại có Bí-sô dùng tơ tằm (2 #?) Cao-thế-da 
( 3# HỆ ) mới làm dụng cụ trải nằm thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafeuer tmonks should cause a rug to be tnade trixed 
with silk, there is an o[fence oƒ expiation involving ƒorƒfeiture. 


12. Dùng lông dê toàn màu đen làm chăn đệm ( F 2% 2 †F3#L 
3§'): Nissageiya 12. (Su. 4, nissaggiya 12, 1; Vin.IIL, p. 225). 


PälH: Yo pana Phikkhu suddhakalakanam clakalomanam 
santhatamn kãrãpeyya, nissaggiyarnn pãcitfiyar tỉ. 


Hán: 3⁄3 tu ffE9) Š Ý©694438 › J2 ƒ ° 
Việt: Nếu có Tỳ-kheo làm chăn đệm bằng lông dê thuần đen (2$, 


!?! vitãnam: Các mui hoặc dù che nắng che mưa. 


!22 bhũmattharanam (Bhũmi-attharanam): Cái đệm trải trên giường. 

'3 Bhisim: Dụng cụ lót ghế hoặc đệm ghế (3Ä ‡*), xin tham chiếu điều 14 sám hối (chú 
thích 3). 

! Bibbohanam: Bồ đoàn ( ï§ E] ). Giống như trên, chú thích 4. 
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)125 thì phạm xả vật!. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở giảng đường Trùng Các ( # lš] 3† 
3#ˆ') thuộc Tỳ-xá-ly (wtk2- 13), sáu vị Tỳ-kheo dùng lông dê thuần 
đen làm chăn đệm và chịu sự phê bình của cư sĩ. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Chăn đệm. 
2. Phương thức: Dùng lông dê thuần đen làm ra. 
Không phạm: 


1. Làm lọng che, thảm chân, màn che, thảm ghế, bồ đoàn. 
2. Tỉnh thần không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo may dụng cụ nằm mới bằng lông 
đê toàn đen thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Tăng kỳ: Nếu Tỳ-kheo dùng lông dê thuần màu đen 
làm dụng cụ trải nằm mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ- đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo may dụng cụ nằm mới bằng lông dê 
toàn màu đen thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo dùng lông đê toàn màu đen làm 
dụng cụ trải nằm mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô dùng lông dê toàn màu đen làm 
dụng cụ trải nằm mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


'Š Giải thích từ ngí, trang 225: Cái màu đen chỗ này chỉ ra bao gồm màu đen tự nhiên, 
cùng với màu đen nhuộm ra. Cũng tức là, bất luận dùng lông dê đen hay lông dê nhuộm màu 
đen làm chăn đệm, đều phạm xả vật. 

! Nhân duyên chế giới, trang 225: Nguyên nhân cư sĩ chê bai Tỳ-kheo dùng lông dê đen 
làm chăn đệm là: “như người cư sĩ thích hưởng thú vui;“trong Hán dịch quảng luật (3X 3#}" 
##), ngoài Luật Tăng-kỳ ra, đều lấy lý do: “Lông đê đen đắt giá, chỉ có quốc uương cùng các đại 
thân mới sử dụng,” cấm Tỳ-kheo dùng lông đê đen. 

Tổng hợp ở trên, nguyên nhân Tỳ-kheo không được dùng lông dê đen làm chăn đệm, là vì 
lông đê đen đắt giá (có thể tỷ lệ nuôi đê đen khá ít), thuộc về hàng xa xỉ của người có tiền, Tỳ- 
kheo không dùng lông dê đen có thể giảm đi gánh nặng của cư sĩ. Còn đối với lông dê không 
cần nhuộm đen là để ngăn chặn việc vị hiểu lầm là tham muốn hưởng thụ. 
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L.B. Horner: Whafeuer mmonk should cause a rug to be tade oƒ purc 
black sheeps wool, there is an o[fence oƒ expiation involuing ƒorƒeifure. 


13. Chăn đệm với tỷ lệ các màu lông đê không hợp quy định (3§ Ã- 
Š, + t6? 33): Nissageiya 13. (Su. 4, nissaggiya 13,1; Vĩn. 
II, p.226). 


Päl: Nawưm pana bhikkhunã santhatam karayamanena due 
bhácã suddhakalakanam cl|akalomanan adatabbä, tatyam 
odätãnam, catuHtham gocariyanan. Anadä ce bhikkhu duc bhãge 
suddhakalakanamn clakalomanam, tatyan odãtãnamm, catuHhan 
gocariyänamn, navam santhatan kãrãpeyya, nissaggiyatnn päcitfiyar tỉ. 


Hán  ### : tứ†EŠj3t3Š › 1⁄fñt8932 2/66) Ý 
& ' ấn ổ,' #3) ễ, ° 3U ŸHứ ft p8 ŠR 2 
?b Ã 89% : =3 dổ,: 08394 ố, ' 4 A†F38 › 
362 1ƒ ° 

Việt: Vả lại, Tỳ-kheo làm chăn đệm (3#3§ˆ) mới, nên lấy hai 
phần'“” lông dê thuần đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu 
hỗn hợp (2# ế,)'?3. Nếu Iỳ-kheo không lấy hai phần lông dê thuần 
đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu tạp, mà nhờ người làm 
chăn đệm thì phạm xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?ifÑ3k E]) thuộc thành Xá-vệ (423%), sáu vị Tỳ-kheo dùng 
lông dê thuần đen làm chăn đệm, chỉ thêm lông dê trắng lên vùng 
mép rìa để biểu thị không có phạm giới “Lấy lông đê thuẩn đen làm 
chăn đệm. ˆ 


Tướng phạm: 
1. Đối tượng: Chăn đệm. 


!7 Giải thích từ ngữ, trang 226: hai phần lông đê đen tức là hai đa-la ( # 3, tua) lông đê đen. 

Đa-la ( # #, tula) là đơn vị trọng lượng của Ấn Độ, theo Indo học đại sự điển ({ ⁄ R_ # 
®% # #2) Vol.III, trang 389 (INDE CLASSOIQDE, L.Renou, J.Filliozat trước tác, Ymamofo 
Chikyõ (vụ ### 3X) dịch). 

1 tuÌa = 100 øala, 1 pala = 6 g. Vì thế 1 fuÍa = 600g (100 x 6g). 


'23 gocariyanam: Màu tạp (3š ế,), màu hỗn hợp (3⁄2 #,). 
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2. Phương thức: Vi phạm tỷ lệ (lông đê đen chiếm 2/4, lông dê 
màu trắng và màu tạp mỗi thứ chiếm 1/4). 


Không phạm: 


1. Dựa vào tỷ lệ, thêm vào lông dê màu trắng và lông dê màu tạp 
mỗi thứ 1/4!”. 

2. Thêm vào lông dê màu trắng và lông dê màu tạp mỗi thứ 1/4 
như trên'°9. 

3. Dùng lông dê màu trắng và màu tạp làm ra. 

4. Làm lọng che, thảm chân, màn che, thảm ghế, bồ đoàn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo may dụng cụ nằm mới, nên dùng 
hai phần lông dê thuần đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư 
màu khác. Nếu làm quá lượng này thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo may dụng cụ trải nằm mới nên 
trộn lẫn hai phần lông dê thuần đen, ba phần lông trắng và bốn phần 
màu khác. Nếu làm quá lượng này thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo may dụng cụ nằm mới thì nên dùng 
hai phần lông đê toàn màu đen, ba phần màu trắng, bốn phần màu 
tạp khác. Nếu Tỳ-kheo không dùng hai phần lông dê toàn màu đen, 
ba phần lông trắng, bốn phần lông màu tạp khác mà làm dụng cụ 
nằm mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo làm dụng cụ trải nằm phải dùng hai 
phần màu đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ tư màu tạp. Nếu TỲ- 
kheo không dùng hai phần màu đen, phần thứ ba màu trắng, phần thứ 
tư màu tạp để làm dụng cụ trải nằm thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô làm dụng cụ trải nằm mới bằng lông 


!2 Nguyên văn là bốn fÍa (theo chú thích 1, cũng tức là lấy 600g nhân cho 4). Do giới này 
là để ngăn cấm Tỳ-kheo dùng quá nhiều lông dê đen làm chăn đệm, mới quy định tỷ lệ mỗi 
màu lông đê khi làm ra, vì thế người viết dùng phương thức tỷ lệ này để trình bày. 

'39 Giống chú thích 3. 
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dê, phải dùng hai phần thuần đen, phần thứ ba lông trắng (phần thứ 
tư lông màu tạp khác. Nếu có Bí-sô không dùng hai phần lông đen, 
phần thứ ba lông trắng, phần thứ tư lông xám để làm dụng cụ trải 
nằm mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: W hen a new rug ¡s being ade ƒor a tnonk, tvo porfions 
oƒ pure black sheeps wool tay be taken, the third oƒ white, the ƒourth 
0ƒ reddish brown colours. ]ƒ a mmonk should cause a new rug to be tade 
not taking two portions oƒ pure black sheeps wool, the third oƒ white, 
the ƒourth oƒ reddish brown colours, there is an offence oƒ expiation 
involuing ƒorƒeiturc. 


14. Làm đệm chăn trong vòng 6 năm (2X®#j4+Ä{3*+3): 
Nissaggiya 14. (Su. 4, nissaggiya 14, 1; Vĩin.IH, p. 229). 


Pali: Navan pana bhikkhunã santhatamn kãräpetväa chabbassãni 
dharctabbat, orena ce channatn assänarn tan santhatatn vissajjetuä 
Uuã avissajjetUä vã afñfñamm navamn santhatamn kaãräpeyya añfñiatra 
bhikkhusammutiyä, nissageiyamn päcitfiyar tí. 


Hán: # Ÿ, kofứfEÄŠf33JZ5, QÌÀIÈHZN%, 3h 
t+tq*?3x*23ˆ2 7Ã, 1E7R 00331234198, 
7kứ11E]&2}, šu2H. 

Việt: Vả lại, sau khi Tỳ-kheo làm chăn đệm mới, phải dùng 6 
năm. Nếu vứt bỏ hoặc không vứt bỏ chiếc chăn đệm này trong sáu 
năm?! mà làm tấm chăn mới khác, ngoại trừ được sự đồng ý ( E| 
£š) của các Iỳ-kheo!” thì phạm xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#27fñ3#*k E1) thuộc thành Xá-vệ (4 133), 1ỳ-kheo mỗi năm đều 


!3! Giải thích từ ngi, trang 229: Tặng cho người khác, nghĩa là trong vòng sáu năm, bất luận 
là đem tấm chăn đệm mình vứt đi không dùng hay tặng cho người khác, đều không được may 
cái mới nữa, ngăn ngừa người dựa vào sự sơ hở của giới luật, sau khi đem tấm chăn đệm tặng 
cho người lại may cái mới, vì thế nói “cho dù bản thân có hay không có chăn đệm, trong sáu 
năm đều không được may cái mới. 

32 Nhân duyên chế giới, trang 228 ghi chép: Một vị Tỳ-kheo bị bệnh đến nơi khác nhận sự 
chăm sóc của bà con nhưng tấm chăn quá nặng không cách nào đem đi, vì thế cầu xin sự đồng 
ý Tăng đoàn, cho phép vị ấy khi đến nhà người bà con, có thể may tiếp một tấm chăn đệm mới; 
như thế thì vị ấy không cần mang tấm chăn đệm cũ đi đến nhà bà con nữa. 


170 | NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


làm chăn đệm mới, nhiều lần xin cư sĩ lấy lông đê, tạo nên gánh 
nặng cho họ. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Chăn đệm. 
2. Thời gian: Sau khi may xong chăn đệm. 
3. Phương thức: Dùng chưa tới bèn may cái mới. 


Không phạm: 


1. Dùng tới sáu năm hoặc trên sáu năm. 

2. Thay người khác may. 

3. Thay người khác may xong rồi tặng đến '3. 

4. Làm lọng che, thảm chân, màn che, thảm ghế, bồ đoàn. 
5. Sự đồng ý của Tăng đoàn. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phân: Nếu Tỳ-kheo may dụng cụ nằm mới, phải thọ trì 
cho đến sáu năm. Nếu chưa đủ sáu năm, dù xả hay không xả, lại may 
dụng cụ nằm mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo may dụng cụ trải nằm mới, nên dùng 
đến sáu năm. Nếu chưa đủ 6 năm mà bỏ, hoặc không bỏ dụng cụ 
trải nằm cũ, may dụng cụ trải nằm mới, ngoại trừ Tăng đoàn đã làm 
Yết-ma cho phép thì phạm NÑi-tát-kỳ Ba-da-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo may dụng cụ nằm mới, phải giữ gìn 
cho đến sáu năm. Nếu chưa đủ sáu năm, không xả mà lại may cái 
mới, ngoại trừ Tăng đoàn đã làm yết-ma thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo may dụng cụ trải nằm mới phải 
giữ cho đến sáu năm. Nếu dưới sáu năm, xả hay không xả dụng cụ 


33 Quy định giới này là bởi vì Tỳ-kheo liên tục may chăn đệm mới, lúc nào cũng xin cư sĩ 
lông đê, tạo nên gánh nặng cho họ, làm họ nghĩ rằng đời sống các Tỳ-kheo xa xỉ. Vì thế nếu việc 
người khác trước đó may xong mà tặng cho Tỳ-kheo, không phải Tỳ-kheo xin lông dê để may 
từ các người tại gia thì không tính là phạm giới. 
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trải nằm đó mà may dụng cụ trải nằm mới thì phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dạ-đề, ngoài trừ Tăng đoàn đã làm yết-ma. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô may dụng cụ trải nằm mới, dù tâm 
không ưa thích cũng phải sử dụng đủ sáu năm. Chưa đủ sáu năm, 
nếu không xả cái cũ, làm thêm dụng cụ trải nằm mới, ngoại trừ 
trường hợp Tăng đoàn cho phép, thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: A new ruø which a mmonk has had made should lasf 
or six years. ]ƒ, within the six years, whether he has got rid oƒ or has not 
got rid oƒ that (ƒormer) rug, he should haue a new rug tmade, excepf on 
the agreement oƒ the monks, there is an offence oƒ expiation involving 
ƒorfeiturc. 


15. Không thêm vải cũ lên dụng cụ ngồi mới (#í 4# 3+ 2z _E IR 
2} 3k. 89h): Nissageiya 15. (Su. 4, nissaggiya 15, 1; Vin.II, p. 232). 


Päl: N¡sidanasanthatam pana bhikkhunä kãrayamanena 
purãnasanthatassa sãmantä sugatavidatthi adatabbä 
dubbattanakaraiaya. Anädä ce bhikkhu puränasantha †assa sãmantä 
sugatavidatthim, navan nisidanasanthatam kãräpeyya, niissaggiyan 
päciHiyan ti. 

Hán  TŸ : tứ{fki*Ð† › 8)24IRi*Ÿƒ4JãZ 2 
ð › XE flãfE › LÀ{6241X£ÄŸ 2# i69 697}J + xu Hi ứ 
Z“4\IR 3*-ƒ ám 32 ft — 4ã ÉE › {FÄƒ 2# 3Ä › JU21f ° 

Việt: Lại nữa, lúc Tỳ-kheo may dụng cụ ngồi, từ đường viền mỗi 
bên của dụng cụ trải nằm cũ'*! nên lấy một miếng vuông vức bằng 
một gang tay Phật để tiện làm hỏng" đi ngoại hình của dụng cụ 


'3Nisidanasanthatam: Khăn trải lót ( 3# 2, nisĩdana), tức là tấm vải trải trên đất hoặc trên 
tấm chăn đệm. Sanfhafa ở điều xả vật 11: “Dùng tơ tăm làm chăn đệm,” điều xã vật 12: “Dùng 
lông dê thuân đen làm chăn đệm” Trong điều xả vật 13: “Tỷ lệ mỗi màu lông dê cho tấm chăn đệm 
không hợp quy định” điều xã vật 14: “Làm tấm chăn mmới trong thời gian sáu năm,” đều là nghĩa 
chăn đệm (3#3§ˆ), (theo điều xả vật 11, chú thích 1); nhưng ngoài ra sanfhafa còn có ý nghĩa 
khăn lót (‡#-Ÿ-). Vì thế đem nisidanasanthatarmn dịch thành khăn trải ngồi (4# ‡*). 

'35 đubbanna (Du-Vanna): Vì ay„~ra có nghĩa là màu sắc, Hán dịch đu-baraa là hoại sắc 
(3£ ế,). Nhưng 1aa còn có một ý nghĩa khác là dưng mạo (?š Ấ%,), ngoại hình (|2). Giới 
này quy định cắt miếng vải lót ngồi và may chồng lên miếng vải lót ngồi mới, mục đích cắt là 
để ngoại hình và màu sắc của vải lót ngồi mới trở nên khó coi. 
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ngồi mới. Nếu Tỳ-kheo không lấy một miếng dụng cụ trải nằm cũ 
vuông vức bằng một gang tay Phật, may dụng cụ ngồi mới thì phạm 
xả vật. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
22 7Ñ 3ˆ E1) thuộc thành Xá-vệ (4+ 1 33), khi đi tuần các Tỳ-kheo 
nhìn thấy những dụng cụ trải nằm cũ bỏ vung vãi khắp nơi, do vậy 
mà chế giới (?§| zÑ,)'”° này. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: May dụng cụ trải nằm mới. 

2. Phương thức: Không lấy một miếng dụng cụ trải nằm cũ 
vuông vức may chồng lên cái mới. 

Không phạm: 

1. Từ các đường viền dụng cụ ngồi vuông vức bằng một gang tay 
Phật để làm dụng cụ ngồi mới. 

2. Khi dụng cụ trải nằm cũ hư nát đến mức không dùng được, 
chỉ lấy một phần nhỏ hoặc không lấy. 

3. Người khác may xong mang đến tặng. 

4. Làm lọng che, thảm chân, màn che, thảm ghế, bồ đoàn. 

5. Sự đồng ý Tăng đoàn. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo may Ni-sư-đàn mới, bằng lông dê 
toàn màu đen, nên dùng miếng NÑi-sư-đàn cũ, cỡ một gang tay Tu- 
già-đà may lên làm hoại sắc. Nếu không làm hoại sắc thì phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo làm dụng cụ trải nằm Ni-sư-đàn 
bằng len mới thì phải dùng một miếng dụng cụ trải nằm bằng len 


'3 Giới này quy định khi Tỳ-kheo may khăn trải ngồi mới, cần may chung với tấm vải cũ 
trải lót được cắt xuống, người viết cho rằng có các nguyên nhân sau: Một là trân trọng đồ vật 
của tín thí, hai là để khăn trải ngồi mới khá bền, ba là để khăn trải ngồi mới khó coi, ngăn ngừa 
bọn cướp giật. 
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cũ vuông vức một gang tay Tu-già-đà may chồng lên cái mới để 
cho hỏng màu sắc đi. Nếu Tỳ-kheo làm dụng cụ trải nằm Ni-sư-đàn 
bằng len mới mà không dùng một miếng dụng cụ trải nằm băng 
len cũ vuông vức một gang tay Tu-già-đà may chồng lên cái mới thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ- đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo may dụng cụ ngồi mới phải lấy một 
miếng của cái cũ vuông vức bằng một gang tay Tu-già-đà ( may lên 
trên cái mới để cho hoại sắc. Nếu dụng cụ ngồi mới mà không lấy 
một miếng của cái cũ vuông vức bằng một gang tay Tu-già-đà may 
lên trên cái mới để cho hoại sắc thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo muốn may dụng cụ trải nằm và 
dụng cụ ngồi mới, lấy một miếng của cái cũ vuông vức bằng một 
gang tay Tu-già-đà may lên trên cái mới để cho hoại sắc, nếu T-kheo 
may dụng cụ trải nằm, dụng cụ ngồi mới vì muốn đẹp ( 39 #ƒ #4) mà 
không lấy một miếng của cái cũ vuông vức bằng một gang tay Tu-già- 
đà may lên trên cái mới để cho hoại sắc thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô may Ni-sư-đàn mới, phải lấy một 
mảnh Ni-sư-đàn cũ còn sử dụng được, dài rộng vừa bằng một gang 
tay đức Phật đắp lên trên cái mới, vì để hoại sắc. Nếu có Bí-sô làm 
NÑi-sư-đàn mới, không dùng một mảnh cũ đắp lên để cho hoại sắc 
thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: When, (which the addition oƒ part oƒ) a rug, (a 
piece 0ƒ) cloth to sit upon is being mmade ƒor a tmonk, (a piece) the 
breadth oƒ the accepted span must be taken from all round an old 
rug in order to disfigure it. Ïƒ a monk should haue made (with the 
addition oƒ part oƒ) a rug, a new (piece 0ƒ) cloth to sit upon withouf 
taking (a piece) the breadth oƒ the accepted span ƒrom all round an 


old rug, there is an offence oƒ expiation involuing ƒorƒeifure. 
16. Mang lông đê đi quá xa (5Š zÈ ## š‡ FR): Nissaggiya l6. 
(S. 4, nissaggiya 16, 1; Vin.III, p. 233). 


Pali: Bhikkhuno paneva addhãnamageappatipannassa elakalomnani 
uppajjeyyun, akankhamanena bhikkhunapatigeahetabbani,patigeahetvä 
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tiyojanaparaman sahatthä haritabbani asante hãrake. Tafo cc uffari 
hareyya, asantepi hãrake, nissaggiyatn pãcitfiyan ti. 


Hán: 3o Ê3, tifứr#3⁄47‡tfjđÝC, 69H ứ 
bìltk€, H65, &XãñA?8 17T, R2 Hš* 
#?<=uhú, to ^A2491XT, P401 < d4), 
362 TÍ. 

Việt: Nếu như nói, Tỳ-kheo đi trên đường” được lông đê,'?3 Tỳ- 
kheo có nhu cầu nên nhận lấy, nhận xong, trong hoàn cảnh không 
có người lấy”, tự cầm đi xa nhiều nhất đến ba do-tuần, ”° nếu trong 
hoàn cảnh không có người lấy, mang đi xa hơn ba do-tuầnthì phạm 
xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
22 iÑ.3k E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 33), trên đường Tỳ-kheo đến 
thành Xá-vệ được lông dê, bèn mang lông đê đi cùng thì bị người 
chê cười là bán lông đê. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Lông dê nhận được trên đường đi. 
2. Phương thức: Mang theo khi đi đường. 
3. Kết quả: Hơn ba do-tuần. 


Không phạm: 


1. Mang lông đê đi trong phạm vi ba do-tuần. 
2. Sau khi đi được ba do-tuần thì quay về. ''" 


137 adđhãnamagsappatipannassa (addhãna-magsa-patipannassa): Đi trên đường, đang 


trên đường muốn đi đến một nơi. 

33 Giải thích từ ngữ, trang 234: “Được lông dê bao gồm Tỳ-kheo, thân thích, Tôn giả ban 
tặng, lượm được từ trong đống rác, dùng đồ đạc mình trao đổi” 

'39 asantepi hãrake: Không có người giúp đỡ lấy. 

19 'Tiyojana: Ba do-tuần ( < đ ấ)). Theo Từ điển Pali-Anh ( Ø, 3 ## 3#) SS9a: “một do- 
tuần bằng với 7 dặm Anh (khoảng 11 hoặc 12 km), vì thế 3 do tuần khoảng 33 hoặc 36 km” 

! Giới này quy định khi Tỳ-kheo mang lông đê đi, không được vượt quá 3 do-tuần, là 
không để người khác cho rằng Tỳ-kheo mang lông dê đi bán khắp nơi. Vì thế khi Tỳ-kheo đi 
được ba do-tuần, nếu quay lại tiếp vị trí ban đầu, vẫn là trong cùng một phạm vi thì không tính 
là phạm giới. 
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3. Sau khi đi được ba do-tuần, dừng chân ở lại, đi tiếp nơi khác. ''” 
4. Mất rồi được lại. 

5. Mời người khác lấy giùm. '* 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo được lông đê, cần mang đến chỗ 
làm, nếu tự mình mang cho đến 3 do-tuần. Nếu quá thì phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo đi đường được lông dê mà muốn lấy 
thì có thể tự tay cầm đi trong 3 do-tuần. Nếu gánh đi quá 3 do-tuần 
thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da- đẻ. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo khi đi đường được lông dê, nếu 
không có người mang, tự mình được mang đi cho đến ba do-tuần. 
Nếu không có người mang, tự mình mang đi quá 3 do-tuần thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo đi trên đường có người cho lông 
đẻ, Tỳ-kheo ấy nên tự mang lông dê đi đến 3 do-tuần, nếu không 
có người mang mà tự mang đi quá ba do-diên thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô đi trên đường được lông đê, cần 
dùng thì lấy. Nếu không người thì được phép tự cầm đi xa đến 3 du- 
thiện-na'*. Nếu đi xa hơn thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Sheeps ooÏ may accrue to a tonk as he is going along 
a road. Ït nay be accepted by that mmonk, ¡ƒ he likes; but hauing accepted it, 
it should be conueyed in his(own) hands for three yojanas at the utmost, ïƒ 
there are no carriers. ]ƒ he should conuey ïf further than that, cven iƒ there are 
no cafriers, there is an of[ence oƒ expiafion inwolving ƒorƒfeiturce. 


' Như trên, khi Tỳ-kheo sống ở một nơi thì không tính là đang muốn đi đến một nơi, vì 
thế sau khi ở xong, nếu muốn bắt đầu đi đến một nơi khác thì cân phải bắt đầu tính số dặm. 

' Là nói đến lông dê vốn dĩ mất đi, tìm mới lại được, như vậy mang lông dê của mình lên 
đường thì không giới hạn. 

!# Du-thiện-na ( đã # ZY), có phiên âm khác là do-tuần. 


L76 Ì NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


17. Bảo Tỳ-kheo-ni không phải bà con giặt lông dê (4š 3È $ 
tu ứ XE ŠÝ 4): Nissageiya 17. (Su. 4, nissaggiya 17, 1; Vin.IIL p. 
235), 


Päl: Yo pana bhikkhu aññatkaya bhikkhuniyä e|akalomani 
dhoväpeyya 0ã rajãpeyya 0ã 0ija†ãpeyya 0ä, nissageiyan päcitfiyar tí. 

Hán: ##kb#?E 3X J8 X Ã 8t ứ 3Ö ` 3R đi Ý 
£®:3U2@H ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo bảo T-kheo-ni không phải thân quyến 
giặt, nhuộm hoặc chải lộng dêthì phạm xả vật. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Ni-câu-luật (/É,34J‡È B]) 
thuộc thành Ca-tỳ-la-vệ (3ewt # T? 3š) nước Thích-ca (##‡r BỊ), 
sáu vị Tỳ-kheo lệnh Tỳ-kheo-ni giặt lông dê, dẫn đến các Tỳ-kheo- 
ni không nhàn rỗi, tính tấn trên đạo nghiệp. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni không có quan hệ thân quyến. 

2. Phương thức: 

(1) Ra lệnh các sư cô giặt. 
(2) Nhuộm (3š). 
(3) Chải lông đê (3ñ ## Ý 4,).!° 

Không phạm: 

1. Khi 1ỳ-kheo-ni thân quyến giặt thì Tỳ-kheo-ni không phải bà 
con giúp đỡ. 

2. Tỳ-kheo-ni không phải bà con tự động lấy đi giặt. 

3. Giặt lông dê chưa dùng qua.'“ 

4. Do Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni giặt. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo sai Tỳ-kheo-ni không phải thân 


15 Xem điều xả vật 4 (chú thích 4). 
1 Xem điều xả vật 4 (chú thích 5). 
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quyến giặt (%,) lông dê, hoặc nhuộm (šš), hoặc chải (##) thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nhờ Tỳ-kheo-ni không phải thân 
quyến giặt nhuộm chải lông dê thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo sai Tỳ-kheo-ni không phải thân 
quyến giặt, nhuộm, chải lông dê thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo sai Tỳ-kheo-ni không phải thân 
quyến giặt, nhuộm, chải lông dê thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô bảo Bí-sô-ni không phải thân quyến 
giặt nhuộm, chải lông đê thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafeuer monk should haue sheeps wool washed or 
dyed or combed by a nun who is not a relation, there is an o[ƒence oƒ 
expiation involving ƒorƒeiture. 

18. Tiếp nhận tiền bạc (3š $ 4X): Nissaggiya 18. (Su. 4, nissaggiya 
18, 1; Vin.IH, p. 237). 

Dali: Yo pana phikkhu jãtaruparajatatn ugeattheyya 0ã ugeanhäpeyya 
uä uipanikkhittan vã sãdiyeyya, nissaggiyan päcittiyan tí. 

Hán: 372 tứ} & 32 A k6 24K! › 3X tUf† XE — 
3 °› 3Lâ1f. 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo tiếp nhận hoặc bảo người tiếp nhận tiền 
bac! 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá Trúc Lâm (473k3‡š ) 
thuộc thành Vương-xá ( # 4-34), Tỳ-kheo Ưu-bà-nan-đà (4# 3$ x§ 
Ƒt) đến nhà thí chủ khất thực, vì miếng thịt cư sĩ để dành bị con ăn 
đi nên dùng tiền thay thế thịt cúng dường Tỳ-kheo. Sau khi Uu-bà- 


; hoặc được phép để một bên'”3 thì phạm xả vật. 


! Jãtarũparajatam: Vàng bạc (4K). Giải thích từ ngữ (38 35] #F#), trang 238 : Vàng (+, 
jãätarñpa) tức vàng ròng. Bạc (4E, rajata) tức tiền bằng đồng (4ñl#Ä), tiền bằng gỗ ( 4X), tiền 
bằng nhựa cây (#‡ RB 4X) vv... Vì thế, vàng bạc chủ yếu là vật bảo đảm giá trị tiền gửi để có thể 
mua bán đồ đạc, thuật ngữ phiên dịch thời hiện đại là vàng bạc. 

'3 Giải thích từ ngũ, trang 238: Tâm tưởng, “Đây là đồ đạc của Tôn giả” mà tiến hành cất giữ, là 
nói đến người cất giữ tiền bạc cho Tỳ-kheo, đã biết rõ tiền của Tỳ-kheo mà tiến hành cất giữ. 
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nan-đà tiếp nhận tiền bạc, cư sĩ phê bình Tỳ-kheo nhận tiền bạc thì 
không khác gì người tại gia. 
Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tiền bạc. 
2. Phương thức: 
(1) Tiếp nhận. 
(2) Mời người khác nhận thay và cất giữ. 


Không phạm: 


1. Cư sĩ tại gia sau khi tiếp nhận hoặc do người khác nhận thay 
thì không được xem là của riêng mình, chỉ giữ gìn kỹ hơn'??. 


2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo tự mình cầm vàng bạc và tiền, hoặc 
sai người cầm hay phát tâm thọ nhận thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo tự tay cầm sinh sắc, tợ sắc hoặc sai 
người cầm nắm với ý nhiễm đắm thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da- đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo tự tay cầm tiền, hoặc vàng bạc, 
hoặc bảo người cầm, hoặc nhận từ dưới đất thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật- đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo tự tay cầm giữ vàng bạc, hay 
sai người khác cầm, hoặc dạy người lấy thì phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
đật-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô tự tay cầm vàng bạc, tiền vv... hay 


! Điều kiện không phạm ở đây là nói đến tuy tiếp nhận xong tiền bạc nhưng chưa xem 
như là tiền riêng mình để tiêu dùng mà tiến hành cất giữ. Thiện kiến luật T}-bà-sa (-š- I?È 
w\t 3š?"), trang 777 đưa ra một ví dụ về cư sĩ cúng dường tiền bạc cho Tỳ-kheo, tuy Tỳ-kheo 
nói: “không được nhận tiền bạc” nhưng cư sĩ nói: “Tôi đã quyết tâm bố thí, không thể mang 
về nữa,” liền đem tiền đặt trên đất rồi đi, lúc này Tỳ-kheo cần trông coi số tiền này và đợi cư sĩ 
khác đến xử lý cho ngài ấy. 

Vì thế có thể thấy từ các điều khoản giới (3#) và trong bất phạm (ZEš0), điểu kiện 
quan trọng cấu thành phạm giới chẳng phải tiếp nhận tiền bạc mà chủ yếu là nếu bản thân Tỳ- 
kheo bằng lòng tiếp nhận tiền bạc, hơn nữa còn xem số tiền này là của riêng, liền phạm xả vật. 
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bảo người cầm (3; 3£ ‡,‡£ ) thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafeuer rnonk should take gold an siluer, or should gef 
another to take it (for him), or should consent to ifs being kept in deposit 
(for him), there is an offence oƒ expiation involuing [orƒfeiture. 

19. Mua bán kim loại quý giá (% % Ÿñï Š# ®j§,): Nissaggiya 19. 
(S0.4, nissaggiya 19,1; Vin.III, p. 239). 

Päl: Yo pana bhikkhu nănappakarakam ripiyasarmvyoharam 
samäpajjeyya, nissaggiyann paciftiyan tỉ. 

Hán: 3 2 to 2X $# TT S®$ Ä 4? #2 j8 ' JbL2@M ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo tham gia buôn bán'°° các kim loại quý giá 
thì phạm xả vật. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
22 7Ñ 3È E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 33), sáu vị Tỳ-kheo dấn thân 
vào việc buôn bán các loại tiền tệ và kim loại đắt giá, các cư sĩ phê 
bình (‡t3Ÿ) hành vi của người tại gia này, chẳng phải là việc nên 
làm của người xuất gia. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Kim loại quý giá. 

2. Phương thức: Giao dịch, mua bán. 

Không phạm: 

1. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phân: Nếu Tỳ-kheo dùng vàng bạc và các loại tiền, buôn 
bán các loại thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo mua bán các thứ thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-da-đề. 

''! nãnappakärakam rũpiyasamvohäaram: Giao dịch các đồ vật quý giá. Thời cổ đại, kim 
loại cũng liệt vào vật phẩm quý giá. Giải thích từ ngí, trang 239: Vật phẩm quý giá bao gồm 


tiền vàng, tiền tệ hoặc là đồ trang sức làm thành từ các vật phẩm quý giá, cho đến nguyên khối 
khoáng vật chưa chế thành. 
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Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo kinh doanh tiền tài bảo vật dưới 
mọi hình thức thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo dùng vàng bạc mua (bán) đủ các 
món đồ đạc thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Căn bản: Nếu lại có Bí-sô, buôn bán dưới mọi hình thức (#† 
#Ỳ % %) thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafeuer mmonk shouÌd engage in 0arious transaclions 
in which gold and siluer ¡s used, there is an of[fence 0ƒ expiation involving 

ƒorfeiturc. 
20. Dấn thân giao dịch vật phẩm (44 *##2 za 2š ð ): Nissaggiya 20. 
(S0.4, nissaggiya 20,1; Vin.IIL, p. 241). 

Päảl: Yo pana bhikkhu nănappakarakam kayavikkayam 
samäpajjeyya, nissaggiyan paciftiyan tỉ. 

Hán: 3% 3 tứ) # † #3 S$ #® ' 1Uệ|ƒ › 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo dấn thân vào các công việc mua bán'”'thì 
phạm xả vật. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?27ñ-3* E]) thuộc thành Vương-xá (4 T? 3x), Tỳ-kheo Ưu-bà-nan- 
đà (2 3š x8 Ƒe) trao đổi áo khoác với người đi du học, sau đó người 
du học này hối hận việc trao đổi, muốn đổi lấy cái cũ về, ngài Ưu-bà- 
nan-đà không chịu, người du học này hết sức bất mãn. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Phẩm vật. 
2. Phương thức: Buôn bán, giao dịch. 


Không phạm: 


!$1 Giải thích từ ngữ (38 35] # #‡), trang 242 f\: Y phục (2K]R), thức ăn (f3), chăn đệm 
(3*2§), thuốc (#3), đồ trang điểm ({E.3# z5), tâm xỉa răng ( Ƒ È) (xem điều 40 sám hối, chú 
thích 2, cùng các sợi bông chưa đệt xong vx...). Những cái này hiển nhiên đều là nhu cầu thiết 
yếu cuộc sống. 
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1. Sau khi hỏi giá cả, lệnh người chấp sự (3u$# À_)''? đi trao đổi. 
2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo mua bán trao đổi dưới mọi hình 
thức (4 $† ñ§ % ) cầu lợi ( sR #l) thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo mua bán các thứ sinh sắc, tợ sắc thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-da- đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo buôn bán dưới mọi hình thức (#† 
#ỳñ§ 3 ) thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo buôn bán đưới mọi hình thức ($†‡ 
#ỳñ§ 3 ) thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, đổi chác các thứ để cầu lợi (sR #Ÿ) 
thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: Whafeer mmonk should engage ín various kinds oƒ 
bartering, there is an o[ƒence oƒ expiation involuing [orƒeiturc. 


21. Cất giữ bát dư (4ÿ Ÿ 4#): Nissaggiya 21. (Su.4, nissaggiya 
21,1; Vĩin.HI, p. 243) 


Päli: Dasahaparamamn atirekapatto dharetabbo, tan atikkãmayato 
ftissaggiyarn pãcittiyam tí. 


Hán: # 2 ¿)#k‡x Ở 2)241?24 †X, 4u XÃ i†‡X FR, 
U21. 
Việt: Bát dư nên cất tối đa mười ngày, nếu vượt qua kỳ hạn 


152 kappiyakärakassa: Người chấp tác (3 3# A.), Hán dịch là tịnh nhân (3# ^_). Người 
cư sĩ làm việc cho Tăng đoàn. Trong điều xả vật thứ 10: “khi đòi lấy y quá hạn,” khi cư sĩ cúng 
dường tiền bạc cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo không thể nhận bèn kêu người cư sĩ đưa cho người chấp 
tác quản lý, ý nghĩa cũng giống với những gì nói ở đây. 

$3 Giải thích từ ngữ (38 35] #‡ ##), trang 243 đưa ra các kiểu loại và kích cỡ bát: 

(1) Kiểu loại: Bát bằng sắt (4# ##), bát bằng đất ( + £‡). 

(2) Kích cỡ: 

+ Bát lớn ( X$#*) - chứa đựng một nửa ajhaka cơm (hoặc 1/4 lượng gạo) và một ít thức ăn. 

+ Bát vừa ( 'P #k) - chứa đựng một øãjika cơm (hoặc 1/4 lượng gạo) và một ít thức ăn. 

+ Bát nhỏ (2]`$k) —- chứa đựng một paffha cơm (hoặc 1/4 lượng gạo) và một ít thức ăn. 
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nàythì phạm xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
22 7Ñ 3È E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 3Ä ), cư sĩ nhìn thấy sáu vị Tỳ- 
kheo cất chứa rất nhiều bát khi tham quan tinh xá, liền phê bình 
Tỳ-kheo như thương nhân bán bát hoặc là tiệm đồ gốm. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Bát dư. 

2. Phương thức: Cất chứa. 
3. Kết quả: Quá mười ngày. 
Không phạm: 


1. Xử lý trong mười ngày, phân phát, dâng tặng cho Tăng đoàn, 
đánh mất, hư hỏng. 

2. Mất mà tìm được. 

3. Người bạn tốt lấy đi tùy tiện. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo chứa bát dư cho đến mười ngày, nếu 
quá thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo có bát thừa được chứa trong mười 


Dựa theo Indo học đại sự điển ({ Y⁄ R_ '# X*3#*) 1U, trang 389: 4 prastha (PA.: 
Pattha)=1 adhaka. (PA.: Alhaka)=3§6g. 

Luật Tứ phẩn: “Bát lớn là ba đấu, bát nhỏ là một đấu rưỡi (K ($R) #Z+}, ;È#— 
+†#)“ (22,622. ) . Thích Diệu Nhân (##*#) E]) trong Phật chế T}ỳ-kheo lục vật đồ tập 
giải (| tt ứ 2X 3) B ® 8£), chú giải: “Ba đấu đời Cơ chu bằng một đấu đời Đường. Nửa 
đấu tức năm thăng bây giờ (3# E] =+†}, Ep2/ÿ-†—-† › +#, r2 ##†)” 

Đối với näji, phần lớn giải thích từ điển là đơn vị thời gian và độ dài, chỉ có trong The Book 
0ƒ the Discipline I, trang 103, chú thích 1 đề cập đến: -Ƒnaji, #.## 3) 8##X Z &⁄ K 8 fut} 
lị49#4ù, %4 #4 (The Book oƒthe Discipline) 1103 ñ * >E##1 3#]: (L) 1 sinhalese 
nã|i—= 1.5 magadha øä], (2) 1 magadha = 13 pala. Vì thế 1 sinhalese 22]? 19.5 pala 

Còn theo Indo học đại sự điển ({ ⁄ R ‡# X3#3#*) 1H, trang 389: 1 pala = óg. Vì thế đổi 
lại, 1 nali thì có 19.5 x 6g =117g. Cũng tức là: 

+ Bát lớn ( K$): có thể chứa đựng 386g cơm (hoặc 9óg gạo) và một ít thức ăn. 

+ Bát vừa ( 'P #k): có thể chứa đựng 117g cơm (hoặc 29g gạo) và một ít thức ăn. 

+ Bát nhỏ (2]*$k): có thể chứa đựng 96g cơm (hoặc 24g gạo) và một ít thức ăn. 
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ngày, nhưng để quá mười ngày thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da- đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo chứa bát dư, không tịnh thí, được phép 
chứa trong hạn mười ngày. Quá hạn thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo cất chứa bát dư, giữ quá mười ngày 
thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đẻ. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô chứa bát dư quá mười ngày, không 
tác pháp phân biệt thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: A exfra bowÏ may be kept ƒor at most ten days. For 


him who exceeds that (period), there is an o[[ence 0ƒ expiation involving 
ƒorfeiturc. 


22. Tùy ý đổi dùng bát mới (Eð 5 3#: H Ä† #R): Nissaggiya 22. (Su. 4, 
nissaggiya 22, 13; Vĩin.III, p. 246). 


Pali: Yo pana bhikkhu ñnapañicabandhancna paftena añfamm 
navam pattamn cefãpeyya, nissaggiyarn päciftiyarn. Tena bhikkhunã 
so patto phikkhuparisaya missajjitabbo, yo ca tassä phikkhuparisaya 
pattapariyanto, so tassa bhikkhuno padatabbo ayam te phikkhUu patto 
yãwa bhedanaya dhãretabbo ti, ayan tattha sãmici tí. 


Hán: LZ#| # 4`2}24694|, Z27kHđi%R, ZU@M. ‡š 
4ù ứ /y33iciš 4© @22bb@#@,  ẮmHịpix Sứ j$#j 
TF#9)#4}‡š/#ixX4ù tứ, 3: l Hứ, i4 &⁄#Z49$k, là 
R#|z#t 7 3È ¡. #&išã#†*, X34 tố, 

Việt: Nếu có 1ỳ-kheo với bát chưa đủ năm chỗ trám (3k8 )'$, 
lại đổi bát mới thì phạm xả vật. Vị Tỳ-kheo này nên xả bát này giữa 
chúng Tỳ-kheo rồi đem cái bát chót nhất'3' đem tặng vị Tỳ-kheo 


! bandhanena: Bù đắp (2l‡È), nối ghép (4# B), vá, trám (3k4). Giải thích từ ngĩi (1 
18 #i#) trang 246: Có độ dài cao bằng hai đốt ngón tay, trạm qua năm lần thì có năm cái vết 
nứt (cao bằng hai đốt ngón tay) ở trên bát. 

'3Š Giải thích từ ng, trang 247: Tỳ-kheo phạm giới sau khi xả và đổi bát mới, Tăng đoàn 
nên lựa ra một vị Tỳ-kheo thay thế việc phân chia bát. Cách thức phân chia bát là trao đổi hai 
bên, bắt đầu từ vai vế lớn trong Tỳ-kheo, nếu ngài ấy có nhu cầu đổi bát thì có thể lấy bát mới đi, 
để lại bát cũ; cái bát cũ này lại truyền tiếp cho một vị Tỳ-kheo, nếu ngài ấy muốn đổi thì mang 
bát đi, đồng thời đưa ra bát cũ. Như thế sau khi lần lượt trao đổi, cho đến cái bát chót nhất thì 
trao cho vị Tỳ-kheo này và vị đó sử dụng tới khi có năm vết nứt rộng bằng hai đốt ngón tay ( # 
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này, nói: “I-kheo đây là bát của người cuối, nên sử dụng cho đến 
khi vỡ” Ở trong giới này, đây mới là đúng. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật tại vườn Ni-câu-luật (,3J##) 
thuộc thành Ca-tỳ-la-vệ (3ewt Z T2 3š) nước Thích-ca (##‡r BỊ), 
một thợ làm đồ gốm ( #J #f ) phát tâm cúng dường bát cho Tỳ-kheo. 
Các Tỳ-kheo nhiều lần xin bát ông ấy, dẫn đến cuộc sống ông ấy gặp 
khó khăn. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Cái bát của mình. 
2. Phương thức: Trám chưa đủ năm lần thì đổi mới. 


Không phạm: 


1. Khi đánh mất cái bát của mình hoặc bị hư hỏng. 
2. Lấy từ người bà con. 

3. Thí chủ chủ động cúng dường. 

4. Thay người khác lấy. 

5. Dùng đồ đạc của mình để trao đổi. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo, bát chưa đủ năm chỗ trám, lại xin 
bát mới, vì muốn đẹp thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Bát ấy nên xả 
giữa Tăng đoàn, Tăng đoàn nên lấy cái bát chót nhất (bát không vị 
nào lấy) đưa cho và nói: “Ihầy nên nhận bát này cho đến vỡ.' Pháp 
xả bát là như vậy. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo dùng bát chưa vá đến năm lần mà 
vì thích đẹp, xin bát mới hơn thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. Cái bát 
ấy phải thí xả giữa Tăng đoàn, rồi Tăng đoàn đem cái bát chót nhất 
trao cho thầy ấy, dạy như sau: Này Trưởng lão! Thầy hãy nhận cái 
bát này sử dụng cho đến khi (⁄ $k 3ƒ), vỡ mới thôi (# 77 1E): 
Nguyên tắc phải như vậy. 


^+w33§ T3 3 J& ) trên bát thì mới được phép đổi cái mới. 
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Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo chứa bát trám dưới năm chỗ không 
chảy rỉ mà tìm xin bát mới, vì muốn đẹp, nếu tiếp nhận thì phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Tỳ-kheo kia nên đến trước Tăng đoàn để xả, 
lần lượt cho đến khi lấy cái bát chót nhất trao cho, khiến thọ trì cho 
đến khi vỡ; đó là điều hợp pháp đối với 1ỳ-kheo: Nghĩa như trên. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo dùng bát mà trám chưa tới năm 
chỗ lại xin thêm bát mới vì muốn đẹp thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 
Tỳ-kheo kia nên đem cái bát ấy vào trong Tăng xá. Tăng đoàn lấy 
cái bát chót nhất trong Tăng đoàn trao cho Tỳ-kheo đó và dạy rằng: 
“Này 1ỳ-kheo thầy phải giữ sử dụng bát này cho đến khi vỡ.” Đây là 
điều hợp pháp. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô có bát lủng dưới năm chỗ, còn có 
thể dùng được, vì muốn tốt nên cầu bát khác, được bát thì phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. Bí-sô này phải đem bát này ra xả giữa Tăng 
đoàn, tuần tự đem bát của vị Bí-sô tối hạ trao cho Bí-sô ấy, nói rằng: 
“Bát này trả lại cho ông, không nên mang giữ, không tác pháp phân 
biệt, cũng chớ bố thí cho người khác, nên cẩn thận giữ gìn, từ từ thọ 
dụng, giữ cho đến khi nào vỡ mới thôi. Đây chính là đúng pháp. 

LB. Horner: Whafever mmonk should get another new bowl in 
exchange for a bowÏ tended in less than [ve places, there is an o[fence 0ƒ 
expiation involving ƒorƒeiture. That bowÏ is to be ƒorƒeited by that monk 
to the company oƒ monks, and whateuer is the last bowl belonging to that 
company oƒ mmonks, that should be giuen to this monk with the words:ˆ 
Monk, this is a bowÏ for you; it should be keptuntiÏ it breaks.' there is the 
proper course in this case. 

23. Cất giữ thuốc hơn bảy ngày (2ÿ ?% #9 3⁄38 ‡‡ +© %): Nissaggiya 
23. (Su. 4, nissaggiya 23, 13; Vin.III, p. 251). 

Pali: YZmi kho pana tãni gilãnãnam phikkhuinarn palisãyaniyäni 
bhesajjãni, seyyathidarn -sappinavanitamn tclamn tnadhu phãnita, tãni 
patiggahetva sattahaparamarn sannidhikarakam paribhufijitabbami, 
tam atikkãmayato nissageiyan päcitfiyar tỉ. 


Hán 3 #?2#+z3kb fứ]RR HE 8379 › 1# : Bính ` 2 
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h ` ah ` KỆ + 1834 ° fbf†1NR HikX9Ej9 B6 ' fx Ở ñãT? 
XÂH °› XÃ 4£‡‡‡x SHIR : LH ° 

Việt: Nếu thuốc cho các Tỳ-kheo bị bệnh uống, như: dầu 
bơ C#£3), dầu sữa (3 à) )''5, dầu (3š )!', mật ong (3# ## ), nước 
đường (3# 3£ )'$$. Sau khi họ dùng xong, cất giữ tối đa bảy ngày. Nếu 
hơn kỳ hạn thì phạm xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3X 
2iÑ3* E]) thuộc thành Xá-vệ (4 1 3š), Iỳ-kheo Tất-lăng-bà- 
già-sa ( t# J# 3šjluÿš ) biểu diễn thần thông (7E Zll ## ‡Ÿ ) trước mặt 
vua Tần-bà-sa-la (3# 3 # + ), rồi nhận được sự kính ngưỡng 
của quần chúng và cúng dường cho ông ấy rất nhiều thuốc men 
như bơ sữa (33), dầu tươi (#Ý 3), dầu (3#), mật ong (‡#‡ % `), 
nước đường (}#3# ) vxv... Iỳ-kheo Tất-lăng-bà-già-sa đem phân 
chia tặng cho các Tỳ-kheo khác. Các Tỳ-kheo bèn cất giữ những 
thuốc men này, không những làm cho thuốc men kết dính với nhau 
(Z 3878 ấu), thu hút loài chuột (+ ñÄ,) đến ăn mà còn bị phê bình 


là cuộc sống kiêu sa. 
Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Bơ sữa, dầu sữa tươi, dầu, mật ong, nước đường. 


15 sappi: Dầu bơ (#£&š#). Hán dịch: Thục tô ( #R #&), bơ đặc. 

navanitam: Dầu sữa (3 3»). Hán dịch: Bơ loảng ( + #£). 

Phẩm Thánh hạnh trong Kinh Đại-bát niết-bàn (  $&38 # 2) “Từ bò sữa sanh ra sữa, từ 
sữa sanh ra kem sữa, từ kem sữa sanh ra bơ sống, từ bơ sống sanh ra bơ chín, từ bơ chín sanh ra 
đề-hồ. Đề-hồ là món tốt nhất. (J2 tắL, $8, R6 tñ, + 5£ #XBK, 
AXLXLR£:H BÉ, nề qz L ), theo Đại chánh ( X 1E) 12, 690c18. 

Hán ngữ đại từ điển (3438 % ®3##), Hội ủy viên biên tập Hán ngữ đại từ điển biên 
soạn (3X ?# X # #t. 2ä t £ JÌ 2â Z ẤX), nhà xuất bản sách từ điển Hồ Bắc cùng nhà xuất bản 
sách từ điển Tứ Xuyên xuất bản, ngày 01 tháng 09 năm 1989, Vol.VI, 3579a về bơ sống ( + #£), 
theo Nhục tiên thần ẩn (Ñ 4h 3# Eã.): “Cách làm: cho sữa vào nồi, nấu lần 2 sôi ba lần, đổ vào 
trong thau, để nguội chờ bề mặt đông thành lớp da, lấy lớp da đi rồi đem chiên, ra dầu bỏ đi 
cặn bã, đưa vào trong nồi, là thành bơ đầu (‡#;Z: y4ŸLA4ä, #— ` £)Ÿ, 11A, 
##fm⁄W, *ƠwHI, \hhŠ;Š, A#f4XN, RPM£¿h)” 

Từ trên có thể biết, lấy sữa bò nấu trong nồi, sau khi nguội lấy tầng sữa trên cùng, đó là bơ loảng 
(2# #£) hoặc dầu sữa tươi (&#3 x8), nauarifa; bơ sống lại chiên nấu tiếp và loại cặn bã là thành 
bơ đặc (Ä:ã£) hoặc dầu bơ (&3), sappi. 

$7 Giải thích từ ngữ (35] 18 #‡##), trang 251: Dầu bao gồm dầu thực vật và dầu động vật. 

''3 Giống như trên, trang 251: Làm từ mía, tức nước đường từ mía. 
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2. Phương thức: Dùng năm loại thuốc này lúc sinh bệnh. 

3. Kết quả: Tích trữ hơn bảy ngày. 

Không phạm: 

1. Xử lý nội trong bảy ngày, phân phát, tặng cho Tăng đoàn, đánh 
mất, hư hỏng. 

2. Mất mà tìm lại được. 

3. Bạn tốt lấy đi tùy tiện. 

4. Tặng cho Sa-di'?°. 

5. Tặng cho người khác'“. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo có bệnh được uống bốn thứ thuốc 
hàm tiêu như: bơ, dầu, mật và đường thỏi. Một lần nhận, cho đến 
bảy ngày, nếu quá thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo bị bệnh cần phải uống các thứ sữa, 
dầu, mật, đường phèn, sinh tố, mỡ thì được phép cất 7 ngày để uống. 
Nếu để quá 7 ngày mà còn cất thuốc để uống không xả bỏ thì phạm 
tội Ni-tát-kỳ Ba-da-đề 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo có bệnh, các loại thuốc dư tàn như 
tô, dầu, sinh tố, mật, đường mía, được dùng trong vòng bảy ngày. 
Nếu quá bảy ngày mà còn dùng thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, có bệnh, được phép dùng bốn 
loại thuốc hàm tiêu: bơ, dầu, mật, thạch mật và được ngủ chung với 
thuốc đến bảy ngày. Nếu quá (bảy ngày) mà còn dùng thì phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Căn bản: Bí-sô nào như Thế Tôn dạy, cho phép các Bí-sô 
bị bệnh, đối với các loại thuốc tùy ý sử dụng. Các loại thuốc ấy là 


bu» anupasampannassa cattena vantena muttena: Tặng cho người chưa thọ giới Cụ túc. 
Đây là chỉ Sa-di chưa thọ giới Cụ túc trong Tăng đoàn, không bao gồm cư sĩ. 

! anapekkho datvä patilabhitvã paribhuñjati: Không có nhu cầu đem tặng cho người 
khác, người khác sau khi sử dụng. Do câu nói này không rõ ràng nên người viết tạm thời định 
nghĩa như vậy. 
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bơ, dầu, đường, mật, trong phạm vi bảy ngày được phép thủ trì, cất 
giữ luôn đêm để sử dụng. Nếu có Bí-sô cất giữ những vật ấy quá bảy 
ngày để sử dụng thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Those mredicines which may be partaken oƒ by iÏÏtmonks, 
that is to say, ghee, [resh butter, oil, honey, tolasses: accepting these, they 
may be used as a sfore [or at most seven days. For him who exceeds that 
(period), there is an o[fence oƒ expiation involing [orƒeiturc. 


24. Sử dụng áo mưa sớm (3# J7 4È Hi s 3⁄4 2K): Nissaggiya 24. (Su. 4, 
nissaggiya 24, 1; Vin.III, p. 252). 


Pali: Máso seso gimhaãnanti Dhikkhunã 9assikasäalikaciaramm 
pariyesitabbam, addhamaso seo  gimhãnanti  katva 
niuãsetabbarn. Orena ce Tnãso seso gimhãnan tỉ 0assikasãfikacIvaran 
pariyeseyya, orenaddhamaso seso gimhänanti kattä 1ti0äseyya, 
ftissaggiyarn pãcittiyan tí. 


Hán: $ø‡š ' Ã Ê#|'Ƒ—‡+H., Hif#£#)2#ẤãmẪ;§ 
4: #316, tuiã ' Ä Ê##4|TFŸ 4H ‹, 4#. 6Ÿ 
£miš ' ‡E¡+ #| 8 #ñ9 ft /— 4H ¡ fE/E 8 ñg:. Án 
'‡£##%#£|8 ##l|T*#4H ¡, 113m #-L, U41. 


Việt: Nếu biết rằng “mùa hạ còn có một tháng”'5', Tỳ-kheo nên 


chuẩn bị y tắm mưa.“ Sau khi may xong, biết rằng “mùa hạ còn 
lại nửa tháng'®”, nên mặc lên. Nếu biết rằng: “chưa đến tháng cuối 
mùa hạ” thì chuẩn bị y tắm mưa và nếu biết rằng: “còn nửa tháng 


trước mùa hạ”, bèn may xong mặc lên thì phạm xả vật. 


1! Cách phân chia mùa ở Ấn Độ tùy có rất nhiều loại nhưng Pháp sư Huyền Trang nêu 
trong Đại đường Tây vực ký, phần lớn đức Phật sử dụng cách phân chia ba mùa sau: 

(1) Mùa nóng (3# #): Từ tháng 1 đến tháng 4. 

(2) Mùa mưa ( zg Ê): Từ tháng 5 đến tháng 8. 

(3) Mùa lạnh (2 $): Từ tháng 9 đến tháng 12 (Đại chánh 51, 2087, 87Sc25 ) . 

Tháng cuối mùa nóng là ngày 01 tháng 04 (theo lịch Ấn Ðộ); tương đương ngày 15 tháng 
4 âm lịch ở nước ta. 

! Y kiền-độ trong Đại phẩm, Vin.I, trang 290 ghi chép: Cư sĩ Tỳ-xá-khư biết các Tỳ-kheo 
trần trụi tắm gội trong mưa, bèn tự nguyện suốt đời dâng tặng áo mưa cho Tỳ-kheo, nhằm 
tránh các vị ấy trần trụi trong cơn mưa mà bị hiểu lầm cho là kẻ ngoại đạo. 

!53'Tức ngày 15 tháng 04 (theo lịch Ấn Ðộ); ngày 01 tháng 05 âm lịch nước ta. 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc ( 
3Á 22 ?Ñ 3k I8) thuộc thành Xá-vệ (4+ 12 3Ä), sáu vị Tỳ-kheo 
chuẩn bị may y tắm mưa, đồng thời sử dụng sớm, khiến y tắm 
mưa bị hư, không thể mặc được. Do không mặc áo mưa nên trần 
trụi tắm mưa. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Y tắm mưa. 
2. Phương thức: Chuẩn bị, may và sử dụng sớm. 


Không phạm: 


1. Thời gian quy định chuẩn bị, may hoặc sử dụng y tắm mưa bị trễ. 
2. Mặc rách áo mưa vào mùa mưa!5+, 

3. Giặt xong đồng thời cất giữ để dùng vào thời gian thích hợp. 
4. Pháp phục bị cướp đi, đánh mất. 

S. Tai nạn ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo mùa xuân còn một tháng, nên tìm 
y tắm mưa, còn nửa tháng nên dùng. Nếu chưa đến một tháng mà 
tìm, dùng trước nửa tháng thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Trong vòng một tháng cuối mùa xuân, các Tỳ- 
kheo nên tìm vải may áo mưa, rồi may trong vòng nửa tháng mà 
dùng. Nếu chưa đến (tháng cuối mùa xuân) mà Tỳ-kheo đi tìm vải 
may áo mưa, rồi may (trong vòng nửa tháng) sử dụng thì phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-da-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo mùa xuân còn một tháng nên tìm 
cầu y tắm mưa; còn lại nửa tháng, có thể dùng. Nếu Tỳ-kheo quá 
trước một tháng tìm cầu y tắm mưa, dùng quá trước nửa tháng thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


! Hai điều kiện trên đều nói rõ tình huống không phạm: “Bị trễ trong việc quy định thời 
gian chuẩn bị áo mưa” 
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Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, mùa xuân còn một tháng phải tìm 
cầu y tắm mưa, còn lại nửa tháng nên thọ dùng. Nếu còn trong 
một tháng cuối mùa xuân mà tìm cầu y tắm mưa, dùng quá trước 
nửa tháng thì phạm NÑi-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô vào tháng cuối cùng của màu xuân, nên 
tìm y tắm mưa để vào nửa tháng cuối xuân có thể đem sử dụng. Nếu có 
Bí-sô chưa đến tháng cuối xuân mà tìm y tắm mưa, nửa tháng tiếp theo 
đã đem sử dụng thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: ]ƒ he thinks A mmonth oƒ the hot weather remainsˆ 
robe-rmaterial as a cloth ƒor the rains should be looked about for by that 
monk. ]ƒ he thinks, THIaÏƒ a month oƒ the hot weather remainsˆ mak- 
¡ng it, it should be put on. ]ƒ he thinks, More than a mmonth oƒ the hof 
eather remains, and making it, should put it on, there is an offence oƒ 
expiation involving ƒorƒeiture. 

25. Tặng người pháp phục rồi lấy lại (šš À 2K 2E): 
Nissageiya 25. (Su.4, nissaggiya 25,1; Vin.IIL p. 25S). 

Pali: Yo pana bhikkhu bhikkhussa sãmarn cmararmn datuä kupifo 
anatftamano acchindeyya vã acchindäpeyya uã, ntissaggiyan paciftiyan tí. 

Hán: 32 tứ  5)‡⁄7KIR/âH 66 › H4 © ý #x 
EJ %2? A Ít BỊ 2©ÏR › 36⁄2†f. 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo sau khi chủ động tặng pháp phục cho Tỳ- 
kheo phãn nộ, không vui, bèn lấy về hoặc bảo người lấy về thì phạm 
xả vật. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?#27fñ3#*k H1) thuộc thành Xá vệ, Tỳ-kheo Uu-bà-nan-đà (3È 3# x& 
) mời một 1ỳ-kheo khác cùng nhau ra ngoài, đồng thời tặng ông 
ấy một bộ pháp phụ Sau đó, vị Tỳ-kheo này do hữu sự nên không 
cùng nhau ra ngoài du hành với ngài Ưu-bà-nan-đà. Ngài Uu-bà- 
nan-đà bèn giận dữ muốn đòi lại pháp phục tặng ông ấy lúc trước. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Pháp phục. 
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2. Phương thức: Sau khi tặng người lại muốn lấy về. 
3. Động cơ: Phẫn nộ không vui. 

Không phạm: 

1. Đối phương chủ động tặng và trả. 

2. Cho rằng đối phương vui vẻ cho mà lấy đi. 

3. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phân: Nếu Tỳ-kheo sau khi đem y cho Tỳ-kheo khác mà 
đo vì giận, không vui nên tự đoạt, hay sai người khác đoạt, nói như 
vây: “Trả y cho tôi, không cho thầy" thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đẻ. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo đem y cho Tỳ-kheo khác xong, rồi 
sau đó nổi giận không vui, hoặc tự đoạt, hoặc sai người đoạt lại. Khi 
được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da- đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo trước đã cho y cho Tỳ-kheo khác; sau vì 
giận hờn tự mình đoạt hay sai người đoạt lại nói rằng: “ Hãy trả y lại tôi, 
tôi không cho ngài” Nếu Tỳ-kheo kia trả y, Tỳ-kheo này nhận lấy (thì 
phạm Nrtát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo sau khi cho y Tỳ-kheo khác mà do 
vì sân giận, tâm phãn nộ , không vui nên tự mình đoạt, hay sai người 
đoạt y lại, nói rằng : “Trả lại y cho tôi, tôi không cho ông nữa.” thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. Tỳ-kheo này nên xả y trước các TI-kheo. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô trước đó đã đem y cho Bí-sô khác, 
sau đó, vị ấy buồn giận chửi mắng, sinh tâm khinh bỉ chê bai . Nếu có 
Bí-sô ấy tự đoạt lại hay bảo người khác đoạt, bảo rằng: ' Hãy trả y cho 
tôi, không cho ngươi nữa.” Nếu lấy y ra khỏi thân vị kia và tự mình sử 
dụng thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafeuer mmonk, himselƒ having given a robe to a 
monk, anery and displeased, should tear it away or should cause i† to be 
torn away, there is an offence oƒ expiation involving ƒorƒeiture. 


26. Bảo cư sĩ không phải bà con dệt vải (423È š 8 # + 43h): 
Nissaggiya 26. (Su.4, issaggiya 26,1; Vin.III, p. 256). 
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Päli: Yo pana bhikkhu sãmammn sua viññãpetvä tantavayehi 
ciwara! 0ãyäpeyya, ftissaggiyarn pãcittiyam tí. 

Hán: 42 tứ 8 6222 › 424 fi]2440R › J@M ° 

#b ‡- 2 11 1À 3Á 2â TÂ 3k ID R}, 2N tứ ñỊ + R22 2, 
ZFWf{b)ä/41 4#, &#| 3| ^. 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo tự mình xin chỉ sợi, lệnh các thợ (dệt) (2= 
-L)'% may dệt pháp phục thì phạm xả vật. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&j‡‡ ##f. 
3# E]) thuộc thành Xá-vệ (+ 12 333), sáu vị Tỳ-kheo đòi cư sĩ chỉ sợi, 
không ngừng xin thợ may dệt vải, chịu sự phê bình người khác. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Thợ dệt. 

2. Phương thức: Xin đòi sợi, xin thợ dệt may dệt vải. 


Không phạm: 


1. May khuy, thắt lưng và khuy vai'' của pháp phục. 
2. May túi đựng bát, màn lọc nước. 

3. Xin bà con dệt vải. 

4. Thợ dệt tự nguyện dệt vải. 

5. Mời thợ dệt dệt vải cho người khác. 

6. Dùng tài sản mình trao đổi. 

7. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo tự mình đi xin tơ sợi, rồi thuê thợ 
dệt, dệt thành y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo tự đi xin chỉ sợi rồi sai thợ không 
phải thân quyến may dệt vải thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đẻề. 


'%5 tantavayehi: Thợ dệt, thợ cả dệt vải. 

!Ý kiền-độ (2 ‡ÈJŸ), trong Luật Tứ phẩn (v9 23-#E), ghi chép Tỳ-kheo lấy thắt lưng 
buộc lại quần áo, nếu thắt lưng quá mảnh, có thể đổi dùng khuy (#8). Ngoài ra, đầu vai còn để 
lên khuy móc (49 ##), nhằm ngăn y phục tuột xuống bày hết cơ thể. Đại (22, 8S5a24, b§. 
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Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo tự mình xin chỉ sợi, khiến thợ đệt 
không phải thân quyến để may dệt y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo tự đi xin chỉ sợi , rồi sai thợ đệt 
không phải thân quyến may dệt y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô tự mình xin chỉ sợi, bảo thợ dệt 
không phải thân quyến may dệt y. Nếu nhận được y (đệt xong) thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafeuer monk, himselƒ asking ƒor yarn, should haue 
robe-rnaferial wouen by weawers, there is an o[fence 0ƒ expiation involu- 
ing {orƒeiturc. 


27. Bảo thợ dệt may pháp phục tốt (4 24T # #ƒ 2K): Nissaggiya 
27. (Su.4, nissaggiyaa 27,1; Vin.III, p. 259) 


Pali: Bhikkhutn paneua uddissa añfñiatako gahapati 0ä gahapatäni 
uã tantavayehi ciuaram vwäyäpeyya, tafra ce so Phikkhu pubbe 
appavarito tanlavaye upasankamitväa ciare vikapparn äpajjeyya 
idatn kho, ãuuso, ciuaramn mat uddissa viyyati, ãyatafica karotha, 
1ifthatafica, appitafica, suuitafica, suppauayitañca, suvilekhitafica, 
suuitacchitañca karotha, appewa nãma tmayampi ãyasmantãnan 
kiicmatam anupadajjewyamdti. Evañca so bhikkhu vwatua 
kiñiimaHam  anupaddjjeya antamaso pindapatazmaiampi, 
ftissaggiyarn pãcittiyan tí. 


Hán: 3u} : 424 š#X Ã6)Z8 +3 x8 + : f7 
?4844ÏRR 2k ứ ° %  › Tôm. ức 
".ẽ.ốẽ  X#& : ix†t†RiL& #m 

#2 f\693 › # 8f K—„B ' T—,h, lIRB]—,š ° ứm.H #+ƒ 
lý Hhớn › ĐU‡ ?m #k 2E XI Ðt cứng › #®112‡ — 
1È ZR 0g 4$ kễ #J ° ¡ ứg.HšX{b ki ứšX}ÝÐ ƒ CÀ : šš Ý 
mm › HP{‡G#k4932 › bu 1Í ° 


Việt: Nếu như nói, cư sĩ hoặc nữ cư sĩ, lệnh thợ dệt may dệt pháp 
phục cho Iỳ-kheo. Sau đó, nếu vị Tỳ-kheo này chưa nhận lời mời 
thì đến chỗ thợ dệt, đưa ra lời đề nghị đối với pháp phục: “Thưa Đại 
đức, bộ pháp phục này là dệt cho tôi, phải dệt dài một tý, rộng một 
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tý, bền chắc một tý.'”“Cần dệt đẹp, vừa tỉ mỉ ( # # ), trơn bóng (3%, 
ðÿ) vừa bằng phẳng (-# $*). Hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ tặng cho 
Đại đức một ít đồ đạc.” Đồng thời vị Tỳ-kheo sau khi nói như thế 
xong, tặng đi một số đồ đạc, cho dù thức ăn đựng bát, cũng phạm 
xả vật. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?#27fñ3* E1) thuộc thành Xá-vệ (4 7? 3š), 1ỳ-kheo Ưu-bà-nan-đà 
(1È 3š 3È fš ) biết cư sĩ nào mời thợ dệt đệt vải cho ông ấy, liền đến 
chỗ thợ, yêu cầu người ấy dệt tốt hơn. Sau khi cư sĩ biết được thì 
trách mắng (  ‡#) Tỳ-kheo là kẻ không biết đủ (ZE #ø X ). 


Tướng phạm: 


1. Thời gian: Khi cư sĩ mời thợ dệt, dệt vải cho Tỳ-kheo. 
2. Đối tượng: Thợ dệt. 
3. Phương thức: Yêu cầu người ấy dệt tốt hơn. 


Không phạm: 


1. Người mời thợ dệt vải là thân quyến của Tỳ-kheo. 
2. Cư sĩ chủ động mời thợ dệt vải tốt hơn. 

3. Vì người khác mà mời thợ dệt vải tốt hơn. 

4. Dùng tài sản mình trao đổi. 

Š. Mời thợ dệt vải kém hơn. 

6. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu cư sĩ, vợ cư sĩ sai thợ đệt vì Tỳ-kheo may 
dệt y. Trước đó, Tỳ-kheo này không được yêu cầu tùy ý, bèn đến chỗ 
thợ dệt bảo rằng: 'Ông biết không! Y này dệt cho tôi. Ông vì tôi dệt 
cho tốt, làm y cho thật tỉ mỉ rộng, tôi sẽ đặc biệt đền ơn ông. Sau đó 
(nhận y) dù bằng một bữa ăn, hay chỉ đáng giá một bữa ăn thì phạm 
Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu cư sĩ, vợ cư sĩ bảo thợ dệt may dệt vải cho Tỳ- 


17 Giải thích từ ngữ (38 35] ###), trang 260: Cháo, cơm, thức ăn cứng, đồ trang điểm, tâm 
xỉa răng, chỉ sợi dùng đệt vải, nói pháp. 
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kheo này không nhận lời mời trước mà tự động đến thợ đệt khuyên: 
“Lành thay! Cư sĩ, y này vì tôi may dệt, ông nên may cho đẹp , cho 
tỉ mỉ rộng và dài. Tôi sẽ trả đúng giá tiền cho ông, hay đáng giá bằng 
một bữa ăn. Với lời khuyên như thế để có được y thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-da-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo cư sĩ, vợ cư sĩ sai thợ dệt vì Tỳ-kheo 
may dệt y. Tỳ-kheo này trước không nhận lời mời mà vì đẹp nên 
đến chỗ thợ dệt nói rằng: “Y này may dệt cho tôi, hãy may tốt nhất 
cho tôi khiến cho rộng, lớn, bền chắc, tỉ mỉ, tôi sẽ trả công cho ông 
ít nhiều.” Tỳ-kheo kia trả công, dù chỉ đáng giá một bữa ăn. Nếu 
nhận được y thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo cư sĩ, vợ cư sĩ không phải thân 
quyến, sai thợ (dệt) may dệt y cho Tỳ-kheo. Tỳ-kheo ấy trước không 
nhận lời thỉnh mời, vì muốn đẹp nên giảm bớt nhân duyên mà đến 
chỗ thợ đệt nói rằng: “Ông có biết không, y này vì tôi may dệt, 
ông may cho tốt, tỉ mỉ, rộng. Ông có thể dệt cho tốt, dệt cho rộng, 
dệt cho cực đẹp, dệt cho tươi, láng. Tôi sẽ cho ông chút ít đồ vật 
1ỳ-kheo kia nếu tự khuyên hay sai người khuyên, sau đó cho chút ít 
đồ vật, dù một bữa ăn, hay một bộ dụng cụ đồ ăn hay giá bằng một 
bữa ăn vì có được y. Nếu nhận được y thì phạm Ñi-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô được cư sĩ, vợ cư sĩ không phải thân 
thích vì Bí-sô ấy bảo thợ dệt không phải thân thích may dệt y. Bí-sô 
này không nhận lời mời trước, bèn sinh ý nghĩ khác , đến chỗ thợ 
dệt, nói lời như thế rằng: "Nay ông biết không, y này dệt cho tôi. 
Lành thay, thợ dệt! Nên dệt cho, chải cho thật sạch, khéo lựa chọn 
tơ, dệt thật bền chắc. Tôi sẽ lấy một ít thức ăn trong bát hoặc các 
thức ăn trong bát, hoặc giá trị bằng cả bữa ăn để trả công.” Nếu 
có Bí-sô lấy vật như vậy trao cho thợ dệt để mong cầu được y (theo 
ý mình) thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: A man or a wornan householder who ¡s not a relation 
may cause †0be-maferial to be woven by weawers [or a tmonk. Then iƒ 
that monk, bfore being invited, going up to the weauers should puf 
Jorward a consideration with regard to the robe-material, saying: Now 
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sirs, this robe-maferial is Deing specially wwouen ƒor te. Make it long and 
wide and roueh, and make it euenly wouen and well wouen and well 
scraped and well cormbed. ]ƒ you do so we could giue the 0enerable ones 
something or other in addition.' And iƒ the tmonk, speaking thus, should 
giue something or other in addifion, euen as liffle as the confenfs oƒ a 
begging-bowl, there is an o[fence oƒ expiation involoing ƒorƒeifure. 


28. Cất giữ y đặc thí quá hạn (4? 23 3‡ 36 2 ‡Ỷ FK): Nissaggiya 28. 
(S0.4, nissaggiya 28,1; Vin.III, p. 261) 


Pal: Dasahanaeatzrm kaHikatemasikapunnamam bhikkhuno 
paneua accekacuaran uppajjeya acckam  tnaffñamanena 
bhikkhunã paligeahetabbamm, paligeahetua yaãvwa ciuarakalasamayamn 
nikkhipitabbam. Tato ce uttari nikkhipeyya, nissaggiyatn päcittiyar tí. 


Hán: ©Ö (ñgÊ #5 = + H )w ñJ †X, ‡nŸkb 1x #| 
1749) 2KRR, 1 ứ131A 35 X397k09klkn, Xi, đk 
J8, T?24# EZ3469†F2KJlRBJlh]. >J, +uÃ7?2(mj hị3# 
, LH. 

Việt: Trước mười ngày!“ tháng bảy''? (mùa mưa đêm trăng tròn lần 
thứ ba (gụ $ # < 2` H )!”°), nếu 1ỳ-kheo nhận pháp phục đặc biệt 
thì khi Tỳ-kheo cho rằng là pháp phục đặc thù'”"nên tiếp nhận. Sau khi 


!⁄4 “Theo nhận định chú thích 1.2, chính xác là trước mười ngày cuối tháng bảy lịch Ấn Độ. 

19 Kattika: Theo lịch Ấn Độ là tháng 8 nhưng người Ấn Độ lại quen gọi tháng 7 là "Tiển 
katika" (äT kattika), gọi tháng 8 là "Hậu katftika" (J§ katika); ở đây tuy chỉ có nói đến kaffika 
nhưng không biết tháng 7 của "Tiển katika" (ŠT katika) hay tháng 8 của "Hậu kafftika" (76 
katika). Nhưng theo ngữ đồng vị của câu tiếp theo “femäsikapunnaaman" (đêm trăng tròn thứ 
ba, xem chú thích 2), có thể biết được kattika trong điều khoản giới là chỉ tháng 7. 

° temäsikapunnamam: Đêm trăng tròn thứ ba. Đây là chỉ đêm trăng tròn thứ ba của 
tháng, vì mùa mưa của Ấn Độ là tháng 5, tháng ó, tháng 7, tháng 8, hơn nữa mỗi tháng lấy ngày 
trăng tròn làm ngày cuối cùng. Vì thế ngày trăng tròn thứ ba của mùa mưa là tháng cuối cùng 
của lịch Ấn Độ, tức là ngày trước khi kết thúc mùa an cư. 

1! accekacivaram: Y phục đặc thù, y đặc thí. Điều xả vật thứ nhất (2-]f —), trong Giải 
thích từ ngữ (18 35] ####), trang 261: Chỉ có tháng cuối cùng mùa mưa (tháng 8), cùng với 
trong năm tháng mặc y công đức (tháng 8, 9, 10, 11, 12), mới có thể cất giữ quần áo (điều xả 
vật thứ nhất, chú thích 1). 

Nhưng giới này quy định, nếu trước mười ngày kết thúc mùa an cư có tình huống đặc thù, 
có thể tiếp nhận y phục cúng dường của cư sĩ sớm, vì thế gọi là y đặc thí (#‡ 3,2). 
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tiếp nhận, từ việc cất giữ cho đến thời gian chính xác may pháp phục `”. 
Sau đó, nếu qua thời gian cất giữ” thì phạm xả vật. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?ˆjÑñ 3# H8) thuộc thành Xá-vệ (4> T2 3Ä), một vị đại thần muốn 
đến nơi xa, không cách nào tiếp tục cúng dường y cho đến kết thúc 
mùa an cư. Vì thế đức Phật cho phép tiếp nhận y của tình huống 
đặc biệt. Các Tỳ-kheo sau khi tiếp nhận những y này thì cất giữ lên 
và qua thời gian cất giữ pháp phục. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Pháp phục cho phép tiếp nhận đặc biệt. 
(2) Phương thức: Cất chứa. 
(3) Kết quả: Qua thời gian cho phép cất giữ y. 


Không phạm: 


1. Xử lý trong vòng bảy ngày, phân phát, dâng cho Tăng đoàn, 
đánh mất, hư rách. 

2. Mất mà có lại được. 

3. Người bạn tốt lấy đi tùy tiện. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo trước hay sau mười ngày an cư được 
y đặc thí khi chưa đến ngày Tự tứ. Nếu cần thì nhận cho đến 
lúc (nhận) y. Nếu (thời gian cất vượt) quá thì phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo một ngày còn chưa đến ngày Tự tứ 
mà có được y cấp thí. Nếu cần thì cất giữ đến lúc (dâng), nếu qua 
thời gian cất giữ thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da-đề. 


!2 Ngoại trừ tháng cuối cùng của mùa mưa, cùng với năm tháng mặc y công đức, đều 
không thể cất giữ y phục. 

3 Giống như trên, giới này nói rằng nếu có tình huống đặc thù, mười ngày trước khi kết 
thúc mùa an cư (giới này là chỉ trước mùa an cư) có thể tiếp nhận cúng dường y phục của cư sĩ, 
việt cất giữ những y phục này cũng chiếu theo quy định của điều xả vật 11, có thời hạn cất giữ. 
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Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo mười ngày nữa mới mãn ba tháng 
hạ an cư, các Tỳ-kheo nhận được y cấp thí, Tỳ-kheo biết là nên 
nhận y cấp thí, nhận rồi nên cất đến lúc (dâng) y. Nếu qua thời gian 
cất giữ thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 


Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo mười ngày nữa mới đến Tự tứ, 
thọ nhận y cấp thí. Tỳ-kheo này, nếu cần y, hãy tự tay lấy và nên giữ 
cho đến khi dâng y. Nếu qua (thời gian) cất giữ thì phạm Ni-tát-kỳ 
Ba-dật- đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, còn mười ngày nữa trước ba tháng 
an cư mùa mưa, được y cấp thí. Bí-sô nếu cần nên nhận và chứa cho 
đến lúc thí y. Nếu qua thời gian cất giữ thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- 
để-ca. 


LB. Horner: lƒ a special robe should accrue to a monk ten đdays 
before the full moon oƒ the (frst) Kattika, three months (oƒ the rains 
hawing passed), it may be accepted by that monk iƒ he thinks oƒ it (as 
something ) special; hauing accepted tt, it should be laid aside unHÌ the 
robe-season. But ¡ƒ he should lay it aside for longer than that, there is an 
offence oƒ expiatiơn inuoloing ƒorƒeiturc. 


— 


29. Có nạn rời y qua đêm sáu ngày (2 3# #2Kf7#‡izX%): 
Nissaggiya 29. (Su.4, nissaggiya 29,1; Vin.III, p. 263) 


Pali: Upauassam kho pana kaHikaputauaman yãni kho pana tấni 
ãrafifiakani senäsanani säsankasammatani sappalibhayani, tathäripesu 
bhikkhu senasanesua tiharanto akankhamano timmatmn— ci0aranarmnm 
afifataramn cuaramI anfaraghare nikkhipeyya, siyäã ca fassa bhikkhuno 
kocidewa paccayo fena ciuarena vippawasaya, chãraffaparamarmn tena 
bhikkhunä tena cuarena vippavasitabban. Tafo ce uffari Uippaaseyya 
afiiatra bhikkhusamtmnufiyä, nissaggiyatn pãcitfiyan tí. 


Hán: + #3, › #3 # # ;VH JHị : 3Ä ¡A3 #3 #lŠ 
3\"T }a 89 lề f4E 44 ›  H ứ†tE 3X 3Ý 69 ‡b2 B › th/Š Š 
9 3£ › "J rA‡m = f†7KIR # ñ9 L † —†PE7KIR : 3X. ñ +3 
'†›íữnH › xứ X92 3772] › ik4bùHứ 
t Ở ñ§ JƑ 1X 7KRR7N ® ° 4u Ê l3 7T 69 nị llị 348i › Eậ 7 #f#| 
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tu #ứ111E] &#} › 62H - 

Việt: Nếu như nói, khi kết thúc mùa an cư (2 # ?## #)!”+ đến 
cuối tháng tám (2X Ñ }&) ”Š, cho rằng nơi ở vắng vẻ (48‡ $#)!”° có 
mối nguy hiểm'”” hoặc đáng sợ,'”3, khi Tỳ-kheo sống ở nơi như vậy, 
nếu vị ấy bằng lòng thì có thể đem một trong ba y để trong nhà cư 
sĩ.” Hơn nữa, vị Tỳ-kheo có nguyên nhân nào cách ly chiếc y này 
thì tối đa cách ly chiếc y này sáu đêm. Nếu qua thời gian cách ly, 
ngoại trừ được sự đồng ý của chúng Tỳ-kheo ra thì phạm xả vật. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
22 7fÑ3* E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T 3š), các Tỳ-kheo sau mùa an 
cư, do cướp hay đến giật y cúng dường của cư sĩ vào tháng tám, vì 
thế đức Phật cho phép Tỳ-kheo đem một trong ba y, cất gửi trong 
nhà cư sĩ. Nhưng các Tỳ-kheo để y mình ở nhà cư sĩ quá lâu, khiến 
y bị hư hoại. 


Tướng phạm: 


14 An cư kiển-độ (2 /8 }ề /š), trong Đại phẩm ( ¿a) đề cập đến mùa an cư có hai loại: An 
cư sớm và an cư muộn. Mùa an cư sớm (ðƒ 2 ## ): Gồm ba tháng (tháng 5, tháng 6, tháng 7). Mùa 
an cư muộn ( 3 /# ): Gồm ba tháng (tháng 6, tháng 7, tháng 8). Điều khoản giới quy định: “Mùa 
an cư kết thúc đến cuối tháng 8 (2 # #š # # ;\ H /&), “nên an cư (2 /##) ở đây có lẽ chỉ cho an 
cư sớm (Äïƒ 2% /# ). Nguyên nhân sinh ra giới này là sau khi kết thúc mùa an cư, các cư sĩ sẽ cúng 
dường Tỳ-kheo, các bọn cướp mượn cơ hội giật lấy tài vật, nhằm phòng hờ bọn cướp mà có giới này. 

Nghĩa Tịnh ( 3 ›#) nói trong Nam Hải ký quy nội pháp truyện ( th ï§ 3 }3 M šk1‡): Kết 
thúc an cư sớm là ngày 15 tháng 8 âm lịch (tức ngày 31 tháng 7 của Ấn Ðộ), an cư muộn là 
ngày 15 tháng 9 âm lịch (tức ngày 31 tháng 8 của Ấn Ðộ); sau ngày 15 tháng 8 gọi là tháng 
Ca-lật-để-ca (3#. # J3) (kaffika, là tháng 8 của Ấn Ðộ), hội Ca-đề (‡i"‡š, kafika) ở Giang 
Nam (‡+ #3), đúng lúc kết thúc an cư sớm (Đại chánh ( #)S4,217a25). 

!75 kattikapunnamam: Trăng tròn tháng 8. Ngày đầu tiên của tháng ở Ấn Độ là bắt đầu 
tính từ sau đêm trăng tròn, đêm trăng tròn của tháng 8 sẽ là ngày cuối cùng của tháng 8, tương 
đương với ngày 1Š tháng 09 âm lịch Trung Quốc. 

179 Giải thích từ ngữ, trang 263: Nơi cách thôn làng trên 500 đhanu (1 đhamu = 4 haftha, 4 
khuỷu tay). 

Giải thích từ ngũ, trang 263: Bọn cướp sống, ăn, ngủ v.v... trên con đường này. Tức là 
“Bọn cướp sinh sống trên con đường này." 

173 Giải thích từ ngữ, trang 263: Nơi cách thôn làng trên 500 đhanu (1 đhamu = 4 hattha, 4 
khuỷu tay). 

!”5 phara nghĩa là nhà (Ø -Ÿ), phòng (#Š -Ÿ), là nhà của cư sĩ. Vì thế trong điều khoản giới 
dịch là nhà cư sĩ ( # + 3®); geha cũng vậy. Đối với nơi Tỳ-kheo ở thì có chùa (-Ƒ #š, ãwãsa), am 
(3 #, kuf, xem điều 6 Tăng tàn), tu viện (4š f#, uihãra), vườn Tăng (4Š I8, P. ãrãma). 
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1. Đối tượng: Ba y. 

2. Phương thức: Cất giữ ở nhà cư sĩ. 
3. Kết quả: Qua sáu đêm. 

Không phạm: 


1. Không đem ba y bên mình trong sáu đêm. 

2. Lại quay về sống ở nơi thôn làng sau sáu đêm. 

3. Lấy về, dâng cho Tăng đoàn, đánh mất, hư rách, thiêu hủy 
trong sáu ngày. 

4. BỊ cướp đi rồi. 

5. Người bạn tốt lấy đi tùy tiện. 

6. Tăng đoàn cho phép. 

7. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo đến chỗ A-lan-nhã, an cư ba tháng, 
chưa hết tháng 8, nếu chỗ đó có nghe sự khủng bố, cho phép gửi 
từng loại y ở nhà bạch y trong nội giới, nếu có nhân duyên ra ngoài 
giới trường, lìa y này ngủ, cho đến sáu đêm; nếu quá thì phạm Ni- 
tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Khi ba tháng hạ chưa xong, các Tỳ-kheo sống ở 
nơi A-luyện-nhã, nghi có sự khủng bố, có duyên sự thì được gởi một 
trong ba y tại nhà dân và chỉ lìa y tối đa sáu ngày. Nếu quá, trừ Tăng 
đoàn đã làm yết-ma thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-da- đề. 

Luật Tứ phân: Nếu Tỳ-kheo hết ba tháng, một tháng ca-để sau 
cũng đã hết, sống ở A-lan-nhã nghi có sự khủng bố. Tỳ-kheo sống ở 
nơi như vậy, muốn để một trong ba y trong nhà làng. Các Tỳ-kheo 
có duyên sự, được lìa y ngủ qua đêm, cho đến sáu đêm. Nếu quá thì 
phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo qua ba tháng hạ (dù năm có) 
nhuận, chưa đến tháng tám, chưa hết năm, Tỳ-kheo sống ở nơi A-luyện- 
nhã ([ É 3 k _#), lòng nghỉ có sợ hãi (24 ## 7#: ). Nếu Tỳ-kheo 
ấy muốn lấy một trong ba y để lại nhà người (4 ñ). Nếu có duyên 
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sự (#2 B] #) ra ngoài khỏi phạm vi ( tị Z*), la y ngủ qua đêm ( 3 
373), tối đa đến sáu đêm (3# # 2x7). Nếu hơn sáu đêm (3 ‡Ÿ 
7ä) thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật- đề. 


Luật Căn bản: Nếu có chúng Bí-sô, sống ở nơi A-luyện-nhã (# 
f'† 3; 4e 4), tác hậu an cư, chỗ có nạn sợ hãi kinh hoàng (2 ]š 
l#: & 3É 44). Nếu muốn, Bí-sô có thể gửi một trong ba y trong nhà ở 
thôn xóm. Bí-sô có duyên sự (2# #) cần ra khỏi phạm vi của A-lan- 
nhã ([ É 3# Z*), chỉ được lìa y mà ngủ sáu đêm (4Ÿ 7F 7X? 37K 
n 48). Nếu quá thời hạn này thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Having spent the rains up to the ƒHÏÏ tmoon öƒ Katfika, 
in case a tuonIk who is staying in such lodeings as those jungle lodgings 
which are held to be dangerous and frighfening, so desires, he tay lay 
aside one öƒ his three robes inside a house; and should there be any reason 
ƒor that tmmonk to be away, separated ƒrom that robe, that tmonk may 
be away, separated Jrom that robe [or at most six nights. Should he be 
away, separated (ƒrom it) [or longer than that, except on the agreemenf 
0ƒ the monks, there is an o[ffence oƒ expiation involoing ƒorƒeiturc. 


30. Lấy phẩm vật cúng dường Tăng đoàn chiếm làm của riêng (# 
+* 3 Tế Bì #9 39 za3š 3 G. 5): Nissageiya 30. (S.4, nissaggiya 30, 
1; Vin.ITI, p.26S) 

Pali: Yo pana phikkhu jãnam sanghikamn lãbham parinatan atta- 
no parinuämeyya, nissaggiyan pacittiyan tỉ. 

Hán: ‡#? ti ứ-‡6 8 $a & TẾ BỊ 9 #| £3# 39 2. bệ |f. 

Việt: Bất kỳ Iỳ-kheo lấy lợi dưỡng'*° mà rõ biết của Tăng đoàn 
thì phạm xả vật. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&‡ #2 
3Ñ 3# I4) thuộc thành Xá-vệ (4 12 3š), thành Xá-vệ có một nhóm 
cư sĩ chuẩn bị pháp phục và thức ăn, mang đem cúng dường Tăng 
đoàn, nhưng bị sáu vị Tỳ-kheo cưỡng ép lấy đi. 


!39 Vật phẩm cúng dường Tăng đoàn, nội dung giống với điều xả vật 27 (chú thích 1). 
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Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Biết rõ vật phẩm cúng dường Tăng đoàn. 
2. Phương thức: Chiếm làm của riêng. 

Không phạm: 


1. Nơi khuyên cư sĩ hãy bố thí đến những nơi thọ dụng những 
vật phẩm này, cần những vật phẩm, mang lại lợi ích lớn khiến tâm 
trạng [của người | yên bình. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo biết phẩm vật của đàn-việt muốn 
cúng cho Tăng đoàn, lại xoay về cho riêng mình thì phạm Ni-tát- 
kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết phẩm vật đó cúng cho Tăng 
đoàn mà tự xoay về cho mình thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dạ- đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo biết đó là vật thuộc Tăng mà tự xoay 
về cho mình thì phạm Ni-tát-kỳ Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo biết phẩm vật đàn-việt muốn cúng 
cho Tăng đoàn, lại xoay về cho riêng mình thì phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dật- đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô biết người khác cúng vật lợi dưỡng 
cho Tăng đoàn, tự ý xoay vật ấy về cho mình thì phạm Ni-tát-kỳ Ba- 
dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafever mmonk should knowingly appropriate to him- 


selƒ an apportioned benefit belonging to the Order, there is an o[ƒence oƒ 
expiation involoing ƒorƒeiturc. 


***% 
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TIẾT š. CHÍN MƯƠI HAI GIỚI SÁM HỐI 
(2L†+—!18) 
1. Cố ýnói dối (3+ ;Š }Ẳ Ti): Pacitfiva 1. (Su5, Pácitfiya 1, 1; Vin.IV,p.2). 


Pali: SonpiEremed4 pãcitiyan tỉ 

Hán: #( Š ý Tf : 36.}f 1£. 

Việt: Cố ý nói đối (3#,3#)!8!, phạm sám hối (ƒ†'R‡).!$? 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&‡ #2 
Ñ3* BỊ) thuộc thành Xá-vệ (4 12 33), Tỳ-kheo Ha-đà-già (3T Ƒö 
?jw) biện luận với ngoại đạo, đem phải nói thành không phải, không 
phải nói thành phải, nói mập mờ, chịu sự phê bình của ngoại đạo. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người. 

2. Phương thức: Lời nói không thật. 

3. Động cơ: Lừa gạt. 

Không phạm: 

1. Nói đùa. 

5.1.0.” 


'3! Giải thích từ ngữ, trang 2: “Không thấy, không nghe, không cảm giác và không biết; bao 
gồm sự lừa gạt bởi 6 giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, da, tâm thức của mình” 

132 Pãcittiyam: Sám hối (J4 ‡#). Hán dịch: Ba-dật-đề (3# ‡#‡£), Ba-da-đề ( »‡ 7 3£), Ba- 
dật-để-ca (3# 3# /&‡#n), đều là âm dịch. Phân tích Giới bổn (#2 23>3|) không đề cập đến việc 
pham giới này nên xử lý như thế nào. Theo cách nói của Akira Hirakawa (=- )I| 32), Quảng luật 
hiện có tám giới trục xuất (8#‡#), Tăng tàn (4š ZX), không xác định (2 Z) nhưng hóa ra chỉ 
có Š loại: Trục xuất (E‡#), Tăng tàn (4# ZX), sám hối (}f ‡#), hối quá (‡#£š‡), điểu cần học 
(2 #). Trong đó không xác định ( %) là từ trục xuất (83), Tăng tàn (4š ZX), sám hối 
(1#) phát triển thêm. Xả vật (-‡f) bao gồm trong sám hối (}f†§), dứt tranh chấp (% 
1#) thuộc điều cần học (2à *') (mời xem Nguyên thủy Phật giáo nghiên cứu ( J§ + †È› 3% 5† 3È), 
trang 241) của Akira Hirakawa (-# JI| 3⁄2) được giải thích như bảng sau: 

1. Trục xuất (8E ‡È) 6. Không xác định ( &) 

2. Tăng tàn (4# ZX) 

3. Sám hối (}ƒ†' 1#) 7. Xả vật (4H) 

4. Hối quá (}#‡‡) 

5. Chúng học (2 #) > 8. Dứt tranh chấp (1#) 

'3 ravã bhanati: Nói chuyện quá nhanh. Tức là lòng đang nghĩ chuyện A nhưng lại nói 
chuyện B. 


204 | NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


3. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo cố ý nói dối thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết mà cố tình vọng ngữ thì thì 
phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo biết mà nói dối thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo cố ý vọng ngữ thì thì phạm 
Ba-da- đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô cố ý nói đối thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: In felline a conscious lie, there is an ofƒence oƒ expiafion. 

2. Máng nhiếc (#‡ 5): Pacitfiya 2. (Su.5, paciHfiya 2, 1 2; Vĩn.IV, p. 6). 

Pali: Ornasaväade pãciHiyan ti. 

Hán: $ 5 › 10]ƒ]š§ - 

Việt: Mắng nhiếc (## 5ƒ )'* thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc ( 
3K ‡ 2 if8-3h E1) thuộc thành Xá-vệ (4 1 3), sáu vị Tỳ-kheo 
gây tranh chấp với các Tỳ-kheo khác, bèn nhục mạ họ, từ huyết 
thống, gia đình , ngành nghề cho đến lời mà đối phương nói đều 
mắng nhiếc. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo. 

2. Phương thức: Nhục mạ. 

3. Động cơ: Sỉ nhục. *3 


Không phạm: 


!3 Omasavada: Nhục mạ (## 5). Thiện kiến luật Tỳ-bà-sa ( 5$ JỊ,#Ft.3š 3), trang 779: 
“Muốn kẻ khác xấu hổ (2# 4+ 4# š +h,)." Omasaväda có thể tách ra thành omasa và vãđa, omasa 
đến từ động từ mắng nhiếc (*k, 7T, oømasafi), ý nghĩa vãda là nói chuyện (3ý.3£). 

!35 Giải thích từ ngữ (38 15] ## ##), trang 6: Bao gồm huyết thống, họ tên, gia đình, chức vụ, 
kỹ năng, bệnh tật, sở thích, lõi lầm, những lời đã nói. 
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1. Từ ngữ dạy người khác nói lời chửi người. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo hủy báng Tỳ-kheo thì phạm Ba- 
đdật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nói về hình tướng chủng loại thì thì 
phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo nhục mạ bằng giống loài thì phạm 
Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo nhục mạ hình tướng Tỳ-kheo 
khác thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô nói lời hủy báng, bôi bác (#& #* 3#) 
thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: In insulting speech there is an o[fence oƒ expiation. 
3. Hủy báng (9+3#Ÿ ): Pacitiya 3. (Su.S, pacitiya 3, 1; Vin.IV, p. 12). 

Pali: Bhikkhupesufiñe pãciHiyan tỉ. 

Hán: %3# › 3U}ƒ lý ° 

Việt: Hủy báng (#43# )'*“thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (34&#‡ 
22 7fÑ-3* E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T 333), các Tỳ-kheo xảy ra tranh 
chấp, sáu vị Tỳ-kheo nói chuyện xấu của đối phương ở trước mặt 
họ, khiến sự tranh chấp càng tăng thêm. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo. 

2. Phương thức: Hủy báng. 

3. Động cơ'Ÿ: 

!3 5esuñña: Hủy báng (#+3Ÿ ), hãm hại ( *P 3). Thiện kiến luật T}ỳ-bà-sa ( -š- N,#Èmtk3‡ 


3?) dịch là hai lưỡi ( ø ®). 
!3? Giải thích từ ngữ, trang 12: Hủy báng có 2 lý do: Lấy lòng người khác, chia rẽ tình cảm. 
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(1) Lấy lòng người khác. 
(2) Chia rẽ tình cảm. 

Không phạm: 

1. Không phải để lấy lòng người khác, chia rẽ tình cảm. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo, nói hai lưỡi khiến Tỳ-kheo loạn 
đấu (#8 # +†'#L ki #) thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nói hai lưỡi ( #8 # 38) thì thì phạm 
Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo nói hai lưỡi ( #8 # 3# 3Š) phạm Ba- 
dật-đề. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo nói hai lưỡi, đấu tranh Tỳ-kheo 
khác thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô nói lời ly gián thì phạm Ba-dật-để- 
ca. 

L.B. Horner: In slander by monks, there is an ofƒence oƒ expiation. 
4. Dãn dắt người chưa thọ giới tụng đọc kinh văn (1? 4ñ + Š zÑ\ -#Ÿ 
BB 38 22 %): PaciHiya 4. (Su.5, paciHiya 4, 1; Vin.IV, p. 14). 

Päl: Yo pana Phikkhu anupasampannatmn padaso dhammam 
Uäceyya, päcitfiyar tí. 

Hán: #1 X3 ' l4 óJ khi l§ 43% ' 3U 
H8 ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo bảo người chưa thọ giới Cụ túc, tụng 
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thuộc từng câu 3 kinh văn'?” thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc (3&‡ #jfÑ 3š* 
]) thuộc thành Xá-vệ (4> T33), Tỳ-kheo hướng dẫn các cận sự 
nam tụng thuộc từng câu kinh văn, dẫn đến việc các Uu-bà-tắc (3È 
3š 2⁄)'”° không tôn kính Tỳ-kheo. 


Tướng phạm: 
1. Đối tượng: Người chưa thọ giới Cụ túc. 
2. Phương thức: Dạy họ đọc tụng từng câu kinh văn. 


!38 Dadaso: Cách dùng số lẻ của pada (s.abl). Pada vốn đĩ có nghĩa là một câu (— áJ ), 1/4 
bài kệ (v9 2> — 8) nhưng cách dùng tiếng Päli ngoại trừ ý nghĩa từ (AÄ... ) ra, còn có thể 
làm phó từ (xem Ngữ pháp tiếng PaÏi ( E,#| %8), trang 23. Cách dùng pada khi padaso 
làm phó từ, có thể phiên dịch thành từng câu, từng chữ, xem Từ điển Pali-Anh ( G, 3 ## #t), 
408b24. Giải thích từ ngữ, trang 15 đưa ra bốn cách tụng từng câu kinh: 

(1) Cùng câu: Thầy đọc một câu, học trò đọc theo câu đó. Ví dụ: 

Thầy: Mắt vô thường (ñR % %). 

Học trò: Mắt vô thường (8R % '%`). 

(2) Theo câu: Khi thầy chưa tụng xong một câu, học trò theo đó đọc tiếp. Ví dụ: 

Thầy : Mắt ... (RE...). 

Học trò theo đó đọc tiếp: Mắt vô thường (8R % '% ). 

(3) Cùng chữ: Thầy đọc một chữ, học sinh đọc một chữ. Ví dụ: 

Thầy : Mắt (RE ). 

Học trò : Mắt (8Ệ.). 

(1) Theo chữ: Khi thầy một chữ chưa đọc xong, học trò tụng theo. Ví dụ: 

Thầy: Mắt (8E ) (tiếng chữ mắt vang chưa xong) 

Học trò: Mắt ( 8E.) 

Nếu Tỳ-kheo dùng một trong bất kỳ các cách trên, dạy cho người chưa thọ giới tụng kinh 
thì phạm giới sám hối. 

' Do câu văn điều khoản giới ngắn gọn quá, thoạt nhìn sẽ cho rằng “Tỳ-kheo dạy kinh 
văn cho người chưa thọ giới Cụ túc là phạm vào giới sám hối; “Thật ra dạy tụng kinh văn không 
sai nhưng nếu dạy đọc từng câu thì phạm vào giới sám hối. 

Phân tích Giới bổn (#2 #|) đặn dò không rõ ràng lắm đối với nhân duyên chế giới này, 
chỉ nói sáu vị Tỳ-kheo sau khi dạy các cận sự nam đọc từng câu kinh văn, các cận sự nam không 
tôn kính Tỳ-kheo vì thế đức Phật quy định Tỳ-kheo không được dạy người chưa thọ giới tụng 
từng câu kinh. Vậy đây là tại sao? 

Về mặt năm bộ luật lớn thuộc Hán dịch (3X š# # š‡7` #È), nhân duyên của Luật Ngũ 
phần, Luật Thập tụng và Luật Căn bản tổng thể giống nhau, là vì các Tỳ-kheo và cư sĩ cùng tụng 
kinh, âm thanh nhiễu ồn “Khi trong chùa vang ra tiếng lớn, tiếng cao, tiếng nhiều người, tiếng 
như người học đếm, như Bà-la-môn đọc Kinh Vệ-đà ( BỊ Fề)” 

'° Ưu-bà-tắc (4#.3‡ 3E): Phật tử nam, cận sự nam. 
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Không phạm: 

1. Khi cùng người chưa thọ giới Cụ túc tụng kinh chung, sau khi 
người hiểu rõ kinh văn tụng xong, người khác tụng tiếp. 

2. Khi cùng người chưa thọ giới Cụ túc ôn tập chung, người hiểu 
rõ kinh văn giải thích trước, người khác tụng tiếp. '”' 

3. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ lLuật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo dạy kinh cho người chưa thọ giới 
Cụ túc cùng tụng thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Tăng kỳ: Nếu Tỳ-kheo dạy từng câu pháp cho người 
chưa thọ giới Cụ túc thì thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Tứ phân: Nếu Tỳ-kheo cùng đọc tụng với người chưa thọ 
đại giới thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo dạy phép đọc tụng câu cho người 
chưa thọ giới Cụ túc thì thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, cùng người chưa thọ giới cận viên cùng 
nhau đọc tụng các bài pháp được truyền thụ thì phạm Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafever mmonk should take one who is nof ordained 
speak dhamma line by line, there is an o[fence 0ƒ expiation. 
Š. Cùng ngủ qua đêm với người chưa thọ giới (9 + Š' 3# E] 78): 
Đãcittiya 5. (Su.5, pãcitiya 5, 2; Vin.IV, p. 16). 

Pali: Yo pana phikkhu anupasamnpannena utfaridirattatiraftam sa- 
haseyyan kappeyya, päcittiyan tỉ. 

Hán 3# jlcfứ' S&6ÄX#w#]ñ ' l0 v = 
?® ' 3u'f1§ 


!?! Về phần Không phạm (E36, chữ nghĩa trong Phân tích Giới bốn (#4 23 3|) mơ hồ, việc 
phiên Nam truyền ( t ‡‡) và The Book oƒ the Discipline cũng khá khác (tham khảo Nam 
truyền ( &†#) Vol.IL24 cùng với The Book oƒ the Discipline Vol.II, trang 192), người viết xin 
tham khảo nguyên tắc năm bộ luật “Nói xong sau đó tụng (3# 3 Z4 Z i8)” mà phiên dịch. 
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Việt: Nếu Iỳ-kheo ngủ chung qua đêm (E] ƒ3)'?? với người 
chưa thọ giới Cụ túc hơn hai, ba đêm thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá A-già-la (Tu # ) của 
A-la-tỳ (fJ # wt), một vị 1ỳ-kheo mới học (Šfƒ # tt _#) và người 
thiện nam ngủ qua đêm trong giảng đường, do tướng ngủ không 
trang nghiêm mà chịu sự phê bình của Phật tử nam. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Người chưa thọ giới Cụ túc. 
2. Phương thức: Qua đêm cùng một phòng. 


Không phạm: 


1. Chỉ sống hai, ba đêm. 

2. Không hơn hai, ba đêm. 

3. Sau khi ở đêm thứ hai, rời khỏi, rồi vào đêm thứ ba trước khi 
trời sáng'”3 lại tiếp tục ở nữa. 

4. Nơi ở có nóc nhà, nhưng bốn vách không tường. 

5. Nơi ở có bốn vách tường, nhưng không có nóc nhà. 

6. Nóc nhà và tường vách của nơi ở đều không hoàn chỉnh.'”! 

7. Khi qua đêm, người chưa thọ giới Cụ túc nằm, còn T-kheo ngồi. 


' Sahaseyyam: Ngủ chung ( E] 8). Cũng tức là ngủ cùng chung một phòng. 

Giải thích từ ngữ (38 35] #È #‡), trang 16 đối với định nghĩa căn phòng là: 

(1) Có nóc nhà, có tường vách. 

(2) Không hoàn toàn bị ngăn che bởi nóc nhà và tường vách. 

Điều đặc biệt đáng đề cập là, nóc nhà và tường vách của nơi đây không chỉ giới hạn vật liệu 
thường thấy như đá, gỗ vx..., trong Thiện kiến luật Tỳ-bà-sa ( 5$ ,## wt 3E }») 779c16 nói: cho 
đến nơi ở là dùng vải dựng lên, tường chỉ cao một khuỷu tay, đều xem là sám hối. 

Luật Căn bản, 840b13 đưa ra mô hình 4 căn phòng: 

(1) Như phòng và nhà lầu thông thường. 

(2) Như đặt cửa sổ ở tường vách. 

(3) Bốn bên có tường vách mà nóc nhà không che đậy hoàn toàn. 

(4) Không bị ngăn che bởi nóc nhà và tường vách. 

!3 Theo Thiện kiến luật Tỳ-bà-sa (-Ý W,#Èwt3š.?}) 779c20, nếu ngủ cùng phòng với 
người chưa thọ giới Cụ túc đến 3 đêm, cũng không tính là phạm giới; đến đêm thứ 4 vẫn ngủ 
với người chưa thọ giới, mới xem là phạm giới. 

'*'Trong tình huống trên mục 4,5,6 đưa ra, mục 4 “Không có tường vách,” mục 5 “Không 
có nóc nhà,” mục 6 “tường vách và nóc nhà không hoàn chỉnh; đều không cấu thành định 
nghĩa của căn phòng ( # Ìl]), vì thế cùng qua đêm với người chưa thọ giới Cụ túc ở nơi này thì 
không xem là phạm giới. 
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8. Khi qua đêm, người chưa thọ giới Cụ túc ngồi, còn Tỳ-kheo 
năm. 

9. Khi qua đêm, người chưa thọ giới Cụ túc và Tỳ-kheo đều ngồi. 

10. 1-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ Lluật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo cùng người chưa thọ đại giới, ngủ 
quá ba đêm thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ngủ cùng phòng với người chưa thọ 
giới Cụ túc, quá ba đêm thì phạm Ba-da-đẻ. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo, cùng ngủ chung với người chưa thọ 
đại giới, quá hai đêm, đến đêm thứ ba thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo, cùng ngủ chung với người chưa 
thọ giới Cụ túc quá hai đêm thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô cùng người chưa thọ cận viên (ngủ 
chung phòng hơn hai đều phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafever rmonk should lie down in a sleeping-place 
with one who is nof ordained, there is an o[fence oƒ expiafion. 
6. Ngủ qua đêm với người nữ ($u-+ À. l5] 48): Pacitiya 6. (Su.5, 
PaciHiya 6, 1l; Vin.IV, p. 19). 

Päli: Yo pana bhikkhu mãatugamena sahaseyyan kappeyya, päcit- 
tiyar tí. 

Hán: 32 tứ › S4 E] 8 › 30ƒ†# ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo cùng người nữ ”Ÿ ngủ chung qua đêm ( E] 
18 lu thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc ( 4&##‡ 
?#27fñ-3* H ) thuộc thành Xá-vệ ( 4 1 33), Tỳ-kheo A-na-luật ( 
ZƑ## ) tá túc ở nhà một vị nữ cư sĩ nước Câu-tát-la ( 34) j* # ), nữ 


'%5 Giải thích từ ngữ (3š 35] ##F#), trang 19: Chỉ người nữ trong cõi người, không bao gồm 
người nữ trong Š nẻo khác. 
!% Xem điều sám hối 5, chú thích 2. 
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cư sĩsinh tâm dục nhiễm, yêu cầu ngủ chung phòng với A-na-luật, 
đồng thời với ý đồ dụ dỗ A-na-luật. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người nữ. 

2. Phương thức: Qua đêm cùng một phòng. 

Không phạm: 

1. Nơi ở có nóc nhà, nhưng bốn vách không có tường. 

2. Nơi ở bốn vách có tường, nhưng không có nóc nhà. 

3. Nóc nhà và tường vách đều không hoàn chỉnh. ” 

4. Khi qua đêm, người nữ nằm, Tỳ-kheo ngồi. 

5. Khi qua đêm, người nữ ngồi, Tỳ-kheo nằm. 

6. Khi qua đêm, người nữ và Tỳ-kheo đều ngồi. 

7. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo cùng người nữ ngủ chung nhà 
(buồng) thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ngủ chung một nhà với phụ nữ thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo ngủ đêm chung phòng với người nữ 
thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo cùng người nữ ngủ chung phòng thì 
thì phạm Ba-dạ- đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô ngủ cùng phòng với người nữ thì 
phạm Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafever mmonk should lie down ïn a sleeping-place 
with a woman, there is an offence 0ƒ expiafion. 
7. Nói pháp quá từ năm đến sáu câu đối với người nữ ( x‡ + À3 
338 t‡ h # 7 3] ): Pacittiya 7. (Su.5, pãcitfiya 7, 3; Vin.IV, p. 22). 


! Xem điều sám hối 5, chú thích 3. 
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Pal: Yo pana bhikkhu trãtigãmassa ufarichappaficavacahi 
dhammmamm deseyya afifiatra viñfñiunä purisawieggahena, pãcittiyam tỉ. 

Hán: 32 tk ứ x† 4 À3) 481 6£ 2N đJ ' Hà 7 S3 ® 5 
#327} › 3Uff§ ° 


Việt: Nếu Tỳ-kheo nói pháp hơn năm đến sáu câu đối với người 
nữ””, ngoại trừ có người nam có trí'”? có mặt thì phạm sám hối 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc (3&‡ #jfÑ3š* 
) thuộc thành Xá-vệ (4 T33), Tỳ-kheo Ưu-đà-di (4g ® ) xin 
ăn ở thành Xá-vệ, phân biệt giảng nói Phật pháp cho bà mẹ chồng 
và con dâu của một nhà nọ, khiến mẹ chồng nàng dâu nghi ngờ với 
nhau, còn chỉ trích Tỳ-kheo không nên lén lút nói pháp cho người nữ. 
Sau khi tin tức truyền ra, các T-kheo khác bèn phê bình việc Ưu-đà-di 
nói pháp cho người nữ. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Người nữ. 
2. Phương thức: Nói pháp. 
3. Kết quả: Hơn năm, sáu câu. 


Không phạm: 


1. Khi nói pháp đối với người nữ, cần sự có mặt của người đàn 


'8 Giống điều sám hối 6 (chú thích 1). 

! viññunã purisavigeahena: thông minh (## 8Ä), người đàn ông có năng lực phân biệt. 
purisawieeahena chỉ “người mang giới tính nam,” dùng phân biệt loài giống đực trong năm nẻo 
của súc sinh, ngạ quỷ vx... 

Đối với chữ iñññ này, Hán dịch là hữu trí (2 #w). Giải thích từ ngĩĩ (18 35] ## #‡), trang 22: có 
thể phân biệt tốt, xấu, cao quý, thô tục của ngôn ngữ. Luật Căn bản 772a18 thì lấy khi Ma-các (3š), 
khi (38), gà (36), chó (2®), nghé (‡š-Ÿ-), trẻ con (z]» JU) so sánh với người đàn ông có trí (2 #u 
33 -†, viñfiunä purisauiggahena). 

Ngoài ra, do giới này chủ yếu là để tránh sự hiểu lầm, quy định không được nói pháp riêng 
cho người nữ; lỡ không có mặt người nam, nói pháp đối với người nữ chỉ giới hạn từ năm đến 
sáu câu. Nhưng nếu khi pháp sư đồng thời nói pháp cho tín chúng nam nữ, để tránh sự chê 
bai, đàn ông cần là người đàn ông có năng lực phân biệt, nếu không nói pháp cho người nữ và 
người nam vô tri, cơ bản cũng giống với việc nói pháp riêng cho người nữ (#x†+xA^ 3+). 

Trong Luật Tăng-kỳ 336b22 còn nói, nếu Tỳ-kheo chỉ nói pháp cho người nữ nhưng ở bên 
cạnh đường, người đi đường không ngừng tới lui, có thể đủ nghe thấy nhìn thấy, không tính 
là phạm tội. 
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ông có năng lực phân biệt. 

2. Chỉ nói từ năm đến sáu câu. 

3. Nói dưới từ năm đến sáu câu. 

4. Pháp sư vốn dĩ đứng, sau đó lại ngồi xuống nói pháp. 

5. Người nữ nghe pháp vốn dĩ đứng, sau đó lại ngồi xuống.” 

6. Đối với người nữ không giống nhau mà nói pháp hơn năm, 
sáu câu. 

7. Hơn năm, sáu câu khi trả lời câu hỏi.?°! 

8. Khi nói pháp cho người khác, người nữ đứng một bên nghe. 

9. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo vì người nữ nói pháp quá năm, 
sáu lời, ngoại trừ (có mặt) người nam biết phân biệt lời thiện ác thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo vì người nữ nói pháp hơn năm sáu 
lời , ngoại trừ (có mặt) người nam hiểu biết thì thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo nói pháp cho người nữ quá năm, sáu 
lời thì phạm Ba-dật-đề. Trừ (có mặt) của người nam hiểu biết. 


Luật Thập tựng: Nếu Tỳ-kheo vì người nữ nói pháp, nếu quá 
năm sáu lời thì phạm Ba-dật-để. Ngoại trừ (có mặt) của người nam 
hiểu biết. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô vì người nữ nói pháp, quá năm sáu 
lời thì phạm Ba-dật-để-ca. Trừ khi (có mặt) của người đàn ông hiểu 
biết. 


I.B. Horner: Whafever tmonk should teach dhamma to women ïn 


* Hai mục thứ năm và thứ sáu cơ bản giống nhau, khi pháp sư nói pháp hoặc người nữ 
nghe pháp thay đổi vị trí (như từ đứng mà ngồi), trước mặt tuy đã nói qua năm sáu câu, vẫn có 
thể tiếp tục nói. Luật Căn bản 771b23 cũng có tường thuật tương tự nhưng nói thêm, khi thay 
đổi vị trí, Tỳ-kheo có thể tiếp tục nói pháp nhưng “Nếu ó, 7 câu thì phạm Ba-dật-để-ca (ghi 
chú: Tức tội sám hối)/ có thể biết Luật Căn bản vẫn giới hạn từ 5 đến 6 câu. 

®! E sợ khi Tỳ-kheo trả lời câu hỏi, chỉ dùng từ năm đến sáu câu hoàn toàn không cách 
nào giải thích rõ ràng. 
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tmore than [ve or six sentennces, except a learned man (be present), there 
is an offence 0ƒ expiafion. 


8. Nói với người chưa thọ giới chứng được pháp hơn người ( 3% 3# 
1Ÿ #*:+xm +1 4z): Pacittiya 8. (Su.5, păcittiya 8, 1 2; Vin. 
IV,p.25). 


Pali: Yopanabhikkhuanupasampannassautftarimanussadharmman 
äroceyya, phùtasmim pacittiyar tí. 


Hán: ##|tfứ#£ñÑ69i£i‡#;È* › #ifk‹RKEä# ' 3U 
1# 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo nói với người chưa thọ giới Cụ túc rằng 
mình thật chứng đắc pháp hơn người (‡{#Ÿ % 3+ )??thì phạm sám 
hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật an cư ở Tỳ-xá-ly (w⁄3 33), vùng 
Bạt-kỳ (#4 Ÿ ) bị mất mùa, đời sống khó khăn. Các Tỳ-kheo bên 
sông Bà-cầu-ma (3# 3 #Ê 3T) vì để an ổn qua mùa mưa an cư thì 
đem việc chứng đắc giải thoát và tri kiến giải thoát nói với cư sĩ 
để có được lợi dưỡng. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Người chưa thọ giới Cụ túc. 

2. Phương thức: Nói bản thân đã chứng đắc pháp hơn người. 
3. Động cơ: Có được lợi dưỡng. 

4. Kết quả: Đối phương hiểu. 


Không phạm: 
1. Thật sự đắc pháp hơn người và nói với người đã thọ giới Cụ túc. 
2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


?? Xem điều trục xuất 4 là đại vọng ngữ ( X-*?#), chú thích 2. Nhân duyên của giới này 
vô cùng giống với điều trục xuất 4: đại uọng ngữ giới ( 38 zÑ,), đều nói Tỳ-kheo vì để lấy 
được sự cúng dường của tín chúng, tuyên bố bản thân chứng đắc pháp hơn người. Điều không 
giống là trong điều trục xuất 4, bản thân Tỳ-kheo không chứng đắc pháp hơn người, lại gạt tín 
chúng nói có, là Đại vọng ngữ (® 18), không thể tiếp tục sống trong Tăng đoàn. Giới này 
quy định Tỳ-kheo không được nói với người chưa thọ giới Cụ túc. 
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So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo hướng đến người chưa thọ giới 
Cụ túc, tự nói đắc pháp hơn người rằng: “Tôi biết như vậy, nhìn thật 
như vậy' thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo hướng đến người chưa thọ giới Cụ 
túc, nói được pháp hơn người rằng: "Tôi biết như vậy, thấy như vậy, 
dù đó là nói thật, cũng phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo đối với người chưa thọ đại giới, 
nói rằng được pháp hơn người rằng: “Tôi thấy thế này, tôi biết như 
thật” thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tựng: Nếu Tỳ-kheo trước mặt người chưa thọ giới Cụ 
túc tự cho rằng bản thân được pháp hơn người, dù biết hay thấy mà 
tự xưng rằng: “Tôi biết như vậy, thấy như vậy” dù chỉ là thật thì thì 
phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô thật chứng pháp thượng nhân, nói 
với người chưa thọ Cận viên thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafever monk should speak oƒa condifion oƒƒurthermen 
to one who is not ordained——Tƒ it is a ƒact, there is an o[[ence oƒ expiafion. 


9. Đem việc Tỳ-kheo phạm giới trọng nói cho người chưa thọ giới 
(3# tr ứ16,4) # 3È #£ k4 â\ 3Ÿ): Pacittiya 9. (Su.S, pãciHfiya 9, 
1; Vin.IV,p. 31). 

Pãl: Yo pana bhikkhu bhikkhussa duithullam aãpatiim 
anupasampannassa ãroceyya afifiatrabhikkhusamtmnutiyä, päcitfiyar tí. 


Hán  3#4kLứlƒtL61Uu#3#49# : #Wff€k&R ga 
%: lậT HứB]&2} : š6W1§ 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo đem việc Tỳ-kheo phạm trọng tội (30, 
3E )?? nói với người chưa thọ giới Cụ túc, ngoại trừ có sự đồng ý của 


?3 dutthullam äpattim: Tội nghiêm trọng. Thâu-lan-giá (1 Š 3, duf†hulla) nghĩa là thô 
ác (38 35); Giải thích từ ngữ (18 35] #F#‡), trang 31 bao gồm 4 điều trục xuất và 13 giới Tăng tàn. 
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Tỳ-kheo ra”?! thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Vương-xá, sáu vị Tỳ-kheo bất hòa với Uu-bà-nan-đà, đem 
điều 1 của giới Tăng tàn cố ý xuất tinh nói với cận sự nam. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Người chưa thọ giới Cụ túc. 
2. Phương thức: Nói ra Tỳ-kheo phạm tội. 


Không phạm: 


1. Chỉ nói nội dung phạm tội, nhưng không nói ra tội danh. 
2. Chỉ nói ra tội danh, nhưng không nói nội dung phạm tội. 
3. Sự đồng ý của Tăng đoàn. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo, biết Tỳ-kheo khác phạm tội thô 
ác, đem nói với người chưa thọ giới Cụ túc, ngoại trừ Tăng đoàn làm 
yết-ma thì phạm Ba-dật- đề. 


*% bhikkhusammutiyä: Sự đồng ý của 1ỳ-kheo. 

Mẫu điều khoản giới của luật Pali thông thường là “Nếu có Tỳ-kheo ... (làm việc gì đó) .., 
là... (tên giới điểu);” có khi để thích ứng trường hợp đặc biệt, sẽ thêm một câu “Ngoại trừ ..... 
ra” trong giới. 

Nhưng ở trong Phân tích Giới bổn (#23 3|), vừa bắt đầu thì quy định “Ngoại từ Tăng 
đoàn ra; không nói rõ nguyên nhân. 

Sự đồng ý của Tăng đoàn (4š E] E] 3Š) trọng điểm ở “Làm sao thuật lại những tội mà Tỳ- 
kheo phạm” và “nói với những cư sĩ nào” trong Giải thích từ ngữ (1# 11 4 ##), trang 31 có bốn 
trường hợp: 

(1) Giới hạn nói ra những tội Tỳ-kheo phạm như thế, không giới hạn nói với cư sĩ nào. 

(2) Không giới hạn nói ra những tội Tỳ-kheo phạm và giới hạn nói với cư sĩ như thế nào. 

(3) Giới hạn nói ra những tội Tỳ-kheo phạm và nói với người cư sĩ như thế nào. 

(4) Không giới hạn nói ra tội Tỳ-kheo và nói với người cư sĩ như thế nào. 

Về năm bộ luật, ngoài Luật Thập tụng ra, Luật Ngũ phần, Luật Tứ phần, Luật Tăng-kỳ. Luật 
Căn bản ghi chép nhân duyên của giới này là: Đức Phật quy định trước “Tỳ-kheo không được 
đem những tội Tỳ-kheo khác phạm nói với người chưa thọ giới Cụ túc.” Sau đó có một vị Tỳ- 
kheo hành vi bản thân không chuẩn mực, đồng thời ảnh hưởng người tại gia, đức Phật bèn phái 
Tỳ-kheo nói với các tín chúng của Tỳ-kheo phạm giới, vị Tỳ-kheo này đã phạm giới, đừng chịu 
sự ảnh hưởng của vị ấy, bị người ấy dạy hư hỏng. Từ đó giới luật đã thêm một câu “Ngoại trừ sự 
đồng ý của Tỳ-kheo ra,” có thể thấy điều này có liên quan đến điều 13 Tăng tàn: “Dạy hư hỏng 
cư sĩ và hủy báng người khuyến giới (ft 3£ # + 3‡ 933 5Ñ -ð) 
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Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo khác phạm thô tội mà 
đem nói với người chưa thọ giới Cụ túc, ngoại trừ Tăng đoàn làm 
yết-ma thì thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo biết vị khác có tội thô ác, đem nói 
với người chưa thọ đại giới, trừ Tăng yết-ma thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo khác phạm tội thô, 
đem nói với người chưa thọ giới Cụ túc, ngoại trừ Tăng đoàn làm 
yết-ma thì thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô biết Bí-sô khác có tội thô ác, đem 
nói với người chưa thọ cận viên, ngoại trừ chúng Tăng yết-ma thì 
phạm Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafever mmonk should speak oƒ a tonks 9ery bad oƒˆ 


Jence to one who is not ordained, except on the agreemenf oƒ the tmonks, 
there is an o[fenice 0ƒ expiafion. 


10. Khai quật đất đai (‡š‡# + ‡È,): Pacittiya 10. (Su. 5, pãciftiya 10, 
1; Vin.IV, p. 33). 

Pali: Yo pana bhikkhu pathavirn khanneyya uã khatiapeyya vã pấcif- 
tiyar tí. 

Hán: 32 tu ứ‡# 3l %4? À ‡23ñ + 3h › J0 £ 

Việt: Nếu có T-kheo khai quật hoặc lệnh người khai quật đất 
đai (‡ 3ñ + #ử,)?°5 thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá A-già-la (E4 # ) thuộc 
vùng A-la-tỳ (f'T Z wtk), các Tỳ-kheo của A-la-tỳ (T Z wtL) vì muốn 
xây giảng đường, lại kêu người khác khai quật đất đai. Các cư sĩ phê 
bình Tỳ-kheo làm tổn hại sinh mệnh. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Đất đai. 

295 Giải thích từ ngữ (38 5] 8# ##), trang 3, đất đai bao gồm hai loại: 


(1) Đất màu (3š + ): đa phần là đất phì nhiêu, cát đá chiếm phần nhỏ. 
(2) Đất vụn (§ +): đất phì nhiêu ít mà cát đá và gạch ngói vụn nhiều. 
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2. Phương thức: Tự mình hoặc sai người khai quật. 

Không phạm: 

1. Nói với người khác: là cái này, cho tôi cái này, tặng cái này đến, 
tôi muốn cái này, phải làm theo quy định.” 

2. Không cố ý. 

3. Không cẩn thận. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo tự tay đào đất hoặc sai người đào, 
nói rằng: “Đào ”thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo tự tay đào đất hoặc sai người đào, 
chỉ bảo họ đào: “Khai quật đất này” thì thì phạm Ba-dạ- đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo tự tay đào đất, hoặc bảo người đào 
thì phạm Ba-dật-đẻề. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo tự tay đào đất, hoặc sai người đào 
đất thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô tự mình đào đất hay bảo người đào 
đất thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafever mmonk should dịg the ground or haue it dug, 
there is an o[fenice 0ƒ expiation. 
11. Chặt đốn cây cối (4X ,‡ 2): Paciffiya 11. (Su.Š, pãcifiya 11, 
1; Vin.IV, p. 34). 


Pali: Bhữtagãmapatabyatäya päcitfiyar tí. 
Hán: #+{X⁄#J 2 ' 36f lệ ° 


9 Nghĩa là không có lệnh mở rộng và khai quật đất đai, vì thế không phạm. 

Trong Luật Tí phấn 64120 giảng khá chỉ tiết: “Nếu nói rằng: Biết vậy, thấy vậy,” nếu dẫn 
gõ, hoặc dãn tre, hoặc dựng lại hàng rào, hoặc dựng lại hàng rào sập, hoặc đổi đá gạch, hoặc 
lấy phân bò, hoặc lấy đất sụp, hoặc lấy đất chuột chết, hoặc đất ngoài nơi kinh hành, hoặc đất 
ngoài nhà, hoặc tới lui kinh hành, hoặc nơi quét rác, hoặc nơi gậy trúc, hoặc không khai quật, 
tất cả không phạm. 
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Việt: Chặt cây cối (5 4X,‡ 2)?” thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá A-già-la (†ju #) 
thuộc A-la-tỳ (*† Z etL), 1y-kheo ở A-la-tỳ (FT # at) vì muốn 
xây giảng đường, tự mình chặt đốn cây thực vật, lại kêu người 
khác cũng chặt phá thực vật. Các cư sĩ phê bình Tỳ-kheo tổn hại 
đến mạng sống. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Cây cối. 

2. Phương thức: Tự mình hoặc bảo người chặt phá. 

Không phạm: 

1. Nói với người khác: là cái này, cho tôi cái này, tặng cái này, tôi 
muốn cái này, phải làm đúng theo quy định””. 

2. Không cố ý. 

3. Không cẩn thận. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo tự mình chặt phá mầm sống thực vật 
hoặc sai người chặt đốn thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo làm hư hạt giống, phá hoại mầm 
sống thì thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo phá hoại mầm sống cây cỏ thì phạm 
Ba-dật-đề. 


? Bhũtagăma: Thực vật (3ä). Từ điển Pal-Anh (,3‡#‡#È) 507b: “thực vật như 
các loại cây cỏ” (0egetation, as trees, plants, grass, et.). Giải thích từ ngữ (38 35] ##‡##), trang 34: 
bhitagãma dựa theo cách thức sinh sôi nảy nở phân làm Š loại: 

(1) Rẽ (3). 

(2) Thân (% ): Như cây bồ-đề, cây đa vx... 

(3) Đốt (3): Như mía (+ #), tre (4#) va... 

(4) Cành (34): Tức là loại thực vật có cành, nhánh. 

(5) Giống (4Ÿ -#): Như loài ngũ cốc, rau cải v.v... 

Có thể thấy bhữfagãma chỉ cho thực vật. Thế nhưng theo nhân duyên chế giới mà xét thì 
Ty-kheo chặt cây để xây dựng phòng ốc, nên bhữfagãma dịch ở đây là gỗ cây (33 2). 

? Tham khảo điều sám hối 10, chú thích 2. 
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Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo giết phá các loại cây cỏ thì thì 
phạm Ba-da-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô tự phá hoại hạt giống, chỗ ở của hữu 
tình hay sai người khác phá hoại thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: For đestruction oƒ wegetable growth there is an o[fence 
0ƒ expiafion. 


12. Phạm giới không thẳng thắn thừa nhận (30.33 3# é z&3A): 
Pãcittiya 12. (Su. 5, paciffiya 12, 2; Vin.IV, p. 36). 


Pali: Añfñavädake, vihesake päciHiyan tỉ. 
Hán: ?ỳ 7 32Xñ › ]4#LÀ : 30, †]§ 
Việt: Lạc đề câu chuyện ”””, não loạn người, phạm sám hối” '°. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật vườn Cù-sư-la (# }J # ) thuộc 
Kiều-thưởng-di (ZF ïÝ #R), hành vi Tỳ-kheo Xiển-đà (lš]ƑÈ) vi 
phạm quy định Tăng đoàn, nhưng khi hỏi thăm trong yết-ma, lại 
nhiều lần mượn cớ mà không chịu thẳng thắn thừa nhận, chịu sự quở 
trách của đức Phật. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tăng đoàn. 
2. Thời gian: Bị thăm dò đến lỗi lầm đã phạm khi yết-ma. 
3. Phương thức: 
(1) Kiếm cớ. 
(2) Cố ý làm người tức giận. 
4. Động cơ: Không thẳng thắn thừa nhận. 


® Nguyên văn chỉ có mấy câu đơn giản: “mượn cớ, khiến người tức giận, là sám hối” Dựa 
theo Nhân duyên ( B #), vì Tăng đoàn khi yết-ma ( š8 J#, kamma) tố cáo Tỳ-kheo phạm giới, 
khi Xiển-đà bị thăm hỏi cố ý im lặng, khiến các Tỳ-kheo tức giận. 

*9 Việc xử lý tội sám hối vốn di là do vị Tỳ-kheo phạm giới ăn năn trước đại chúng, đồng 
thời sám hối đối với một vị Tỳ-kheo (tham khảo điều sám hối 1, chú thích 1). Nhưng do tình 
hình giới này là Tỳ-kheo phạm giới không chịu nhận sai, vì thế nên do một vị Tỳ-kheo nói với 
đại chúng rằng: “Tỳ-kheo phạm tội không thẳng thắn nhận sai,” nếu sau khi qua 3 lần thông 
báo, Tỳ-kheo khác không có lời khác, thì thông báo cho qua. (xem Giải thích từ ngữ (38 35] # 
##), trang 36 ). 
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Không phạm: 

1. Vì không hiểu vấn đề mà hỏi ngược lại câu hỏi. 

2. Cho rằng nếu nói ra sẽ dẫn đến sự tranh cãi bất hòa cho Tăng 
đoàn, vì thế im lặng không nói. 

3. Cho rằng nếu nói ra sẽ phá đi sự hài hòa của Tăng đoàn, dẫn 
đến xảy ra tranh chấp, vì thế im lặng không nói chuyện. 

4. Khi Tăng đoàn yết-ma: 

(1) Không phải Tăng đoàn hòa hợp. 

(2) Yết-ma không phù hợp. 

(3) Không hợp với yết-ma, vì thế im lặng không nói chuyện. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ Luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo cố ý không trả lời theo câu hỏi thì 
phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nói những lời khác làm não loạn 
người khác thì thì phạm Ba-da-đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo cố ý nói quanh và gây phiền vị khác 
thì phạm Ba-dật-đẻề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo không trả lời theo câu hỏi và gây 
phiền người khác thì thì phạm Ba-da- đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, chống cự và gây phiền phức cho 
người khuyên bảo thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Ïn ewasion, in 0exing, there is an o[[fence 0ƒ expiafion. 


13. Chê mắng nói xấu Tỳ-kheo (3# 5 to #): Paciftiya 13. (Su.5, 
päciffiya 13, 2; Vin.IV, p. 38). 


Pali: U/jhapanake, khiyyanake pacitfiyar tí. 
Hán: 7}# ' }?ƒ ' 36f# + 
Việt: Trách móc, phê bình”'' thì phạm sám hối. 


?! Ujjhãpanake có ý nghĩa phản bội ( #Ÿ 3.) và gây xích mích (k-3R), khiyyanake tức là “tức 
giận, phê bình, không đồng ý Do giới này có hai đoạn nhân duyên, đoạn thứ nhất là nói hai 


222 Ì NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá Ca-lan-đà (‡#w Ý Ƒữ ) thuộc 
thành Vương-xá ( + 4 3%), hai Tỳ-kheo Từ ( &š ) và Địa (3#,) vì mới 
xuất gia, được bố trí đến phòng và nhận thức ăn không tốt lắm, liền 
trách móc Tỳ-kheo Ðạp-bà (#š 3#) người phụ trách bố trí phòng và 
phân phát thức ăn. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo. 
2. Phương thức: 

(1) Trách móc. 

(2) Phê bình. 


Không phạm: 


1. Tỳ-kheo chịu sự trách móc hoặc phê bình là người có đủ 
tham, sân, sĩ và sợ hãi. 
2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo nói xấu người được Tăng đoàn 
phân công thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nói lời chê trách thì phạm Ba-dật-đề. 
Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo chê mắng người thì phạm Ba-dật-đề. 
Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo chê mắng thì thì phạm Ba-da-đề. 


vị Tỳ-kheo Từ và Địa phê bình Tỳ-kheo, ban đầu đức Phật chế không được phê bình Tỳ-kheo. 
Đoạn thứ hai nói hai vị Tỳ-kheo Từ và Địa vẫn không cam lòng, tuy không phê bình một cách 
quang minh chính đại, nhưng lại mắng nhiếc việc không phải của Tỳ-kheo khi ở gần họ, thế là 
đức Phật lại chế “Không được phê bình 1}ỳ-kheo” 

Do nhìn nhận hai đoạn nhân duyên này, uj/hãpanake và khiyyanake đều có đủ ý nghĩa phê 
bình, chẳng qua một cái là “Phê bình thẳng thắn,” một cái là “Phê bình sau lưng.” 

Giải thích từ ngữ, trang 38: chỉ cho những gì Tăng đoàn làm ra, người đã thọ giới Cụ túc 
(tức Tỳ-kheo), đảm nhiệm chức vụ bố trí phòng xá, phân phát thức ăn, trái cây. 

Về Tăng đoàn chấp tác, mời xem chỉ tiết Phần 6 - Trú sở kiển-độ (4+ Øf ðš /š), trong Tiểu 
phẩm (›]» đa), trong đó đưa ra 11 việc chấp tác của Tăng đoàn: 

(1) Phân phát thức ăn; (2) Phân phát phòng xá; (3) Quản lý kho; (4) Tiếp nhận quần áo; 
(5) Phân chia quần áo; (6) Phân phát cháo; (7) Phân chia trái cây; (8); Phân phát cơm; (9) 
Phân chia đồ tạp; (10) Phân phát vải; (11) Quản lý công nhân sạch sẽ. 
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Luật Căn bản: Nếu có Bi-sô, chê bai nói xấu khinh rẻ Bí-sô khác 
thì phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: In making (someone) look down upon, ín criticising, 
there is an o[fenice 0ƒ expiaftion. 


14. Không dọn dụng cụ nằm và ngồi khi phơi xong (#8 4* E} 8- 
lC): Pãcittiva 14. (Su.5, pãciffiya 14, 1 1; Vin.IV, p. 39). 


Pali: Yo pana bhikkhu sanghikam mañcamn vã pithatn vã bhísim 
0ã koccham 1ã đjjhokase santharittäa vã santharapetväa vã tam 
pakkamanto neva uddhareyya, na uddharäpeyya, anäpucchatn 0ã 
gaccheyya, pãcittiyan tí. 


Hán: 3253 tứ › # 6 ?È?ÖìX %2 A2813 TẾ BỊ 89 7K 3ã 
ƒ xIliit ` ti, 5/6871 X 81, %ÃÄ 2ð AT 
lx 4E £ Ï, 36ƒ1$. 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo tự mình hoặc bảo người phơi giường (7k) 
của Tăng đoàn,”'° hoặc ghế,”'3 khăn lót ghế,”'* khăn lót ngồi”'Š ở 
ngoài phòng. Vị ấy không thu khi rời khỏi, hoặc bỏ đi mà không sai 
người thu thì phạm sám hối.”' 


?2 Giải thích từ ngữ (35] 18 #È‡##) trang 40, giường có 4 loại: masäraka, bundikäbaddha, 
kulirapadaka, ãhaccapadaka. Chú thích của ngài Phật Âm (J-ï >*), trang 773, giải thích 
giường như sau: 

(1) Masaraka: đưa vào thanh ngang (3š 7K, aftani) ở dưới khoan lỗ. 

(2) Bundikabaddha: đem thanh ngang cột chung với chân giường. Tức không giống lỗ 
khoan dưới chân giường (mục 1) mà chỉ là đem thanh ngang cột ở trên chân giường. 

(3) Kulirapäadaka: chân giường cong vẹo như ngựa, đê. 

(4) Ahaccapadaka: Khi chân giường lắp ráp thanh ngang, thêm chốt khóa để có thể thuận 
tiện tháo gỡ chân giường. 

Từ trên đây có thể thấy, những cái này là lấy chân giường để phân biệt giường. 

?13 Các kiểu ghế, theo Giải thích từ ngữ ( 35] 18 ## ##), trang 40, cũng giống giường: có 4 loại 
chân khác nhau, xem chỉ tiết chú thích 1. 

?4 Bhisim: Khăn trải ghế (33 ‡*). Giải thích từ ngữ (35] 38 ##‡#), trang 40 : Khăn trải ghế 
làm từ năm loại, gồm (1) Lông đê (3É £)); (2) Vải (#); (3) Da cây (R‡ & ); (4) Cỏ (3È); (5) 
Lá cây (1 *†). 

?5 Koccham: Bồ đoàn ( š§ BỊ). Giải thích từ ngữ ( 35] 3š #‡ ##), trang 40: Làm từ da cây 
(1 #), rễ cỏ Ty-la-na (tk Z ð, birana), cỏ chè v ( 3È 3Ÿ), cỏ tìm đèn (}T a3 3# ), sau khi nhét 
đồ vào bên trong thì khâu vá lại. 

?!9 Nhân duyên ( 4#), trang 39: Đức Thế Tôn thấy các Tỳ-kheo sống ở nơi đất trống, khi 
ra ngoài khất thực cất ngọa cụ lên, bổ sung thêm: “Trong 8 tháng trời không mua, có thể ở trong 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2iÑ.3k E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 33), các 1ỳ-kheo đem dụng 
cụ nằm (EÌ-)?” phơi dưới ánh nắng vào mùa lạnh?'° và không 
đọn khi ra ngoài khất thực, hoặc không dặn người khác dọn thay, 
khiến dụng cụ trải nằm bị thấm ướt. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Giường, ghế, khăn trải ghế, khăn trải ngồi của 
Tăng đoàn. 

2. Phương thức: Phơi ngoài trời. 

3. Kết quả: Không dọn khi rời khỏi, cũng không dặn người khác 
đọn thay. 

Không phạm: 

1. Có dọn lên khi rời khỏi. 

2. Bỏ đi khi phơi các đồ vật như giường, ghế v.v... dưới ánh 
nắng”. 

3. Gặp phải chướng ngại, tai hại mà không cách nào quay kịp về 
đọn đi. 

4. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo tự mình trải dụng cụ nằm của Tăng 
đoàn, hoặc sai người trải, hoặc người khác trải ở nơi đất trống, hoặc 
ngồi, hay nằm, khi đi không tự cất, không bảo người cất, không dặn 
người cất , nếu thấy dụng cụ nằm của Tăng đoàn trải ở đất trống mà 
không cất thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo trải giường nằm, giường ngồi , nệm 


(1) Lêu vải, (2) phơi ngọa cụ dưới gây không có qua uà chim từng ïa” 

Trong 8 tháng không mưa, tức trong 3 mùa gồm mùa nóng, mùa mưa, mùa lạnh: Mùa 
nóng (tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4) cùng với mùa lạnh (tháng 9, tháng 10, tháng 1], 
tháng 12), tham khảo điều xả vật 1, chú thích 1. 

?!7'Tức tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 của lịch Ấn Độ (tham khảo điều xả vật 1, chú 
thích 1). 

?!8 Senäsanam: Giống sayana-ãsanam, ngọa cụ (E} `). 

”° Nghĩa là không phải quên cất mà là cố ý để đồ vật phơi dưới ánh nắng. 
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gối nơi đất trống trú xứ Tăng đoàn. Nếu tự trải, hoặc bảo người trải, lúc 
đi không tự cất, cũng không sai người dọn cất thì thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo lấy giường gõ, giường dây hoặc 
dụng cụ nằm, nệm ngồi của Tăng đoàn, bày ra giữa đất trống, hoặc 
sai người bày; khi bỏ đi, không tự mình dọn cất, không bảo người 
đọn cất thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo hoặc tự trải hay bảo người trải 
dụng cụ nằm của Tăng đoàn hoặc giường ngồi hoặc giường nằm 
hoặc nệm ngồi ở đất trống. Trong đó dù ngồi hay nằm, khi đi không 
tự cất, không dạy người cất thì thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô tự mình hay bảo người bố trí cỏ, lá trong 
phòng của Tăng đoàn. Khi đi không thu dọn, không bảo người thu 
dọn, gặp Bí-sô khác cũng không nhờ thu dọn, trừ có duyên sự khác 
thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafeuar monk, spreading or having spread in the 0pen 
air a couch or a chaïr or a tmaf{ress or a sfool belonging to the Order, seffing 
ƒorth, should neither remoue it nor haue it removed, or should go away 
without asking (ƒor permission), there is an o[fence oƒ expiation. 


15. Trải dụng cụ nằm mà không cất ở trong phòng (2# # 1 #§ E} 
-®1“): Pacitfiya 15. (Su. S5, pãciftiya 15, 1; Vin.IV, p. 41). 


Pali: Yo pana phikkhu sanghike vihäre seyyam santharitua vã 
santharapetvä vã tan pakkamanto nevauddhareyya,nauddharäpeyya, 
anäapucchan 0ä gaccheyya, päcitfiyar tí. 

Hán: 372 tứ : #5 † #)4 %2 A 8)4B†R › Mfb 
3 424 tt 3 <4 4 38 ẢfÀxL ! f£& 7 ' 20H + 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo tự trải hoặc bảo người trải dụng cụ nằm 
(4814 EÌR-) ”?° ở trong Tăng phòng, khi vị ấy rời khỏi thì không cất 


?9 Seyyam: Ngọa cụ (EÈ-ˆ). Động từ seyyarm là sefi (sayafi), có ý nghĩa là nằm (8), đi 
ngủ (3,33), sống (4). 

Giải thích từ ngữ (3š 35] #t##‡): Trang 41 đã nêu ra các loại ngọa cụ: Nệm (3*3#), chiếu 
(Zñ-Ÿ), giường đơn (7k ‡#Ý), thảm đất (3b.£#⁄), chiếu cói ( 3S“ #š), da thú ( # # ), đệm (3#), 
khăn trải ngồi (2# 3+), đệm bằng cỏ ( S ‡*+), đệm bằng lá cây (‡°† ‡k). 
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hoặc không bảo người cất thay, bèn đi luôn thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2-if ý E) thuộc thành Xá-vệ (4-23), mười bảy vị Tỳ-kheo 
không cất dọn dụng cụ nằm trong phòng, cũng không bảo người 
khác dọn thay, bèn rời khỏi, khiến cho tấm nệm (JR‡#) bị kiến 
(# 3) cắn rách. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Dụng cụ nằm. 

2. Địa điểm: Trong phòng. 

3. Phương thức: Trải đặt. 

4. Kết quả: Không cất dọn khi rời khỏi, cũng không bảo người 
khác cất thay. 

Không phạm: 

1. Cất lên khi rời khỏi. 

2. Có việc quan trọng cần đi trước, bảo người dọn thay. 

3. Gặp phải chướng ngại nào đó, tai hại mà không thể quay về 
cất kịp. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo tự trải hoặc sai người trải dụng 
cụ nằm của Tăng đoàn, hoặc người khác trải, ở trong phòng Tăng 
đoàn, hoặc ngồi hay nằm mà khi đi không tự cất, không bảo người 
cất, không dặn người cất thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo tự trải hay sai người khác trải giường 
nệm ở trong phòng Tăng mà khi ra đi không đem cất, cũng không 
sai người đem cất thì thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo ở trong Tăng phòng, tự mình hoặc 
bảo người trải dụng cụ nằm của Tăng đoàn để ngồi, hoặc nằm; khi 
đi không tự mình dọn cất, không bảo người dọn cất, không dặn 
đò dọn cất thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo tự trải hoặc bảo người trải dụng cụ 
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nằm trong phòng, dù ngồi hay nằm mà khi đi không tự mình dọn cất, 
không bảo người dọn cất thì thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô tự mình hay bảo người trải hoặc 
cỏ, hoặc lá, ở trong Tăng phòng, khi đi không thu dọn, không bảo 
người thu dọn, không dặn dò Bí-sô khác, trừ có duyên sự khác thì 
phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafever mmonk, spreading a sleeping-place or having 
it spread in a dwelling belonging to the Order, seffing ƒorth, should nei- 
ther remove it nor haue it removed, or should go away withouf asking 
(for permission), there is an o[ƒence oƒ expiation. 


16. Cố chiếm phòng ốc (3# tb # 4): Pacitfiya 16. (Su.Š, pacifftiya 
16, 1; Vin.IV, p. 43). 


Pali: Yo pana phikkhu sanghike vihäre jãnanr pubbupagatamm 
bhikkhutn anupakhajja seyyan kappeyya assa sambädho bhawissafi, 
so pakkamissaff ti etadewa paccayarn karituä anafiiarn, pacittiyan tí. 


Hán: 3# tứ › 4f7EHSR$ox ZL#| fŠ 5 † 69k ức › #ÄZ6 
c7 53 -... 1... . :. 86... 
1 %3» T‡XI#ÊM# th m1F › X4 3L 0d › 36Ìƒ lệ ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo đuổi Tỳ-kheo đến trước Tăng phòng, sau 
đó trải dụng cụ nằm nói rằng: “Nếu vị ấy cảm thấy chen chúc, vi ấy 
sẽ dọn đi” Làm với lý do như thế nên làm, không có nguyên nhân 
khác””'thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##2 
Ñ3*+ E]) thuộc thành Xá-vệ (4+ T! 3š), sáu vị Tỳ-kheo chiếm giữ 
2 giường tốt, Tỳ-kheo Thượng tọa (_E #š) đuổi họ đi. Sáu vị Tỳ-kheo 
bèn chen vào phòng của Tỳ-kheo Thượng tọa, trải dụng cụ nằm. 


Tướng phạm: 
1. Đối tượng: Phòng Tăng đã có Tỳ-kheo vào ở. 
?! Bất phạm (E36) chỉ ra: đi vào phòng khi gặp phải (1) lạnh, (2) nóng, (3) tai họa thì 


không phạm. 
* Palibundhenti: có nghĩa là cản trở, chướng ngại, nghĩa rộng là chiếm giữ. 
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2. Phương thức: Vào trong trải dụng cụ nằm. 
Không phạm: 


1. Do đau khổ bởi nóng, lạnh v.v... mà đi vào. 
2. Do tai họa mà đi vào. 
3. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo biết người khác trước đã trải dụng 
cụ nằm, sau đó tự mình cố trải hay sai người trải, suy nghĩ rằng: 
“Nếu người kia không thích, nên tự đi khỏi” thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo khác đến trước trải 
giường nệm rồi, mình đến sau cũng trải, muốn quấy nhiễu cho đi 
khỏi, làm với nhân duyên này không khác thì phạm tội Ba-dật- đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo biết rõ là chỗ ở của Tỳ-kheo trước, sau 
đó cố chen vào giữa trải dụng cụ nằm để ngủ nghỉ, với ý nghĩ rằng: 
“Vị ấy nếu hiểm chật sẽ tự tránh tôi ẩi chỗ khác. ˆ Hành động với nhân 
duyên như vậy không khác, không phải oai nghi khác thì phạm Ba- 
dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo trong phòng xá Tỳ-kheo đã biết 
Tỳ-kheo khác đến trước trải dụng cụ nằm để ngủ nghỉ, sau đó chiếm 
giữ dụng cụ nằm, tự trải hoặc bảo người trải, với ý nghĩ rằng: “Nếu 
thấy không vui, tự khắc đi ra.” Với nhân duyên như vậy không khác 
thì thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô ở chỗ ở của Tăng đoàn, biết rõ các Bí- 
sô, đã ở chỗ ấy trước, tuy đến sau nhưng cố ý gây phiền phức trên 
dụng cụ nằm của vị ấy dù là ngồi hay nằm, nghĩ như thế rằng: “Vị ấy 
nếu sinh tâm đau khổ, tự khắc tránh tôi đi" thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafever mmonk should lie down in a sleeping-place in 
a dwelling belonging to the Order, knuowing that he is encroaching upơn 
(the space intended Jor) a monk arriued frrst, saying, He ƒor whom it 
becomes too crowded may depart,' doïng it ƒor just this objecE, not ƒor 
another, there is an o[fence oƒ expiation. 
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17. Đuổi người ra khỏi phòng (34† À_;H §): Paciftiya 17. (Su.S, 
paciffiya 17, 1; Vin.IV, p. 44). 


Pali: Yo pana bhikkhu bhikkhưm kupito anattamano sanghikä 
uihärä nikkaddheyya vã nikkaddhapeyya 0ä, päcitfiyar tỉ. 


Hán: 3k #ứ #4 © 1 ! ft ứ B TẾ 6 † 1ã : 3 
4 Ä5E1H › 16}f1$ ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo phãn nộ, không vui,“ đuổi Tỳ-kheo khỏi 
Tăng phòng, hoặc bảo người trục xuấtthì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Khi đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (34&#‡ 
22 iñ_#* BỊ) thuộc thành Xá-vệ (4 33), sáu vị Tỳ-kheo vào Tăng 
phòng của mười bảy vị Tỳ-khoe khác xây, đồng thời đuổi họ ra 
ngoài. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Vị 1ỳ-kheo trước đó sống trong Tăng phòng này. 

2. Phương thức: Đuổi vị ấy đi. 

3. Động cơ: Phẫn nộ không vui. 

Không phạm: 

1. Đuổi ra khỏi, đồng thời đem hành lý của họ mang ra ngoài phòng: 

(1) Người phạm giới. 

(2) Người phá hoại hòa hợp của Tăng đoàn. 

(3) Đồ đệ với hành vi không kiểm điểm (bao gồm người đệ 
tử mà mình thế phát và đệ tử y chỉ). 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo, hờn giận không vui, ở trong phòng 
của Tăng đoàn tự mình kéo Tỳ-kheo ra, hoặc sai người kéo, nói như 
vây: “Đi ra! Đi cho khuất mắt! Đừng sống ở đây” thì phạm Ba- 
dật-đề. 


?3 kupito: phẫn nộ (†ñ# #4). Anattamano: Không vừa ý (3# Ä). 
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Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo sân hận không vui, hoặc tự kéohoặc 
bảo người kéo, Tỳ-kheo khác ra khỏi Tăng phòng, thậm chí nói: 
“Ông đi ra” thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Tứphần: Nếu Tỳ-kheo giận hờn không ưa Tỳ-kheo khác, hoặc 
tự lôi kéo hoặc bảo người lôi kéo ra khỏi Tăng phòng thì phạm Ba- 
dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo tâm hờn giận phẫn nộ không vưi 
mà tự lôi kéo hay bảo người lôi kéo Tỳ-kheo ra khỏi phòng xá Tỳ- 
kheo, nói như thế rằng: “Đi ra! Đi khuất mắt! Ông không nên sống 


^ ” 


trong đây.” Với nhân duyên này không khác thì thì phạm Ba-da-đẻ. 
Luật Căn bản: Nếu Bií-sô sân giận không vui, lôi kéo hoặc bảo 
người khác lôi kéo Bí-sô khác ra khỏi chỗ ở của Tăng đoàn, trừ có 
duyên sự khác thì phạm Ba-dật-để-ca. 
L.B. Horner: Whafeuer mmonk, angry, displeased, should throw ouf a 


monk or cause him to be thrown out rom a dwelling-place belonging to 
the Ordker, there is an offence 0ƒ expiation. 


18. Sử dụng giường (ghế) gấp trên lầu gác (4+ l2] 3š 4š H °[ 3£ #P 
&9J RE(Ñ): Pacittiya 18. (Su.5, pãciftiya 18, 1; Vin.IV, p. 46). 


Päl: Yo pana Phikkhu sanghike vihärec upariuehasakuliya 
ahaccapädakarnmaficatnuäpi†hatnuä abhinisideyyauäabhinipajjeyya 
1ä, pãcittiyan tí. 

Hán: 4 tứ # TẾ 5 69 lãi tệ L › 4# 385⁄©*] # #p 89 JR 
34 †.L ' U18 ° 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo ngồi hoặc nằm trên chiếc giường hoặc 


chiếc ghế gấp””! trên lầu gác” phòng Tăng đoàn thì phạm sám hối. 


?2Uparivehäsakutiyä (chóp (Tñ\3#, upari); (2 #P, uehäsa); nhà nhỏ (2]š &, kufiya). Giải 
thích từ ngữ (38 15] ####) trang 46: “Đầu người thường chạm không tới phòng” Đây chỉ cho 
việc xây một không gian khác ở trong phòng ốc, cũng tức là Íẩu các (I#]3#‡). 

'Vehäsakutiyä (s. lo). Nguyên hình là nhà lầu (3# #É, uehäsakufi), biểu thị lầu các là “phía 
trên nhà lầu.” 

?5 Ahaccapädakam mañcam vã pïtham vã: Giường hoặc ghế xếp (mời xem điều sám hối 
14, chú thích 4, (4) ahaccapädaka). 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2iÑ-3k E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T 33). Nếu 1ỳ-kheo đó sống ở 
lầu gác, khi dùng sức ngồi trên giường gấp, đột nhiên chân giường 
rớt xuống, va đập trúng Tỳ-kheo ở lầu dưới. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Chiếc giường (ghế) gấp. 
2. Địa điểm: Lâu gác. 
3. Phương thức: Ngồi hoặc nằm. 


Không phạm: 


1. Tuy sử dụng, nhưng không ở trên lầu gác. 

2. Căn phòng đầu người thường chạm tới được, những gì xây 
trên lầu gác đều sử dụng được”. 

3. Tỳ-kheo sống ở lầu dưới sử dụng. 

4. Trải đầy gỗ ván trên lầu gác, không có khe hở để rớt đồ xuống. 

5. Dùng thanh ngang ”” cố định trên chân giường (ghế) xếp. 

6. Vịn, tựa vào chiếc giường hoặc ghế xếp trên lầu gác. 

7. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo dùng sức nằm và ngồi trên giường 
gỗ, giường dây, chân nhọn trên nhà gác của Tăng đoàn thì phạm 
Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo bày giường chân nhọn hoặc ngồi, 
hoặc nằm trên lầu gác Tăng phòng thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo hoặc ngồi hoặc nằm trên giường gõ 
hay giường dây bị sút chân ra ở trên tầng gác thì phạm Ba-dật-đề. 


Ahaccapadakarn là giường di chuyển xếp gấp được, nếu dùng quá sức trong lúc ngồi, chân 
giường có thể bị gãy, vì thế giới này quy định Tỳ-kheo sống ở trên lầu các không được dùng 
giường ấp, để tránh chân giường rớt ra, va trúng vào Tỳ-kheo ở dưới. 

? Do vì Ty-kheo sống ở trên lầu các nếu sử dụng giường (ghế) gấp, khi chân giường rớt 
ra, ở nơi càng cao rơi xuống, càng đe dọa tính mạng của Tỳ-kheo ở lầu dưới. 

? Giường (ghế) có đặt thanh ngang (‡š 7k, patäni) vào khá bền chắc, chân cũng sẽ không 
đễ rớt ra. 
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Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo dùng sức ngồi hoặc nằm trên 
giường nằm, hoặc giường ngồi, chân nhọn ở trên lầu gác Tỳ-kheo 
thì phạm Ba-dật-đẻề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô ngay tại trú xứ của Tăng đoàn biết 
rõ là giường hư chân trên lầu, trên gác và các vật để ngồi khác bị hư, 
cố ý nằm ngồi trên ấy thì phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: Whafefer monk, in a lofty cclÏ with an upper part, in a 
dwcllino-place belonging to the Order, should sit down or lie down on a 
couch or chair with removable ƒeet, there is an of[ence 0ƒ expiation. 


19. Xây nóc chùa lớn quá hai đến ba tầng (2Š X š† # #9 # Tñ3# 
—# = #): Pacitiya 19. (Su.5, paciffiya 19, 1; Vin.IV, p. 47) 


Pali: Mahallakam pana bhikkhunä vihärarn kãrayamanena yäua 
duäãrakosä agealatthapanäaya ãlokasandhiparikammaya duatticchad- 
anassa pariyãyan appaharite thitena adhi†thatabba, tafo ce uffari 
appaharitepi thito adhi††haheyya, pãciHiyan tỉ. 


Hán: ‡uŠ3/, Hứ #7: k †lWni, 1£ 1282 
#4, XÉ -#=E51]wHh2, 32 HIRTỷl]n * š?3T] 
}⁄B` W8?) j BH, EP{f#1H”ffZ) 6, +uÃ38‡i 
TIKZ#BI! 3U H1. 

Việt: Nếu như nói, khi Tỳ-kheo đang xây chùa lớn, đang sống nơi 
thực vật khan hiếm,” nơi xây từ hai đến ba nóc nhà, nên giới hạn phạm 
vi ở cửa, lắp đặt bậu cửa, ”” đặt cửa sổ,” cho dù sống ở nơi hiếm có thực 
vật, nếu vượt phạm vi giới hạn ( FÉ 7E 3ở, EỊ )?3! thì phạm sám hối. 


?28 appaharite thitena: ít (zl`), thực vật (3ä 3⁄2), trú xứ (4# 4@): Đặt nơi có quá ít thực vật. 
Harife có nghĩa là cỏ xanh, thực vật. Giải thích từ ngữ (38 35] ###‡), trang 48: “7 loại ngũ cốc 
và 7 loại cải” 

Khi xây cất nóc nhà nếu quá nặng, ngôi nhà sụp đổ sẽ đè nát thực vật gần đó, vì thế giới này 
quy định số tầng của nóc nhà nhưng giới hạn nơi sống ít thực vật, còn đối với sống ở số tầng có 
thực vật, trong giới luật không quy định. 

?2 agøalatthapanäya (aggala-thapanäya): Thanh ngang bền chắc chỉ cho bậu cửa, tức 
thanh ngang phía trên khung cửa. 

*° Có lẽ vì xung quanh bậu cửa và cửa sổ là phần khá bền chắc, nên được phép lợp từ hai 
đến ba lớp ngói phía trên. 


?3! Nguyên văn giới điều chỉ có fafo ce uffari (nếu vượt quá) nhưng hai phương điện quy 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Cù-sư-la (# J† # ]) thuộc 
Kiều-thưởng-di (Ø£ 3ƒ 7ñ), tín đồ vì Tỳ-kheo Xiển-đà ( l] ?ö ) dựng 
một căn phòng, Tỳ-kheo Xiển-đà lệnh người sửa sang nóc nhà 3 lần, 
khiến tường vách (3# 5#) không cách nào chống đỡ ( ñ\ š†) nên sụp 
đổ (4#|3), đè hư hết cây nông nghiệp (2E #2) xung quanh. 


Tướng phạm: 


1. Địa điểm: Nơi hiếm có thực vật. 

2. Đối tượng: Nóc nhà của phòng Tăng lớn (ngoại trừ cổng, lắp 
đặt rèm cửa, nơi đặt của sổ). 

3. Phương thức: Xây hơn hai ba tầng. 


Không phạm: 


1. Không vượt quá hai, ba tầng. 

2. Phòng ốc trong hang núi hoặc hang động. 
3. Xây giùm người khác từ hai đến ba tầng. 
4. Dùng tài sản cá nhân. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo xây phòng xá lớn, từ đất bằng xây 
tường đến chỗ chừa cửa sổ, khiến cho bền chắc, bên trên lợp ba lớp. 
Nếu quá thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo tiến hành xây phòng lớn, tiến hành 
làm cửa lớn với cửa sổ thì nên bảo người lợp ba lớp ở nơi ít cỏ mọc. 
Nếu (lợp) quá thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo xây phòng lớn và cánh cửa, khung 
cửa sổ và các đồ trang trí khác, chỉ bảo người lợp hai, ba lớp là vừa. 
Nếu quá thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo muốn làm phòng ốc lớn, từ nơi 


định trong giới luật là: (1) Gần bên cửa và cửa sổ; từ hai đến ba lớp. (2) Nơi ngoài cửa sổ: 
Trong giới điều không đề cập đến. 

Thế nhưng trong phần bất phạm (ZE36,) của Phân tích Giới bổn (2223|), chỉ có đề cập “hai 
đến ba lớp,” hầu như đem trọng điểm giới này đặt ở mục 1 “Gần cửa và cửa sổ có hai đến ba lớp” 
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đất bằng xây cửa lớn và cửa sổ lên hai hoặc ba lớp để bền chắc. Nếu 
hơn ba lớp thì thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Căn bản: Nếu Bí-sô làm chỗ ở lớn trên cây nếu hơnthì phạm 
Ba-dật-để-ca. Nếu có Bí-sô làm nhà lớn, bên trên khung bệ cửa nên 
đặt cây ngang và các khung cửa sổ nên bố trí máng nước. Khi xây 
trát tường bằng đất bùn ướt chỉ nên dày hai ba lớp, vừa bằng chỗ cây 
ngang. Nếu quá mức này thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: When a large dwelling-place ¡s being buiÏt ƒor a 
monk, an enclosure oƒ to or three roofings may be determined upon 
ƒor placing the door-bolts, or marking the window-holes as ƒar as the 
door-way, in establishing it where there are no crops. Ïƒ, though established 
where there are no crops, he should determine upon (something ) more 
than that, there is an o[ƒence 0ƒ expiation. 


20. Đồ nước có trùng lên cỏ hoặc đất (# 32 3%, + _L ‡ñ#|24 + 3⁄2 
89 2k): Pacittiya 20. (Su.5, paciffiya 20, 1; Vin.IV, p. 49). 


Paäli: Yo pana bhikkhu jãnam sappanakamm udakama tinatn vã 
mattikan 0ã sificeyya 0ã sificäpeyya vã, pãcittiyan tí. 


Hán: 377 tL ứ‡ø $u:šš 2 + 32897k : tÃA£| 3? À 1ñ] 
#4 + _L › 31 - 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo biết rõ trong nước có sinh vật sống ( + 3⁄ 
&9Jzk)”3, tự đổ hoặc bảo người đổ trên cỏ hoặc trên đất ( S° ä, + 
_F)?” thì phạm sám hối. 


? sappanakam (sa-pãna-ka): Có đủ sinh vật, sz có nghĩa là có đủ (.8-2); pãna có ý nghĩa 
sinh mệnh ( + 2), sinh vật ( # 3⁄), hữu tình (3 13). 

Trong Nam hải ký quy nội pháp truyện ( & 3# 3Ÿ 33 DỊ 3*‡#) có hai phần (mục 6: Nước có hai 
bình (2k2 —š*Ñ); mục 7: Quán trùng vào sáng sớm ( & #8 4, # ) ), Đại 54,207b10~x208a29 
đều bàn về cách ngăn ngừa việc giết hại sinh vật trong nước ft È 3š 3u 4z[ # 1E 3X 3 zk 'P &J + 
#) s Còn đối với sinh vật trong nước (2k *#? + 3⁄2), nhìn rõ được bằng mắt thường (dù trùng 
có cực ít, cần phải ghi nhận, giống như trên, 208a), vì thế không bao gồm vi sinh vật (4t + 3⁄J) 
không nhìn ra bằng mắt thường được. 

#3 Nhân duyên của giới này nói rằng: “Khi Tỳ-kheo cất phòng, đổ nước có sinh vật sống 
lên trên đất và cỏ,” có thể vào lúc xây tường, khiến cỏ và đất ngưng tụ nên khuấy cùng với nước. 
Nếu thứ đổ xuống là nước có sinh vật, sinh vật ở trong đó chắc chắn sẽ chết. Để tránh tổn 
thương tính mạng của họ nên chế giới. 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá A-già-la ([ETe # ) thuộc 
A-la-tỳ (FT # øœtL), 1ỳ-kheo ở A-la-tỳ cất phòng, đổ nước có sinh vật 
sống lên trên cỏ hoặc đất. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Nước có sinh vật sống. 
2. Phương thức: Đổ trên cỏ hoặc đất. 
Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Không biết nước có sinh vật sống. 
4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo biết nước có trùng (#wzk2 # ) 
mà tưới lên bùn (3 ft šŠ 3É) hoặc ăn uống và các việc khác (3‡X 
1# H )thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết nước có trùng ($#wzk2 #%) 
tưới lên bùn và cỏ (# ®Š 3E,), hoặc bảo người tưới (4 4È À_›%) thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo, biết nước có trùng ($#uzk2 # ) 
mà tự mình tưới ( ä šX) hoặc bảo người tưới (# ‡#t ^_›š #') lên 
bùn (3É) hoặc cỏ ( S° )thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo biết trong nước có côn trùng ($„ 
zkZ % ), tự tưới lên cỏ và đất ( á ›X '#* +), hoặc bảo người tưới (4; 
4È A3) thì thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Căn bản: Bí-sô biết trong nước có trùng (##zk23 3 ), tự 
tưới hoặc trên cỏ và đất ( á ›š 3# + ). Nếu trộn với phân trâu bò 
(3 #u 2F 3) và bảo người tưới (#4 À_;Š 3) thì phạm Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafever rnonk, knowing that the water contains liƒe, 
should sprinkle grass or clay or should haue them sprinkled, ther ¡s an 
offence oƒ expiation. 
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21. Tự tiện giáo giới Tỳ-kheo-ni chưa trải qua sự phân công của 
Tăng đoàn (#‡ä‡4‡ở ñ ‡{ # tứ): PaciHiya 21. (S5, 
pãciftiya 21, 1; Vĩin.IV, p. 51). 


Pali: Yo pana bhikkhu asammato bhikkhuniyo ouadeyya, paciftiyar ti. 
Hán: 3? 2 tu ứ k #38 J ín ‡t Sf tứ JÉ, › J6]f†š. 


Việt: Nếu có Iỳ-kheo chưa được sai bảo”?! mà dạy dõ”5 Tỳ-kheo- 
ni thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
#2 7ñ 3k EH) thuộc thành Xá-vệ (4 33), sáu vị Tỳ-kheo nhìn 
thấy Tỳ-kheo Thượng tọa dạy Tỳ-kheo-ni, được cúng dường đầy đủ 
nhiều món. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni. 
2. Phương thức: Chưa được chỉ định mà dạy bảo. 


Không phạm: 


1. Cùng đọc tụng kinh văn với Tỳ-kheo-ni. 

2. Trả lời câu hỏi của 1ỳ-kheo-ni. 

3. Khi dạy người khác, Tỳ-kheo-ni đứng một bên lắng nghe. 
4. Dạy bảo Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni. 

5. Thần kinh không bình thường. 


?3 Nhân duyên ( B #Ý), trang 51, để cập tám tiêu chuẩn cử Tỳ-kheo đi dạy Tỳ-kheo-ni: 

(1) Giữ gìn giới luật (‡#‡ zŸ,). 

(2) Hành vi lấy luật nghi Ba-la-đề-mộc-xoa (3š Z# #š + ), trong Giới kinh (3, #) làm 
tiêu chuẩn. 

(3) Có uy nghĩ (2ƒ #40). 

(4) Cần thận lỗi nhỏ (z\ }ä ;]› 3š ). 

(S) Thọ trì học xứ (& 3Ä # %). 

(6) Nghe nhiều ( # lị]). 

(7) Sau khi nghe Phật pháp có thể tư duy sâu hơn. 

(8) Hành vi thanh tịnh (4T 3 ?Ÿ?#) (Người phạm hạnh (3*&4r+)). 

?35'Trong đó lại dựa vào nội dung giáo giới phân ra sự nặng nhẹ của phạm giới (theo Giải 
thích từ ngữ (38 15] #‡ #‡), trang 52): 

(1) Tội sám hối (}ƒ t§ 3E). 

(2) Việc làm ác ( # 4£). 
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So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo không được Tăng đoàn phân công, 
đi dạy bảo 1ỳ-kheo-ni thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo không được Tăng đoàn phân công 
mà đi dạy bảo Tỳ-kheo-ni thì thì phạm Ba-da- đề. 

Luật Tú phẩn: Nếu Tỳ-kheo không được Tăng đoàn phân công đi 
dạy bảo Tỳ-kheo-ni thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo không được Tăng đoàn phân 
công, đi dạy bảo T-kheo-ni thì thì phạm Ba-da-đẻ. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô không được đại chúng phân công, tự 
đi dạy bảo Bí-sô-ni, ngoại trừ có được thắng pháp thì phạm Ba-dật- 
để-ca. 

LB. Horner: Whafeƒer tnonk, not agreed upon, should exhort nuns, 
there is an o[fenice 0ƒ expiafion. 

22. Dạy Tỳ-kheo-ni đến trời tối (‡{ Sƒ tu ứ É, # H Š$): Paciftiya 
22. (Su.5, päciHiya 22, 1; Vin.IV, p. SS). 

Päl: Sammafopi cc bhikkhu atthangate suriye bhikkhumiyo 
o0adeyya, pacitfiyar tí. 

Hán: 24 X34? ãJ&ñ9JkbLứ, +bŸjt ft # XÃ, 
3U.†ƒ lệ. 

Việt: Cho dù là Iỳ-kheo cử đi, nếu dạy Iỳ-kheo-ni đến trời 
tối”*thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Khi đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (34&#‡ 
?2iÑ.3*k E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T33), ngài Châu-lợi-bàn-đà-già 
(l #l Â föim) dạy Tỳ-kheo-ni cho đến mặt trời xuống núi mới kết 
thúc. Lúc này cửa thành đã đóng, ngài Châu-lợi-bàn-đà-già không thể 
về chùa ngủ, đến ngày hôm sau mới vào thành. Người kế bên thấy tình 
trạng như vậy cho rằng Tỳ-kheo này ngủ qua đêm với Tỳ-kheo-ni. 


23 atthalgate sũriye (attham-gate suriye): Mặt trời xuống núi ( f8 "F vh), mặt trời lặn ( H 
3). Nghĩa rộng là trời tối (% ). 
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Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni. 

2. Phương thức: Được phân công đi giáo giới. 

3. Kết quả: Trời tối mới kết thúc. 

Không phạm: 

1. Cùng tụng kinh văn với Tỳ-kheo-ni. 

2. Trả lời câu hỏi của 1ỳ-kheo-nI. 

3. Khi dạy cho người khác, 1ỳ-kheo-ni đứng một bên nghe. 

4. Dạy Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni. 

5. Thần kinh không bình thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo được Tăng đoàn phân công dạy 
bảo Tỳ-kheo-ni, cho đến mặt trời lặn thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo được Tăng đoàn phân công dạy bảo 
Ty-kheo-ni, từ lúc mặt trời lặn đến lúc bình minh chưa xuất hiện thì 
thì phạm Ba-da-đẻ. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo được phân công bởi Tăng đoàn dạy 
bảo 1ỳ-kheo-ni, cho đến mặt trời lặn thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo tuy được Tăng đoàn phân công dạy 
bảo 1y-kheo-ni, nhưng ở đến khi mặt trời lặn thì thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô dù được Tăng đoàn phân công dạy bảo 
Bí-sô-ni, nhưng giáo giới mãi đến tốithì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Ïƒ a monk, cuen though agreed upor, should exhortf 
uns aƒfer sunset, there is an o[fence 0ƒ expiation. 

23. Đến phòng ngủ của Tỳ-kheo-ni nói pháp ( # kb_ứ #, #3 # 
3): Pacittiya 23. (Su.5, paciftiya 23, 2; Vin.IV, p. 57). 
Päl: Yo pana bhikkhu bhikkhunupassayam upasankamitva 


bhikkhuniyo owadeyya afññiara samaya, päciHiarmm Tlatthäyam 
samayo, gilãnã hoti bhikkhumi, ayatn tattha sama)0 tỉ. 


Hán: 3Z2jtL ứj]#+k,#ứ ¿J6 › ‡tS#tkoLứ E : Fệ Ý 
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1EZ5 9 Hị 4 2Ì › Jb.Wf†§# ° #iXjk PP ›: X6 3i 4) Bị lá : 
ko +73 ° #iXãW\†? › XÃ E2Z§698j f2 + 

Việt:””” Nếu có Tỳ-kheo đến liêu phòng của Tỳ-kheo-ni”3 dạy 
bảo Tỳ-kheo-ni, ngoại trừ thời điểm thích hợp thì phạm sám hối. Ở 
trong giới này, đây là lúc Tỳ-kheo-ni lâm bệnh, được xem là ngoại lệ. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Ni-câu-luật (/É,34J?# 8) 
thuộc thành Ca-tỳ-la-vệ (34ewt # T 3š), nước Thích-ca (##‡r BỊ), 
sáu vị Tỳ-kheo đến nói pháp tại phòng ngủ của Tỳ-kheo-ni. T}ỳ- 
kheo-ni đem việc này trình lên đức Thế Tôn. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni. 

2. Địa điểm: Phòng ngủ của Tỳ-kheo-ni. 

3. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. 1y-kheo-ni bị bệnh. 

2. Cùng đọc tụng kinh văn với Tỳ-kheo-ni. 

3. Trả lời câu hỏi của Tỳ-kheo-ni. 

4. Khi dạy người khác, Tỳ-kheo-ni đứng nghe một bên. 

5. Dạy bảo Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni. 

6. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo không được Tăng đoàn phân công 


*” Trong năm bộ luật, có vài bộ luật không hề có giới này: 
HH | s | mm | 
CB [x1 | == 
Lm |1 | == 


IRC ï- © TEEN |SE NGRRRGGPIE-”-72MGEQE 

?8 Ubassayam (Upa-Sayam): Sayarm là phân từ hiện tại (Z1 # 2 ?]) (ppr.) Động từ sayafi 
(năm (4), ngủ (EF)), nghĩa rộng là phòng ngủ (i8 3). Luật Ngũ phẩn và Luật Tăng-kỳ đều 
dịch là trú xứ (4 &). 
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nhưng vì sự giảng dạy mà vào trụ xứ của Tỳ-kheo-ni, ngoại trừ do bị 
bệnh thì phạm Ba-dật- đẻ. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo đến trụ xứ của Tỳ-kheo-ni để dạy 
bảo, không thưa với Tỳ-kheo thanh tịnh, ngoại trừ lúc khác thì thì 
phạm Ba-dạ-đề. Lúc khác tức là lúc lâm bệnh. 

LB. Horner: Whafever monk, approaching nuns' quarters, should 
exhort the nuns except at a right time, there is an o[[fence oƒ expiafio. 


This is a right time in this case: iƒ a nun comes to be iÏÏ; this, in this case, 
is a righf time. 


24. Hủy báng vị Tỳ-kheo đến dạy Tỳ-kheo-ni (9+ 3# 3£ 5ƒ kb _ứ #, 
89 tu #): Pacittiya 24. (Su.Š, pãcittiya 24, 1; Vin.IV, p. S8) 

Pali: Yo pana bhikkhu cvamn 9adeyya ãmisahetu therã phikkhu 
bhikkhuniyo ovadantff tí, pãcittiyan tí. 

Hán: ##jtoứšX4#Ð: ' L8 ứ 113 ï #| ä m‡tS 
3ã ứ£E | : 3U 18 ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo nói như vậy: “Các Tỳ-kheo Thượng tọa vì 
lợi ích?” mà dạy bảo các Tỳ-kheo-ni”thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2iÑ-3k E]) thuộc thành Xá-vệ (4> T? 3x), Tỳ-kheo Thượng tọa (_- 
#8 tr #) dạy bảo Tỳ-kheo-ni mà nhận được các sự cúng dường như 
pháp phục, thức ăn vxv... Sáu vị Tỳ-kheo bèn nói: Tỳ-kheo Thượng 
tọa là vì danh lợi mà đi dạy bảo Tỳ-kheo-ni. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo dạy bảo Tỳ-kheo-ni. 

2. Phương thức: Nói rằng Tỳ-kheo vì lợi ích mà dạy bảo Tỳ- 
kheo-ni. 

Không phạm: 

1. 1-kheo thật vì lợi ích mà dạy bảo Tỳ-kheo-ni. 


? Ämisa: Lợi ích (4| 3š). Giải thích từ ngữ (38 35] ## ##), trang 58: Quần áo (XE), thức 
ăn (`3), ngọa cụ ( E}_R-), dược phẩm (#3 ở»), kính trọng (#t #`), sùng bái ( 3# #‡). 
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2. Tỉnh thần không bình thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo nói như vây: “Các Tỳ-kheo vì lợi 
dưỡng nên giáo giới Tỳ-kheo-ni” thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác rằng: “Trưởng 
lão vì thức ăn mà giáo giới Tỳ-kheo-ni” thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác, nói như vây: 
“Các Tỳ-kheo vì sự ăn uống nên giảng dạy cho Tỳ-kheo-ni” thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo nói như vây: “Vì sự lợi dưỡng nên 
các Tỳ-kheo giáo hóa Tỳ-kheo-ni” thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô đối trước các Bí-sô, nói như vây: “Ông vì 
việc cúng dường, ăn uống nên dạy bảo Bí-sô-ni” thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafever mmonk should speak thus: “The tmonks who are 
clders are cxhorfing nuns for the sake 0ƒ gain, there is an o[fence 0ƒ expiafion. 
25. Tặng vải cho Tỳ-kheo-ni không phải bà con (šš 2p 3È 3š 7, 
kb ứ ,): PaciHiya 25. (Su.5, paciftiya 25, 2; Vin.IV, p. 60). 

Pali: Yo pana bhikkhu aññatkaya bhikkhuniyä ciuaratn dadeyya 
afiiatra parivattakä, pacittiyar tí. 

Hán: 375 tbfứr‡Š7: 2⁄47 R8 X Á 6 bế › Hà Ï 3 
3?} › 26f1. 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo tặng vải cho Tỳ-kheo-ni không có quan hệ 
bà con, ngoại trừ giao dịch thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&‡ #2 
#Ñ-3* E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T 3x), một vị Tỳ-kheo quen biết 
một vị Tỳ-kheo vào lúc khất thực lúc Tăng đoàn phân phát vải, Tỳ- 
kheo tặng vải cho Tỳ-kheo-ni quen biết, trong khi y của bản thân thì 
rách rưới (3.3 ##3Š). 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni không có quan hệ thân quyến. 
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2. Phương thức: Tặng vải. 

Không phạm: 

1. Đối phương là Tỳ-kheo-ni không có quan hệ bà con. 

2. Thuộc hành vi giao dịch. 

3. Tỳ-kheo cho rằng Tỳ-kheo-ni vui vẻ cho mà nhận lấy. 

4. Đồ dùng sinh hoạt ngoài việc tiếp nhận vải. 

5. Tiếp nhận pháp phục của Thức-xoa-ma-na hoặc Sa-di-ni. 

6. Thần kinh không bình thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo tặng y cho Tỳ-kheo-ni không phải 
bà con, ngoại trừ mua bán thì phạm Ba-dật- đẻ. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo tặng y cho Tỳ-kheo-ni không phải 
bà con, ngoại trừ mua bán, thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo tặng y cho Tỳ-kheo-ni không phải 
bà con, ngoại trừ mua bánthì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo tặng y cho Tỳ-kheo-ni không phải 
bà con thì thì phạm Ba-da-đẻ. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô tặng y cho Bí-sô-ni không phải bà 
con, ngoại trừ mua bán thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafefer mmonk should giue robe-maferial to a nun 
1ho is not relation, except in exchange, there is an o[ƒence 0ƒ expiation. 
26. May pháp phục cho Tỳ-kheo-ni không phải bà con (4£ 3E 23 
3È 3 XÌ\ tu ứ ,): PaciHiya 26. (Su.5, pãciftiya 26, 1; Vin.IV, p. 61) 


Pali: Yo pana phikkhu aññatikaya bhikkhuniyä ciuaram sibbeyya 
0ã sibbäpeyya vä, päcittiyan ti. 

Hán: 3$ thứ 2‡?| 3⁄4? Á 2£ RK22X2 š 8X Ã kỊ 
kofứ-E › 1UL1f1E. 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo may hoặc bảo người may” pháp phục 


?4 Giải thích từ ngũ, trang 62: Phạm vi may, khâu (## #I|, sibbati) không giới hạn việc may 
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cho Tỳ-kheo-ni không có quan hệ bà con thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#27fÑ3* E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 33), Tỳ-kheo-ni cầu xin Tỳ- 
kheo Uu-đà-di may pháp phục cho cô ấy. Sau khi ngài Uu-đà-di 
may pháp phục xong, nhuộm màu tươi đẹp, đồng thời may hình vẽ 
nam nữ giao hợp lên trên. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni không có quan hệ bà con. 

2. Phương thức: May hoặc bảo người may pháp phục. 

Không phạm: 

1. Vì (1) Tỳ-kheo-ni có quan hệ bà con; (2) Thức-xoa-ma-na; 
(3) Sa-di-ni may pháp phục. 

2. Đồ vật khác, ngoài việc may pháp phục. 

3. Thần kinh không bình thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo may y cho Tỳ-kheo-ni không phải 
bà con thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo may y cho Tỳ-kheo-ni không phải 
bà con thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo may y cho Tỳ-kheo-ni không phải 
bà con thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo may y cho Tỳ-kheo-ni không phải 
bà con thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô, may y cho Tỳ-kheo-ni không phải bà 
con thì phạm Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafever monk should sew or should cause a robe to 
be sewn ƒor a nun who is not a relation, there is an o[fence 0ƒ expiation. 


toàn bộ y phục, cho dù may một mũi, đều phạm sám hối. 
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27. Hẹn đi chung đường với Tỳ-kheo-ni ( 5 tb ứ #, #9  E] 4T): 
Pacittiya 27. (Su.5, pãcittiya 27, 2; Vin.IV, p. 63). 

Pali: Yo pana bhikkhu bhikkhumiya saddhim samvidhaya ekad- 
dhãnamaggan pafipajjeyya anfarnaso gãmanfarampi afifiafra sa- 
mayä, päãcitiyatn. TaHhäyam samayo, satthagamaniyo hofi magoo, 
sãsankasammato, sappatibhayo, ayarn tattha samayo tỉ. 


Hán: 32 tứ 3t ứ 482) › BE] —##&# L › Rpjk 
X4 #ẰŠ*x | ° là 7 z4á98J122} › 6M I§ ° #&išjäk 
i4 #z§H 1:  X⁄¿Z1/6†PẪmfT › X3 6l > °J lá9:E 
fã °© #&1XjÑ TP  iXÄ Z36)8jfá + 

Việt: Nếu Tỳ-kheo hẹn với Tỳ-kheo-ni, cùng đi trên một con 
đường, cho dù là ở giữa thôn làng (3† 3> Ìl] )*?'. Ngoài thời điểm 
đúng rathì phạm sám hối. Ở trong giới này, thời điểm đúng: Cần 
người bạn đi cùng ( #š †Ƒ rín ‡T)?“, cho rằng con đường nguy hiểm, 
đáng sợ. Đây là thời điểm đúng lúc trong giới này. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
22 7Ñ 3È 1) thuộc thành Xá-vệ (3+ 12 3š), sáu vị 1Tỳ-kheo hẹn Tỳ- 
kheo đi cùng, sau khi cư sĩ biết phê bình nói rằng: “Chúng tôi cùng 
đi tản bộ với bé gái, Tỳ-kheo cũng kết bạn đi chung với Tỳ-kheo-ni.” 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni. 
2. Phương thức: Hẹn kết bạn đi cùng. 


Không phạm: 


1. Cảm thấy trên đường có thể xảy ra việc sợ hãi nguy hiểm. 
2. Không hẹn mà gặp. 


? Giải thích từ ngữ (38 35] ###‡), trang 63 : Nếu là ở nơi có thôn xóm, là chỉ cho trong 
thôn xóm. Nếu là nơi hoang đã, là chỉ khoảng cách nửa do-tuần ( tị ấ), addhayơjana); tầm Š 
hoặc 6km, chỉ tiết mời xem điều xả vật 1ố (chú thích 4). 

?® Satthagamaniyo: Cần kết bạn mà đi (saftha-gamaniyo). Satfha: Ngoại trừ nghĩa là đoàn 
thương buôn ra, còn có nghĩa là vũ khí ( #\, 3Š), vì thế câu nói này cũng có thể dịch là khi đi cẩn 
mang theo vũ khí (3 233 tr #\ #5 ứn †T) (1. B. Horner và Rhys-Davids đều áp dụng cách giải 
thích này). 
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3. Ty-kheo-ni hẹn đi với Tỳ-kheo mà không phải là Tỳ-kheo hẹn 
đi với Tỳ-kheo-ni. 

4. Tuy hẹn đi với Tỳ-kheo-ni, nhưng không đến theo lời hứa. 

Š. Loạn lạc. 

6. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo hẹn trước với Tỳ-kheo-ni, đi cùng 
đường, từ thôn làng này đến thôn làng kia, ngoại trừ nhân duyên thì 
phạm Ba-dật-đề. Nhân duyên như sau: Nếu nhiều bạn (đồng tu) 
nghi ngờ nơi có sự sợ hãi. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo hẹn cùng với Tỳ-kheo-ni đi chung 
đường dù trong thôn xóm, ngoại trừ lúc nghi ngờ sợ hãi, đi cùng 
khách buôn thì thì phạm Ba-dạ-đẻ. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo hẹn và cùng đi chung đường với Tỳ- 
kheo-ni, từ một xóm này đến một xóm nọ, ngoại trừ trường hợp 
đặc biệt thì phạm Ba-dật-đề. Trường hợp đặc biệt là, cùng đi với khách 
buôn, hoặc khi có nghi ngờ, có sợ hãi. Đây gọi là trường hợp đặc biệt. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo hẹn đi chung đường với Tỳ-kheo- 
ni, cho đến một thôn xóm thì thì phạm Ba-dạ-để. Ngoại trừ nhân 
duyên: Nếu con đường đi mà nhiều bạn đồng tu nghi có sự sợ hãi. 
Đây gọi là nhân duyên. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô cùng Bí-sô-ni không bà con hẹn 
cùng đi chung với đoàn thương buôn, trừ lúc khác thì phạm Ba-dật- 
để-ca. Lúc khác là chỗ nguy nạn, kinh đáng sợ khủng bố. 


L.B. Horner: Whafeuer mmonk, having arranged together with a nu, 
should go along the same high-road, cven among villages, except af the 
right time, there is an o[ffence oƒ expiation. In this case this ¡s the righf 
time: 1ƒ a road becomes agreed upon as dangerous, ƒrightening, (where) 
one must go with a weapon. This is the right time in this case. 


28. Hẹn Tỳ-kheo-ni ngồi chung thuyền qua sông (#9 tk ứ Z, 5] 
3š >[): Pacittiya 28. (Su.Š, pãciftiya 28, 2; Vin.IV, p. 64). 
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Pali: Yo pana bhikkhu phikkhumiyã saddhim sarmvidhaya ekam 
nãvam' abhiruheyya uddhamneãminitn vã adhogãminin 9ã afñfiatra 
tiriyamn taranaya, pacittiyan tí. 


Hán: 3# tứ tr ứ E489 ' 5®] — &ẩa : #® Lấy 
‡T34'F #uáT : Éã 7 343? Jứn!l2} ' š0Wf1§ ° 

Việt: Nếu Tỳ-kheo hẹn với Tỳ-kheo-ni, cùng đáp một chiếc 
thuyền, xuôi dòng hoặc ngược dòng, ngoại trừ vượt sông” thì 
phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2?Ñ-3k E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T? 33), sáu vị Tỳ-kheo cùng đáp 
thuyền với Tỳ-kheo-ni, sau khi cư sĩ biết và phê bình rằng: “Chúng 
tôi với bé gái ngồi thuyền qua sông, Tỳ-kheo cũng đáp thuyền với 
Ty-kheo-ni.” 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni. 
2. Phương thức: Hẹn đáp thuyền cùng. 


Không phạm: 


1. Vượt bề mặt sông. 

2. Không hẹn mà gặp. 

3. Tỳ-kheo-ni hẹn Tỳ-kheo đi cùng thuyền, không phải là Tỳ- 
kheo hẹn với Tỳ-kheo-ni. 

4. Tuy hẹn đi với Tỳ-kheo-ni, nhưng không đến theo lời hẹn. 

Š, L,0ãn lạc; 

6. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo đã hẹn trước với Tỳ-kheo-ni đi 


#3 Chỉ đơn thuần là vượt bề mặt sông, không phải lội xuôi dòng hoặc lội ngược dòng. 

Nhân duyên ( R #Ÿ), trang 6S, vì đức Phật quy định trước “Nếu có Iỳ-kheo hẹn Tỳ-kheo-ni 
đáp thuyền cùng một chiếc thuyền đi xuôi dòng hoặc ngược dòngthì phạm sám hối” Vì thế khi 
Tỳ-kheo-ni hẹn cùng với Tỳ-kheo vào một ngày nào đó, nhận sự cự tuyệt của Tỳ-kheo, sau đó vị 
Tỳ-kheo-ni vừa qua sông lại gặp phải bọn cướp, vì thế đức Phật lại chế “ngoại trừ đi bằng đò ngang” 
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cùng thuyền, hoặc xuôi dòng nước, hoặc ngược dòng nước, trừ đò 
ngang thì phạm Ba-dật-đẻề. 

Luật Tăng kỳ: Nếu Tỳ-kheo hẹn ước với Tỳ-kheo-ni cùng đi 
chung thuyền xuôi hoặc ngược dòng sông, ngoại trừ đi đò ngang thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo hẹn và đi chung thuyền với Tỳ- 
kheo-ni (3 to ứ 33), dù đi ngược dòng hay xuôi dòng (_E 
zk'F), ngoại trừ đi đò ngang (#2 ä 3š Ä') thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo hẹn cùng Tỳ-kheo-ni (5 tk ứ #É, 
3L), đi chung một thuyền ( + $3 4#), hoặc đi xuôi (3 _L zk), hoặc 
đi ngược (3F zk), thì phạm Ba-da-để. Ngoại trừ đi đò ngang (‡ 
ä8). 

Luật Căn bản: Nếu có Bi-sô hẹn cùng Bí-sô-ni (5 34 4 #,#) đi 
chung một thuyền ( # — ##š), hoặc xuôi dòng (3# ?# ðñ), hoặc ngược 
dòng (3 3£ ZÄ), trừ đi đò ngang ( ñ 3š ) thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Wafeuer monk, hawing arranged together with a nun, 
should embarkin one boat, goïng either upstream or downstreamm, except 

ƒor crossing ouer to the other bank, there is an o[fƒfence 0ƒ expiafion. 

29. Bảo Tỳ-kheo-ni thuyết phục cư sĩ cúng dường thức ăn (4 kb_# 
 * 8. ñ + X1): Pacittiya 29. (Su.5, pãcittiya 29, 2; Vin.IV, 
P.67). 

Pali: Yo pana bhikkhu Jãnatnt bhikkhumiparipacitarn pindapäatamn 
bhuñijeyya afiflatra pubbe gihisamäarambha, päcittiyan ti. 

Hán: 3# kuf-Ê FR 94a to ứ J2 3ÈE69#kÊ ' Fề Ï 
+, #2tiÊ ấ 3ƒ › 46|ƒ Hệ ° 

Việt: Nếu có 1ỳ-kheo biết rõ là phần thức ăn”"? Iỳ-kheo-ni sắp 


? Giải thích từ ngữ, trang 67: Thức ăn (32) tức một trong năm món đồ ăn mềm. Theo 
điều sám hối 35, Giải thích từ ngữ (38 5] ###), trang 83 ñ\: Món ăn nhẹ (## +) chỉ cho năm 
món thức ăn: cơm (3É ÿ⁄.), cháo (14), lúa mạch ( &), cá ( #), thịt ( đ]). 
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xếp,” ngoại trừ cư sĩ đã chuẩn bị xong trước” thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá Ca-lan-đà (‡#w Ý Ƒữ ) thuộc 
thành Vương-xá ( # 4-33), Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà (ái Ý x# 
Ƒt) đến nhà cư sĩ khất thực, nói với Trưởng giả: Các vị tôn giả Xá- 
lợi-phất (4# #š), Mục-kiền-liên ( H ;#‡#) không bằng Đề-bà- 
đạt-đa (3£ 3š ‡š Z ), nên cúng dường Đề-bà-đạt-đa, chứ đừng cúng 
dường Tôn giả Xá-lợi-phất v.... 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni. 
2. Phương thức: Làm cô ấy đi chào hỏi cư sĩ. 
3. Động cơ: Lấy được sự cúng dường của cư sĩ. 


Không phạm: 


1. Cư sĩ đã chuẩn bị xong công việc. 

2. Do Thức-xoa-ma-na, Sa-di-ni lấy được thức ăn. 
3. Thức ăn ngoài năm món đồ uống ra. 

4. Tính thần không bình thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo biết thức ăn do nhân duyên Tỳ- 
kheo-ni khen ngợi mà ăn thì phạm Ba-dật-đề, trừ trước đó đàn-việt 
phát tâm làm. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết thức ăn do Tỳ-kheo-ni khen 
ngợi mới có, ngoại trừ đàn-việt cũ thì thì phạm Ba-da- đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo biết thức ăn do nhân duyên Tỳ- 
kheo-ni khen ngợi và được giáo hóa mà ăn, trừ đàn-việt có chủ ý 
trước thì phạm Ba-dật-đẻề. 


#5 Ví dụ cư sĩ vốn không muốn cúng dường Tỳ-kheo, 1ỳ-kheo-ni nói với ông ấy: “Tỳ-kheo 
nào đó khéo việc nói pháp, đa văn, tỉnh thông Kinh Luật Luận, người nên cúng dường Tỳ- 
kheo đó,” khiến cho vị cư sĩ này cúng dường Tỳ-kheo đó. Hoặc gọi là người trung gian (#‡%⁄£, 
paripäcita), xem Giải thích từ ngữ (38 35] #‡ ##) trang 67. 

* Nếu cư sĩ chuẩn bị cho Tỳ-kheo nào đó, Tỳ-kheo-ni lại khuyên bảo người cư sĩ cúng 
dường Tỳ-kheo này, Tỳ-kheo đó tuy nhận lời mời, cũng không xem là phạm tội. 
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Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo biết thức ăn do nhân duyên Tỳ- 
kheo-ni khen ngợi mà ăn, thì phạm Ba-dạ-đề, ngoại trừ nhân duyên 
lành, là bạch y trước đó. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô biết thức ăn do nhân duyên Bi-sô-ni 
khen ngợi mà ăn, ngoại trừ thí chủ có chủ ý trước ra thì phạm Ba- 
dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafever mmonk should eat alms-ƒood knowing that if 
was procured throueh (the interuention oƒ) a nun, there is an of[ence oƒ 
expIafion. 

30. Một mình ngồi với Tỳ-kheo-ni ( 3É #¿ 5 tt _ứ É 3È 4*): Pacittiya 
30. (Su.5, paciffiya 30, 1; Vin.IV, p. 68). 

Pali: Yo pana bhikkhu bhikkhumiyã saddhim cko ekãya raho ní- 
sajjan kappeyya, päcittiyan tí. 

Hán: 372 tr ứ#u tr ứ E, 3Š 3k 3b,2* #£ BS # 6 › 30,|ƒ†H. 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo một mình với Tỳ-kheo-ni ngồi ở chỗ 
khuất thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2 7ñ E ) thuộc thành Xá-vệ (4 T? 3š), sau khi ngài Ưu-đà-di cùng 
vợ đi xuất gia, nhưng vẫn thường gặp mặt, ngồi ở nơi kín đáo mà 
quanh người không thấy, không nghe. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni. 

2. Phương thức: Ngồi chung một mình. 

3. Địa điểm: Nơi người khác không thấy không nghe. ”?” 

Không phạm: 

1. Đi với người có đủ năng lực nhận thức.”*3 

2. Đứng mà không ngồi. 

3. Ở nơi người khác nhìn được nghe thấy được. 


? raho, Giải thích từ ngữ (38 35] ###), trang 69: Nơi không thấy được, nghe không được. 
®3 viãññũ dutiyo: Người bạn có năng lực nhận thức, xem điều sám hối 7, chú thích 1. 
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4. Chẳng phải cố ý tìm nơi kín đáo ngồi chung mà chỉ là sự trùng 
Hợp:”” 
5. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo một mình cùng Tỳ-kheo-ni, Thức- 
xoa-ma-na, Sa-di-ni ngồi chỗ vắngthì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo một mình ngồi với một Tỳ-kheo-ni 
tại chỗ vắng vẻ, trống trải thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo ngồi một mình với một Tỳ-kheo-ni 
tại chỗ khuất kín thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo ngồi một mình với Tỳ-kheo-ni ở 
chỗ khuất kín, thì phạm Ba-dạ- đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô ngồi một mình cùng người nữ tại 
chỗ khuấtthì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafever mmonk should sit down ïn a priuate pÏlace 
together with a nun, the one with the other, there is an o[ffence oƒexpiafion. 


31. Cố định khất thực cùng một nơi ( É] 2 # l5] — 44 #3): Pacit- 
tiya 31. (Su.5, pãciffiya 31, 2; Vin.IV, p. 70). 


Pali: Agilãnena phikkhunã ko ãuasathapindo bhuñjitabbo. Tafo cc 
uftari bhuñjeyya, päcitfiyar ti. 


Hán: Z#šktLứ#/ #2644 —2k. iu Kñ-Â48ïi— 
+%, 3UH18. 


Việt: Tỳ-kheo không bệnh””” nên lấy thức ăn một lần ở nơi cúng 
thức ăn.”' Nếu lấy thức ăn hơn một lần thì phạm sám hối. 


?® aññavihito (añña-vihito): Dụng ý khác, tức không phải cố ý. 

350 Giải thích từ ngữ (38 15] ####), trang 70: Không bệnh ( %,Zš) chỉ cho có thể rời khỏi 
chõ ở. Cũng tức là chạy ra khỏi căn phòng của mình. 

35! ãvasathapindo (trú xứ (4# 34), äuasatha), đồ ăn trong bát (#k®, pinda): Nơi bố thí thức 
ăn (3 #4). Do cư sĩ bày, chuyên là nơi cung ứng thức ăn cho Sa-môn (không chỉ là người tu 
hành trong Phật giáo, bao gồm người tu hành của tôn giáo khác). Có khi thức ăn có giới hạn, 
không thể cung ứng đủ, nên người xuất gia đến sau thì không lấy được thức ăn. Trong nhân 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
2ñ E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T? 3š), gần thành Xá-vệ có một 
nơi thí thực cúng dường Sa-môn, sáu vị Tỳ-kheo đều đến nơi này 
lấy thức ăn mỗi ngày, cư sĩ cho rằng nơi thí thực này là vì các Sa-môn 
lập ra, chứ chẳng phải chuyên phục vụ Tăng đoàn đức Phật. 

Tướng phạm: 


1. Địa điểm: Cùng một nơi thí thực. 
2. Phương thức: Khất thực. 
3. Kết quả: Hơn một lần. 


Không phạm: 


1. Bị bệnh không cách nào rời khỏi nơi thí thực. 
2. Không có khất thực ở cùng một nơi thí thực. 
3. Trên con đường quay về gặp nơi thí thực. ””” 
4. Tuy cùng một nơi thí thực nhưng: 
(1) Thí chủ đến thỉnh mời. 
(2) Nơi thí thực mà thí chủ xây riêng cho Tỳ-kheo đó. 
(3) Nơi thí thực có thể cung ứng thức ăn một cách không giới hạn. 
5. Thức ăn ngoài năm món đồ ăn mềm. 
6. Tỉnh thần không bình thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo không bệnh ở nơi cúng một bữa, ăn 
quá một bữa thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ở nơi cúng một bữa, Tỳ-kheo không 
bệnh nào ăn quá một bữa thì phạm Ba-dạ-đẻ. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo ở nơi cúng một bữa, Tỳ-kheo không 
bệnh nên ăn một bữa, nếu nhận hơn thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo ở nơi cúng một bữa, Tỳ-kheo 


duyên ( R 4) thuật lại sáu vị Tỳ-kheo mỗi ngày đều đến cùng một nơi thí thực khất thực, như 
thế, phần lớn thức ăn đều do sáu vị Tỳ-kheo dùng, các người xuất gia khác do vậy mà không 
đến đây khất thực nữa. 

®* Không phải cố ý khất thực cùng một nơi, chỉ là sự trùng hợp trên đường quay về. 
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không bệnh nên cúng một bữa, nếu ăn hơn một bữa thì thì phạm 
Ba-da-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô ở chỗ của ngoại đạo được phép ở 
một đêm, ăn một bữa, ngoại trừ trường hợp vì bệnh. Nếu hơn quy 
định này thì phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: One mmeal in a public rest-house may be eaten by a 
onk who ¡s not iÏ|. Tƒ he should eat more than that, there is an o[ƒfence 
0ƒ expiafion. 


+ x 


32. Tập hợp quần chúng nhận cúng dường ( 2 2\ '$ #* %X): Pacittiya 
32. (Su.5, pãciftiya 32, 8; Vin.IV, p. 74). 


Päl: Gamwabhojane aññatra samayä pacitiyam. Tathäayam 
samayo, gilãnasamayo, ciwaradänasamayo, ciuarakärasamayo, 
addhanagamnanasamayo, nãuãbhiruhanasamayo, mahäsamayo, 
samarIabhattasamayo, ayarn tatha samayo tí. 


Hán: 1 #;Z4 #ÿt3n}, lạ ƒ EZ49}{42}, 3#, # 
itxãấ PP, t6 Z4nj{: đan, 3629, 4E, 3K 
i8, ®&#m, XãÃSâm, Ì]##⁄â1%‡.#iXñ#t†, xà 
+ 1E Z4 tị f&. 


Việt: Khi tập hợp đại chúng nhận cúng dường,”3 ngoài thời 


?% Ganabhojane (Gana-bhojane): Tập hợp quần chúng nhận cúng dường. Bao gồm khất 
thực và cư sĩ thỉnh mời. 

Giải thích từ ngữ (38 3] ## ##), trang 74: Bốn vị Tỳ-kheo nhận năm món cúng dường thức 
ăn mềm (xem điều 29 sám hối, chú thích 4). Cũng tức là, nếu bốn vị hoặc trên bốn vị Tỳ-kheo 
cùng tiếp nhận sự cúng dường của cư sĩthì phạm sám hối. 

Đối với mục đích giới này, Phân tích Giới bổn (2 2 3|) bằng tiếng Pali chẳng có giải thích 
nhiều. 

Trong năm bộ Hán luật, ngoại trừ Luật 1ăng-kỳ không ghi chép nhân duyên chế giới này 
ra, cách nói của bốn bộ luật khác có thể phân loại như sau: 

(1) Lấy sự hòa hợp Tăng đoàn làm điểm xuất phát, cấm Tỳ-kheo ăn, cấm Tỳ-kheo không 
ăn. Trong Luật Căn bản nói: “Nếu Bií-sô khi dùng bữa nơi chùa mình nên hỏi Tỳ-kheo ngoài 
vườn “Cùng đến ăn không? ( E] &#& ?): Nếu không hỏi mà ăn, phạm tội ác tác ( 3š 4£ 3#). 
Nếu khi Bí-sô dùng bữa ngoài vườn, nên hỏi Bí-sô chùa mình “Đến ăn TnE BE) ( Bề Z]® 


ZR}: Nếu không hỏi mà bốn người cùng ănthì phạm Ba-dật-để-ca” œ ".. 4ânj › 
23 3 ! F2? ¡ #®h|mâ* ›:f&1t#; X7 Ân: A 


+33 ! &E]#&2 ? ¡ 3# d|#o › vg AE] @# : 433š‡$ Kim), Koic XI ĐC 
24, 1442, 824a26 Đại ( %) 24, 1442, 824a26. 
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điểm đúng ra thì phạm sám hối. Ở trong giới này, đây là thời 
điểm đúng: Khi lâm bệnh (# x3 8†), khi bố thí y,Š* khi may 
pháp phục (4E#‡ )?$, khi du hành (3k7 ®#‡)?55 khi đu thuyền 
(®&#u#‡)?”, khi tập hợp quần chúng (X4 #5Šâ#j)?**$, khi 


Từ trên có thể biết, Luật Căn bản đứng ở lập trường hòa hợp Tăng đoàn chế giới. 

Nội dung Luật Ngũ phẩn, theo (Đại ( %) 22, 50b14) phần lớn giống Luật Căn bản. 

(2) Lấy việc cư sĩ cúng dường cho Tỳ-kheo làm điểm xuất phát, cấm Tỳ-kheo tập hợp 
quần chúng khất thực, để tránh tạo thành gánh nặng cho cư sĩ. 

Luật Tứ phần: Vì sao người ngu si như Đề-bà-đạt-đa đi cùng năm thầy Tỳ-kheo đi khất 
thực từng nhà? Này Đề-bà-đạt-đa, ta dùng vô số phương tiện lợi ích thương xót cho hàng bạch 
y, cớ sao người ngu sỉ như Đề-bà-đạt-đa này đi khất thực từng nhà cùng năm thây Tỳ-kheo, theo 
(Đại (4) 22, 657b26). 

Do nếu không phải là gia đình rất giàu có, không thể cùng lúc cúng dường rất nhiều Tỳ- 
kheo vì thế cấm Tỳ-kheo hội họp đi khất thực để làm thành gánh nặng về tiền bạc của hàng 
cư sĩ. 

(3) Trên đưa ra hai điểm chú ý: 

Luật Thập tụng: Từ nay bởi nhân duyên hai lợi ích, ngăn việc ăn riêng chúng, nghe ba 
người cùng ăn; một là, vì tùy hộ đàn-việt mà thương xót, hai là phá các thế lực Tỳ-kheo ác dục, 
nên không để người với tâm ác dục lập chúng riêng và lập pháp riêng để tranh chấp với Tăng 
đoàn, xem (Đại (23, 93c5). 

Luật Thập tụng vừa ngăn Tỳ-kheo hội họp quần chúng khất thực, khiến cư sĩ không thể 
đảm nhiệm đồng thời tránh đi sự hình thành đoàn thể nhỏ bởi một bộ phận nhỏ Tỳ-kheo đi 


chỉ đề cập đến tập hợp việc nhận cúng dường của quần chúng Tỳ-kheo có hai tình huống: (1) 
Tập hợp 1ỳ-kheo đi xin ăn người cư sĩ, (2) Tập hợp Tỳ-kheo nhận lời mời cư sĩ, hai cái đều là 
sám hối (Đại chánh (®% 1E) 24, 783c28). 

25+ civaradänasamayo (civara-dãna-samayo): Khi tiếp nhận quần áo, theo Nhân duyên ( 
#£), trang 72: Các cư sĩ chuẩn bị thức ăn cúng dường trước, sau đó cúng dường quần áo cho 
Tỳ-kheo; nhưng đức Thế Tôn quy định “bốn vị hoặc trên bốn vị Tỳ-kheo cùng khất thực phạm 
sám hối,” vì thế các Tỳ-kheo không có tiếp nhận lời mời của người cư sĩ, dãn đến quần áo 
không đủ mặt. Do khi đức Thế Tôn quy định tiếp nhận quần áo, có thể tập hợp đại chúng để 
nhận cúng dường. Về quy định tiếp nhận quần áo, xem điều xả vật 28 “Cất giữ y đặc thí quá hạn 
(2241?5‡‡ FR)” 

?55 civarakärasamayo (civara-kãra-samayo): Khi may quần áo. Theo nhân duyên ( R #), 
trang 72: Các Tỳ-kheo được cư sĩ chuẩn bị cúng dường may quần áo nhưng đức Thế Tôn quy 
định “Bốn vị hoặc trên bốn vị Tỳ-kheo cùng đi khất thực phạm sám hối,” vì thế các Tỳ-kheo 
không có tiếp nhận lời mời của cư sĩ. Do vì đức Thế Tôn khi chế giới tiếp nhận quần áo, có thể 
tập hợp quần chúng tiếp nhận cúng dường. 

Về quy định thời gian may quần áo, xem điều xả vật 1 “Cất giữ quần áo dư thừa (#24 # 
KfR)“ 

® Do du hành đa phần là đi cùng đồng bọn, thức ăn không dễ lấy được, vì thế khi du hành 
có thể tập hợp quần chúng nhận cúng dường. 

®“” Giống chú thích 3. 

?5° mahãsamayo (mahä-samayo): Đại chúng hội họp (k2) : 

Trong nhân duyên ( E] ), vì Tỳ-kheo sau khi kết thúc mùa an cư, phải đến ra mắt đức 
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Sa-môn cùng ăn chung (?}*Ƒ ]#‡£ #} z}[ ]#* 8). Đây là thời 
điểm đúng ở trong giới này. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở rừng trúc Ca-lan-đà (‡t # Ƒờ) 
thuộc thành Vương-xá ( # 4-34), Đề-bà-đạt-đa (33š‡š 7 ) tập 
hợp các Tỳ-kheo đến nhà cư sĩ nhận thức ăn. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Cư sĩ. 

2. Phương thức: Bốn vị hoặc trên bốn vị Tỳ-kheo cùng nhận 
cúng dường. 

Không phạm: 


1. Hai đến ba vị Tỳ-kheo cùng nhận T-kheo. 
2. Cùng đi ăn nhưng không nhận cúng dường chung. 
3. Năm loại cúng dường đặc biệt (3# 3| #9 ##‡ 3⁄).”” 


Phật, cư sĩ muốn thỉnh họ dùng bữa, Tỳ-kheo do vì đức Phật chế giới không được tập thể nhận 
cúng dường, bèn từ chối lời mời cư sĩ. Nhưng trong Giải thích từ ngữ (38 35] ####), trang 75 lại 
giải thích là: “Hai đến ba vị Tỳ-kheo có thể khất thực được, vị Tỳ-kheo thứ tư thì không thể xin 
ăn được, khiến người khó lý giải”. 

Xem năm bộ luật như sau: 

Luật Ngũ phần: Mỗi năm Tỳ-kheo đều sẽ đến thăm hỏi đức Phật, vì số người nhiều, làm 
thành khó khăn trong việc xin ăn, Tỳ-kheo thỉnh cầu xin đức Phật cho phép tập thể nhận cúng 
dường, trong (Đại 22, 50c). 

Luật Tăng-kỳ: Trong luật ghi chép: “Kỳ hoàn tỉnh xá trung phạm bổn trùng đảm thuyết, vô 
thử biệt chúng thực giới” (34&‡ø3‡Š 4 † 4, k4, 2® 0L74⁄83Ä), trong (Đại 22, 362Ù). 

Luật Tứ phần: Có nhiều Tỳ-kheo du hành đến một ngôi làng nhỏ, cư sĩ đồng cảm ngôi làng 
khá nhỏ, việc khất thực của Tỳ-kheo khó khăn, vì thế muốn bày việc cúng dường, cầu xin đức 
Phật cho phép, trong ( Đại 22, 658b). 

Luật Thập tụng: Với tập thể lớn trong thành Vương-xá, mỗi nhà đều chỉ có thể cúng dường 
cho ba vị Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo thứ tư thì không cách nào khất thực được. Lúc này có một số cư 
sĩ tự nguyện cúng dường các Tỳ-kheo, cầu xin đức Phật cho phép tập thể nhận sự cúng dường. 
Sau khi đức Phật cho phép lại quy định, định nghĩa là trên tám vị Tỳ-kheo, trong ( Đại 23, 94c). 

Luật Căn bản: Trong buổi họp lớn có rất nhiều Tỳ-kheo tụ tập, có một số cư sĩ tự nguyện 
cúng dường các Tỳ-kheo, cầu xin đức Phật cho phép tập thể cúng dường, trong (Đại 23, 823c). 

Trong bốn đoạn trên nói rõ thì rất dễ nối kết giữa nhân duyên luật Pali và Giải thích từ ngữ 
(#18). Vì khi đại chúng tập hợp, năng lực kinh tế của đa số cư sĩ chỉ tối đa cúng dường ba vị 
Tỳ-kheo, vị 1ỳ-kheo thứ tư thì rất khó xin được thức ăn, vì thế người cư sĩ nào đó tình nguyện cúng 
dường cho tất cả các Tỳ-kheo nhưng đức Phật đã quy định 1ỳ-kheo không được đoàn thể đi nhận 
cúng dường, vì thế đổi thành ngoại trừ khi “Đại chúng hội họp (kZ\ # 2Â)” ra. 

3° Không phạm (®3U,), trang 75, nói rõ năm loại cúng đường đặc biệt như sau: 

(1) niccabhattam (nicca-bhaffa): đồ ăn (83) hằng ngày ( # ?#'). Bình thường bày ra nơi 
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(1) Cúng dường cố định. 

(2) Nhận cúng dường thức ăn bằng phiếu ăn. 

(3) Cúng dường mỗi ngày 1ó nửa tháng. 

(4) Cúng dường vào ngày trai mùng 1, mùng 8, mùng 15, mùng 
23 mỗi tháng. 

(5) Cúng dường ở mỗi ngày 1, ngày 1ó đầu tháng 

4. Năm món thức ăn ngoài thức ăn mềm. 

5. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo nhận mời tách chúng ăn riêng, trừ 
nhân duyên thì phạm Ba-dật-đểề. Nhân duyên là khi bệnh, khi y, khi 
thí y, khi may y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi (có) đại hội, khi họp 
Sa-môn. Đó gọi là nhân duyên. 


bố thí cúng dường. 

(2) salakabhattam (salaka-bhatfa), biên nhận (## Ä%) đồ ăn (3): Lấy phiếu ăn để 
nhận lãnh cúng dường thức ăn. 

(3) pakkhikam: Nửa tháng (3# R|), khi mặt trăng hiện lên nửa vòng (tức ngày lố mỗi 
tháng của lịch Ấn Ðộ): “Việc cúng dường ngày l6 mỗi tháng”. 

(4) uposathikam: Trai giới ( 3Š #š.) (ngày trai giới của Phật giáo là ngày 1, ngày 8, ngày 15, 
ngày 23); “Việc cúng dường ngày 1, ngày 8, ngày 15, ngày 23 mỗi tháng” 

(5) pätipadikam: Đầu tháng ( R 3!) đầu mỗi nửa tháng (tức ngày lố, ngày 1 mỗi tháng 
lịch Ấn Ðộ); “Việc cúng dường mỗi đầu tháng ngày 1, ngày 1ó” 

Với năm loại cúng dường trên, đều để thích ứng việc cúng dường đói khát. Trú xứ kiền-độ 
(+4 Ø#?‡‡ #), trong Tiểu phẩm (;]› #a), với năm loại cúng đường trên, đều để thích ứng với 
việc cúng dường của đời sống khó khăn. Trú xứ kiển-độ (4‡ Ø{ 3# ## ), trong Tiểu phẩm (›]» 
ủø) ghi chép, một lần nọ khi đức Thế Tôn đến một ngôi làng nọ, đang trong mất mùa, cư sĩ 
muốn cúng dường Tăng đoàn, lại không có năng lực toàn bộ Tỳ-kheo trong Tăng đoàn, vì thế 
đưa ra bảy cách: 

(1) Tặng đồ ăn đến cho Tăng đoàn (sa#ghabhattarmn). 

(2) Cúng dường thức ăn cho vị Tỳ-kheo được chỉ định (uddesabhattam). 

(3) Chỉ mời Tỳ-kheo đến nhà cư sĩ cúng dường (imantanar). 

(4) Chia phiếu nhận ăn cho Tăng đoàn, TIỳ-kheo nhận sự cúng dường bảng phiếu ăn 
(salãkabhattam). 

(5) Cúng đường ngày 16 mỗi tháng (pakkhikam). 

(6) Cúng dường ngày 1, ngày 8, ngày 15, ngày 23 mỗi tháng (uposathikam). 

(7) Cúng dường ngày 1, ngày 16 mỗi tháng (päfipadikam). 

Sau khi đức Thế Tôn trình bày, bảy cách này đều có thể thực hành (Vi.H, 175) 

Ngoài ra, khi nói đến bốn, đức Thế Tôn cũng nói, người xuất gia cần khất thực cả đời để 
duy trì sự sống, ngoài khất thực ra, còn có thể tiếp nhận bảy loại cúng dường (tức là liệt kê bảy 
điều trên) (Vin.L, 58). 
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Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo, tách chúng ăn riêng, trừ các trường 
hợp khác thì thì phạm Ba-da-đề. Các trường hợp khác: Khi bệnh, 
khi may y, khi đi, khi trên thuyền, khi đại chúng họp, khi ngoại đạo 
bố thí thức ăn. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo tách chúng ăn riêng, trừ các trường 
hợp khác thì phạm Ba-dật-đề. Các trường hợp khác: Khi bệnh, khi 
may y, khi bố thí y, khi đi đường, khi ngồi trên thuyền, khi đại chúng 
tập hợp, khi Sa-môn bố thí thức ăn. Đây là các trường hợp khác. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo tách chúng ăn riêng thì thì phạm 
Ba-dạ-đề. Ngoại trừ nhân duyên. Nhân duyên là khi bệnh, khi may y, 
khi muốn đi đường, khi đi trên thuyền, khi (có) đại hội), khi ngoại 
đạo Sa-môn thí thực. Đây là nhân duyên. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô tách chúng ăn riêng, trừ lúc khác thì phạm 
Ba-dật-để-ca. Lúc khác là khi bị bệnh, khi làm y, khi đi đường, khi đi 
thuyền, khi đại chúng ăn, khi Sa-môn thí thực. Đây là lúc khác. 


LB. Horner: In a group-meal, except at a right time, there ¡s an 
offence 0ƒ expiation. In this case, a right time is a time oƒilÏness, a từme 0ƒ 
giuing robes, a time 0ƒ tmaking robes, a time öƒ going ơn a journey, a time 
0ƒ being embarked in a boat, when there is a greaf scarcity, a meal-time 
0ƒ recluses; this is a righf time in this case. 

33. Liên tiếp nhận thức ăn cúng dường (‡‡ #4; Â-3⁄22* 3X) : 
Pacittiya 33. (Su.5, paciffiya 33, 3; Vin.IV, p. 77). 

Päli: Paramparabhojane añfiatra samayä pãcitiyamm. Tatthãyamn 
samayo, gilãnasamayo, ciuaradãnasamayo, ciwarakãrasamayo, ayarn 
tattha samayo tí. 


Hán: ‡‡ # ‡‡ & Ê 32 Ðt3X, Hà 7 Ez34J1J4242}, 36.1. 
#it#W, ix& 2H44: #71, #Š®jKq, F2 
JK8j°, #iXz\, X28]. 

Việt: Liên tiếp tiếp nhận thức ăn cúng dường”®, ngoại trừ đúng 


%9 Paramparabhojane (Param-para-bhojane): Liên tục ăn. Giải thích từ ngữ (38 35] ##), 
trang 78: Đã tiếp nhận sự cúng dường của cư sĩ, ăn xong (thức ăn mà bên trong chỉ cho một 
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lúc rathì phạm sám hối. Ở trong giới này, đây là thời điểm đúng: Khi 
lâm bệnh, khi tiếp nhận pháp phục,”“' khi may pháp phục.” Đây là 
thời điểm đúng ở trong giới này. 

Nhân duyên: Khi đức Phật ở giảng đường tầng gác ( £ l2] 3‡ 3#) 
bên khu rừng lớn ( X3) thuộc Tỳ-xá-ly (#3 đÄ), có một gã cùng 
đinh (? 4) mời các Tỳ-kheo tiếp nhận việc cúng dường thức ăn, 
các 1-kheo nghe gã cùng đinh cúng dường cho họ nước ép trái cây 
(?†). Trước khi tiếp nhận cúng dường, vẫn đi khất thực. Nhưng 
các cư sĩ khác nghe nói sẽ cúng dường đức Phật và các Tỳ-kheo bèn 
tặng đến rất nhiều thức ăn để giúp đỡ cùng đinh, nhưng các Tỳ- 
kheo đã ăn rồi, không thể ăn nữa. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Cư sĩ. 
2. Phương thức: Liên tục nhận sự cúng dường. 


Không phạm: 


1. Các nguyên nhân như lâm bệnh, tiếp nhận pháp phục, may 
pháp phục vx... 

2. Đem thức ăn phân phát cho các Tỳ-kheo khác? 

3. Nhận sự cúng dường từ hai đến ba cư sĩ, dùng bữa ở nhà một 
VỊ Cư ST. 


trong năm loại thức ăn mềm). 

Theo cách nhìn của Luật tạng (Vinaya Texf): Giới này là cấm lựa chọn cư sĩ hoặc thức 
ăn khi nhận sự cúng dường. Bởi vì Tỳ-kheo phải ăn trực tiếp bất kỳ thức ăn gì của việc nhận 
cúng dường, hơn nữa nhận sự cúng dường một cách trình tự. Nhưng Tỳ-kheo lâm bệnh có thể 
lựa chọn thức ăn phù hợp với mình; mà Tỳ-kheo khỏe mạnh có thể mời đến nhà dân, ngoại 
trừ cúng dường thức ăn ra, cũng nhận được sự cúng dường của y phục và vải, mục này ngoài 
phương diện quần áo ra, đơn thuần chỉ để nhận đủ quần áo mà khớp với Luật tạng (Vinaya 
Tex£), Vol.13, 38 của hàng cư sĩ. 

?“! Xem điều xả vật 32, chú thích 2. 

?⁄2 Xem điều xả vật 32, chú thích 3. 

34 Nhân duyên ( BH #Ý), trang 78: Tôn giả A-nan theo đức Thế Tôn đến nhà cư sĩ, người 
cư sĩ lấy thức ăn ra cúng dường đức Phật và Tôn giả A-nan. Tôn giả A-nan đã nhận lời mời từ 
các cư sĩ khác, vì thế không lấy thức ăn. Sau khi đức Thế Tôn biết bèn nói với Tôn giả A-nan, 
chỉ cần phân phát cho các Tỳ-kheo khác ra và nói: “Xin Tỳ-kheo...... thay tôi nhận lời mời cúng 
dường của cư sỉ” là được. 
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4. Nhận sự cúng dường của cả làng, dùng bữa ở một nơi nào đó. 
5. Khi nhận lời mời, nói với cư sĩ rằng: “Tôi đã có thức ăn rồi””“. 
6. Năm loại cúng dường đặc biệt: 

(1) Cúng đường cố định. 

(2) Lấy việc cúng dường thức ăn bằng phiếu ăn. 

(3) Cúng dường mỗi ngày 1ố nửa tháng. 

(4) Cúng dường các ngày chay (ngày 1, ngày 8, ngày 15, ngày 

23) mỗi tháng. 

(5) Cúng dường vào ngày 1, ngày lố mỗi đầu tháng. 
7. Thần kinh không bình thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo ăn nhiều lần, ngoại trừ nhân duyên 
thì phạm Ba-dật-đề. Nhân duyên khi bệnh, khi y, khi bố thí y. Đó 
gọi là nhân duyên. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ăn mọi nơi, ngoại trừ lúc bệnh tật, 
lúc may y thì thì phạm Ba-dạ- đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo ăn nhiều lần, ngoại trừ trường hợp 
khác thì phạm Ba-dật-đề. Các trường hợp khác là lúc bệnh, lúc bố 
thí y. Đây là trường hợp khác. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo ăn nhiều lần thì thì phạm Ba-da-đề. 
Ngoại trừ nhân duyên là lúc bệnh, lúc bố thí y. Đó gọi là nhân duyên. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, ăn nhiều lần, trừ lúc khác ra thì 
phạm Ba-dật-để-ca. Lúc khác: Khi bệnh, khi làm việc, khi đi đường, 
khi bố thí y. Đây là lúc khác. 

L.B. Horner: In an ouf-of-turn tmeal, except at a right time, there is 


an offence oƒ expiation. Ïn this case, a righf time is a time oƒ ilÏness; this 
¡s righ† time im this case. 


2“ cahessămi, nguyên gốc ganhäíi có nghĩa là lấy được (#x4Ÿ), nhận được (3š4Ÿ). 
Gahessami là thể vị lai, nhân xưng ngôi thứ nhất. Chỗ này dùng thể vị lai để thay thế hoàn 
thành, vì thế dịch là “Tôi đã lấy được thức ăn rồi.” 
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34. Tiếp nhận sự cúng dường bánh quá mức (‡&š Š ÿ#‡‡#‡ 3 ‡‡ FÉ): 
Pacittiya 34. (Su.S, pãciffiya 34, 1.2; Vin.IV, p. 80). 


Pali: Bhikkhưnu paneva kulam upagatan pũvehi 0ã manthehi 
tuã qbhihalthum pavwareywya kankhamanena  bhikkhunã 
duattipaapiräa pafigeahctabba. Tato cc uffari paligganheyya, 
pacittivan. Dvattipattapure paligeahetua tato nharitva bhikkhuhi 
saddhim sarnvibhajitabban, ayan tattha sãmict tí. 

Hán: ‡ 3, #tH1ÐĐf%\⁄<Ä⁄ÐPf, iãffÄñifÍ{ñ +? 
ñ9koft, 8 %0Jkk,@£j)244k—# = j§%Ê. xn XÐ* %4 tÌ 
tà *Š, 3UHWI1.kká#=iM1t£6mmMB2, /?42Stb#ứ 
112%. #&ixã, tXÃ⁄Ðö41F3X. 

Việt: Nếu như nói, lấy bánh chiên”SŠ hoặc bánh lúa mì”““ để đãi vị 
Ty-kheo đến nhà cư sĩ. Tỳ-kheo có nhu cầu nên nhận từ hai đến ba 
bát. Nếu nhận hơn số lượng trênthì phạm sám hối. Sau khi nhận từ 
hai đến ba bát mang đi về, nên chia sẻ với các Tỳ-kheo. Đây là cách 
làm chuẩn xác (1E Z4 {E 3X) ở trong giới này. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2 7Ñ I8) thuộc thành Xá-vệ (4> T? 33), nữ cư sĩ Ca-nhược (3# 37 ) 
sau khi xuất giá trở về nhà thăm mẹ, sau đó chồng của Ca-nhược 
thúc giục cô ấy quay về, mẹ bèn làm bánh để cô ta mang đi, nhưng 
Ty-kheo đến khất thực hết lần này đến lần khác, ăn hết toàn bộ 
bánh mà cô chuẩn bị. Cô Ca-nhược vì đợi mẹ làm bánh, mãi chưa 
chịu về, ông chồng đi kết cuộc tình mới ( 5 ## Ä† 3X). 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Cư sĩ. 

2. Phương thức: Tiếp nhận phần cúng dường bánh chiên hoặc 
bánh lúa mạch. 

3. Kết quả: Nhiều hơn từ hai đến ba bát. 


25 pũvehi: Bánh chiên (31 #†). 
2° manthehi: Bánh lúa mì ( & ?#). 
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Không phạm: 


1. Lấy từ hai đến ba bát hoặc dưới ba bát. 

2. Những chiếc bánh lấy được không phải chuẩn bị để tặng người 
hay làm lương thực đi du hành. 

3. Những chiếc bánh lấy được để chuẩn bị tặng người hay làm 
lương thực còn lại cho chuyến du hành. 

4. Cư sĩ đã đến thôn làng, mới tặng bánh cho Tỳ-kheo.”“ 

5. Cư sĩ chủ động mời Tỳ-kheo tự đi lấy bánh. 

6. Cư sĩ có quan hệ bà con. 

7. Lấy giùm người khác. 

8. Dùng tiền bạc mình để trao đổi. 

9. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo đến nhà bạch y (#| á 23), được 
cúng nhiều đồ ăn thức uống ,, hoặc bánh (3£ ÿ#), hoặc lương khô. 
Nếu không ăn tại nhà đó, cần thì nên nhận hai, ba bát để ra ngoài 
ăn chung với Tỳ-kheo khác. Nếu không bệnh mà nhận quá mức đó 
và không cho Tỳ-kheo khác ăn chung thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo đến nhà bạch y, họ cúng dường bánh 
bún thoải mái thì được nhận hai, ba bát, rồi ra ngoài ăn chung với 
Tỳ-kheo không bệnh. Nếu nhận quá số đó mà không ăn chung (với 
Tỳ-kheo khác) thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo đến nhà bạch y, được mời thọ dụng 
vật thực, hoặc bánh, hoặc lương khô; nếu cần dùng, nên nhận hai 
ba bát; trở về trong tăng-già-lam, nên chia cho các Tỳ-kheo khác ăn. 
Nếu 1ỳ-kheo không bệnh, thọ lãnh quá hai ba bát, mang về trong tăng- 
già-lam, không chia cho các Tỳ-kheo khác ăn thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo đến nhà bạch y, được mời cúng 
dường hoặc bánh, hoặc bún, các Tỳ-kheo có cần nên nhận hai 
hoặc ba bát, nếu lấy hơn thì thì phạm Ba-dạ-đề. Sau khi đã nhận 


* Vì đã đến thôn làng, nên lương khô cho việc đi du hành cũng không dùng đến nữa. 
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hai đến ba bát xong ra ngoài nên chia sẻ với Tỳ-kheo thiện khác, 
việc này như thế. 


Luật Căn bản: Nếu có chúng Bí-sô, đến nhà thế tục, có Bà-la- 
môn và cư sĩ với niềm tin trong sạch, ân cần mời bánh bún, thức ăn. 
Nếu có Bí-sô cần, nên nhận hai đến ba bát. Nếu nhận quá số lượng 
này thì phạm Ba-dật-để-ca. Đã nhận xong trở về chỗ ở của mình. 
Nếu có Bí-sô khác, phải cùng chia nhau số thức ăn này. 


LB. Horner: ]ƒ a monk, going up to a [amily, (who) asking, should 
invite him (to take) cakes or barley-gruel, tow or three bowlƒuls tay be 
accepted by a monk desiring them. Should he accept more than that, 
there is an offence oƒ expiation. Having accepted two or three bowlƒuls, 
having taken them back from there, they must be shared togcther with 
the tmonks. Thịs is the proper course in this case. 


35. Ăn no xong lại ăn tiếp (#2? J6 f£9% ZR d4): PaciHiya 35. (Su.5, 
pacittiya 35, 2; Vin.IV, p. 82). 


Pali: Yo pana phikkhUu bhuttãuï pavarito anatirittatmn khäãdaniyamn 
1ä bhojaniyatn vã khädeyya vã bhuñijeyya 9ã, pãcittiyar tí. 


Hán: 3723 tứ Œ.92†ð : 9Ð" 3%, xc Ê H 3È £| t9 Z6 f 3 
‡#*Ê : 3U H18 ° 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo ăn no”®xong, phải nhai kỹ hoặc ăn thức 
ăn mềm hay thức ăn cứng”” không dư, phạm sám hối”. 


38 Ê` H (bhuftãvì), šiŠ È (pavärito): ăn no (#£,‡8). Giải thích từ ngữ (18 35] # ##), trang 
82 đối với ăn no (#£,‡ð) định nghĩa như sau: Tỳ-kheo bị người nhìn thấy “Ngồi trên ghế, thị 
giả lấy thức ăn đến, (Tỳ-kheo) do ăn no rồi mà từ chối” 

3 Giải thích từ ngữ (8 35] #‡ #‡), trang 82: 

- Thức ăn cứng (## $, khädanya): Tất cả thức ăn ngoài năm món thức ăn mềm, thuốc phi 
thời, thuốc bảy ngày, thuốc sử dụng trọn đời. 

- Thức ăn mềm ($#£*, bhojaniya): cơm (‡#), cháo (314), lúa mạch ( # ), cá ( # ), thịt ( đỊ). Từ 
giải thích bên trong có thể thấy, bhojanïya là thức ăn mềm, khãdanïya tức thức ăn cứng (thức 
ăn ngoài thức ăn mềm). 

?° Nhân duyên ( Ñ 4#), trang 82 : Một ngày nọ các Tỳ-kheo đem thức ăn cho một vị Tỳ- 
kheo lâm bệnh nhưng Tỳ-kheo lâm bệnh ăn không hết, các Tỳ-kheo do đức Thế Tôn quy định 
rằng: “Sau khi ăn xong không được ăn tiếp” thì đem thức ăn của vị Tỳ-kheo lâm bệnh này vứt 
đi. Sau khi đức Thế Tôn biết, nói với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo với đồ ăn không hết nên đem thức 
ăn phát cho các Tỳ-kheo khác, nói rằng: “Tôi không cần những thức ăn này nữa” 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
2ñ E) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 33), có một vị Bà-la-môn cúng 
dường Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo sau khi ăn xong lại đến nhà cư sĩ khác 
khất thực, sau khi Bà-la-môn biết, phê bình Tỳ-kheo. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Cư sĩ. 
2. Thời gian: Sau khi nhận cúng dường. 
3. Phương thức: Lại ăn đồ ở nơi khác. 


Không phạm: 


1. Ăn thức ăn được người khác phân phát. 

2. Nói rằng “Đợi những thức ăn này sau khi phân phát cho tôi, 
tôi mới ăn” 

3. Thay người khác lấy. 

4. Người bệnh ăn thức ăn thừa. 

Š. Thuốc phi thời (3È 8 34), thuốc bảy ngày (+ H j4), thuốc 
sử dụng trọn đời (X7 # ðJ).?”! 


”! yãmakälikam sattähakälikam yävajivikam, ba loại này đều chỉ cho thuốc trị bệnh, phân tích 
như sau: 

(1) yãmakälikam (yãma-kalikam): buổi tối (8%, _E ). Tức ngoài thời gian ăn đồ ra, thức ăn 
đặc biệt cho phép ăn dùng. Theo điều 37 sám hối, qua giờ ăn ngọ (‡‡ # 2+) quy định, Tỳ-kheo 
sau khi qua giờ ngọ không được ăn đồ, nên đem ymakãlikazn dịch thành thức ăn phi thời ( 3È 
ñ‡ 4) hoặc thuốc men phi thời (3È ñ‡ Z3). 

Dược kiền-độ (#3 3š /# ), trong Đại phẩm ( X z¡) trang 246 ghi chép, đức Phật tiếp tục sử 
dụng quy định Bà-la-môn, cũng cho phép các Tỳ-kheo dùng uống thức uống phi thời ( 3E #} 
3£), tức thuốc phi thời ( 3È tỷ #3), trong đó bao gồm 8 loại nước ép: 

1. Nước ép xoài (3È Xš ?†, ambapänamn), 

2. Nước ép mận ( ‡Ê S ?†, jambupänam), 

3. Nước dừa (F-Ÿ ?†, cocapänam), 

4. Nước ép chuối ( $ 4š ï†, rocapänan), 

5. Nước mật ong (3£ ?# ?†, madhukapanam), 

6. Nước ép nho ( Ä] ã] ?†, muddikapänan), 

7. Nước ép củ sen ( ‡§ $š ?†, salukapanan), 

§. Nước ép hoa ba màu (< #,‡6 (#Ỷ ) , phãrusakapänam). 

(2) sattahakalikam (satta-ãha-kãlikam): Thời gian bảy ngày. Chỉ cho thuốc có thể cất giữ 
bảy ngày: dầu bơ (#£3»), dầu sữa (3š), dầu (š#), mật ong (#‡ % ), nước đường (}š 3š ), 
xem điều xả vật 23. 

(3) yãvajivikam (yäva-jivikam): giới hạn khi còn sống, chỉ cho các loại thuốc dùng được 
trong đời người. Dược kiển-độ ( j3 ‡š /Ÿ ), trong Đại phẩm ( đa) trang 201 ghi chép, có một 
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6. Có nguyên nhân khác. 
7. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo ăn rồi, không làm pháp thức ăn dư 
thì phạm Ba-dật-đẻề. 


Luật Tấng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ăn no, rời khỏi chỗ ngồi, không làm 
pháp thức ăn dư mà ăn thì thì phạm Ba-da-đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo ăn đã đủ, hoặc khi nhận lời mời , 
không làm phép thức ăn dư thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo ăn no, không thọ pháp thức ăn dư, 
nếu ăn thì thì phạm Ba-da-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, đã ăn xong, không làm pháp thức 
ăn dư, lại ăn thêm nữa thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafeuer rmonk, having eaten, being safislted, should 
caf or partake oƒ solid ƒood or soƒt ƒood that ¡is not leƒt over, there is an 
offence oƒ expiation. 


36. Dụ đỗ Tỳ-kheo phạm giới bằng việc khuyên nhủ ăn uống (3 
/&. Ho #v£, Z#R dụ 2| 3Š šU, đ\,): Pacittiya 36. (Su.5, pacittiya 36, 1; Vin. 
IV,p. 84). 


Pali: Yo pana bhikkhu bhikkhu?n bhuttãvitn pavaritatn anatiritfena 
khãdaniyena vã bhojaniyena vã abhihafthum pauareywya handa 


số Tỳ-kheo lâm bệnh, cần dùng đến phần rễ của thực vật. Đức Thế Tôn cho phép Tỳ-kheo thọ 
dùng, đồng thời dạy rằng: “Sau khi tiếp nhận những thuốc này, cho đến khi lâm chung, khi có 
nhu cầu có thể dùng, nếu không có nhu cầu mà thọ dụng, là ác tác,” ngoài phần rẽ thực vật đã 
nêu trên, còn có bảy loại, liệt kê như sau: 

1. Thuốc rễ (3 #3, mũlabhesajja), 

2. Thuốc có vị chát (3# #3, kasäuabhesajja), 

3. Thuốc bằng lá (*† #9, paymaabhesajja), 

4. Thuốc trái cây ( #3, phalabhesajja), 

5. Thuốc nhựa cây (3# 8ã #3, jatubhesajja), 

6. Thuốc có vị mặn ( $È #9, lonabhesajja), 

7. Thuốc bằng bột (32 #3, cunrabhesajja), 

8. Thuốc bôi ( 3 #9, añjanabhesajja). 
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bhikkhu khada va bhuñja vấti jãnatt ãsädanapekkho, bhuttasmim 
päciHiyan ti. 

Hán: 32 tu 7 Z£ ft Ä #2 ft 3k › ‡8ƒŸ 5H $o C2 v2? 4g 
tứ:  ! &9B: Hứ › ff°2 ° | M237 A3468 › 4L 
thuc, ƒ : 3H. 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo đem thức ăn cứng hoặc thức ăn mềm (#* 
+) đến, để đãi Iỳ-kheo mà biết rõ đã ăn no”? và nói rằng: “Đến 
đây, Tỳ-kheo người ăn đi.” Đợi người khác phạm giới, khi Tỳ-kheo 
ăn rồi thì phạm sám hối.” ” 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&‡ #2 
3Ñ E1) thuộc thành Xá-vệ (4 1 3), Tỳ-kheo A vì nhận lời khuyên 
nhủ của Tỳ-kheo B bèn ôm hận trong lòng, đợi Tỳ-kheo B sau khi 
ăn no xong, lại xúi vị ấy ăn tiếp nữa, dụ dỗ ông ấy phạm tội. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo đã ăn no. 

2. Phương thức: Xúi giục vị ấy ăn nữa. 

3. Động cơ: Dụ dỗ phạm tội. 

4. Kết quả: Đối phương tiếp tục ăn. 

Không phạm: 

1. Lấy thức ăn người khác phân phát”. 

2. Đợi sau khi thức ăn phân chia xong, mới đưa cho vị ấy ăn. 

3. Sau khi đưa cho vị ấy, xin vị ấy hãy tặng cho các Tỳ-kheo khác 
có nhu cầu thức ăn. 

4. Đem thức ăn thừa của bệnh nhân cho người khác. 

5. Thuốc phi thời, thuốc bảy người, thuốc tận hình thọ. 

6. Có nguyên nhân khác. 

7. Tỉnh thần không bình thường. 


”“bhuttãvim paväritam: ăn no. Giống điều sám hối 35, chú thích 1. 

?3 Khi Tỳ-kheo thật sự ăn rồi thì phạm điều sám hối 35 “Sau khi ăn no lại ăn nữa” 

?4 Ăn thức ăn mà người khác phân phát là không phạm giới, theo điều sám hối 35, chú 
thích 3. 
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So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo khác ăn xong, không 
làm phép thức ăn dư, cố nài nỉ Tỳ-kheo ăn, muốn khiến cho phạm 
tội thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo kia ăn đã no, rời khỏi 
chỗ, không làm phép thức ăn dư mà vì muốn não loạn, khuyên rằng: 
“Trưởng lão hãy ăn thức ăn này. Nếu ăn, thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo khác ăn no xong, nếu 
nhận lời mời không làm phép thức ăn dư mà ân cần mời ăn, nói rằng: 
“Trưởng lão nhận thức ăn này, chỉ vì nhân duyên này không khác 
nhằm muốn cho người khác phạm giới thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo khác ăn xong, không 
thọ pháp thức ăn dư, cố nài nỉ, cho nhiều thức ăn thức uống nói như 
vây: “I-kheo ăn đi; vì não loạn nên nghĩ rằng, khiến Tỳ-kheo kia 
buồn phiền dù trong khoảng thời gian cho phép, với nhân duyên 
này không khác thì thì phạm Ba-da- đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô biết Bí-sô kia đã ăn xong, không làm 
pháp thức ăn dư khác, lại khuyên vị ấy ăn nữa, bảo: “Này Cụ thọ, 
nên ăn thức ăn này”, với nhân duyên này, muốn cho vị kia phạm giới 
để sinh ra buồn khổ thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafeuer monk, asking a tnonk who has eaten, who is 
satisfied, should inuite him (to take) solid ƒood or soft food that is not left 
over, saying: ẢNow, tonk, eat or partake oJ,ˆ knowing, desiring to fnd 
Jault with, in the eating there is an o[ƒence oƒ expiation. 

37. Ăn quá giờ ngọ (‡‡ 4Â): Pacittiya 37. (Su.5, pãcitiya 37, 1; 
Vin.IV, p. 8Š). 

Paäli: Yo pana bhikkhu vikale khadaniyartmn vã bhojaniyamu vã 
khäãdeyya vã bhuñijeyya 9ä, pãcittiyan tí. 

Hán: 3? 3 tuứ #2 1E ‡ f2! 9H ý 3 @ H2 Ä LÊ › 
36fl§ - 
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Việt: Nếu có Tỳ-kheo nhai hoặc ăn thức ăn cứng hay thức ăn 
mềm không đúng lúc (ZE #z #‡ ƒ& )?Š thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá Ca-lan-đà (‡#w Ý Ƒữ ) thuộc 
thành Vương-xá ( # 4-3), mười bảy vị Tỳ-kheo ăn qua giờ ngọ. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Thức ăn. 

2. Phương thức: ăn uống. 

3. Thời gian: Qua sau giờ trưa. 

Không phạm: 

1. Do vì lâm bệnh mà uống thuốc trái giờ ( 3È ñ‡ #3 ), thuốc sử 
dụng bảy ngày (+ H ởJ), hoặc thuốc sử dụng trọn đời (7# #Š 
3). 

2. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 
Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo ăn trái giờ thì phạm Ba-dật-đề. 
Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ăn trái giờ thì thì phạm Ba-dạ-đề. 
Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo dùng bữa trái giờ thì phạm Ba-dật-đề. 
Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo ăn trái giờ thì thì phạm Ba-dạ-đề. 
Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô ăn trái giờ thì phạm Ba-dật-để-ca. 
L.B. Horner: Whafeuer monk should eat or partake oƒ solid ƒood or 
soft ƒood at the wrong time, there is an offence oƒ expiation. 
38. Ăn thức ăn được cất giữ (Â' Hì ?š 7? #9) Â' 3⁄9): Pacittiya 38. (Su.5, 
päcittiya 38, 1; Vin.IV, p. 87). 
PälH: Yo pana bhikkhu sannidhikarakam khadamyamm vã 
bhojanryatn 1ã khãdeyya 0ã bhuïijeyya 0a, pacitfiyar tí. 
Hán: 3 2 tr *H"§ 3£ H Đá 7? 69588 3# › 16.1. 


?5 vikãle: Không đúng giờ (3È E Z4 t†{#). Giải thích từ ngữ (38 35] ###‡), trang 86: Từ 
giờ ngọ hôm nay đến bình minh sáng mai. 
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Việt: Nếu Tỳ-kheo nhai, hoặc ăn thức ăn mềm hoặc thức ăn 
cứng thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##2 
Ñ3* 4) thuộc thành Xá-vệ, Iỳ-kheo Tỳ-lạp-đà-thí-sa (wt‡b Ƒờ26, 
?P) sau khi đem thức ăn khất thực phơi khô rồi đem cất. Khi muốn ăn 
lại dùng nước ngâm mềm, vì thế không đi khất thực trong nhiều ngày. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Thức ăn được cất giữ. 

2. Phương thức: Ăn uống. 

Không phạm: 

1. Vì lâm bệnh mà uống thuốc được cất giữ như thuốc trái giờ, 
thuốc cất giữ bảy ngày, thuốc sử dụng trọn đời. 

2. Tỉnh thần không bình thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo ăn thức ăn cách đêm thì phạm Ba- 
dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ăn thức ăn khó tiêu thì thì phạm 
Ba-da-đề. 

Luật Tú phần: Nếu Tỳ-kheo ăn thức ăn cách đêm thì phạm Ba- 
dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo ăn thức ăn cách đêm thì thì phạm 
Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô ăn thức ăn bị xúc chạm đến thì phạm 
Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafeuer monk should eat or partake oƒ solid ƒood or 
soft ƒood that was stored, there is an o[[fence expiafion. 

39. Không bệnh và xin xỏ thực phẩm dinh dưỡng ( 3š tín Z 3È ?# 
3: ® ua): Paciftiya 39. (Su.S, pacittiya 39, 2; Vin.IV, p. 88). 
Päli: Yami kho pana tấni panitabhojanani, seyyathidatn - sappi, 
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navanitan, telarn, tmadhu, phãmitatn, maccho, tmmarnsam, khiram, 
dadhi. Yo pana bhikkhu cvaripani paitabhojanäni agilãno atffano af- 
thäya viñfiãpetua phuñijeyya, pacittiyan tí. 

Hán: + tL ? l3 1 › ; Đán là kh: đc ¡H ` ki): t H $ 
4, #, jä, #L, 86 › 3k ,ứ#x42 ': 7ñ g3 
 : ©2†‡4t#ñ9ä1tâ12E68 ÑR : 1ULH1§ ° 

Việt: Một số đồ ăn quý giá, ví dụ những thứ này: Dầu bơ, dầu 
sữa , mật ong, nước đường, cá, thịt, sữa ,ˆ”5 sữa đặc. Nếu có 1ỳ-kheo 
không bệnh, vì lợi ích cá nhân, sau khi xin thức ăn quý giá như thế 
liền đi dùngthì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#27fñ3*k E1) thuộc thành Xá-vệ (41233), sáu vị Tỳ-kheo vì bản 
thân mình xin xỏ thức ăn dinh dưỡng. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Thực phẩm dinh dưỡng. 
2. Phương thức: Xin xỏ. 
3. Động cơ: Vì bản thân. 


Không phạm: 


1. Lâm bệnh. 

2. Tất cả thực phẩm dinh dưỡng xin xỏ được khi lâm bệnh, ăn 
vào lúc không lâm bệnh. 

3. Ăn thực phẩm dinh dưỡng thừa của người bệnh. 

4. Xin xỏ bà con. 

5. Cư sĩ chủ động cúng dường. 

6. Xin xỏ giùm người khác. 

7. Trao đổi bằng tài sản mình. 

8. Tỉnh thần không bình thường. 


?5 khiram: Sữa ($L). Giải thích từ ngữ (38 35] ####), trang 88: Bao gồm sữa bò (2Ý), 
sữa đê (-# ÝL). 
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So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu trong các gia đình, có các thức ăn ngon như 
sữa, sữa đặc, bơ, dầu, cá, thịt, nếu Tỳ-kheo không bệnh mà vì mình 
đòi được ăn cho riêng mình thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo không bệnh vì thân này mà xin 
bơ, dầu, mật, đường phèn, sữa, sữa đặc, cá, thịt, xin thức ăn ngon 
như thế, nếu ăn thì thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo được đồ ăn thức uống ngon: Sữa 
tươi, sữa đặc, cá và thịt. Nếu Tỳ-kheo không bệnh, với đồ ăn thức 
uống ngon như vậy, xin xỏ cho bản thân thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo có các thức ăn ngon: Sữa tươi, sữa 
đặc, bơ sống, bơ chín, dầu, cá, thịt khô trong các gia đình. Nếu Tỳ- 
kheo không bệnh vì thân này đòi thức ăn ngon như thế thì thì phạm 
Ba-da-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô như Thế Tôn dạy, các món ăn thơm 
ngon như sữa, sữa đặc, bơ sống, cá, thịt. Nếu có Bí-sô không vì 
bệnh, vì mình nên đến nhà người xin các thức ăn ấy thì phạm Ba- 
dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafeuer are sunptuous ƒoods, that is to say, ghe, 
Jresh butter, oil, honey, molasses, ƒIsh, tmeat, tmiÏk, curds—whatever 
monIk 1who is not iÏl, having asked [or sunptuous ƒoods such as these for 
himselƒ, should eat them, there is an o[ƒfence oƒ expiafion. 

40. Không cho mà ăn (ZE 3 n 4): Paciftiya 40. (Su.Š, pacifftiya 40, 
2; Vin.IV, p. 90). 

Pali: Yo pana bhikkhu adinnatn mukhadvaratn ahãrarn ãhareyya 
afiiatra udakadantaponä, pacittiyan tí. 

Hán: 32 tu ftE #2219 209 49 › š6f1§ ° lệ 
7 k®uúi ®?È + 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo lấy thức ăn mà chẳng phải cho vị ấy ăn” 


?” mukhadvaram (mukha (°ŠŸ) - duara (Ì ] P7 )): Khoan miệng ( H #). 
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thì phạm sám hối. Ngoại trừ nước và tâm xỉa răng (1 2)?” ra. 
Nhân duyên: Lúc đức Phật ở giảng đường tầng gác ( £ l2] 3‡ #ˆ) 
nơi khu rừng lớn ( K3‡}X) thuộc Tỳ-xá-ly (L2 #3), có một vị Tỳ- 
kheo tu hạnh đầu đà (47x fš4T7), không nhận phẩm vật từ cư sĩ 
hiến cúng, lại đi ăn phẩm vật mà người dân đi cúng tổ tiên nên bị 
cư sĩ phê bình. 
Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Thức ăn không phải cho vị ấy ăn. 
2. Phương thức: Lấy đi. 


Không phạm: 


1. Lấy đi nước và tâm xỉa răng. 

2. Khi bị rắn cắn, có thể tự đi lấy phân, nước tiểu, tro, đất sét để 
chữa trị.” 

3. Thần kinh không bình thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo không thọ thực mà để thức ăn 
vào trong miệng, trừ nếm thức ăn, (dùng) tăm xỉa răng và nước thì 
phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo đưa vào trong miệng (thức ăn) 
không được cho, không được trao nhận, ngoại trừ nước và tăm 
xỉa răng thì phạm Ba-dật- đề. 


?8 đantaponã: Tăm xỉa răng (Ø ), Hán dịch là dương chỉ (3#‡& ). Pháp sư Nghĩa Tịnh 
(4#; }f) chỉ ra rằng danfaponä không thể dịch là dương chỉ (3# 3š), trong Nam hải ký quy 
nội pháp truyện ( & ?# 3 }3 DỊ 3k1£). 

Chẳng lẽ không biết tăm xỉa răng ( 2), tên là đương chỉ (4Ø3&), theo Tây quốc liễu thụ 
toàn hí ( đã E] 300#‡2>#§), dịch giả Triếp Truyện Kỳ Hiệu (#f{# #ƒ 5). Cây tăm xỉa răng đức 
Phật thật chẳng phải cây đương liễu, chùa Na-lan-đà đích thân quan sát, theo (Đại 54,208c27). 

Có thể thấy tăm xỉa răng ( # , đantapona) chẳng phải là dương liễu mà là loại thực vật để 
làm sạch khoang miệng. Pháp sư Nghĩa Tịnh ( ⁄ #š*}f) còn nói, nếu trong rừng hoang, có 
thể dùng cây mây và dây leo. Trên mặt đất có thể dùng hết thảy các cành của cây đào, cây hòe, 
cây liễu. Bất luận rẽ, thân cây, là của thực vật đều có thể dùng khử độc khoang miệng, cùng cố 
răng, theo (Đại 54, 208c14). 

?5 Xem Dược kiển-độ ( #3 3š #š ), trong Đại phẩm (2 ởa), Vin.L, 206. 
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Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo đưa vào trong miệng thức ăn hoặc 
thuốc không được trao nhận, ngoại trừ nước và tăm xỉa răng ra thì 
phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo đưa vào trong miệng đồ ăn thức 
uống không trao nhận thì thì phạm Ba-da- đề, ngoại trừ nước và tăm 
xỈa răng. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, đưa vào trong miệng thức ăn không 
được trao nhận, tự ý cầm đưa lên miệng nhai, nuốt; trừ nước và tăm 
xỉa răng thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafever monk should conwey to his tmouth nufrimenf 
not giuen, except wafer ƒor cleansing the tecth, there is an offence oƒ 
exp1afion. 


41. Lấy thức ăn cho ngoại đạo ($ #3 ?è 2} 3Š ): Pacittiya 41. (Su.5, 
pãcitfiya 41, 1.2; Vin.IV, p. 92). 


Pali: Yo pana bhikkhu acelakassa uã paribbäjakassa va paribbajikãya 
0ä sahatthä khadaniyan vã bhojaniyatn 0ã dadeyya, päciftiyar Ti. 


Hán: 34k ứ š ƒ1ƒ ` 2# #3 5 ` xi6? › 
3U.Hƒ tệ. 

Việt: Nếu có 1ỳ-kheo đích thân đem thức ăn cứng, thức ăn mềm 
đem cho người lõa thể”*° hoặc hành giả nam nữ" thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở giảng đường Trùng Các ( # lš] 3Ƒ 
3#) ở khu rừng lớn ( X3‡X) thuộc 1ỳ-xá-ly (wL3 i3), Tăng đoàn có 
rất nhiều thức ăn, đức Thế Tôn lệnh tôn giả A-nan (8T 3#), các Tỳ- 
kheo lúc phân phát thức ăn, ngoại đạo cũng đến lãnh nhận, nhưng 
lại hủy báng Tăng đoàn. Tín đồ bèn kiến nghị đức Phật đừng đem 
thức ăn cho ngoại đạo. 


289 acelakassa (a-celakassa): Không mặc quần áo (ZE # 2K), lõa thể (‡#Z#2) (một trong 
những hành giả tu khổ hạnh bên Ấn Ðộ). 

38! paribbäjakassa vã paribbäjikãya vã: người du hành nam và nữ. paribbäjati: Du hành (3# 
#T†), đi khắp (3§ J7), hành cước (4T). 
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Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Người lõa thể nam nữ du hành khắp nơi. 
2. Phương thức: Đích thân tặng thức ăn cho họ. 


Không phạm: 


1. Nhờ người khác đem thức ăn cho ngoại đạo. 

2. Để gần ở người ngoại đạo, không đích thân không đích thân 
trao cho họ. 

3. Tặng thuốc chữa ngoài da. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo tự tay đưa thức ăn cho người nam 
hoặc nữ, người lõa thể, người ngoại đạo thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo tự tay đưa thức ăn cho người nam, 
người nữ xuất gia không đắp y thì thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo tự tay đưa thức ăn cho người nam 
ngoại đạo người nữ ngoại đạo thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo tự tay đưa thức ăn cho người ngoại 
đạo lõa thể, người nam xuất gia hoặc người nữ xuất gia thì thì phạm 
Ba-da-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bi-sô tự tay đưa thức ăn cho ngoại đạo lõa 
thể và cho nam nữ ngoại đạo khác thì phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: Whafever rmonk should giue with his own hand solid 
ƒood or soff ƒood to an naked ascetic or to a wanderer or to a female 
wanidercr, there is an o[[fence oƒ expiation. 


42. Xua đuổi bạn đồng tu trên đường khất thực ( Z,Â: 'Ƒ ‡§ 8E 3† J5] 
‡#): Pacittiya 42. (Su.5, pacittiya 42, 1; Vin.IV, p. 93). 


Pali: Yo pana bhikkhu bhikkhutn chãuwuso, gãmargt 0ã nigamafn vã 
pindaya pavisissamä tỉ tassa dãpetvä 0ã adäpetvä 0ã yyojeyya gacchã0uso, 
na te tayä saddhimn kathä vã nisajjä 0ã phãsu hoti, ekakassa me kathä 0ã 
ntisajjä uä phäãsu hoti ti etadeua paccayamợu karituä anafifiarn, pacitfiyan ti. 


CHƯƠNG 2: CHÚ THÍCH GIỚI TỲ-KHEO | 273 


Hán: #2 tứ x†tứĐ: Ô Xã › 1£⁄ : f1 &#£ 
tị # 3đ L‡G%} + \ TS K0 lL4bf†#| 4) ' TRÄI): 
L Xá ' 1k ! Ä fulẪ— Xe 34 Ä &K # Š RE ' Ñ 
— + X6 1ã 3. Š KT + ¡ C348) ZÊ mg ' m7 
*RB : 3U HW1§ ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác rằng: “Thưa Đại 
đức! Người tới đây, chúng ta cùng mang bát vào trong thôn hoặc 
lên thị trấn”, bất luận là vị ấy có được”” thức ăn hay không nói rằng: 
“Thưa Đại đức! Người đi đi, ta không vui khi nói chuyện hoặc ngồi 
chung với người, ta rất vui khi ngồi hoặc nói chuyện một mình.” Chỉ 
có lý do như thế mà không có bất kỳ nguyên nhân khác thì phạm 
sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2 7Ñ 3È E1) thuộc thành Xá-vệ (4 12 33), Tỳ-kheo Bạt-nan-đà (#8 
%# Ƒữ) mời bạn cùng phòng cùng đi khất thực, khi chưa được thức 
ăn, Tỳ-kheo Bạt-nan-đà đuổi người bạn cùng phòng đi về trước và 
vị Tỳ-kheo này vì cớ đó mà không có được thức ăn và phải chịu đói. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo đồng hành. 

2. Phương thức: Sai họ đi trước.” 

Không phạm: 

1. Khi hai người không tiện đi chung. 

2. Phòng hờ bạn đồng tu khi thấy đồ vật quý giá mà sinh lòng tham. 
3. Phòng hờ bạn đồng tu nhìn thấy người nữ mà khởi lòng sân. 
4. Thay thế cho người bệnh, người quản lý, người giữ cửa.”*! 

5. Chẳng phải muốn làm việc trái quy định mà có việc khác cần làm. 
6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


®* đãpetvã vã adãpetvä vã: “Khiến cho, hoặc khiến không cho” 

33 Giải thích từ ngí, trang 93: Muốn cùng người nữ tán gẫu nói đùa, vui chơi, ngồi ở nơi 
khuất kín, làm việc trái chánh pháp mà nói với bạn đồng tu rằng: “Hãy đi đi! Thưa Tôn giả, 
khi tôi nói hoặc đang ngồi, có người ở kế bên rất tẻ nhạt. Tôi một mình nói chuyên hoặc ngồi 
chung với người khác mới vui” 

3# Người quản lý ( ® ## j{, ohiyyaka), người giữ cửa ( =ÿ Ì ] , ihãrapäla). 
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So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác: “Hãy cùng 
đến các gia đình sẽ cho ông rất nhiều thức ăn ngon.” khi đã đến, 
không cho mà nói như thế này: “Ông đi ra! Không vui khi cùng ông 
ngồi hoặc nói chuyện, ta thấy vui khi ngồi một mình, nói chuyện 
một mình.” khiến người khác phải phiền não thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo như sau: “Thưa 
trưởng lão, hãy cùng ông đi vào thôn xóm, hoặc đến đó sẽ cho ông 
thức ăn.” Nếu tự cho hoặc bảo người cho, sau đó vì muốn đuổi đi 
nên nói rằng: “Ông đi đi! Tôi không vui khi ở chung với ông, tôi 
vui khi sống một mình” Chỉ với nhân duyên này không khác thì thì 
phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác, nói như 
vây: “Thưa Đại đức, cùng đến thôn làng sẽ cho ông thức ăn,” vị Tỳ- 
kheo đó không bảo Tỳ-kheo này ăn mà nói rằng: “Ông đi đi! Ta 
ngồi hoặc nói chuyện chung một chỗ với ông không vui, ta vui khi 
ngồi một mình nói chuyện một mình, do nhân duyên này không 
khác, với phương tiện đuổi đi thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo khác: “Thưa Đại 
đức, đến các gia đình để cho ông nhiều thức ăn”, Tỳ-kheo này không 
cho Tỳ-kheo kia ăn mà nói như vậy: “Ông đi đi! Cùng ông ngồi 
hoặc nói chuyện sẽ không vui, ta vui khi ngồi hoặc nói chuyện một 
mình”, nhằm khiến (đối phương) phiền não nên mới nghĩ vậy. Tỳ- 
kheo (bị đuổi) dù chỉ buồn phiền trong chốc lát, với nhân duyên 
này không khác thì Tỳ-kheo (đuổi người đi) thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô nói với Bí-sô khác rằng: “Cụ thọ! 
Cùng ông đến nhà thế tục và sẽ cho ông nhiều thức ăn ngon, khiến 
được no đử), vị Bí-sô kia khi đến nhà thế tục lại không cho ăn và nói 
rằng: “Ông đi đi! Tôi không vui khi cùng ông ngồi hoặc cùng nói 
chuyện, tôi vui khi ngồi hoặc nói chuyện một mình” khi lúc nói lời 
như thế, khiến tâm sinh buồn phiền thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafeuer mmonk, saying to a tmonk, Come, y0ur TeUer- 
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ence, 1e wwiÏÏ go info a village or li†{le town ƒor alms-ƒood,ˆ either causing 
to be giuen or not causing to be giuen (alms-ƒood) to him, should dismiss 
him, saying, Œo away, your reverence, neither talking nor siffing down 
with you cormes to be a comfort [or me; either talking or siffing down alone 
cornes to be a comƒorf for te —Tƒ doïng it for just this object, nof [or another, 
there is an o[[ence 0ƒ expiation. 


43. Tùy tiện vào nhà cư sĩ, khao khát tính dục (‡È A13 # #} 49 
# +3): PaciHiya 43. (Su.5, paciffiya 43, 1; Vin.IV, p. 95). 


Pali: Yo pana phikkhu sabhojane kule anupakhajja nisajjan kap- 
peyya, päcittiyan tí. 

Hán: 3£ 2 tu ứjð ^l§ #2} s á9 6 C2 † # Š › 76H18 ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo tùy tiện vào nhà cư sĩ (# + #)?% 
ngồithì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
22 7fÑ3* E) thuộc thành Xá-vệ (4 12 33), Tỳ-kheo Bạt-nan-đà (#8 
%‡t Ƒt,) đến thăm nhà một đôi vợ chồng. Ông chồng sinh khởi dục 
tâm với người vợ, ám hiệu Bạt-nan-đà rời khỏi, nhưng vợ xin Tỳ- 
kheo đừng đi, ông chồng bèn oán trách các Tỳ-kheo khác. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Cư sĩ khêu gợi dục tình. 
2. Phương thức: Cố ngồi ở trong nhà họ. 


Không phạm: 


1. Ngồi ở nơi xa phòng lớn. 
2. Ngồi ở cửa ngoài của căn phòng nhỏ. 


2% sabhojane kule: Giải thích từ ngĩĩ (38 35] #‡ ##), trang 95 : Trong nhà có chồng và vợ mà 
hai người còn chưa đứt phiền não và ly dục sabhojana. Nghĩa Tịnh ( ⁄ 3#) dịch là có ăn (# 
2) trong Luật Căn bản. 

Nếu nhìn từ hành vi thường ngày của Tỳ-kheo, ngồi trong nhà người cư sị chưa hết phiền 
não, là chuyện rất bình thường. Vì thế trong giới luật chữ sabhojana tuy có nghĩa là “Chưa đoạn 
phiền não, vẫn thu hút tình dục “nhưng ở trong giới này, nên giải thích là” biểu lộ khao khát 
tính dục (J§ & #} #), “tức khao khát tính dục của người cư sĩ khi biểu lộ ra”, Tỳ-kheo không 
nên dừng lại nơi đó. 


NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


3. Có Tỳ-kheo khác đi cùng. 

4. Hai vợ chồng đã ly dục, chặt đứt phiền não. 

5. Không phải ngồi ở phòng ngủ. 

6. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo trong nhà có thức ăn, cùng ngồi 
với người nữ thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết nhà có thức ăn mà ngồi ở nơi 
hành dâm được thì thì phạm Ba-dạ- đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo cố ngồi ở trong nhà ăn có báu vật thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo ngồi trên giường ngủ trong nhà có 
thức ăn thì thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô biết rõ là nhà có thức ăn, cố ý ngồi 
lâu thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafever monk, intruding upon a [amily with ƒood, 
should sit down, there is an o[fence oƒ expiation. 
44. Ngồi nơi khuất kín với người nữ (5 + A_# Fã lút 4 ‡t 2#): 
Pacittiya 44. (Su.S, pacittiya 44, 1; Vin.IV, p. 96). 

Päli: Yo pana phikkhu mátugamena saddhim raho paficchanne 
äsane nisajjarn kappeyya, pacittiyar tí. 

Hán: 374 tu {u#+ — 467 kh 1ˆ #8 lí 4# 46 › J0Ìƒ 
l S 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo ngồi ở nơi khuất kín với người nữ thì phạm 
sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?#2 ?ñ šk l) thuộc thành Xá-vệ (4 3x), Tỳ-kheo Bạt-nan- 
đà ( # x& Ƒe) đến thăm viếng nhà của một đôi vợ chồng và ngồi 
với bà chủ ở nơi khuất kín, sau khi ông chồng thấy được thì vô 
cùng không vui. 
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Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người nữ. 

2. Phương thức: Âm thầm ngồi chung với nhau. 

3. Địa điểm: Chỗ ngồi ẩn náu. 

Không phạm: 

1. Đi theo với người đàn ông đủ sức phân biệt (tốt xấu).?° 

2. Đứng mà không ngồi. 

3. Ở nơi người khác nhìn thấy được, nghe thấy được. 

4. Chẳng phải cố ý tìm nơi khuất kín ngồi chung, chỉ là sự trùng 
hợp”. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo một mình ngồi với người nữ ở chỗ 
khuất thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết rõ nơi khuất trong nhà mà ngồi 
thì thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo ngồi nơi kín đáo trong nhà có ăn, có 
vật báu thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo một mình cố ngồi trên giường với 
người nữ, nằm trong nhà có thức ăn thì thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô một mình ngồi với người nữ ở chỗ 
khuất kín thì phạm Ba-dật-để-ca. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô biết rõ nhà có thức ăn, đứng lâu ở 
nơi khuất kín thì phạm Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafever rnonk should sit down ïn a priuate pÏace ơn 
a secluded seaf together with a womnan, there is an o[ƒence 0ƒ expiation. 


® Viññũ dutiyo: Người đi theo có năng lực phân biệt. Xem điều sám hối 7, chú thích 2. 
3#” ajjavihito (ajja vihito): dụng ý khác; tức không phải cố ý. 
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45. Một mình ngồi với người nữ ( 3Ý 3È 5 + A 3È 4#): Paciffiya 45. 
(Su.5, pãciffiya 44, 1; Vin.IV, p. 97). 

Pali: Yo pana bhikkhu matugamena saddhim eko ckãya raho ní- 
sajjan kappeyya, päcittiyan tỉ. 

Hán: #24 ko ứ $n++~ À, 3Ý j} th 2t # R§ # 4 › 30]ƒ l# ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo một mình ngồi cùng người nữ ở nơi khuất 
kín, phạm sám hối”. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##2 
3Ñ 3È |) thuộc thành Xá-vệ (4 133), Tỳ-kheo Bạt-nan-đà (#8 x 
##) đến viếng thăm nhà một đôi vợ chồng, một mình ngồi với người 
nữ ở nơi khuất kín, sau khi ông chồng thấy được thì vô cùng không vui. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người nữ. 

2. Phương thức: Một mình ngồi chung. 


Không phạm: 


1. Đi theo với người đàn ông có năng lực phân biệt. 

2. Đứng mà không ngồi. 

3. Ở nơi người khác nhìn thấy được, nghe thấy được. 

4. Chẳng phải cố ý tìm nơi khuất kín ngồi chung, chỉ là sự trùng hợp. 
5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ Luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo ngồi một mình với người nữ ở chỗ 
trống thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ngồi một mình với người nữ thì thì 
phạm Ba-da-đề. 


®3 Điều sám hối 44 và 45 rất giống nhau, khác nhau sau đây: 

(1) Điều 44: Ngồi ở nơi khuất kín với người nữ (xem Điều không xác định 1: “Cùng người 
nữ ngồi nơi làm việc bất tịnh”). 

(2) Điều 4Š: Ngồi một mình với người nữ (xem Điều không xác định 2: “Ngồi cùng người 
nữ ngồi ơ nơi nói chuyện dâm ô được”). 
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Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo một mình ngồi với người nữ ở chỗ 
trống thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Bí-sô ngồi một mình với người nữ ở chỗ 
trống thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafever mmonk should sit down ïn a priuate pÏlace 


together with a woman, the one with the other, there is an offence oƒ 
expIafion. 

4ó. Đi thăm cư sĩ khác trước hoặc sau khi tiếp nhận cúng dường 
(3⁄44 XI  #†2 # È +): PaciHiya 46. (Su.Š, pacittiya 46, 
5; Vin.IV, p. 100). 


Päl: Yo pana bhikkhu nữmamtto sabhaffo samano sanftam 
bhikkhumn anäapucchä purebhaHammn vã pacchabhatamn vã kulesu 
carittauq ãpajjeyya aññatra samayä, pãciHiyarn. Tafhäyatn samayo, 
ciuaradãnasamayo, ciuarakãrasamayo, ayan tattha samay0 tí. 


Hán: 3# toứE,31413510tšX ' 3427 #8 
3u #9 ứ : m# BH ®%ñI 3H ® 5ƒfì3 + + Hà Ï 2ä 8 
đề › šUIf1§ ° kìã  Ý ' XXEØðÄjBfK: 264kÐj ' fE 
Z4 › #&iXã#\ f : 4X bö§äHjf + 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo đã được mời cúng dường thức ăn” ”?, không 
nói với Tỳ-kheo bên cạnh” mà đến thăm viếng cư sĩ vào trước hoặc 
sau khi dùng bữa, phạm sám hối, ngoại trừ đúng thời điểm. Đây là 
thời điểm đúng trong giới này: Khi bố thí y, khi may y. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá Ca-lan-đà (‡#w  Ƒữ ) thuộc 
thành Vương-xá ( #33), Tỳ-kheo Bạt-nan-đà (## x#Ƒ>) nhận 


3 bhatta: có nghĩa là thức ăn (3/1), cúng dường (4# 3%). Bhatta giống với ngoại hình của 
bhojana xuất hiện trong mấy giới trước, bhojana cũng có nghĩa là thức ăn (83). Nhưng hai từ 
này đến từ động từ khác nhau. 

bhatta: Bhajati (thân cận ( # šf), phụng mệnh (&4+). 

bhojana: BhuJjati (ăn (z2), thọ dụng (*$ Bị), hưởng dùng (# Rl). 

Nên tuy cùng ý nghĩa thức ăn (Â+3)) nhưng bản chất có một số khác biệt. 

?° santam bhikkhum sarfzrm là hiện tại phân từ của vas (có (#3), tồn tại (###)), bao 
gồm có nghĩa là sự hiện hữu (# 2 ), ý nghĩa của santan bhikkhurm là “Vị Tỳ-kheo có ở gần đây, 
cũng tức là, nếu gần đây khi có vị Tỳ-kheo khác, có thể xin vị ấy chuyển lời lại. 
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lời mời đến nhà cư sĩ dùng bữa, nhưng Tỳ-kheo Bạt-nan-đà lại đi 
thăm cư sĩ khác trước khi dùng bữa, khiến các Tỳ-kheo phải đợi ông 
ấy quay về, mới bắt đầu ăn. 

Tướng phạm: 


1. Thời gian: Trước hoặc sau nhận thức ăn cúng dường của cư sĩ. 
2. Phương thức: Viếng thăm cư sĩ khác. 
3. Kết quả: Khiến cư sĩ khác đợi ông ấy quay về cùng dùng bữa. 


Không phạm: 


1. Tiếp nhận cúng dường pháp phục, may pháp phục. 

2. Đã nói trước các Tỳ-kheo khác nhận lời mời. 

3. Không có mặt các Tỳ-kheo khác. 

4. Trên đường đến nhận cúng dường, sẵn tiện, đi đến nhà cư sĩ khác. 

5. Đến nhà hàng xóm của cư sĩ. 

6. Trên nửa đường, không thể nói với Tỳ-kheo khác biết được. 

7. Đến (1) Ni viện (2) Trú xứ ngoại đạo (3) Trong nhà cư sĩ 
cúng dường thức ăn. 

8. Trở về trú xứ.”! 

9. Sự cố ngoài ý muốn. 

10. 1-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo được thọ thực từ người khác thỉnh 
mời, trước bữa ăn, sau bữa ăn mà đi đến nhà khác, không bạch với 
Tỳ-kheo khác ở gần thì phạm Ba-dật-để. Nhân duyên: Thời gian của y, 
gọi là nhân duyên. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo cùng đến nơi thọ thực, trước bữa 
ăn hoặc sau bữa ăn, không tác bạch với Tỳ-kheo, đi sang nơi khác, 
ngoài thời gian của y ra, thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo trước đã nhận lời mời, trước bữa ăn 
hay sau bữa ăn lại đến nhà khác mà không báo cho Tỳ-kheo khác, 


?! Patikkamanam gacchati: Trở về (3s E]), quay về ( E] }3). 
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trừ trường hợp đặc biệt thì phạm Ba-dật-đề. Trường hợp đặc biệt 
là lúc bệnh, lúc may y, lúc cúng y. Đó là những trường hợp đặc biệt. 


Luật Thập tựng: Nếu Tỳ-kheo mời dùng bữa, trước hoặc sau khi 
ăn, đến nhà người khác thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô nhận lời mời nhà người, trước hay 
sau bữa ăn, lại bỏ đi sang nhà người khác, không dặn dò báo lại thì 
phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: Wfafever monk, being invited, and being (provided) 
with a meal, not having asked (ƒor permission) iƒ a monk be there, 
should call upon ƒamilies before a meal or a[ter a mmeal, except at a righf 
time, there is an offence oƒ expiation. In this case a righf time is the time oƒ 
giuing robes the time 0ƒ making robes; this is the righf time in this cas. 


47. Nhận nhiều lời mời tùy ý bốn tháng (0 Ñ á i&)§:‡‡ &): 
Pacittiya 47. (Su.5, pacitiya 47, 1.4; Vin.IV, p. 102). 


Pali: Agilanena bhikkhunã catumnasappaccayapavärarna sãditabbä 
affiatra punapavaraaya, afifiafra miiccapavarartaya. Tafo ce uffari 
sãdiyeyya, pãcittiyan tí. 

Hán: %jäHLf£-Đ4k⁄€m 7 6932544 ¡ Bè T RA 

8#‡3Ã. KĐIP‡XX7E, +. Mi, 1UW†EE, 

Việt: Tỳ-kheo không bệnh nên nhận bốn tháng cúng dường nhu 
“, ngoại trừ cúng dường kế tiếp và trường kỳ cúng dường 
ra, nếu tiếp nhận hơn”? thì phạm sám hối. 


cầu phẩm 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Ni-câu-luật ( #3 ##) thuộc 
thành Ca-tỳ-la-vệ (em # T233) của nước Thích-ca (##‡r BỊ), 
ngài Ma-ha-nam (7# 3T 5ï) của bộ tộc Thích-ca tình nguyện cúng 


?? catumãsappaccayapaväranã (catu-mäsa-paccaya-paväranä): Sự cúng dường bốn tháng 
nhu cầu phẩm, tức là “cúng dường Tỳ-kheo bốn tháng nhu cầu phẩm” Paccaya có ý nghĩa là 
dụng cụ ( 5 Ä-), nhu cầu phẩm (3 Z1 #z) nhưng theo Giải thích từ ngữ (38 15] ##Ä##), trang 
103 giải thích rằng paccaya là “gilãnappaccaya (nhu cầu phẩm lúc lâm bệnh)” tức là dược phẩm. 

®3 Giải thích từ ngữ, trang 103, yêu cầu quá mức quy định có 2 loại: 

1. Đối với phẩm vật: chỉ định cúng dường phẩm vật nào. 

2. Đối với thời gian cúng dường: Chỉ định cúng dường vào một ngày nào đó. 
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dường bốn tháng thuốc men cho Tăng đoàn. Sáu vị Tỳ-kheo vì từng 
chịu sự chỉ trích của Ma-ha-nam, bèn nghĩ việc báo thù, nên đến 
nhà Ma-ha-nam, yêu cầu lập tức cúng dường dầu bơ. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Cư sĩ. 

2. Thời gian: Cúng dường bốn tháng nhu cầu phẩm. 

3. Phương thức: Đưa ra yêu cầu riêng biệt. 

Không phạm: 

1. Xin xỏ tất cả phẩm vật cúng dường. 

2. Xin xỏ trong thời gian cúng dường nhu cầu phẩm. 

3. Nói với cư sĩ rằng: “Tuy người cúng dường những thứ này 
nhưng chúng tôi cần những phẩm vật khác”“?! 

4. Nói với cư sĩ rằng: “Tuy người cúng dường chúng tôi vào mấy 
ngày trước nhưng hiện tại chúng tôi lại cần sự cúng dường ””3 
Š. Yêu cầu đối với người bà con. 

6. Cư sĩ chủ động đến thỉnh mời. 

7. Vì người khác yêu cầu. 

8. Dùng tài sản mình để trao đổi. 

9. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo được mời nhận thuốc men bốn 
tháng, nếu nhận quá, trừ thỉnh lại, tự đem đến, thỉnh suốt đời thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nhận lời mời riêng bốn tháng, nếu 
nhận hơn thì thì phạm Ba-dạ-đề, ngoại trừ thỉnh lại hay thỉnh 
suốt đời. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo mời nhận thuốc bốn tháng, Tỳ- 
kheo không bệnh nên nhận. Nếu nhận quá hạn thì phạm Ba-dật-đề. 


® Dây tuy thuộc về yêu cầu ngoài mức quy định nhưng nếu Tỳ-kheo thật sự có nhu cầu 
đối với một phẩm vật riêng biệt nào đó có thể khéo léo bày tỏ với người cư sĩ. 
® Giống như trên. 
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Trừ trường hợp mời thường xuyên, mời tiếp tục, mời chia phần, 
mời suốt đời. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo nhận thỉnh mời tùy ý trong bốn 
tháng, nếu nhận hơn thì phạm Ba-da-đề. Ngoại trừ tùy ý thỉnh, tùy 
ý thỉnh nhiều lần, tự mình đem đến. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô có được thỉnh mời trong bốn tháng, 
nên nhận khi cần, nếu nhận quá, ngoại trừ lúc khác thì phạm Ba- 
dật-để-ca. Lúc khác là thỉnh riêng, thỉnh tiếp, thỉnh cân cần, thỉnh 
thường xuyên. 

LB. Horner: When a monk is not iÏÏ, an invitation (to accept) a 
requisite [or ƒour tnonths tay be accepted, unless there be a renewed 
inuitation, unless there be a permanenf invitation. ]ƒ one should accept 
Jor longer than that, there is an o[fence 0ƒ expiation. 

48. Xem quân đội ra trận ()§ 2 fA z4): Päcifiya 48. (Su.S, 
pacittiya 48, 2; Vin.IV, p. 105). 

Pali: Yo pana bhikkhu uyyuftantl senatn dassanäya gaccheyya añfia- 
tra tathãripappaccayä, päciHiya tỉ. 

Hán: 324 tLứ ñ] ƒt J8 dị iE49 £lA ' Bệ 7 lễ 3í 497# tụ 
?} , 3U, l# l ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo đến xem quân đội ra trận,” ngoại trừ lý 
do thích đáng ra thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
22 7Ñ 3È E1) thuộc thành Xá-vệ (412 3Ä), vua Ba-tư-nặc (3 Äƒ 
+) thuộc nước Câu-tát-la (3¿J j* # ) xuất chinh, sáu vị Tỳ-kheo đến 
đón xem đội quân ra trận. Các binh sĩ lấy làm không vui. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Đội quân ra trận. 

2. Phương thức: Đến đón xem. 


? tryyuttam: xuất phát ( th 3). 
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Không phạm: 

1. Đứng xem trong tự viện. 

2. Đội quân đi qua nơi trú xứ của Tỳ-kheo mà không phải Tỳ- 
kheo chủ động đi đón xem. 

3. Gặp đội quân trên đường. 

4. Nguyên nhân đặc biệt khác hoặc tình huống xảy ra bất ngờ. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo xem quân ra trận thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo xem quân xuất trận thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo đến xem quân trận, trừ có nhân 
duyên hợp thời thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo đến xem quân ra trận thì phạm 
Ba-dạ-đề. Ngoại trừ nhân duyên. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô đến xem quân đội dàn binh thì 
phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafeuer rmonk should go to see an army Jghfing, 
uniless there is su[fIcient reason ƒor it, there is an o[fence oƒ expiation. 
49. Sống trong doanh trại hơn ba đêm (4:2 †##‡‡ =®%): 
Đãciftiya 49. (Su.S, pãcittiya 49, 1; Vin.IV, p. 106). 

Pali: Siyä ca tassa phikkhuno kocideUa paccay0 senan gamanäya, 
dirattatiratatn tena bhikkhunã senãya 9asitabbarm. Tato ce uffari 
Uaseyya, pãcittiyan tí. 

Hán: HH, 3 34bt, #2 59⁄/##Hñ] ⁄S®lA, ‡X1Ù 
+ }2#?I\A†4t—#=&, 1u 48i1U&, 3H16, 

Việt: Lại nữa, khi vị Nếu Tỳ-kheo đó có nguyên nhân nào đó đi 
đến quân đội, vị 1ỳ-kheo nên ở trong doanh trại từ hai đến ba đêm, 
nếu hơn quy định thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (34&##‡ 


CHƯƠNG 2: CHÚ THÍCH GIỚI TỲ-KHEO | 285 


?2iñ-3*k E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T33), sáu Tỳ-kheo vì ngủ trọ 
nhiều đêm trong doanh trại mà chịu sự phê binh của binh sĩ. 
Tướng phạm: 
1. Địa điểm: Quân đội. 
2. Phương thức: Ngủ trọ. 
3. Kết quả: Hơn từ hai đêm ba đêm. 


Không phạm: 


1. Ở ba đêm. 

2:0 không tới ba đêm. 

3. Rời khỏi sau đêm thứ hai, sau đó vào lại. 

4. Vì lâm bệnh nên cần ở lại. 

5. Vì để chăm sóc người bệnh mà ở lại. 

6. Ở ngoài có địch quân bao vây, không cách nào rời khỏi. 

7. Có sự trở ngại khác hoặc sự cố ngoài ý muốn mà không cách 
nào rời khỏi. 

8. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo có nhân duyên đến chỗ quân 
đội, cho đến hai ba đêm, nếu hơn thì phạm Ba-dật-đẻ. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo có nhân duyên đến chỗ quân đội ba 
đêm, nếu hơn thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo có nhân duyên đến chỗ quân đội 
hai ba đêm, nếu hơn thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo có nhân duyên đến chỗ quân đội, 
chỉ nên ở hai đêm, nếu qua đêm nhiều hơn thì phạm Ba-da-đẻ. 

Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô có nhân duyên đến chỗ quân đội, 
nên ở hai đêm. Nếu qua đêm nhiều hơn thì phạm Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: ]ƒ fhere ¡s for a tronk some reasoni for going t0 an ar,, 


that tmonk may stay with the army for two nighứs, three nighís. Should 
he stay longer than that, there is an ofƒfence oƒ expiafion. 
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50. Xem quân đội diễn tập (3 ® ñ\ 3# 3): Paciftiya 50. (Su.5, 
pãciftiya 50, 1; Vĩin.IV, p. 107). 


Pali: Dữaffairatamm cc bhikkhu senaya 9asamano uyyodhikamn 0ã 
balagoamn uã senabyuhatn vã anikadassanarn vã gaccheyya, pãciffiyan ti. 


Hán: +u t6 ứ 7 £lÁ9T—^# =fn‡, it 6?8 
1], “4, “hf. RA, UHf18. 

Việt: Nếu Tỳ-kheo khi qua đêm từ hai đến ba đêm trong quân 
đội mà đến xem diễn tập,” tập hợp,”” dàn bình,” xét duyệt””” thì 
phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2?Ñ3J* I8) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 33), sáu vị Tỳ-kheo qua đêm 
trong quân đội, đồng thời xem quân đội diễn tập, tập luyện, tập 
hợp, kiểm duyệt, trong đó có một Tỳ-kheo không cẩn thận bị tên 
bắn trúng và chịu sự cười chê. 


Tướng phạm: 


1. Địa điểm: Quân đội. 
2. Thời gian: Qua đêm, từ hai đến ba ngày trong quân đội. 
3. Phương thức: Đến xem diễn tập, tập hợp, dàn bình, xét duyệt. 


Không phạm: 


1. Đứng xem trong tự viện. 

2. Đội quân diễn tập ở gần trú xứ của 1ỳ-kheo. 

3. Trùng hợp gặp đội quân diễn tập ở trên đường. 

4. Nguyên nhân đặc biệt khác hoặc tình huống xảy ra đột ngột. 
5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


? uyyodhikam: diễn tập (3š 3] ). Giải thích từ ngũ, trang 107: Nơi công kích diễn tập. 

? balagøam: Tập hợp (#2). Giải thích từ ngữ, trang 107: “Quân voi nhiều như thế, quân 
ngựa nhiều như thế, kỳ binh nhiều như thế, bộ binh nhiều như thế” 

? senabynham: Bố trí (2p 2Ÿ). Giải thích từ ngữ, trang 107: “Quân voi đứng chỗ này, quân 
ngựa đứng chõ này, kỳ binh đứng chỗ này, bộ binh đứng chỗ này” 

3® anikadassanam: Kiểm duyệt (3š ). Giải thích từ ngữ (38 35] ####), trang 107: “kiểm 
duyệt quân voi, quân ngựa, kỳ binh, bộ binh” 
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So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo có nhân duyên đến chỗ quân 
đội ở hai, ba đêm, xem quân trận giao chiến thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo có duyên sự thì được ngủ trong 
quân trại ba đêm, nhưng nếu xem quân xuất trận, nha kỳ, cãi lộn, 
đánh nhau, thế lực thì phạm Ba-dật-đẻ. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo có ở trong quân trại hai, ba đêm 
hoặc khi xem quân đội diễn tập, hoặc xem thế lực quân bộ, quân 
voi, quân ngựa thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo dù ở chỗ quân đội hai đêm, xem 
quân ra trận, chủ tướng chỉ huy, quân trận tác chiến thì phạm Ba-dạ- đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô ở trong trại quân đội xem quân dàn 
binh qua hai đêm, trước xem binh phất cờ, rồi xem bố trận dàn binh 
thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: ]ƒ a rnonk, staying with the army ƒor two nighfs, threc 
nights, should go to a sham-fieht or to the troops in array or to the 
tassing oƒ the army or fo see a review, then is an o[fence 0ƒ expiafion. 


51. Uống rượu (‡* 38): Paciftiya 51. (Su.5, pãciffiya 51, 1; VinIV,p. 110). 

Pali: Surãmerayapane pacitfiyar tí. 

Hán: †# f 33⁄8 %zkÃì8, 3Uf†Z. 

Việt: Uống loại rượu làm bằng trái cây (2k#Ã3#) hoặc ngũ 
cốc (43⁄‡)?°! thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở Kiều-thưởng-di (Z£ 5Ý 7£), Tỳ-kheo 
Sa-già-đà (?jJuƑ) hàn phục rồng độc, dân chúng vì muốn đáp 
đền ông, bèn chuẩn bị món rượu mà Tỳ-kheo Sa-già-đà yêu thích 
nhất để chiêu đãi ông ấy nên vị ấy uống tới say ngã xuống đất. 

3°! Surãmerayapäne (Surä-meraya-päne): Thức uống các loại rượu trái cây và rượu ngũ 
cốc, v.v... 

Giải thích từ ngữ (38 35] ####`), trang 110: Surä là dùng lúa mì (2]› %), bánh (‡#), gạo (3É) ủ 


lên men. 
Giải thích từ ngữ, trang 110: Meraya là dùng hoa, trái cây, mật ong ủ lên men. 
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Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Rượu bằng trái cây hoặc lúa mạch. 

2. Phương thức: Uống. 

Không phạm: 

1. Uống cái thức uống có mùi vị, màu sắc của rượu. 

2. Uống dầu, thịt, canh có mùi vị của rượu. 

3. Uống nước ép am-ma-la ( #§ # 3 ).392 

4. Uống thức uống có hàm lượng cồn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phân: Nếu Tỳ-kheo uống rượu thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo uống rượu, say xỉn thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo uống rượu thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tựng: Nếu Tỳ-kheo uống rượu, thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô uống các loại rượu thì phạm Ba-dật- 
để-ca. 

LB. Horner: In drinking ƒermented liquor and spirits there is an 
offence oƒ expiation. 
52. Thọc cù nôn người ( x‡ À_4š#š ): Paciftiya 52. (Su.Š, pãciffiya 52, 
1; Vin.IV,p. 111) 

Pali: A#gulipatodake pãciHiyan tỉ. 

Hán: 4š 7| AJš, 106}f15. 

Việt: Thọc lét người khác (3š | ^_## )?°°thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?#27fÑ-3* E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T? 33), sáu vị Tỳ-kheo thọc lét 


3? Ämalaka: Quả am-ma-la (J#§/# Z# ®), trái kê chua (8# # ), sơn tra (vh ‡8). 

3 Nguyên văn điều khoản giới: “Khi thọc lét, phạm sám hối” Trong đó không chỉ rõ tân 
ngữ là gì nên rất dễ bị hiểu lầm rằng Tỳ-kheo thọc lét thì phạm vào giới sám hối. Theo Nhân 
duyên chế giới, chắc là “Thọc lét người khác” mới cấu thành phạm giới. 
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mười bảy vị Tỳ-kheo trong số đó có một vị Tỳ-kheo cười đến tắt thở 
mà chết. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người. 

2.Phương thức: Thọc lét. 

Không phạm: 

1. Có việc gặp khi gọi đối phương, chẳng phải cố ý khiến vị ấy cười. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo thọc cù nôn Tỳ-kheo khác thì 
phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ- kheo dùng ngón tay chỉ chỏ nhau thì 
phạm Ba-dật-đề 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo thọc lét qua lại bằng tay thì phạm 
Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo thọc lét đau thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bi-sô dùng tay thọc cù lét người khác thì 
phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: In ticking with the Imgers there is an offence o0ƒexpiafion. 


53. Đùa giỡn trong nước (#7k '?‡š3\): PäciHiya 53. (SuŠ, 
pacittiya 53, 1; Vin.IV, p. 112). 


Pali: Udake hasadhamme päcittiyan tí. 
Hán: #7 † 4š xX, š0,}‡‡#. 
Việt: Đùa giỡn trong nước (zk 'P ‡š xX)?°% thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
#2 7ñ 3È H) thuộc thành Xá-vệ (4 T233), mười bảy vị Tỳ-kheo 


39t Giải thích từ ngữ (38 35] ####), trang 112: đùa giỡn trong nước (2k *Ƒ 3š 3X ) chỉ cho “Là 
vượt qua việc bơi lội, chìm, trôi dạt bằng đôi chân không trong nước” 
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đùa giỡn trong hồ A-trí-la-phiệt-đệ ('J # # 4 J&), vua Ba-tư-nặc 
(3 #f† 6 +) sau khi thấy việc đó bèn cười và nói với phu nhân Ma- 
lợi (Z# #|) rằng: “Vị Tỳ-kheo mà ngươi cúng dường đang đùa giỡn 
trong nước.” Phu nhân Ma-lợi bèn đem việc này nói với đức Phật. 

Tướng phạm: 

1. Địa điểm: Trong nước. 

2. Phương thức: Đùa giỡn. 

Không phạm: 

1. Không muốn chơi dưới nước mà vì có việc cần phải vào trong 
nước gồm: trôi dạt, chìm, bơi lội (3>). 

2. Vượt sông đến bờ bên kia. 

3. Sự cố ngoài ý muốn. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo đùa nghịch trong nước thì phạm 
Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo đùa nghịch trong nước thì phạm Ba- 
đdật-đề. 

Luật tứ-phẩn: Nếu Tỳ-kheo đùa nghịch trong nước thì phạm Ba- 
đdật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo đùa nghịch trong nước thì phạm 
Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô đùa nghịch trong nước thì phạm 
Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: In playing in the wwafer, there is an of[fence oƒ expiafion. 
54. Thái độ không cung kính (2 # 3Ä š£): Pacittiya 54. (Su.5, 
päcittiya 54, 1; Vin.IV, p. 113). 

Pali: Anädariye pãcittiyar tí. 

Hán: “3kðt, 3U}f1§. 
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Việt: Không cung kính thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Cù-sư-la (# J† # ]) thuộc 
Kiều-thưởng-di (Z ƒ 7£), hành vi của Iỳ-kheo Xiển-đà vi phạm 
quy định Tăng đoàn, khi Tỳ-kheo khuyên bảo ông ấy thì Xiển- đà lại 
bày tỏ thái độ không tôn kính. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người hoặc pháp.*° 

2. Phương thức: Không tôn kính. 


Không phạm: 


1. Nói rằng: “Những điều thây chúng tôi có chút vấn để. 
2. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo coi thường thây và giới luật thì 
phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo xem thường Tỳ-kheo khác thì phạm 
Ba-da-đề. 


Luật Tứ phân: Nếu Tỳ-kheo không nhận lời răng dạy thì phạm 
Ba-dật- đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo xem thường Tỳ-kheo khác thì 
phạm Ba-da-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô không cung kính thì phạm Ba-dật- 
để-ca. 


L.B. Horner: In disrespect there is an offence oƒ expiafion. 


35 Trong điều khoản giới: “Không tôn kính, phạm sám hối (£ #ðt, 30.f‡#)/ chỉ có 
động từ mà không có tân ngữ. Người viết dựa vào Giải thích từ ngữ (1835] ####), trang 113: 
“Không tôn kính có hai loại, không tôn kính người và không tôn kính pháp,” đối tượng thêm 
vào trong Tướng phạm (38 30,) là “Người và pháp ( À_#u š)” 

Giải thích từ ngữ, đồng thời đưa ra ví dụ, nếu Tỳ-kheo khi bị khuyên răn do phạm giới, trái 
lại chỉ trách đối phương, là “Không tôn kính ngưởi” hoặc là phạm giới mà phê bình giới luật, 
là “Không tôn kính pháp.” 
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55. Hù dọa người (*Ƒ À_): Pacittiya 5S. (Su.5, pacitiya 5S, 1; Vin.IV, 
p. 114). 

Pali: Yo pana bhikkhu phikkhutn bhirnsãpeyya, pãcittiyan tí. 

Hán: 3? # tr ứ*Ƒ tứ : 30}ƒ1$§ ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo hù dọa” Tỳ-kheo khác thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2 ?Ñ 3k I8) thuộc thành Xá-vệ (4+ T 33), sáu vị Tỳ-kheo hù dọa 
mười bảy vị Iỳ-kheo mười bảy vị ấy bị hù dọa đến khóc luôn. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo. 

2. Phương thức: Hù dọa. 

Không phạm: 

1. Tuy hù dọa đến đối phương, nhưng vốn không có ý đồ hù dọa 
người. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo cố ý làm kinh sợ Tỳ-kheo thì phạm 
Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo làm kinh sợ Tỳ-kheo khác thì phạm 
Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo làm kinh sợ Tỳ-kheo khác thì phạm 
Ba-dật- đề. 

Luật Thập tung: Nếu T-kheo tự mình làm kinh sợ Tỳ-kheo khác, 
nếu nhờ người làm kinh sợ, dù chỉ giỡn chơi thì phạm Ba-da- đề. 


3 Giải thích từ ngữ, trang 114 : “Lấy hình ảnh, âm thanh, mùi, vị hoặc động tác làm người 
sợ hãi; hoặc nói với đối phương rằng: Trên đường có cướp, rắn, hoặc ma, khiến người sợ hãi,” 
tức là hù đõa người bao gồm hai mặt: 

1. Làm người giật mình bằng trò đùa quái đản. 

2. Làm người nảy sinh sợ hãi bằng lời nói. 
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Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô hoặc tự làm khủng bố, hoặc dạy 
người làm khủng bố Bí-sô khác, dù chỉ giỡn chơi thì phạm Ba-dật- 
để-ca. 

LB. Horner: Whafeuer mmonk should ƒrighten a monk, there is an 
offence oƒ expiation. 

56. Đốt củi sưởi ấm (Ä šf† ft H& ): Pacitfiya SỐ. (Su.5, pãciftiya SỐ, 1; 
Vin.IV, p. 116). 


Pali: Yo pana bhikkhu agilãno 9isibbanapekkho Jotin samadaheyya 
1ä sanadahäapeyya 0ã afifiatra tathäãripappaccayä, pacittiyan tí. 


Hán: #4 cứ #73 : j8 #Rtc0š › k2 ^A,Šk : lệ 
ƒ ‡£ 14 9# thở} › 30.]†1. 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo không bệnh, cần muốn sưởi ấm, tự nhóm lửa 
hoặc bảo người nhóm lửa, ngoại trừ lý do chính đáng ra thì phạm 
sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn nai (#§,3#,) thuộc rừng 
Khủng bố (Z&'# 3k), núi cá sấu Bà-kỳ (3# 3&## # vÙ;), khi các Tỳ- 
kheo đốt củi sưởi ấm, một con rắn đen lớn chịu nhiệt trong đống 
củi mà chạy ra tấn công Tỳ-kheo. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Củi gỗ. 
2. Phương thức: Tự mình hoặc bảo người đốt. 


Không phạm: 


1. Bị bệnh. 

2. Sưởi ấm bên đống củi người khác đốt. 
3. Sưởi ấm bằng mảnh than gõ. 

4. Khi chăm đèn, soi sáng." 
5. Khi ở phòng tắm. 

6. Lý do chính đáng khác. 


3 jotike: Jofi có nghĩa là lửa ( X), ý nghĩa khác của động từ ofafi là quang minh; lập lỏa, 
nhấp nháy, chiếu soi. 
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7. Sự cố ngoài ý muốn. 
8. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo không bệnh, vì sưởi ấm mà tự mình 
đốt lửa hoặc sai người đốt thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo không bệnh, tự vì mình, đốt cỏ, gõ, 
phân bò, hoặc tự mình đốt, hoặc bảo người đốt, ngoại trừ nhân 
duyên thì phạm Ba-da-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo không bệnh, vì sưởi ấm thân mình, 
tự nhóm lửa hoặc sai người nhóm nơi đất trống thì phạm Ba-dật-đề. 
Trừ có nhân duyên. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo không bệnh, vì sưởi ấm thân mình 
tự đốt hoặc bảo người đốt cỏ, gỗ, phân bò, rác rưởi nơi đất trống thì 
phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô không bệnh vì thân mình (3 #), 
tự đốt lửa ( #3 X) hoặc bảo người khác đốt (434 ‡#,#2 7) thì 
phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: Whafeuer mmonk, not being iÏÏ, desirous 0ƒ warming 
himsclƒ should kindle or should cause a re to be kindled, unless there is 
sufficient reason or it, there is an ofƒence 0ƒ expiafion. 


57. Tám chưa tới nửa tháng (2 É -# + H 1Ê3L3š): Pacitiya 57. 
(Su.5, pãciftiya 57, 6; Vin.IV, p. 119). 


Päl: Yo pana bhikkhu orenaddhamasam nahäyeyya afñfiafra 
samayä, pacifiyamn. TaHhayan samayo diyaddho mãso seso 
gimhãnanti 'assanassa palhamo mãso” iccete addhafeyyamasä 
unhasamayo, parilahasamayo, gilãnasamayo, kammasamayo, 
addhãnagamnanasamayo, uãtawu†thisamayo, ayan tattha samay0o tí. 


Hán: 3# tứ Z# + H mờ: : â 7 EZ4Rj‡42 › 3U, 
›: &®itW† : tk mö1d: 39% I§#0)mREB 
—**H ¡ ›3A5*X 'I#¡3#— 2H ¡ :imð2#ñH 


CHƯƠNG 2: CHÚ THÍCH GIỚI TỲ-KHEO | 295 


“9J- BH} › #Hj : šmJ ›: T{ƒEHj : Kiâ2Á47ñj : 5] ĐWL TT gg 
h† : #&iš—## : š&X Zi8†4£ ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo chưa tới nửa tháng mà tắm, ngoại trừ đúng 
thời điểm ra thì phạm sám hối. Trong giới này, thời điểm đúng là: 
Có nơi cho rằng: “Cuối một tháng rưỡi mùa hạ) có nơi cho rằng: 
“Tháng đầu tiên của mùa mưa.” Đây là hai tháng rưỡi”” vào lúc nắng, 
lúc nóng, lúc bệnh, lúc làm việc, lúc du hành trên đường dài, lúc trời 
mưa nổi gió. Đây là thời điểm đúng ở trong giới này. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá Ca-lan (‡## # ) thuộc thành 
Vương-xá ( # 4-34), các Tỳ-kheo đến sông Ða-phù-đà ( Ÿ š# ƒÈ) 
tắm, vua Tần-bà-sa-la (3ñ 3#š 3# # + ) cũng đi. Đợi đến các 1ỳ-kheo 
tắm xong, vua mới bắt đầu tắm. Lúc này, cửa thành đã đóng lại, vua 
Tần-bà-sa-la đành phải qua đêm ngoài cửa thành. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Không tới nửa tháng. 

2. Phương thức: Tắm gội. 

Không phạm: 

1. Nửa tháng hoặc trên nửa tháng tắm một lần. 

2. Tắm gội khi qua sông. 

3. Ở nơi hẻo lánh. 

4. Sự cố ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo, trong nửa tháng tắm một lần, 
ngoại trừ nhân duyên thì phạm Ba-dật-để. Nhân duyên là lúc bệnh, 
lúc làm việc, lúc đi, lúc mưa gió, lúc nóng. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo chưa đến nửa tháng mà tắm, trừ 
trường hợp đặc biệt thì phạm Ba-dạ-đề. Trường hợp đặc biệt: Một 

3 Mùa hạ của Ấn Độ là từ tháng 1 tới tháng 4, mùa mưa từ tháng Š tới tháng 8 (xem điều 


sám hối 1, chú thích 1), nên “Giữa một tháng rưỡi cuối mùa hạ đến tháng đầu tiên của tùa mưa 
là hai tháng rưỡi,” tức ngày 15 tháng 3 đến ngày 30 tháng 5 của Ấn Độ. 
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tháng rưỡi cuối mùa xuân và một tháng đầu mùa hạ, trong hai tháng 
rưỡi đó và các dịp như khi trời nóng, khi bệnh, khi làm việc, khi gió, 
khi mưa, khi đi đường. 

Luật Tứ phần: Tỳ-kheo nửa tháng nên tắm, Tỳ-kheo không nên 
thọ trì, không được hơn nếu không thì phạm Ba-dật-đề, ngoại trừ 
trường hợp đặc biệt. Trường hợp đặc biệt: Lúc nóng, lúc bệnh, lúc 
làm việc, lúc gió, lúc mưa, lúc đi đường. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo trong nửa tháng tắm thì phạm Ba- 
đạ-đề. Ngoại trừ nhân duyên: Một tháng rưỡi cuối xuân, một tháng 
đầu mùa hạ, là hai tháng rưỡi, lúc nóng, lúc chữa bệnh, lúc gió, lúc 
mưa, lúc làm việc, lúc đi đường. 

Luật Căn bản: Bí-sô nửa tháng nên tắm, cố ý vi phạm mà tắm 
thêm thì phạm Ba-dật-để-ca, ngoại trừ trường hợp kháp. Trường 
hợp khác: Lúc nóng, lúc bệnh, lúc gió, lúc mưa, lúc mưa gió. 

LB. Horner: Wafevwer monk should bathe (at intervals of) Ïess 
than haÏƒ a month, except at a righf time, there is an 0[fence 0ƒ expiafion. 
In this case this is a right time: Thinking, ˆ a month and a haÏƒ oƒ the 
summer remains, (and) ' the Wrst month oƒ the rains' --these are the 
two and a haÏlƒ months when there is hot eather, when there is ƒever 
wheather; at a time oƒ ilÏness, at a time oƒ work, at a time 0ƒ going ơn a 
journey, at a time oƒ wind and raïin. This is a tight time in this casc. 


58. Y không nhuộm (“£ 334): Pacitfiya S8. (Su.5, pãcitfiya S8, 1; 
Vin.IV, p. 120). 


Päảl: Naưưnu pana bhikkhunã cũaralabhena timmam 
dubbatakarananarmn añfiatararn dubbarnakaranamn adatabbamn 
mÌam vã kaddamatmn vã kã|asamamn va. Anada ce bhikkhu tinnatn 
dubbattakarananatn aifiataratn dubbat akaraafnn naUa4 ciUara 
paribhufijeyya, päciHiyan ti. 

Hán: tr ứ3šƒŸ3ƒ7KJKR} › 8 33⁄3 _E =4?Z7R2ñ 6, 9 ‡ tt 
—#†t1?ñ 6, › 7 là 6, 338 6, 3, 6, › tu ÄHoL ứ 3 Š * 
3k_L = 4t ðN ế,w9 L '† —$†ZRZñN 6, 89 3Í 2XÐR › 3G 1# ° 


CHƯƠNG 2: CHÚ THÍCH GIỚI TỲ-KHEO | 297 


Việt: Khi Tỳ-kheo nhận được y mới, nên nhuộm một trong ba 


? tàu niầu,”” hơác mâu 


màu đậm sau đây: Màu xanh dương đậm, 
đen. Nếu Tỳ-kheo mặc lên chiếc y mới mà chưa nhuộm một trong 


ba màu đậm trên thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2-f ý E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T? 3X), các Tỳ-kheo với các nhà 
ngoại đạo du hành gặp phải bọn cướp dành giật, sau khi các binh 
lính bắt được bọn cướp thì thỉnh các Tỳ-kheo đến lãnh nhận lại chiếc y, 
nhưng các Tỳ-kheo không thể nhận ra được chiếc y của mình. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Pháp phục mới. 
2. Phương thức: Không nhuộm màu đậm lên. 


Không phạm: 


1. Sau khi nhuộm màu mới mặc lên. 

2. Sau khi nhuộm, bị phai màu. 

3. Chỗ nhuộm màu bị rách đi. 

4. Không phải dùng vải nhuộm mà dùng tấm vải với màu đậm 
vá lên. 

5. Dùng vải khác vá lên. 

6. May đường viền pháp phục."'' 

7. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo được y mới, nên dùng ba loại màu 
để làm dấu: Hoặc màu xanh, hoặc màu đen, hay màu mộc lan. Nếu 
không dùng ba màu đó để làm dấu thì phạm Ba-dật-đề. 


3° nlam: Màu xanh đậm, màu xanh nước biển, màu lục lam . Giải thích từ ngữ (38 3] #P 


##), trang 120: “Màu xanh đậm có hai loại: Màu lam đồng, màu lục lam” 

3# kaddamam: Màu nâu, màu đất. 

3" Nhân duyên của giới này tuy do Tỳ-kheo không thể nhận biết y của mình mà quy định 
màu nhuộm trên y nhưng nếu mặc kệ bỏ đi nhân duyên, chỉ nhìn các điều khoản giới, là nói 
đến khi lấy được y mới cần phải nhuộm màu đậm, điều này có thể lý giải rằng phòng ngừa bọn 
trộm cắp cướp đoạt. Còn đối với mục thứ 4, thứ 5, thứ 6 của Không phạm, tuy không phải đem 
y nhuộm màu đậm lên nhưng đã đạt được kết quả của giá trị chiếc y hư rách. 
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Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo được y mới, nên dùng ba màu hoại 
sắc hoặc xanh hoặc đen hoặc mộc lan, nếu không hoại sắc mà sử 
dụng thì phạm Ba-da-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo được y mới, tùy ý dùng một trong 
ba màu hoại sắc để hoại hoặc là xanh, hoặc đen, hoặc mộc lan. Nếu 
Tỳ-kheo không làm hoại sắc bằng ba thứ hoặc xanh, hoặc đen, hoặc 
mộc lan mà mặc nguyên y mới khác thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo được y mới nên dùng một trong 
ba màu hoại sắc, hoặc màu xanh, hoặc màu bùn, hoặc màu mộc lan. 
Nếu Tỳ-kheo không dùng một trong ba màu hoại sắc, hoặc màu 
xanh, hoặc màu bùn, hoặc màu mộc lan mà may y mới thì phạm 
Ba-da-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô được y mới, phải nhuộm hoại sắc 
bằng ba cách: Hoặc xanh, hoặc bùn, hoặc đỏ, tùy theo mỗi loại làm 
cho hoại sắc. Nếu không làm cho y bị hoại sắc bằng ba cách trên mà 
đem xử dụng thì phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: When a mmonk obtains a new robe, any one tode öƒ 
disgurement oƒ the three tmodes öƒ disligurement must be taken: either 
đark green or tmud(-colour) or black. ]ƒ a monk should make use oƒ a 
new robe without taking any one mode 0ƒ dislguremenft oƒ the three 
modes oƒ dislgurement, there is an o[ffence 0ƒ expiation. 


59. Không thiết thực phân phát y (3 3 23 8634k): Pacitiya 
59. (S.5, pãciffiya S59, 1; Vin.IV, p. 121). 

Pali: Yo pana bhikkhu bhikkhussa uä phikkhuniyä 0ã sikkhamaãnãya 
UÃ SITHđ†11€fASSA UÄ SAIHđTI€Tđ Uũ SÑMđ14 CIUAFAN ikappetvä 
appaccuddharariatmn paribhufijeyya, päcittiyar tỉ. 

Hán: 3 tứ H ƒT]ƒ7KJIK2 862kb ức © 6E  Ä, 
3X ÖñB + 1TR. Ä/J7R/⁄, : ‡02E 3 thị mm 2#: 1E H › 
36.flễ - 

Việt: Nếu có TIỳ-kheo tự động đem pháp phục phân chia 


312 cho 


3 vikappetvä: Phân phối (2 86). Giải thích từ ngữ (38 35] #F‡#), trang 122: “Phân phối 
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Ty-kheo, hoặc Tỳ-kheo-ni, hoặc Thức-xoa- ma-na, hoặc Sa-di, hoặc 
Sa-di-ni, lại không giao ra mà tiếp tục sử dụng thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc (3&‡ ?ifÑ3š* 
) thuộc thành Xá-vệ (4 7? 3š), sau khi Tỳ-kheo Bạt-nan-đà (#8 
3# ữ) đem y phân phát cho Tỳ-kheo sống chung, lại không đưa 
cho vị ấy mà tiếp tục sử dụng. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo Tỳ-kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni. 

2. Phương thức: Phân phát y. 

3. Kết quả: Không có giao cho họ mà tiếp tục sử dụng. 

Không phạm: 


1. Sau khi phân phát có đem đi cho. 
2.Xác định rằng chủ sở hữu đã vui vẻ cho mà tiếp tục dùng. 
3. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo đem y tịnh thí cho Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Thức-xoa-ma-ni, Sa-di, Sa-di-ni rồi đoạt lấy lại thì phạm 
Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo tịnh thí y cho năm chúng tỳ-kheo, 
Tỳ- kheo-ni, Thức-xoa-ma-ni, Sa-di, Sa-di-ni, sau đó không xả mà sử 
dụng thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo đem y cho Tỳ-kheo Tỳ-kheo-ni, 
Thức-xoa-ma-ni, Sa-di, Sa-di-ni, về sau không hỏi chủ mà lấy lại 
dùng thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo đã cho y cho Tỳ-kheo Tỳ-kheo-ni, 
Thức-xoa-ma-ni, Sa-đi, Sa-đi-ri, nhưng nhất định đòi lại để dùng thì 
phạm Ba-da-đề. 


có hai: Phân phối trực tiếp ( ñ ‡š 2 ñữ, sammmukhävikappanä)j` phân phối gián tiếp ( l8] ‡È 2 
ñữ, D. parammukhävikappanä).` Phân phối trực tiếp là đem y tặng trực tiếp cho vị nào đó. Phân 
phối gián tiếp là đem y giao cho vị nào đó bằng cách nhờ vị nào đó làm thay. 
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Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, nhận y người khác gửi, sau đó không 
hỏi chủ thì tự ý lấy sử dụng thì phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: Whatever monk, himselƒ hauing assigned a robe to a 
monk or to a nun or to a ƒemale probationer or to a tmale novice or to 
emale novice, should take use oƒ it, (the robe) not having been taken 
away, there is an offence oƒ expiation. 


60. Cất đồ vật của Tỳ-kheo ( đã E tu ứ 8) 3 đa): Páciftiya 60. (Su.5, 
päcittiya 60, 1; Vin.IV, p. 123). 


Pali: Yo pana phikkhu phikkhussa paHatn vã ciuarant 0ã nisidanatn 
0ä sicigharan vä kãyabandhanarn vã apanidheyya vã apanidhäpeyya 
0ã antamaso hasãpekkhopi, pãcittiyan tí. 


Hán: 3? tt ứ j3 E 32 A jÄ Ho #92, Ä3K]RK, 3 
3*'*:. ÄX#4†ñ1, Ä4 kim : AJEJfE9tSÃ › 30 {1E ° 

Việt: Nếu có Iỳ-kheo tự cất hoặc bảo người cất bát (#), hoặc 
pháp phục (24), hoặc khăn trải (32h )°!, hoặc ống đựng kim 
(£† ñ)?“, hoặc dây thất lưng (J###)*'5, cho dù là nói đùa (JƑ#t 
), cũng phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
#2 7fñ3#*k H) thuộc thành Xá-vệ (4 T233), mười bảy vị Tỳ-kheo 


33 nisiđanam: Khăn trải (3-3). Xem điều xả vật 15, chú thích 2. 

3! sũcigharam: ống đựng kim (4† fĩ). sữc¡ là kim (4†), gharam là nhà (3), phòng (#§ 
4), sũcighararn tức là dụng cụ đựng kim. 

Bảy trăm kiển-độ (+ ‡š/# ) trong Tiểu phẩm (;]š #a), trang 301: “Nhu cầu phẩm của Sa- 
môn: Bát, y phục, khăn trải lót, ống đựng kim, dây thắt lưng, túi lọc nước, ấm trà. Điều sám hối 
86 còn quy định: “Nếu có Tỳ-kheo bảo người làm ống đựng kim bằng xương, răng voi hoặc 
sừng thú, phạm sám hối; nên đập vỡ đi” Trong đó ống đựng kim đều là từ này sữcigharam. 
Ngoài ra, Tiểu sự kiển-độ (;]` 3# /#), trong Tiểu phẩm (;]š #ä), trang 116 ghi chép, nhằm 
giữ gìn bảo vệ kim may quần áo, đức Phật cho phép các Tỳ-kheo sử dụng ống đựng kim, ống dựng 
kim ở đây dùng sữcigharam. Từ điển Päli -Anh, 721b giải thích là ống đựng kim làm bằng tre (a 
nneedle case tmade oƒ bamboo). 

Từ trên có thể nhìn thấy, ngoại trừ ống đựng kim (sucinälikam) làm bằng tre khá phổ biến 
ra, còn có các đồ đựng kim (sữcigharamm) làm bằng xương, răng voi và các vật liệu khác. 

35 kãyabandhanam: dây thắt lưng (## *). Do vì lúc bấy giờ Tỳ-kheo là mặc váy, bằng việc 
lấy một mảnh vải đài từ eo đến mắt cá chân bao lấy nửa phần thân đưới (xem điều xả vật 2, chú 
thích 2), khi gấp xong ở phía sau, lại dùng thắt lưng buộc chặt lại, vì thế dây thắt lưng cũng trở 
thành đồ dùng thiết yếu. 
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không có thu dọn đồ dùng sinh hoạt của mình, sáu vị Tỳ-kheo bèn 
đem pháp phục và bát của họ cất giữ, không trả cho họ, mười bảy 
do vậy mà khóc. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Đồ dùng sinh hoạt.3' 
2. Phương thức: Cất giữ. 


Không phạm: 


1. Chẳng phải nói đùa mà là đem đồ vật dọn đến nơi khác khi 
thu xếp. 

2. Khi đối phương tùy ý đặt đồ vật, cất lên trước, đợi sau khi 
khuyên răn vị ấy xong rồi trả lại. 


3. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo vì giỡn chơi nên, giấu hoặc nhờ 
người giấu y, bát, dụng cụ ngồi, ống đựng kim, với mọi đồ dùng sinh 
hoạt như thế thì phạm Ba-dật-đẻề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo vì vui đùa mà cất giấu hoặc nhờ 
người cất giấu y, bát, Ni-sư-đàn, ống đựng kim thì phạm Ba-da- đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo hoặc tự mình giấu, hoặc dạy bảo 
người giấu y bát, dụng cụ ngồi, ống đựng kim của Tỳ-kheo- khác, dù 
chỉ giỡn chơi thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo hoặc tự giấu hoặc nhờ người giấu 
y bát, hoặc chìa khóa phòng, hoặc giày dép, hoặc ống đựng kim, với 
mỗi món đồ sinh hoạt như thế, dù chỉ giỡn chơi thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bií-sô tự mình giấu hoặc bảo người cất giấu y bát 
và các đồ dùng sinh hoạt khác của Bí-sô, Bí-sô-ni, Chánh học nữ, Cầu 
tịch, Cầu tịch nữ, ngoại trừ duyên sự khác thì phạm Ba-dật-để-ca. 


*'9 Trong điều khoản giới tuy có quy định không được cất giấu y phục, bát, khăn trải, ống 
đựng kim, dây thắt lưng vx... nhưng những thứ này đều là đồ dùng sinh hoạt của Tỳ-kheo, theo 
sự tiến bộ thời đại, đồ dùng sinh hoạt của Tỳ-kheo hiện đại e rằng không chỉ những thứ thứ này, 
vì thế người viết đổi thành đồ dùng sinh hoạt trong đối tượng của Tướng phạm. 
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LB. Horner: Whafeuer mmonk should hide or should cause to hidc 
a mmonks bowl or robe or (piece oƒ cloth) to sit upon or needÌe-case or 
girdle, cuen in ƒun, there is an offence oƒ expiation. 


61. Giết hại động vật ( % 'Ÿ 5)3⁄)): Pacittiya 61. (Su. 5, pãciftiya 61, 
1; Vin.IV, p. 124). 


Pali: Yo pana phikkhu saficicca pãnat jiUitã oropeyya, pãcittiyan tỉ. 
Hán: 3 2 kh ứ đt Š $fx2J)4) + 4 › J0W#, 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo cố ý đoạt lấy (‡# ;š 44)?!” sinh mạng 
động vật (2ÿ 3) + â?)*'° thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
22 ifÑ.3k #]) thuộc thành Xá-vệ (4 1233), Tỳ-kheo Ưu-đà-di (4# 
e ®%) vì không thích quạ, nên đem bắn xuống, cắt bỏ đầu đi, đồng 
thời xâu lên thành một chuỗi. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Động vật. 
2. Phương thức: Cướp đoạt sinh mệnh. 


Không phạm: 


1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Không có tâm sát hại. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo cố ý cướp mạng sống súc sinh thì 
phạm Ba-dật-đề. 


3 Jiyitã voropeyya: Cướp đoạt sinh mệnh (#*& # 40). Giải thích từ ngữ, trang 124: “cắt đứt, 
phá hoại sự sống, cản trở sự sống kéo dài.” 

3! panam: Động vật (53⁄2). Giải thích từ ngữ, trang 124: Súc sinh đạo (8Ä + šš ). Nhìn từ 
quan điểm sáu nẻo, pm là nẻo súc sinh khác so với năm nẻo: Trời, người, A-tu-la, ngạ quỷ, 
địa ngục; nhìn từ quan điểm sinh vật, pa~zrm là thế giới động vật khác so với thế giới thực vật. 
Vì thế sát sinh của giới này là chỉ giết động vật, như thế thì sẽ không lặp lại phạm vi chặt đốn 
cây cối, xem điều sám hối 11. 
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Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo cố ý cướp đoạt mạng sống loài súc 
sinh (34 #8 #4 4), thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo cố ý giết mạng sống động vật thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo cố ý lấy mạng sống động vật thì 
phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô cố ý giết hại mạng sống động vật thì 
phạm Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafever monk should intentionally depriue a liuing 
thing oƒ liƒe, there is an o[fence 0ƒ expiafion. 

62. Uống nước có vi sinh vật (†* F 24 + 3⁄0 #9 zk): PaciHiya 62. (Su. 
Š, pãciftiya 62, 1; Vin.IV, p. 125). 

Pali: Yo pana bhikkhu jãnan sappanuakarn udakamn paribhufijeyya, 
päciHiyan ti. 

Hán: 32 kL É-ƒ†X JR 4a + 24)7k › 16}f1§ ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo uống nước có vi sinh vật (+ 3 #Jzk)3'° 
thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#2 7Ñ 3k H) thuộc thành Xá-vệ (42 3Ä), sáu vị Tỳ-kheo biết rõ 
trong nước có vi sinh vật mà dùng uống. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Nước có sinh vật. 

2. Phương thức: Biết rõ mà vẫn uống. 

Không phạm: 

1. Không biết trong nước có vi sinh vật. 

2. Uống dùng nước có vi sinh vật. 

3. Biết uống rồi sẽ không tổn hại vi sinh vật mà uống. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


3'° Về vi sinh vật trong nước, mời xem điều sám hối 20, chú thích 1. 
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So sánh các bộ luật: 

Luật Tăng-kỳ: Biết trong nước có côn trùng, (nếu) uống thì 
phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo biết trong nước có côn trùng, (nếu) 
uống thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo biết trong nước có côn trùng, 
(nếu) lấy sử dụng thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô biết trong nước có côn trùng, (nếu) 
nhận sử dụng thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafewer rmonk should knowingly take 1se 0ƒ wafer 
that contains liuing things, there is an offence oƒ expiation. 


63. Chống án sự kiện đã phán xét theo quy định (_E 3£ É, Z3u ;+ 
1 *| 89 #††): PaciHiya 63. (Su. 5, paciffiya 63, 1; Vin.IV, p. 126). 


Pali: Yo pana bhikkhu Jãnatn yathadhammamn nihatãdhikaranatn 
punakammmaya ukko†feyya, pãcitiyan tỉ. 


Hán: #723 kb ứ xị Ƒ HH 4u , 3# Bề} E)Ƒ3}| 89 '#4t ; X 
%h k5 J8 KitfL ' 1LIf Hệ. 

Việt: Nếu có 1ỳ-kheo đối với sự kiện°”” đã xét xử theo quy định, 
lại để ra pháp yết-ma lần nữa để quấy rối thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#27fñ3*k E1) thuộc thành Xá-vệ (412 3Ä), sáu vị Tỳ-kheo biết sự 
việc tranh chấp đã phan xét theo quy định, lại thưa kiện rằng: “Này 
xử không theo quy định, nên làm mới phép yết-ma quy định” 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Sự việc tranh chấp đã xét xử theo quy định. 
2. Phương thức: Biết rõ lại đưa ra lời thưa kiện. 


3° nihatadhikaranam: xảy ra sự việc tranh chấp. Giải thích từ ng, trang 126 đưa ra bốn 


loại hình tranh chấp: 
(1) Cãi lộn, (2) khiển trách, (3) phạm giới, (4) Công tác. 
Tức ngôn tránh, kiến tránh, phạm tránh, sự tránh trong bản Hán dịch. 
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3. Động cơ: Quấy rối. 

Không phạm: 

1. Đối với các kết quả yết-ma sau mà thưa kiện lại: 
(1) Phán xét không theo quy định. 
(2) Lúc phán xét chỉ có ít người tham dự. 
(3) Không theo trình tự yết-ma. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phân: Nếu Tỳ-kheo biết Tăng đoàn đã xử việc như pháp 


rồi mà phát khởi lại thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết Tăng đoàn diệt trừ tranh chấp 


như pháp, như luật rồi mà làm phát sinh trở lại, nói rằng: Việc Yết- 


ma ấy chưa xong, phải làm lại, chỉ vì lý do như vậy, chứ không có gì 
khác thì phạm Ba-da-đẻ. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo biết việc tranh chấp đã như pháp 


sám hối, sau đó lại khơi dậy thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo biết Tăng đoàn phán quyết sự việc 


như pháp rồi mà khơi dậy lại thì phạm Ba-da- đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô biết rõ Tăng đã hòa hợp diệt trừ 


tranh chấp như pháp. Sau khi đã diệt trừ (tranh chấp) rồi, (vị ấy) lại 
cố ý khơi lại việc Tăng Yết-ma này thì phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: Whafeuer rnonk should knowingly open up or a 


urther(ƒormal) act a legal question setfled according to rule, there is an 
offence oƒ expiation. 

64. Không tố giác Tỳ-kheo phạm tội nặng (“E39 3Š30, $ 3# #3 kh 
.#): Pacittiya 64. (Su. 5, pacitiya 64, 1; Vin.IV, p. 127). 


Paäli: Yo pana bhikkhu bhikkhussa jãnanr dufthullamn apattitn 


paticchãdeyya, päcitfiyar tí. 


Hán: 3? 2ï tr ứ $4ušš ím 39 3Š Hi ứ3u $ j3 › 30.ƒ1§ ° 
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Việt: Nếu có Tỳ-kheo biết mà không tố giác Tỳ-kheo phạm tội 
nặng””' thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2-3Ñ3* I4) thuộc thành Xá-vệ (4> 7 33), Tỳ-kheo Uu-đà (4*,FÈ) 
phạm cố ý xuất tinh,?** nói với Tỳ-kheo ở chung, xin vị ấy đừng nói. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo phạm tội nặng. 

2. Phương thức: Không tố giác tội. 

Không phạm: 

1. Nếu nói ra sẽ: 

(1) Khiến Tăng đoàn xảy ra tranh chấp. 
(2) Phá hoại Tăng đoàn hòa hợp. 
(3) Cân trở mạng sống và phạm hạnh. 

Nên không nói. 

2. Không có 1-kheo như pháp ở đây mà không nói. 

3. Dùng cách khác khiến người khác biết. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo phạm tội thô, nếu 
che giấu quá một đêm thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo phạm tội thô (38 ãƑ ), 
nếu che giấu ( ZŠ đã zŠ) thì thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo, biết Tỳ-kheo phạm tội thô, (nếu) 
che giấu thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo khác (phạm) tội thô, 
nếu che giấu, dù chỉ một đêm thì phạm Ba-da-đẻ. 

Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô biết Bí-sô khác (phạm) tội thô ác, 
nếu che giấu thì phạm Ba-dật-để-ca. 

3! dutthullam: Tội nặng ( # Öš). Giải thích từ ngữ, trang 128 giải thích thành “Bốn điều 


trục xuất ( p9 8#. ÿ#š), mười ba điều Tăng tàn” 
32 Điều Tăng tàn 1: cố ý xuất tinh ( ‡#+ ;š zh 3ã). 
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LB. Horner: Whafever rnonk should knowingly conceal a mmonks 
Uery bad offence, there is an offence 0ƒ expiafion. 


6S. Thừa nhận người chưa đủ 20 tuổi làm Tỳ-kheo (2&3A ®% ï$ — 
+ # 3 3 tr.#): Paciftiya 65. (Su. S, pãciffiya 65, 1; Vin.IV, p. 130). 


PäH: Yo pana bhikkhu jãnaữmr tñnauisatiwassam pugealamm 
upasarnpadeyya, so ca puggalo anupasampanno, te ca bhikkhũ gãrayhä, 
idarn tasmirn pacittiyar tí. 


Hán: 322 tb Éz#})A RR$o+ j8 —-Ƒ # 9 A3 tứ › mH 
134 2:Á^®47&)1Á 39 tứ › ki ứ mJTp › lXIẾ†E# 3š 
äÑ † 36. l# ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo thừa nhận” người chưa đủ hai mươi 
tuổi” làm Tỳ-kheo hơn nữa người này không được thừa nhận làm 
Tỳ-kheo?”, những 1ỳ-kheo này?” đáng khiển trách, làm như thế 
trong giới này phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá Ca-lan-đà (‡#w Ý Ƒữ ) thuộc 
thành Vương-xá ( # 43%), có mười bảy đứa bé xuất gia, nhưng 
không thích nghi cuộc sống Tăng đoàn, khi trời vẫn chưa sáng thì 
họ kêu la muốn ăn đồ, còn quãy tới căn phòng lộn xộn. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Người chưa đủ hai mươi tuổi. 
2. Phương thức: Thừa nhận là Tỳ-kheo. 


33 upasampädeyya: Thừa nhận (2& 3Ä); chữ này là thể nguyện vọng (opt.) pasampädeti, 
Hán dịch là thọ Cụ túc giới (‡#-Ä-  z\,). Đại kiển-độ ( X‡‡ #Ÿ), trong Đại phẩm (2 #8) ghi 
chép, trước khi xuất gia cần do một vị Tỳ-kheo có đức độ tuyên bố trước với 10 vị Tỳ-kheo có 
10 hoặc trên 10 năm tuổi lạp: “Người nào đó theo vị Tỳ-kheo A xuất gia và y chỉ với Tỳ-kheo 
B7 sau khi tuyên bố, hỏi thăm 3 lần, nếu mọi người không có ý kiến, người này sẽ được thừa 
nhận (Z&?Ä, upasampädari) là Tỳ-kheo, theo Vin.l,pŠ5Š~~pŠ§7. 

3 puggalam: nhân loại, Hán dịch là Bổ-đặc-già-la (3| #‡ iu Z ). 

3 Nhân duyên, trang 130, đức Phật nói: “Người chưa đủ tuổi 20, không thể chịu được rét, 
nắng, đói, khát, muỗi, ruồi, gió, nóng, trùng, rắn, lại không thể chịu đựng được sự đau khổ bơi 
lời ác, phi báng, thể xác và tỉnh thần.” 

34 Vì trong nghi thức thừa nhận là Tỳ-kheo, cần sự có mặt của 10 vị 1ỳ-kheo với 10 năm 
tuổi hạ, vì thế chõ này là dùng số nhiều. 
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Không phạm: 


1. Cho rằng đối phương đã đủ hai mươi tuổi mà thừa nhận là 
Ty-kheo. 

2. Thừa nhận người đã đủ hai mươi tuổi làm Tỳ-kheo. 

3. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo, biết người chưa đủ hai mươi tuổi 
mà cho thọ giới Cụ túc thì phạm Ba-dật-đề. Người này không đắc 
giới, các Tỳ-kheo cũng đáng bị trách. Pháp này là như thế. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết người chưa đủ hai mươi tuổi mà 
cho thọ Cụ túc thì phạm Ba-dật-đề. Các Tỳ-kheo nên bị khiển trách. 
Người này không đắc giới Cụ túc. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo biết người chưa đủ hai mươi tuổi 
mà cho thọ đại giới thì phạm Ba-dật-đề. Người này không đắc giới, 
Tỳ-kheo kia đáng bị quở trách. Pháp này là như vậy. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo cho người chưa đủ tuổi hai mươi cho 
thọ giới Cụ túc thì phạm Ba-da-đề. Người này không đắc giới, các 
Tỳ-kheo kia đáng bị quở trách. Pháp này như thế. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô biết người kia chưa đủ hai mươi 
tuổi, lại cho họ thọ cận viên để thành tựu tánh Bí-sô thì phạm Ba- 
dật-để-ca. Người thọ giới không đắc cận viên, các Bí-sô mắc tội. 

LB. Horner: Whafewer tmonk shoull knowingly confer the 
upasampadA ordination on an individual under twenty years 0ƒ age, 


both that individual is not ordained and these tmonks are blameworthy; 
this is [or him an offence oƒ expiation. 
66. Hẹn đi chung với đoàn thương buôn trái phép ( 5 3Š ¿+ Tï fA #) 
 E] 4T): Pacittiya 66. (Su. 5, paciftiya 66, 1; Vin.IV, p. 131). 

Pali: Yo pana bhikkhu jãnatn theyyasatthena saddhim sarnvidhäya 


ckaddhãanamagoam  pdfipdjjeyya aniamaso gãmantarampi, 
päciHiyan ti. 
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Hán: 3?Z kh ứ BỊ $u ñ 5 3Š ;2‡ đ lÀ 4829 › k© ]— &?& 
+: w#'xÄ##X 5H#Rl : 340 M18 - 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo biết rõ mà còn hẹn đi chung trên một con 
đường với đoàn thương buôn trái phép,” cho dù là thôn xóm hay 
giữa làng thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2ifÑ3*k E]) thuộc thành Xá-vệ (4> T33), Tỳ-kheo hẹn đi chung 
với đoàn thương buôn. Đoàn thương buôn nói với Tỳ-kheo rằng họ 
định trốn thuế, Tỳ-kheo vẫn đi chung với họ và cùng bị quan binh 
truy bắt trên đường đi. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Đoàn thương buôn trái phép. 

2. Phương thức: Hẹn đi chung với người kết giao. 

Không phạm: 


1. Không hẹn mà gặp. 

2. Bọn trộm cắp hẹn đi chung với Tỳ-kheo mà không phải Tỳ- 
kheo hẹn bọn trộm cắp. 

3. Tuy hẹn đi chung, nhưng không đi đến theo lời hứa. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo cùng giặc hẹn đi chung một đường, 
từ thôn xóm này đến thôn xóm kia thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết bọn giặc cướp hẹn đi chung 
đường, dù chỉ trải qua một xóm làng thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo biết đó là cùng nhóm giặc cướp 
mà kết giao, muốn cùng đi chung một đường, dù chỉ khoảng một 
xóm đến một xóm thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo hẹn với bọn giặc, đi chung đường, 
cho dù đến một thôn xóm thì phạm Ba-dạ- đề. 


37 theyyasatthena: đoàn thương buôn ăn cướp. Giải thích từ ngữ, trang 131: “Sắp hoặc 
chưa ăn trộm, ăn cắp đồ trong hoàng cung, trốn thuế.” 
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Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô đi chung đường với giặc và đoàn thương 
buôn lậu, cho đến khoảng cách trong một thôn thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafever rnonk, having arranged together with a 
carauan (set on) theƒt, should knowingly go along the same high road, 
cuen arnong vilÏages, there is an o[fence 0ƒ expiafion. 
67. Hẹn đi chung với người nữ (S+^®)ÍT): Pãcittiya 67. 
(Sở. 5, pãcitfiya 67, 1; Vin.IV, p. 133). 

Pal: Yo pana bhikkh: mátugamena saddhim samvidhaya 
ckaddhãnamagsan pafipajjeyya antamaso gãmantarampi, paciftiyan ti. 


Hán: 372 kh ứ BỊ $u mn BS 3+ À}8 22 › #5] — &Pƒ# L › 
3uftxX #®l 4 bị › +2b,š0]f1$§ › 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo đã biết rõ mà còn hẹn với người nữ đi chung 
trên một con đường, cho dù là trong thôn xóm, cũng phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&‡ #2 
Ñ3* BỊ) thuộc thành Xá-vệ (4 T 3š), một vị Tỳ-kheo trên đường 
đến thành Xá-vệ, bắt gặp một người phụ nữ cãi lộn với chồng mà bỏ 
nhà ra đi. Thế là hai người kết bạn đồng hành; chồng của người phụ 
nữ sau khi đuổi theo thì đánh vị Tỳ-kheo này. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Người nữ. 

2. Phương thức: Hẹn hò đi chung. 

Không phạm: 

1. Tình cờ gặp. 

2. Người nữ hẹn đi chung với Tỳ-kheo mà không phải Tỳ-kheo 
hẹn với người nữ. 

3. Tuy hẹn đi chung, nhưng không đi đến theo lời hẹn. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ Luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo hẹn với người nữ, cùng đi chung 
đường thì phạm Ba-dật-đẻ. 
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Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo hẹn với phụ nữ đi chung đường 
thậm chí đi trong xóm làng thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo hẹn với người nữ và đi chung đường, 
dù chỉ trong quãng xóm thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo hẹn với người nữ đi chung đường, 
dù chỉ đến một thôn xóm thì phạm Ba-dạ- đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô đi chung đường với người nữ lại 
không có người nam, dù chỉ trong một thôn thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafever rnonk, having arranged together with a 


woman, should go along the same hịgh road, euen among villages, there 
¡s an offence 0ƒ expiafion. 


68. Phê bình Phật pháp (‡tL?ƒˆ 3+): Pacittiya 68. (Su. 5, pacittiya 
ó8, 1; Vin.IV, p. 135). 


Paäli: Yo pana bhikkhu cuamn vadeyvya tathaham bhagavatä 
dhammamn desitan äjãnãmi, yathä yeme antarayika dhamma vuttä 
bhagavatä, te pafisevato nãlamr antarayayä ti, so bhikkhu bhikkhiũhi 
€UAAssA Uacamyo Tnãyasmä cam quaca rã bhaga0aniam 
abbhäcikkhi,nahisadhubhagavato abbhakkhänatn,nahibhagaväevan 
0adeyya, anekapariyäyenävuso antarayikã dhamma antarayikä vuttã 
bhagavatä, alañca pana te pafiseuato antaräyayd ti. Euafica so phikkhu 
bhikkhuhi uuccamano tathewa pageanheyya, so bhikkhu bhikkhiñhi 
yãvatatiyarn samanubhäasitabbo fassa pafinissaggaya. Yãuatafiyafice 
samanubhäsiyamano tam pafinissajjeyya, iccetarn kusalarn. No ce 
palinissajjeyya, pacittiyan tí. 


Hán: 32H ứ:X‡}ÝÐW{: Ï E+3u3‡ &uošš tt  J Tr893⁄ 
3Ä4# : 4 3:x + Š đi Đí 9 Fệ Z8 4T 3Ö › T8 1183 ‹ 
¡ šX1ù Hà ứ 3323 tk ứ 11135 3) #r: ' X#ể : XJJ:iX# 
ĐC › | bkift S © tui HỆ X TS‡fá) U92 4š 
tt : XŠ › ti H ì† ý Y;k)BM FỆ2z#89 {T3  mRAX 
3l tà MT 3  DLÀiš NRỆ ZŸ ° | m `... 
là ƒ Đê8{ ° +u 47 Z E] ‡u 6, H, › 3 Ý ìE‡b4j£ik 28 
3 › 1"...  ẽa..aẽa  s... 
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2È ñỊ : 1b 7X J6;X : lÀ HfjRK3f ° tu 1U £2Ê 
3? 6114 › 16MB. 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo nói như thế: “Đúng như tôi biết bài pháp 
do đức Thế Tôn khai thị, tuân theo những hành vi chướng ngại này 
mà đức Thế Tôn nói, sẽ không cấu thành sự trở ngại” Vị Tỳ-kheo 
này đáng được các Tỳ-kheo khuyên rằng: “Thưa Đại đức, không 
được nói như thế, không được phê bình đức Thế Tôn. Phê bình đức 
Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn không có nói như thế. Thưa Đại 
đức! Đức Thế Tôn dùng rất nhiều phương pháp nói hành vi chướng 
ngại, ””* hơn nữa làm những hành vi này đủ tạo thành chướng ngại.” 
Khi vị 1y-kheo này bị các Tỳ-kheo nói như thế, nếu vẫn quyết giữ 
ý mình, để khiến vị ấy từ bỏ cách nghĩ này. Tỳ-kheo này ít nhất nên 
được các Tỳ-kheo khuyên ba lần, nếu trong ba lần khuyên răn, vị ấy 
bỏ đi ý nghĩ này thì quá tốt. Nếu không từ bỏ thì phạm sám hối.”? 


33 Nhân duyên, trang 134 kể rằng Thế Tôn dạy các Tỳ-kheo, niềm vui sinh ra từ dục vọng 
(& #, kãma) thì ít, đau khổ và thất vọng nhiều, còn nguy hiểm nhiều hơn, giống như 
xương (5Ÿ 3%, aifhikankalipama), miếng thịt ( Ị3È, mamsapesipamä), ngọn đuốc ( X‡ø, 
tinukka), hầm lửa ( X 3t, angarakasu), giấc mơ (®#, supinaka), vật mượn dùng (# F 3, 
yãcitaka), trái cây (2S 3, rukkhaphala), lò mồ (# 5E32, asisũna), đao kích ( 71 #3, sattisila), 
đầu rắn (#È 3%, sappasira), trong đó còn giải thích lần lượt từng ví dụ. 

Ngoài ra, Thế Tôn cũng dùng những ví dụ này để khai thị cho người cư sĩ trong Kinh Bô- 
l-äa (tr #] # #), thuộc Kinh Trung A-Hàm ( ®P 2`), trong Đại () 1, 26, 774a; M. L, 364 
Potaliyasuttam: 

“Dục như khúc xương (2# 3w 3')..., dục như miếng thịt (4# +ø #Ị3*)... dục như ngọn 
đuốc (2# 3u XE)... dục như hầm lửa (4# ‡ø X 3X)... dục như giấc mơ (4# 3e ®#)..., dục như 
rắn độc (2# -+ø-#*#È)... dục như vật vay mượn (4# +ø‡4f#3... dục như trái cây (2@*-+n‡#‡ 


Kinh A-lê-tra (II Ấ* 2), HT. Thích Minh Châu dịch, thuộc Kính Trung A-hàm, trong 
(Đại 1, 26, 763; M. I, 130) tương tự ghi chép lời Thế Tôn dạy: “Dục có chướng ngại (4# 2 FŠ 
z#+,), dục như xương (3ø 2ï)... dục có chướng ngại (4* 2 Fš#Ÿ+b,), dục như miếng thịt 
(#k 4u ñỊ 3)... dục có chướng ngại (@* 2 FŠZŸ +b,), dục như bó đuốc (2# ‡u‡#,‡XE)..., dục có 
chướng ngại (2 # FšZ#‡+,), dục như hầm lửa (4# ‡+ø X 3X)... dục có chướng ngại (2 # l#ZŸ 
+b,), dục như giấc mơ (8X 3ø #`)..., dục có chướng ngại (2# F#z#‡+#,), dục như rắn độc (#*k 
+‡u 3$ #È,).... dục có chướng ngại (42 F#z#+,), dục như vật vay mượn (4 3ø. fl 3⁄2)... dục 
có chướng ngại (&* 2 Fš øŸ +b,), dục như trái cây ( &* 3ø k‡ )” 

Trên đây đều đã nói rõ trong các điều khoản giới với câu nói này như sau: “Đức Thế Tôn 
dùng mọi cách để khiến chúng tôi hiểu rõ những cái nào là chướng ngại của việc tu hành.” 

3° Giới này có thể đối chiếu với Yết-ma kiển-độ (#5 /# ‡‡ #š), trong Tiểu phẩm (Vin. II, 
p25, (32)). 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#27fÑ3*k E1) thuộc thành Xá-vệ (4 1? 3š), Tỳ-kheo A-lợi-đức đối 
với pháp chướng ngại thánh đạo (fŠ 3Š 3X) mà đức Thế Tôn dạy nảy 
sinh nghi ngờ, còn phê bình rằng: “Không tuân theo những việc này 
sẽ không trở ngại việc tu hành” Các Tỳ-kheo tiến hành khuyên răn, 
vị ấy vẫn quyết giữ ý mình. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Những bài pháp do đức Phật nói. 

2. Phương thức: Phê bình. 

3. Kết quả: Các Tỳ-kheo sau khi khuyên răn ba lần, vẫn quyết 
giữ ý mình. 

Không phạm: 


1. Tỳ-kheo khác không có tiến hành khuyên răn. 
2. Ăn năn trong ba lần khuyên răn. 
3. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo nói như vậy: “Theo tôi hiểu pháp 
ngăn con đường [Thánh] được Phật dạy thì không thể cản trở con 
đường [Thánh |”, các Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo kia rằng: “Ông chớ 
nói như vậy, chớ hủy báng Phật, chớ vu không Phật. Phật nói pháp 
chướng đạo, thật sự là chướng đạo, ông nên từ bỏ cái thấy sai lệch xấu 
ác này: Khuyên can như thế, kiên trì không bỏ, nên can gián lần thứ hai, 
lần thứ ba. Từ bỏ việc này thì tốt, không bỏ thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nói như vậy: “Thưa trưởng lão! Tôi 
biết đức Thế Tôn nói pháp ngăn con đường (Thánh, thực hành pháp 
này không thể ngăn con đường (Thánh)”, các Tỳ-kheo nên khuyên 
can rằng: “Thưa trưởng lão! Ông chớ hủy báng Thế Tôn, việc hủy 
báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không nói lời như thế. Thế Tôn 
nói pháp chướng đạo, thật sự là chướng đạo, ông hãy từ bỏ nghiệp 
ác này. Khi khuyên can như thế, nếu kiên trì không bỏ, nên khuyên 
can lần thứ hai lần thứ ba. Nếu bỏ thì tốt, nếu không bỏ, Tăng nên 
làm yết-ma cho vị Tỳ-kheo này thì phạm Ba-da-đề. 
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Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo nói như vây: “Tôi biết các bài pháp 
Phật nói, việc làm dâm dục là pháp không chướng ngại con đường 
Thánh” T-kheo kia khuyên can Tỳ-kheo này rằng: “Thưa Đại đức! 
Chớ nói như thế, chớ hủy báng Thế Tôn. Việc hủy báng Thế Tôn là 
không tốt. Thế Tôn không nói như thế. Thế Tôn dùng vô số phương 
tiện nói việc làm dâm dục là pháp chướng ngại con đường Thánh.” 
Khi Tỳ-kheo đó khuyên can Tỳ-kheo này, kiên trì không bỏ, nên 
khuyên Tỳ-kheo kia đến ba lần để bỏ việc này. Nếu từ bỏ trong ba 
lần khuyên thì tốt, nếu không bỏ (2#) thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo nói như vây: “Theo tôi biết về 
nghĩa lý Phật pháp, việc thực hành pháp chướng đạo, không thể 
chướng đạo.” Các Tỳ-kheo nên khuyên Tỳ-kheo này như sau: “Này 
Đại đức! Chớ nói lời như thế. Theo tôi biết về nghĩa lý Phật pháp, 
pháp hành chướng đạo không thể chướng đạo. Ông chớ hủy báng 
Phật, chớ vu khống Phật, hủy báng Phật là không tốt. Phật không 
nói lời như thế. Phật dùng đủ các món nhân duyên dạy pháp hành 
chướng đạo thật sự là chướng đạo. Này Đại đức! Hãy từ bỏ cái thấy 
sai lệch xấu ác này.” Khi các Tỳ-kheo khuyên can Tỳ-kheo này như 
thế, nếu kiên trì việc ấy không bỏ, các 1ỳ-kheo nên khuyên can lần 
hai, lần ba. Nếu từ bỏ (là việc) tốt (#Ÿf), nếu không từ bỏ thì phạm 
Ba-da-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bi-sô nói như vây: “Theo tôi biết pháp Phật 
nói ra, dục là chướng ngại, khi làm thường xuyên chẳng chướng ngại.” 
Các Bí-sô nên nói với Bí-sô kia rằng: “Ông chớ nói như thế. Theo 
tôi biết những øì Phật dạy, dục là pháp chướng ngại, khi làm thường 
xuyên, chẳng phải chướng ngại. Ông chớ hủy báng Thế Tôn, hủy 
báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không nói như thế. Thế Tôn 
dùng vô lượng pháp môn chỉ bày các món dục là ngăn con đường 
(Thánh). Ông nên từ bỏ cái thấy sai lệch xấu ác như vậy” Khi các 
Bí-sô khuyên can như vậy, bỏ thì tốt, nếu không từ bỏ, nên ba lần ân 
cần khuyên can nghiêm chỉnh, học hỏi theo lời được dạy, bỏ là tốt, 
nếu không bỏ thì phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: Whafeuer mmonk should speak thus: In so ƒar as Ì 


CHƯƠNG 2: CHÚ THÍCH GIỚI TỲ-KHEO | 315 


understand dhamma taught by the lord, ït is that in ƒollowing those 
things called stumbling-blocks by the lord, there is no stumbling-block at 
alÏ; thattmonk should be spoken to by the tmonks thus: Do not, venerable 
one, speak thus, do not tmisrepresent the lord, misrepresentation oƒ the 
lord ¡s not at alÏ seemly, and the lord certainly wwould not speak thus; in 
man a ]gure, you reuerence, are things that are stumbling-blocks called 
stumbling-blocks by the lord, and in ƒollowing these there is a 0eritable 
stumbling-block.' And iƒ that tmonk, when he has been spoken to thus by 
the mmonks, should persist as before, that tmonk should be admonished 
by the monks up to the third time ƒor giving up that (course). Ïƒ, being 
admonished up to the third time, he should giue it up, that ïs good. But ¡ƒ 
he should not giue if up, there is an o[fence oƒ expiafion. 


69. Ở chung với Tỳ-kheo phạm giới (S303; ứ‡#+4t): Päcittiya 
69. (Su. 5, pãciftiya 69, 1; Vin.IV, p. 137). 


Päảl: Yo pana bhíkkhu jãnam tathawadina bhikkhunã 
akalanudihammena tam didhữm appafinisafHthena saddhiữm 
sambhufijeyya 0ä, satuaseyya 0ä, saha 0ä seyyan kappeyya, pacitfiyan tí. 


Hán: 3Z tu ứ84umm4u‡t)ƒff9693⁄, 3k 1É BỊ 
442. luã 8Œ. 9A #32, 4Œ, 1® ' 2U HH§ - 

Việt: Nếu Tỳ-kheo đã biết rõ mà còn ăn chung (3‡)??9, ở 
chung (3‡4#)?3!, ngủ qua đêm chung với người phê bình các bài 
pháp đức Phật dạy (‡‡L?- Øí 34 49 3 )*?, không tiếp nhận việc xử 


3° sambhuñjeyya: Cùng nhau ăn đồ. Nếu theo giải thích Phân tích Giới bổn (#2 3|), 
phạm vi càng rộng thêm. Giải thích từ ngữ, trang 137 : “Ăn đồ có hai loại ý nghĩa: ăn thức ăn và 
nghe phá” 

3! samvaseyya: Sống chung (‡‡4È). Trọng điểm trú ({‡) ở đây là nằm ở “Sống trong 
Tăng đoàn, tuân thủ quy định của Tăng đoàn.” Từ phản nghĩa assamvasa tức là câu cuối cùng 
“không sống chung” trong các điều khoản giới của bốn điều trục xuất. “Nếu có Tỳ-kheo.... là 
trục xuất, không trục xuất (#2 tk ứ.... C1R83# › 3E), bao gồm ý nghĩa Do chính 
Tăng đoàn đuổi ra . 

Theo Giải thích từ ngữ, trang 137: “ý nghĩa của cộng trú (3È 4#) là tụng giới, nhận sự cúng 
dường, yết-ma với người cử tội.” 

3 tathãvãdinä (tathã-vãdinä): Nói như vậy (3w #3). Giải thích từ ngữ (1835]###), 
trang 137: “Ý nghĩa nói như vậy (3ø #L3X,) là chỉ câu cho câu nói này: “Đức Thế Tôn giải nói 
các món chướng ngại của sự tu hành, tôi đều hiểu rõ nhưng làm những việc này lại không cản 


| : n.c : ' 
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lý của Tăng đoàn°33, chấp lấy kiến giải của bản thân mình (3š 8 ứ, 
1L). 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3Á 
}Hị 22 7Ñ 3h E) thuộc thành Xá-vệ (4 123%), sáu vị Tỳ-kheo biết 
Tỳ-kheo A-lợi-đức (fT#|4&) phê bình các bài pháp đức Phật dạy, 
không tiếp nhận sự xử lý của Tăng đoàn, hơn nữa không từ bỏ tà 
kiến đó, vẫn tiếp tục qua lại, tụng giới , yết-ma, ngủ chung với ông ấy. 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo phê bình các bài pháp do đức Phật dạy, 
không tiếp nhận việc xử lý của Tăng đoàn, không từ bỏ thành kiến. 
2. Phương thức: Biết rõ mà cùng ở chung, ăn chung, ngủ chung. 


Không phạm: 

1. Cùng ở, ăn cơm, ngủ với các hạng người sau: 
(1) Không có tội. 
(2) Đã sám hối tội. 


(3) Vứt bỏ thành kiến. 
2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo không sám hối đúng 
pháp, không bỏ cái thấy sai lệch xấu ác, (mà) cùng ngồi, cùng ngủ 
chung, cùng trò chuyện, cùng làm việc thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Tăng kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo không bỏ cái thấy 
sai lệch, Tăng phải cử tội yết-ma đúng theo pháp theo luật, nhưng 
chưa làm đúng theo pháp đúng theo luật mà cùng ăn cùng ở chung 
phòng thì phạm Ba-da-đẻ. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo biết người nói lời như thế chưa được 


trở việc tu hành”” 

33 akatãnudhammena (a-kafa-anu-dhammena): Hành vi không tuân thủ quy định của 
Tăng đoàn, điều này có thể bao gồm phạm giới, hoặc sau sám hối không sám hối. Theo Giải 
thích từ ngữ, trang 137: “Sau khi bị nêu tội mà không sám hối” 

3 đitthim: Mặt trái của kiến giải ( W,#), lý luận (#Z#3). 
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tác pháp, với cái thấy sai lệch như thế mà không bỏ, còn cung cấp 
các nhu cầu thiết yếu, cùng chung yết-ma, ngủ nghỉ, nói chuyện thì 
phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo biết người này nói lời như thế 
và sám hối không đúng theo pháp, không bỏ cái thấy sai lệch nên 
bị xua đuổi. Nếu bảo cùng làm việc chung, hoặc trò chuyện, ngủ 
chung thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô biết người nói lời như thế, chưa 
đúng theo pháp, không bỏ cái thấy sai lệch mà cùng nói chuyện, 
cùng chung sống, sử dụng, ngủ cùng phòng thì phạm Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafever mmonk should knowinely eat together with or 
be in comtnunion with or lie down im a sleeping place with a monk who 
talks thus, who has not acted according to the rulÌe, who has nof giUen up 
that view, there is an ofƒence 0ƒ expiafion. 


70. Sống chung với Sa-di bị trục xuất ( + 3# ‡š ?} ?⁄R 34t): Pacittiya 
70. (Su. 5, paciffiya 70, 1; Vin.IV, p. 139). 


Pali: Samapuddesopi cc cuamu vadeyya tathaham bhagavatä 
dhammamn desitan ãjãnãmi, yathä yeme antaräayikä dhamma vuttä 
bhagavatä, te pafisevato nãlamw antarayayati, so samanuuddeso 
bhikkhuhi euamassa 0acaniyo Tnãwuso, samauddesa evarnt a0aca, tã 
bhagavantatn abbhacikkhi, na hi sadhu bhagavuato abbhakkhänam, 
na hi bhagauã cau 0adeyya, anekapariyäyenäwuso, samattuddesa 
antarayikã dhammä antarayikãä vwuHãa bhagavatä alañca pana 
te paliseUato antaräyayati, cuañca so samauddeso bhikkhnhi 
uuccarnano tatheva paggartheyya, so samnatIuddeso phikkhñhi cuamassa 
Uacaniyo đjjatagge te, äuuso, samnatIuddesa na ceua so bhagavä satthä 
apadisitabbo, yampi cañfie samnartuddesäa labhanti phikkhuhi saddhin 
dirattatirattatn sahaseyyan, säpi te naHhi, cara pire, vinassãti. Y0 
pana bhikkhu jãnam tathänasiatn samaruddesam upalãapeyya 
1ä, upa††häapeyya 9ä, sambhufijeyya va, saha 0ã seyyan! kappeyya, 
päciHiyan ti. 

Hán: ‡u Ã?}j£3”iX‡ÝÐ(:  Ì E3uft#4u:š g†t R69 
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3Z19E, 6 # it 09234139, S2M/N 13, 
¡ 344177 R/12⁄14tL @1]113X 9#: “ki, ÚR, S*T 
XI, TK7TÈtifMS, Đi X6 109 M3; 
x#W, kí4, th H}f ý 3)X⁄W9R Bir3 {T35 X33, 
ứn .H.A\ Š-1š 9É4T 3)  ĐÀì6 P28. ¡ 

ứn 5 44t Hi 3 Ho ứTÌ]3XIÝ ƒm, 4ø 172ã lÌ#UC, 
l,, 3X1ÙÿĐP7R 3434k 61130J©3)#7:Í “Xi‡Š, ÿĐJ7R, 2 
J8: 864 n"#+t St 9 #JP!, E]n}, 1£ 06977166 
g3) SJÝ, SH fứ1]E]đ—# =7”, Tã.šX73‡iXÍt‡t 
2.1, f4#ix⁄. ¡ #qãHứWiumätø 3X xi 
3 8B tị 9ÿ) 1R, 2 5S1b3tÊ Ä3t1á, 16f18. 

Việt: Nếu Sa-di nói lời như sau: “Theo tôi biết, các bài pháp do 
đức Thế Tôn khai thị và dấn thân vào các hành vi chướng ngại mà 
đức Thế Tôn dạy sẽ không kết thành việc trở ngại.” Vị Sa-di này nên 
được các Tỳ-kheo khác khuyên răn như sau: “Này Sa-di kia, không 
được nói như thế, không được phê bình đức Thế Tôn. Phê bình đức 
Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn chưa từng nói như thế. Đức Thế 
Tôn dùng rất nhiều phương pháp nói về hành vi chướng ngại là rào cản, 
hơn nữa dấn thân vào các hành vi này đủ tạo thành sự chướng ngại. 

Khi vị Sa-di này bị các Tỳ-kheo nói như thế, nếu vẫn cố chấp cái 
thấy của riêng mình, vị Sa-di này đáng được các TIỳ-kheo khuyên 
răng như sau: “Này Sa-di kia, từ nay về sau ngươi ông được xưng hô 
đức Thế Tôn là đạo sư,*” đồng thời, người cũng không có quyền 
ngủ chung với các Tỳ-kheo từ hai đến ba đêm“ như các Tỳ-kheo 
khác làm. Người đi đi, hãy rời khỏi nơi này. Nếu có Tỳ-kheo đã biết 
rõ mà khích lệ?” và ủng hộ”? 
sám hối. 


với các Sa-di bị trục xuất này thì phạm 


35 satthã: Đạo sư (S#Jf), đại sư ( & }#), chỉ cho đức Phật. 

3 Điều sám hối Š để cập về việc sống chung với người chưa thọ giới: “Nếu có Tỳ-kheo 
ngủ chung quá từ hai đến ba đêm với người chưa thọ giớithì phạm sám hối” Sa-di tuy sống 
trong Tăng đoàn nhưng chưa thọ giới Cụ túc, vì thế vãn không thể ngủ quá hơn hai đến ba 
đêm, Sa-di bị trục xuất thì ngay cả một đêm cũng không thể ngủ chung với Tỳ-kheo. 

3” upalãpeyya: an ủi, khích lệ. 

33 upatthãpeyya: chăm sóc, ủng hộ. 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?Zif_3Jk |) thuộc thành Xá-vệ (4> 3š), Sa-di Khẳng Đức (3ƒ ‡Š 
>7) nảy sinh hoài nghi đối với những gì đức Thế Tôn dạy về pháp 
chướng ngại con đường Thánh (f# 3š 3X), đồng thời phê bình rằng: 
“Dãn thân vào các việc như thế sẽ không trở ngại việc tu hành.” Các 
Tỳ-kheo tiến hành khuyên dạy, vẫn cố chấp ý kiến riêng mình. Đức 
Thế Tôn bèn trục xuất Sa-di Khẳng Đức ra khỏi Tăng đoàn. Sáu vị 
Tỳ-kheo đã biết rõ Sa-di Khẳng Đức bị Tăng đoàn trục xuất nhưng 
vẫn an ủi, chăm sóc, ăn chung, ngủ chung với người ấy. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Sa-di đã bị Tăng đoàn trục xuất. 

2. Phương thức: Đã biết rõ mà vẫn ăn chung, ngủ chung, sống 
chung với người ấy. 

Không phạm: 

1. Qua lại với hạng Sa-di sau: 

(1) Không bị trục xuất. 

(2) Vứt bỏ thành kiến. 
2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phân: Nếu Sa-di nói như vầy: “Như chỗ tôi hiểu những 
gì Phật dạy, hưởng thụ năm món dục thì không thể chướng ngại con 
đường (Thánh). Các Tỳ-kheo nói với Sa-di này: “Ông chớ nói như 
thế, đừng hủy báng đức Phật, đừng vu khống Phật. Phật dạy năm 
món dục chướng ngại con đường (Thánh), đích thực là chướng đạo. 
Này ông Sa-di nên từ bỏ cái thấy sai lệch tệ hại kia.” Dạy răn như thế 
nhưng khăng khăng không bỏ nên dạy lân thứ hai thứ ba. Lần dạy 
thứ hai, thứ ba mà bỏ thì việc tốt, nếu không bỏ, các Tỳ-kheo nên 
nói rằng: “Này Sa-di, ông đi ra đi! Từ nay đừng gọi Phật là thây 
mình, đừng đi theo sau các Tỳ-kheo ông cũng không được phép 
ngủ chung hai đêm với các Tỳ-kheo như các Sa-di khác. Này kẻ 
ngu si! Hãy đi ra! Đi khuất mặt đi! Chớ ở nơi đây!” Nếu Tỳ-kheo 
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biết Sa-di kia bị trục xuất theo pháp mà đem về nuôi, ở chung, 
cùng trò chuyện thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Sa-di nói lời như thế: “Như Lai nói dâm 
dục là pháp chướng ngại con đường (Thánh) (3u 3Ý šš #4 & 
FŠ :š 3+), theo tôi biết rằng quen làm việc dâm dục thì không 
thể chướng ngại con đường (Thánh) Đạo (#\,#u 3 š# #4 2# #6 lŠ 
šš )” Các Tỳ-kheo nên khuyên can rằng: “Này ông Sa-di chớ hủy 
báng đức Thế Tôn (¿+ z4 3 3š+# Š#), hủy báng Thế Tôn là 
không tốt (3# + 'Ý #  š-). Thế Tôn không nói lời như thế (+ 
T? SE ì#). Thế Tôn nói dâm dục đích thực là pháp chướng 
ngại con đường (Thánh) (+# Š 3ý ¿# 3 FŠ šš ¿x), ông nên từ 
bỏ việc xấu ác này (›+ 4t 3# 3#)” Khi khuyên can như vậy (3w 
zc 3š RỶ ), nếu khăng khăng giữ không bỏ (# !#‡j £ 2), nên 
khuyên can lần hai, lần ba ( 5 — 3% =3#). Nếu bỏ thì tốt (4 
š #), nếu không bỏ nên trục xuất (3£  %J/3E HH), nói rằng: 
“Ông từ nay trở về sau, không nên gọi Phật là thầy mình (Z 
"š ?? Ä #\Jf), cũng không được phép ngủ ba đêm chung với các 
Tỳ-kheo (7R 4# 3t cứ < 78). Ông đi đi (3+ &), không được 
sống trong đây (  ?# t '† 4L). Nếu Tỳ-kheo đã biết ác kiến của 
Sa-di không bỏ (3# kb ứ 4a} 7 8 Z£ ®), (bị) trục xuất (8E 
tị), chưa làm (yết-ma) đúng pháp (‡E+‡ø;#) mà dụ dỗ đem 
về nuôi dưỡng (3§»# Ä š*), ăn chung (3È), ngủ chung (3£ 
4#) thì thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo biết Sa-di (?!#£) nói lời như vầy 
(4E xu & 38): “lôi nghe pháp từ đức Phật ( # 2Š l] 3X), hành 
dâm dục chẳng phải pháp chướng ngại con đường (Thánh) (4T 
3# #—t 3È F#:š 3k)” Tỳ-kheo kia khuyên can Sa-di này như vầy: 
“Ông chớ hủy báng đức Thế Tôn (34 3 Ä#È‡š+ Ÿ), hủy báng 
đức Thế Tôn là không tốt (‡š+# lŠ # 2 Ý). Thế Tôn không 
nói lời như thế (+# 'Ÿ 2 1Ez<?# ). Này Sa-di! Đức Thế Tôn dùng 
vô số phương tiện nói dâm dục là pháp chướng ngại con đường 
Thánh (+! #‡t 23 4# Đ.;¿ý@& &lF#šÉ;k)” Khi Ty-kheo kia 
khuyên can Sa-di này (4# kb .ứ 3R ÿt ở ?R 8} ) mà khăng khăng giữ 
không bỏ (1š ‡‡ £ 4`), vị Tỳ-kheo kia nên khuyên can đến lần ba 
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(44 tứ 77 # fị = mỊJ }§ ) để bỏ việc này (2+ 4dt #34), 
nếu khuyên đến lần thứ ba (77 # <3#) mà bỏ thì tốt. Nếu không 
bỏ thì Tỳ-kheo nên nói Sa-di này rằng: “Ngươi từ nay trở đi hãy đi 
đi, không được gọi Phật là đức Thế Tôn của ta, không được phép 
theo các 1-kheo khác và ngươi từ nay không có chuyện được phép 
ngủ hai, ba đêm với các Tỳ-kheo khác như các Sa-di khác. Ngươi 
hãy đi ra! Hãy đi khuất mắt! Không được sống ở đây! Nếu Tỳ-kheo 
biết Sa-di đã bị đuổi giữa chúng như vậy mà dụ đem về nuôi dưỡng, 
cùng ngủ nghỉ chung, trò chuyện thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu có Sa-di nói lời như thế này: “Theo tôi hiểu 
biết nghĩa lý Phật pháp, làm các món dục thì không thể chướng ngại 
con đường (Thánh)” Với Sa-di này thì các Tỳ-kheo nên dạy như 
sau: “Này Sa-di, đừng nói như thế: Theo như tôi biết nghĩa Phật 
pháp, hành các món dục có thể chướng ngại con đường (Thánh). 
Ông chớ hủy báng đức Phật, chớ vu khống đức Phật. Hủy báng đức 
Phật là không tốt. Đức Phật không nói lời như thế. Đức Phật dùng 
các món nhân duyên nói về việc hành dâm dục có thể chướng ngại 
con đường (Thánh). Này ông Sa-di! Hãy bỏ cái thấy sai lệch xấu ác 
kia.” Khi các Tỳ-kheo dạy Sa-di này như thế, nếu khăng khăng giữ 
không buông bỏ, các Tỳ-kheo nên răn dạy lần hai, lần ba. Nếu bỏ là 
tốt, nếu không bỏ, các Tỳ-kheo nên nói lời như sau: “Này Sa-di! Từ 
nay không được gọi đức Phật là thầy mình, cũng đừng đi phía sau 
Ty-kheo. Ông không có chuyện ngủ chung với Tỳ-kheo dù chỉ một 
đêm, hai đêm. Này kẻ ngu sĩ kia! Đi ra đi! Đi khuất mặt đi! Chớ 
sống ở đây. Nếu Tỳ-kheo biết vị Sa-di bị trục xuất mà đem về nuôi 
dưỡng trong một phòng thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô thấy có người Cầu tịch nói lời như 
thế này: “Theo tôi hiểu lời đức Phật dạy, dục là pháp chướng ngại, khi 
làm theo thói quen không phải là pháp chướng ngại.” Các Bí-sô phải 
nói với vị Cầu tịch ấy: “Người đừng nói lời như thế. Theo tôi hiểu 
lời đức Phật dạy, dục là pháp chướng ngại, nhưng khi làm theo thói 
quen không phải là pháp chướng ngại. Ngươi đừng hủy báng Thế 
Tôn. Hủy báng Thế Tôn không tốt. Thế Tôn không nói lời này. Thế 
Tôn dùng vô lượng pháp môn nói các dục là chướng ngại. Người 
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phải từ bỏ cái thấy sai lệch xấu ác như vậy.” Khi các Bí-sô nói như 
vậy với vị Cầu tịch ấy, từ bỏ việc này thì tốt, nếu không từ bỏ, 
phải nghiêm chỉnh khuyên bảo đến hai ba lần. Nên dạy những điều 
chính đáng, khiến bỏ việc này. Bỏ thì tốt, nếu không từ bỏ thì các Bí- 
sô bảo với Cầu tịch ấy rằng: “Từ đây về sau, ngươi không được nói, 
Như Lai Ứng cúng, Chánh đẳng giác là đại sư của tôi, không được 
phép đồng hành với các vị tôn túc và các vị đồng phạm hạnh. Nay 
ông không có chuyện ngủ hai ba đêm chung với Bí-sô như các vị 
Cầu tịch khác. Ngươi là kẻ ngu si, hãy mau đi đi. Nếu có Bí-sô biết 
rõ vị kia là cầu tịch bị diệt tẫn, lại nhận đem về nuôi dưỡng, cho ngủ 
cùng phòng thì phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: Ïƒ cwen a nnovice should speak thus: TÌn so ƒar as Ì 
understand dhamma taught by the lord, ït is that in ƒollowing those 
things called stumbling-blocks by the lord, there is no stumbling-block at 
all,ˆ that nouice should be spoken to thus by the tmonks: “Do not speak 
thus, reerend nnovice; do not mmistepresent the lord, misrepresenfation 
0ƒ the lord ¡s not at all seemly, and the lord certainly would not speak 
thus, Reuerend novice, in trany a Jqgure are things that are stuưnbling- 
blocks called stumbling-blocks by the lord, and in ƒollowing these, therc 
is a 0eritable stumbling-block.' And iƒ that novice, the lord can neither 
be referred to as your teacher, nor can that be yours oƒ which other novices 
get the chance, namtly, the lyine down to sÌeep for two or three nighís with 
monks. Get away with you, depart. Whateuer monk should knowingly 
cencourage or should support or should eat with or should lie down ín a 
sleeping-place with a novice thus expelled, there is an o[ffence 0ƒ expiation. 
71. Trái lời khuyên răn (3Š 3): Paciffiya 71. (Su. Š, pãciftiya 71, 1; 
Vin.IV,p. 141). 

Pali: Yo pana phikkhu bhikkhnhi sahadhammikatn vuccamano 
cuan 0adeyya na tãuãhamụ, ãwuso, etasmitn sikkhäpade sikkhissämi, 
yãwa na añfñamn phikkhutnt byaHatn vinayadharatn paripucchami tỉ, 
păaciHiyarmmn Sikkhamanena, bhikkhawe, bhikkhunã añfiatabbam 
paripucchitabbatn paripafihitabbarn, ayan tattha sãmicï tí. 


Hán: 32 kh #3 tt ứ 112k R83 M4) 8j › 2o KĐM: Ô 
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XiŠ : ##J 6 X 02 # bị ` &‡†z# #9 tứ 3ñ ‡t 
J8 › M2 # J1ixXÃ #44 ° ¡ 30HÌ§ ° lấHứ : E#Ÿ 
1á» ƒ Ất, 15 #tL 0175 8Ä fÈ + 

Việt: Nếu có Iỳ-kheo khi được các 1-kheo khuyên răn theo 
quy định (3,2 )?, nếu nói: “Thưa Đại đức! Đợi sau khi tôi thỉnh 
giáo với 1ỳ-kheo khác có học vấn và thọ trì giới luật (£ ‡‡ 4#)?“ 
thì tôi sẽ học tập điều học xứ này” thì phạm sám hối. Các Tỳ-kheo và 
Tỳ-kheo đang học tập cần hiểu rõ, thỉnh giáo (3Ä 34) hoặc nghiên 
cứu giới luật (#† 2š zš‡È ). 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Cù-sư-la ( §Š } # ) thuộc 
Kiều-thưởng-di (#F 'Ý 7£), hành vi của Tỳ-kheo Xiển-đà ( l] fÈ tt 
.#) trái với quy định của Tăng đoàn. Các Tỳ-kheo khuyên bảo ông 
ấy, ông ấy trái lại nói: “Đợi sau khi tôi thỉnh giáo vị Tỳ-kheo có học 
vấn thì tiếp tục tuân thủ giới điều này.” 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Hành vi trái phép. 

2. Đối tượng: Tỳ-kheo khuyên răn dựa theo học xứ. 

3. Phương thức: Không tiếp nhận lời khuyên răn. 


Không phạm: 


1. Nói rằng: “Tôi cần phải học tập, nghiên cứu giới luật.” 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo phạm tội nhiều lần, các Tỳ-kheo 
răn dạy theo pháp, nói như sau: “Ta không học giới này, sẽ hỏi Tỳ- 
kheo khác giữ gìn giới và pháp thì phạm Ba-dật-đề. Tỳ-kheo muốn 
hiểu rõ nên hỏi người giữ pháp và giữ luật . Pháp đó là vậy. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nói với Tỳ-kheo (khác) rằng: “Thưa 
trưởng lão, nên học, đừng phạm năm nhóm tội.” Vị Tỳ-kheo này 


3 sahadhammikam: Theo quy định, Hán dịch là như pháp (‡e3*). Giải thích từ ngữ, 
trang 141: Học xứ mà đức Thế Tôn chế định. 


*° vinayadharam: Thọ trì giới luật, người trì giới. 
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nói rằng: “Ta không theo lời của ông. Nếu thấy trưởng lão khác các 
căn tịch tịnh, nghe nhiều, hiểu rõ giáo pháp thâm sâu, tôi sẽ đến 
hỏi, nếu vị ấy có chỉ bảo, tôi sẽ thọ nhận.” Ngoại trừ trường hợp đặc 
biệt khác thì phạm Ba-da-đề. Trường hợp đặc biệt khác là khi Tỳ-kheo 
muốn được lợi ích từ giáo pháp thì nên học, cũng nên hỏi Tỳ-kheo khác. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo khi được Tỳ-kheo khác khuyên răn 
đúng theo pháp mà nói như vầy: “Nay tôi không học giới này. Nếu 
có khó khăn, tôi sẽ đến hỏi vị Tỳ-kheo khác có trí tuệ về giới luật thì 
phạm Ba-dật-đề. Nếu vì muốn biết, vì muốn học, nên hỏi. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo lúc thuyết giới, nói như vầy: “Nay 
tôi chưa học giới này, sẽ hỏi trước các vị Tỳ-kheo tụng kinh, Tỳ- 
ni, A-tỳ-đàm” thì phạm Ba-da-đề. Nếu Tỳ-kheo muốn được lợi ích 
trong giáo pháp thì nên học ba-la-đề-mộc-xoa cũng nên hỏi các vị 
Tỳ-kheo tụng kinh, Tỳ-ni, A-tỳ-đàm, nên nói như vầy: “Thưa các Đại 
đức, câu này có nghĩa gì?” Pháp đó là như thế. 

Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô nghe các Bí-sô nói lời như vây: “Thưa 
Cụ-thọ! Nhân giả nay nên thực tập học xứ này.” Vị ấy nói như vây: 
“Ta thật không thể dùng những lời ngu si, không phân rõ, không 
khéo giải thích của ông mà tiếp nhận học xứ. Nếu tôi gặp người giỏi 
tam tạng sẽ tiếp nhận và thực hành theo lời dạy của vị ấy,` thì phạm 
Ba-dật-để-ca. Nếu có Bí-sô thật lòng muốn hiểu biết nên hỏi (pháp 
sư) tam tạng (ấy). 


L.B. Horner: Whafeuer monk, being spoken to by mmonks regarding 
a rule, should speak thus: “Your reuerences, Ï wilÏ not train rmyselƒ in 
this rule oƒ training until I haue inquired about it oƒ another mmonk, 
expcrienced, expertin discipline,° there is an o[ffence oƒexpiation. Monks, 
it should be learnt, it should be inguired into, it should be inuestigated by 
a monk who is training. This is the proper course herc. 


72. Hủy báng học xứ (9 3š *# #@): Paciftiya 72. (Su. 5, pãciHiya 72, 
1; Vin.IV, p. 143). 


Däli: Yo pana phikkhu patimokkheuddissamane evatn 0adeyya kim 
panimehi khuddanukhuddakehi sikkhäpadchi uddiithehi, yãuadeva 
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kukkuccäya vihesäya vilekhäya samvattantiti, sikkhäpadavivaniake 
päciHiyan ti. 
Hán: 3# tứ #385} Ÿ }&kxXln › Sun '38i 
"ma. X7 c4 s2 lo â##81!#, Xñ 
là > E]Z&XmmŒ, › ¡ 943Ÿ 3k 2E 


Việt: Nếu có Hung khi đang tụng Ba-la-đề-mộc-xoa (»‡ Z 3£ 
Z%)*"' mà nói như vầy: “Tụng những học xứ vi tế sâu xa (4i #8 

Xi #m ñ3 3ý 4) này”? để làm gì? Chỉ dẫn đến hối hận, phiền não, 
nghi hoặc mà thôi”; hủy báng học xứthì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ-thọ Cấp Cô Độc (34&#‡ 
?#27fÑ-3* E1), nước Xá-vệ (4 T E]), sáu vị Tỳ-kheo thấy nhiều Tỳ- 
kheo đều đến gần gũi ngài Uu-ba-li (jÿ3# #3) và thỉnh giáo giới 
luật với ngài ấy, lo lắng hành vi sau này sẽ thường bị tố giác (‡â 3$) 
bèn hủy báng giới luật (#+3šŸ z\## `). 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Học xứ. 
2. Phương thức: Hủy báng. 


Không phạm: 

1. Nói rằng: “Đến đây, sau khi ngươi học kinh, kệ hoặc luận thì 
học tiếp giới luật” không có ý hủy báng giới luật. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo nói như vây: “Giới vụn vặt này 
dùng làm øì, khi thuyết giới này, khiến người buồn phiền,” nói lời 
hủy báng giới luật như thế thì phạm Ba-dật-đề. 


*! pãtimokkhe uddissamäne: Khi tụng kinh và giới. Giải thích từ ngữ, trang 143: Khi tự 
mình hoặc bảo người đọc tụng, nghiên cứu giới và kinh, điều này bao gồm: (1) Đại chúng tập 
hợp tụng giới, (2) khi người khác đang nghiên cứu giới và kinh. 

*# khudđãnukhuddakehi (khudda-anukhuddakehi): Vi tế sâu xa (i4 #4 % #4 #m), khudda 
và anukhuddakehi, đều có nghĩa là nhỏ (›]»), vi tế (#4 #m), vì thế Hán dịch là giới nhỏ nhặt (2]» 
2]>zöÑ), giới vi tế (4Ä #a zÑ). 
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Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo Tăng, khi nửa tháng tụng Ba-la- 
đề-mộc-xoa, nói rằng: “Thưa Trưởng lão, tụng giới vụn vặt này có 
tác dụng øì, khiến các Tỳ-kheo nảy sinh nghi ngờ," làm thành nhân 
duyên chế giới khinh chê giới với nhân duyên không khác thì phạm 
Ba-da-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo lúc tụng giới, nói lời như vầy: “Giới 
vụn vặt này có tác dụng øì/” khi tụng giới này, khiến người buồn 
phiền, xấu hổ, hoài nghi mà khinh chê giới thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo lúc tụng giới, nói như vậy rằng: 
“Giới vụn vặt này có tác dụng øì? (Phải nói Ba-la-đề-mộc-xoa trong 
mỗi nửa tháng, khi nói giới này khiến các Tỳ-kheo sinh tâm hối hận, 
tâm thối nát, tâm buồn phiền, tâm nóng bức, sầu lo không vui, nảy 
sinh tâm phản giới,” nói lời khinh chê như thế thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Căn bản: Nếu có Bií-sô, khi thuyết giới vào mỗi nửa tháng, 
nói như vầy: “Cụ thọ cần gì phải nói các học giới nhỏ nhặt này làm 
gì, khi thuyết các giới nhỏ nhặt này, khiến các Bí-sô sinh tâm chán 
ghét, phiền não, hối hận, lo âu.” Nếu nói lời khinh chê giới như vậy 
thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafever monk, when the PAtimokkha is being recited, 
should speak thus: (On account oƒ what are these lesser and minor rulÌes 
0ƒ training recited? They onÌy tend to remorse, to 0exafion, to perplexify,` 
in đisparaging a rule oƒ training, there is an o[fence 0ƒ expiafion. 


73. Không chuyên tâm tụng giới (2% $ » 38 zk,): Pacittiya 73. (Su. 
Š, pacitfiya 73, 1; Vin.IV, p. 144). 

PäảlH: Yo pana DPhikkhu anvaddhamasmmn patmokkhe 
uddissamane euan 0adeyya Tidãneva kho aharn jãnãmi, ayamjpi kira 
dhammo sufftãgato suffapariyapanno anvaddhamasam uddesam 
ägacchaff tí. Tafñice phikkhutn afifle bhikkhủ jãneyyutn nisinnapubbarn 
iminäa bhikkhunã duattikkhattn patimokkhe uddissamane, ko pana 
uãdo bhiyyo, na ca tassa bhikkhuno añifianakena mutti aHhi, yafñica 
tattha ãpatftn aãpanno, tañca yathadhammo karetabbo, uffari cassa 
moho äãropetabbo †assa te, äwuso, alabha, tassa te dulladdham, yam 
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tran patimokkhe uddissamanena sadhukam afthim katvã manasi 
karost ti, idan tasmirn tmohanake päcittiyan tí. 


Hán: #23 kứ# #£‡Ÿ H8 Ÿ X9 › k8 : 
' Ø4 # 4 #ašš tx ÃẤ }Ụ ĐỊ 2ã 3 +b tt & Ä 2 © 932 #8 
#1: #†f #2 H®WIñ tk ° ¡| 3h XÖ* táo lễ là {ừ 
tứ › # 3ã: Z XHJ : ikfổrH ứ 8 #4 h8 —# <= 
+% › %i©Đ( ý 2 # tị '  B]‡X4fù kh 6 69 %#e mm 2 3ế 75 : 
3u 3k *h k6 TẾ 4b É- 9U ñÍi l0 8J #ể ° 3ƒ tÑ — 7 3ã tị th 4g lễ 
%: Ì X4 ' 1147 M1 † 3ã + 15 3E CA 18 8ñ † 3Ã 
š ' #@]ñ)4 Ÿ j7 XÐ] ' 1TR 3ƒ f5 fxJƒ $% Ÿ ĐÃ | 
: #i W? : #ẴM#⁄LÃ?p ' 16W ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo khi tụng Ba-la-để-mộc-xoa (3 Z ‡ 7 
%L)*° vào mỗi nửa tháng, nói như vây: “Bây giờ tôi mới biết nguyên 
tắc này quả thật cất trong giới kinh, bao gồm trong giới kinh”'° được 
đem ra tụng vào mỗi nửa tháng.” Nếu Tỳ-kheo khác biết vị Tỳ-kheo 
này, khi đang tụng Ba-la-đề-mộc-xoa, vị Tỳ-kheo này đã từng đi 
công tác từ hai đến ba lần, cho dù nói có bao nhiêu lý do, không vì 
sự vô tri của vị Tỳ-kheo này mà không truy cứu: xử lý những lỗi sai 
của ông ấy đã phạm một cách theo pháp. Hơn nữa còn chỉ ra sự ngu 
sỉ của ông ấy, nói rằng: “Thưa Đại đức! Người không được lợi ích từ 
việc tụng giới, người khó có được lợi ích từ việc tụng giới, khi đang 
tụng Ba-la-đề-mộc-xoa, người không chú tâm lắng nghe một cách 
đàng hoàng.” 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#27fÑ3*k E) nước Xá-vệ (4 1 E]), hành vi của sáu vị Tỳ-kheo trái 
pháp, để tránh khỏi xử phạt, lấy cớ nói rằng: “Không biết điều này 
được quy định trong giới kinh” 

Tướng phạm: 


#8 Ba-la-đề-mộc-xoa (3»‡ # ‡£ 2k .): Giới. 

3“ suttãgato suttapariyäpanno: được lưu trong giới kinh, bao gồm trong Giới kinh. Sufta: 
Thông thường dịch là kinh (2#) nhưng ở đây chỉ cho Giới kính (3Ñ, 2), tức Ba-la-để-mộc-xoa 
( #‡#£%). 
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1. Thời gian: Tụng giới kinh. 

2. Phương thức: Không chuyên tâm. 

3. Kết quả: Sau khi phạm giới lấy cớ nói rằng: “Không biết điều 
này được quy định trong giới kinh.” 

Không phạm: 

1. Không nghe giải thích chi tiết trong giới luật. 

2. Nghe giải thích tỉ mỉ từ hai đến ba lần. 

3. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo lúc thuyết giới, nói như vây: 
“Hrong giới kinh nói, nay tôi bắt đầu biết pháp này nửa tháng bố- 
tát” mà các Tỳ-kheo biết vị Tỳ-kheo này đã ngồi qua ba lần thuyết 
giới, vị Tỳ-kheo này không thể không biết mà trốn thoát. Tùy theo 
những tội đã phạm mà xử lý như pháp và nên quở trách những việc 
làm vô tri ấy là không tốt. Lúc nói giới lại không một lòng lắng nghe, 
không để tâm vào thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo Tăng, vào dịp nửa tháng tụng Ba-la- 
đề-mộc-xoa, nói như sau: "Thưa Trưởng lão! Nay tôi mới biết những 
pháp này được đưa vào kinh để tụng vào dịp tụng giới của mỗi nửa 
tháng.” Nhưng các Tỳ-kheo biết Tỳ-kheo ấy đã từng ngồi nghe tụng 
giới hoặc hai, hoặc ba lần, thậm chí còn nhiều hơn, nên không thể 
lấy lý do không biết để hòng chạy tội. Vì thế Tăng phải căn cứ theo 
tội đã phạm mà xử đúng theo pháp từng điều một, nên quở trách 
rằng: “Thưa Trưởng lão! Thầy đã mất lợi ích lành, vào những dịp 
tụng giới mỗi nửa tháng thầy không tôn trọng, không một lòng nhớ, 
không lắng tai nghe giới pháp" thì phạm Ba-dạ-đề. Quở trách xong. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo khi thuyết giới, nói như vây: "Nay tôi 
mới biết pháp này được ghi trong giới kinh, thuyết mỗi nửa tháng 
từ trong giới kinh ra.” Các Tỳ-kheo khác biết Tỳ-kheo này đã từng 
ngồi dự tụng giới hoặc hai hoặc ba lần, huống nữa là nhiều lần. Tỳ- 
kheo ấy không biết, không hiểu. Nếu có phạm tội thì phải được xử 
phạt như pháp, còn cộng thêm tội vô tri, bảo rằng: "Trưởng lão, thật 
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không ích lợi gì cho ngài, không được tốt lành øì, vì trong khi ngài 
tụng giới không dụng tâm ghi nhớ, không chú tâm lắng tai nghe 
pháp.” Vị ấy vì vô tri thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo lúc tụng giới, nói như vây: “Nay 
tôi biết pháp này từ trong Giới kinh thuyết ra” Các Tỳ-kheo biết vị 
Tỳ-kheo này ngồi tham dự nghe thuyết giới dù chỉ hai hoặc ba lần, 
thậm chí còn nhiều hơn, 1ỳ-kheo này không thể không biết mà chạy 
tội. Tùy vào tội đã phạm mà xử lý theo pháp, đáng bị chê trách rằng: 
“Này Đại đức! Ông mất lợi ích, ông không tốt khi ông thuyết giới lại 
không kính trọng, không nghĩ thế này, thật có việc này, không quý 
trọng, không đặt tâm vào, không một lòng nhớ nghĩ, không chú ý 
nghe pháp để tuân theo việc ấy thì thì phạm Ba-da-đẻ. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, khi nửa tháng thuyết giới kinh, nói 
rằng: "Cụ thọ! Đến nay tôi mới biết những pháp này từ Giới kinh nói 
ra.' Các Bí-sô đều biết rõ Bí-sô này, hoặc hai hoặc ba lần cùng dự lễ 
trưởng tịnh, nào phải chỉ mới lần này, nên nói với vị ấy: "Này Cụ 
thọ! Chẳng phải không biết là được miễn tội đâu. Những tội thầy 
đã phạm phải như pháp phát lộ sám hối.” Phải khuyên vị ấy: “Này 
cụ thọ, pháp này hy hữu khó được gặp, vậy mà khi thuyết giới, ông 
không cung kính, không chú tâm, không tôn trọng, không đặt tâm 
vào, không (một lòng) nhớ nghĩ, không lắng tai nghe, không chánh 
niệm mà nghe pháp" thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafeuer mmonk, while the Pãfmokkha ¡s Deing recited 
cuery halƒmonth, should speak thus: (OnÏy now do I understand that this 
ruÌe is as is said, handed down in a clause, contained in a clause (and) 
cornes up [or recitation cuery halfmonth” ¡ƒ other rmonks should know 
concerning this tmmonk that this monk has sat down two or three times bđore, 
not to say offener, while the Pãtimokkha was Deing recifed, there is not onÏy 
no ƒreedom ƒor that tmmonk on account oƒ (his)ignorance, buf he oughf to be 
dealt with according to the rule for the ofƒence into which he has ƒallen there, 
and ƒurther conƒusion should be put on him, saying: “Your reerence, this 


3° Trưởng tịnh (&#): Nghĩa là thuyết giới (3# zề,). 
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is bad for you, this is badÏy go†ten by you, that you. while the PãHtmokkha 
is being recited, do not af{end applying yourselƒ properly. This for him ơn 
whom the conƒusion is puf is and ofƒence oƒ expiafion. 

74. Ấu đả với Tỳ-kheo (E#‡T tt #): Päciftiya 74. (Su. Š, pãcittiya 74, 
1; Vin.IV, p. 146). 

Pali: Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anaftamano paharamm 
dadeyya, päciHiyan tỉ. 

Hán: 3 2 tb ứljt 2 2 lí ứn 6x ‡T Ko ứ › J6}f1§ + 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo do phẫn nộ không vui mà đánh Tỳ-kheo 
khácthì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&‡ #2 
Ñ3* BỊ) nước Xá-vệ (4 1T! E]), sáu vị Tỳ-kheo do phẫãn nộ không 
vui mà đánh mười bảy vị Tỳ-kheo khác, khiến họ khóc than. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo. 

2. Phương thức: Ẩu đả. 

3. Động cơ: Phẫn nộ không vui. 

Không phạm: 

1. Khi bị giam cầm, vì để trốn thoát mà đánh nhau. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo vì sân, đánh Tỳ-kheo (khác) thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo sân hận không vui, đánh Tỳ-kheo 
(khác) thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo sân hận nên không vui, đánh Tỳ- 
kheo (khác) thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tựng: Nếu Tỳ-kheo giận Tỳ-kheo khác, oán hận không 
vui, (dùng) tay đánh thì phạm Ba-dạ-đề. 
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Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô, do sân hận không vui, đánh Tỳ- 
kheo thì phạm Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whafever monk, angry, displeased, should giue a tnonk 
a blow, there is an offence 0ƒ expiafion. 

75. Nhá đánh Tỳ-kheo (4£ 3‡'‡T to _#): Pãciftiya 7S. (Su. 5, pãcittiya 
75, 1; Vin.IV, p. 147). 

Pali: Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito anafamano talasattikan 
uggireyya, päcitfiyar tí. 

Hán: 3? # tu M4 2 Đí mì f 34T tứ : 361$ ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo phãn nộ không vui (lñ 24+) mà nhá 
đánh (4£ 3*‡Tr) 1ỳ-kheo phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&*‡ #2 
Ñ3* EHỊ) nước Xá-vệ (4 1! E]), sáu vị Tỳ-kheo do phẫãn nộ không 
vui, giơ tay nhá đánh mười bảy vị 1ỳ-kheo và mười bảy vị này bị dọa 
khóc luôn. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo. 

2. Phương thức: Dùng tay ra vẻ đánh người. 

3. Động cơ: Phẫn nộ không vui. 

Không phạm: 

1. Khi bị giam cầm, để trốn thoát mà dùng tay cậy thế đánh người. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo vì sân dùng tay đánh Tỳ-kheo thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo sân hận không vưi, dùng dao đánh 
Tỳ-kheo (khác) thì phạm Ba-dạ-để. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo sân hận không vui, dùng tay vật lộn 
Tỳ-kheo (khác) thì phạm Ba-dật-đề. 
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Luật Thập tựng: Nếu Tỳ-kheo giận Tỳ-kheo khác, oán hận không 
vui, (dùng) tay vồ dập thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô, sân giận nên không vui, dùng tay đánh 
Tỳ-kheo (khác) thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafewer monk, angry, displeased, should raise the 
palm oƒ the hand against a tmonk, there is an o[ffence oƒ expiation. 
76. Hủy báng Tỳ-kheo phạm Tăng tàn (9# tk: ứ30fŠ 7ÄzY): 
Pãcittiya 76. (Su. Š, pãciffiya 76, 1; Vin.IV, p. 148). 

Päl: Yo pana bhikkhu bhikkhum amnlakena sanghädisesena 
anuddharnseyya, päcitfiyar tí. 

Hán: 3 2 tứ X 3 }K323b,94)š tứ J1 2X › 30f lý. 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo hủy báng (#4 3# ) Tỳ-kheo phạm Tăng tàn 
(30, 7%) một cách không căn cứ (34 2 ‡&3⁄#), phạm sám hối”*4, 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?ifÑ3* EỊ) nước Xá-vệ (4 1? E]), sáu vị Tỳ-kheo làm vu khống 
(# ;) một vị Tỳ-kheo phạm giới Tăng tàn một cách không bằng 
chứng (% ® 3#). 

Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo. 

2. Phương thức: 
(1) Tự mình không thấy, không nghe, không hoài nghi. 
(2) Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới Tăng tàn. 

Không phạm: 


1. Nhâm cho rằng Tỳ-kheo đó thật sự phạm giới Tăng tàn. 
2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


* Giới này giống với điều Tăng tàn 8 “Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới trục xuất một cách 
không bằng không chứng” nhưng nội dung làm tổn thương thì không giống, điều Tăng tàn 8 
nói đến vị Tỳ-kheo nào đó phạm tội trục xuất, giới này nói vị Tỳ-kheo nào đó phạm giới Tăng 
tàn, vì nội dung làm tổn thương, có sự phân chia tội nặng và nhẹ. 
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So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo vu khống Tỳ-kheo (khác) phạm 
giới Tăng-già-bà-thi-sa một cách không căn cứ thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo sân hận không vui, hủy báng (Tỳ- 
kheo khác) phạm giới Tăng-già-bà-thi-sa một cách không căn cứ 
thì phạm Ba-da-đẻ. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo vì sân hận mà vu khống người phạm 
giới Tăng-già-bà-thi-sa một cách không căn cứ thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo hủy báng Tỳ-kheo khác, phạm 
giới phạm giới Tăng-già-bà-thi-sa một cách không căn cứ thì phạm 
Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô vì sân hận, biết rõ Bí-sô kia thanh 
tịnh không phạm, hủy báng người khác phạm Tăng già phạt-thi-sa 
một cách không căn cứ thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafever mmonk should defame a monk with an 
unƒounded charge oƒ an o[fence entailing a [ormal meeting oƒ the Order, 
there is an o[fenice 0ƒ expiation. 

77. Khiến Tỷ-kheo sinh tâm ưu phiền (‡š tứ» + }È§): 
Pacittiya 77. (Su. 5, paciftiya 77, 1; Vin.IV, p. 149). 

Pali: Yo pana bhikkhu bhikkhussa sañcicca kukkuccatn upadaheyya 
iHssa muhuHampi aphãsu bhavissaHti etadeva paccayarn karitvä 
anafiiarn, pãcittiyan tí. 

Hán: #25 tú df Š 1E #£}ÈÌÊ › i8: ' xobb—+k› 
1b3# 2 — fx#† lị Ä #| E3 | ; EXZiXlf6J#tth': 2S&6‡# 
ti#ớ ' 36|ƒl§ + 

Việt: Nếu Tỳ-kheo cố ý khiến Tỳ-kheo khác buồn phiền (}#È 
†#)””, lòng nghĩ: “Như thế, vị ấy sẽ có một khoảng thời gian bất 
an); đúng với lý do như thế, không phải lý do khác thì phạm sám hối. 


* kukkuccam: Tự trách ( ä 7), hối hận (  ‡#), băn khoăn (ØJ &: ), lo lắng (‡8s›). 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#27fñ3*k E1) nước Xá-vệ (+ 12 E]), sáu vị Tỳ-kheo cố ý tố cáo với 
mười bảy vị Tỳ-kheo rằng: “Người chưa đủ hai mươi tuổi,” °” khiến 
họ sinh tâm phiền muộn. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo. 
2. Phương thức: Khiến xảy ra phiền muộn. 


Không phạm: 


1. Tự thú: “Con chưa đủ hai mươi tuổi nên không được thừa 
nhận là Tỳ-kheo”, “Con ăn sau giờ ngọ, “Con uống rượư) “Con 
ngồi với người nữ ở chỗ khuất; còn nói: “Con phải biết bản thân 
mình phạm giới gì, sau này không được tái phạm, không phải cố ý 
khiến người sinh tâm buồn phiền. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo cố ý khiến Tỳ-kheo sanh nghi hối, 
nghĩ như vây: Khiến Tỳ-kheo này buồn, dù chỉ trong chốc lát thì 
phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo cố ý khiến Tỳ-kheo khác nảy sinh 
nghi và hối, không vui trong chốc lát. Với nhân duyên này không 
khác thì phạm Ba-dạ- đẻ. 


Luật Tứ phần: Nếu T-kheo cố ý làm phiền Tỳ-kheo khác, khiến 
không vưi trong chốc lát thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo cố ý khiến Tỳ-kheo khác tâm sinh 
nghi ngờ, nghĩ rằng: Khiến Tỳ-kheo này buồn phiền dù trong chốc 
lát, với nhân duyên này không khác thì phạm Ba-dạ-đề. 


*#3 Nhân duyên xuất gia của mười bảy vị Tỳ-kheo thì mời xem chỉ tiết nhân duyên của điều 
sám hối 65, do đức Thế Tôn quy định trong điều sám hối 6Š, thừa nhận người chưa đủ 20 tuổi 
làm T}-kheo: “không được thừa nhận người chưa 20 tuổi làm Tỳ-kheo,” là do mười bảy vị Tỳ-kheo 
mà chế ra, phù hợp với người phạm đầu tiên trong mục không phạm, nên thân phận Tỳ-kheo 
của mười bảy vị Tỳ-kheo này vẫn được thừa nhận. 
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Luật Căn bản: Nếu Bí-sô làm phiền Bí-sô khác, dù không vui 
trong chốc lát, với nhân duyên này thì phạm Ba-dật-để-ca. 

I.B. Horner: Whafever mmonk should intentionalÏy arouse reorse ïn 
a monk thinking, “There wilÏ be no comƒort for him euen for a tmoment, ïƒ 
having done it for just this object, not ƒor another, there is an offence oƒ 
exp1afion. 
78. Sau khi cãi lộn nghe Tỳ-kheo khác trò chuyện (”% 3š Z6 ?3 T tk 
.#3X 3£): Pacittiya 78. (Su. 5, paciffiya 78, 1; Vin.IV, p. 150). 


PãÌi: Yo pana bhikkhu bhikkh„mam bhandanajatanam 
kalahajatanamn vivädäpannanarmn upassutim tiịtheyya am ime 
bhanissanti, tan sossamiti etadeua paccayatn karitua anafiiamm, 
päciHiyan ti. 

Hán: 3# tứ Sứ] & #1, #31 P3 › 
†§ »b Š 1ÑUT › sg}R:. Ì ÄJWWTWf1bfil#ðW€1†12Aa  ER 
i4‡#f 9# › ®CJ 0# ' 10.W†H$. 

Việt: Nếu Tỳ-kheo xảy ra tranh chấp với các Tỳ-kheo khác, cãi 
lộn hoặc xung đột mà đứng chú ý lắng nghe lòng nghĩ: “Tôi nghe 
xem họ muốn nói cái gì” chỉ với lý do như thế không có bất kỳ lý do 


khác, phạm sám hối”.**° 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
22 ?Ñ š* I]) nước Xá-vệ (4+ EB]), sáu vị Tỳ-kheo sau khi cãi 
lộn với các Tỳ-kheo khác, rồi nghe lén họ nói chuyện. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Tỳ-kheo. 

2. Thời gian: Sau khi cãi lộn. 

3. Phương thức: Nghe lén họ nói chuyện. 

Không phạm: 

1. Khi nghe người khác trò chuyện, lòng nghĩ: “Tôi không được 


32 Phán lệ (#J]4#|), trang 150 đề cập đến: “Khi đến trú xứ của Tỳ-kheo khác, nếu đối 
phương đang trò chuyện với người khác thì nên ho hoặc ra tiếng làm người biết được.” 
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nghe trộm (4á #ƒ)”, “Tôi cần rời khỏi, “lôi xem như không nghe 
thấy."""” “Tuy họ nói tôi không phải nhưng không vì thế mà tức giận.”" 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo đứng yên lặng nghe đôi bên cãi vả 
mà nghĩ rằng: Những điều mà các Tỳ-kheo nói ta nhớ lấy thì phạm 
Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo đứng im lặng nghe khi các Tỳ-kheo 
tranh chấp. Những gì người ấy nói tôi nên ghi nhớ với nhân duyên 
này không khác thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo, khi các Tỳ-kheo tranh chấp nhau xong, 
đem lời nghe được này nói với người khác thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo đứng im lặng nghe ở chỗ khuất, 
khi các Tỳ-kheo cùng nhau tranh chấp, sôi nổi loạn lạc, nghĩa rằng: 


TS) 


“Những øì Tỳ-kheo nói, tôi nên ghi nhớ lấy” thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Căn bản: Nếu Bí-sô biết Bí-sô khác xảy ra việc tranh chấp, 
trong khi cãi vã quyết liệt thì mong tìm lỗi sai để gây sự rối bờ, im 
lặng đến chỗ người kia, nghe những gì họ nói, nghĩ như thế rằng: 
“Ta muốn sau khi nghe xong, sẽ khiến càng thêm rối bờ, với nhân 
duyên này thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafeer tnonk should stand ouerhearing monks when 
they are quarrclling, disputing, engagcd in confenfior, saying, 'I will 
hear what they say, ïƒ hauing done it for Just this object, not for another, 
there is an o[fenice 0ƒ expiation. 


79. Phủ nhận kết quả yết-ma ( ‡#£š8 /# #9 #$ ): Páciffiya 79. 
(Sơ. 5, pãcitfiya 79, 1; Vin.IV, p. 152). 

Pali: Yo pana bhikkhu dhamnmikãnatn0 kamtmanat chandatn datva 
pacchã khiyanadhamnman ãpajjeyya, pãcittiyan tỉ. 

39 Ngài Phật Âm ghi chú (4 -Ä >E) trang 879: “Tôi sẽ không cãi lộn với họ” 


3! Ngài Phật Âm ghi chú (4ÿ -š >*) trang 879: “Tuy họ nói tôi vô trí nhưng tôi phải giữ 
tâm trạng bình tĩnh” 
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Hán: 323 tứ ⁄;X†kR$ÖWU 2 32T Jš5J 5 › X2 
§ ' 3U.Mg. 


Việt: Nếu có Iỳ-kheo sau khi biểu quyết?” việc yết-ma?* mà 
được cử hành theo quy định, lại tỏ ra bất mãn thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&‡ #2 
jÑ3* BỊ) nước Xá-vệ (4 T2 E]), sáu vị Tỳ-kheo vì đang may pháp 
phục mà không thể tham gia yết-ma, bèn ủy thác cho. Nếu Tỳ-kheo 
đó thay họ bỏ phiếu, nhưng sau khi biết kết quả yết-ma, lại tỏ ra sự 
bất mãn. 


Tướng phạm: 


1. Thời gian: Sau khi kết thúc yết-ma. 
2. Kết quả: Bất mãn với kết quả yết-ma. 


Không phạm: 


1. Bày tỏ sự bất mãn đối với các kết quả yết-ma sau: 
(1) Không theo quy định mà cử hành. 
(2) Khi yết-ma chỉ ít người tham dự. 
(3) Không đáng biểu quyết yết-ma. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo khi Tăng đoàn phán quyết vụ việc, 
đã tùy thuận đúng pháp, nhưng sau đó lại trách móc thì phạm Ba- 
dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo đã tùy thuận pháp yết-ma nhưng 


32 chandam datvä: Tùy thuận (É§ "l§ ), đồng ý ( E] Ä), quyết định (›*  ). Hán dịch là dữ 
dục (5). Tụng giới kiển-độ, trong Đại phẩm ( X đã) trang 121: Một ngày nọ đức Thế Tôn 
tập họp các Tỳ-kheo yết-ma, có một vị Tỳ-kheo lâm bệnh không thể tham gia cuộc họp. Thế 
Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng, có thể cho Tỳ-kheo lâm bệnh quyền bỏ phiếu, nếu bệnh tình 
vị ấy không quá nghiêm trọng, dùng băng-ca khiêng vị ấy đi yết-ma. Nếu bệnh tình nghiêm 
trọng, không thể khiêng di chuyển thì đến phòng của vị ấy làm yết-ma (Vin.I, p120 ~ 122). 

3 Trong giới này, sáu vị Tỳ-kheo do vì may quần áo không tham dự yết-ma nhưng vẫn có 
quyền bỏ phiếu, vì thế giao cho Tỳ-kheo nọ thay quyền bỏ phiếu nhưng sau khi kết thúc yết- 
mạ, lại không hài lòng kết quả yết-ma. 
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. 


sau đó sân giận không vui mà nói lời như thế: “1a không tùy thuận, 
không gì tốt cả,” phép yết-ma này không thành tựu, ta không tùy 
thuận việc này thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo đã tùy thuận, sau đó lại hối hận thì 
phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo tùy thuận Tăng sự đúng như pháp 
rồi, nhưng sau đó lại trách móc thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bi-sô đã tùy thuận người khác rồi, nhưng sau 
đó lại ân hận nói rằng: “Ta không cho ông sự tùy thuận, hãy trả lại cho 
ta” thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Wfhafewer monk, hawing giwen (is) consent ƒor 
legitimate(Jormal) acts, should afterwards engage in crificism, there is 
an offence 0ƒ expiafion. 

80. Rời khỏi cuộc họp khi biểu quyết (;š 3% R‡ 33 J§): Paciftiya 80. 
(Sơ. 5, paciffiya 80, 1; Vin.IV, p. 153). 

Pali: Yo pana phikkhu sanghe vinicchayakathäaya 0affamanaya 

chandatn adatuäa u{thãyäsanã pakkameyya, päcitiyan tỉ. 


Hán: 373 toứ-# fl B3 SH › 092 k&¿kím 4 2x › 
ăU|f lê. 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo vào lúc Tăng đoàn đưa ra lời đề nghị, 
nhưng chưa biểu quyết mà rời khỏi chỗ ngồi thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?>ifÑ3* E]) nước Xá-vệ (4 T7 BỊ), sáu vị Tỳ-kheo do vì đang may 
pháp phục mà không thể tham gia yết-ma, bèn nhờ một Tỳ-kheo nọ 
để thay thế họ bỏ phiếu, vị Tỳ-kheo được ủy thác đó không đồng ý 
với lời đề nghị của Tăng đoàn, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy đi. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Yết-ma.*!! 


3% Giải thích từ ngữ, trang 133: “Khi báo cáo tình hình, khi chưa biểu quyết, khi yết-ma 
chưa kết thúc”. 
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2. Động cơ: Không đồng ý. 
3. Kết quả: Từ chỗ ngồi đứng dậy đi. 


Không phạm: 


1. Nhằm tránh hai việc sau mà bỏ đi: 
(1) Tăng đoàn xảy ra bất hòa. 
(2) Phá hòa hợp của Tăng đoàn. 
2. Không đồng ý mà bỏ đi với lời đề nghi yết-ma 
(1) Cử hành không dựa theo quy định. 
(2) Khi yết-ma chỉ có ít người tham dự. 
(3) Không đáng được biểu quyết yết-ma. 
3. Bị bệnh. 
4. Quá mót (đại tiểu tiện). 
5. Do sự việc ngòai ý muốn mà bỏ đi, không phải cố ý cản trở 
yết-ma mà đi khỏi. 
6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo khi Tăng đoàn phán quyết vụ việc 
mà không tùy thuận, đứng dậy đi khỏi thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu T-kheo khi Tăng đoàn phán quyết vụ việc 
mà không tùy thuận, đi ra mà không thưa trình thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo khi chúng Tăng phán quyết vụ việc 
chưa xong, không tùy thuận mà đứng dậy đi khỏi thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo khi Tăng đoàn phán quyết vụ 
việc, lặng lẽ đứng dậy đi khỏi thì phạm Ba-da-đề. 


Luật Căn bản: Nếu Bí-sô đã biết rõ Tăng đoàn đang như pháp 
bình luận sự việc mà lặng lẽ từ chỗ ngồi đứng dậy đi, tuy có Bí-sô 
nhưng không xin phép, ngoại trừ có duyên sự khác thì phạm Ba-dật- 
để-ca. 

L.B. Horner: Whafeuer mmonk, when the Order is eigagcd in decisiue 


taÌk, not hauing giuen the consent, rising up Jrom his seat, should depart, 
there is an o[fenice 0ƒ expiaftion. 
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81. Nổi giận sau khi phân phát pháp phục (2) #62x RR / 2Ã ?7 1#): 
Pacittiya 81. (Su. 5, paciffiya 81, 1; Vin.IV, p. 154). 


Pali: Yo pana bhikkhu samaggena sanghena ciuaran datvä pacchä 
khiyanadhammmamn äpajjeyya yathäsanthutam bhikkhi sanghikam 
lãbhatn parinamentf tí, pãcittiyan tí. 


Hán: 5 4uô-#){š H2 2H56 › #4 tứ #| #3: 
' pb #1†1?Rã 3 l§ 5R›X 2 Bế†š BỊ š9 42), › ấ6ƒ1§ + 
Việt: Sau khi Tăng đoàn hòa hợp phân chia pháp phục, nếu có 
Tỳ-kheo cảm thấy bất mãn mà nói rằng: “Các Tỳ-kheo dựa vào mức 
độ tình cảm°Š qua lại mà phân phát° tiền tài Tăng đoàn''” thì 
phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&‡ #2 
#Ñ3*# E]) nước Xá-vệ (4 17 BỊ), Tỳ-kheo Đạp-bà (## 3š tt ) phụ 
trách phân phát dụng cụ ngồi, dụng cụ nằm và đồ ăn thức uống, 
nhưng bản thân lại mặc rất phong phanh. Tăng đoàn bèn đem chiếc 
y của cư sĩ cúng dường tặng cho Tỳ-kheo Đạp-bà. Sau khi sáu vị Tỳ- 
kheo biết thì phê bình Tăng đoàn vì lợi mình khi phân phát đồ đạc. 


Tướng phạm: 


1. Thời gian: Sau khi phân phát y. 
2. Đối tượng: Tăng đoàn hòa hợp. 
3. Phương thức: Phê bình Tăng đoàn. 


35 yathasanthutam (yathãsanthutam): Dựa vào mức độ tình cảm qua lại. Santhufan có 
hai nghĩa, theo 1ữ điển Pali-Anh, 676a: 

(1) Giống với santhutam: Liên tục, mang tính thói quen. 

(2) Quá khứ phân từ của sarmfanofi: Tanofi có ý nghĩa trải đài, mở rộng. 

Thì lấy hành vi mà nói, sự trải dài và liên tục của một chuỗi hành vi, sẽ hình thành tập khí. 

Ngoài ra, Ngài Phật Âm ghi chú (4 -Ä 3+), trang 880, không có từ ngữ yathãsanthutam mà 
dùng yathamittata; mittata nghĩa là tình bạn. 

Theo trên đây, người viết đem yafhãsanthutarn dịch thành dựa vào mức độ tình cảm qua 
lại. Điều này có thể giải thích thành là tập khí của hành vi cá nhân, cùng có thể là vì quan hệ 
của tình cảm qua lại. 

35 parinamenti (parinämenti), thể cầu khiến (caws) của pariaamari có nghĩa là dùng vào 
việc khác, đạt được, thay đổi, hòa giải. 

3” labham: Tài sản, lợi dưỡng, tất cả đồ vật . 
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Không phạm: 


1. Đối với việc phân phát được dựa trên tham ái, phẫn nộ, ngu 
si, sợ hãi, nói rằng: “Tiển của dù sao hoại điệt, như thế có tốt gì? Chỉ là 
dãn đến nhầm lẫn”. 

2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo nói như vầy: “Các Tỳ-kheo theo 
sự quen biết, đáp trả (bằng việc đem) đồ Tăng đoàn (đi) cho” thì 
phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo là Tăng nhân nên phân chia 
đồ đạc, nhưng trước nghe cho mà sau cản ngăn, nói rằng: “Thưa 
Trưởng lão! Với tình nghĩa của ông đáp đến cho người bằng đồ đạc 
Tăng đoàn” thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo đã cùng làm yết-ma, sau đó nói như 
thế này: “Các T1-kheo dựa theo tình nghĩa, đáp đền bằng việc cho 
đồ Tăng đoàn” thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo trước vui vẻ nghe nhận, sau lại nói 
như vây: “Các Tỳ-kheo dựa vào tình nghĩa qua lại mà đáp trải lại 
người bằng việc cho đồ của Tăng đoàn” thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô trước đồng lòng hứa khả, sau lại nói 
như vầy: “Các Cụ thọ, dựa vào tình nghĩa qua lại mà đáp trả người 
khác bằng vật lợi dưỡng của Tăng đoàn” thì phạm Ba-dật-để-ca. 

I.B. Horner: Whafever tmonk, having giuen away a†oÙe by teans 
0ƒ a cormplete Order, should aƒterwards engage in criticism, saying: 
“The monks are appropriating a benefit belonging to the Order 
according to acquaintanceship, there is an o[fence 0ƒ expiafion. 

82. Sai người chuyển giao phẩm vật cúng dường Tăng đoàn cho T}ỳ- 
kheo khác (2 A_‡#:š #‡ X1# Bì 49 3 vú 22 3Š từ Hi): Pacittiya 
82. (Su. 5, pãciftiya 82, 1; Vin.IV, p. 156). 


Pali: Yo pana bhikkhu jãnam sanghikam lãbhamn parinatamm 
puggalassa parinameyya, päciftiyan tỉ. 
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Hán: 32 tr ứ 8R #u m4) À 1# 1Š BỊ #9 M3) › ‡š3X'22 A£ › 
30.†#” 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo đã biết rõ mà sai người đem tài vật của 
Tăng đoàn, chuyển giao? xài ch 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?ˆ-?Ñ 3# 8) thuộc thành Xá-vệ (4> T? 13%) có một nhóm cư sĩ chuẩn 
bị pháp phục và thức ăn, đem cúng dường Tăng đoàn. Sáu vị Tỳ- 


cho người?” thì phạm sám hối. 


kheo cưỡng ép lấy đi tặng cho Tỳ-kheo đó. 
Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Rõ biết là phẩm vật cúng dường Tăng đoàn. 
2. Phương thức: Sai người chuyển giao cho T-kheo đó. 


Không phạm: 


1. Khuyên cư sĩ bố thí đem đến nơi có thể sử dụng và cần những 
phẩm vật này, đem đến lợi ích lớn và tâm trạng yên tĩnh. 
2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo đã biết rõ vật thí chủ muốn cúng 
cho Tăng mà đáp lễ lại cho người khác thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo biết rõ đồ vật này hướng đến cho 
Tăng đoàn mà lại đáp trả lại cho người khác thì phạm Ba-dạ-đề. 


33 parinameyya: Là thể nguyện vọng cầu khiến, trong đó thể nguyện vọng là phối hợp 
mẫu câu của điều khoản giới: “Nếu có Tỳ-kheo...... tội, vì thế điểm chính của từ này trên thể 
cầu khiến dịch thành sai người chuyển giao.” 

32 Nguyên văn øwugøalassa, là tân ngữ trực tiếp của người ( À, øuggala), theo nhân duyên trang 
155 thuật lại các Tỳ-kheo vốn dĩ đã chuẩn bị thức ăn và y để cúng dường cho toàn thể Tăng đoàn, 
sáu vị Tỳ-kheo lại đến chỗ người cư sĩ nói rằng: “Này hiền giả! Đem những chiếc y này tặng cho vị 
Tỳ-kheo này,” thế là cố mà lấy đi, khiến cho các cư sĩ chỉ có thể cúng dường thức ăn cho Tăng đoàn. 
Puggla ở đây chẳng phải chỉ cho người mà là tính tương đối trong cá nhân của Tăng đoàn. 

3° Giới này giống với điều xả vật 30: “Nếu có Tỳ-kheo biết rõ là phẩm vật cúng dường cho 
Tăng đoàn lại chiếm làm của riêng thì phạm tội xả vật.” Nhưng điều xả vật 30 lại đem phẩm 
vật cúng dường Tăng đoàn làm thành của riêng, cho nên trước tiên cần trả lại Tăng đoàn, sau 
đó lại sám hối vì thế lại quy thành tội xả vật. Mà giới này thì lại sai người đem phẩm vật cúng 
dường Tăng đoàn chuyển giao cho một Tỳ-kheo nọ, bản thân không có vật gì để xả bỏ vì thế 
thuộc tội sám hối. 
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LB. Horner: Whafever monk should knowingly appropriate to an 
individual an apportioned benelit belonging to the Order, there ¡s an 
offence oƒ expiation. 


83. Chưa qua thông báo mà tự tiện vào cung vua (& #‡8 #‡ð ^. 
+3): Pacittiya 83. (Su. S, pacitfiya 83, 1; Vin.IV, p. 160). 


PäH: Yo pana bhikkhu rañño khaffiyassa tmuddhãbhisiftassa 
anikkhamntarajake anigeataratanake pubbc appalisamidito 
indakhilan atikkãmeyya, pãcittiyan tí. 


Hán: 1 #|# + 3⁄š9 3# Tñ EỊ + 4 Àk 33 7T ›: 8 + 9 ®©k& 
thấT › #2 kc#ứ⁄ 3# Liä #m 3# XŠ : 20H 1$ ° 

Việt: Khi vua quán đảnh (3š TĨt E] # ) của hoàng tộc Sát-đế-]¡ (#'] 
dữ # 34)°5! chưa rời khỏi và hoàng hậu cũng chưa đi ra ngoài, nếu 
có Tỳ-kheo không thông báo trước mà đi vô”'? thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
#+?fÑ3Jk El) thuộc thành Xá-vệ (+ T33), tôn giả A-nan (#T 3#) 
vào cung nói pháp cho cung nữ của vua Ba-tư-nặc (3 #ƒ E +). 
Một ngày nọ, khi vào phòng ngủ của vua, vua và hoàng hậu đang 
ở trên giường, hoàng hậu vội vã thức dậy, áo quần không cẩn thận, 
tuột xuống. 


Tướng phạm: 


1. Địa điểm: Phòng ở. 

2. Thời gian: Quốc vương quán đảnh và hoàng hậu của hoàng 
tộc Sát-đế-]Ị vẫn chưa rời khỏi. 

3. Phương thức: Chưa được thông báo mà đi vào. 


3! rañño khattiyassa: hoàng tộc, vương tộc ( # 3#), Sát-đế-l¡ ( #] zï 4Ï). Sát-đế-]ị là một 
trong bốn giai cấp của Ấn Độ. 

32 indakhilam: thêm cửa, bậc cửa (Ì']3Z), ngạch cửa, ngưỡng cửa . idakhilam 
atikkãmeyya: Vượt qua thêm cửa; nghĩa là đi vào trong phòng. Phân tích Giới bổn (#23 3|) 
cho rằng nơi đi vào là tẩm cung của vua: Giải thích từ ngữ, trang 160: “Chỉ cho ngưỡng cửa của 
tẩm thất,” lại nói: “Phàm là nơi có trải giường của vua, cho dù là nơi dùng màn vải che quanh 
thì cũng vậy.” 
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Không phạm: 


1. Sau khi thông báo vào thẩm cung vua. 

2. Không phải vua quán đảnh của hoàng tộc Sát-đế-]. 
3. Vua đã rời khỏi tẩm cung. 

4. Hoàng hậu đã rời khỏi tẩm cung. 

5. Vua cùng hoàng hậu đã rời khỏi tẩm cung. 

6. Địa điểm không phải tẩm cung. 

7. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo khi vua chưa ra khỏi và chưa cất 
báu vật, nếu vào, vượt giới hạn cửa hậu cung thì phạm Ba-dật- đề. 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo vào cung vua mà hoàng hậu chưa cất 
báu vật, dù chỉ qua ranh giới cửa thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo ở nơi vua quán đảnh hoàng tộc Sát- 
đế-lj, khi vua chưa ra và chưa cất bảo vật mà vào , nếu bước qua khỏi 
ngạch cửa thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tựng: Nếu Tỳ-kheo khi vua quán đảnh dòng Sát- 
đế-]¡, chưa cất báu vật mà vào đêm chưa rạng sáng thì bước qua 
cửa, cửa nghệ, phía cửa nghệ thì phạm Ba-da-đề, ngoại trừ có 
duyên sự quan trọng. 


Luật Căn bản: Nếu Bí-sô, mặt trời chưa ló dạng, khi vua quán 
đảnh Sát-đế-]ị chưa cất báu vật chưa cất báu và các đồ báu khác, nếu 
người bước qua khỏi bậc cửa cung điện, trừ lúc có duyên sự khác thì 
phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: Whafewer monk, not announced beƒforehand, should 
cross the threshold oƒ an anointed king oƒnoble class from which the king 
has not departed, from which the queen has not withdrawn, there is an 
offence oƒ expiation. 

84. Lượm nhặt châu báu ngoài phòng (‡$‡* & #}#J#k): 
Pacittiya 84. (Su. 5, paciftiya 84, 3; Vin.IV, p. 163). 


Pali: Yo pana bhikkhu ratanatn vã ratanasammnatan 0ã aflfñiatra 
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ajhãramä vwä ajjhãwasathä vã ugganhcyya vã ugganhäãpeyya 
1uã, paciftiyamnr. Ratanarmn vã pana Phikkhunä ratanasammatatm 
uä ajjhärãme vã ajjhäuasathe 0ã uggahetvä vã ugeahäpetua 0ã 
nikkhipitabbatn yassa bhavissati, so harissaff tí, ayatnn tattha sãmfcï tí. 


Hán:  Fệ ƒ #-†f#3 5 hị › #4 koứ‡3$32 3? A4932 
Zk® äÄL,1A 3 X3 89) da › š0ƒT§ › ihoứr #3 6 
lị : ‡#42 3.2 Ac‡932+24 3% 31A3 & #‡ & 89) th B › BÐì2 
#1 !nn L TIXK T2 #069 Am kfEtit 
¡ › #it ikl##ñdL34 tới - 

Việt: Ngoại trừ ở chùa” hoặc trong phòng,“ nếu có 1ỳ-kheo 
nhặt hoặc sai người nhặt châu báu” hoặc cho đây là đồ đạc châu 
báu “thì phạm sám hối. Nếu Tỳ-kheo sau khi nhặt hoặc sai người 
nhặt châu báu hoặc cho đây là đồ châu báu ở chùa hoặc trong phòng 
thì nên cất giữ cho kỹ,” lòng nghĩ rằng: “Châu báu này là để cho 
người sẽ đến mang về mà cất giữ,*” trong giới này làm như thế mới 
chính xác. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&‡ #2 
#Ñ-3*# l8] ) thuộc thành Xá-vệ (4+ 1? 33), một Tỳ-kheo nọ khi tắm ở 
sông A-trí-la-phạt-để (J # # 43 J&), lượm được năm trăm đồng. 
Chủ sở hữu Bà-la-môn bị thất lạc bèn đến đòi về, vì muốn tiết kiệm 
và tiền thù lao, bèn nói trong túi vốn dĩ có một ngàn đồng. 


34ajihãrãmã (adhi-ãrãma): adh¡ có tác dụng nhấn mạnh địa điểm, khi “adhi + chữ có 
nguyên âm mở đầu” sẽ biến âm thành “ajjh + chữ có nguyên âm mở đầu,” xem Từ điển Pali-Anh, 
trang 10b. Ärãma: chùa, tự viện. 

3t ajjhãvasathä, giống như trên, adhi-äuasatha, trong đó ãuasatha: căn phòng (#8 Ì]). 

3 Giải thích từ ngữ, trang 163: “Châu báu tức là trân châu (2+'#k), đá quý ( # #), lưu 
ly (Zñ#Š), vỏ ốc ( ‡ã DỊ ), nham thạch ( ## 4), san hô (Z1), bạc (4#), vàng (2), hồng 
ngọc (#r +), hổ phách (3š 4). 

3 Giải thích từ ngữ, trang 163: “Phẩm vật có giá trị, người đời ưa thích” 

3” nikkhipitabbam. Giải thích từ ngữ, trang 163 còn nói, phải nhận ra hình thái, màu sắc 
của châu báu, sau khi đặt để ổn thỏa thì thông báo mất đồ mời đến nhận ( % 3⁄23 3Ñ). Khi 
chủ nhân đến lãnh nhận, nếu phẩm vật được mô tả không sai thì trả về cho người chủ thất lạc. 

33 Nếu Tỳ-kheo nhặt hoặc sai người nhặt châu báu hoặc cho đây là đồ châu báu ở chùa 
hoặc trong phòng xem là phạm giới. Đối với châu báu hoặc cho đây là đồ châu báu ở chùa hoặc 
trong phòng, một lúc không biết người mất đồ là ai, nên lấy tâm thái, “thay chủ sở hữu bảo 
quản” cất lên mà không làm thành của riêng. 
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Tướng phạm: 


1. Địa điểm: Ngoại trừ trong chùa và phòng ra. 
2. Đối tượng: Châu báu hoặc ho rằng là đồ châu báu. 
3. Phương thức: Tự mình hoặc sai người lượm nhặt. 


Không phạm: 


1. Sau khi nhặt hoặc sai người nhặt châu báu hoặc cho đây là đồ 
châu báu ở chùa hoặc trong phòng thì nên cất giữ cho kỹ, lòng nghĩ 
rằng: “Chủ nhân sẽ đến mang về.” 

2. Cho rằng chủ sở hữu cho một cách vui vẻ, đem đồ cho là châu 
báu đi nơi khác. 

3. Tạm thời bảo quản. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo hoặc tự lấy hoặc bảo người lấy báu 
vật hoặc các đồ quý khác, trừ trong Tăng xá hay chỗ trú ngủ thì 
phạm Ba-dật-đề.” Nếu trong Tăng xá và chỗ trú ngủ, lấy các đồ quý 
khác, sau có người chủ đòi nên trả lại. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo, hoặc tự lấy hoặc sai người lấy báu 
vật hoặc các đồ quý khác, ngoại trừ có chủ nhân tới tìm lấy châu 
báo, (ta sẽ) đưa thì phạm Ba-da-đề. 


Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo, hoặc tự cầm giữ hoặc bảo người 
cầm giữ báu vật hoặc các đồ quý khác; ngoại trừ ở trong tăng-già- 
lam hay chỗ ký túc thì phạm Ba-dật-đề. Nếu ở trong tăng-già-lam 
hoặc chỗ ký túc mà tự mình cầm giữ hoặc bảo người khác cầm giữ 
báu vật hay đồ trang sức quý, nên nghĩ như vậy: “Nếu sở hữu chủ 
nhận ra sẽ nhận lấy. Chỉ với nhân duyên ấy chứ không øì khác. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo hoặc tự lấy hoặc bảo người lấy đồ 
báu hoặc các đồ có giá trị thì phạm Ba-da- đề. Ngoại trừ suy nghĩ thế 
này: “Các đồ báu hoặc các đồ có giá trị trong Tăng xá hoặc nơi trú 
ngụ là sở hữu của ai thì lấy đi” Việc này là vậy. 


Luật Căn bản: Nếu Bí-sô, hoặc tự cầm giữ hay bảo người cầm giữ 
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đồ báu hay các vật quý, ngoại trừ trong chùa hay trong nhà bạch y 
thì phạm Ba-dật-để-ca. Nếu trong chùa hay trong nhà bạch y, thấy 
đồ quý hay các vật quý khác, nên suy nghĩ: “Khi có người đến nhận, 
ta sẽ đưa cho họ”, sau đó mới lấy. 

LB. Horner: Wafeuer mmonk should pick up or shouldl cause 
(someone) to pick up treasure or whaf is considered as freasure, excepf 
within a tmonastery or within a house, there is an of[fence 0ƒ expiafion. 
But iƒa monk, having picked up or caused(someone) to pick up treasure 
or what is considered as treasure, that ¡s within a tmonastery or within a 
house, it should be laid aside, thinking, Tt will be for hữm who wiÏÏ take 
it. ˆ. Thịs is the course herc. 


85. Vào thôn trang quá giờ ngọ (‡‡  A_‡*‡ #&): Paciftiya 85. (Su. 5, 
pacittiya 85, 4; Vĩin.IV, p. 166). 

Pali: Yo pana phikkhu santatn bhikkhutn anäpucchavikãÌe gãman 
paviseyya añfñatra tathäripa accäyikä karariyäa, päcitfiyar tí. 

Hán: 374 tứ ;šŠ73j ##o# H C12696 ứ ý #383 
A*†kE : Eà 7 3E! Ã 89 #& 77} › 26 f1§ + 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo không báo cho biết Tỳ-kheo bên cạnh 
mình mà vào thôn trang vào lúc phi thời, ngoại trừ có việc vô cùng”? 
khẩn cấp thì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo sau khi qua giờ trưa đến thôn làng, ba 
hoa khoác lác nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Qua sau giờ trưa. 

2. Địa điểm: Thôn làng. 

3. Phương thức: Không cho Tỳ-kheo bên cạnh mình biết mà đi vào. 

Không phạm: 

1. Có việc hết sức khẩn cấp phải làm, không có nói Tỳ-kheo khác 
thì đi vào thôn làng. 


3 tathãrũpä: Vô cùng, hết sức (-Ƒ 2 ‡#,). 
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2. Không có Tỳ-kheo khác có mặt. 

3. Không thể nói với Tỳ-kheo khác ở trên nửa đường. 

4. Đến (1) Ni viện, (2) Trú xứ ngoại đạo, (3) Trong nhà của cư 
sĩ cúng dường thức ăn. 

5. Trở về trú xứ. 

6. Các con đường đi qua sẽ đi qua thôn làng. 

7. Sự cố ngoài ý muốn. 

8. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo vào thôn làng phi thời, không gần 
gũi Tỳ-kheo lành, ngoại trừ nhân duyên thì phạm Ba-dật-đề. Nhân 
duyên là lúc gặp khó khăn. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo sống nơi A-lan-nhã, đi vào xóm làng 
trái giờ, không tác bạch với Tỳ-kheo lành khác, ngoại trừ việc gấp 
thì phạm Ba-da-đẻ. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo vào thôn làng trái giờ mà không báo 
cho Tỳ-kheo khác thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo vào thôn làng trái giờ mà không 
tác bạch với Tỳ-kheo lành khác thì phạm Ba-da-đề, ngoại trừ nhân 
duyên khác. 

Luật Căn bản: Nếu Bií-sô vào thôn làng trái giờ, không đặn Bí-sô 
khác, ngoài trừ duyên sự khác thì phạm Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: Whateuer monk, not hauing asked (ƒor permission) iƒ 
a monk be there, should enter a village at the wwrong time, unless there 
s sorne kind oƒurgent thing to be done, there is an o[fence 0ƒ expiafion. 
§6. Sai người dùng xương, răng, sừng thú chế làm ống đựng kim 
(22A7. 7 ›  ñ ?!)1E#†): Pacitiya 86. (Su. 5, pãcittiya 86, 
1; Vin.IV, p. 167). 

Päl: Yo pana bhikkhu aithimayam vã dantamayam vã 
0isänanayarn vã sũcigharamn kãrãpeyya, bhedanakan paciftiyan tỉ. 
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Hán: 33 tu? ÀA {F7 44! É ñ m|494† ñấ 
U‡TZ* ' 1Uf!# 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo sai người làm ống đựng kim bằng xương, 
ngà voï'”° hoặc các sừng thú thì nên đập vỡ đi. Nếu phạm thì nên 
sám hối." 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Ni-câu-luật thuộc thành Ca- 
tỳ-la-vệ (š#twt # T2 3X) nước Thích-ca (##‡#r E]), một người thợ 
làm ngà voi ( $  # ) phát tâm cúng dường ống đựng kim cho các 
Tỳ-kheo. Không ngờ rất nhiều Tỳ-kheo đến lấy, người thợ này vì thế 
mà cuộc sống khó khăn. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Ống đựng kim bằng xương, ngà voi, sừng thú. 
2. Phương thức: Sai người chế tạo. 


Không phạm: 


1. Chế tạo búa gõ,” đồ phát lửa,”3 khuy áo,” thùng thuốc,” 
thìa múc thuốc,” cán búa nhỏ,” cán để làm sạch dụng cụ.” 
2. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


370 


Nguyên văn đanfa: răng (7 t), Giải thích từ ngữ, trang 167: “răng (3 #), ngà 
voi ($ )° 

”! bhedanakam päcittiyarti: Sám hối qua đập vỡ (* 3£ 49 J{ !$). 

Trong giới trên này, tức là 30 điểu xả sám, nguyên văn ñissageiyarnn päcitfiyani, nghĩa là loại 
sám hối (päciffiya) này cần xả bỏ (21⁄4, nissaggiyam) trước Tăng đoàn. Vì thế, giới cuối cùng này là 
bhedanakam päcitfiyan tí, nghĩa là sám hối (päciffiya) bằng việc đập vỡ (bhedanakarn) đồ đạc. Này 
cũng có thể một lần nữa chứng minh xả sám và sám hối cùng thuộc một loại ở thời kỳ đầu, sau 
đó xả sám có thêm số điều nhất định, vì thế thành chương riêng lẽ. Mà điều khoản giới có liên 
quan với sám hối đập vỡ đồ đạc thì chỉ có giới này. Từ giới 87 đến giới 92 lại là một loại sám 
hối khác. 

32 ganthikäya: một loại thuộc dạng dùi trống. 

33 aranike: Dụng cụ phát lửa. Arazi: Gỗ khoan. 

3“ viđhe: Khuy áo. 

35 añjaniyä: Hộp thuốc. 

3° añjanisalakaya: Thìa múc thuốc. 

3” vãsijate: Cán búa nhỏ. 

#° ndakapuñchaniyä: xem Từ điển Pali-Anh, trang 133b: Khăn (+, r). Nhưng khăn mặt 
hoặc khăn lau tuyệt không có lý dùng ngà voi, xương hoặc sừng, vì thế ngưới viết dịch thành cán 
làm sạch dụng cụ, như bàn chải (#ñ] “ˆ), cán lau nhà (‡8,‡, #3 35 ). 
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So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo dùng xương, răng, sừng làm ống 
đựng kim thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo (dùng) xương, răng, sừng làm ống 
đựng kim, (khi) đục xong thì phạm Ba-dạ-đẻ. 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo làm ống đựng kim xương, răng, 
sừng, đục khoét và làm thành thì phạm Ba-dật-đề. 


Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo làm ống đựng kim bằng xương, 
răng, sừng thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô dùng xương, răng, sừng làm ống đựng 
kim, (nếu làm) thành, nên đập vụn, (không thì) phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafever mmonk should have a needle-case tmade that 
¡s made oƒ bone or made oƒ ivory or tade öƒ horn, there is an offence 0ƒ 
expiation inwolving breaking u. 


87. Chân giường (ghế) không hợp quy định (k_ (‡#ï)#2££3W 
%): PaciHiya 87 (Su. 5, pacittiya 87, 1; Vin.IV, p. 168). 


Pali: Navanu pana phikkhunämmaficatn vãpïthatn vã kãrayamanena 
atthangulapäadakamn kãretabbam sugatahgulena añfiatra hetthimaya 
ataniya. Tam atikkãmayato chedanakarn pãcittiyan tí. 


Hán: 3# tứ JfEŠj¿9‡4-ƒ 3/kH} › #ụ 2A 1ÊEK^X 
đã › PA Đh‡5 7E ° Hà CA F 8932 R #0 -› 4131 
3K ¬*† : &ĐJ# › 1UH1§ ° 

Việt: Nếu Tỳ-kheo khi làm ghế?” hoặc giường,?* lấy ngón tay 
đức Phật làm chuẩn, chân nên bảo người làm dài bằng tám ngón 
Phật. Bộ phận dưới thanh ngang”?' không tính. Vượt qua kích thước 
quy định này thì nên cắt bớt, nếu không thì phạm sám hối. 


# Ghế có bốn loại, chi tiết xin tham khảo điều sám hối 14, chú thích 1. 

*° Giống như trên, giường cũng có bốn loại, xem điều sám hối 14, chú thích 2. 
3#! ataniyã: Thanh ngang (3# ®). Các dụng cụ gia đình như ghế hoặc giường vv... chân 
ghế (giường tiếp xúc vói phần dưới đất đều gắn thêm thanh ngang để giữ chặt khoảng cách 
bốn chân. 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2ifÑ3*k El) nước Xá-vệ (4T E]) đi tuần phòng, thấy Tỳ-kheo 
Bạt-nan-đà ( #š 3# Ƒ.) ngủ ở trên giường cao. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Ghế, giường. 

2. Phương thức: Chế tạo. 

3. Kết quả: Chân dài hơn tám ngón tay đức Phật (không bao 
gồm phần thanh ngang lắp bên dưới). 

Không phạm: 


1. Theo kích thước quy định mà chế tạo. 

2. Ngắn hơn so với kích thước quy định. 

3. Sau khi được chiếc ghế vượt hơn kích thước quy định, bèn 
đem phần dư ra cắt bỏ. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo tự làm giường dây, giường gỗ để 
nằm ngồi thì chân (giường) nên cao bằng tám ngón Tu-già-đà, 
ngoại trừ đưa thanh ngang vào, nếu hơn thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo làm chân giường nên cao bằng tám 
ngón tay Phật, ngoại trừ đưa thanh ngang vào, nếu kích thước vượt 
hơn thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo làm giường dây, giường gõ thì chân 
nên cao bằng tám ngón tay của Như Lai, ngoại trừ đưa thanh ngang 
lên trên lỗ, nếu hơn thì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo muốn làm chân ghế hoặc giường 
nằm thì chân cao bằng tám ngón tay Phật, ngoại trừ đưa thanh 
ngang vào, nếu làm hơn thì phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô làm chân giường dù lớn hay nhỏ thì 
nên cao bằng tám ngón tay Phật, ngoại trừ đưa thanh ngang bằng gỗ 
vào, nếu hơn nên cắt đi thì phạm Ba-dật-để-ca. 
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LB. Horner: When a new couch or chaïr is being tmade ƒor a monk, 
the legs should be made cight finger-breadths (high) according to the 
accepted finger-breadth, exceptƒor the knotched ends below. Ïn exceeding 
this (measure), there is an of[ence oƒ expiafion inolving cu{{ing down. 
88. Trải bông gòn trên giường (ghế) (#7R(#ï)_kL#Š‡#‡): 
Pacittiya 88. (Su. 5, paciffiya 88, 1; Vin.IV, p. 169). 

Päl: Yo pana bhikkhu tmañcamn vã pitham và tilonaddham 
käãräpeyya, uddalanakamn pacittiyan tỉ. 

Hán 33t? 1F 3J/k®#®ãú91f1D '› 1523 
‡? › 1U.f1§ ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo sai người trải bông gòn” lên ghế hoặc 
giường, nên lấy xuốngthì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2iÑ.3k E]) thuộc nước Xá-vệ (4 12 E]), sáu vị 1ỳ-kheo trải bông 
gòn lên trên giường hoặc ghế, các cư sĩ khi đến thăm thấy thế nên 
phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Ghế, giường. 

2. Phương thức: Trải bông gòn. 

Không phạm: 

1. May khuy pháp phục, thắt lưng, khuy vai và may khi túi vải, 
3 sử dụng bông gòn. 

2. Dùng bông gòn để trải trên giường hoặc ghế làm thành nút 


màng lọc nước, gối, 


khuy và các đồ vật hợp quy định vx... 
3. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


32 tũñla: Bông gòn (#§ ‡6). Giải thích từ ngữ (38 35] #‡ ##), trang 170: “bông gòn có 3 loại: 
Bông cây (3ñ, rukkhatñla, bông sắn dây ( là †§, latãtñla), bông cỏ ( ®Š ‡§, potakitnla). 

33 Trú xứ kiên-độ (4+ Ø† 3š #& ), thuộc Tiểu phẩm (z]» đa): Trong gối có thể đệm đầy ba loại 
bông gòn bông cây, bông sắn dây, bông cỏ, xem V7n.ii, 150. 
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Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo lấy bông Đâu-la độn làm dụng cụ 
nằm hoặc ngồi thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo dùng bông Đâu-la-miên để độm 
đệm chăn, hoặc ngồi hoặc nằm, (khi làm) xong thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo dùng bông Đâu-la-miên để độn 
giường dây, giường gõ, chiếu lớn hay nhỏ, đã làm xong thì phạm 
Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo tự dùng bông Đâu-la-miên để độn 
đệm chăn, nếu nhờ người độn thì phạm Ba-da-đẻ. 


Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô dùng bông gòn và gỗ vx... độn lót 
giường tòa của Tăng đoàn nên bỏ đi thì phạm Ba-dật-để-ca. 


L.B. Horner: Whafeuer rnonk should haue a couch or a chair mmade 
couered with co††on, there is an o[ffence 0ƒ expiation involving tearing oƒƒ. 


89. Khăn lót ngồi không đúng quy định ( ‡* 2h Z 4-3): Pacitfiya 
89. (Su. 5, pacittiya 89, 2; Vin.IV, p. 171). 


Pal: Nisidanarn pana bhikkhunã karayamanena pamatIikam 
karetabbam, tatridan pamanam, dĩghaso dục vidathiyo 
sugatavidatthiyä, tiriyamn diyaddham, dasã vidatthi. Tan atikkãmayato 
chedanakamn päacittiyam tí. 


Hán: 372 tứ ?|4E 32h H} › /333ÈRÐK x} › iš aiix 
RX3Ä+X*: ki” ' f— + #??lãtE › 1241 — 1h34 
#E : #Ji†0934 : ñJ‡#?ˆ. ' U18 ° 

Việt: Nếu Tỳ-kheo khi làm khăn lót ngồi””! nên dựa theo kích 


3 Diều sám hối 89 ghi chép đức Thế Tôn quy định kích thước khăn trải, có nói “Khi đó đức 
Thế Tôn cho phép dùng khăn trải ngồi” nhưng không nói đến nguyên do dùng khăn trải ngồi. 

Ở phương diện Luật điển Hán dịch (3x 3# 4Ÿ #8), năm bộ luật đều có đề cập đến, đức Phật 
thấy Tỳ-kheo phơi đệm chăn bị làm dơ, nên quy định Tỳ-kheo dùng khăn trải. Luật Tăng-kỳ và 
Luật Thập tụng ghi chép: “Khăn trải là để bảo vệ đệm chăn (‡*3ÿ ⁄ 3) 7 t#3‡*3*359),` 
xem Đại () 22,392b19; Đại 23,130a2; Luật Ngũ phần (®% 2È) và Luật Tứ phần ( 0s 3 
‡È) thì nói: “Dùng khăn trải là để “bảo vệ cơ thể, pháp phục, đệm chăn, xem Đại 22, 70c1ố; 
Đại 22, 694b12, nguyên nhân Luật Căn bản (3R Z2 †È) gần giống Luật Ngũ phần (3® 
23?#) và Luật Tứ phần ( vq 2È). 
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thước” trong giới này: dài bằng hai gang tay Phật, rộng bằng một 
gang tay rưỡi của Phật, đường viền rộng bằng một ngón tay Phật, 
nếu vượt quá kích thước cho phép nên cắt đi thì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#2 7Ñ 3È E1) nước Xá-vệ (4 12 E]), sáu vị Tỳ-kheo khi làm khăn lót 


Luật Tăng-kỳ ( 8 3&#E ), Luật Thập tụng ( -Ƒ | Bảo vệ đệm chăn ( 3È 3# 3$ ). 
ì8# ) 


Luật Ngũ phần ( ® 2‡È ), Luật Tứ phần ( wq | Bảo vệ thân thể, pháp phục, đệm chăn ( $# 
3‡F ), Luật Căn bản ( 323 fF ) ‡* #1 ` &IR ` 2438 ). 


Những cái này đều không có đề cập trong Phân tích Giới bổn (#2 3|). 

Từ đây có thể suy đoán, khăn trải chủ yếu là để bảo vệ đệm chăn của Tỳ-kheo. Còn tác 
dụng khác nhằm tránh khỏi việc làm nhơ cơ thể hoặc y thì trong Kinh miệm thân (23 # 2), 
thuộc bộ Trưng A-hàm ( *P FT) 81, ghi chép khi đức Thế Tôn đem Ni-sư-đàn (misrdana, 
3-2: V. khăn lót ngồi) khoác trên vai, sau khi chạy đến đưới gốc cây trải xong thì xếp bằng mà 
ngồi, xem Đại chánh (2® +E)1,5S4c10. 

Ngoài ra, trong Nam hải ký quy nội pháp truyện ( & 3# 3 J3 PỊ 3X†#) từng đề cập đến chúng 
xuất gia của vùng Nam Hải ( ty 3§). Có một miếng vải, khi đi thì khoác trên vai, khi lễ lạy thì trải trên 
đất. Trước mắt các nước Nam truyền Phật giáo cũng như thế, giống với những gì Kinh Trung A-hàm 
(# E1) nói việc đức Thế Tôn đem khăn trải khoác trên vai có thể thấy khan trải ngoại trừ bảo 
vệ chiếc đệm chăn ra, cũng có thể trải trên đất khi lễ lạy và bảo vệ pháp phục. 

35 Nguyên văn câu này: “đường viền (‡# ##, dasa) (quần, áo) bằng một gang tay (—3§ 
#E, uidatfhi), quá ngắn ngọn nên không thể hiểu được ý. Theo Nhân duyên ghi lại: Đức Phật 
vốn chỉ quy định độ rộng và độ dài của khăn trải ngồi. Sau này thấy khi một vị Tỳ-kheo có thân 
hình khá to ngồi trên khăn trải ngồi lại rất chật hẹp, nên trong điều khoản giới thêm câu đasa 
vida{thi. Tức thêm một gang tay ở mỗi bên (3£ # 2 — # #), lại tăng thêm (mỗi chiều) một 
gang tay nữa ( #' 3š — Z# `), lại thêm nửa gang tay vào mỗi chiều dài và rộng ( # 3ý" K #&+# 
### #-), lại thêm nửa gang tay vào mỗi bên chiều dài và chiều rộng ( 8 3# & #-##‡ #`), có 
thể thêm một gang tay mỗi bên ( 3£ 3? — Z# # ##), bên chiều dài (có thể) Tăng thêm một gang 
tay ( # # 14 — ?K #) của mỗi bộ luật đều chỉ cho đường viền (đasa). Với độ dài bằng hai 
gang tay và độ rộng bằng một gang tay rưỡi của Đức Phật (< —#‡ãï#E, ?f— +-#?È34ã7E) 
lại thêm một gang tay Phật lên. Đường viền đã được kéo dài thêm ở mỗi đường viền nên tăng 
thêm một gang tay Phật ở mỗi bên chiều dài và chiều rộng. Luật Tứ phân (ng2##) và Luật Căn 
bản (3823 †È) đều không thống nhất. Luật Tứ phẩn (v4 2‡#): “Lại thêm một bên nửa gang 
tay nữa làm lề ( # 3# Ƒ < #-## #)” chủ trương thêm nửa gang tay Phật ở mỗi bên chiều dài 
và chiều rộng, với những gì Luật Căn bản (‡&Z8 †#): “Bên chiều dài (có thể) Tăng thêm một 
gang tay (k####—4#)j chỉ tăng thêm một gang tay Phật bên chiều dài đường viền. 

Ngoài ra, nếu phối hợp điều xả vật 15: “Tỳ-kheo nên ở bốn bên của khăn trải ngồi cũ lấy 
một gang tay Phật ra để làm dụng cụ ngồi mới, để khiến bề ngoài dụng cụ ngồi trông xấu hơn. 
Nếu Tỳ-kheo không lấy mỗi bên dụng cụ ngồi cũ làm thành dụng cụ ngồi mới, phạm sám hối 
(4# #w32MIR4ˆ‡*490g9‡), &RỄtCTƑ—h‡äfEkl4EMfkiè, {Eš7 i2 @32} 
3J), xÈ Ế. 1u tu .ứ ft lR 2 3# 9 22 | 4£ Ä{ 2# 3936, 304-]f)” Tức mỗi bên chiều dài 


và chiều rộng kéo dài thêm một gang tay Phật và nên dùng vải của dụng cụ ngồi cũ làm. 
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ngồi (33), vì làm quá lớn, treo trên giường hoặc trên ghế. 
Tướng phạm: 
1. Đối tượng: Dụng cụ ngồi. 
2. Phương thức: Chế tác. 
3. Kết quả: Vượt mức quy định “Dài bằng hai gang tay Phật, rộng 
bằng một gang tay rưỡi Phật, đường viền bằng một gang tay Phật.” 
Không phạm: 


1. Làm ra theo kích thước quy định. 

2. Nhỏ hơn so với kích thược quy định. 

3. Sau khi có được dụng cụ ngồi vượt mức quy định thì cắt đi 
phần dư thừa. 

4. Làm dù che, khăn trải đất, màn che, khăn trải ghế, bồ đoàn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phân: Nếu Tỳ-kheo làm Ni-sư-đàn nên đúng theo kích 
thước, dài bằng hai gang tay Tu-già-đà và rộng bằng một gang tay 
rưỡi Tu-già-đà, thêm một gang tay ở mỗi bên, nếu hơn thì phạm 
Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo làm Ni-sư-đàn thì phải làm đúng 
kích thước, chiều dài hai gang tay Tu-già-đà, chiều rộng một gang tay 
rưỡi, lại tăng thêm (mỗi chiều) một gang tay nữa. Nếu làm quá mức 
quy định thì phải cắt bỏ bớt, (không thì) phạm Ba-dạ-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo làm Ni-sư-đàn, phải làm đúng kích 
thước. Trong đây, đúng kích thước là dài hai gang Phật, rộng một gang 
tay rưỡi Phật; lại thêm nửa gang tay vào mỗi chiều dài và rộng. Nếu 
quá, phải cắt bỏ, (không thì) phạm Ba-dật- đề, 

Luật Thập tựng: Nếu Tỳ-kheo muốn làm Ni-sư-đàn nên đúng 
kích thước. Đúng kích thước là dài hai gang tay Tu-già-đà, rộng 
một gang tay rưỡi Tu-già- đà, có thể thêm một gang tay mỗi bên, 
nếu làm hơn thì phạm Ba-dạ-đề. 


Luật Căn bản: Nếu Bi-sô làm ni-sư-đản-na nên đúng kích thước. 


356 | NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Đúng kích thước là dài hai gang tay Phật, rộng một gang tay rưỡi 
Phật, bên chiều dài (có thể) tăng thêm một gang tay. Nếu làm quá 
lượng này, phải cắt bỏ bớt, (không thì) phạm Ba-dật-để-ca. 


LB. Horner: When a piece oƒ cloth to sit upon ¡s being made ƒor 
a monk, it must be made fo a (proper) measure. This is the (proper) 
measure here: in length two spans according to the accepfed span, in 
breadth one and a haÏƒ spans. In exceeding this (measure), there is an 
offence oƒ expiatiơn inuoluing cu††ing down. 
90. Vải che ghẻ không đúng quy định (7È&Zâ‡®): Päcittiya 
90. (Su. 5, pãciffiya 90, 1; Vin.IV, p. 172). 


Päl: Kaø#duppaficchadữm pana bhikkhunã kãrayamanena 
pamatiikä kãretabbaä, tatridatn pamänat—, địghaso catasso 0idatthiyo 
sugatavidatthiyä triyam duc vidathio. Tam atikkãmayato 
chedanakamm pacittiyar tỉ. 


Hán: 37 ki. #|fF đã yềK'8} › 8 )44#Rš K sƑ › iš—äX 
XÄ+©: kwM3äfE ' PÍW1ãƒES/E › l—ffiãfE ' đgïl 
8936 ' Ð7J‡? ' ẤM 

Việt: Nếu Tỳ-kheo khi may vải che ghẻ ( ñš 3K )°°5, nên dựa 
theo kích thước trong giới này. Lấy gang tay Phật làm chuẩn, dài 
bốn gang tay, rộng hai gang tay Phật, nếu hơnthì phạm sám hối. 


Nhân duyên: Lúc Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc nước Xá-vệ, 
khi sáu vị Tỳ-kheo mặc vải che ghẻ, vì may quá rộng, khi đi đường 
phải kéo tà y lên. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Vải che ghẻ. 

2. Phương thức: Đã may xong. 


36 Giải thích từ ngữ (38 35] # ##), trang 172 : Khi dưới rốn hay trên đầu gối nhiễm phải ghẻ 
ngứa (Jš ##È, kandu), bệnh thủy đậu (7ð, prJaka), bệnh mẩn ngứa ( 3 3>, assãuo), mụn ghẻ 
(rz%, thullakacchu), dùng loại y phục này che đậy. 

Y che ghẻ có hai công năng: 1. Ngăn ngừa vết thương tái nhiễm. 2. Khiến người khác 
không bị truyền nhiễm. 
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3. Kết quả: Vượt mức quy định: “Dài bốn gang tay Phật, rộng hai 
gang tay Phật. 


Không phạm: 


1. Dựa theo kích thước quy định mà may ra. 

2. Nhỏ hơn so với kích thước quy định. 

3. Sau khi được vải che ghẻ vượt mức quy định thì cắt phần chiều 
dài đi. 

4. Làm dù, khăn trải đất, màn che, khăn trải ghế, bồ đoàn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo làm vải che ghẻ, nên làm đúng 
kích thước, dài bốn gang tay, rộng hai gang tay Tu-già-đà. Nếu quá 
lượngthì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo may vải che ghẻ thì phải may đúng 
theo kích thước, chiều dài bốn gang tay Tu-già-đà, chiều rộng hai 
gang tay rưỡi. Nếu may quá kích thước thì phải cắt bỏ, rồi sám hối 
tội Ba-dật-đề. 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo may vải che ghẻ, cần phải làm đúng 
lượng. Trong đây đúng lượng là dài bốn gang, rộng hai gang tay 
Phật, sau khi đã cắt. Nếu quáthì phạm Ba-dật- đề. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo may che thân phải đúng kích 
thước. Trong đây đúng kích thước là dài hai gang tay và rộng hai 
gang tay rưỡi Tu-già-đà, nếu may quá, thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô làm vải che ghẻ phải đúng kích thước. 
Kích thước đúng là dài bốn gang tay Phật, rộng bằng hai gang tay 
Phật. Nếu quá kích thước này phải cắt bớt thì phạm Ba-dật-để-ca. 

LB. Horner: When an itch-cloth ¡s being made ƒor a monk, ïf 
tmust be mmade to a (proper) measure. This is the (proper)tmeasure 
herc: in length ƒour spans oƒ the accepted span, in breadth two spans. 


In exceeding this (measure), there is an o[[ence 0ƒ expiation involving 
cu{†ing down. 
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91. Y tắm mưa không đúng quy định (ø§ 3⁄42  Ââ-3U.®): Pacittiya 
91. (S0. 5, pãciffiya 91, 1; Vin.IV, p. 172) 

Pali: Vassikasafikaœm pana bhikkhunã karayamanena pamäartiikä 
kãretabbä,tatridarrtpamatnanu dighaso chavidatthiyosugatavidatthiyä, 
tiriyam addhateyyä. Tam atikkãmayato chedanakam pãcittiyan tỉ. 

Hán: tứ f|fFäg/@2k'8J, /)44X/RSK 3+}, 4X: 
KwilfE, 'A6WjäifEXW/E, T—*Ÿ, 436, 7 
#?, 3U|ƒflý. 

Việt: Nếu Tỳ-kheo khi may y tắm mưa,” nên đúng kích thước, 
kích thước này là lấy gang tay Phật làm chuẩn, dài bốn gang tay, rộng 
hai gang tay rưỡi, nếu quá, nên cắt đithì phạm sám hối. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc nước 
Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo khi mặc y tắm mưa, vì may rất rộng nên khi đi 
đường cần kéo tà y lên. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Y tắm mưa. 

2. Phương thức: May xong. 

3. Kết quả: Vượt mức quy định: “ Dài sáu gang tay Phật, rộng hai 
gang tay rưỡi Phật.” 

Không phạm: 

1. May dựa theo kích thước quy định. 

2. Nhỏ hơn so với kích thước quy định. 

3. Sau khi được y tắm mưa vượt qua kích thước quy định thì đem 
cắt phần dư ra. 

4. May dù, thảm, màn che, đệm ghế, bồ đoàn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo làm áo tắm mưa, nên làm cho đúng 


3#” Giải thích từ ngũ, trang 173: “Sử dụng trong mùa mưa bốn tháng ( eạ ®Ê v4 4` R t {& RE)” 
Y tắm mưa là để các Tỳ-kheo dung vào lúc tắm mưa, chỉ tiết xem điều xả vật 24, chú thích 2. 
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lượng, dài năm gang tay, rộng hai gang rưỡi tay của Tu-già-đà, nếu 
quá thì phạm Ba-dật-đề. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo may y tắm mưa phải may đúng kích 
thước, chiều dài sáu gang tay Tu-già-đà, chiều rộng hai gang tay 
rưỡi. Nếu quá kích thước thì phải cắt bỏ, rồi sám hối tội Ba-dật-đề. 

Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo làm y tắm mưa cần phải làm đúng 
kích thước. Trong đây đúng lượng là dài sáu gang và rộng hai gang 
rưỡi tay Phật; nếu quá, phạm Ba-dật-đề, phải cắt bỏ. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo muốn may y tắm mưa, đúng theo 
lượng. Trong đây đúng theo lượng là dài sáu gang tay và rộng hai 
gang tay rưỡi Tu-già-đà, nếu may quá, thì phạm Ba-da-đề. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô làm y tắm mưa phải làm đúng kích 
thước. Kích thước đúng là dài bằng sáu gang tay, rộng bằng hai gang 
tay rưỡi của Phật. Nếu làm quá kích thước này phải cắt bỏ thì phạm 
Ba-dật-để-ca. 

L.B. Horner: W hen a cloth for the rains is Deing tmade ƒor a tonk, if 
tmust be mmade fo a (proper) measure. This is the (proper) mmeasure here: 
in length six spans oƒ the accepted spaw, in breadth two and a haÏƒ spans. 
In exceeding this (measure), there is an offence oƒ expiation involuing 
cu††ing down. 


92. Kích thước y không đúng quy định (2K =*Ì 2Â-3U®): 
Pãcittiya 92. (Su. 5, paciftiya 92, 1; Vin.IV, p. 173) 


DAI: Yo pana bhikkhu sugataciUarappamauam ciaram 
kãrãpeyya, atirekan 0ã, chedanakan päacittiyam. Tatridamn sugafassa 
sugataciuarappamaamn, dighaso nava vidatthiyo sugatavidatthiyä, 
tiriyan cha vidatthiyo, ¡dan sugatassa sugatacivarappamariarti tí. 


Hán: 3253 tứ ?JƒE2KRRKBJ › 4oŠ 72K s† 38 5] 442i › 
ĐỀ ' J0I†IE › Xổ P › lXÁRM04h& RsƑ L KỊU 
3ã #E VÀ 1l 3ã fE J9 7Ð › T7N Đh3ãfE + iXXC 69074 3Ÿ ° 

Việt: Nếu có Tỳ-kheo khi may y bằng hoặc hơn kích thước y của 
Đức Phật, nên cắt bỏ, nếu không thì phạm sám hối. Ở trong giới 
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này, kích thước y của Phật là lấy gang tay đức Phật làm chuẩn; dài 
chín gang tay, rộng sáu gang tay. Đây là kích thước y của đức Phật. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc nước 
Xá-vệ, tướng mạo tôn giả A-nan (# x‡ !Ÿ 2#') đoan chánh, lại mặc 
chiếc y cùng kích thước với đức Phật. Tỳ-kheo Thượng tọa (L# 
kb.#) xa xa nhìn thấy tôn giả A-nan (#† x‡ 'ƒ 2#) cho là đức Phật 
nên đứng dậy cung kính. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Y. 

2. Phương thức: May xong. 

3. Kết quả: Bằng hoặc lớn hơn y của đức Phật. 

Không phạm: 

1. Nhỏ hơn so với kích thước ý của đức Phật. 

2. Sau khi được chiếc y vượt mức quy định, cắt phần dư đi. 

3. Làm dù, thảm, màn, ghế trải ngồi, bồ đoàn. 

4. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo may y của mình bằng hay hơn y 
của Tu-già-đà thì phạm Ba-dật-đề. Kích thước của y mình bằng y 
của Tu-già-đà. Chiều dài bằng chín gang tay, chiều rộng bằng sáu 
gang tay của Tu-già-đà. 

Luật Tăng-kỳ: Khi Tỳ-kheo may y thì phải căn cứ kích cỡ y của 
Như Lai để may, nếu may quá kích cỡ phải cắt bỏ, rồi sám hối tội 
Ba-dật-đề. Cỡ y của Như Lai có chiều dài chín gang tay Tu già đà, 
chiều rộng sáu gang tay. 

Luật Tứ phân: Nếu Tỳ-kheo may y bằng lượng y của Như Lai, 
hoặc may quá lượng ấythì phạm Ba-dật-đề. Trong đây, kích thước y 
của Như Lai là dài mười gang và rộng sáu gang tay Phật. 

Luật Thập tụng: Nếu Tỳ-kheo may bằng hoặc quá kích thước 
y của Phật, thì phạm Ba-dạ-đề. Trong đó, kích thước y của Phật 
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đài chín gang tay và rộng sáu gang tay Tu-già-đà. Đây gọi là kích 
thước y của Phật. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô làm y, bằng hay lớn hơn y của Phậtthì 
phạm Ba-dật-để-ca. Kích thước y của Phật là dài 10 gang tay Phật và 
rộng sáu gang tay Phật. Đây là kích thước y của Phật. 


L.B. Horner: Whafever tmnonk should have a robe tade the teasure 
0ƒ a well-ƒarer s robe, or more, there is an offence oƒ expiation involving 
cufting down. This is the (proper) tmeasure here oƒ a well-ƒarer s robe ƒor 
a ell-farer: in leneth nine spans oƒ the accepted span, in breadth six 
spans; this is the (proper)tneasure oƒ a well-ƒarer s robe [or a well-ƒarer. 
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TIẾT ó6. BỐN TRƯỜNG HỢP HỐI LÕI 


1. Trực tiếp tiếp nhận thức ăn Tỳ-kheo-ni không phải bà con ( ä ‡& 
3# % 3È š Ä.wi ứ 39): Pafidesama 1. (Su. 6, pã†idesaniya 1, 
1; Vin.IV, p. 176). 


Pali: Yo pana bhikkhu aññiatikaya bhikkhuniyä antaragharamn 
pawifhaya hatthato khadanyam vã bPhojanyatmn vã sahatthäa 
paliggaheta khadeyya 0ã bDhuñjeyya vả, palidesetabbam tena 
bhikkhunãä gãrayham, awuso, dhammamr đpdjjim asappäayam 
pätidesaniyam, tan patidesemi tí. 


Hán: 3# tứ X34 8 X4, (#1546 8l89) k6 ứ # 
tp» . ‡#; $ ín wH "‡ #3 4H ° tkfừ kứ 3š 
l§z)?Ð\ : : #\3JU ƒ WìXÃïqẰ #9 #* › ®}À4IE › 32 
l§:Ỷ › 4$ .. 


Việt: Nếu có Tỳ-kheo tự tay” nhận thức ăn cứng và thức ăn 
mềm để dùng từ bàn tay T-kheo-ni không có quan hệ thân thích 
và vào thành khất thực””. Vị Tỳ-kheo này nên hối lõi,” nói rằng: 


38 Nguyên văn Tỳ-kheo-ni vào thành (3# 33 #9 tk _ứ /Ẻ,), người viết dựa theo nhân duyên 
mà thêm hai chữ khất thực (S). 

3° hatthato: Tiếp nhận từ trong tay, là thuộc công cụ (AÀ ‡&, E. ablatiue) của tay ( , hattha) 
nghĩa là chính tay tiếp nhận ( 3š ' ‡È %), dịch thành tiếp nhận trực tiếp ( ñ 3È 3š %). 

3° patidesetabbam: hối quá (†#‡‡). Là nghĩa vụ phân từ của pafidesefi. deseti có nghĩa là 
chỉ thị (3ã zK), hối quá (‡#3‡), triển thị (& ZR), thêm giới từ đối với ( x‡, pafi), gồm nghĩa 

“hối quá đối với người nào đó (x‡ š 3# À_†#£‡‡ )/” đây cũng là tên của giới này. 

Việc phiên dịch đối với tên giới này của Luật điển Hán dịch như sau: 

(1) Luật Ngũ phần: Pháp hối quá (†£‡‡ 3x) 

(2) Luật Tăng-kỳ: Hối quá (‡#+‡) 

(3) Luật Thập tụng: Ba-la-đê đề-xá-ni (3š # ‡‡‡* 4). 

(4) Luật Tứ phẩn: Pháp hối quá (t§3‡ š*). 

(5) Luật Căn bản: Đối nói pháp ( x† 3.3). 

Trong đó Luật Ngũ phẩn, Luật Tăng-kỳ và Luật Tứ phẩn đều dịch thành hối quá (†#£‡‡), 
Luật Thập tụng dùng dịch âm, Luật Căn bản nhằm phối hợp với giới từ pafi, dịch thành đối 
thuyết ( x‡ 3ý). Để không giống với việc lặp từ của mục trước tội sám hối (†ƒ †# 3#), người viết 
dịch pafideseri thành hối quá (†§+Ÿ), tuy cũng phạm sám hối nhưng cũng chú ý đến nghĩa tự 
thuật nội dung phạm tội đối với một người nào đó. 

Đối với cách xử phạt bốn pháp hối quá, trong Luật Pali không đề cập đến. Tham khảo 
Năm bộ luật Hán dịch: 

Luật Ngũ phần, Tỳ-kheo Thích Đồng Minh dịch: “Tỳ-kheo ấy nên hướng đến các Tỳ-kheo nói 
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“Thưa Đại đức, tôi phạm việc đáng trách, không nên làm, nên hối 
lỗi, tôi hối lỗi việc này.” 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc nước Xá- 
vệ, có một vị Tỳ-kheo-ni khất thực quay về từ thành Xá-vệ và nhìn 
thấy 1-kheo 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni vào thành khất thực và không có quan 
hệ thân thích. 
2. Phương thức: Đích tay nhận ăn cơm và rau cải của cô ấy. 


Không phạm: 


1. Đối tượng là: 
(1) Tỳ-kheo-ni có quan hệ thân thích. 
(2) Thức-xoa-ma-na. 


lên lời ăn năn: “Tôi bị rơi vào pháp đáng quở trách, nay hướng đến các Đại đức nói lên lời ăn năn.” 

Luật Tăng-kỳ, HT. Thích Phước Sơn dịch: “Tỳ-kheo này phải đến bên Tỳ-kheo khác sám 
hối như sau: Thưa trưởng lão, tôi phạm tội đáng quở trách, xin hối lõi với trưởng lão. Người 
nhận sám hối nên hỏi: 

- Thầy có thấy tội không? 

- Thưa thấy. 

- Cẩn thận chớ có tái phạm. 

- Xin cúi đầu lãnh nhận” 

Luật Tú phần, Thích Đồng Minh dịch: “Tỳ-kheo này nên đối với Tỳ-kheo khác nói lời ăn 
năn rằng: “Thưa Đại đức, tôi phạm những pháp đáng khiển trách không nên làm, nay tôi hướng 
về Đại đức sám hối”” 

Luật Thập tụng, Thích Nhật Từ dịch: “Tỳ-kheo này nên nhận tội với Tỳ-kheo khác rằng: 
“Thưa trưởng lão! Tôi rơi vào pháp đáng trách, chỗ không đúng, là pháp được ăn năn, nay tôi 
xin phát lồ sám hối”” 

Luật Căn bản, Tỳ-kheo Tâm Hạnh dịch: “Bí-sô này phải trở về trú xứ của mình ngoài làng 
xóm, đến chõ các Bí-sô, tự mình nói với từng vị: “Đại đức, tôi đã phạm ác pháp đối thuyết. Đây 
là điều không được vi phạm. Nay tôi đối thuyết để sám hối”” 

Từ đây thấy được, cách thức xóa tội của Luật Căn bản là sám hối đối trước từng Tỳ-kheo. 
Nhưng nếu từ nội dung của bốn pháp hối quá, phạm vi của bốn giới này giới hạn tiếp nhận 
thức ăn (3š & 3⁄2), quy định đối tượng và địa điểm tiếp nhận thức ăn. Nếu vi phạm, đối với 
cuộc sống tu hành của Tỳ-kheo và làm việc của Tăng đoàn, đều không tạo thành nguy hại lớn, 
thuộc về tội nhẹ hơn so với sám hối. Hơn nữa trong điều khoản giới này đều ghi chép Tỳ-kheo 
xưng hô Đại đức (4Š, ãwuso) khi nói lời ăn năn, cách xưng hô này tuy là hình thức số nhiều 
nhưng trong kinh thường thấy Tỳ-kheo đây đó xưng hô nhau bằng Đại đức ( 4Š, ãuuso). Suy 
đoán từ trên, khi vị Tỳ-kheo nào đó phạm hối quá, nên sám hối đối với một vị Tỳ-kheo. 
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(3) Sa-di-ni. 
2. Tỳ-kheo-ni đem thức ăn đặt ở: 

(1) Gần Tỳ-kheo.??! 

(2) Tự viện. 

(3) Ni viện. 

(4) Trú xứ ngoại đạo. 

(5) Quay về trú xứ. 
4. Cho ở ngoài thôn làng. 
5. Khi Tỳ-kheo vì nguyên nhân nào đó, cần uống thuốc phi thời, 

thuốc bảy ngày, thuốc dùng cho cả đời. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo không bệnh, nhận thức ăn của Tỳ- 
kheo-ni không phải bà con, Tỳ-kheo ấy nên hướng đến các Tỳ-kheo 
nói lời ăn năn: “Tôi bị rơi vào tình huống đáng quở trách, nay hướng 
đến các Đại đức nói lời ăn năn.” Đó gọi là pháp hối lỗi. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo không bệnh, nhận thức ăn từ Tỳ- 
kheo-ni không phải bà con hoặc nhai hoặc ăn thì nên hướng các 
Tỳ-kheo khác nói lời ăn năn rằng: “Thưa trưởng lão, tôi rơi vào tình 
huống đáng quở trách, pháp hối lỗi này là vậy.” 

Luật Tứ phẩn: Nếu Tỳ-kheo không bệnh vào trong thôn xóm 
nhận thức ăn từ tay Tỳ-kheo-ni không phải thân thân quyến. Tỳ- 
kheo này nên đối trước Tỳ-kheo khác nói lời ăn năn rằng: “Thưa 
Đại đức, tôi phạm những pháp đáng khiển trách không nên làm, 
nay tôi hướng về Đại đức sám hối.” Đây là pháp hối lỗi. 

Luật Thập tung: Nếu Tỳ-kheo không bệnh mà chính tay nhận 
thức ăn từ Tỳ-kheo-ni không thân thuộc trong nhà bạch y, Tỳ-kheo 
này nên nhận tội với các Tỳ-kheo nó như thế rằng: “Các Đại đức! 
Tôi rơi vào tình huống đáng quở trách, làm điều không nên làm. 


3! Nguyên văn upanikkhipitvä deti: đặt ở gần cho (3 + Fi‡ 3 #2 -Ÿ-). Phật Âm ghi chú (4 
Ÿ?3), trang 886: “Cô ấy sau khi đem thức ăn đặt trên đất rồi nói, thưa Tôn giả, này là để cúng 
dường cho ngài” Tức là không phải chính tay tiếp nhận ( šš #‡š #$'). 
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Đây là pháp khả xuất, nay tôi xin ăn năn.” Đây là pháp Ba-la-đề đề- 
xá-ni thứ nhất. 

Luật Căn bản: Nếu Bí-sô trên đường đi trong làng xóm, tự tay 
nhận thức ăn để ăn từ Bí-sô-ni không phải thân quyến. Bí-sô này 
phải trở về trú xứ của mình ngoài làng xóm, đến chỗ các Bí-sô tự 
mình nói với từng vị: “Đại đức, tôi đã phạm ác pháp đối thuyết. Đây 
là điều không được vi phạm. Nay tôi đối thuyết để sám hối.” Đây là 
pháp đối thuyết. 

LB. Horner: Whafewer monk should eat or partake oƒ solid ƒood 
or soƒt ƒood, having accepted it with his own hand [rom the hand oƒ a 
nun ho is not a relation (and) who has entered among the houses, if 
should be conƒfessed by that tmonk, saying: ` I haue ƒalÏen, 0u reUereices, 
into a blameworthy maf{er, unbecorning, which ought to be conƒessed; 
l conƒess ït. 


2. Không quở trách Tỳ-kheo-ni chỉ định cư sĩ cúng đường thức ăn (ZE 
tˆ?Ổ ! 357 # +‡t X1 ¡ %9 tr ứ E,): Patidesaniya 2. (Su. 6, 
pãtidesaniya 2, 1; Vin.IV, p. 177). 


Pali: Bhikkhi paneva kulesu nimantitäa bhuñjanfi, taira ce sã 
phikkhunï 9osasamanarupäa thitã hoti ïdha suipam dctha, idha 
odanan detha tí. Tehi bhikkhnhi sä phikkhumi apasadetabbäa apasakka 
taua Dhagini, yãua phikkhñ bhuñjanfiti. Ekassapi ce bhikkhuno na 
patibhaseyya tam bhikkhunim apasadetumn apasakka tãua bhagimi, 
yãwa bhikkhùu bhuñjanti tí, pafidesetabban tchỉ bhikkhuhi gãrayhamm, 
ãvwuso, dhammamna apajjimhä asappayaw palidesamyamu, tam 
patidesemä ti. 

Hán: 3u 3 › tứ] Š34#| + 2H 4Š ° Tản 2 — 1ù 
kí: b3 1ã 9t: ' XE! XX li # l8 
¡ tbi#}3 ft Ñikfù H ứ 9É: ! JB3n › 33H ứfT]R 
#‡h† 8 & ¡ ° 1o ¡42 4£fIHu 6‡pE26iX4tkb: &Z › FT 
#kbDí : ! Jfản › l§#£tt 611 ®§† § $X ị 6H ứ & 
3‡§itW: Ì Xóẻ ' 1136 7 XÃ 8M SE › ®1À4E › 
 Z\l£‡i › Ø\11121‡iX#£#. 
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Việt: Các Tỳ-kheo nhận lời mời đến nhà cư sĩ dùng bữa. Giả 
sử có một vị Tỳ-kheo-ni đứng ở bên cạnh chỉ định rằng: “Chỗ này 
đặt rau! Chõ này đặt cơm!” Tỳ-kheo nên quở trách Tỳ-kheo-ni này 
rằng: “Sư tỷ”””! Xin rời khỏi khi chúng Tỳ-kheo đang dùng bữa” 
Nếu không có bất kỳ Tỳ-kheo khác từ chối vị Tỳ-kheo-ni này mà 
còn quở trách Sư cô ấy rằng: “Sư tỷ! Xin rời khỏi khi chúng Tỳ-kheo 
đang dùng bữa.“Những Tỳ-kheo này nên nói lời ăn năn rằng: “Thưa 
Đại đức! Chúng tôi phạm tội đáng trách, không nên làm, cần ăn 


năn, chúng tôi”? 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở tinh xá Ca-lan-đà (š4w S Ƒờ 3š 4) 
thuộc thành Xá-vệ, cư sĩ cúng dường thức ăn cho Tỳ-kheo sáu vị Tỳ- 
kheo-ni sai khiến cư sĩ rằng: “Chỗ này để thức ăn! Chỗ này để cơm!” 
Thế là sáu vị Tỳ-kheo ăn no mà các Tỳ-kheo khác không ăn cơm. 


z ^7s .ÃÀ ` Lˆà 
sám hối việc này: 


Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng bữa ở nhà cư sĩ. 

2. Đối tượng: Tỳ-kheo-ni sai khiến cư siphân phát thức ăn. 
3. Phương thức: Không cho mà quở trách. 


Không phạm: 


1. Tỳ-kheo-ni nhờ cư sĩ tặng thức ăn mình cho T-kheo. 

2. 1-kheo-ni tặng thức ăn cho cư sĩ, nhưng không có chỉ định 
họ phải cúng cho Tỳ-kheo. 

3. 1-kheo-ni nhắc nhở cư sĩ, nhưng chưa đưa thức ăn cho Tỳ- 
kheo khác. 

4. Khi cư sĩ không có đem thức ăn cho Tỳ-kheo đó thì nhắc nhở 
người ấy cho. 

5. Nhắc nhở cư sĩ đưa thức ăn cho mỗi vị Tỳ-kheo. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


3 bhagimi: Sư tỷ (}f'+E.). Hán dịch: Tỷ muội (39#‡), đại tỷ ( K39). 

393 Ở trong giới này, chỉ cần trong người Tỳ-kheo thọ nhận cúng dường có một người đứng 
ra thì không phạm ngăn chặn Tỳ-kheo-ni thì không phạm. Nhưng nếu không có bất kỳ người 
nào ra mặt ngăn chặn, vậy toàn bộ Tỳ-kheo thọ nhận cúng dường đều phạm, vì thế chúng tôi 
ăn năn sau cùng là nhân xưng ngôi thứ nhất, số nhiều pafidesema. 
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So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Nếu Tỳ-kheo được mời thọ trai tại nhà bạch y, 
có Tỳ-kheo-ni bảo người phục vụ rằng: “Dâng cơm cho Tỳ-kheo 
này, dâng canh cho Tỳ-kheo kia.” Các Tỳ-kheo nên nói với các Tỳ- 
kheo-ni đó rằng: “Tỷ muội! Lài ra sau một chút, đợi các Tỳ-kheo 
dùng xong đã.” Nếu trong chúng, cho đến không có một vị Tỳ-kheo 
nào nói (với Tỳ-kheo-ni đó) thì các Tỳ-kheo này nên hướng đến 
các Tỳ-kheo nói lên lời hối lõi: “Tôi bị rơi vào tình huống đáng chê 
trách, nay hướng đến các đại đức nói lên lời ăn năn” Đó gọi là pháp 
hối lỗi. 

Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo nhận lời mời thọ trai tại nhà bạch 
y, Tỳ-kheo-ni đứng trước mặt ra lệnh rằng: “Đưa cơm cho Tỳ-kheo 
này, đưa canh, cá, thịt cho Tỳ-kheo kia” Các Tỳ-kheo trả lời Tỳ- 
kheo-ni này rằng: “Này chị em! Lùi ra sau một chút, đợi các Tỳ- 
kheo ăn xong.” Nếu không có Tỳ-kheo quở trách, các Tỳ-kheo này 
nên nói lời ăn năn với các Tỳ-kheo khác rằng: “Thưa trưởng lão, tôi 
rơi vào tình huống đáng trách, pháp này là hối lõi” 


Luật Tứ phần: Nếu Tỳ-kheo ăn trong nhà bạch y, trong đó có Tỳ- 
kheo-ni chỉ bảo rằng: “Đưa canh cho vị này, đưa canh cho vị kia.” 
Các Tỳ-kheo nên trả lời Tỳ-kheo-ni kia rằng: “Này đại tỷ! Khoan 
đã, cần để các Tỳ-kheo ăn xong.” Nếu không có một Tỳ-kheo nói 
với Tỳ-kheo-ni kia rằng: “Này đại tỷ! Khoan đã, cần để các Tỳ-kheo 
ăn xong.” T-kheo này nên hướng các Tỳ-kheo khác nói lời ăn năn 
rằng: “Thưa Đại đức! Tôi phạm tội đáng trách, làm điều không đáng 
làm, nay tôi hướng về Đại đức xin phát lồ sám hối” Đây gọi là pháp 
hối lỗi. 

Luật Thập tụng: Có các Tỳ-kheo được mời thọ thực ở nhà bạch y, 
trong số đó có một vị Tỳ-kheo-ni nói rằng: “Dâng cơm cho Tỳ-kheo 
này, dâng canh cho Tỳ-kheo kia”, các Tỳ-kheo nên trả lời Tỳ-kheo-ni 
này rằng: “Này chị em, hãy dừng lại! Đợi các Tỳ-kheo ăn xong.” Nếu 
trong các T-kheo cho đến không một ai có thể trả lời Tỳ-kheo-ni 
này rằng: “Này chị em, hãy dừng lại! Đợi các Tỳ-kheo ăn xong." Tỳ- 
kheo này nên đến Tỳ-kheo khác phát lồ nói như vầy: “Thưa các Đại 
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đức! Tôi rơi vào tình huống đáng trách, làm điều không nên làm” 
Đây là pháp Ba-la-đề đề-xá-ni thứ hai. 

Luật Căn bản: Nếu lại có nhiều Bí-sô đến thọ thực tại nhà bạch 
y, có Bí-sô-ni chỉ bảo Bí-sô này: “Nên dâng cho vị này thức ăn thơm 
ngon.” Các Bí-sô phải nói với Bí-sô-ni ấy rằng: “Này cô, đừng chỉ 
định như vậy nữa. Hãy chờ các Bí-sô ăn xong.” Nếu không có Bí-sô 
nói như vậy, các Bí-sô phải trở về trú xứ ngoài làng xóm, đến chỗ 
các Bí-sô, nói với từng vị: “Đại đức, tôi đã phạm ác pháp đối thuyết. 
Đây là điều không được vi phạm. Nay tôi sám hối trước người.” Đây 
là pháp đối thuyết. 

L.B. Horner: Noøw, monks eat, invited by families. Ïƒ a nun comes to 
be standing as though giving direcfions, saying: 'Tlere giue curry, giue 
cooked rice here,' that nun should be rebuked by those tmonks, saying: 
'Stand aside, sister, while the tmonks eat.ˆ But iƒ it should not occur to a 
single mmonk to đismiss that um, saying: 'Stand aside, sister, while the 
monks eat,' it should be conƒfessed by those mmonks, saying: 'We hawe 
ƒallen, your reuerences, info a blameworthy mma{{er, unbecorning, which 
oughf to be conƒessed; we conƒess it. 


3. Tiếp nhận thức ăn từ cư sĩ có học vấn và tu dưỡng (‡È '& ' # 3# 
k9 # + ¡| 893): Patidesaniya 3. (Su. 6, pä†idesamrya 3, 3; Vin. 
IV,p. 180). 


Pali: Yäni kho pana tãni sekkhasamnmatani kulani, yo pana phikkhu 
tathärnpesu sekkhasammatesu kuỈeu pubbe animanHio agilãmo 
khãdamyarn vã, bhojaniyatn vã sahatthä paHgeahetuä khãdeyya 0ã, 
bhuñjeyya 1ä, paldeseabbam tena bhikkhunã gãrayham, avuso, 
dhammatụ ãpajji asappayarn päfidesaniyarm, tan pafidesemi tí. 


Việt: Nếu có cư sĩ được thừa nhận người có học vấn ( 3# 2%)”, 
nếu có Tỳ-kheo chưa nhận được lời mời, không bệnh, ở trong nhà 


3 sekkhasammatäni: Nhà học giả ( '# 3®), trong đó sekha (*# 3): học vấn và tu dưỡng; 
sammatäri (23A): Thừa nhận. 

Nhân duyên, trang 179 để cập có người cư sĩ tin ưa Phật pháp, vì bố thí chúng Tăng tài sản 
vô tận nên công nhận học vấn và tu dưỡng ( 3# š-Z&3A) vị cư sĩ này, nếu tuyên bố hai lần mà 
không có người phản đối thì xem như thông qua. 
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của người có học vấn mà đích thân tiếp nhận thức ăn cứng, thức ăn 
mềm, nhai hoặc ăn, vị Tỳ-kheo này nên nói lời ăn năn rằng: “Thưa 
Đại đức! Tôi phạm tội đáng trách, này là không nên, cẩn ăn năn, tôi ăn 
nặn việc này. ˆ 

Nhân duyên: Lúc Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc thành 
Xá-vệ, trong thành có một đôi vợ chồng tin vào Phật pháp, dùng hết 
gia tài mình để cúng dường Tăng đoàn. Họ đa phần dùng phần cơm 
nước mà chuẩn bị vào buổi sáng đi đem cúng Tỳ-kheo vì thế thường 
không có ăn cơm. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Không bị bệnh hoặc chưa nhận lời mời. 

2. Đối tượng: Công nhận là cư sĩ có ăn họ 

3. Phương thức: Trực tiếp tiếp nhận cơm và thức ăn. 

Không phạm: 


1. Khi nhận lời mời hoặc lâm bệnh. 
2. Thức ăn sót lại của người nhận lời mời đi ăn hoặc lâm bệnh. 
3. Khi họ chuẩn bị thức ăn đi cùng dường T-kheo khác. 
4. Cư sĩ chủ động cúng dường thức ăn. 
Š5. Năm loại cúng dường đặc biệt: 
(1) Cúng dường thường xuyên. 
(2) Cúng dường bằng phiếu nhận thức ăn. 
(3) Cúng dường mỗi ngày l6. 
(4) Cúng dường vào các ngày chay: mồng 1, mồng 8, ngày 
15, ngày 23 mỗi tháng. 
(5) Cúng dường đầu mỗi tháng mồng 1, ngày ló. 
6. Khi Tỳ-kheo vì nguyên do nào đó, cần dùng thuốc phi thời, 
thuốc bảy ngày, thuốc dự trữ đến cuối đời. 
7. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Có các nhà học giả, Tăng đã làm pháp yết-ma 
các học giả, nếu Tỳ-kheo không bệnh, trước không nhận lời mời mà 
tự tay nhận thức ăn ở nơi học giả này, Tỳ-kheo này nên đối với các 
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Tỳ-kheo nói lời ăn năn rằng: “Tôi rơi uào tình huống đáng quở trách, 
nay hướng về các Đại đúc ăn năn.ˆ Đây gọi là pháp hối lỗi. 

Luật Tăng-kỳ: Có học giả, Tăng làm pháp yết-ma học giả, Tỳ- 
kheo trước không mời mà đến và tự tay nhận thức ăn, hoặc nhai 
hoặc ăn, Tỳ-kheo này nên hướng về Tỳ-kheo khác nói lời ăn năn 
rằng: “Thưa trưởng lão! Tôi rơi vào tình huống đáng quở trách.” Pháp 
này là hối lỗi. 

Luật Tú phẩn: Có các học giả, Tăng làm pháp yết-ma học giả, 
nếu T-kheo biết học giả này, trước không nhận lời mời, không 
bệnh tự tay nhận thức ăn và ăn, 1ỳ-kheo này nên đối với Tỳ-kheo 
khác nói lời ăn năn rằng: “Thưa Đại đức! Tôi phạm tình huống đáng 
quở trách, làm điều không nên làm, nay tôi hướng về Đại đức phát 
lồ sám hối?” Đây là pháp hối lỗi. 

Luật Thập tụng: Các nhà học giả, Tăng làm pháp yết-ma học giả, 
nếu Tỳ-kheo biết học giả này, trước không nhận lời mời, sau đó lại 
tự tay nhận cơm để ăn. Tỳ-kheo này nên xưng tội với các Tỳ-kheo 
khác như vậy rằng: “Các Đại đức! Tôi rơi uào tình huống đáng quở 
trách, lám điều không nên làm, là pháp khả xuất, nay tôi xin ăn năn.” 
Đây là pháp Ba-la-đề Đề-xá-ni thứ ba. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô biết rõ đây là học giả, Tăng đã làm 
pháp yết-ma học giả, Bí-sô này trước không nhận lời mời, bèn đến 
nhà người ấy tự tay nhận thức ăn, Bí-sô này nên quay về chỗ ở ngoài 
làng, đến chỗ các Bí-sô và nói với từng người rằng: “Thưa Đại đúc! 
Tôi phạm ác pháp đối thuyết, là điều không nên làm, nay sám hối trước 
người.' Đây là pháp đối thuyết. 

LB. Horner: Whafeuer are those ƒamilies that are agreed upon as 
learners, wuhatever monk, ¡ƒ he is not invited beforehand (and) not iÏ, 
having accepted among such ƒamilies as are agreed upon as learners 
solid food or soff ƒood with his on hand, should eat it or partake oƒ it, it 
should be conƒfessed by that monk, saying: “Your reuerences, Ï haue ƒallen 
into a blameworthy maf{er, unbecorning, which ought to be conƒessed; 
l conƒess ït. 
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4. Tiếp nhận thức ăn ở khu rừng nguy hiểm (# Ê, lê 83 #k ‡‡‡È & 
+19): Patidesaniya 4. (Su. 6, päfidesama 4, 2; Vin.IV, p. 182). 


Pali: Yani kho pana tãni ãrañfiakãni senãsanani säsankasamtmnatãni 
sappatibhayani, yo pana bhikkhu tatharipesu senäsanesu pubbe 
appafisarnviditatn khadaniyatm vã, phojantyat vã ajjhãrãme sahatthä 
paliggahetua agilãno khadeyya vã, bhuñjeyya vã, patidesetabbamm 
tena bhikkhunã gãrayham, ãwuso, dhammamr ãpdjjim asappäayam 
pätidesaniyam, tan patidesemi tí. 


Hán: +2 ` *#‡ñ#4t4 : 34L )ÀA 359 6$, Z4 lh : 373 
ko ứr4tL iX{t b2 : 3Ÿ? Uuwa: b1 fPš#ftt« 
Z# $ ` #W# ' H" %⁄£Hằ › ikitk:k#£i2l£‡tĐ: l X 
4š › đ\šU Ï 32 ấ 69 3E ' #334 †f › + 71@‡ii : ft 
ià#t'# ¡. 

Việt: Nếu có nơi yên tĩnh nào được cho là nguy hiểm, đáng sợ và 
nếu Tỳ-kheo sống ở nơi này, không có việc chỉ thì báo trước, khi tự 
tay tiếp nhận thức ăn cứng, thức ăn mềm, hoặc nhai hoặc ăn trong 
chùa, vị 1ỳ-kheo này nên nói lời ăn năn: “Thưa Đại đức! Tôi Äñã phạm 
tội láng trách, không nên làm, cần phát lồ sám hối, tôi ăn năn việc này. ˆ 

Nhân duyên: Lúc Phật ở vườn Ni-câu-luật, thành Ca-tỳ-la-vệ 
nước Thích-ca, nô bộc Sa-ca (?}*3##) phản bội, anh ấy biết vợ Sa-ca 
sẽ đến khu rừng cúng dường Tỳ-kheo thức ăn, bèn mai phục giữa 
đường để công kích vợ của Sa-ca. 

Tướng phạm: 


1. Địa điểm: Nơi nguy hiểm, đáng sợ trong khu rừng. 

2. Thời gian: Không nhắc nhở cư sĩ trước. 

3. Đối tượng: Cư sĩ. 

4. Phương thức: Tự tay tiếp nhận thức ăn cứng, thức ăn mềm để ăn. 


Không phạm: 


1. Khi đã nhắc nhở trước hoặc là lâm bệnh. 
2. Ăn thức ăn dư thừa của Tỳ-kheo đã báo trước cho cư sĩ hoặc 
khi lâm bệnh. 


3/72 | NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


3. Sau khi tiếp nhận thức ăn ở ngoài khu rừng xảy ra sẽ nguy 
hiểm, khủng bố, rồi đem về chùa ăn.”° 

4. Ăn rau cải được trồng ở chùa”. 

5. Khi Tỳ-kheo cần uống thuốc phi thời, thuốc bảy ngày, thuốc 
cất giữ cả đời do vì một số lý do. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Nếu Tỳ-kheo ở nơi A-lan-nhã, nghi có sự khủng 
bố mà không quan sát nhìn ngó trước, tự tay nhận thức ăn ở trong 
Tăng phường, không nhận bên ngoài, Tỳ-kheo này nên phát lồ sám 
hối trước các Tỳ-kheo rằng: “Tôi rơi ào tình huống đáng trách, nay 
sám hối trước các Đại đúc. ˆ 


Luật Tăng-kỳ: Nếu Tỳ-kheo ở nơi A-luyện-nhã, không nói và 
không bệnh trước đó, không nhận thức ăn ngoài lại nhận thức ăn 
bên trong (Tăng phường), hoặc nhai hoặc ăn thì nên đối trước các 
Tỳ-kheo khác nói lời ăn năn rằng: “Thưa trưởng lão! Tôi rơi vào tình 
huống đáng trách.” Đây là pháp hối lỗi. 


Luật Tứ phẩn: Nếu ở nơi A-luyện nhã xa xăm, nghi có sự sợ hãi 
và nếu Tỳ-kheo sống nơi A-luyện-nhã như thế lại không báo trước 
cho đàn-việt (‡ð 4Ä), không nhận thức ăn ngoài tăng-già-lam (4š 
?iu l2), lại không bệnh ở trong tăng-già-lam nhận thức ăn và ăn, Tỳ- 
kheo này nên sám hối trước Tỳ-kheo khác rằng: “Thưa Đại đức! Tôi 
phạm vào tình huống đáng trách, làm điêu không đáng làm, này tôi sám 
hối trước đại đức. ` Đây gọi là pháp hối lỗi. 


35 bahärãme patiggahetvã antoäräme bhuñjati: Ngoài tự viện (5Ÿ #.#}), tiếp nhận (‡&# 
%); trong tự viện (SƑ W ), ăn (Ê R ). 

Trong bản Phật Âm chú thích (.-š 3+) không có ghi rõ, người viết lý giải rằng: Vì Tỳ- 
kheo sống ở trong khu rừng hoang vắng, sợ người cư sĩ đến cúng dường sẽ xảy ra ngoài ý muốn, 
nên tiếp nhận cúng dường ở nơi khá an toàn nằm ngoài vùng sinh sống. 

3 tattha jãtakam mũlam vã tacam vã pattam vã puppham vã phalam vã bhuñjati: ăn 
những rễ cây, da cây, lá, hoa, quả trồng ở đây. Bản Phật Âm chú thích (1 - 3), trang 888: “Ăn 
rau cải trồng ở trong chùa là không phạm” Điều này có thể là sống trong khu rừng hẻo lánh và 
thông báo người cư sĩ đừng đến cúng dường, vì thế đối diện vấn đề không có thức ăn. Hơn nữa 
điều 12 sám hối quy định: “Nếu có Tỳ-kheo tự mình hoặc bảo người khai quật đất đai, phạm 
sám hối,” vì thế không thể trồng rua cải ở trong chùa. Nhưng có thể ăn các thực vật hoang đại, 
cho nên mới nói: “Ăn rau cải trồng ở trong chùa là không phạm” 
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Luật Thập tụng: Có Tăng nhân sống nơi A-lan-nhã và nghi có sự 
sợ hãi. Nếu 1ỳ-kheo biết trú xứ A-lan-nhã như thế nghi có sự sợ hãi 
lại không làm pháp yết-ma, không nhận thức ăn ngoài Tĩnh xá Gã 
4) mà ăn trong uống trong tinh xá. Tỳ-kheo này nên phát lồ sám 
hối với Tỳ-kheo khác, nói như vây: “Các Đại đúc! Tôi rơi vào tình 
huống đáng trách, làm điểu không nên làm. Đây là pháp đáng nêu ra, 
nay tôi xin ăn năn.` Đây là pháp Ba-la-đề Đề-xá-ni thứ tư. 

Luật Căn bản: Nếu có Bí-sô sống ở nơi A-lan-nhã nguy hiểm 
đáng sợ, lại không có người thăm dò tình huống nguy hiểm mà 
nhận thức ăn và ăn ở ngoài nơi sinh sống. Bí-sô này nên quay về trú 
xứ ngoài làng, chỗ các Tỳ-kheo nói từng vị rằng: “Ihưa Đại đức! Tôi 
phạm ác pháp đối thuyết, là điều không nên làm, nay đối trước người 
sám hối.” Đây gọi là pháp đối thuyết. 

L.B. Horner: Whafeuer are those jungle lodgings that are held to be 
dangerous, ƒrightening, whatever tnonk in such lodging, nof announced 
beforchand, having accepted solid ƒood or soft ƒood within a monastery 
with his on hand, should eat it or partake oƒ ït ïƒ he is not iÏÏ, it should 
be conƒessed by that mmonk, saying: 'I have ƒallen, your reverences, info 
a blameworthy maffer, unbecoming, which ought to be conƒessed; Ï 
corIƒess ïÍ. 


***% 
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TIẾT 7. BÁY MƯƠI LĂM ĐIỀU NÊN HỌC 


1. Mặc y dưới không che kín toàn thân (3 "F3# 2 6 3#): 
Sekhiya 1. (Sw.7, sekhiya 1, 1; Vin.IV, p. 185). 


Pali: Parimandalamn nivuäsessäm ti sikkhä karatIyä. 

Hán: ' #3 Ƒ38'1† 6 >#”¡ › 1#. 

Việt: “Khi tôi mặc hạ y*”” phải che toàn thân, 3”?3 nên học”? 
Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 


3 nivãsessãmi: Nhân xưng ngôi thứ nhất của iuäsafi (thì vị lai). Vãsafi nghĩa là mặc (quần 
áo), thêm giới từ ni (phía dưới), chỉ cho động tác mặc quần (hạ y của 1ỳ-kheo (anfaravasaka)), 
vì thế tôi dịch øiuäsafi thành mặc hạ y ( ?# 'F 3#). 

3° Parimandalam: Được che xung quanh (3+ #,iŠ). Giải thích từ ngữ (18 35] ###), 
trang 185: Bao tròn ( 6, BE] RŸ, nãbhimandalam), tròn như đầu gối (Rễ lñ, Jãnumandalam). 
Cách mặc hạ y chuẩn xác là từ eo đến mắt cá chân, quấn quan nửa thân dưới, nên được quấn từ 
vùng eo cho đến dưới đầu gối, che luôn cả rốn và đầu gối. 

3° sikkhã karaniyä: Nên học (7Ð 3# 3#). Trong trục xuất (#‡#), Tăng tàn (4# ZX), không 
xác định (Z4 %), xả vật (4']ƒf), sám hối (]ƒ1#) và hối quá (}#‡Ÿ), mẫu câu của các điều 
khoản giới: “Nếu có Tỳ-kheo............. (34 to#ứ.... ' &... )/ không giống giới cần nên 
học (2ä 3Š zŸ), sau điều khoản giới còn thêm nên học (ÿ 3 *'#, sikkhä karanryä). Vẽ vấn đề 
này, Táf-bà-đa-t}-ni-t)-bà-sa ( ÿ* 3š # m\t /Ẻ,mịt 3š>}'), Linh sơn pháp bảo đại tạng kinh dịch, theo 
Đại 23, 561c ~ 562a, giải thích như sau: 

Hỏi: Các thiên giới khác vì sao không nói là cần nên học, chỉ riêng thiên giới này lại nói 
là cần nên học? Đáp: Các thiên giới khác do tội nặng nên đễ thọ trì, vì vừa phạm liền thành 
tội phải sám hối trong Tăng hoặc là đối thú sám hối; thiên giới này do tội nhẹ nên khó thọ trì, 
nếu lở phạm thì nên sanh tâm sám hối và nhớ học để hành thì tội liền diệt. Do khó thọ trì và 
đẽ phạm nên tâm phải thường nhớ học để hành chứ không kết tên tội, chỉ nói là cần nên học. 

Giới cần nên học (2ä ŠÝ zÑ,) này tuy tội nhẹ nhưng đễ phạm, vì thế không giống các giới 
trước vốn có tội danh (như trục xuất (8#‡#), Tăng tàn (4# ZX) vx...) mà thêm hai từ nên học 
ở phía sau các điều khoản giới, để luôn luôn nhắc nhở bản thân. Từ trích dẫn trên có thể biết 
được, sau khi phạm rồi thì êm nên học, nên sám hối trong tâm “Sanh tâm sám hối uà nhớ học để 
hành thì tội liên diệt (x3 #2 #, - 3š RE X +)” Điểm này, Phân tích Giới bổn (#2 23 3|) chẳng 
qua để cập các điều cần học là hành vi sai quấy ( 3 {E, đukkafa), chứ không nói cách diệt tội. 
Ngoài ra, các điều khoản giới của điều cần nên học có đủ ba đặc điểm: 

(1) Động từ sử dụng ở thì tương lai đối với nhân xưng ngồi thứ nhất, tức là: “Tôi sẽ..” 

(2) Theo sau là từ trích dẫn 'f/ s 

(3) Đặt động danh từ nén học (/ð 34 3) ở cuối câu. 

sekhiya 1. 

Parimandalam nivasessami' ti, sikkhä karanTyä. 

Vì thế mẫu câu của giới cần phải học là: “Tôi sẽ......, nên học. (#\]#f...., 7 1 3#)” Trong 
đó, “Tôi sẽ... dùng ở thì tương lai, được xem là nguyện vọng chủ quan của người nói chuyện, thành 
phần tương lai của thời gian khá mờ nhạt nên người viết không dịch từ sẽ (3|#`) ra. 
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thành Xá-vệ, sáu vị 1ỳ-kheo khi mặc hạ y thì lại bị tụt xuống ở phía 
trước hoặc phía sau nên bị cư sĩ phê bình. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Hạ y. 
2. Phương thức: Không che kín toàn thân. 


Không phạm: 


1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không mặc hạ y cao, nên học. 

Luật Ngũ phần: Không mặc hạ y thấp, nên học. 

Luật Ngũ phần: Không mặc hạ y so le, nên học. 

Luật Ngũ phần: Không mặc hạ y như lá cây đa-la ( # #'), nên học. 
Luật Ngũ phần: Không mặc hạ y như mũi con voi, nên học. 
Luật Ngũ phần: Không mặc hạ y được cuộn tròn, nên học. 
Luật Ngũ phần: Không mặc hạ y được gấp nhỏ, nên học. 
Luật Tăng-kỳ: Mặc hạ y chỉnh tề, nên học. 

Luật Tứ phẩn: Mặc hạ y chỉnh tề, nên học. 

Luật Thập tụng: Không mặc hạ y cao, nên học. 

Luật Thập tụng: Không mặc hạ y thấp, nên học. 

Luật Thập tụng: Không mặc hạ y so le, nên học. 

Luật Thập tựng: Không mặc hạ y như rìu lưỡi vòm, nên học. 
Luật Thập tụng: Không mặc hạ y như lá cây đa-la, nên học. 


Luật Thập tựng: Không mặc hạ y như vòi voi, nên học. 
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Luật Thập tụng: Không mặc hạ y cuộn tròn, nên học. 

Luật Thập tụng: Không mặc hạ y mảnh nhỏ, nên học. 

Luật Thập tựng: Không mặc hạ y như hai tai, nên học. 

Luật Thập tụng: Mặc hạ y không lòi trên đầu, nên học. 

Luật Thập tụng: Mặc hạ y không như kỹ nữ, nên học. 

Luật Thập tụng: Mặc hạ y chỉnh tế nên học 

Luật Căn bản: Mặc quần chỉnh tế, cần phải họ 

Luật Căn bản: Mặc quần không quá cao, không quá thấp, không 
cuốn hình vòi voi, không cuốn hình đầu rắn, không xếp hình lá đa- 
la, không xếp hình miếng đậu, cần phải học. 

LB. Horner: 1T will dress with the inner robe all round (me),° is a 
training to be obserued. 
2. Mặc thượng y không che toàn toàn thân ( 3 _L 4x + 6, 3ã 2#): 
Sekhiya 2. (Su.7, sekhiya 2, 2; Vin.IV, p. 186). 

Pali: Parimandalan parupissämi ti sikkhä karariyä. 

Việt: “Khi mặc y thượng y,"“” phải che toàn thân” nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo khi mặc hạ y bị tụt xuống ở phía trước 
hoặc phía sau nên bị các cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Thượng y. 

2. Phương thức: Không che kín toàn thân. 

Không phạm: 


1. Không cố ý. 
2. Không cẩn thận. 


#9 Dãrupissãmi (pãrupati, pãpurati): Mặc thượng y ( %# _L 3K). Pãrupafi có nghĩa là mặc, 
hơn nữa chú trọng ở ý phủ kín (Ä 5 ). 

Cách mặc thượng y của Tỳ-kheo (kb ứ_E 2K, uffarasanga) là từ cuốn quanh bắt đầu từ 
phần eo, mút cuối kéo tới phía sau lưng, lại vòng qua tay phải rồi đắp lên vai phải. 
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3. Bị bệnh. 
4. Sự kiện ngoài ý muốn. 
5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không đắp y cao, nên học. 

Luật Ngũ phần: Không đắp y thấp, nên học. 

Luật Ngũ phần: Không đắp y so le, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Đắp y chỉnh tể, nên học. 

Luật Tứ phẩn: Mặc y chỉnh tề, nên học. 

Luật Thập tụng: Không đắp y cao, nên học. 

Luật Thập tựng: Không đắp y thấp, nên học. 

Luật Thập tụng: Không đắp y so le, nên học. 

Luật Thập tụng: Đắp y chỉnh tề, nên học. 

Luật Căn bản: Đắp ba y chỉnh tể, nên học. 

Luật Căn bản: Đắp ba y không quá cao, không quá thấp, đắp 
ngay ngắn, vào nhà bạch y, nên học. 

L.B. Horner: 1 wiÏÍ put on the upper robe alÏ round me, is a training 
to be obserued. 


3. Đắp y không chỉnh tề khi đến nhà cư sĩ ( ðƒ] {+ # + 2 ®†} 3x Š 
&, Ã #* 7F): Sekhiya 3. (Su.7, sekhiya 3, 3; Vin.IV, p. 186). 
Pali: Suppaficchanmo antaraghare garmnissãmï tỉ sikkhã karatiyä. 
Hán: ' Äƒƒt/# + 3ñ} › 4k 0ñ #7 ¡ › ĐH. 
Việt: “Khi đến nhà cư sĩ, tôi phải đắp y chỉnh tế”“'”, nên học. 
Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc, thành 
%1! Suppaticchanno (supaficchadeti): Paicchadeti nghĩa là che kín (3Š 5 ), kín đáo (fã ðã.), 
su là thể hiện giới từ đàng hoàng (3†*†) và chỉnh tế (#*& 7Ÿ), supaticchadeti có nghĩa là che kín 


một cách đang hoàng, cũng tức là đem chiếc y đắp trên thân một cách chỉnh tể, không để lộ 
ra thân thể. 
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Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo khi đến nhà cư sĩ, không đắp y chỉnh chu, để 
thân thể lộ ra nên bị cư sĩ phê bình. 


Tướng phạm: 


1. Thời gian: Trước đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Y mặc không chỉnh tế. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Khéo che thân vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 


Luật Tăng-kỳ: Khéo che kín thân thể khi vào trong nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 


Luật Tú phẩn: Trùm kín thân thể vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 
Luật Thập tụng: Trùm kín thân thể vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 


Luật Căn bản: Khéo che kín thân thể cho ngay ngắn khi vào nhà 
(cư sĩ) áo trắng, nên học. 


L.B. Horner: “Properly clad wilÏ I go amidst the houses, ïs a training 
to be obserucd. 


4. Đắp y không chỉnh tế khi ngồi nhà cư sĩ (2* #& + # #‡ 24 
2 ,ï5 #3): Sekhiya 4. (Su.7, sekhiya 4, 4; Vin.IV, p. 186). 
Pali: Suppaficchanno antaraghare nisidissami ti sikkhä kararyä. 
Hán: '! +##+ 3n}! ' kế 0l #Ï ¡ : ĐMŠ. 
Việt: “Y đắp kín đáo ngay ngắn khi ngồi trong nhà cư sĩ”"”, nên học. 
* Bát đầu từ giới này tổng cộng có mười hai cặp điều khoản giới đối xứng nhau, nội dung 


tương đồng nhưng phân thành: Khi đi đến nhà cư sĩ ( ð] ‡k # + 3 t*† ) và khi ngồi ở nhà cư sĩ ( 4* 
+ #†), như mục 3 - y đắp không kín đáo ngay ngắn khi đi đến nhà cư sĩ (ấ† 4+ # + 3# #‡ 2 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thành 
Xá-vệ, khi sáu vị Tỳ-kheo ngồi ở nhà cư sĩ, không đắp y ngay ngắn, 
thân thể để lộ ra nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi ở nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Y đắp không chỉnh tế. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Khéo che kín thân thể khi ngồi trong nhà (cư sĩ) 
áo trắng, nên học. 


Luật Tăng-kỳ: Khéo che kín thân thể khi ngồi trong nhà, nên học. 


Luật Tú phẩn: Khéo che kín thân thể khi ngồi trong nhà (cư sĩ) 
áo trắng, nên học. 


Luật Thập tụng: Khéo che kín thân thể khi ngồi trong nhà (cư sĩ) 
áo trắng, nên học. 


L.B. Horner: “Properly clad will I sit down amidst the houses, ïs a 
training to be obserued. 


Š. Oai nghi không đoan chánh khi đi đến nhà cư sĩ (ðƒ {+ # + 2% 
R‡ #4 2E 3# 1E): Sekhiya Š. (Su.7, sekhiya 5, 5; Vin.IV, p. 186). 


Š 2 6,5 #*“ 7T), mục 4 - y đắp không kín đáo ngay ngắn khi ngồi ở nhà cư sĩ (4* #& # + 
t† 2 5 2 6, ñš #*t 7ƒ), mục 5 - uy nghi không đoan chánh khi đi đến nhà cư sĩ (äƒ {+ # + ®# 
t† #ÄÖ\ 2 3# 1E), mục 6 — uy nghi không đoan chánh khi ngồi ở nhà cư sĩ (4* #& # + 3# 8‡ g 
‡\ 23⁄4 E). Trong đó chỉ có nội dung của điều 25 và điều 26 không tương đồng. 

Hai mươi bốn điều khoản giới trong mười hai cặp này chủ yếu nhắc nhở oai nghi của Tỳ- 
kheo khi đi ra ngoài hoặc trong nhà người cư sĩ, bao gồm giới oai nghi ( gÑ,‡W zÑ,) rất điển hình như 
ăn mặc (2 Š), hình đáng (4# 4S), ăn nói (3š sE). 
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Pali: Susarnvuto antaraghare gamissämi tỉ sikkhã karartiyä. 

Hán: F3j4È/#8+3‡B† › #UÄÊO&E ¡ ' # Xi , 

Việt: “Oai nghi đoan chánh” khi đi đến nhà cư sử, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?#27fÑ3* E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 3Ä), sáu vị Tỳ-kheo tay chân 
lắc lư khi đi đến nhà cư sĩ nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Đi đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Oai nghi không đàng hoàng. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không lắc lư khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Thập tụng: Nghiêm trang khi đi đến nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

LB. Horner: “Wll-confrolled will I go amidst the houses, ¡is a 
training to be obserued. 
6. Oai nghi không đoan chánh khi ngồi ở nhà cư sĩ (2k & # + 
R‡ #4 2E 3# 1E): Sekhiya 6. (Su.7, sekhiya 6, 6; Vin.IV, p. 186). 

Pali: Susarnvuto antaraghare nisidissami ti sikkhä karatyä. 

Hán: ' 4+ # #£ + 3#} : ÄjÄ\3 7E ¡| : BH. 


~3 


Việt: “Oai nghi đoan chánh khi ngồi ở nhà cư sĩ, nên học. 

%3 Susamvuto (susamvarati): oai nghi đoan chánh ( 8 4X #4 1E). Sarmvufa: Luật nghỉ (4È 
1) là quá khứ phân từ của sarmwarati. Sarnvarati có nghĩa là phòng hộ ( # 3È), phòng ngự 
(%?). 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo ngồi ở nhà cư sĩ, tay chân lắc lư nên bị 
cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi ở nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Oai nghi không đàng hoàng. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không lắc lư khi ngồi trong nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Tay chân không đánh đong đưa khi ngồi trong 
nhà (cư sĩ), nên học. 

Luật Thập tụng: Ngồi nghiêm trang trong nhà (cư sĩ) áo trắng, nên 
học. 


LB. Horner: “Iell-confrolled wiÏl I sit down amidst the houses,ˆ 1s a 
training to be obserued. 


7. Không nhìn xuống khi đi đến nhà cư sĩ (ðï ‡+ + 2 RỶ 2 ất 
3): Sekhiya 7. (Su.7, sekhiya 7, 7; Vin.IV, p. 186). 


Pali: Okkhifacakkhu antaraghare gamissãmi ti sikkhä karatyä. 
Hán: ! Ä†ƒ+:£ LZ1j : ##H mậi )¡ : ð ý 
Việt: “Mắt nhìn xuống”°* khi đi đến nhà cư sĩ; nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&*‡ 


%4 Giải thích từ ngữ, trang 186 chỉ ra, mắt nhìn xuống (# R ) một tầm (-‡, yuga), một tầm 
bằng sáu thước Anh, tức 183 cm. 
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?#2-7fÑ 3È E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T 33), sáu vị Tỳ-kheo liếc nhìn 
xung quanh khi đi đến nhà cư sĩ nên bị cư sĩ phê bình. 


Tướng phạm: 

1. Thời gian: Đi đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Không nhắm mắt mà nhìn. 
Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Không liếc nhìn xung quanh khi vào nhà (cư sĩ) 
áo trắng, nên học. 


Luật Tăng-kỳ: Nhìn xuống khi vào nhà (cư sĩ), nên học. 


Luật Tú phần: Không được liếc nhìn xung quanh khi vào nhà (cư 
sĩ) áo trắng, nên học. 


Luật Thập tụng: Không liếc nhìn khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 


Luật Thập tụng: Không tự đại khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 
Luật Căn bản: Không nhìn cao khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 


L.B. Horner: ˆWifh the eyes cast down wilÏ I go amidst the houses, ïs 
a training to be obserued. 


§. Không nhìn xuống khi ngồi ở nhà cư sĩ (2+ # # + 2 RỶ 2 ấ 
3W): Sekhiya 8. (Su.7, sekhiya 8, 8; Vin.IV, p. 186). 
Pali: OkkhiftacakkhUu antaraghare nisidissammi ti sikkhä karatyä. 
Hán: ' ##/-+ 8} ' Ä# H m3) › & 5 Ý, 


Việt: “Mắt nhìn xuống khi ngồi ở nhà cư sĩ, nên học. 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo khi ngồi ở nhà cư sĩ, liếc nhìn xung 
quanh nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi ở nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Không nhìn xuống mà liếc nhìn. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phân: Không liếc nhìn xung quanh ngồi khi ngồi trong 
nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Nhìn xuống khi ngồi trong nhà (cư sĩ), nên học. 

Luật Tứ phần: Không được liếc nhìn xung quanh ngồi khi ngồi 
trong nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Thập tụng: Không liếc nhìn khi ngồi ở nhà cư sĩ, nên học. 

Luật Thập tụng: Không tự đại khi ngồi trong nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

Luật Căn bản: Nếu không khéo quan sát thì không nên ngồi ở 
trong nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

LB. Horner: 'Wifh the eyes cast down wiÏl I sit down amidst the 
houses, ïs a training to be observed. 

9. Kéo y cao khi đi đến nhà cư sĩ (3ƒ #+ # + 3 Rỷ ‡b Š ®JR): 
Sekhiya 9. (Su.7, sekhiya 9, 9; Vin.IV, p. 187). 
Pali: Na ukkhiftakãya antaraghare gamissãmiï tỉ sikkhäã karariyä. 


Hán: ðƒ t # +28} › 4 #iÐiä II ' 1#, 
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Việt: “Không kéo chiếc y cao khi đi đến nhà cư sĩ; nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Iỳ-kheo vén chiếc y lên khi đi đến nhà cư sĩ nên 
bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Đi đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Vén cao chiếc y. 

Không phạm: 


1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Không lật ngược y lên vai bên phải khi vào nhà 
(cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Ngũ phần: Không lật ngược y lên vai bên trái khi vào nhà 
(cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Ngũ phần: Không lật ngược y lên hai vai khi vào nhà (cư sĩ) 
áo trắng, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không vắt y lên khi vào nhà (cư sĩ), nên học. 

Luật Tứ phẩn: Không được vắt ngược y khi vào nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 

Luật Thập tụng: Không lật ngược y khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

Luật Thập tụng: Không lật ngược y hai bên khi vào nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 


Luật Căn bản: Không vắt ngược y một bên, không vắt ngược y 
hai bên khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 
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LB. Horner: “Nof lifting up (the robes) will I go amidst the houses,' 
¡s a training to be obserued. 


10. Kéo cao chiếc y khi ngồi ở nhà cư sĩ (2* # # + 2# Rỷ ‡b r3 2 
RE): Sekhiya 10. (S9.7, sekhiya 10, 10; Vin.IV, p. 187). 
Pali: Na ukkhiftakäya antaraghare nisidissãmi ti sikkhã karartiyä. 
Hán: ' ## +1}: 8 i9 KHE. ! 1Ÿ, 
Việt: “Tôi không kéo cao chiếc y khi ngồi ở nhà cư sĩ, nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo kéo cao chiếc y khi ngồi ở nhà cư sĩ nên 
bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi ở nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Kéo cao chiếc y. 

Không phạm: 


1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 


Š. An cư mùa mưa.“ 


%5 vãsũbagatassa (vãsũpagata): an cư mùa mưa (^_ g 2 /# ). 

Luật Tăng-kỳ, Tỳ-kheo Thích Phước Sơn dịch, đề cập đến: “Nếu khi mưa gió thì được vắt 
lên một bên. Nếu để trần vai bên phải thì được vắt qua bên trái. Nếu cả hai vai đều phủ kín thì 
được vắt qua bên phải nhưng không được để lộ cùi chỏ.” Xem Đại 22, 1425, 400c23 nói đến khi 
trời mưa, nếu cách mặc thượng y là sau khi quấn từ vai phải và đắp lên vai trái rồi rủ xuống phía 
trước, có thể kéo góc y bên phải lên. Nếu sau khi đắp lên vai trái, lại cuốn đến thân sau để phủ 
kín vai phải. Đây là những øì Nghĩa Tịnh (x#) ghi thông kiên bỉ (‡Š 3#): cả hai vai đều 
phủ kín. Ngoài giới này ra, điều chúng học 10 - kéo chiếc y cao khi ngồi ở nhà cư sĩ (4* # # + 
2 n† ‡ừ rỗ 2Ñ), điều chúng học 16 - lắc lư thân thể khi ngồi ở nhà cư sĩ (4* #& # + ®#ñ‡ š, 
239 # ?R), điều chúng học 1ố - vẫy tay khi ngồi ở nhà cư sĩ (4#  # + 3# R† ‡‡ 5) # ?Ÿ ), điều 
chúng học 18 - gật gù đắc ý khì ngồi ở nhà cư sĩ (2k # /# + 3 t† ‡# >k Š,Bñi), điều chúng học 
20 - chống nạnh khi ngồi ở nhà cư sĩ (2# # # + 3# #‡ % J#), điều chúng học 22 - dùng khăn 
trùm đầu khi ngồi ở nhà cư sĩ (4* & # + 3 ñ‡ ã 3 r]!), điều chúng học 24 - tựa nghiêng trên 
ghế khi ngồi ở nhà cư sĩ (2# # # + #ñ‡ 4} £ # #ï-Ÿ .L) và điều chúng học 26 vx..., trong đó 
mục Không phạm (`30,) đều có an cư mùa mưa (^. tụ 3 J#, uäsũpagafassa). 
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6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Không lật ngược y lên vai bên phải khi ngồi 
trong nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Ngũ phần: Không lật ngược y lên vai bên trái khi ngồi trong 
nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Ngũ phẩn: Không lật ngược y lên hai vai khi ngồi trong nhà 
(cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không vắt y lên khi ngồi trong nhà (cư sĩ), nên học. 

Luật Tú phần: Không được vắt ngược y khi ngồi trong nhà (cư 
sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Thập tụng: Không lật ngược y khi ngồi trong nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 

Luật Thập tụng: Không lật ngược y hai bên khi ngồi trong nhà 
(cư sĩ) áo trắng, nên học. 

LB. Horner: “Noi lifing up (the robes) will I sit down amidst the 
houses,' is a training to be obserued. 
11. Cười lớn khi đi đến nhà cư sĩ (ðïƒ {+ # + 3% ®#‡  ®): Sekhiya 
11. (Sw.7, sekhiya 11, 11; Vin.IV, p. 187). 

Pali: Na ujjagghikãya antaraghare gamissämi tỉ sikkhä karariiyä. 

Hán: ' Ÿjƒt£ + f8} ' #2 k. : Ð1#Š. 


~3 


Việt: “Tôi không cười lớn khi đi đến nhà cư sĩ” nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị 1ỳ-kheo cười lớn khi đi đến nhà cư sĩ nên bị cư 
sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Đi đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Cười lớn. 
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Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Mim cười khi xảy ra chuyện lý thú. 
6. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Không cười giỡn khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không cười khi vào nhà (cư sĩ), nên học. 

Luật Tú phần: Không được cười giỡn khi vào nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 


L.B. Horner: Nof with loud laughter will I go amidst the houses,' ïs 
a training to be obserued. 


12. Cười lớn khi ngồi trong nhà cư sĩ (2+ # # +2#t#‡† XS): 
Sekhiya 12. (Su.7, sekhiya 12, 12; Vin.IV, p. 187). 
Pali: Na ujjagghikäya antaraghare nisidissami ti sikkhäã karaniyä. 
Hán: '! *## # +18}: 4X! ; Đ#. 


~3 


Việt: “Tôi không cười lớn khi ngồi ở nhà cư sĩ, nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo cười lớn khi ngồi ở nhà cư sĩ nên bị cư 
sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi ở nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Cười lớn. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 
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3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Mim cười khi xảy ra chuyện lý thú. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Không cười giỡn khi ngồi trong nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không cười khi ngồi trong nhà (cư sĩ), nên học. 

Luật Tú phần: Không cười giỡn khi ngồi trong nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 

LB. Horner: Nof with loud laughter wiÏl I sit down amidst the 
houses, is a training to be obserued. 
13. Lớn tiếng nói chuyện khi đi đến nhà cư sĩ (ðĩ ƒ+ # + 2# RỶ 
? 3 1): Sekhiya 13. (Su.7, sekhiya 13, 13; Vin.IV, p. 187). 

Pali: Appasaddo antaraghare gamissãmĩ tỉ sikkhã karartiyä. 

Hán: Fấ4t#+ #1 ' 8k? #i, ' Đ#, 


~3 


Việt: “Tôi trò chuyện nhỏ tiếng" khi đi đến nhà cư sĩ; nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo lớn tiếng nói chuyện khi đi đến nhà cư 
sĩ nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Trước đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Nói chuyện lớn tiếng. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 


# Appasaddo (appasadda): appa nghĩa là nhỏ (2]`), còn sađda nghĩa là tiếng ( #), 
âm (#Ÿ), lời nói (34), hầu như thiên về tiếng của người nói chuyện, vì thế dịch thành írò 
chuyện nhỏ tiếng . 
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3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không lớn tiếng khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Phải nhỏ tiếng vào nhà (cư sĩ), nên học. 

Luật Tứ phần: Im lặng khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Thập tụng: Nhỏ tiếng khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Căn bản: Nói chuyện ít lại khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

LB. Horner: (With) litfle noise will I go amidst the houses' is a 
training to be obserued. 
14. Trò chuyện lớn tiếng khi ngồi nhà cư sĩ (4* & # + 2% #‡ 
3š 3š): Sekhiya 14. (Su.7, sekhiya 14, 14; Vin.IV, p. 187). 

Pali: Appasaddo antaraghare nisidissãmi ti sikkhä karatyä. 


Hán: Ï *+# +} ' Ä;}# Ä3)3*. : ĐH, 


~3 


Việt: “Tôi trò chuyện nhỏ tiếng khi ngồi ở nhà cư sĩ, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo nói chuyện lớn tiếng khi ngồi ở nhà cư 
sĩ nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi ở nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Nói chuyện lớn tiếng. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 
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So sánh các bộ Lluật: 


Luật Ngũ phần: Không lớn tiếng khi ngồi nhà (cư sĩ) áo trắng, 


nên học. 


Luật Thập tụng: Nhỏ tiếng khi ngồi ở nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 


Luật Tứ phần: Im lặng khi ngồi ở nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 


Luật Tăng-kỳ: Nhỏ tiếng khi ngồi trong nhà (cư sĩ), nên học. 
LB. Horner: (With) litle noise wiÏll I sit down amidst the houses,ˆ 


¡s a training to be obserued. 


15. Lắc lư thân thể khi đi đến nhà cư sĩ (3ƒ ‡: # + #8} #,22 


®È): Sekhiya 15. (Su.7, sekhiya 15, 15; Vin.IV, p. 188). 


Pali: Na kãyappacalakarn antaraghare gamissämiti sikkhã karatyä. 


Hán: 3[/+ £g + #1} › 8£ #8 # 1k :  l š 


Việt: “Tôi không lắc lư thân thể”"” khi đi đến nhà cư sĩ; nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo ngẩng cao đầu xoải bước khi đi đến nhà 


cư sĩ nên bị cư sĩ phê bình. 
Tướng phạm: 
1. Thời gian: Đi đến nhà cư sĩ. 
2. Phương thức: Lắc lư thân thể. 
Không phạm: 
1. Không cố ý. 
2. Không cẩn thận. 
3. Bị bệnh. 
4. Sự kiện ngoài ý muốn. 
5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Không lắc thân khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 


%9? Giải thích từ ngữ, trang 188: Nên bảo hộ (chú ý) thân thể. 
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Luật Ngũ phần: Không lắc vai khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 
Luật Tăng-kỳ: Không lắc thân khi vào nhà (cư sĩ), nên học. 


Luật Tứ phần: Không được lắc thân khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 


Luật Thập tụng: Không lắc thân khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 
Luật Thập tụng: Không lắc vai khi vào nhà (cư s†) áo trắng, nên học. 
Luật Căn bản: Không lắc thân khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 


LB. Horner: Nof swaying the body will I go amidst the houses,' is a 
training to be obserued. 


16. Lắc lư thân thể khi ngồi ở nhà cư sĩ (2* #& # + #8 š,5) # 
®È): Sekhiya 16. (Su.7, sekhiya 16, 16; Vin.IV, p. 188). 

Pali: Na kãyappacalakarn antaraghare nisidissämi tỉ sikkhä karatiyä. 

Hán: ' + + 3#} ' Ä X91?) ' 1# 

Việt: “Tôi không lắc lư thân thể khi ngồi ở nhà cư sĩ; nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo ngẩng cao đầu xoải bước khi ngồi ở nhà 
cư sĩ nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Đi đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Lắc lư thân thể. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

Š. An cư mùa mưa. 

6. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Không lắc thân vào ngồi nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 
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Luật Ngũ phẩn: Không lắc vai vào ngồi nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Tú phần: Không được lắc thân vào ngồi nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

Luật Thập tụng: Không lắc vai vào ngồi nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Thập tụng: Không lắc thân vào ngồi nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 


LB. Horner: Nof swaying the body will I sit down amidst the 
houses,' is a training to be obserued. 
17. Vãy tay khi đi đến nhà cư sĩ (32+: +8J‡‡Z2) # ): 
Sekhiya 17. (Sw.7, sekhiya 17, 17; Vin.IV, p. 188). 

Pali: Na bahuppacalakartn antaraghare gamissami tí sikkhã karariya. 

Hán: ' ñjƒt #+ñ} '› Ä F‡##Z)Ù# ¡ : ĐH. 


~3 


Việt: “Tôi không vẫy tay khi đi đến nhà cư sĩ; nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo vẫy tay khi đi đến nhà cư sĩ nên bị cư sĩ 
phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Đi đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Vẫy tay. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Không vãy tay khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không vẫy tay khi vào nhà (cư sĩ), nên học. 
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Luật Tú phần: Không được vẫy tay khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

Luật Thập tụng: Không vẫy tay khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Căn bản: Không vẫy tay khi vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 


LB. Horner: “No swaying the arms wiÏÏ I go amidst the houses,' is a 
training to be obserued. 


18. Vãy tay khi ngồi ở nhà cư sĩ (+ # # +2ñ8†‡#2) # 7): 
Sekhiya 18. (Sw.7, sekhiya 18, 18; Vin.IV, p. 188). 
Pali: Na bahuppacalakartn antaraghare niisidissäm tỉ sikkhä karariya. 
Hán: ## 8 + 3H} › 4 #‡ŸZ) f ñ ¡ › 1Ÿ, 


~3 


Việt: “Tôi không vẫy tay khi ngồi ở nhà cư sĩ; nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo vẫy tay khi ngồi ở nhà cư sĩ nên bị sự 
phê bình của cư sĩ. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi ở nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Vẫy tay. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

Š5. An cư mùa mưa. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Không vẫy tay khi ngồi trong nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 


Luật Tăng-kỳ: Không vẫy tay khi ngồi trong nhà (cư sï), nên học. 
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Luật Tú phẩn: Không được vẫy tay khi ngồi trong ngồi nhà (cư 
sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Thập tụng: Không vẫy tay khi ngồi trong nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 


LB. Horner: “Noí swaying the arms will I sit down amidst the 
houses,' is a training to be obserued. 


19. Lắc đầu nguây nguẩấy khi đi đến nhà cư sĩ (ñƒ 4+ # + 2 ®† ‡£ 
3 X.Hồ): Sekhiya 19. (Sw.7, sekhiya 19, 19; Vin.IV, p. 188). 
Pali: Na sisappacalakarmn antaraghare gamissãmi tỉ sikkhä karariiya. 
Hán: ' ñƒƒ#t # +2 n} › #\ R*i£3X Xã ¡ ! MỸ, 
Việt: “Tôi không rung đùi đắc ý khi ngồi ở nhà cư sĩ, nên học. 
Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo lắc đầu nguây nguấy khi đi đến nhà cư 
sĩ nên bị cư sĩ phê bình. 


Tướng phạm: 


1. Thời gian: Trước đến nhà cư sĩ. 
2. Phương thức: Lắc đầu nguây nguẩấy. 


Không phạm: 


1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không lắc đầu vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 
Luật Tăng-kỳ: Không lắc đầu vào nhà (cư sĩ), nên học. 

Luật Thập tụng: Không lắc đầu vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 


Luật Căn bản: Không lắc đầu vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 
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LB. Horner: “Nof swaying the head wiÏll I go amidst the houses,' is a 
training to be obserued. 
20. Lắc đầu nguây nguẩy khi ngồi ở nhà cư sĩ (2* #& # + ##{ ‡£ 
3 X,Hồi): Sekhiya 20. (Su.7, sekhiya 17, 17; Vin.IV, p. 188). 

Dali: Na sisappacalakarn antaraghare nisidissämi tí sikkhä karapiyä. 

Hán: 4# # +2} › #4 #‡£k Xà ¡ : Ð 5#. 

Việt: “Tôi không rung đùi đắc ý khi ngồi ở nhà cư sĩ; nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo lắc đầu nguây nguẩấy khi ở nhà cư sĩ nên 
bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi ở nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Lắc đầu nguây nguầấy. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. An cư mùa mưa. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Không ngồi lắc đầu trong nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

Luật Thập tụng: Không ngồi lắc đầu trong nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

LB. Horner: Nof swaying the head will I sit down amidst the 
houses, is a training to be obserued. 
21. Chống nạnh khi đi đến nhà cư sĩ (3ƒƒ+# + ##‡ %4 ñ#): 
Sekhiya 21. (Su.7, sekhiya 21, 21; Vin.IV, p. 189). 


396 Ì NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Pali: Na kharmnbhakato antaraghare gamissãmï tỉ sikkhä karatiyä. 

Hán: ' ấ7ƒ#+ + 3"} › 4 2XJ#£¡ ›: ĐH. 

Việt: “Tôi không chống nạnh khi đi đến nhà cư sĩ; nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo chống nạnh khi đi đến nhà cư sĩ nên bị 
cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Đi đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Chống nạnh. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không chống nạnh vào nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không chống nạnh vào nhà (cư sĩ), nên học. 


Luật Tú phẩn: Không được chống nạnh vào nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 


Luật Thập tụng: Không chống nạnh vào nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 


Luật Căn bản: Không chống nạnh vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 


LB. Horner: “Nof with arms akimbo wiÏÏ I go amidst the houses,' is 
a training to be obserued. 


22. Chống nạnh khi ngồi ở nhà cư sĩ (4# # +##‡ 4#): 
Sekhiya 22. (Su.7, sekhiya 22, 22; Vin.IV, p. 189). 


Pali: Na khambhakato antaraehare nisidissammi tí sikkhã karariyä. 
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Hán: ' +È# /#-E#ñỶ ' Ä ©XI& ¡| : ĐH, 


Việt: “Tôi không chống nạnh khi đi đến nhà cư sĩ; nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo chống nạnh khi đi đến nhà cư sĩ nên bị 
cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Trước đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Chống nạnh. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

Š. An cư mùa mưa. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không chống nạnh ngồi trong nhà (cư sĩ), nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không chống nạnh ngồi trong nhà (cư sĩ), nên học. 

Luật Tú phẩn: Không được chống nạnh vào ngồi nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 

Luật Thập tụng: Không chống nạnh ngồi trong nhà (cư sĩ), nên 
học. 


ILB. Horner: “No with arms akimbo wil] I sit down amidst the 
houses, is a training to be observed. 


23. Dùng khăn che đầu khi đi đến nhà cư sĩ (3ƒ {+ # + 2 8‡ š 3 
r): Sekhiya 23. (Su.7, sekhiya 23, 23; Vin.IV, p. 189). 


Pali: Na ogunithito antaraghare gamissämi ti sikkhä kararyä. 


Hán: ï #j#/#-+ 3ñ} '› & KšŠ th, › 3M %, 
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Việt: “Tôi không dùng khăn che đầu ( š +3 r] )*9 khi đi đến nhà 
cư sĩ, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị 1ỳ-kheo dùng khăn che đầu khi đi đến nhà cư sĩ 
nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Trước đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Khăn che đầu. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không che đầu vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không che đầu vào nhà (cư sĩ), nên học. 


Luật Tú phần: Không được che đầu vào nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 


Luật Thập tụng: Không che đầu vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 
Luật Căn bản: Không che đầu vào nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 


LB. Horner: Noí rmuffed up will Ï go amidst the houses,' is a 
training to be obserued. 


%% oxunthito: Che phủ (j# š ). Do người Ấn Độ không đội mũ mà là dùng khăn để gói 
đầu, vì thế dùng động từ che đậy (ŠŠ 5 ). 

Hơn nữa, Nghi pháp kiển-độ (443 3# š), thuộc Tiểu phẩm (›]» #a), trang 207 ghi chép khi 
Tỳ-kheo từ ngoài đến khi vào chùa, những điều sau đây là hành vi không lễ phép: (1) không cởi giày, 
(2) mang dù, (3) dùng khăn che đầu, (4) ngoại y đắp trên vai một cách tùy ý, (5) rửa chân trong khi 
đang dùng nước, (6) không hành lễ với Tỳ-kheo Thượng tọa và cũng không hỏi thăm nơi nghỉ ngơi. 
Trong đó khăn che đâu ( $ 3k T]) là ogunfhito của giới này, có thể biết vào phòng, đội khăn che đầu 
là không hợp với lẽ nghi. 
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24. Dùng khăn che đầu khi ngồi ở nhà cư sĩ (2# #& # + 3# 8# š 
rh): Sekhiya 24. (Su.7, sekhiya 24, 24; Vin.IV, p. 189). 

Pali: Na ogurthito antaraghare nisidissãmi ti sikkhä karariyä. 

Hán: ! +# # +#n† › 2ã kh) : Đ⁄#. 

Việt: “Tôi không dùng khăn che đầu ( š +3 r]) khi ngồi ở nhà 
cư sĩ, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị 1ỳ-kheo dùng khăn che đầu khi ngồi ở nhà cư sĩ 
nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi ở nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Khăn che đầu. 

Không phạm: 


1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

Š5. An cư mùa mưa. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Không che đầu ngồi trong nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 


Luật Tăng-kỳ: Không che đầu ngồi trong nhà (cư sĩ), nên học. 

Luật Tú phần: Không được che đầu vào ngồi nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

Luật Thập tụng: Không che đầu ngồi trong nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 


L.B. Horner: “Nof muffled up will I sit down amidst the houses, is a 
training to be obserued. 
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25. Ngồi chồm hổm khi đến nhà cư sĩ (3ƒ ƒ+: # + #1 #§#Z): 
Sekhiya 25. (Su.7, sekhiya 25, 25; Vin.IV, p. 189). 

Pali: Na ukkutikãya antaraghare gamissãmi ti sikkhä karatyä. 

Hán: ! + # + #1 ›:  #7Š75 )¡ › b 3. 

Việt: “Tôi không ngồi chồm hổm khi đi đến nhà cư sĩ, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo ngồi chồm hổm khi đi đến nhà cư sĩ 
nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Đi đến nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Ngồi chồm hổm. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Không ngồi chồm hổm trong nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 

Luật Thập tụng: Không quỳ gối trong nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 

Luật Căn bản: Không ngồi chồm hổm trong nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 


L.B. Horner: “No crouching down on the heels will Ï go amidst the 
houses, is a training to be obserued. 


26. Dựa vào ghế khi ngồi ở nhà cư sĩ (2k #& # + 3% #‡ 4† Ít #33 -Ÿ 
_L): Sekhiya 26. (Su.7, sekhiya 26, 26; Vin.IV, p. 189). 


Pali: Na pallatthikaya antaraghare ntisidissami tí sikkhäã karariyä. 
Hán: ' +# #+3#1‡ ›: #tft&#&H-f-L) : b#, 
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Việt: “Tôi không dựa vào ghế"? khi ngồi ở nhà cư sĩ; nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo dựa vào ghế khi ngồi trong nhà cư sĩ. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi ở nhà cư sĩ. 

2. Phương thức: Dựa vào ghế. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

Š. An cư mùa mưa. 

6. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Không ngồi chồm hổm trong nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không ôm đầu gối khi ngồi trong nhà (cư s†), nên học. 

Luật Thập tụng: Không quỳ gối khi ngồi trong nhà (cư sĩ) áo 
trắng, nên học. 

Luật Căn bản: Không lộ thân thể ngồi trong nhà (cư sĩ) áo trắng, 
nên học. 

LB. Horner: “No lolling will I sit down amidst the housesˆ is a 
training to be obserued. 
27. Không cung kính tiếp nhận thức ăn (“3t 4Â): 
Sekhiya 27. (Su.7, sekhiya 27, 27; Vin.IV, p. 190). 

Pali: Sakkaccarn pindapatamn patigeahessami ti sikkhã karatyä. 


Hán: ' 4jÄ#4‡t 1) ¡ › Ð 1Ÿ. 


% Giải thích từ ngữ (38 35] # #‡), trang 189: Không đặt đúng gồm tay và quần áo. 


402 Ì NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Việt: “Tôi cung kính tiếp nhận thức ăn”'”; nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo không chuyên tâm khi thọ thực, giống 
như không muốn tiếp nhận nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Nhận thức ăn. 

2. Phương thức: Không chuyên tâm. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Tứ phân: Phải đặt tâm khi nhận thức ăn, nên học. 

Luật Căn bản: Phải cung kính nhận thức ăn, nên học. 

LB. Horner: Aƒƒenfiudly will Ï accept almsƒood,' is a training to be 
observed. 

28. Không nhìn chăm chăm vào bát khi nhận thức ăn (3š Š Â-3⁄) 
R‡ ¿+ #R): Sekhiya 28. (Su.7, sekhiya 28, 28; Vin.IV, p. 190). 

Dali: Paffasafifi pindapatam patigeahessami ti sikkhä karatyä. 

Hán: ' j‡È⁄2ñJ¿ÈZ4k ) › Ð MỸ, 

Việt: “Tôi phải nhìn chăm chú vào bát?"' khi nhận thức ăn) nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 

#9 ninđapatam: Đoàn thực ( E] 4): Miếng thức ăn. Thức ăn ở điều khoản giới từ điều 27 
đến 35 điều là từ này. 

#1 Pattasaññi (Pattasaññiï): Lấy sức tập trung đặt trên bát. Nếu nhìn ngang nhìn dọc khi 


nhận thức ăn, có thể sẽ tiếp nhận quá nhiều canh (điều chúng học 29 (2 3# —-È 2L)), hoặc 
không chú ý đến thì thức ăn đã tràn ra ngoài bát (điều chúng học 30 (Z2 # Z +)). 
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thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo nhìn ngang nhìn dọc khi nhận thức ăn, 
dẫn đến việc không biết thức ăn sắp tràn ra ngoài. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Nhận thức ăn. 

2. Phương thức: Nhìn ngang nhìn ngửa, trông trước trông sau. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Chú tâm ăn cơm, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Chú tâm ăn cơm, nên học. 

Luật Thập tựng: Chú tâm ăn cơm, nên học. 

Luật Thập tụng: Chú tâm ăn canh, nên học. 

LB. Horner: “Thinking oƒ the bowl wilÏ Ï accept almsƒfood,' is a 
training to be obserued. 


29. Tiếp nhận cơm canh không bằng nhau (‡šÈ Š + # # Š1⁄<): 
Sekhiya 29. (Su.7, sekhiya 29, 29; Vin.IV, p. 190). 


Dali: Samasupakamn pindapatarn patigeahessami tí sikkhä karatiya. 
Hán: F 84jÈ24o#'#JPJ# 6$ ¡ + l3. 
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Việt: “Tôi tiếp nhận lượng canh bằng với thức ăn”'”, nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo tiếp nhận lượng canh quá nhiều nên bị 
cư sĩ phê bình. 

#2 sũpakam: Canh (Š). Giải thích từ ngữ (18 35] ###), trang 190: “Canh có hai loại: 


Canh đậu xanh (#$ Ø, mugga),` canh đậu tằm (& 5, maäsa). Có thể dùng tay bốc lấy, nên 
nhận canh bằng với lượng cơm. 
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Tướng phạm: 


1. Thời gian: Nhận thức ăn. 
2. Đối tượng: Cơm và canh. 
3. Phương thức: Không bằng nhau. 


Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Các món canh khác ngoài bột đậu. 

5. Lấy dùng từ người bà con. 

6. Cư sĩ chủ động mời. 

7. Thay người khác lấy. 

8. Dùng thức ăn mình để trao đổi. 

9. Sự kiện ngoài ý muốn. 

10. 1-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Ăn chung cơm canh, nên học. 
Luật Tăng-kỳ: Ăn chung cơm canh, nên học. 
Luật Tứ phần: Ăn chung cơm canh, nên học. 
Luật Thập tụng: Ăn chung cơm canh, nên học. 


L.B. Horner: 1Ì wilÏ accepf almsƒfood with equal curry, ¡s a training 
to be obserucd. 


30. Nhận thức ăn quá lượng (‡š Š ‡‡ # 3): Sekhiya 30. (Su.7, 
sekhiya 30, 30; Vin.IV, p. 191). 


Dali: Samatittikam pindapatartn pafigeahessãmi ti sikkhã karariya. 
Hán: ' Ä‡È'€‡# #¿)JÂ 3) › bù l š. 
Việt: “Tôi nhận thức ăn vừa phảï, nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
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thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo do nhận quá nhiều thức ăn mà tràn ra 
ngoài bát nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Nhận thức ăn. 

2. Đối tượng: Thức ăn. 

3. Phương thức: Quá nhiều. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không nhận thức ăn đầy tràn bát, nên học. 

Luật Tứ phần: Nhận cơm ngang bát, nên học. 

Luật Thập tụng: Không nhận thức ăn và cơm đầy tràn bát, nên học. 


Luật Căn bản: Không được nhận cơm đầy bát và nhận thêm rau 
cải, làm thức ăn tràn ra ngoài, nên học. 


LB. Horner: T wilÏ accept almsƒood at an euen level, is a training to 
be obserucd. 


31. Không cung kính khi dùng bữa ( Hl ® #† 3š): Sekhiya 31. 
(S0.7, sekhiya 31, 31; Vin.IV, p. 191). 

Pali: Sakkaccarn pindapatatn bhuñjissãmï tỉ sikkhä karanyä. 

Hán: ! #3Ä#t H 3Š) › 1Ÿ. 

Việt: “Tôi cung kính dùng bữa, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo không chú tâm khi dùng thức ăn, giống 
như không muốn ăn nên bị cư sĩ phê bình. 
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Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Không cung kính. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Căn bản: Ăn trong cung kính (3R ## n 2+), nên học. 

LB. Horner: Affenfiuely will I eat almsƒood, is a training to bc 
observed. 

32. Không nhìn chăm chú vào bát khi dùng bữa ( Ej ® 8#} +3, 
#k): Sekhiya 32. (Su.7, sekhiya 32, 32; Vin.IV, p. 191). 

Pali: Pafasafii pindapatarn bhuñjissãmï ti sikkhä karatyä. 

Hán: F #\Hj#8#‡j2⁄4*j › 8M, 

Việt: “Tôi nhìn chăm chú vào bát khi dùng bữa”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo nhìn ngang nhìn dọc khi dùng thức ăn, 
dẫn đến không biết thức ăn sắp tràn ra ngoài bát. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Nhìn ngang nhìn ngửa, trông trước trông sau. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 
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5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Nhìn chăm chú vào bát khi ăn, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Giữ tâm chánh niệm vào bát khi ăn, nên học. 

Luật Tứ phần: Cần buộc ý nghĩ vào bát khi ăn, nên học. 

Luật Thập tụng: Chú tâm quan sát vào bát khi ăn, nên học. 

Luật Căn bản: Cần nhìn vào bát khi ăn, nên học. 

L.B. Horner: “Thinking oƒ the bowl wiÏll Ï eat almsƒood,' is a training 
to be obserued. 
33. Đi lại khắp nơi khi dùng bữa ( Rị ®š 8‡ #| 4 Z 2)): Sekhiya 33. 
(S0.7, sekhiya 33, 33; Vin.IV, p. 191). 


Pali: Sapadäanatn pindapatamn bhuñjissãmï ti sikkhä karatyä. 
Hán: ' #ñ #n‡£ PMƒ) : 1 #, 
Việt: “Tôi không ngắt quãng khi dùng bữa, 


#13” nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo đi lại khắp nơi khi dùng thức ăn, giống 
như nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 


1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Đi lại khắp nơi. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Cho người khác thức ăn. 

5. Khi phân phối thức ăn đến một đồ đựng khác. 


#3 Sapadanam: Liên tục (3# #4), không gián đoạn (ZE Ìä]ƒ), chỉ cho việc tránh đi lại xung 
quanh khi 1ỳ-kheo dùng bữa, tính chất gần giống với ngồi ăn một chỗ (— 4* 8+) ở thiển viện. 
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ó. Thức ăn đặc biệt.*! 

7. Sự kiện ngoài ý muốn. 

8. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

9. Người đầu tiên vi phạm. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Tú phẩn: Ăn tuần tự, nên học. 

Luật Thập tụng: Ăn tuần tự, nên học. 

LB. Horner: (On confinuous alms-tour will I eat almsƒood,' is a 
training to be obserued. 


34. Ăn cơm và canh không bằng nhau (2 Rị  # # 'Šš ?&): Sekhiya 
34. (Su.7, sekhiya 34, 34; Vin.IV, p. 192). 

Pali: Samasipakam pindapatatn bhuñjissãmï ti sikkhä karatyä. 

Hán: F#\*2f2®&4UJ#49#¡ + 1Š. 

Việt: “Tôi ăn canh bằng với lượng thức ăn” nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo ăn canh quá nhiều khi dùng thức ăn 
nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Đối tượng: Cơm và canh. 

3. Phương thức: Không bằng nhau. 

Không phạm: 


1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Các món canh khác ngoài bột đậu. 
5. Lấy dùng từ người bà con. 

6. Cư sĩ chủ động mời. 


* Uttaribhanga, thức ăn được thêm gia vị (3Ä u da) và mỹ vị ( Š 9k). 
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7. Thay người khác lấy. 

8. Dung tiền tài để trao đổi. 

9. Sự kiện ngoài ý muốn. 

10. 1-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Ăn chung cơm canh, nên học. 
Luật Tăng-kỳ: Ăn chung cơm canh, nên học. 
Luật Tứ phần: Ăn chung cơm canh, nên học. 
Luật Thập tụng: Ăn chung cơm canh, nên học. 


LB. Horner: T wilÏ eat almsƒood with equal curry, is a training to 
be obserucd. 


35. Vò thức ăn lại thành hình tháp để ăn ( d Tñ3# ‡Š ‡# t3) ín Â): 
Sekhiya 35. (Su.7, sekhiya 35, 35; Vin.IV, p. 192). 


Pali: Na thupakato œnadditua pindapatarn phuñljissãmï tỉ sikkhä 
karariyä. 


Hán: ! #4 2#£A\Tfy#‡#‡#?@4mm⁄& ¡ › ð BH %. 

Việt: “Tôi không vò thức ăn lại thành hình tháp”'Š để ăn, nên 
học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo vò thức ăn lại thành hình tháp để ăn khi 
dùng thức ăn nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Đối tượng: Thức ăn. 

3. Phương thức: Vò thành một cục. 


Không phạm: 
1. Không cố ý. 


*!5 thũpakato: Cục, khối, đỉnh, chóp ( Tñ13# ). 
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2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Vò thức ăn thừa lại một chỗ ăn. 

5. Sự kiện ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

7. Người đầu tiên phạm. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không khoét giữa bát để ăn, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không moi xung quanh bát mà ăn, nên học. 

Luật Tứ phần: Không moi giữa bát để ăn, nên học. 

Luật Thập tụng: Không khoét một bên để ăn, nên học. 

LB. Horner: “Nof hauing chosen from the top will Ï eat almsƒfood, ¡s 
a training to be obserued. 


36. Lấy cơm che canh (3 ÄŸ Š): Sekhiya 36. (Su.7, sekhiya 36, 36; 
Vin.IV,p. 192). 

Pal: Na sữpam và byañjanatn vã odanena paficchädessami 

Hán: ' #4 #‡ Š T ‡8 # #§ ý úJ Š % % › H1xñ š & 
%¡ : 4#. 

Việt: “Tôi không chấp vào việc muốn có thêm nhiều cơm hoặc 
canh mà dùng cơm che lên”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị 1ỳ-kheo vì muốn có thêm nhiều gia vị hoặc 
canh mà dùng cơm che lên nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Động cơ: Vì muốn có thêm nhiều gia vị hoặc canh. 

3. Phương thức: Dùng cơm che lên. 


Không phạm: 
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1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Cư sĩ che đậy lên. 

4. Không vì muốn có thêm nhiều gia vị hoặc canh mà dùng cơm 
che lên. 

5. Sự kiện ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Không lấy cơm che canh, muốn được thêm, 
nên học. 


Luật Tăng-kỳ: Không lấy cơm che canh, muốn được thêm, 
nên học. 


Luật Tú phẩn: Không được lấy cơm che canh, muốn được thêm, 
nên học. 


Luật Thập tựng: Không lấy cơm che canh, muốn được thêm, 
nên học. 


Luật Căn bản: Không được lấy cơm che canh và thức ăn, không 
đem canh và thức ăn che cơm để được nhiều thêm, nên học. 


LB. Horner: 'T wiÏÏ not cover up the curry and the cơndiment with 
conjey, desiring sornething tmore,' is a training to be obserued. 


37. Yêu cầu cơm và canh cho riêng mình khi không bệnh ( 3š 3% 
ä Œ.# : Š †4): Sekhiya 37. (Sw.7, sekhiya 37, 37; Vin.IV, p. 193). 


Pali: Na sñpamn vã odanan vã agilãno attano atthäya vifñfñiapetvä 
bhuñiJissãmï tỉ sikkhä karatya. 
Hán: ! #jäñ} ' 4© 7 C.#.RŠÃ3®&vtbI : b5, 
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Việt: “lôi không vì riêng mình mà yêu cầu”'“ cơm và canh để 


dùng khi không bệnh”; nên học. 


#5 attano atthaya: Vì lợi ích bản thân nên Tỳ-kheo tùy duyên mang bát. Nếu vì lợi ích bản 


thân mà xin xỏ cư sĩ thức ăn thì phạm giới này. 


412 Ì NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo không bệnh mà xin xỏ cơm và canh để 
dùng cho riêng mình nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Không bị bệnh. 

2. Động cơ: Món canh hoặc cơm mà mình muốn ăn. 

3. Phương thức: Xin xỏ. 


Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Lấy từ người bà con. 

5. Cư sĩ chủ động thỉnh mời. 

6. Thay người khác lấy. 

7. Dùng tiền tài để trao đổi. 

8. Sự kiện ngoài ý muốn. 

9. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không vì lợi ích riêng mình mà ăn, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không được vì riêng mình mà ăn trong lúc không 
bệnh, nên học. 

Luật Tứ phần: Không được vì riêng mình mà lấy cơm canh, nên học. 

Luật Thập tụng: Không được vì thân mình mà đòi cơm canh 
trong lúc không không bệnh, nên học. 

LB. Horner: 1 wiÏÏ not eat curry or conjey, hauing asked ƒor it ƒor 
myscÏƒ, 1ƒ not iÏÏ is a training to be obserued. 
38. Săm soi bát người khác (¿+ 3W,‡h. À #9) #‡): Sekhiya 38. (Su.7, 
sekhiya 38, 38; Vin.IV, p. 194). 

Pali: Na 1jhãnasaññi paresam pattm olokessamiti sikkhä 
kararIiyä. 
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Hán: ï #Z7?^2¿Z£;šWñm;¿tðU7| A69$k | › 8ð M Ÿ 

Việt: “Tôi không được mang trong tâm sự bất mãn”'” mà săm soi 
bát người khác”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc thuộc 
thành Xá-vệ, sáu vị Tỳ-kheo cố tình soi mói bát người khác nên bị 
cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Nhận thức ăn. 

2. Phương thức: Chú ý bát của người khác. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Săm soi bát người khác và nghĩ rằng: “Tôi đem thức ăn cho 
anh ấy”, “Tôi mời người cho anh ấy thức ăn.” 

4. Không có ý nghĩ soi mói. 

5. Sự kiện ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không nhìn vào bát người ngồi gần, so đo với 
tâm bất mãn, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không nhìn vào bát người ngồi cạnh với tâm nghi 
ngờ khi ăn, nên học. 

Luật Tứ phần: Không được nhìn vào bát người ngồi cạnh, khởi 
tâm giận hờn, nên học. 

Luật Thập tụng: Không nhìn vào bát người ngồi cạnh với tâm 
ganh ty, nên học. 


+ ujjhãnasaññï: Mang trong tâm sự bất mãn (#? 3 2 3š). Tỳ-kheo phải cung kính khi 
nhận thức ăn, xem điều chúng học 27. 
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Luật Căn bản: Không nhìn vào bát người ngồi gần với tâm xem 
thường khi ăn, nên học. 

L.B. Horner: “Nof capfious-mindedly wiÏÏ I look at othersˆ bowls, ïs 
a training to be obserued. 


39. Làm cơm nắm quá lớn (4#‡‡ X 83?& BỊ): Sekhiya 39. (Su.7, 
sekhiya 39, 39; Vin.IV, p. 194). 


Pali: Natimahantarn kabalatn karissãmi ti sikkhä karatuiyä. 

Hán: Ì #244#⁄¿ï‡ 94B]! › jb 1 # 

Việt: “Tôi không làm cơm nắm”'Š quá lớn”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?27fÑ3* H1) thuộc thành Xá-vệ (4 T? 33), sáu vị Tỳ-kheo làm cơm 
nắm quá lớn nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Làm cơm nắm quá lớn. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Thức ăn cứng. 

Š. Trái cây. 

ó. Thức ăn đặc biệt. 

7. Sự kiện ngoài ý muốn. 

8. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

9. Người đầu tiên phạm. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không bóc thức ăn đây tay khi ăn, nên học. 

*8 kabalam: Có nghĩa là cơm nắm (7% B]) và mở to miệng. Ấn Độ khi ăn cơm, không 


dùng đũa va muỗng, lấy tay vo tròn thức ăn như hình cầu rồi bỏ vào trong miệng. Nếu vo quá 
lớn như cơm nắm, phải há miệng to thì đánh mất sự tao nhã. 
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Luật Tăng-kỳ: Không bóc thức ăn lớn như cơm nắm để ăn, nên học. 
Luật Tứ phần: Không được vắt cơm lớn khi ăn, nên học. 

Luật Thập tụng: Không vo tròn cơm lớn khi ăn, nên học. 

Luật Căn bản: Không vo tròn (cơm) quá lớn (khi ăn), nên học. 


L.B. Horner: 1 wilÍ nof make up too large a tmouthƒuÌ,° is a training 
to be obserucd. 


40. Không vo tròn khi ăn (ZE #4 Â*): Sekhiya 40. (Su.7, sekhiya 
40, 40; Vin.IV, p. 194). 

Pali: Parimandalarn alopatn karissãmi ti sikkhä karariiyä. 

Hán: ' ##4 49B] ¡ › 1 Š ° 

Việt: “Tôi vo tròn thức ăn”; nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
22 7fÑ3* E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T 33), sáu vị Tỳ-kheo nên bị cư 
sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Đối tượng: Cơm nắm. 

3. Phương thức: Không vo tròn. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Thức ăn cứng. 

Š. Trái cây. 

ó. Thức ăn đặc biệt. 

7. Sự kiện ngoài ý muốn. 

8. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Thập tựng: Vo tròn cơm mới đưa vào miệng ăn, nên học. 
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Luật Căn bản: Vo tròn mà ăn, nên học. 


LB. Horner: “1 iÍl mmake up the pieces (0ƒ ƒood) into a round,° is a 
training to be obserued. 


41. Há miệng đợi ăn (2  ‡$‡r): Sekhiya 41. (Su.7, sekhiya 41, 41; 
Vin.IV, p. 195). 


Pãli: Na anahate kabale mukhadvaratn vivarissami tỉ sikkhä karariya. 

Hán: ! 443 4‡š # H} '› 4 ^©7KJ!*Ä ¡ : MỸ ° 

Việt: “lôi không há miệng (?K 7 øŸ) khi thức ăn chưa mang 
tới”, nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2-jÑñ 3# H8) thuộc thành Xá-vệ (4 12 3š), khi cơm chưa đưa đến 
miệng thì sáu vị Tỳ-kheo há miệng chờ đợi nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 


1. Thời gian: Thức ăn chưa đưa gần miệng. 
2. Phương thức: Há miệng trước. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Khi cơm chưa tới, đừng há to miệng đợi ăn, 
nên học. 


Luật Tăng-kỳ: Không há miệng chờ đợi ăn, nên học. 
Luật Tứ phần: Không được há to miệng đợi cơm mà ăn, nên học. 
Luật Thập tụng: Không há miệng đợi cơm mà ăn, nên học. 


Luật Căn bản: Nếu thức ăn chưa tới, đừng há miệng chờ, nên 
học. 
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L.B. Horner: 'T wiÏÏ not open the door oƒ the ƒace when the mmouthƒul 
is not brought close,' is a training to be observed. 


42. Đưa tay nhét vô trong miệng khi dùng bữa ( Rị ® ®‡ 3# # 3E ^. 
H *P): Sekhiya 42. (Su.7, sekhiya 42, 42; Vin.IV, p. 195). 


Päl: Na bhuñjamäno sabbahaHham mukhe pakkhipissamiti 
sikkhä karatya. 


Hán: ! "2# dữ} ›  ®©jý# An?) › MỸ - 

Việt: “Tôi không đưa tay nhét vô trong miệng khi ăn đổ) nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#2 7Ñ 3È E1) thuộc thành Xá-vệ (4+ 12 3š), sáu vị Tỳ-kheo đưa tay 
nhét vô trong miệng khi dùng thức ăn nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Dùng tay nhét vào trong miệng. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không nuốt trọn thức ăn, nên học. 

Luật Tăng kỳ: Không nuốt trọn thức ăn, nên học. 


Luật Tú phẩn: Không được dùng tay nhét thức ăn (vào miệng), 
nên học. 


Luật Thập tụng: Không nuốt trọn thức ăn, nên học. 
Luật Căn bản: Không được dùng tay nhét thức ăn (vào miệng), nên học. 


LB. Horner: T wiÏÏ not put the whole hand into the mmouth whilc 
eating,' is a training to be obserued. 
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43. Ngâm cơm mà nói chuyện ( # *?% Eị ý 3£): Sekhiya 43. (Su.7, 
sekhiya 43, 43; Vin.IV, p. 195). 


Pali: Na sakabalena mukhena byäharissãmi ti sikkhä karariyä. 
Hán: ' #4 ?⁄4B]ĐÝi6 ¡ : j MỸ + 
Việt: “Tôi không ngậm cơm mà nói chuyện” nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
2> ifÑ3k E]) thuộc thành Xá-vệ (4+ 233%), sáu vị Tỳ-kheo ngậm 
cơm nói chuyện nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Miệng ngậm cơm. 

2. Phương thức: Nói chuyện. 

Không phạm: 


1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không nói lúc ngậm cơm, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không nói lúc ngậm cơm, nên học. 

Luật Tứ phần: Không được nói lúc ngậm cơm, nên học. 

Luật Thập tụng: Không nói lúc ngậm cơm, nên học. 

Luật Căn bản: Không nói lúc ngậm cơm, nên học. 

LB. Horner: 1Ì will not talk with a mmouthƒul in the mmouth,' is a 
training to be obserued. 
44. Ném thức ăn vào trong miệng mà ăn (3##‡Â##A.H TƑ 
1£,): Sekhiya 44. (Su.7, sekhiya 44, 44; Vin.IV, p. 195). 

Pali: Na gadukkhepakamn phuñjissãmï tí sikkhä karariiyä. 
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Hán: ' Ä #JÝ#‡##WAd † mm») › 5Š + 

Việt: “Tôi không ném thức ăn vào trong miệng mà ăn” nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
22 7fÑ3* E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 33), sáu vị Tỳ-kheo ném cơm 
vào trong miệng khi ăn đồ nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Lấy thức ăn quăng vào miệng. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Thức ăn cứng. 

Š. Trái cây. 

ó. Thức ăn đặc biệt. 

7. Sự kiện ngoài ý muốn. 

8. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không vò cơm từ xa ném vào miệng, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không chọn thức ăn được vo tròn, nên học. 

Luật Tứ phẩn: Không được vắt cơm thảy vào miệng để ăn, nên học. 

LB. Horner: 1T wiÍÍ not eat tossing up balls (oƒ ƒood),° is a training 
to be observed. 
45. Nhai phân nửa rồi nuốt (3# ?& Bì øš Mƒ 3k w£,): Sekhiya 45. (Su.7, 
sekhiya 45, 45; Vin.IV, p. 196). 


Pali: Na kabalavacchedakarn phuïjissämi ti sikkhä karatIIyä. 


Hán: Ì #2#3#?⁄4B]vyšMfƒf»2 | : 8 3 Ÿ ° 
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Việt: “Tôi không cắn đôi thức ăn mà ăn?!?”, nên học. 
DJ 1 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#27fñ3* E1) thuộc thành Xá-vệ (4 1 3š), sáu vị Tỳ-kheo cắn đôi 
thức ăn khi dùng bữa nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Căn đôi miếng thức ăn. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Thức ăn cứng. 

Š. Trái cây. 

ó. Thức ăn đặc biệt. 

7. Sự kiện ngoài ý muốn. 

8. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không cắn nửa miếng ăn, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không cắn nửa miếng ăn, nên học. 

Luật Thập tụng: Không cắn nửa miếng ăn, nên học. 

Luật Căn bản: Không cắn nửa miếng ăn, nên học. 


LB. Horner: T wiÏÏ not eat breaking up the mouthƒuÌs,° is a training 
to be obserucd. 


®° Khi người Ấn Độ ăn cơm thường dùng tay vo tròn thức ăn, sau đó đưa vào trong miệng, 
vì thế quy định không được vò miếng cơm quá lớn (xem điều chúng học 39) mà miếng cơm 
cần vo tròn (xem điểu chúng học 40). Khi ăn đem thức ăn bỏ vào miệng, khi miếng cơm vẫn 
chưa đưa gần bên miệng thì không được há miệng chờ ăn (điều chúng học 41), cũng không 
được ăn bằng cách ném quăng vào miệng. 

Đối với giới này thì quy định phải một miệng ăn hết miếng cơm, vì nếu cắn thức ăn làm 
đôi thì không tao nhã lắm. 
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46. To miệng ăn ( 1l z£, # d8): Sekhiya 46. (Su.7, sekhiya 46, 46; 
Vin.1V, p. 196). 


Pali: Na ayagandakäarakamm bhuñjissãmi ti sikkhä karatyä. 

Hán: F#£kH3b°£Ej + j3 # 

Việt: “Tôi không há lớn miệng ăn đổ”; nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2-TfÑ-3* E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T 33), sáu vị Tỳ-kheo nên bị cư 
sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: To miệng ăn. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Trái cây. 

5. Sự kiện ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không căng má mà ăn, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không căng má ăn thức ăn trong miệng, nên học. 

Luật Tú phần: Không được căng má ăn, nên học. 

Luật Thập tụng: Vo tròn để ăn vừa miệng, nên học. 

Luật Căn bản: Không giữ thức ăn ở hai bên má, nên học. 

LB. Horner: T wilÏ not eat stuffing the cheeks,' is a training to be 


obserued. 


47. Vãy tay khi dùng bữa ( 3š R†} Ƒ8, # `): Sekhiya 47. (Su.7, sekhiya 
47,47; Vin.IV, p. 196). 
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Pali: Na hatthaniddhunakam phuñjissãmï tí sikkhä karariiya. 
Hán: ' #2 ƒ#hrý „ 
420% 


Việt: “Tôi không vẫy tay ăn'”””, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?#27fñ3*k E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T? 3š), sáu vị Tỳ-kheo vẫy tay 
khi ăn nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Vẫy tay. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Phủi bụi. 

5. Sự kiện ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không ăn múa tay, nên học. 
Luật Tăng-kỳ: Không ăn múa tay, nên học. 

Luật Tứ phần: Không được ăn múa tay, nên học. 
Luật Thập tựng: Không ăn múa tay, nên học. 
Luật Căn bản: Không ăn múa tay, nên học. 


LB. Horner: TwiÏÏ not eat shaking the hands about,° is a training to 
be obserued. 


48. Làm rớt cơm khi dùng bữa ( Hị #t#} 34 3 ?& 3Ä): Sekhiya 48. 
(Sơ.7, sekhiya 48, 48; Vin.IV, p. 197). 


Pali: Na sithauakarakarmn phuñjissãmï tỉ sikkhä karariyä. 


#9 Nếu vung tay khi dùng bữa thì rất dễ làm chén canh trên tay văng tung tóe ra. 
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Hán: ' #4 #3jš?⁄4‡ù‡b%% | › Ð HŸ, 

Việt: “Tôi ăn không làm rớt hạt cơm; nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?#27fñ3*k E1) thuộc thành Xá-vệ (4+ 12 3Ä), sáu vị Tỳ-kheo làm rớt 
cơm khi ăn nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Làm rớt cơm. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Làm rớt hạt cơm khi phủi bụi. 

5. Sự kiện ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không làm rớt cơm khi ăn, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không làm cơm rơi rớt khi ăn, nên học. 

Luật Tứ phần: Không được làm cơm rơi rớt khi ăn, nên học. 

Luật Thập tụng: Không làm rớt cơm khi ăn, nên học. 


LB. Horner: 1 wilÏ nof eat scaffering lưưnps oƒ boiled rice,' is a 
training to be obserued. 


49. Le lưỡi khi dùng bữa ( E ®Š 8} sL #7): Sekhiya 49. (Su.7, sekhiya 
49,49; Vin.IV, p. 197). 


Pali: Na 7ivhãniccharakam bhuñjissãmï tí sikkhä karariryä. 

Hán: ' #q£fPi #32 | › j X ỸŸ ° 

Việt: “Tôi không le lưỡi ăn, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
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?#27fñ3*k E1) thuộc thành Xá-vệ (4 123%), sáu vị Tỳ-kheo le lưỡi 
khi ăn nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Le lưỡi. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không le lưỡi khi ăn, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không le lưỡi khi ăn, nên học. 

Luật Tứ phần: Không được liếm bằng lưỡi khi ăn, nên học. 

Luật Thập tựng: Không le lưỡi ăn, nên học. 

Luật Căn bản: Không le lưỡi khi ăn, nên học. 

LB. Horner: T wilÏ not eat pu{fing out the tongue, is a training fo 
be obserued. 
50. Tắc lưỡi ra tiếng khi dùng bữa ( E 3Š R‡ "E # th 7): Sekhiya 50. 
(Sơ.7, sekhiya 50, 50; Vin.IV, p. 197). 

Pali: Na capucapukäarakarn phuïljissäm tí sikkhä karatIyä. 

Hán: ' #4 £†EtH°E# 7 Hhv!- 

Việt: “Tôi không tắc lưỡi ra tiếng mà ăn”””, nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&}‡ 


#! capucapukärakam (capu-capu-karakam): tiếng capu-capu phát ra. Đây là âm thanh 
không đóng đôi môi được phát ra khi nhai thức ăn. 
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?2iÑ-3k E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 3š), sáu vị Tỳ-kheo ra tiếng 
thì thâm khi dùng bữa nên bị cư sĩ phê bình. 


Tướng phạm: 


1. Thời gian: Dùng cơm. 
2. Phương thức: Ra tiếng thì thầm. 


Không phạm: 


1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không nhai thức ăn ra tiếng, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không nhai thức ăn ra tiếng, nên học. 

Luật Tứ phẩn: Không nên cố tạo ra tiếng khi nhai thức ăn, nên học. 

Luật Thập tụng: Không ra tiếng khi nhai thức ăn, nên học. 

Luật Căn bản: Không chuyên chú khi ăn, nên học. 

LB. Horner: 1 wilÏ not eat smacking the lips'ˆ is a training to be 
obserued. 
Š1. Hút thức ăn ra tiếng khi dùng bữa ( E % t8} 94 4+ ;h Z ): Sekhiya 
Š1. (S0.7, sekhiya 51, 51; Vin.TV, p199). 

Pali: Na surusurukarakamn bhuïJissãmi ti sikkhã karaiyä. 

Hán: ' #3 5 thờ, | Ð MỸ ° 

Việt: “Tôi không phát ra tiếng hụt hụt khi ăn”””” nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Cù-sư-la (# J†' # ]) thuộc 
Kiều-thưởng-di (#F ïÝ 7£), một vị Bà-la-môn cúng dường sữa bò cho 


®? surusurukärakam (suru-suru-kãrakam): Tiếng suzu-suru. Đây là âm thanh phát ra từ 
việc dùng lực để hút lấy khi ăn mì hoặc uống đồ. 
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Tăng đoàn, các Tỳ-kheo phát ra tiếng hụt hụt khi uống sữa bò, một 
Tỳ-kheo nọ nói đùa: “Tăng chúng do quá lạnh mà run rẩy.” 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Ra tiếng hụt hụt. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không húp thức ăn khi ăn, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không húp thức ăn khi ăn, nên học. 

Luật Tứ phần: Không được hớp cơm khi ăn, nên học. 

Luật Căn bản: Không hà hơi lên thức ăn, nên học. 

Luật Căn bản: Không thổi lên thức ăn, nên học. 

LB. Horner: 1 ilÏ nof eat mmaking a hissing sound, is a training to 
be obserued. 
52. Liếm tay khi dùng ( f 3š ñ† #& #): Sekhiya 52. (Su.7, sekhiya 
52, 52; Vin.IV, p. 199). 

Pali: Na hattharmillehakan bhuñijissãmi ti sikkhã karaiyä. 

Hán: ' 4 “ð#Ã#Jb*2¡ : Ð Hi # ° 

Việt: “Tôi không liếm tay khi ăn”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
22 7Ñ 3È E1) thuộc thành Xá-vệ (3+ 1 3š), sáu vị Tỳ-kheo liếm tay 
khi ăn nên bị cư sĩ phê bình. 


Tướng phạm: 
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1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Liếm tay. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Tăng-kỳ: Không liếm tay khi ăn, nên học. 

Luật Thập tụng: Không liếm tay khi ăn, nên học. 

Luật Căn bản: Không liếm tay khi ăn, nên học. 

LB. Horner: 1 wiÏl not eat licking the fngers, is a training to bc 
obserued. 


53. Liếm bát khi dùng bữa ( Fl 2š ñỷ #&£k): Sekhiya S3. (Sv.7,sekhiya 
53, 53; Vĩn.IV, p. 199). 

Pali: Na pattarillehakan bhuñjissãmï ti sikkhä karariyä. 

Hán: ' ÿ ##Ã#‡}b»12 j › j 1 Ÿ 

Việt: “Tôi không liếm bát khi ăn”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
22 7fÑ3* El) thuộc thành Xá-vệ (4 T 33), sáu vị Tỳ-kheo liếm bát 
khi ăn nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Liếm bát. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 


428 | NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


4. Đem thức ăn chút ít lùa về một bên rồi liếm ăn. 
5. Sự kiện ngoài ý muốn. 
6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không cong ngón tay vét bát khi ăn, nên học. 
Luật Tăng-kỳ: Không dùng ngón tay vét bát khi ăn, nên học. 
Luật Thập tụng: Không dùng ngón tay vét bát khi ăn, nên học. 
Luật Căn bản: Không liếm bát khi ăn, nên học. 

LB. Horner: T+ilÏ not eat licking the bowl, is a training to be obserued. 


Š54. Liếm môi khi dùng bữa ( Hl #t8‡ #&°# J&): Sekhiya S4. (Su.7, 
sekhiya 54, 54; Vin.IV, p. 199). 


Pali: Na ofthamillehakatn phuñijissamï tỉ sikkhä karatiya. 

Hán: ! ÿ ##&⁄#j thứ? |¡ ! Ð H $ ° 

Việt: “Tôi không liếm mối khi ăn” nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 


?#27fñ3#*k H1) thuộc thành Xá-vệ (4T 3%), sáu vị 1ỳ-kheo liếm 
môi (#§&"# J8 ) khi ăn đồ nên bị cư sĩ phê bình. 


Tướng phạm: 

1. Thời gian: Dùng cơm. 

2. Phương thức: Liếm miệng. 
Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 


LB. Horner: T+wiÏÏ not cat licking the lips, is a training to be obserued. 
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55. Dùng tay bốc qua thức ăn đi cầm bình đựng nước uống ( H 2 
1‡2 43 # ®†5 H zk#R&): Sekhiya 5S. (S9.7, sekhiya 55, S5; Vin. 
IV,p. 199). 

Pali: Na sámisena hatfthena pãniyathalakamr pafiggahessãami ti 
sikkhä karatya. 

Hán: ' #4 ñj 2‡{ #269 ƒ Ê1XHkfk. + À 5 # ° 

Việt: “Tôi không dùng tay bốc thức ăn cầm bình đựng nước 
uống”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Nai (##,3¿,) thuộc rừng 
Khủng bố (Z41#) núi cá sấu (## # ) Bà-kỳ (3#'4&), các Tỳ-kheo 
sau khi ăn cơm lại không rửa tay thì trực tiếp cầm bình nước uống (ẳ 
ZkšÑ.) nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Bốc lấy thức ăn. 

2. Phương thức: Chưa rửa tay mà trực tiếp cầm ly. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sau khi cầm qua ly rồi đi rửa tay. 

5. Sự kiện ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không dùng tay bẩn cầm đồ đựng cơm, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không dùng tay dính dầu mỡ cầm đồ đựng cơm, 
nên học. 

Luật Tứ phần: Không được dùng tay dơ cầm đồ đựng cơm, nên học. 


Luật Thập tụng: Không dùng tay dơ để nhận đồ đựng thức ăn, 
nên học. 
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Luật Căn bản: Không dùng tay dơ cầm bình nước sạch, nên học. 


LB. Horner: T wilÏ not accept a drinking cup, may hands (soiled) 
with ƒood,' is a training to be obserued. 
56. Dùng nước rửa bát có cơm rưới trong nhà cư sĩ (|# 3¿ Z4 ?& 3Ù 
89 47k | § + 3): Sekhiya 56. (Su.7, sekhiya 56, SỐ; Vin.IV, 
p. 199). 


Pali: Na sasifthakartn pattadhovanarn antaraghare chaddessãmĩ tỉ 
sikkhä karatya. 

Hán: ' #\ 2£ 1# ?⁄3b 947k 8 +3 | : Ñ # 
Sf" 

Việt: “Tôi dùng nước rửa bát có cơm rưới trong nhà cư sĩ, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Nai, rừng Khủng bố, núi cá 
sấu Bà-kỳ, các Tỳ-kheo dùng nước rửa bát có cơm rưới trong nhà cư 
sĩ nên bị cư sĩ phê bình. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Nước rửa bát có cơm. 

2. Phương thức: Rưới ở nhà cư sĩ. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Moi cơm ra trước”, sau đó mới đổ nước rửa bát đi. 

5. Sự kiện ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thân kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phẩn: Không dùng nước có thức ăn trong bát rải trong 
nhà (cư sĩ) áo trắng, nên học. 
#3 Nguyên văn có bốn động từ: Lấy ra (ft Hị, uddharituä), phá hoại (58 3£, bhindituä), bỏ 


đi (Eậ+, nharitvä) nhưng đều chỉ cho việc lấy các hột cơm trong bát ra, vì thế tổng quát là 
mới ra, vét ra ( 33 !Ù). 


CHƯƠNG 2: CHÚ THÍCH GIỚI TỲ-KHEO | 43 ] 


Luật Tăng-kỳ: Không đổ thức ăn thừa trong bát, nên học. 

Luật Tứ phẩn: Không được lấy nước rửa bát đổ trong nhà (cư sĩ) 
áo trắng, nên học. 

Luật Thập tụng: Không nên dùng nước rửa bát đổ trong nhà (cư 
sĩ) áo trắng, ngoại trừ đã nói với đàn-việt, nên học. 

Luật Căn bản: Không đồ nước rửa bát ở nhà (cư sĩ) áo trắng, 
ngoại trừ hỏi chủ nhà, nên học. 

L.B. Horner: T wiÏl not throw out amidst the houses rinsings oƒ the 
bowl with lumps oƒ boiled rice,° is a training to be obserued. 


57. Nói pháp cho người cầm dù (x‡ *4>#3 A_3¿): Sekhiya 57. 
(S0.7, sekhiya 57, S7; Vin.IV, p. 200). 


Pali: Na chattapatissa agilãnassa dhamtnarn desessãmi ti sikkhä 
karariyä. 

Hán: Ì #\( Z4 x} &z mm 2# H4>ú9 ÀA 343% j * # MS 

Việt: “Tôi không nói pháp cho người không bệnh mà cầm dù 
che nắng ( 3# fR 4>)”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2 TÑ-3J* I8) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 3š), sáu vị Tỳ-kheo nói pháp 
cho người cầm dù che nắng. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người không bị bệnh mà cầm dù che nắng. 

2. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 
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Luật Ngũ phần: Không nói pháp cho người cầm dù che thân, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không nói pháp cho người cầm lọng che, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tứ phẩn: Người cầm lọng che, không nên nói pháp, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người cầm lọng che, không nên nói pháp, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Không nói pháp cho người cầm lọng, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 


LB. Horner: T+vilÏ notteach dhamma to (someone) who is notill (and) 
1who has a sunshade in his hand, is a training to be obserued. 


58. Nói pháp cho người cầm gậy (x‡ 23334 #9 À_3⁄.3*): Sekhiya 
58. (S0.7, sekhiya 58, 58; Vĩin.IV, p. 200). 


Pali: Na dandapanissa agilãnassa dhammam=t desessämi tỉ sikkhä 
kararIiyä. 


Hán: ' i2 x† #33 ím2374t!ú9 A3X | › MỸ + 
Việt: “Tôi không nói pháp cho người không bệnh mà cầm gậy ( 
3744)“, nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
22 TÑ3J*+ I8) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 3š), sáu vị Tỳ-kheo nói pháp 
cho người cầm gậy. 


Tướng phạm: 


1. Đối tượng: Người không bị bệnh mà cầm dù che nắng. 
2. Phương thức: Nói pháp. 


Không phạm: 
1. Không cố ý. 


+ Về định nghĩa cây gậy, Giải thích từ ngữ (38 35] # #‡), trang 200: “Dài bằng bốn khuỷu 
tay của người bình thường, nếu quá dài hoặc quá ngắn đều không phải” 
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2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Không nói pháp cho người cầm gậy, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không nên nói pháp cho người cầm gậy, ngoại trừ 
bị bệnh, nên học. 

Luật Tứ phần: Người cầm gậy, không nên nói pháp, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người cầm gậy, không nên nói pháp, ngoại trừ 
bị bệnh, nên học. 

LB. Horner: “I wilÍ not teach dhamma to (someone) who has a stafƒ 
in his hand, is a training to be obserued. 
59. Nói pháp cho người cầm dao ( x‡ £ 7J #3 À_3Ý.š): Sekhiya 59. 
(Sơ.7, sekhiya 59, 59; Vin.IV, p. 201). 

Pali: Na safhapaiissa agilãnassa dhamxmnarn desessämi ti sikkhä 
kararIiyä. 

Hán: Ì #7 x} #3 mm 2 7) 8) A335 | : Ð M5 ° 

Việt: “Tôi không nói pháp cho người không bệnh mà cầm dao; 
nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2 7Ñ3J* I8) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 3š), sáu vị Tỳ-kheo nói pháp 
cho người cầm dao. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người không bệnh mà cầm dao. 

2. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 
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1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không nói pháp cho người cầm dù, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không nói pháp cho người cầm dao, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Tứ phân: Người cầm dao, không nên nói pháp, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người cầm dao năm thước, không nên nói pháp, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tung: Người cầm dao nhỏ, không nên nói pháp, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

LB. Horner: Till not teach dhamma to (someone) who has a kniƒe 
¡n his hand (and) who is not iÏ,° is a training to be obserued. 
60. Nói pháp cho người cầm cung tên (x‡© 5 ấi 89 À3): 
Sekhiya 60. (Su.7, sekhiya 60, 60; Vin.IV, p. 201). 

Pali: Na auudhapärissa agilãnassa dhamman desessami ti sikkhä 
kararIyä. 

Hán: ' #4 %†Z7ä m2 3 f9 ÀAĐšX | ! ĐH # ° 

Việt: “lôi không nói pháp cho người không bệnh mà cầm cung 
tên”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2 TÑ3J*+ I8) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 3š), sáu vị Tỳ-kheo nói pháp 
cho người cầm vũ khí. 
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Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người không bệnh mà cầm vũ khí. 
2. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Không nói pháp cho người cầm cung tên, ngoại 


trừ bị bệnh, nên học. 


Luật Tăng-kỳ: Không nói pháp cho người cầm cung tên, ngoại 


trừ bị bệnh, nên học. 


Luật Tú phân: Người cầm kiếm, không nên nói pháp, ngoại trừ bị 


bệnh, nên học. 


Luật Thập tụng: Người cầm cung tên, các loại gậy, không nên nói 


pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 


LB. Horner: T will not teach dhamma to (someone) who has a 


eapon in his hand, (and) who is not iÏ[,° is a training to be obserued. 


61. Nói pháp cho người mang giày dép (x‡ 3£ +9 ÀA1›3Ẻ): 
Sekhiya 61. (S9.7, sekhiya 61, 61; Vin.IV, p. 201). 


Pali: Na padukarulhassa agilãnassa dhamtnarn desessãmï tỉ sikkhä 


karariyä. 


Hán: Ì #\ 2 x† #753 ñm 3 ‡6,ÿt'ð9 AWjk | ' 8Ð Mỹ + 
Việt: “lôi không nói pháp cho người không bệnh mà mang 


giầy", nên học. 


#5 pãdukã: Mang giầy (3,š+‡), guốc gỗ (2#). 
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Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2 TÑ3J* I) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 3š), sáu vị Tỳ-kheo nói pháp 
cho người mang giây. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người không bị bệnh mà mang giầy. 

2. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Người mang guốc, không nên nói pháp, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không nói pháp cho người mang guốc, ngoại trừ 
bị bệnh, nên học. 

Luật Tứ phần: Không được nói pháp cho người mang guốc, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người mang guốc, không nên nói pháp, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Không nói pháp cho người mang guốc, giầy dép, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

L.B. Horner: 1 iÍl not teach dhamma to (someone) wearing shoes, 
(and) who ¡s not iÏ|° is a training to be observed. 
62. Nói pháp cho người mang dép (x‡ ? 3š $È 83 A3 3): Sekhiya 
62. (Su.7, sekhiya 62, 62; Vin.IV, p. 201). 


Pali: Na upahanäarulhassa agilãnassa dhammamr desessãmïti 
sikkhä karatya. 
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Hán: Ì $2 x} #33 ñ 3X štl4) ÀA3)3X) ; 8 MỸ + 
Việt: “lôi không nói pháp cho người không bệnh mà mang 


("điên BC, 


đép 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2 ?Ñ-3J* I8) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 3š), sáu vị Tỳ-kheo nói pháp 
cho người mang đép. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người không bị bệnh mà mang giầy. 

2. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không nói pháp cho người mang giầy da, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không nói pháp cho người mang giầy da, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tứ phần: Không nói pháp cho người mang giầy da, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người mang giây da, không nên nói pháp, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Không nói pháp cho người mang giầy cỏ, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

LB. Horner: 1T wiÍÍ not teach dhamma to (someone) wearing 
sandals, (and) who is not iÏ|° is a training to be obserued. 


® upahana: giầy xăng-đan, dép ( 3š $È). 
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63. Nói pháp cho người ngồi trên xe (x‡4* #& #_k #3 À_343*): 
Sekhiya 63. (Su.7, sekhiya 63, 63; Vin.IV, p. 201). 

Pali: Na yãnagafassa agilãnassa dhammat—i desessarmi ti sikkhã karaiiyä. 

Hán: ' #4 #x%†Z#7šn2+# # ká9 A}¿X | !: Ð H3 ° 

Việt: “Tôi không nói pháp cho người không bệnh mà ngồi trên 
xe”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2 7Ñ 3J* I8) thuộc thành Xá-vệ (+ T2 3š), sáu vị Tỳ-kheo nói pháp 
cho người ngồi trên xe. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người không bị bệnh mà ngồi trên xe. 

2. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không nói pháp cho người đang cưỡi (động vật), 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không nói pháp cho người đang cưỡi (động vật), 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tứ phẩn: Không được nói pháp cho người đang cưỡi (động 
vật), ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người cưỡi ngựa, không nên nói pháp, ngoại trừ 
bị bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Không nói pháp cho người cưỡi voi, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 
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Luật Căn bản: Không nói pháp cho người đang cưỡi (động vật), 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Không nói pháp cho người đang lái xe, ngoại trừ 
bị bệnh, nên học. 

LB. Horner: “ will not teach dhamma to (someone) ïn a 9ehicle 
(and) who is not iÏ|,° is a training to be observed. 
64. Nói pháp cho người nằm trên giường (x‡ 45 # 7k_k 83 À3 
3): Sekhiya 64. (Su.7, sekhiya 64, 64; Vin.IV, p. 201). 

Pali: Na sayanagatassa agilãnassa dhammamn desessãmï tỉ sikkhä 
kararIiyä. 

Hán: ' #4 %†Jã§ ín$⁄#t/k.L49 ÀA93X | ! 8Ð W Ÿ ° 

Việt: “Tôi không nói pháp cho người không bệnh mà nằm trên 
giường”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2 TÑ-3J* I8) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 3š), sáu vị Tỳ-kheo nói pháp 
cho người nằm trên giường. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người không bệnh mà nằm trên giường. 

2. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Người nằm mà Tỳ-kheo ngồi, không nên nói 
pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 
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Luật Tăng-kỳ: Mình ở (chỗ) thấp không nói pháp cho người 
nằm giường cao, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Mình ngồi không nói pháp cho người nằm, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tứ phần: Người nằm mình ngồi, không được nói pháp, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người nằm mà Tỳ-kheo ngồi, không nên nói 
pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Người nằm mình ngồi, không nên nói pháp, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

LB. Horner: 'T will not teach dhamma to (someone) on a bed (and) 
1who is not iÏ|,” is a training to be observed. 
6S. Nói pháp cho người dựa trên ghế (x‡ 4} 3E #†ã -#-.L #9) A3, 
3): Sekhiya 6S. (Sv.7, sekhiya 65, 6Š; vin.IV, p202). 

Pali: Napallatthikãyanisinnassa agilãnassa dhamnmam desessãmï tỉ 
sikkhä karariyä. 

Hán: ' Ä4 #%†4jš m4lit? #&‡ŸiŸT k6) ĐjX | ' Ð 5 
> ° 

Việt: “Tôi không nói pháp cho người không bệnh mà dựa trên 
ghế? nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2 7Ñ 3J* I) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 33), sáu vị Tỳ-kheo nói pháp 
cho người dựa vào ghế. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người không bệnh mà dựa vào ghế. 

2. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 
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3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Tăng-kỳ: Không nói pháp cho người ngồi chéo chân, nên học. 

L.B. Horner: “I wiÍl not teach dhamma to (someone) who is siffing 
down, lolling (and) who is not iÏÏ,° is a training to be obserued. 
66. Nói pháp cho người quấn khăn trên đầu (x‡ 2 3k !] 83 À3 
3): Sekhiya 66. (Sw.7, sekhiya 66, 66; Vin.IV, p. 202). 

Pali: Na tethitasisassa agilãnassa dhammamm desessami ti sikkhä 
karariyä. 

Hán: ' #4 %†25ä 283k '†!49 AĐiX | : ĐH # ° 

Việt: “Tôi không nói pháp cho người không bệnh mà quấn khăn 
trên đầu (Ø 3 r]')*”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2 ?Ñ3J* I8) thuộc thành Xá-vệ (4 7 3š), sáu vị Tỳ-kheo nói pháp 
cho người quấn khăn trên đầu. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người không bệnh mà quấn khăn trên đầu. 

2. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Yêu cầu người nghe gỡ khăn quấn đầu mới nói pháp. 

5. Sự kiện ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


* vethita: Bao, gói, bọc ( Ø,); quấn, bó, bọc ( #). 
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So sánh các bộ luật: 

Luật Tăng-kỳ: Không nói pháp cho người che đầu, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Tứ phần: Không được thuyết cho người che đầu, ngoại trừ 
bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người che đầu, không nên nói pháp, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Không nên nói pháp cho người che đầu, ngoại trừ 
bị bệnh, nên học. 

LB. Horner: 'I wilÏ not teach dhamma to (someone) with a turban 
on his head (and) who is not iÏ[,° is a training to be obserued. 
67. Nói pháp cho người dùng khăn trùm đầu (x‡ š + rh 83 Ä_3 
3): Sekhiya 67. (Su.7, sekhiya 67, 67; Vin.IV, p. 203). 

Pali: Na ogu#tfhitasisassa agilänassa dhammama desessãmïti 
sikkhä karariyä. 

Hán: ' #7 x† #73 ím š thú) A343⁄X) ; Ð 1š ° 

Việt: “Tôi không nói pháp cho người không bệnh mà dùng khăn 
trùm đầu., nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
2 ifÑ3k E]) thuộc thành Xá-vệ (4+ T33), sáu vị Tỳ-kheo không 
bệnh mà dùng khăn trùm đầu. 

Tướng phạm: 

1. Đối tượng: Người không bệnh mà dùng khăn trùm đầu. 

2. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 


3. Bị bệnh. 
4. Yêu cầu người nghe phải tháo nón/ khăn quắn đầu mới nói pháp. 
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5. Sự kiện ngoài ý muốn. 
6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Không nói pháp cho người che đầu, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không nói pháp cho người che đầu, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Tứ phần: Không được nói pháp cho người che đầu, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người bịt đầu, không nên nói pháp, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Không nói pháp cho người quấn đầu, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

LB. Horner: 'I ill not teach dhamma to (someone) with his head 
muffled up (and) who is not iÏl, is a training to be obserued. 
68. Người ngồi trên đất nói pháp cho người ngồi trên ghế (2# # ‡ử, 
_+ x† + # 1ừ - #9 À 343%): Sekhiya 68. (Su.7, sekhiya 68, 68; Vin. 
IV,p.203). 


Pal: Na chamayamr miiditãa ãsane nisinnassa agilãnassa 
dhammamn desessam tỉ sikkhä karatya. 


Hán: Ì #4 44*£#1Öb EẲñmx‡ #73 ` #®&1t-Ÿ7!49 ^NE ¡ 
J5 # + 
Việt: “Tôi không ngồi trên đất mà nói pháp cho người không 


bệnh ngồi trên ghế”, nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?2iÑ-3*k E]) thuộc thành Xá-vệ (4 T! 33), sáu vị Tỳ-kheo ngồi trên 
đất và nói pháp cho người ngồi trên ghế nên chịu sự phê bình của 
Cư SI. 


®° Ã sane: Chỗ ngồi (4*4ờ). Tỳ-kheo ngồi trên đất đều không nói pháp cho người ngồi 
trên ghế hoặc ngồi trên bất kỳ tọa cụ nào. 
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Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi trên đất. 

2. Đối tượng: Người không bệnh mà ngồi trên ghế. 
3. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Tăng-kỳ: Giảng sư đứng không nói pháp cho người ngồi, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tứ phẩn: Người ngồi tòa, Giảng sư không ngồi tòa, không 
được nói pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

LB. Horner: Haưing sat down on the ground, Ì wiÏl not teach 
đhamma to (someone) siffing on a seat (and) who is not iÏ[,” is a training 
to be obserucd. 

69. Người ngồi thấp thuyết pháp cho người ngồi cao (2È # {1Á xỶ 4* 
#4 9 À_34.3%): Sekhiya 69. (Su.7, sekhiya 69, 69; Vin.IV, p. 204). 

Pali: Na nice ãsane misiditUä ucce ãsane ftisinnassa agilãnassa 

dhamman desessam tỉ sikkhä karatya. 


Hán: ! 44 #{&449ftƒñ ' f4 #XiZ25 ` t+# D69 {ù 
4 )ÁÀXa ; NH3 ° 

Việt: “Khi ngồi chỗ thấp, tôi không nói pháp cho người không 
bệnh ngồi ghế cao,” nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?27ñ-3k E]) thuộc thành Xá-vệ (+ T2 33), sáu vị Tỳ-kheo ngồi chỗ 
thấp lại nói pháp cho người ngồi cao. 
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Tướng phạm: 

1. Thời gian: Ngồi ở chỗ thấp. 

2. Đối tượng: Người không bệnh mà ngồi ở chỗ cao. 
3. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 
So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phân: Người ngồi chỗ cao, Tỳ-kheo chỗ thấp, không 


nên nói pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 


Luật Tăng-kỳ: Tỳ-kheo ở (chỗ) thấp không được nói pháp cho 


người trên giường cao, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 


Luật Tứ phẩn: Người ở chỗ kinh hành cao, Tỳ-kheo ở chỗ kinh 


hành thấp, không được nói pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 


Luật Thập tụng: Người ở (chỗ) cao, Tỳ-kheo ở (chỗ) thấp, không 


nên nói pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 


Luật Căn bản: Người ngồi chỗ cao, Tỳ-kheo chỗ thấp, không 


nên nói pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 


LB. Horner: 1 wilÏ nof teach dhamnma, having sat down on a low 


seaf, to (someone) sifting on a hinh seat (and) who is nofiÏÏ,°is a training 
to be observed. 

70. Nói pháp cho người đang ngồi (3b šŠ x† 4# Š 89 A33): 
Sekhiya 70. (Su.7, sekhiya 70, 70; Vin.IV, p. 204). 


Pali: Na ‡hifo nisinnassa agilãnassa dhamtmnarn desessami ti sikkhä 


karariyä. 


Hán: Ï #\24»È Š x} +Jä ñn 4Ý 69 ALME , ' BH # + 
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Việt: “Tôi không đứng nói pháp cho người không bệnh đang 
ngồi”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2 7Ñ #k I) thuộc thành Xá-vệ (+ T2 3š), sáu vị Tỳ-kheo đứng 
nói pháp cho người đang ngồi, rồi chịu sự chịu sự phê bình của 
Cư SI. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Đứng nhìn. 

2. Đối tượng: Người không bệnh mà ngồi nhìn. 

3. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Người ngồi Tỳ-kheo đứng, không nên nói 
pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Tỳ-kheo ngồi không nên nói pháp cho người 
nằm, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tứ phẩn: Người ngồi Tỳ-kheo đứng, không được nói pháp, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người ngồi Tỳ-kheo đứng, không nên nói pháp, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Người ngồi Tỳ-kheo đứng, không nên nói pháp, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

L.B. Horner: T will not teach dhamma standing, to (someone) who 
¡s sifting down (and) who is not iÍÏ,' is a training to be obserued. 
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71. Người ở phía sau nói pháp cho người ở phía trước ( »ö ‡ J5 ứũ xỶ »b 
#*#ñï ứ 8 À_3⁄4.3): Sekhiya 71. (Su.7, sekhiya 71, 71; Vĩin.IV, p. 205). 

Pali: Na pacchafo gacchanfo purato gacchanfassa agilãnassa 
dhamman desessam tỉ sikkhä karatya. 

Hán: #4 #7E#t£/Z6n ' x† + m/È#ñl 69 ÀX ! 

Việt: “Tôi không ở phía sau nói pháp cho người không bệnh đi 
ở phía trước), nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2ifÑ3k E]) thuộc thành Xá-vệ (4 2 3š), sáu vị Tỳ-kheo đứng ở 
phía sau nói pháp cho người đứng ở phía trước. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Đứng ở phía sau. 

2. Đối tượng: Người không bệnh mà đứng ở phía trước. 

3. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Người ở trước Tỳ-kheo ở sau, không nên nói 
pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Tỳ-kheo ở sau không nói pháp cho người ở trước, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tứ phần: Người ở trước, Tỳ-kheo ở sau, không được nói 
pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người ở trước, Tỳ-kheo ở sau, không nên nói 
pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 
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Luật Căn bản: Người đi phía trước, Tỳ-kheo đi phía sau, không 
nên nói pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

LB. Horner: 'I wilÏ not teach dhamma, going behind, to (someone) 
gơïng in front (and) who is not iÏ|° is a training to be observed. 
72. Người đi trên lề đường nói pháp cho người đi giữa làn đường 
(#42 x† & 1á † la ) A33): Sekhiya 72. (Su.7, sekhiya 
72, 72; Vin.IV, p. 205). 

Pali: Na upathena gacchanto pathena gacchantassa agilãnassa 
dhamma?n desessam tỉ sikkhä karatya. 


Hán: ! 4 44&##4Ö ' xịÄjãm&#4 49 AĐ63% ¡ 

Việt: “Tôi đi trên lề đường thì không nói pháp cho người không 
bệnh đi trên đường”, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&##‡ 
?2 7Ñ 3È E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T2 3Ä), sáu vị Tỳ-kheo đi trên lề 
đường nói pháp cho người đi giữa làn đường. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Đi ở lề đường. 

2. Đối tượng: Người không bệnh mà đi ở giữa làn đường. 

3. Phương thức: Nói pháp. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 


Luật Ngũ phần: Người ở trong làn đường, Tỳ-kheo ở ngoài làn 
đường, không nên nói pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 
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Luật Tăng-kỳ: (Người) ở ngoài làn đường, không nói pháp cho 
người ở trong làn đường, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tứ phần: Người ở làn đường, Tỳ-kheo không ở làn đường, 
không được nói pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Người ở trong làn đường, Tỳ-kheo ở ngoài làn 
đường, không nên nói pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Người ở làn đường, Tỳ-kheo không ở làn đường, 
không nên nói pháp, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

LB. Horner: T wiÏl not teach dhamma, going at the side oƒ a path, 
to (someone) going along the path (and) who is not iÏÏ,° is a training to 
be obserued. 

73. Đứng đại tiểu tiện (»b 5Š 2 ›]`4# ): Sekhiya 73. (Su.7, sekhiya 73, 
73; Vin.IV, p. 205). 

Pali: Na ‡hifo agilãno uccärann vã passãvarn 0ã karissãmi tí sikkhä 
kararIiyä. 

Hán: Ì #®zšñ} ° + n»b š X;Ìf£ ¡ ' Ÿ ° 

Việt: “ Khi tôi không bệnh thì không đứng đại tiểu tiện, nên học. 

Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&*‡ #2 
Ñ3* BỊ) thuộc thành Xá-vệ (4 12 33%), sáu vị Tỳ-kheo đang đứng 
đại tiện và tiểu tiện. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Không bị bệnh. 

2. Phương thức: Đứng đại tiện và tiểu tiện. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Sự kiện ngoài ý muốn. 

5. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 
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So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không đứng đại tiện, tiểu tiện, ngoại trừ bị bệnh, 
nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không đứng đại tiện, tiểu tiện, ngoại trừ bị bệnh, 
nên học. 

Luật Tứ phần: Không được đứng đại tiện, tiểu tiện, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Không nên đứng đại tiện, tiểu tiện, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Không đứng đại tiện, tiểu tiện, ngoại trừ bị bệnh, 
nên học. 

L.B. Horner: 'Ï wilÍ not ease myselƒ standing ïƒ not iÏÏ,° is a training 
to be obserued. 
74. Đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ (#‡ä3⁄2_È ® > ;}‡#, sk°#): 
Sekhiya 74. (Su.7, sekhiya 74, 74; Vin.IV, p. 205). 

Pali: Na harife agilãno uccäran vã passauarn vã khelam vã 
karissami ti sikkhä karatya. 

Hán: ! ##7äšH} › ®mn»b Š k/hÍ1# | › Ð MỸ ° 

Việt: “Khi tôi không bệnh, không đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ 


trên cỏ???” nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&#‡ 
?#27fñ34*k H) thuộc thành Xá-vệ (4 T233), sáu vị Tỳ-kheo đại 
tiện ( Xi#), tiểu tiện (;]>*4# ), khạc nhổ (sE=# ) trên cây cỏ. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Không bị bệnh. 

2. Đối tượng: Thực vật. 

3. Phương thức: Đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ. 


®° harita: cỏ ( SŸ). Giống loài thực vật cỏ dại ( # 3Ý), rau xanh ( Ä *#). 
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Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Khi đại tiện, tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở nơi không có cỏ cây 
nhưng chạy đến nơi có cỏ cây. 

5. Sự kiện ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phẩn: Không đại tiện, tiểu tiện trên rau cỏ, ngoại trừ bị 
bệnh, nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ trên cỏ, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tú phân: Không được đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ trên cỏ, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Không nên đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ trên cỏ, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Không được đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ trên cỏ, 
ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

L.B. Horner: 'I wiÏÏ not ease tmyseÏƒ or spit, ïƒ not iÏ|, on green corn, ¡is 
a training to be obserued. 
75. Đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ trên nước (# }ä 3 _È %  ;]x‡# , 
u‡vÉt ): Sekhiya 75. (Sw.7, sekhiya 75, 75; Vin.IV, p. 206). 

Pali: Na udake agilãno uccaramn vã passavwan vã khelam vã 
karissami ti sikkhä karatya. 

Hán: #\ #75 ñ† ›: S#&Ÿ' EXk¿/hSff, nhưệ | ¡  H ý ° 

Việt: “Khi tôi không bệnh, không đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ 
trên nước”, nên học. 


Nhân duyên: Lúc đức Phật ở vườn Kỳ thọ Cấp Cô Độc (3&}‡ 
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?#27fÑ 3È E1) thuộc thành Xá-vệ (4 T? 33), sáu vị Tỳ-kheo đại tiện, 
tiểu tiện, khạc nhổ trên nước. 

Tướng phạm: 

1. Thời gian: Không bị bệnh. 

2. Đối tượng: Nước. 

3. Phương thức: Đại tiện, tiểu tiện, khạc nhổ. 

Không phạm: 

1. Không cố ý. 

2. Không cẩn thận. 

3. Bị bệnh. 

4. Khi đại tiện, tiểu tiện hoặc khạc nhổ ở nơi không có nước 
nhưng chạy đến nơi có nước. 

5. Sự kiện ngoài ý muốn. 

6. Tỳ-kheo có thần kinh thất thường. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Không đại tiện và tiểu tiện trong nước sạch, 
nên học. 

Luật Tăng-kỳ: Không khạc nhổ, đại tiện, tiểu tiện trong nước, ngoại 
trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Tứ phần: Không được khạc nhổ, đại tiện, tiểu tiện trong 
nước, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Thập tụng: Không nên khạc nhổ, đại tiện, tiểu tiện trong 
nước sạch, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

Luật Căn bản: Không được khạc nhổ, đại tiện, tiểu tiện trong 
nước, ngoại trừ bị bệnh, nên học. 

L.B. Horner: 'Ï wiÏlÏ not ease myselƒ or spif in the wafer, iƒ not iÏÏ,° is a 
training to be obserued. 


***% 
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TIẾT 8. BÁY CÁCH DỨT TRANH CHẤP 

Nội dung phần này nói rõ: 

1. Dứt tranh chấp trong Phân tích giới T)-kheo (& 2>3|) Vin. 
IV.207 ghi chép: 

“Các Tôn giả! Để chấm dứt các việc tranh chấp không ngừng 
phát sinh, đã đưa ra bảy phép tắc sau đây: 

+Nên dùng nguyên tắc hiện diện ( 14 ứ 3* MỊ, sammmukhavinaya). 

+ Nên dùng nguyên tắc nhớ lại (3, }£.3* MỊ, satiuinaya). 

+Nên dùngnguyêntắckhônglõilâm ( £ ‡‡ 3% MỊ,amñlhavinaya). 

+ Nên tự bạch ( ä , pafiññaya). 

+ Phục tùng số đông (J \ # Ät, yebhuyyasikä). 

+ Điều tra các việc ác đã làm (3# Š Øf {E 3É ‡T, tassapapiyasika). 

+ Dùng cỏ che phủ lên ( Hị 3l 3 # _L ứ, P tinauattharaka) 

Trong đó chỉ có câu văn, không có giải thích. Nội dung trong 
bảng bên dưới được lập ra từ việc tham khảo kiển-độ đứt tranh chấp 
(% #‡‡ # ), thuộc Tiểu phẩm (›]› đa), xem Vin.II.73. Vì tính chất 
của dứt tranh chấp có chút khác các điểu khoản giới phía trước, nên 
các mục trong bảng có thay đổi tý: 

(1) Không có tướng phạm, không phạm. 

(2) Xét tình huống cụ thể mà gia tăng phương thức và điều kiện 
thích hợp. 

2. Adhikaranasamatha: Dứt tranh chấp (% #*). Adhikarana có 
nghĩa là tranh luận (3# 3È), tranh chấp (2#). Samatha tức là xa- 
ma-tha (2# 7Ÿ tử.) trong thiển tọa, dịch là đừng ( 1E §.), tiêu diệt ( 3Í 
%). Adhikaranasamatha có nghĩa là tiêu diệt tranh chấp ( zï % #l 
2), lắng lại tranh luận (-Ƒ Ñ.‡#3). 


1. Nguyên tắc có mặt ( 1 ứ 3X JW|): Adhikaranasamatha 1. (Cu. 4, 
1; Vin.II, p. 73). 
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Pali: Sammukhavinayo dãtabbo. 
Hán: /Ð #ƒ 1 ứg;⁄ DỊ › 
Việt: Nên ban cho nguyên tắc hiện diện. 


Nhân duyên: Sáu vị Tỳ-kheo tố giác Tỳ-kheo không dự thính 
khi họp. 


Phương thức: Không được tố giác Tỳ-kheo chưa dự họp khi yết-ma. 

So sánh các bộ lLuật: 

Luật Ngũ phần: Phép tỳ-ni có mặt. 

Luật Tăng-kỳ: Phép tỳ-ni có mặt. 

Luật Tứ phần: Phép tỳ-ni có mặt. 

Luật Thập tụng: Phép tỳ-ni có mặt. 

Luật Căn bản: Phép tỳ-ni có mặt. 

L.B. Horner: a 0erdict in the presencc. 

2. Nguyên tắc nhớ lại (3¿ ¿3 W|): Adhikaranasamatha 2. (Cu. 4, 
4; Vin.II, p. 79). 

Pali: Safivinayo databbo. 

Hán: ð #2 ƒ 36 J@¿kN| s 

Việt: Nên ban cho nguyên tắc nhớ lại. 

Nhân duyên: Hai vị Tỳ-kheo Từ ( Äá ) và Địa (##,) sinh tâm hiểm 
khích đối với Tỳ-kheo Đạp-bà (## 3š Ho #), xúi giục Tỳ-kheo-ni 
khiếu cáo Tỳ-kheo Đạp-bà làm việc bất tịnh với cố ấy. 

Phương thức: Do Tỳ-kheo bị cáo cầu xin đại chúng dùng nguyên 
tắc nhớ lại và bày tỏ bản thân là vô tội đối với Tăng đoàn. 

Điều kiện thích hợp: 

1. Tỳ-kheo trong sạch vô tội. 

2. Chịu sự hủy báng. 

3. Chủ động thỉnh cầu Tăng đoàn. 
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4. Tăng đoàn đáp ứng. 

5. Tăng đoàn nhất trí tin tưởng nội dung nhớ lại của Tỳ-kheo. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Phép Tỳ-ni nhớ lại. 

Luật Tăng-kỳ: Phép Tỳ-ni nhớ lại. 

Luật Tứ phẩn: Phép Tỳ-ni nhớ lại. 

Luật Thập tựng: Phép Tỳ-ni nhớ lại. 

Luật Căn bản: Phép Tỳ-ni nhớ lại. 

L.B. Horner: a 0erdict 0ƒ innocencc. 

3. Nguyên tắc không lõi lầm (% ‡‡ 3X): Adhikaranasamatha 3. 
(Cu. 4, 5; Vin.II, p. 80). 

Pali: Amilhavinayo dãtabbo. 

Hán: #2 ƒ 2 3Ÿ; s 

Việt: Nên ban cho nguyên tắc không lõi lầm. 

Nhân duyên: Tỳ-kheo Gia-già ()wjw tk É ) có hành vi xúc phạm 
giới luật khi tinh thần bị rối loạn, nhưng đợi đến khi tâm trí ông ấy 
tỉnh táo trở lại thì không nhớ những lỗi lâm đã phạm. 

Phương thức: Do Tỳ-kheo bị cáo ở trước đại chúng nói rõ bản 
thân lúc ấy tinh thần không bình thường, cầu xin Tăng đoàn thi 
hành nguyên tắc không lỗi lầm. 

Điều kiện thích hợp: 

Lúc 1-kheo đang phạm lỗi: 

1. Không có ý thức. 

2. Có ý thức, nhưng như đang trong giấc mơ. 

3. Đã phát cuồng. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Phép Tỳ-ni bất sĩ. 

Luật Tăng-kỳ: Phép Tỳ-ni bất sĩ. 
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Luật Tứ phần: Phép Tỳ-ni bất sĩ. 
Luật Thập tụng: Phép Tỳ-ni bất si. 
Luật Căn bản: Phép Tỳ-ni bất sĩ. 
L.B. Horner: a 0erdict oƒ pasf insaniEy. 
4. Tự khai ( ä 1): Adhikaranasamatha 4. (Cu. 4, 7; Vin.II, p. 83). 
Pali: Pafiññiãya karetabbatm. 
Hán: ® Ú á ° 
Việt: Nên tự khai. 


Nhân duyên: Trước khi Tỳ-kheo bị cáo vẫn chưa nói bản thân 
phạm những tội gì thì sáu vị Tỳ-kheo định tội. 


Phương thức: Khi Tỳ-kheo nhận sự quở trách, nói ra những tội 
bản thân đã phạm theo sự thật. 


Điều kiện thích hợp: 
1. 1-kheo bị cáo trần thuật theo sự thật. 
2. Tăng đoàn định tội một cách đích thực. 


So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Giải quyết bằng tự thú nhận. 
Luật Tăng-kỳ: Phép Tỳ-ni tự thú nhận. 

Luật Tứ phần: Giải quyết bằng tự thú nhận. 
Luật Thập tụng: Giải quyết bằng tự thú nhận. 
Luật Căn bản: Phép tỳ-nại-da tự thú nhận. 

LB. Horner: Carry out on (is) acknowledgement. 


Š. Phục tùng số đông (ÄA\ # 3t): Adhikaranasamatha Š. (Cu. 4, 
9; Vin.II, p. 84). 


Pali: Yebhuyyasikä. 
Hán: ]§ A # š£ ° 
Việt: Phục tùng số đông. 
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Nhân duyên: Ý kiến Tỳ-kheo trong Tăng đoàn không hợp. 

Phương thức: Trước tiên chọn ra vị Tỳ-kheo chủ trương bỏ 
phiếu, theo kết quả bỏ phiếu mà số ít phục tùng số đông. 

Điều kiện thích hợp: 

1. Chẳng phải chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. 

2. Theo đúng trình tự. 

3. Người đương sự tranh chấp nhớ lại. 

4. Biết rằng bên số người hợp pháp khá nhiều. 

5. Đoán rằng bên số người hợp pháp khá nhiều. 

6. Biết rằng Tăng đoàn sẽ không vì thế mà chia rẽ. 

7. Đoán rằng Tăng đoàn sẽ không vì thế mà chia rẽ. 

8. Biểu quyết theo quy định. 

9. Biểu quyết một cách hòa bình. 

10. Có thể biểu quyết dựa theo ý kiến bản thân. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Sự quyết định theo nhiều người. 

Luật Tăng-kỳ: Phép Tỳ-ni theo biểu quyết số đông. 

Luật Tứ phần: Biểu quyết theo số đông. 

Luật Thập tụng: Biểu quyết theo số đông. 

Luật Căn bản: Phép Tỳ-nại-da biểu quyết theo nhiều người. 

L.B. Horner: The đecision oƒ the trajority. 
6. Điều tra (3l #): Adhikaranasamatha 6. (Cu. 4, 11; Vin.II, p. 8S). 

Pali: Tassapäpiyasikä. 

Hán: 3#] # - 

Việt: Điều tra.*°9 

Nhân duyên: Tỳ-kheo Ô-ngõa-la ( 6 Jt Z# tb.#) bị tố giác, cố ý 
nói đối, lời nói trước sau không thống nhất. 


#° Nên dịch thẳng nguyên văn: Quy tắc làm những việc ác. 
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Phương thức: Khi lời nói của Tỳ-kheo bị cáo mập mờ, trước sau 
không thống nhất, nên do một vị Tỳ-kheo cầu xin đại chúng thi 
hành nguyên tắc điểu tra. 

Điều kiện thích hợp: 

1. Tỳ-kheo không thanh tịnh. 

2. Tỳ-kheo không có tâm xấu hổ. 

3. Bị quở trách. 

4. Tăng đoàn quyết định dùng nguyên tắc điều tra. 

Š. Tiến hành theo pháp: 

(1) Tỳ-kheo bị cáo có dự họp. 
(2) Hỏi thăm Tỳ-kheo. 
(3) Bản thân Tỳ-kheo tự thuật lại tình huống phạm tội. 
(4) Tiến hành một cách hợp pháp và hòa bình. 
6. Giới hạn của Tỳ-kheo nhận sự điều tra: 
(1) Không được thừa nhận người khác là Tỳ-kheo. 
(2) Không được làm thầy y chỉ. 
(3) Không được thu đệ tử. 
(4) Không được đi đến dạy bảo Tỳ-kheo-ni. 
(5) Không được giao du với Tỳ-kheo khác. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Tự ngôn trị. 

Luật Tăng-kỳ: Phép TỲ-ni tìm chứng cứ tội phạm. 

Luật Tứ phần: Tìm chứng cứ tội phạm. 

Luật Thập tựng: Tìm chứng cứ tội phạm. 

Luật Căn bản: Phép Tỳ-nai-da cầu tội tự tánh. 

LB. Horner: The decision for specific deprawity. 

7. Hủy bỏ (3#): A dhikaranasamatha 7. (Cu. 4, 13; Vin.II, p. 86). 

Pali: Tirauattharakoti. 

Hán: 3# #' 
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Việt: Hủy bỏ.®! 


Nhân duyên: Các Tỳ-kheo xảy ra tranh chấp, hành vi và lời nói 
đều phạm sai, nếu không dừng lại thì sẽ phạm thêm nhiều sai lầm, 
nếu tố giác các Tỳ-kheo này, sẽ khiến Tăng đoàn chia rẽ, không hòa 
hợp. 


Phương thức: Tập họp đại chúng, do một vị Tỳ-kheo đứng ra 
phát biểu, nói với mọi người phải thi hành theo nguyên tắc hủy bỏ, 
giống như dùng cỏ phủ che, như vậy, không truy cứu việc tranh 
chấp này nữa. 

Điều kiện thích hợp: 

1. Chẳng phải giới trục xuất hay Tăng tàn. 

2. Không ảnh hưởng đến cư sĩ. 

3. Không phải sự kiện mà mọi người đều biết. 

So sánh các bộ luật: 

Luật Ngũ phần: Cỏ che đất. 

Luật Tăng-kỳ: Phép Tỳ-ni như cỏ che đất. 

Luật Tứ phẩn: Như cỏ che đất. 

Luật Thập tụng: Như cỏ che đất. 

Luật Căn bản: Phép TỲ-nại-da như cỏ che (đất). 

LB. Horner: The cowering up (as) with grass. 


*x*x* 


#! Dịch nguyên văn là: Quy tắc lấy cỏ che trên bề mặt của đất ( 94 3Ý Zš # _L ứ 3x âỊ). 
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Chương 3: 
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHEO 


TIẾT 1. PHÂN TÍCH VỀ NỘI DUNG 


Giới Tỳ-kheo trong bản Pali tổng cộng có 227 giới, xin tuần tự 
giới thiệu như sau: 


1. Bốn giới trục xuất (v9 8K ‡#, pãrãjika) 

Bao gồm: 1. Hành vi bất tịnh (Z *#‡T) 2. Trộm cắp (48 38 ) 3. 
Giết người ( 3Š À.) 4. Đại vọng ngữ ( 1#). Trục xuất tổng cộng 
có bốn giới, lần lượt là dâm (‡# ), đạo ( 3ã), sát (3š), vọng (%). 

Tỳ-kheo phạm vào bốn giới này sẽ bị trục xuất ra khỏi Tăng 
đoàn, vĩnh viễn mất tư cách của Tỳ-kheo. Đây không chỉ là tội nặng 
nhất trong giới luật mà còn là quy định trước tiên. Luật Päli và năm 
bộ luật đều nói rõ hành ví bất tịnh (23#‡T) trong nhóm giới bị 
trục xuất là quy định đầu tiên của Phật giáo. Luật Căn bản cũng ghi 
chép sau khi đức Phật chứng quả trong mười hai năm, các đệ tử đều 
không có sai lầm, đến năm thứ mười ba mới có Tỳ-kheo phạm vào 
giới bất tịnh hạnh, vì thế đức Phật chế giới." 

Theo những gì Luật Pali ghi chép, ngài Xá-lợi-phất (-#! ?Š ) 
từng lấy Phạm hạnh tổn tại lâu dài ( #Ÿ‡T 2.4) để làm tiền đề, đức 
Phật trả lời: Khi Tăng đoàn ngày càng mạnh mẽ, việc cúng dường 
càng lúc nồng hậu, một số đệ tử chắc có những hành vi không chính 


! Đại 2, 1442, 628a. 


4óI 
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đáng. Lúc đó để chặt đứt phiền não của Tỳ-kheo, đức Phật mới chế 
định các điều cần học, tuyên nói giới luật. 

Trong 227 điều khoản giới trong luật Päli, không thể thiếu bốn 
điều khoản giới cùng nhóm loại với trục xuất (đâm (šŠ ), đạo ( 3Ä), sát 


(%), L9/254 (%). 


Hành vi bấttịnh | Trộmcắp | Giết người Vọng ngữ 
(®›##T) (ña 5 ) (4A) (%8) 

Tăng tàn (J# 7X): |Xả vật (@|Sám hối (}f |Sám hối (]#f 
2. Cố ý tiếp xúc | J†): ‡$): 1$): 

thân thể người nữ |30.  Đem|10. Khai quật|1. Cố ý nói 
3. Nói lời dâm ô phẩm vật | đất đai. dối 

với người nữ cúng dường |1I. Chặt đốn | 12. Phạm 
4. Yêu cầu người | Tăng đoàn | cây cối. giới không 
nữ hầu hạ mình |làm thành |20. Đổ nước có |thẳng thắn 
bằng hành vi bất |củariêng. |vi sinh vật lên | thừa nhận 
tịnh Sám hối (‡† | cỏ hoặc đất. 

Sám hối (]f‡#): | 1#): 56. Đốt củi sưởi 

30. Một mình ngồi | 40. Không | ấm. 

với I-kheo-nI. chomàăn. |ốl. Giết hại 

44. Ngồi cùng động vật. 

người nữ ở nơi 62. Uống nước 

khuất kín. có vi sinh vật. 

4Š. Một mình ngồi 

với người nữ. 


Vì sao bốn giới này được liệt vào tội nặng nhất? Người phạm 
vào sẽ bị trục xuất khỏi Tăng đoàn, mất đi thân phận Tỳ-kheo. Nếu 
từ quả mà suy ra nhân thì bốn pháp trục xuất này phải chăng đã nói 
rõ được tinh thần cơ bản của Tỳ-kheo? 

Đối tượng của bốn giới này đều không rời khỏi con người ( À_), lấy 
con người làm gốc: Nghiêm cấm việc đoạt lấy đồ vật người khác, 
lấy đi tánh mạng người khác, hại người nảy sinh tri kiến sai lầm 
về giải thoát, giới bất tịnh hạnh (2 #‡Tz,) khá đặc thù, tuy đối 
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tượng không tách khỏi con người, nhưng nguyên nhân chủ yếu 
chẳng phải cản trợ người khác mà là trên căn bản làm việc bất tịnh 
trái với việc làm thanh tịnh (phạm hạnh, 3š4T). 


Dâm (3#) hay giới bất tịnh hạnh (®#‡Tz), trong bốn giới 
trục xuất là chỉ cho sự giao cấu với người hoặc động vật, vì hành vi 
như thế đã khác biệt rất xa với mục đích tu hành, người phạm tự 
nhiên mất đi tư cách Tỳ-kheo. Đạo ( 3Ã ) hay giới trộm cắp (44 5 
#Ñ,) là đối với đồ vật có chủ (2 >% 3⁄2) không cho mà lấy (ZE 5 ửn 
lật) và mang xa khỏi chỗ ban đầu ( 3š t3 J8 tử,). Giết ( 3) hay giới 
giết người ( 3Š À_zề,) là cướp lấy mạng người một cách trực tiếp hay 
gián tiếp. Khi đối tượng giết người là loài sinh vật ngoài người ra thì 
lại bàn dịp khác”. Hai giới đều thuộc pháp cộng thế gian (3È+# la] 
3+), trong xã hội Ấn Độ lúc bấy giờ, trộm cắp và giết người đều là 
tội nặng, thân phận Tỳ-kheo là đặc thù, nên càng tuân thủ'. 


Đối với vọng (®%) hay giới đại vọng ngữ (#?#z#\), chẳng 
phải vì lời nói không thật mà bị trục xuất ra khỏi Tăng đoàn." Trọng 
điểm nằm ở sự lừa gạt người khác như nói bản thân chứng đắc giải 
thoát và tri kiến giải thoát (8# ý, 8 8ƒ R⁄ 2u ,). Có lẽ như thế sẽ 
dẫn đến người khác đi theo vị Tỳ-kheo nối đối này mà sinh ra tri 
kiến hoặc phương thức tu hành sai lầm, vì thế cũng liệt vào tội nặng 
nhất. 


? Điều sám hối 10 - khai quật đất đai. 
Điều sám hối I1 - chặt đốn cây cối. 
Điều sám hối 20 —- đổ nước có vi sinh vật lên cỏ hoặc đất. 
Điều sám hối Số - đốt củi sưởi ấm. 
Điều sám hối 61 - giết hại động vật. 
Điều sám hối 62 - uống nước có vi sinh vật. 

Những giới này đều là giới sát sinh nhưng đối tượng là động thực vật ngoài con người. 
Người phạm giới chỉ cần hối lõi đối với Tăng đoàn và sám hối trước một hoặc nhiều vị Tỳ-kheo 
là được. 

3 Ở Vin.III p. 44 ghi chép, Tỳ-kheo Đàn-ni-ca (3ã /,3tt tt #) tự tiện lấy gỗ của vua đi xây 
phòng cho mình. Tuy nhiên, sau khi vua biết được lại không xử phạt Tỳ-kheo ấy. 

* Điều sám hối l1 - cố ý nó dối 

Điều sám hối 12 - không thẳng thắn thừa nhận phạm giới. 

Hai giới này đều là giới vọng ngữ nhưng nội dung bị lừa gạt không giống với điều trục xuất 
4- Đại vọng ngữ, không phải lừa người ta nói tự mình giải thoát, người phạm không cần bị 
trục xuất ra khỏi Tăng đoàn. 
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2. Mười ba giới Tăng tàn (-} < fÉ Z%, Saughadisesa). 
Bao gồm như sau: 


1. Cố ý làm xuất tinh. 

2. Cố ý tiếp xúc thân thể người nữ. 

3. Nói lời dâm ô với người nữ. 

4. Yêu cầu người nữ hầu hạ mình bằng hành vi bất tịnh. 

5. Truyền đạt tình cảm dùm người nam với người nữ. 

6. Xây phòng nhỏ không đúng quy định. 

7. Xây phòng lớn không đúng quy định. 

8. Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới trục xuất một cách không có 
bằng chứng. 

9. Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới trục xuất một cách khiên cưỡng 
và gán ghép. 

10. Làm chia rẽ Tăng đoàn. 

11. Đi theo Tỳ-kheo làm chia rẽ Tăng đoàn. 

12. Nói lời ác độc với Tỳ-kheo khuyên răn. 

13. Làm tổn hại cư sĩ và hủy báng người can ngăn. 

Tăng tàn là tội nặng theo sau trục xuất, gồm 13 điều. Theo 
Vinaya Pitaka ghi chép”, chín giới đầu, hẽ vi phạm là định tội, bốn 
giới từ mười đến mười ba phạm đến lần thứ ba mới cấu thành phạm 
giới. Đây bởi vì nếu khi phát hiện Tỳ-kheo phạm một trong bốn 
giới này (từ điều 10 đến 13 Tăng tàn) thì nên cho đi lời khuyên, 
sau ba lần khuyên không nghe, mới xem là phạm giới Tăng tàn. 
Nếu Tỳ-kheo nhận sai trong ba lần khuyên răn thì không cấu thành 
phạm giới Tăng tàn. 

Cách thức xóa tội phạm giới Tăng tàn khá phức tạp. Trước hết 
người phạm cần ứiệt frú ( 3| ‡+, pariuara) sáu ngày và ma-na-đỏa ( FÈ 
ZR‡£, mãnatffa, chuộc tội (& 3 ) sau đó do mười hai Tỳ-kheo họp, 
quyết định để Tỳ-kheo phạm giới thú tội ( tị 3š, abbhana). Nhưng 


Š Vin.TH, p. 186. 
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nếu sau khi phạm giới, Tỳ-kheo không báo cáo lập tức cho Tăng 
đoàn thì trước tiên cần dựa vào số ngày che giấu mà phạt biệt trú (Z1 
4#). Sau khi biệt trú lại dựa theo trình tự ma-na-đỏa (# Đ\‡# ), thú 
tội ( tH 3š ) tiếp nhận xử phạt. 

Tình huống 1: Phạm Tăng tàn và không che giấu: Ma-na-đỏa 
(biệt trú sáu ngày) - > thú tội trong buổi họp của đại chúng. 

Tình huống 2: Phạm Tăng tàn và che giấu: biệt trú - > ma-na- 
đỏa (biệt trú sáu ngày) -> thú tội trong buổi họp của đại chúng. 


Trên thực tế, tính chất biệt trú (3| 4È) và ma-na-đỏa (#Ÿ 3š 3# ) 
hoàn toàn giống nhau. Ma-na-đỏa cố định là sáu ngày mà số ngày 
biệt trú là quyết định dựa theo số ngày che giấu tội lỗi. Che giấu 
mấy ngày thì biệt trú mấy ngày, vì thế ma-na-đỏa có thể nói là biệf 
trú sáu ngày (2X R 3|4#) cố định. 

Trong thời gian biệt trú, Tỳ-kheo trong tình trạng bị tước đoạt 
công quyền (###'2‡¿), theo kiển-độ biệt trú (3]4+3#J#)ý, 
thuộc Tiểu phẩm (:]š #a), khi đang biệt trú, gồm có chín mươi bốn 
nguyên tắc cần tuân thủ, bao gồm việc không truyền giới cho người, 
không được dạy bảo Tỳ-kheo-ni, không được trò chuyện với nhau, 
không được ngồi trước mặt Tỳ-kheo thanh tịnh, không được hành 
xử quyền đồng ý khi họp, trong đó còn chỉ ra việc phải sống ở nơi 
được Tăng đoàn chỉ định, không được sống chung với Tỳ-kheo thanh 
tịnh, thậm chí cũng không được đi kinh hành với họ ở cùng một nơi.” 

Trong mười ba điều Tăng tàn, có sáu điều là hợp nguyên tắc 
sinh hoạt tu hành của Tỳ-kheo: 

1. Cố ý làm xuất tinh. 

2. Cố ý xúc chạm thân thể người nữ. 

3. Nói lời dâm ô với người nữ. 


® Vin.TL, p. 31. 

7 Nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy ( Jã 38 34 † ?®.) (tr.258) của Hirakawa Akira (SP )I| 
3) đề cập đến Tỳ-kheo biệt trú mỗi ngày cần tự thuật những lỗi mình phạm trước đại chúng 
nhưng trong luật Pali không hề đề cập phương thức xử phạt này. Ở Phật giáo Nam truyền, Tỳ- 
kheo biệt trú nên bày tỏ việc phạm giới Tăng tàn với Tỳ-kheo đến thăm. 
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4. Yêu cầu người nữ hầu hạ mình bằng hành vi bất tịnh. 

5. Xây phòng nhỏ không đúng quy định. 

6. Xây phòng lớn không đúng quy định. 

Trong đó điều I1, 2, 3 và 4 đều có liên quan với hành vi bất tịnh 
như không được thủ dâm xuất tinh, không được cố ý tiếp xúc người 
nữ, không được nói chuyện về hành vi bất tịnh với người nữ, cũng 
không được mượn cớ cúng dường để yêu cầu người nữ làm việc bất 
tịnh. Điều 6 và 7 là điều khoản giới về mặt cư trú, mượn quy định 
giới luật để bảo đảm môi trường tu hành của Tỳ-kheo. Chúng tôi 
còn phát hiện điều 2, 3 và 4 đều có mở đầu là “Nếu có Tỳ-kheo tâm 
sinh ái dục... (3# tứ, aš + ##*)', tức là khi tiếp xúc người 
nữ hoặc nói chuyện về quan hệ tình dục thì không có nghĩa là phạm 
giới Tăng tàn. Khi Tỳ-kheo có những hành vi này với sự dẫn dắt bởi 
tâm sinh ái dục (s + #Š 8#), mới xem là đủ nhân duyên phạm giới 
Tăng tàn. 

Bảy giới khác bảo vệ hoạt động nội bộ và ngoại bộ của Tăng 
đoàn: 

5. Truyền đạt tình cảm giùm người nam và người nữ. 

8. Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới trục xuất một cách không có 
bằng chứng. 

9. Hủy báng Tỳ-kheo phạm giới trục xuất một cách khiên cưỡng 
và gán ghép. 

10. Làm chia rẽ Tăng đoàn. 

11. Đi theo Tỳ-kheo làm chia rế Tăng đoàn. 

12. Nói lời ác độc với T'ỳ-kheo khuyên răn. 

13. Làm tổn hại cư sĩ và hủy báng người can ngăn. 

Trong đó hai điều § và 13 tránh gây hại đến cư sĩ, ảnh hưởng gián 
tiếp đến danh dự Tăng đoàn. Điều 8, 9, 10, 1 1 và 12 vì sự hòa hợp Tăng 
đoàn mà lập nên, nhỏ thì hủy báng, lớn thì ly gián Tăng đoàn, đều sẽ 
đao động đến sự ổn định hài hòa của nội bộ Tăng đoàn. 
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3. Hai trường hợp không xác định (— 2, aniyafa) 

Bao gồm hai trường hợp: (¡) Cùng người nữ ở nơi có thể làm 
việc bất tịnh, (ii) Cùng người nữ ở nơi nói được chuyện hoen ố. 

Trong giới Tỳ-kheo không xác định (2 `) và đút tranh chấp 
(3#) đều không thuộc tính chất điều khoản giới?, không giống 
trục xuất (8E) và Tăng tàn (4Š ZX) v.v... liệt ra điều khoản mà chỉ 
ra nếu làm một việc nào đó thì cấu thành phạm giới. 

Không xác định ( 2 ) chủ yếu do một vị tín nữ đáng tin tố giác, 
nếu T-kheo đó với người nữ ở nơi làm được việc bất tịnh hoặc với 
người nữ ở nơi nói được chuyện hoen ố. Do vì việc cùng với người 
nữ ở nơi làm được việc bất tịnh có thể xúc phạm đến: 

1. Điều 1 Trục xuất: Bất tịnh hạnh (Z**# 4ï). 


2. Điều 2 Tăng tàn: Cố ý xúc chạm thân thể người nữ (#4 Š 5 
+ À # 118 ñ8ù). 

3. Điều 44 Sám hối: Ngồi cùng người nữ ở nơi khuất kín ( 3 + 
#18 lá & 3). 

Cùng người nữ ở nơi nói được chuyện hoen ố (35 + Ä_# *J 3, 
3# # 1ä 4) thì có thể xúc phạm đến: 

1. Điều 3 Tăng tàn: Nói chuyện hoen ố đối với người nữ ( x‡-+ 
AÀ_}/šš ® 14 18). 

2. Điều 4Š Sám hối: Một mình ngồi với người nữ ( *É 3* 5 + A_ 
+). 

Vì thế trong giới quy định, cần theo lời tự thuật của bản thân 
Tỳ-kheo rồi quyết định rốt cuộc là đã phạm giới gì. Chúng tôi có 
thể nhìn thấy những giới này, dù nhẹ hay nặng đều liên quan đến 
hành vi bất tịnh. 


Š Biên tập thánh điển Phật giáo nguyên thủy (J8 +¿1‡{ % 3# > # dì) (tr.148) của Ấn 
Thuận ( Ép !lñỊ) chỉ ra rằng giới không xác định không ngoài ba bộ giới là trục xuất, Tăng tàn và 
sám hối. Rõ ràng là điều khoản được bổ sung (3k 7E, ® 3k) để thích ứng với tình hình đặc thù sau 
khi thành lập ba giới này. 
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Thế nhưng điều đáng nhắc chính là giới luật chủ yếu là quy định 
sinh hoạt nội bộ Tăng đoàn. Không xác định (ZE 2) lại thể hiện rõ 
người ngoài Tăng đoàn đến tố giác, không biết là có ý sâu xa gì khác 
khi chế định”? Mặt khác, theo Chủ để về Tỳ-kheo-ri (tứ XE, 3È Ƒš ), 
thuộc Tiểu phẩm (:]š #a), ghi chép lại việc có mặt của vị Tỳ-kheo-ni 
đầu tiên là các bà trải qua đủ mọi khó khăn mới có được, nhưng vì sao 
chỉ có người nữ đáng tín cậy tố giác Tỳ-kheo trong hai pháp không xác 
định, lại không đề cập đến người nam đáng tin cậy. 

4. Ba mươi giới xả vật ( = -} 4], nissaggiyam päcitfiya) 

1. Cất giữ nhiều pháp phục dư. 

2. Qua đêm không đem đủ ba chiếc y. 

3. Cất giữ vải. 

4. Để Tỳ-kheo-ni không bà con giặt pháp y đã mặc. 

5. Trực tiếp nhận y của Tỳ-kheo-ni không bà con. 

6. Xin xỏ y từ cư sĩ không phải bà con. 

7. Xin xỏ y quá mức với cư sĩ không phải bà con sau khi bị cướp đi. 

8. Chỉ định cư sĩ không phải bà con cúng dường pháp phục nào đó. 

9. Can thiệp phương thức cúng dường y của cư sĩ không phải bà con. 

10. Quá gấp gáp khi xin xỏ y từ cư sĩ. 

11. Dùng tơ tằm làm đệm chăn. 

12. Dùng lông dê thuần đen làm đệm chăn. 

13. Tỷ lệ màu lông dê của đệm chăn không hợp quy định. 

14. Làm đệm chăn mới trong sáu năm. 

15. Dụng cụ ngồi mới không thêm miếng vải của dụng cụ ngồi cũ. 

16. Đem lông dê qua đường quá hạn. 

17. Sai Tỳ-kheo-ni không phải bà con rửa lông đê. 

18. Tiếp nhận tiền bạc. 


? Có phải cho phép để người bị hại trực tiếp tố giác Tỳ-kheo trước Tăng đoàn, vì thế đặc 
biệt quy định về người nữ làm chứng. Trong giới luật quy định rõ, người nữ được quyền lên án 
cần sự fin cậy (*] †š #ñ) nhưng đối với sự tin cậy (*Ƒ f3 #ñ) không có định nghĩa rõ ràng. 
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19. Mua bán kim loại quý giá. 

20. Tham gia việc mua bán đồ đạc. 

21. Cất giữ nhiều bát dư. 

22. Thay dùng bát mới một cách tùy ý. 

23. Cất giữ thuốc hơn bảy ngày. 

24. Sử dụng áo tắm mưa trước. 

2S. Đoạt lại sau khi tặng y cho người khác. 

26. Sai cư sĩ không phải bà con dệt vải. 

27. Sai thợ dệt y đẹp. 

28. Cất giữ y đặc thí quá hạn. 

29. Rời pháp y quá sáu đêm do có nạn. 

30. Đem phẩm vật cúng dường Tăng đoàn làm thành của riêng. 

Xả vật và tính chất về mục tiếp theo của xả vật giống nhau. Xả 
vật giống với tính chất của mục xả vật tiếp theo. Xem sơ qua không 
nghiêm trọng như trục xuất (8K‡#) và Tăng tàn ({#ZX), nhưng 
vẫn sẽ ảnh hưởng đến Tỳ-kheo hoặc Tăng đoàn. Nếu phân chi tiết 
một chút, các loại giới sám hối nhiều dày đặc trong khi xả vật thì 
chuyên môn xử lý phẩm vậtkhông nên có và không hợp quy định. 

Ở trong ba mươi giới này, về đồ vật có: 

(1) Pháp phục hoặc vải. 

(2) Bát. 

(3) Đệm chăn, dụng cụ ngồi. 

(4) Lông đê. 

(5) Tiền vàng. 

(6) Thuốc. 

Tỳ-kheo phạm giới trước tiên phải hối lõi”, đem những vật 
phẩm vi phạm quy định nộp cho Tăng đoàn, sau đó sám hối. Đối 
tượng sám hối, hối lỗi có thể là: 


!9 Vin.TH, p. 197 ghi chép rằng Tỳ-kheo phạm xả vật nên nộp phẩm vật và nói rằng: “Vật 
này là của vị Tỳ-kheo tên...., nên đáng nộp, nay tôi xin nộp cho Tăng đoàn." 
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(1) Tăng đoàn (bốn hoặc trên bốn vị Tỳ-kheo). 

(2) Biệt chúng (hai hoặc trên ba vị Tỳ-kheo). 

(3) Tỳ-kheo (một vị). 

Nói cách khác, hối lỗi trước một hoặc nhiều Tỳ-kheo hoặc Tăng 
đoàn đều được. 

Tiện thể đề cập, Tỳ-kheo lấy ly dục làm mục tiêu, vì thế khi 
hành vi của vị ấy liên quan tới vật phẩm, dễ khiến cư sĩ sinh ra hiểu 
lầm hoặc không hài lòng. Nếu đối tượng là bà con thân quyến thì lại 
khác. Vì thế trong xả vật có đề cập tới tám điều khoản giới, nếu đối 
tượng là người không có thân quyến mới xem là phạm giới: (4) Sai 
Tỳ-kheo-ni không bà con giặt y mặc qua (4š 3È 3š to ứ , 3L 3 ‡‡ 
&9J 2#), (5) Tiếp nhận y từ Tỳ-kheo-ni không phải bà con một 
cách trực tiếp ( ä ‡È‡È 3È šš đ tr # Z, 2E), (6) Xin xỏ y từ cư 
sĩ không phải bà con ( #) 3È š # # + 2.34), (7) Xin xỏ y quá mức 
với cư sĩ không thân thuộc sau khi bị cướp (3# ‡ê J6 # 3È š # /# + 
Z3 ‡‡ FR), (8) Chỉ định cư sĩ không phải bà con cúng dường loại 
pháp phục nào đó (3ã Z 3È š + #‡ 3š #Š #† 4K), (9) Can 
thiệp phương thức cúng dường pháp phục của cư sĩ không phải 
bà con (+ 3#3È š 8 8 +. X®JR 2 zX), (17) Sai Tỳ-kheo-ni 
không phải bà con rửa lông dê (4È 3È š # ki ứ 3#), (26) 
Sai cư sĩ không phải bà con dệt vải (4 3È 3š m # + #Z:). 

š. Chín mươi hai giới sám hối ( 2U - —f !#, paciHiya). 

1. Cố ý nói dối. 

2. Nhục mạ. 

3. Hủy báng Tỳ-kheo. 

4. Dẫn dắt người chưa thọ giới đọc tụng kinh văn. 

5. Ngủ chung với người chưa thọ giới. 

6. Ngủ chung với người nữ. 

7. Nói pháp cho người nữ quá năm, sáu câu. 

8. Thật chứng được pháp mầu mà nói với người chưa thọ giới. 

9. Đem tội nặng Tỳ-kheo phạm nói cho người chưa thọ giới. 
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10. Khai quật đất đai. 

11. Chặt đốn cây cối. 

12. Phạm giới không thẳng thắn thừa nhận. 

13. Chê bai. 

14. Phơi tọa cụ và ngọa cụ mà không thu dọn. 

15. Trải dụng cụ nằm trong phòng, không thu dọn. 
16. Chiếm đoạt phòng ốc. 

17. Đuổi người ra khỏi phòng. 

18. Sử dụng giường (ghế) xếp ở lầu các. 

19. Nóc nhà chùa lớn vượt hai đến ba lớp. 

20. Đổ nước vi sinh vật ở trên cỏ hoặc bùn. 

21. Chưa được ủy nhiệm tự tiện dạy Tỳ-kheo-ni. 

22. Dạy Tỳ-kheo-ni đến lúc mặt trời lặn. 

23. Đến phòng ngủ của Tỳ-kheo-ni thuyết pháp. 

24. Tỳ-kheo hủy báng Tỳ-kheo-ni đang dạy bảo. 

25. Tặng pháp phục cho Tỳ-kheo-ni không phải bà con. 
26. May pháp phục cho T'ỳ-kheo-ni không phải bà con 
27. Hẹn đi với Tỳ-kheo-ni. 

28. Hẹn cùng thuyền qua sông với Tỳ-kheo-ni. 

29. Sai Tỳ-kheo-ni xúi giục cư sĩ cúng dường thức ăn. 
30. Một mình ngồi với Tỳ-kheo-ni. 

31. Cố định ăn cùng một nơi. 

32. Tập họp đại chúng nhận cúng dường. 

33. Liên tiếp nhận sự cúng dường thức ăn. 

34. Tiếp nhận cúng dường quá mức. 

35. Ăn tiếp sau khi ăn no. 

36. Xúi Tỳ-kheo ăn uống để bị phạm giới. 

37. Ăn quá giờ ngọ. 

38. Ăn thức ăn cất giữ. 
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39. Không bệnh mà xin xỏ thực phẩm dinh dưỡng. 

40. Không cho mà ăn. 

41. Lấy thức ăn cho ngoại đạo. 

42. Đuổi bạn đồng tu trên đường đi khất thực. 

43. Tự tiện vào nhà cư sĩ, phô bày tình dục. 

44. Ngồi với người nữ ở nơi khuất kín. 

4S. Một mình ngồi với người nữ. 

46. Thăm cư sĩ khác vào trước hoặc sau khi cúng dường. 
47. Nhận sự mời tùy ý bốn tháng. 

48. Xem đội quân ra trận. 

49. Ở quá ba đêm trong quân đội. 

50. Xem quân đội diễn tập. 

51. Uống rượu. 

52. Thọc cù nôn. 

53. Đùa giỡn trong nước. 

54. Thái độ không kính trọng. 

55. Hù nhát người. 

Số. Đốt củi sưởi ấm. 

57. Chưa tới nửa tháng mà tắm. 

58. Không nhuộm ÿy. 

59. Không thực sự phân phát y. 

60. Cất giấu vật phẩm Tỳ-kheo. 

61. Giết hại động vật. 

62. Uống nước có vi sinh vật. 

63. Chống án về vụ tranh chấp đã được phán xét đúng pháp. 
64. Không tố giác Tỳ-kheo phạm tội nặng. 

65. Thừa nhận người chưa đủ hai mươi tuổi làm Tỳ-kheo. 
66. Hẹn đi với đoàn thương buôn lậu. 

ớ7. Hẹn đi với người nữ. 
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68. Phê phán Phật pháp. 

69. Sống chung với Tỳ-kheo phạm giới. 

70. Sống chung với Sa-di bị trục xuất. 

71. Trái lời khuyên răn. 

72. Hủy báng điều cần học. 

73. Không chuyên tâm tụng giới 

74. Ấu đả Tỳ-kheo. 

75. Nhá đánh T-kheo. 

76. Phi báng Tỳ-kheo phạm giới Tăng tàn. 

77. Quấy rối tâm trạng Tỳ-kheo. 

78. Nghe lén Tỳ-kheo trò chuyện sau khi cãi nhau. 

79. Nuốt lời hứa với kết quả yết-ma. 

80. Rời khỏi cuộc họp khi biểu quyết. 

81. Nói lời than phiền sau khi phân chia pháp phục. 

82. Sai người chuyển nhượng phẩm vật cúng dường Tăng đoàn 
cho Tỳ-kheo khác. 

83. Chưa được thông báo mà tự tiện vào hoàng cung. 

84. Lượm nhặt châu báu ngoài nhà. 

85. Vào thôn làng quá giờ ngọ. 

86. Sai người làm ống đựng kim bằng xương, răng, sừng. 

87. Giường (chân) không hợp quy định. 

88. Trải bông gòn lên giường (ghế). 

89. Lót đệm không hợp quy định. 

90. Y che lở không hợp quy định. 

91. Y tắm mưa không hợp quy định. 

92. Kích thước pháp phục không hợp quy định. 

Sám hối tổng cộng có 92 giới, phạm vi khá phức tạp so với các 
mục trước. Đối tượng ngoài cá nhân và Tăng đoàn ra, còn bao gồm 
Tỳ-kheo-ni, cư sĩ, sinh vật v.v... Trong đó tuy có mấy điều khoản 
giới về đồ vật, nhưng không đưa vào trong phạm vi trước giới xả vật 
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(1i). Những điều này vi phạm việc xử lý vật phẩm nên không 
cần nộp cho Tăng đoàn mà là đổi chuẩn mẫu hoặc bãi bỏ. 

(1) Cát hoặc cưa phần dư đi (3# ‡‡ K #9 š 2 7ƒ ‡? › #2‡?) 

87. Chân giường (ghế) không hợp quy định. 

89. Vải lót không hợp quy định. 

90. Y che lở không hợp quy định. 

91. Y tắm mưa không hợp quy định. 

92. Kích thước y không hợp quy định. 

(2) Đập vỡ (‡T Z#) 


86. Sai người làm ống đựng kim bằng xương, răng, sừng. Trong 
sám hối cũng có giới uy nghi ( gÑ 4W z,) giống với các điểu cẩn học 


5. Ngủ chung với người chưa thọ giới. 

6. Ngủ chung với người nữ. 

7. Ngồi chung với người nữ ở chỗ khuất kín. 

8. Một mình ngồi chung với người nữ. 

9. Hẹn đi với người nữ. 

Những giới này sẽ không ảnh hưởng rõ ràng đến T'ỳ-kheo hoặc 
Tăng đoàn khác. Nếu nhìn sâu thêm, phần xử lý các điểu cẩn học (ZÄ 
3#) thuộc lời nói cử chỉ cá nhân của Tỳ-kheo mà những giới này 
trong sám hối vẫn có liên quan đến danh dự của Tăng đoàn. 

Đối với phương thức xử phạt do phạm giới sám hối thì trong luật 
Pali chẳng ghi chép lại. Nếu nhìn từ luận điểm Xả uậtf uà sám hối uốn 
là một"! (4}f 3 ††#£/ä J8 — 33) thì Tỳ-kheo phạm giới sám hối 
phải bày tỏ sự sám hối trước một vị Tỳ-kheo. Hiện tại Tăng đoàn 
Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền đều tiến hành sám hối như thế. 


!" Nghiên cúu Phật giáo nguyên thủy (78 3&fl§‡† 3) (tr. 241, tr. 263) của Hirakawa 
Akira (-F )I| 32). Biên tập thánh điển Phật giáo nguyên thủy ( #8 3ê †34 % #h. > #®š d,) (tr. 144) 
của Ấn Thuận ( Ép ![ñ). 
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6. Bốn trường hợp hối lõi ( a9 †$ +‡, Pãƒidesanrya) 

(1) Tiếp nhận thức ăn từ Tỳ-kheo-ni không phải bà con. 

(2) Không quở trách Tỳ-kheo-ni chỉ định cư sĩ cúng dường. 

(3) Tiếp nhận thức ăn của cư sĩ có học vấn. 

(4) Tiếp nhận thức ăn ở nơi hoang vu hẻo lánh. 

Đây là tội nhẹ hơn so với sám hối, có liên quan với việc tiếp 
nhận thức ăn (3š Š 43⁄2): Không được tiếp nhận thức ăn từ cư sĩ 
có học vấn (2 ## *È # +) và người Tỳ-kheo-ni không phải bà con 
(3È š 8c ứ #,), không được tiếp nhận cúng dường ở nơi hoang 
vu nguy hiểm, không được để Tỳ-kheo-ni phóng túng chỉ thị cư sĩ 
cúng dường Tỳ-kheo. Kết thúc mỗi giới: Tỳ-kheo này ăn năn rằng: 
“Thưa tôn giả! Tôi phạm tội đáng trách, đây là việc không nên làm, cần 
phải ăn năn, tôi xin hối lỗi trước ngài." 

Đối với bốn pháp hối lỗi thì luật Päli không để cập rõ ràng 
phương thức xử phạt. Có hai điểm có thể tuân theo: Một là nhìn từ 
đoạn kết giống nhau trong điều khỏan giới, cách xưng hô cụ fhọ ( 
-#, Avwuso) khi Tỳ-kheo đang hối lỗi, tuy là cách gọi số nhiều ( 8 
3t - "#'J4), nhưng trong giới luật thường thấy Tỳ-kheo lấy Ãwwso 
để gọi Tỳ-kheo dưới tòa mà xưng hô vị Tỳ-kheo ngồi trên tòa là 
Tôn giả ( ŠŸ +Ÿ, bhante). 

Hai là nhìn từ tổng thể giới luật, phạm vi nguy hại của bốn pháp 
hối lỗi nhỏ hơn so với pháp sám hối. Những hậu quả không tốt từ 
việc tiếp nhận cúng dường đã tạo nên sự rắc rối đối với cá nhân tu 
hành, danh dự cũng như sự vận hành Tăng đoàn, quả thật xa hơn 
so với giới sám hối. 

Vì thế, theo tính chất vi phạm, nội dung điều khoản giới suy 
luận nếu Tỳ-kheo phạm vào bốn pháp hối lõi phải thể hiện sự sám 
hối trước một vị Tỳ-kheo. 

Ngoài ra, điều sám hối 29, Bảo T}-kheo-ni đi xúi giục cư sĩ để lấy 
được thức ăn (‡È tt ứ É 61 8 + #‡ 8. PA x13 y1) ) rất giống với 
điều 2, Không quở trách Tỳ-kheo-ni chỉ thị cư sĩ cứng dường thức 
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ăn (2S F 3ã 7E + †* š- 1 89 ko ứ JÉ,). Trong sám hối, Tỳ- 
kheo vì sai khiến Tỳ-kheo-ni chỉ thị cư sĩ cúng dường mà vi phạm. 
Trong hối lõi thì khi Tỳ-kheo-ni tự mình sai khiến cư sĩ cúng dường, 
nếu Tỳ-kheo không cản trở Tỳ-kheo-ni thì phạm. Hai giới thoạt 
nhìn giống nhau, nhưng vẫn có sự sai khác về cấp độ. 
7. Bảy mươi năm điều cần học (+ -} # Z\ 3#, sekhiya) 

Bao gồm như sau: 

1. Mặc hạ y không che kín toàn thân. 

2. Mặc thượng y không che kín toàn thân. 

3. Y che không chỉnh tể khi đến nhà cư sĩ. 

4. Y che không chỉnh tề khi ngồi nhà cư sĩ. 

5. Uy nghi không đoan chính khi đi đến nhà cư sĩ. 

6. Uy nghi không đoan chánh khi ngồi ở nhà cư sĩ. 

7. Không nhìn xuống khi đi đến nhà cư sĩ. 

8. Không nhìn xuống khi khi ngồi ở nhà cư sĩ. 

9. Kéo y cao lên khi đi đến nhà cư sĩ. 

10. Kéo y cao lên khi ngồi ở nhà cư sĩ. 

11. Cười lớn khi đi đến nhà cư sĩ. 

12. Cười lớn khi ngồi ở nhà cư sĩ. 

13. Trò chuyện lớn tiếng khi đi đến nhà cư sĩ. 

14. Trò chuyện lớn tiếng khi ngồi ở nhà cư sĩ. 

15. Lắc lư thân thể khi đi đến nhà cư sĩ. 

16. Lắc lư thân thể khi ngồi ở nhà cư sĩ. 

17. Vẫy tay khi đi đến nhà cư sĩ. 

18. Vẫy tay khi ngồi ở nhà cư sĩ. 

19. Lắc đầu nguây nguẩy khi đi đến nhà cư sĩ. 

20. Lắc đầu nguây nguẩấy khi ngồi ở nhà cư sĩ. 

21. Chống nạnh khi đi đến nhà cư sĩ. 

22. Chống nạnh khi ngồi ở nhà cư sĩ. 
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23. Dùng khăn che đầu khi đi đến nhà cư sĩ. 
24. Dùng khăn che đầu khi ngồi ở nhà cư sĩ. 
25. Ngồi chồm hổm khi đi đến nhà cư sĩ. 
26. Tựa vào ghế khi ngồi ở nhà cư sĩ. 

27. Không cung kính tiếp nhận thức ăn. 

28. Nhìn ngang nhìn dọc khi tiếp nhận thức ăn. 
29. Tiếp nhận cơm canh không cùng mức. 
30. Tiếp nhận thức ăn quá mức. 

31. Không cung kính khi dùng bữa. 

32. Không nhìn vào bát khi dùng bữa. 

33. Di chuyển khắp nơi khi dùng bữa. 

3. Ăn cơm và canh không cùng lượng. 

35. Vò thức ăn để ăn từ đỉnh bát. 

36. Lấy cơm che canh. 

37. Không bệnh mà xin xỏ cơm canh cho riêng mình. 
38. Nhìn chăm chú vào bát người khác. 

39. Làm cơm nắm quá lớn. 

40. Không vo tròn thức ăn. 

41. Há miệng đợi thức ăn. 

42. Đưa tay nhét vào miệng khi dùng bữa. 
43. Miệng ngậm thức ăn nói chuyện. 

44. Thảy thức ăn vào trong miệng. 

4Š. Cắn phân nửa cơm nắm để ăn. 

4ó. Há miệng to ăn thức ăn. 

47. Vung tay khi dùng bữa. 

48. Làm rớt cơm khi dùng bữa. 

49. Lè lưỡi khi dùng bữa. 

50. Líu lưỡi ra tiếng khi dùng bữa. 

51. Hút thức ăn ra tiếng khi dùng bữa. 
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52. Liếm tay khi dùng bữa. 

53. Liếm bát khi dùng bữa. 

54. Liếm môi khi dùng bữa. 

55. Dùng tay bốc thức ăn rồi cầm bình nước uống. 

56. Đem nước rửa bát có cơm đổ ở nhà cư sĩ. 

57. Nói pháp cho người cầm dù. 

58. Nói pháp cho người cầm gậy. 

59. Nói pháp cho người cầm dao. 

60. Nói pháp cho người cầm cung tên. 

61. Nói pháp cho người mang giày. 

62. Nói pháp cho người mặc dép. 

63. Nói pháp cho người ngồi trên xe. 

64. Nói pháp cho người nằm trên giường. 

6S. Nói pháp cho người tựa vào ghế. 

66. Nói pháp cho người dùng khăn trùm đầu. 

67. Nói pháp cho người dùng khăn che đầu. 

68. Người ngồi trên đất nói pháp cho người ngồi trên ghế. 

69. Người ngồi chỗ thấp nói pháp cho người ngồi chỗ cao. 

70. Người đứng nói pháp cho người đang ngồi. 

71. Người đứng phía sau nói pháp cho người đứng phía trước. 

72. Người đi trên lề đường nói pháp cho người đi trong làn đường. 

73. Đứng đại tiện và tiểu tiện. 

74. Đại tiện tiểu tiện và khạc nhổ trên cây cối. 

75. Đại tiện tiểu tiện và khạc nhổ trên bề mặt nước. 

Những điều nên học (Z\ #') có 7Š điều, các điều khoản giới 
này không giống với sám hối (}ƒf'‡), Tăng tàn (4š Z%) phía trước 
là “Nếu có T)-kheo... là. (#78 tkbứ ° ° ° & ° 9 ° )” mà toàn 
bộ lấy nhân xưng ngôi thứ nhất để thuật, câu cuối là nên học (  %#, 
sikkha karaniya). Ở phía trước nên học (7 3#) còn có “ii” đại điện 
cho dấu ngoặc kép. 
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Tôi (#3)..../fi, nên học (7 3). 

vai trò dấu ngoặc kép 

Vì thế mẫu câu của điều nên học: “Ti (#3 )..”, nên học (7 3# `). 

Tuy nhiên con số giới điểu nên học (Z3 3# z,) của luật Pali đứng 
sau sám hối (1#) (gồm 92 điều), nhưng nội dung đơn giản hơn. 
Chủ yếu quy định những trường hợp nào không thích hợp nói pháp 
cho cư sĩ; trang phục và cử chỉ khi ở nhà cư sĩ; lễ nghi khi nhận cúng 
dường và dùng bữa; quy định về đại tiện, tiểu tiện. Những quy định này 
đều lấy lời nói, cử chỉ cá nhân của T-kheo làm vạch xuất phát. 

Đối với việc xử phạt giới điều nên học, trong luật tuy không nói 
rõ, nhưng từ điều khoản giới có thể biết, chỉ cần sám hối ở trong 


đrứ 


tâm, “ “Tôi... ”, nên học”, là được. 
8. Bảy cách dứt tranh chấp ( % *, sikkhakaran—iya) 

Gồm các điều sau: (¡) Nguyên tắc có mặt, (ii) Nguyên tắc nhớ 
lại, (1i) Nguyên tắc không lỗi lầm, (¡v) Tự khai, (v) Phục tùng số 
đông, (vi) Điều tra, (vii) Hủy bỏ. 

Trong luật, số trang về dứt tranh chấp rất ít, chỉ liệt kê bảy cách 
diệt trừ tranh chấp. Nội dung chỉ tiết ghi chép lại đứt tranh chấp 
kiển-độ (% #+š /š ), thuộc Tiểu phẩm (;]› ¿a ). Bảy nguyên tắc này 
như sau: 

1. Nguyên tắc có mặt ( # d¿⁄ 0W|): Không được tố giác Tỳ- 
kheo khi họ chưa có mặt. 

2. Nguyên tắc nhớ lại (6 †/šxxm|): Tỳ-kheo bị cáo nếu bị người 
hủy báng, khi được sự đồng ý từ Tăng đoàn, có thể theo tình huống 
người ấy nhớ lại mà kết tội. 

3. Nguyên tắc không lõi lầm ( # š‡ ;+ |): Khi Tỳ-kheo bị cáo 
phạm giới nếu rơi vào trạng thái tinh thần thất thường, có thể cầu 
xin Tăng đoàn đừng truy cứu. 

4. Tư bạch ( ái): Khi Tỳ-kheo bị cáo nhận sự quở trách, nói 
ra tội đã phạm theo sự thật. 
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Š. Phục tùng số đông (RA # 3£): Khi ý kiến Tăng đoàn không 
hợp, sẽ theo kết quả bỏ phiếu, số ít phục tùng theo số đông”. 

6. Điều tra (3l &#): Khi lời nói Tỳ-kheo trước sau không thống 
nhất sẽ do Tăng đoàn điều tra để hiểu rõ tình huống thực tế. 

7. Hủy bỏ: Những việc xảy ra trong Tăng đoàn, nếu truy cứu từng 
cái sẽ dẫn đến sự chia rẽ, nghĩa là khép lại, không truy cứu. 

Tiểu phẩm (]š #a) còn nói rõ tranh chấp Tăng đoàn phân làm 
bốn loại và đưa ra cách dùng phương pháp nào để giải quyết. 

Về lời nói: Dùng nguyên tắc có mặt, phục tùng sô đông. 

Về quở trách: Dùng nguyên tắc có mặt, nguyên tắc nhớ lại, 
nguyên tắc không lỗi lầm, điều tra. 

Về giới luật: Dùng nguyên tắc có mặt, tự bạch, hủy bỏ. 

Về họp mặt: Dùng nguyên tắc có mặt. 

Nhìn từ nội dung, diệt tránh cũng giống với không xác định, 
không thuộc điều khoản giới về hành vi tiêu chuẩn. Đặc biệt dứt 
tranh chấp được đặt trong phần cuối cùng của giới luật, có thể nói 
rằng nguyên tắc chỉ đạo cao nhất (3t rà 4B S‡ /& PW|) của Tăng đoàn 
lúc họp khi tố giác tội. 


***% 


'2 Nghiên cứu Phật giáo nguyên thủy ( J8 3a 1b 3X † 3š.) (tr.241, tr.263) của Hirakawa Akira 
(S#)I| #). Biên tập thánh điển Phật giáo nguyên thủy ( #8 +ê 134 # #r 3> ?Š œ) (tr.144) của 
Ấn Thuận ( Ép Hi). 
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TIẾT 2.PHÂN TÍCH TỪ KẾT CẤU 


Giới luật chẳng phải là sản phẩm tạm thời mà được sinh ra từ 
sinh hoạt tập thể của Tỳ-kheo. Tỳ-kheo xuất gia là để tu hành, chặt 
đứt phiền não. Hành vi của người xuất gia chuẩn xác cũng lấy giải 
thoát làm mục tiêu (hành vi thanh tịnh (3Š # {T) hay phạm hạnh 
(#*È#ï), đáng lý không cần thêm vào nguyên tắc khác. Trong cuộc 
sống tập thể, ngoài việc chú trọng đến việc tu hành cho riêng mình 
ra, còn phải bào vệ quyền lợi của từng phần tử trong một tập thể. Vì 
thế cũng yêu cầu Tỳ-kheo lấy uiệc không xâm phạm tự do người khác 
để làm tự do riêng mình (A 4#30U%b A83 B th 33 B d). Vì thế 
giới luật, ngoài lối sống tu hành của Tỳ-kheo chuẩn mực ra, cũng 
chú ý đến việc không gây ảnh hưởng đến Tăng đoàn hoặc người và 
sinh vật trong Tăng đoàn. Trong tiết này, người viết lấy tiệc cá nhân 
tụ hành (‡* ÄÍ#'†T) và sự vận hành Tăng đoàn (1Š BỊ ‡ã†£) làm 
chính, tuần tự mổ xẻ phân tích các nhóm giới trục xuất, Tăng tàn 
v.v... Trong đó sự vận hành của Tăng đoàn chia làm sự uận hành nội 
bộ ( RỊ šš3§ †E) và sự uận hành ngoại bộ ( #} Èš3&†E). Sự vận hành 
nội bộ ( WỊ šš3&†E) chỉ cho trật tự trong Tăng đoàn về các quy định 
họp và cư trú v.v.... Sự uận hành ngoại bộ ( ở}-*+§ †E)) chủ yếu quan 
tâm đến danh dự của Tăng đoàn, vì thế có một số quy định nhìn 
thì không ảnh hưởng việc tu hành của Tỳ-kheo lại không cản trở 
lối sống tập thể. Các Tỳ-kheo vẫn cần phụng hành, như cấm không 
ngủ với người chưa thọ giới, dạy bảo T'ỳ-kheo-ni đến trời tối v.v... 
Phần này dựa vào đối tượng Tỳ-kheo-ni, người nữ, cư sĩ, sinh vật 
v.v... mà có biểu đồ minh họa như sau: 


Cá nhân tu hành 
48 ^_fZ4T 


Sự vận hành nội bộ 


Tăng đoàn 
Tổ I8 


Sự vận hành ngoại bộ 


D3 #R 4# 1F ? šR⁄#4F 


Tỳ-kheo-ni Cư sĩ Nữ cư sĩ Sinhvật 
kb.ứ #, #+ + + +1 
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Áp dụng biểu đồ cơ cấu này trong giới luật và đơn giản hóa ba 
bộ phận lớn: Tăng đoàn (4# B] ), ngoài Tăng đoàn (4# E] v^ #}), cá 
nhân tu hành (2` Ä##£ƒT†), lấy ba phương hướng này để phân tích 
giới luật. 

Chương trước đã phân tích về nội dung giới luật. Tiếp theo ở 
đây phân tích dựa trên cơ cấu, tuy có sự chê vẽ vờ, vô ích nhưng trên 
thực tế soạn thảo thêm chương này là mong sao với cách thức giản 
lược rõ ràng dễ hiểu để triển khai ra tính thần và đặc trưng Tăng 
đoàn Phật giáo và đóng góp một góc nhìn tiếp cận khác ngoài quy 
định, hạn chế, ngăn cấm. 


Tiếp theo dùng cơ cấu này để phân tích giới Tỳ-kheo: 


1. Bốn giới trục xuất ( ug 8R.‡# ) 


Tăng đoàn (4# | Ngoài Tăng đoàn (## E] | Cá nhân tu hành (4` 
Bị) }Ä #}) A1247) 


2. Trộm cắp (4â 3š ) 1. Hành vi bất tịnh 
3. Giết người (3š Ä.) (S*##T) 
4. Đại vọng ngữ (18) 


Bốn giới trục xuất có thể nói là nguyên tắc hành vi căn bản nhất, 
trong đó có ba giới ngoài Tăng đoàn (š Bì vA #}t), một điều về cá 
nhân tu hành (4` ÀÄI#‡T), phần Tăng đoàn (4Š BỊ ) thì không có. 

Ngoài Tăng đoàn (4# B] #A #}) có: 2. trộm cắp (4ñ š5 ), 3. giết 
người (3Š À.), 4. đại vọng ngữ (X#3#), đối tượng ba giới này 
ảnh hưởng rất rộng, chỉ cần đối tượng là øgười (^.) thì lập thành, 
chứ không chia nhỏ là người nào. Trong đó giới đại vọng ngữ (2® 
+38) là do Tỳ-kheo nói dối, tự xưng đã giải thoát hoặc chứng đắc 
các cấp thiền định v.v... dẫn đến việc cư sĩ sinh ra tri kiến sai lầm về 
giải thoát, đối tượng không những rộng mà số người đề cập có thể 
nhiều thêm. 

Đối với phần cá nhân tu hành (?* ÄAÏ##T) chỉ có một điều: 
Nghiêm khắc yêu cầu Tỳ-kheo đi theo lối sống thanh tịnh, không 
được quan hệ tình dục với người và động vật. 
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Từ trong bảng có thể biết, mục Tăng đoàn (4# Eị ) để trống. Liệt 
vào trong trục xuất giới nặng nhất, ngoài vấn đề cá nhân tu hành ra, 
ba giới khác đều ảnh hưởng ngoài phạm vi Tăng đoàn. Còn đối với 
giới duy trì hòa hợp Tăng đoàn lại không đưa vào trong trục xuất. 
Giống như Đề-bà-đạt-đa (‡# 3#‡Ä Z ) tạo ra các hành động phá 
hoại Tăng đoàn. Phân tích Giới bổn (#22 3|) đề cập sự kiện ông 
ấy đề ra năm việc khổ hạnh, khiến một số thành viên trong Tăng 
đoàn mất lòng tin đối với đoàn thể lãnh đạo. Đức Phật chỉ chế điều 
thứ Tăng tàn 10 - Ly gián Tăng đoàn ( ®3 Ìa| ‡Š B] ) mà thôi.'? Theo 
Phá Tăng kiển-độ (2 †É 3š #š ), thuộc Tiểu phẩm (2È), ghi chép 
lại trước khi Đề-bà-đạt-đa đưa ra năm việc khổ hạnh hay nói cách 
khác trước khi quy định điều Tăng tàn 10, Đề-bà-đạt-đa đã từng 
đưa ra yêu cầu thống lãnh Tăng đoàn đối với Đức Phật, nhưng bị 
đức Phật quở trách. Khi đó Đề-bà-đạt-đa rất giận dữ rời khỏi Tăng 
đoàn (chứ chẳng phải Tăng đoàn trục xuất ông ấy). Đức Phật cũng 
không chế lập điều trục xuất Š đối với hành vi như thế, chỉ bảo cho 
mở một pháp yết-ma biểu minh ( + BH šä ƒ*, pakasaniyakamma) 
công bố với mọi người rằng những việc Đề-bà-đạt-đa làm hoàn 
toàn không liên quan đến Tăng đoàn. 

Nhìn từ góc độ này, nguyên tắc quan trọng nhất của giới luật là 
cá nhân tu hành gồm: 1) hành vi bất tịnh, hơn nữa không cản trở sự 
an toàn về tài sản và tính mạng người khác, 2) Trộm cắp (4#) 3ã ), 3) 
Giết người ( 3 Ä.), cũng bảo vệ việc tu hành của cư sĩ, 4) Đại vọng 
ngữ. Đối với hành vi cản trở sự hòa hợp của Tăng đoàn, việc xử phạt 
nghiêm trọng nhất so với quy định trong Tăng tàn. 

1. Mười ba Tăng tàn 


13 Vin.TH,p. 171. 
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ñ : Ngoài Tăng đoàn | Cá nhân tu hành 
Đá bung cáo: (i# BỊ tx#P) (4+A###) 


8. Hủy báng Tỳ-kheo phạm | (1) Người nữ 1. Cố ý làm xuất 
tộitrụcxuấtmộtcách không |2. Cố ý tiếp xúc | tỉnh 
bằng không chứng. thân thể người nữ | 6. Xây phòng nhỏ 
9. Hủy báng Tỳ-kheo |3. Nói lời dâm ô | không đúng quy 
phạm tội trục xuất một | với người nữ định 


cách gán ép khiên cưỡng. | 4. Yêu cầu người | 7. Xây phòng lớn 
10. Làm chia rẽ Tăng đoàn | nữ hầu hạ mình | không đúng quy 
11. Đi theo Tỳ-kheo làm | bằng hành vi bất | định 

chia rẽ Tăng đoàn tịnh 

12. Nói lời ác ôn với Tỳ- | (2) Cư sĩ 

kheo khuyên răn. 5. Truyền đạt tình 

13. Làm tổn hại cư sĩ và |cảm giùm người 


hủy báng người can ngăn | nam 


Phương thức xóa tội của Tăng tàn là phiền phức nhất trong tám 
mục. Nếu phạm vào trục xuất thì nộp ra phẩm vật trước, tiếp theo 
phải ăn năn sám hối trước một đến bốn vị Tỳ-kheo. Nhưng nếu 
phạm vào Tăng tàn, trước tiên cần thực hiện pháp ma-na-đỏa (/#Ÿ Z 
‡#) hoặc biệt trú (|4), sau đó tập hợp 20 vị Tỳ-kheo mới sám 
hối. Vì đúng mười ba Tăng tàn thuộc về tội nặng, nhưng lại không 
nghiêm trọng như giới trục xuất, quá trình xóa tội diễn ra phức tạp hơn. 


Trong mười ba điều Tăng tàn, nhiều nhất gồm sáu điều; theo 
đó bốn điều ngoài Tăng đoàn (4Š Bì vA 2Ì), ba điều cá nhân tu hành 
(+^#1). 

Về mặt Tăng đoàn là hủy báng T-kheo; 10. Là chia rẽ Tăng 
đoàn; khi những Tỳ-kheo này chia rẽ Tăng đoàn, nếu theo đuổi 
họ thì phạm vào điều 11. Ngoài ra, khi hành vi của Tỳ-kheo không 
chính đáng mà tổn hại đến cư sĩ, nếu không tiếp nhận lời khuyên 
răn của các cư sĩ khác thì phạm vào điều 13. Đem giới này đưa vào 
trong Tăng đoàn, vì trọng điểm việc xử phạt của nó nằm ở chỗ có 
sai không sửa (2 ## Z ZL), còn tổn hại đến cư sĩ (3£ ƒ # +) là 


CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH GIỚI TỲ-KHEO | 48S 


phía sau, vì thế không liệt vào nhóm ngoài phạm vi Tăng đoàn hay 
tu hành. Sáu giới này chủ yếu bảo vệ sự hòa hợp của Tăng đoàn: 
Không được hủy báng Tỳ-kheo chia rế Tăng đoàn hay tán đồng 
việc chia rẽ Tăng đoàn, cũng không được từ chối lời khuyên răn của 
Tỳ-kheo khác. 

Nhóm ngoài phạm vi Tăng đoàn, đều liên quan với hành vi bất 
tịnh, đối tượng mục 2, 3, 4 chỉ định riêng là người nữ. Trọng điểm 
là Tỳ-kheo lấy lời nói hành động thay cho hành vi bất tịnh trên 
thực tế. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự Phật giáo. 
Đối với điều 5, tuy không phải bản thân T'ỳ-kheo làm việc bất tịnh, 
nhưng giúp người khác làm việc bất tịnh, tương tự sẽ tạo nên sự bất 
mãn đối với cư sĩ. 

Nhìn từ bề ngoài, sự khác biệt lớn nhất giữa Tỳ-kheo và cư sĩ là 
Tỳ-kheo sống đời thanh tịnh, cư sĩ không hay không biết yêu cầu 
Tỳ-kheo hoàn toàn xa rời tham sân si, vì thế khi hành vi của Tỳ- 
kheo dính một chút về hành vi bất tịnh thì nhất định sẽ gây nên sự 
không hài lòng và mất tín nhiệm của cư sĩ và gián tiếp ảnh hưởng 
việc truyền bá Phật pháp. Để phối hợp các giới được chế định từ 
cách tư duy như thế, phản ánh rất rõ ở nhóm ngoài phạm vi Tăng 
đoàn trong bảng. 

Về mặt cá nhân tu hành, mục 1 thuộc về không có hành vi bất 
tịnh của đối tượng cụ thể nào. Cấp độ của điều trục xuất 1 (hành 
vi bất tịnh) khá nhẹ, có thể nói là một cách khác để bảo vệ hành 
vi thanh tịnh. Đối với mục 6 và 7 thì đúng là bảo đảm chắc chắn 
môi trường an toàn để Tỳ-kheo tu hành. Ngoài việc yêu cầu Tỳ- 
kheo xây phòng đúng theo kiểu mẫu ra, còn phải xây ở nơi hẻo lánh 
thanh tịnh, mời Tỳ-kheo khác dò xét, để đảm bảo chắc chắn chất 
lượng sinh sống của Tỳ-kheo quá tiết kiệm, quá xa xỉ đều không 
phù hợp quy định. 

Về tội Tăng tàn tiếp theo, mấu chốt chuyển từ nhóm ngoài phạm 
vi Tăng đoàn đến Tăng đoàn, sáu điều khoản giới Tăng đoàn này 
trên thực tế cũng để nắm chặt sự hài hòa của đoàn thể Phật giáo. 
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Hơn sự hòa hợp Tăng đoàn đương nhiên còn quan tâm đến việc 
tu hành của Tỳ-kheo và hình tượng Tăng đoàn. 


1. Hai pháp không xác định 


Tăng đoàn (# | Ngoài phạm vi Tăng đoàn | Cá nhân tu hành 
BỊ) (i# BỊ v^ #}*) (+A##ï) 


1. Cùng người nữ ở nơi làm 
việc bất tịnh. 


Không 


-| Khôn 
2. Cùng người nữ ở nơi nói 5 


chuyện hoen ố. 


Nếu chỉ nhìn từ góc độ tu hành cho riêng mình, hai điều khoản 
giới không xác định hơi có phần chê bai. 

Ví dụ, nếu Tỳ-kheo làm việc bất tịnh với người nữ ở nơi khuất 
kín thì phạm điều trục xuất 1 (hành vi bất tịnh). Nếu Tỳ-kheo với 
người nữ ở nơi khuất kín và tiếp xúc người nữ với tâm ái dục thì 
phạm điều 2 - cố ý tiếp xúc thân thể người nữ. Nếu Tỳ-kheo chỉ 
ngồi chỗ khuất kín với người nữ thì phạm điều sám hối 44 - cùng 
người nữ ngồi chỗ khuất kín. 

Nếu Tỳ-kheo cùng người nữ ngồi ở nơi khuất kín nói chuyện 
hoen ố thì phạm điều Tăng tàn 3 — nói chuyện hoen ố với người nữ. 
Nếu cùng người nữ ngồi nơi khuất kín nói chuyện hoen ố thì phạm 
vào điều sám hối 4Š —- một mình ngồi với người nữ. 

Quy định như thế đều ghi rất rõ trong giới luật, có hành vi bất 
chính øgì thì thuộc vào phạm vi quy định của điều khoản giới đó. 
Nhưng để cho sự tố giác từ người nữ nên đức Phật đặc biệt chế ra 
mục không xác định, cũng do tình huống người nữ tố cáo Tỳ-kheo 
có hành vi bất tịnh. Mục không xác định tuy cho người cảm giác 
làm điều dư thừa, nhưng nếu đứng ở góc độ bảo vệ danh dự cho 
Tăng đoàn mà nói thì không xác định vẫn có vị trí rất quan trọng. 


2. Ba mươi điều xả vật 
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Tăng đoàn (4# Bị ) Ngoài Tăng đoàn (4# BỊ #2 #}) 


30. Đem phẩm vật cúng dường Tăng 
đoàn làm thành của riêng. 


Cá nhân tu hành (+* Ä#£Ý‡T) 


A. Có thể có 
(1) Vượt quá số lượng 
21. Cất giữ nhiều bát dư 


(1) Tỳ-kheo-ni 

4. Để Tỳ-kheo-ni không thân thuộc giặt 
y mặc qua. 

5. Trực tiếp nhận y từ 1ỳ-kheo-ni không 
bà con. 

17. Sai bảo Tỳ-kheo-ni không phải bà 
con giặt lông đê. 

(2) Cư sĩ 

6. Xin xỏ y từ cư sĩ không bà con. 

7. Xin xỏ y quá mức từ cư sĩ không bà 
con sau khi bị 

8. Chỉ định cư sĩ không bà con cúng 
dường y. 

9. Can thiệp vào cách cúng dường y từ 
cư sĩ không bà con 

10. Gấp gáp đòi lấy y từ cư sĩ 

26. Sai cư sĩ không bà con đệt vải 

27. Sai thợ dệt pháp phục đẹp 


2. Không mang ba bộ 
quần ao áo qua đêm 
1ó. Mang lông dê đi 


(2) Thời gian cất giữ không hợp với đường quá mức 


quy định 
1. Cất giữ pháp phục dư 
3. Cất giữ vải vóc 


23. Cất giữ thuốc hơn bảy ngày 


24. Sử dụng y tắm mưa trước 
28. Cất giữ ý đặc thí quá hạn 
(3) Không hợp quy định 

11. Dùng tơ tằm làm đệm chăn 


19. Mua bán kim loại 
quý giá 

20. Dấn thân việc giao 
địch đồ đạc 

22. Tùy ý đổi dùng bát 
mới 

2S. Đoạt về sau khi 
tặng pháp phục cho 


12. Dùng lông dê thuần đen làm đệm người 


chăn 


29. Rời y qua sáu đêm 


13. Tỳ lệ mỗi màu lông dê đệm chăn khi có nạn. 


không hợp quy định 
14. Làm đệm chăn trong sáu năm 


15. Không thêm vải đệm của dụng cụ 


ngồi cũ lên đệm ngồi mới 
B. Không thể có 
18. Tiếp nhận tiền bạc 
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Xả vật là đặc sắc nhất trong giới luật, chủ yếu xử lý với giới có 
liên quan đến đồ vật. Tỳ-kheo phạm giới trước tiên cần đem đồ vật 
không phù hợp quy định nộp cho Tăng đoàn, rồi phát lồ sám hối 
với một hoặc nhiều T-kheo. 


Về phương diện Tăng đoàn, chỉ có điều 30, ngăn cấm Tỳ-kheo 
đem phẩm vật cư sĩ muốn cúng dường cho Tăng đoàn để làm của 
riêng. 

Ngoài phạm vi Tăng đoàn gồm 10 điều khoản giới, đối tượng có 
thể phân làm hai nhóm là Tỳ-kheo-ni và cư sĩ. Về phương Tỳ-kheo- 
ni, điều 4 và 5 đều tránh nghi ngờ - không được sai Tỳ-kheo-ni giặt 
pháp phục, cũng không được tận tay nhận pháp phục từ Tỳ-kheo- 
ni tặng; điều I7 - Cấm sai khiến Tỳ-kheo-ni giặt lông dê nhằm 
tránh việc Tỳ-kheo-ni bận bịu trong việc tu đạo'?. Về mặt cư sĩ, giới 
này nói về vấn đề có thể xảy ra khi cúng dường pháp phục: Ngoại 
trừ pháp phục bị cướp đi, Tỳ-kheo không được tự động xin xỏ pháp 
phục với cư sĩ không phải bà con (điều 6). Khi pháp phục bị cướp 
đi, việc xin xỏ chỉ giới hạn ở nội y và thượng y, nhằm tránh khỏi tạo 
thành gánh nặng kinh tế của cư sĩ (điều 7). Ngoài ra, nếu cư sĩ chủ 
động cúng dường pháp phục, Tỳ-kheo không được can thiệp vào 
phương thức họ cúng dường pháp phục (điều 8), kiểu dáng (điều 
9), chất liệu (điều 26 và 27). Tỳ-kheo không được cất giữ pháp 
phục °, pháp phục cúng dường do một vị cư sĩ bảo quản và cần chú 
ý thái độ khi người ấy xin xỏ pháp phục (điều 10). 

Trong 10 giới này, điều 4, Š và 17 bảo vệ Tỳ-kheo-ni, bảy điều 
khác đều do cư sĩ mà lập ra như không tạo thành gánh nặng kinh 
tế của cư sĩ, không khiến họ khi chủ động cúng dường pháp phục 
mà chịu sự quấy nhiễu. Khi truy cứu tường tận, nếu Tỳ-kheo không 
tuân thủ mười giới này sẽ không trở ngại cá nhân cũng không phá 
hoại hòa hợp Tăng đoàn. 


'* Nhân duyên chế giới để cập đến sáu vị 1ỳ-kheo sai Tỳ-kheo-ni giặt lông dê khiến họ 
không có thời gian cho việc tu hành. 
'š Xem điều xả vật 1 - cất giữ quần áo dư (#' # 44x"). 
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Nhìn từ tỷ lệ con số điều khoản giới, cá nhân tu hành có thể 
nói là trọng điểm của xả vật (gồm 19 điều). Vì trọng điểm xử lý 
một số giới này không phải là phẩm vật mà là hành vi có liên quan 
với phẩm vật, cho nên trong cá nhân tu hành lại phân làm hai mục 
phẩm vật và hành vi. Phẩm vật tuy chiếm 12 điều, nhưng phạm vi 
không ngoài pháp phục (vải), bát, đệm chăn, đệm trải ngồi được sử 
dụng sinh hoạt thường ngày. Ở phần này, phẩm vật lài phân thành 
được phép có (* VAZ 83) và không được phép có (2 *Ƒ A2 83), 
thứ không được phép có chỉ có mục tiền bạc (44% ) (điều 18), tuy 
đã hiểu rõ quy định trong xả vật, nhưng vẫn trở thành nguồn gốc 
mười việc phi pháp (-Ƒ ®# 3È 3) của bảy trăm (vị A-la-hán) kết tập 
sau này. Phẩm vật có thể sở hữu khá phức tạp, tuy được phép giữ 
gìn, nhưng nếu số lượng hơn (điều 21), kiểu mẫu không phù hợp 
(điều 11, 12, 13, 14 và 15), thời gian cất giữ không hợp quy định 
(điều 1, 3, 23, 24 và 28) đều xem là phạm giới. Ngoài ra, bảy điều 
liệt vào nhóm hành vi (4T 32) thì chú trọng ở phương diện hành vi. 

Nhìn tổng quan, phẩm vật không tạo thành sự đe dọa quá lớn 
đối với hòa hợp Tăng đoàn, nhưng dễ khiến cư sĩ sinh tâm bất mãn 
đối với Tăng đoàn như xin xỏ pháp phục, nhận cúng dường pháp 
phục v.v.... Ở phương diện cá nhân tu hành, các kiểu mẫu, số lượng, 
thời gian cất giữ đồ dùng hằng ngày được đề cập khá rườm rà. Vì 
hành vi không chính đáng được sinh ra từ các đồ vật cũng khá 
nhiều mặt, nhưng một nửa đa phần là đồ dùng được dùng đến ở 
thường ngày. 

3. Chín mươi hai pháp sám hối 


Tăng đoàn 

1. Cố ý nói dối 

2. Nhục mạ 

3. Hủy báng Tỳ-kheo 

9. Đem việc Tỳ-kheo phạm 
giới trọng nói cho người 
chưa thọ giới 

12. Phạm giới không thẳng 
thắn thừa nhận 

13. Chê bai 

1ó. Chiếm đoạt phòng ốc 

17. Đuổi người ra khỏi phòng 
18. Dùng giường (ghế) xếp ở 
lầu các 

21. Chưa được sai bảo mà tự 
tiện dạy răn 1ỳ-kheo-ni 

24. Ty-kheo hủy báng Tỳ- 
kheo-ni đang dạy bảo 

36. Dụ dõ Tỳ-kheo ăn đồ để 
phạm giới 
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42. Đuổi bạn đồng tu khi 
đang trên đường khất thực 
52. Thọc cù nôn 

544. Thái độ không kính trọng 
55. Hù dọa người 

59. Không thiết thực phân 
chia pháp phục 

60. Cất giấu phẩm vật Tỳ- 
kheo 

63. Kháng án việc tranh 
chấp đã phân xét theo pháp 
64. Không tố giác Tỳ-kheo 
phạm tội nặng 

6Š.Thừa nhận người chưa đủ 
hai mươi tuổi làm Tỳ-kheo 
68. Phê bình Phật pháp 

69. Chung sống với Tỳ-kheo 
phạm giới 

70. Chung sống với Sa-di bị 
trục xuất 


71. Trái lời dạy 

72. Hủy báng điều 
cần học 

73. Không chuyên 
tâm tụng giới 

74. Ấu đả Tỳ-kheo 
75. Nhá đánh Tỳ-kheo 
76. Hủy báng Tỳ-kheo 
phạm giới Tăng tàn 
77. Quấy nhiễu tâm 
trạng Tỳ-kheo 

78. Nghe lén Tỳ-kheo 
trò chuyện sau khi 
gây lộn 

79. Phủ nhận kết quả 
yết-ma 

80. Rời cuộc họp khi 
biểu quyết 

81. Nổi giận sau khi 
phân phát pháp phục 
82. Sai người chuyển 
nhượng phẩm vật 
cúng dường Tăng 
đoàn cho Tỳ-kheo 
khác 


Ngoài phạm vi Tăng đoàn 


22. Dạy Tỳ-kheo-ni đến lúc mặt trời 


lặn 


23. Đến phòng ngủ của Tỳ-kheo-ni 


nói pháp 


25. Tặng pháp phục cho Tỳ-kheo-ni 


không phải bà con 


26. May pháp phục cho Tỳ-kheo-ni 


không phải bà con 


27. Hẹn đi với Tỳ-kheo-ni 


6. Ngủ với người nữ 


7. Nói pháp cho người nữ 


hơn năm, sáu câu 


44. Ngồi cùng người nữ ở 


chỗ khuất kín 


4Š. Một mình ngồi cùng 


người nữ 


Ớ7. Hẹn đi chung với 


28. Hẹn chung thuyền qua sông với 


Tỳ-kheo-ni 


30. Một mình ngồi với Tỳ-kheo-ni 


người nữ 


31. Khất thực cố định ở một nơi 

32. Tập họp quần chúng cúng dường 
33. Liên tiếp nhận việc cúng dường 
thức ăn. 

34. Tiếp nhận việc cúng dường bánh 
quá mức 

35. Ăn nữa sau khi ăn 

39. Không bệnh mà xin xỏ thức ăn 
dinh dưỡng 

40. Không cho mà ăn 

41. Lấy thức ăn cho ngoại đạo 

43. Tự tiện vào nhà cư sĩ phô bày 
tình dục 

46. Thăm hỏi cư sĩ khác vào trước và 
sau khi nhận cúng dường 

47. Nhận sự thỉnh tùy ý bốn tháng 
66. Hẹn đi chung đường với đoàn 
thương buôn lậu 

83. Tự tiện vào hoàng cung khi chưa 
được thông báo 


19. Nóc nhà của chùa 
lớn hơn từ hai đến ba 
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4. Dãn dắt người chưa thọ 
giới đọc tụng kinh văn 

5. Ngủ chung với người 
chưa thọ giới 

§. Nói với người chưa thọ 
giới về thánh pháp thực 
chứng được 


10. Khai quật đất đai 

11. Chặt đốn cây cối 

20. Đổ nước có vi sinh vật 
trên có hoặc trên đất 

SỐ. Đốt củi sưởi ấm 

61. Giết hại động vật 

62. Uống nước có vi sinh 
vật 


14. Không dọn sau khi phơi xong dụng 


cụ trải nằm và dụng cụ nằm 


lớp 15. Không dọn sau khi trải dụng cụ nằm 


58. Không nhuộm y 
86. Sai người làm ống 


trong phòng 
29. Sai Tỳ-kheo-ni xúi giục cư sĩ cúng 


đựng kim băng xương, 
răng, sừng 

87. Chân giường (ghế) 
không hợp quy định 
88. Trải bông gòn lên 
trên giường (ghế) 

89. Vải đệm không hợp 
quy định 

90. Y che lở không hợp 
quy định 

9I1.Y tắm mưa không 
hợp quy định 

92. Kích thước pháp 
phục không hợp quy 
định 


dường thức ăn 

37. Ăn quá giờ ngọ 

38. Ăn thức ăn cất giữ 

31. Khất thực cố định một nơi 
48. Xem quân đội ra trận 

49. Ở hơn ba đêm trong quân đội 
50. Xem đội quân diễn tập 

51. Uống rượu 

53. Đùa giỡn trong nước 

57. Chưa tới nửa tháng tắm 

84. Lượm nhặt châu báu ngoài phòng 
8Š. Vào thôn xóm quá giờ ngọ 


492 Ì NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Trong chín mươi hai giới sám hối, các giới trong Tăng đoàn 
gồm 36 điều; tiếp theo là ngoài phạm vi Tăng đoàn gồm 34 điều; 
phần tu hành có hai mươi điều. 

Nếu nhìn kỹ về từng giới trong nhóm Tăng đoàn, có thể phát 
hiện phạm vi giới sám hối xử lý từ mục tiêu lớn là sự hòa hợp Tăng 
đoàn chuyển thành mục tiêu nhỏ việc chung sống giữa các Tỳ- 
kheo. Hành vi mà những giới này liên quan tới không giống những 
gì mười ba điều Tăng tàn đề cập đến, như vậy đủ tính phá hoại mà 
đa phần là ngăn chặn quy định cơn sâu làm rấu nổi canh ( 3 #Ê>_ 
). Nếu phân tích chi tiết, phạm vi nguy hại lớn là điều 65, 68, 
69, 70 và 72 - không xét duyệt tư cách người mới gia nhập (Tăng 
đoàn), phê bình Phật pháp, điều cần học, thậm chí chung sống với 
Tỳ-kheo hoặc Sa-di phạm giới. Những hành vi này tuy không dẫn 
đến phá hoại Tăng đoàn nhưng dấy khởi sự tranh chấp lớn và lung 
lây sự yên tịnh của đoàn thể. Trong đó, điều ó9 - chung sống với 
Tỳ-kheo phạm giới và điều 70 — chung sống với Sa-di bị trục xuất. Về 
tính chất thì giống với điều 11 Tăng tàn - theo đuổi Tỳ-kheo chia rẽ 
Tăng đoàn, nhưng về trình độ có phân ra nặng và nhẹ. 

Ngoại trừ va chạm với quy định căn bản Tăng đoàn ra, các giới 
thuộc trong nhóm Tăng đoàn còn giải quyết cả tinh thần Tăng 
đoàn như yết-ma, tụng giới (điều 12, 63, 64, 73, 79 và 80). Không 
chuyên tâm lắng nghe quy định khi tụng giới, không tố giác Tỳ- 
kheo phạm tội nặng, phạm giới mà không thẳng thắn thừa nhận, 
rời cuộc họp khi đang biểu quyết, kháng án hoặc phủ nhận sự việc 
đã quyết định yết-ma. 


Ngoài ra cò quy định cả việc chung sống giữa các Tỳ-kheo như 
tranh chấp chỗ ở (điều 16, 17 và 18), hủy báng (điều 3, 24 và 76), 
làm trái lời khuyên (điều 71), đánh người, chữi người, hù dọa người 
(điều 2, 13, 55, 74 và 75) hoặc là hành vi đem đến phiên phúc cho T}- 
kheo khác trong sinh hoạt thường ngày (điều 1, 21, 36, 42, 52, 54, 59, 
60, 77, 78 và 81). Trong đó, tính chất của việc làm trái lời khuyên 
răn giống với điều 12 'Tăng tàn - nói lời ác với Tỳ-kheo khuyên răn 
và điều 13 - tổn hại cư sĩ và hủy báng người khuyên răn; tính chất 
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điều 3 — hảy báng, và điều 24 — hủy báng T}-kheo dạy T}-kheo-ni giống 
với điều 8 Tăng tàn - hủy báng Tỳ-kheo phạm giới trục xuất tột cách 
không bằng chứng và điều 9 — hủy báng T}-kheo phạm giới trục xuất một 
cách gán ép khiên cưỡng; khác biệt cũng nằm ở cấp độ nặng nhẹ. 

Nhìn tổng quát, giới về mặt Tăng đoàn trong mục sám hối đa 
phần quy định vụn vặt của mười ba điều Tăng tàn. Nhưng sám hối 
ngoài quan tâm đến sự vận hành hài hòa của Tăng đoàn ra, còn quan 
tâm đến vấn đề về họp mặt, tụng giới, chung sống một cách kỹ càng. 

Về mặt cá nhân tu hành có 20 điều khoản giới. Giống với xả vật 
phân làm hai mục: Phẩm vật và hành vi. Về mặt hành vi bao gồm 
việc giữ gìn dụng cụ ngồi và dụng cụ nằm (điều 14 và 15), xem 
quân trận (điều 48, 49 và 50), quy định ăn uống (điều 29, 37, 38 
và 51) với các hành vi không chính đáng (điều 53, 57, 84 và 85). 
Về mặt phẩm vật thì một số đồ đạc không hợp quy định như ống 
đựng kim, đệm ngồi, pháp phục v.v... Cách thức xử lý những đồ vật 
trái quy định này không giống với xả vật là nộp cho Tăng đoàn mà 
là sửa đổi phù hợp kích thước quy định (điều 87, 89, 90, 91 và 92), 
hoặc là hủy bỏ (điều 86), một số đồ vật không hợp lệ lại không chỉ 
rõ cách xử trí (điều 19, 58 và 88). 


Giới nằm ngoài Tăng đoàn rất nhiều, theo cách cũ là lấy không 
ảnh hưởng người khác (2 Ä¿*‡È, À.) và không nhận sự hủy báng 
(S4#%‡#) làm mục tiêu quy định, đối tượng có thể phân nhỏ 
thành Tỳ-kheo-ni, cư sĩ, người nữ, người chưa thọ giới và sinh vật. 
Trong đó, giới liên quan với Tỳ-kheo-ni, người nữ đa phân để tránh 
nghi ngờ. Trên nội dung phần lờn giống nhau chỉ khác tiêu chuẩn. 


L [BHmsmn — |Ngăm —. 


6. Ngủ chung với người 
nữ. 


30. Một mình ngồi chung | 44. Ngồi chung với người 
với I-kheo-ni nữ ở chỗ khuất kín 
4Š. Một mình ngồi chung 
với người nữ 
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22. Dạy bảo T-kheo-ni 


: : 7. Nói pháp cho người 
đến mặt trời lặn lý D 


zh ản mờ 
23. Đến phòng ngủ Tỷ- Đc ơn từ năm đến sáu 
... câu 

kheo-ni nói pháp 

27. Hẹn đi chung với Tỳ- 

kheo-ni Ớ7. Hẹn đi chung với 
28. Đi chung thuyền qua | người nữ 

sông với Tỳ-kheo-ni 


Đi chung 


25. Tặng pháp phục cho Tỳ- 
kheo-ni không phải bà con 
26. May pháp phục cho Tỳ- 


kheo-ni không phải bà con 


Về mặt ngồi chung, nội dung điều 30 và 44 giống nhau hoàn 
toàn, chỉ là đối tượng phân ra là Tỳ-kheo-ni và người nữ. Vì nhân 
duyên du hành nói pháp, xác suất việc chung sống giữa Tỳ-kheo và 
người nữ tăng mạnh, cho nên có thêm hai điều 6 - Ngủ qua đêm 
với người nữ (‡u+% ^ l5] †ä) và điều 45 — Ngồi chưng với người nữ 
ở nơi khuất kín ( 5 3+ À_ fã iÄ 44 3t 2*). Sự hạn chế việc thuyết 
pháp cho người nữ khá lớn, thuyết pháp cho họ không được hơn 
năm, sáu câu (điều 7). Việc thuyết pháp cho Tỳ-kheo-ni thì không 
có giới hạn như thế, chỉ là không được đến phòng ngủ Tỳ-kheo-ni 
thuyết pháp (điều 23). Việc thuyết pháp cho Tỳ-kheo-ni cần phải 
kết thúc trước trời tối (điều 22). Về việc đồng hành ( E] 4T), việc đi 
chung với người nữ là phạm giới (điều 67), nhưng với Tỳ-kheo- 
ni, chỉ cần hẹn thì phạm (điều 27 và 28). Đối với việc tiếp nhận 


Ñ vế» 


25 và 26). 

Đối với giới liên quan với cư sĩ tuy nhiều nhưng ngoại trừ một số 
nguyên tắc nhỏ nhặt ra thì phạm vi vẫn không ngoài cúng dường và 
xin ăn. Tổng quát lại, không được phép tập họp quần chung đi đến 
khi nhận cúng dường (điều 32), không được phép ăn đồ trước và 
sau nhận cúng dường (điều 33 và 35) và thăm hỏi cư sĩ (điều 46), 
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không được phép lấy dùng quá nhiều khi tiếp nhận cúng dường 
(điều 34). Khất thực cần phải chú ý, không được phép xin xỏ thực 
phẩm dinh dưỡng khi không bệnh (điều 39), không được phép ăn 
thức ăn mà chưa được cư sĩ cho (điều 40), không được đưa thức 
ăn cho ngoại đạo (điều 41), không được phép chỉ định cư sĩ cúng 
dường thức ăn nào đó (điều 47). Ngoài việc cúng dường và khất 
thực ra, những cái khác như cố ngồi ở nhà cư sĩ (điều 43), đi với 
đoàn thương buôn lậu (điều 66), tự tiện vào hoàng cung (điều 66), 
đều sẽ ảnh hưởng đến danh dự Tăng đoàn. 

Giới luật về người chưa thọ giới có ba điều, không được ngủ qua 
đêm với người chưa thọ giới (điều 5), không được dẫn dắt người 
chưa thọ giới đọc tụng từng câu kinh văn (điều 4), nếu thật có giải 
thoát và tri kiến giải thoát cũng không được nói với người chưa thọ 
giới (điều 8). Ngoài Tỳ-kheo-ni, cư sĩ, người nữ và người chưa thọ 
giới như nói trên, giới sám hối còn nhắc đến sinh vật nhìn thấy như 
cỏ cây chim thú (điều 10, 20, 11, Số, 61 và 62) đều chế giới bảo vệ. 

Phạm vi chín mươi hai điều sám hối vô cùng rộng lớn. Đối tượng 
từ Tỳ-kheo-ni, cư sĩ đến vi sinh vật nhỏ, mục tiêu từ sự hài hòa Tăng 
đoàn, hội họp, tụng giới cho đến việc chung sống người với người, 
kiểu mẫu đồ dùng hằng ngày In vô cùng tinh tế. 


4. Bốn pháp hối lỗi ( ng 


Tang = nhân tu 


(1) 1ỳ-kheo-ni 

1. Trực tiếp nhận thức ăn từ Tỳ-kheo- 
ni không phải bà con. 

2. Không quở trách Tỳ-kheo-ni chỉ 


Không có | định cư sĩ cúng dường thức ăn. Không có 
(2) Cư sĩ 
3. Tiếp nhận thức ăn từ cư sĩ có ăn họ 4. 
Tiếp nhận thức ăn ở nơi hẻo lánh nguy 


hiểm. 
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Nội dung bốn pháp hối lỗi giống với xả vật có chủ đề rõ ràng. 
Hối lỗi chỉ có bốn điều, hoàn toàn có liên quan với tiếp nhận thức 
ăn, đều thuộc ngoài Tăng đoàn. 

Phạm vào giới hối lỗi cần sám hối đối trước một vị Tỳ-kheo dễ 
dàng nhận thấy mức độ xúc phạm thấp hơn xả vật (4-}f) và sám 
hối (†f†#), nhưng nhìn sơ giới này, giống với phần xả vật và sám 
hối, như điều 1 trên bảng - frực tiếp nhận thức ăn từ Tỳ-kheo-ni, gần 
giống với điều xả vật Š - frực tiếp nhận pháp phục T}-kheo-mi không 
phải bà con. Không quở trách điều 2 trên bảng - T}-kheo-ni chỉ thị cư 
sĩ cúng dường thức ăn gần giống với điều sám hối 29 - sai T}-kheo-ni 
xúi giục cư sĩ cúng dường thức ăn. 


5. Bảy mươi lăm điều cần học (+ - #2 Š) 


Ta 
Ngoài Tăng đoàn 


Không | 57. Nói pháp cho người | 65. Nói pháp cho người ngồi tựa trên ghế 
ỗ cầm dù 66. Nói pháp cho người trùm đầu 
58. Nói pháp cho người | đ7. Nói pháp cho người che đầu 
cầm gậy 68. Ngồi trên đất nói pháp cho người ngồi 
59. Nói pháp cho người | trên ghế 
cầm dao 69. Ngồi chỗ thấp nói pháp cho người 
60. Nói pháp cho người | ngồi chỗ cao 


cầm cung tên 70. Đứng nói pháp cho người đang ngồi 
61. Nói pháp cho người | 71. Đứng phía sau nói pháp cho người 


mang giày đứng phía trước 

62. Nói pháp cho người | 72. Đi trên lề đường nói pháp cho người 
mang đép đi trong làn đường 

63. Nói pháp cho người 

ngồi trên xe 

64. Nói pháp cho người 

nằm trên giường 


Cá nhân tu hành 


1. Không che kín thân 
khi mặc hạ y 

2. Không che kín thân 
khi mặc thượng y 

3. Y mặc không che kín 
chỉnh tể khi đi đến nhà 
cư sĩ 

4. Y mặc không che kín 
chỉnh tể khi ngồi ở nhà 
cư sĩ 

5. Ủy nghi không đoan 
chánh khi đi đến nhà 
cư sĩ 

6. Uy nghi không đoan 
chánh khi ngồi ở nhà 
cư sĩ 

7. Không nhìn xuống 
khi đi đến nhà cư sĩ 


§. Không nhìn xuống 
khi ngồi ở nhà cư sĩ 
9. Vén pháp phục lên 
khi đi đến nhà cư sĩ 
10. Vén pháp phục lên 
khi ngồi ở nhà cư sĩ 
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31. Không cung kính khi dùng 
bữa 

32. Không nhìn vào bát khi dùng 
bữa 

33. Không đi lại kháp nơi khi 
dùng bữa 

34. Ăn cơm và canh không đúng 
lượng 

35. Vò thức ăn để ăn từ đỉnh bát 
36. Lấy cơm che canh 

38. Nhìn chăm chú vào bát 
người khác 

39. Làm cơm nắm quá to 

40. Không vo tròn thức ăn để ăn 
41. Há miệng chờ ăn 

42. Dùng tay nhét vào miệng khi 
dùng bữa 

43. Miệng ngậm cơm nói chuyện 
44. Thảy thức ăn trong bát vào 
miệng 

45. Cắn đôi cơm nắm để ăn 

46. Miệng lớn ăn đồ 

47. Vãy tay khi dùng bữa 

48. Làm rơi rớt cơm khi dùng 
bữa 

49. Lè lưỡi khi dùng bữa 

50. Tác lưởi khi dùng bữa 

Š1. Hút thức ăn ra tiếng khi dùng 
bữa 

52. Liếm tay khi dùng bữa 

53. Liếm bát khi dùng bữa 

54. Liếm miệng khi dùng bữa 
55. Dùng tay bốc qua thức ăn 
cầm bình nước uống 

56. Đổ nước rửa bát có cơm hộp 
ở nhà cư sĩ 
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11. Cười lớn khi đi đến | 4. 27. Nhận thức ăm không cung 
nhà cư sĩ kính 

12. Cười lớn khi ngồi ở 28. Nhìn ngang nhìn dọc khi 
nhà cư sĩ nhận thức ăn 

13. To tiếng trò chuyện 29. Nhận cơm và canh không 
khi đi đến nhà cư sĩ cùng lượng 

14. To tiếng trò chuyện 30. Nhận thức ăn quá lượng 

khi ngồi ở nhà cư sĩ 37. Xin xỏ cơm canh cho riêng 
15. Lắc lư thân thể khi mình khi không bệnh 

đi đến nhà cư sĩ 

1ó. Lắc lư thân thể khi 
ngồi ở nhà cư sĩ 

17. Vãy tay khi đi đến 
nhà cư sĩ 

18. Vãy tay khi ngồi ở 
nhà cư sĩ 

19. Gật gù đắc ý khi đi 
đến nhà cư sĩ 

20. Gật gù đắc ý khi 
ngồi ở nhà cư sĩ 

21. Chống nạnh khi đi 
đến nhà cư sĩ 

22. Chống nạnh khi 
ngồi ở nhà cư sĩ 

23. Dùng khăn che đầu 
khi đi đến nhà cư sĩ 

24. Dùng khăn che đầu 
khi ngồi ở nhà cư sĩ 

25. Ngồi chồm hổm khi 
đi đến nhà cư sĩ 

26. Tựa nghiêng trên 
ghế khi ngồi ở nhà cư sĩ 


73. Đứng đại tiện và tiểu tiện 
74. Đại tiện và tiểu tiện, khạc 
nhổ trên cây cối 

75. Đại tiện và tiểu tiện, khạc 
nhổ trên nước 


Các điều cần học là tội nhẹ nhất trong giới luật, trong đó lại 
không có giới của Tăng đoàn. Có thể thấy hành vi làm Tỳ-kheo ảnh 
hưởng đến sự hòa hợp Tăng đoàn, không thể chỉ với phương thức 
tự tâm sám hối ( B +3 |ƒ'‡), ít ra cũng phải hối lỗi - tức sám hối 
trước một vị Tỳ-kheo. Qua đó thể hiện Tăng đoàn chú trọng việc 
xem trọng hài hòa trong nội bộ Tăng đoàn. 
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Trong bảng có thể nhìn thấy được rằng, các điều cần học đa 
phần liên quan đến giới của cá nhân tu hành, gồm 50 điều; ngoài 
Tăng đoàn gồm 1ó điều. 


Các điều khoản giới về phươg diện tu hành lên đến 50 điều, 
nhưng thể loại rất ngắn gọn, phân làm năm nhóm: mặc (pháp 
phục), lời nói cử chỉ, nhận cúng dường, dùng bữa, cái khác. 

Về phương diện mặc (pháp phục), phải che kín thân thể khi mặc 
thượng y và hạ y (điều 1 và 2), y mặc chỉnh tề khi đi đến nhà cư sĩ và ở 
nhà cư sĩ (điều 3 và 4), oai nghi đoan chánh (điều Š, ó, 7, 8, 9 và 10). 


Về phương diện lời nói cử chỉ, không được ầm ồ cười to khi đi 
đến nhà cư sĩ và ở nhà cư sĩ (điểu 11 và 12), trò chuyện lớn tiếng 
(điều 13 và 14), lắc lư thân thể (điều 15 và 16), vãy tay ( điều 17 và 
18), gật đầu đắc ý (điều 19 và 20), đôi tay chống nạnh (điều 21 và 
22), dùng khăn trùm đầu (điều 23 và 24); điều 2Š - không được 
ngồi chồm hổm khi đi đến nhà cư sĩ, điều 26 —- không được tựa 
nghiêng trên ghế khi ở nhà cư sĩ, không giống mấy điều khoản giới 
trước đều đồng thời quy định cả đi đến nhà cư sĩ và ngồi ở nhà cư sĩ. 

Khi tiếp nhận thức ăn cần cung kính ( điều 27), không được nhìn 
ngang nhìn dọc (điều 28), không được tiếp nhận quá nhiều (điều 
29 và 30), không được chủ động đòi lấy khi không có bệnh (điều 
37)'5. Về phương diện lễ nghi dùng bữa, không được liếc nhìn bát 
người khác (điều 38), cũng đừng tham ăn (điều 34 và 36). Theo 
lẽ nghi về bàn ăn của người Ấn Độ, phải dùng tay vo tròn thức ăn 
rồi đưa vào trong miệng, cho nên cũng quy định không được: Vò 
thức ăn để ăn từ đỉnh bát ( điều 35), làm cơm nắm quá to (điều 39), 
không vo tròn cơm (điều 40), cắn đôi cơm nắm (điều 45). Ngoài 
ra, khi ăn cơm không được: Không chú tâm (điều 31, 32 và 33), há 


!“ Giới này gần giống với điều sám hối 39 - không bệnh mà xin xỏ thực phẩm định dưỡng 
và điều 47 - sai cư sĩ cúng dường vật phẩm được chỉ định, thế nhưng hai giới sám hối, chủ yếu là 
cấm Tỳ-kheo chỉ định cư sĩ cúng dường thức ăn mà người ấy cần. Các điều cần học này cấm 
Tỳ-kheo cố khất thực với hàng cư sĩ. Bởi vì chẳng phải gia đình nào đều có thức ăn cúng dường. 
Nếu khi cư sĩ không chủ động cúng dường, Tỳ-kheo cố xin thức ăn thì phạm điều chúng học 
37 — xin xỏ cơm và thức ăn được chỉ định khi không bệnh. 
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miệng chờ ăn (điều 41), đưa tay nhét vào miệng (điều 42), miệng 
ngậm cơm nói chuyện (điều 43), thảy thức ăn trong bát vào trong 
miệng (điều 44), miệng to ăn đồ (điều 46), vẫy tay (điều 47), làm 
rớt cơm (điều 48), le lưỡi (điều 49), ra tiếng (điều 50 và 51), liếm 
tay (điều 52), liếm bát (điều 53), liếm miệng (điều 54), dùng tay 
bốc thức ăn cầm ly ( điều 5S). Cuối cùng, không đổ nước rửa bát có 
cơm ở nhà cư sĩ (điều 56). 

Về phương diện hành vi khác là ba điều khoản giới về đại tiện và 
tiểu tiện (điều 73, 74 và 7S). 

Các điều khoản giới ngoài Tăng đoàn khá đủ tính cụ thể, quy 
định không được nói pháp cho những kiểu người sau: Người cầm 
dù (điều 57), người cầm gậy (điều 58), người cầm dao (điều 59), 
người cầm vũ khí (điều 60), người mặc giày ( điều 61), người mặc 
đép (điều 62), người ngôi trên xe ( điều 63), người nằm trên giường 
(điều 64), người tựa nghiêng trên ghế (điều 65), người dùng khăn 
trùm đầu (điều 66), người dùng khăn gói đầu (điều 67) v.v...; cũng 
quy định không được nói pháp cho người ngồi trên ghế khi Tỳ- 
kheo ngồi trên đất (điều 68), không được nói pháp cho người ngồi 
nơi chỗ cao khi ngồi chỗ thấp (điều 69), không được nói pháp cho 
người đang ngồi khi đang đứng (điều 70), không được nói pháp 
cho người đứng phía trước khi đứng phía sau (điểu 71), không 
được nói pháp cho người đi trong làn đường khi đi trên lề đường 
(điều 72) những giới này chủ yếu là bảo vệ tôn nghiêm Phật pháp 
và Tăng đoàn. Vì thế ở một số trường hợp, Tỳ-kheo không được 
nói pháp, nếu không Tỳ-kheo chẳng khác nào như ông thầy thuốc, 
có thể giảng nói bất kỳ lúc nào. Chỉ là những tình huống kể trong 
các điểu khoản giới này hầu như không đại diện toàn bộ, chỉ cung 
cấp cho Tỳ-kheo nguồn tham khảo về hoản cảnh thuyết pháp, nếu 
có thể nắm bắt được mấu chốt thì tự nhiên có thể vận dụng thoải 
mái mà không chịu sự ràng buộc của điều khoản giới. 

Các điều cần học khá chú trọng oai nghi Tỳ-kheo biểu hiện rõ 
ở phần cá nhân tu hành (†* ÀÍ# ÝT), đối với một phần khác thuộc 
ngoài Tăng đoàn thì quả thật không ngoài phạm trù oai nghi chỉ là 
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đưa mục đích hơi xa. Qua việc yêu cầu lời nói cử chỉ Tỳ-kheo nhằm 
nâng cao địa vị Tăng đoàn và Phật pháp. 


6. Bảy pháp diệt trừ tranh chấp (-+© % #) 


Ngoài Tầng đoàn | Cá nhân tụ hành 


1. Nguyên tắc hiện diện 

2. Nguyên tắc nhớ lại 

3. Nguyên tắc không lỗi lầm 

4. Tự bạch Không có Không có 
5. Phục tùng số đông 

6ó. Điều tra 

7. Hủy bỏ 


Như phía trên nói qua, pháp diệt trừ tranh chấp giống với không 


xác định, không thuộc điều khoản giới mang tính khuôn phép, nó thích 
hợp giải quyết việc tranh chấp trong Tăng đoàn. Nếu miễn cưỡng tiến 
hành phân loại thỉ nảy nguyên tắc này thuộc trong nhóm Tăng đoàn, 
còn nhóm "Ngoài Tăng đoàn” và “Cá nhân tu hành" thì để trống. 

Bảy nguyên tắc này tuy được phân ra để xử lý các việc tranh chấp 
khác nhau nhưng nhìn một cách tổng quát, có thể quy nạp thành 
hai đối tượng chính: Tỷ-kheo tố giác (3Š 3E tt #) và T}ỳ-kheo bị tố 
giác (3# 3 3E tt #). 

T)-kheo tố giác: Không được tố giác Tỳ-kheo chưa dự họp (điều 
1 dứt tranh chấp), điều tra vị Tỳ-kheo có lời nói không thật (điều 
6 dứt tranh chấp), nếu tranh chấp từng vụ việc mà dẫn đến chia rẽ 
Tăng đoàn thì đừng truy cứu nữa (điều 7 dứt tranh chấp). 

T}-kheo bị tố giác: Nếu Tỳ-kheo chịu sự huỷ báng thì có thể 
đánh giá theo lời thuật của bản thân người ấy (điều 2 đứt tranh 
chấp), không truy cứu những việc đã làm trong trạng thái tỉnh thần 
thất thường (điều dứt tranh chấp 3), nên thuật lại sự thật khi bị quở 
trách (điều dứt tranh chấp 4). 

Hai bên: Nếu ý kiến trong Tăng đoàn không hợp thì bỏ phiếu 
biểu quyết, số ít phục tùng theo số đông ( điều dứt tranh chấp 5). 
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lhe Vinaya Pitaka VollI, edited by Hermann Oldenberg, T.S,, 
London,19ó4. 


The Vinaya Text Voi. XIIL XVII,XX, translated by T.W. Rhys-Davids 
and Hermann Oldenberg, Oxford Ủniversity Press. 1882 


Samantapasadika VolLI[^~VII, edited by J. Takakusu et al, T.S, 
London, 1975. 


The Book oƒ the Discipline Vol.[^~V, translated by I.B. Horner, T.S., 
London, 1982. 

Nam truyền Đại tạng kinh ( q †$ X 3Ä,2): Voi.I-V, Ui Hakuju (*E 
‡†F'1a 3) vx... xã Hậu Đức (/# 2Š 3L), năm 4Š Shõwa (E8 4u). 

Hán dịch Nam truyền Đại tạng kinh (3% 3$ #a †§ 3Ä): Vol.I~V, 
Thông Diệu (‡§#) dịch, nhà xuất bản Diệu Lâm (%}‡‡¿Ù 
+) chùa Nguyên Hanh (7U # 5Ÿ), Cao Hùng ( 4#), dân 
quốc năm 79 ( K, BỊ © † 3®). 

Luật Ngũ phần: Di-sa-tắc bộ hòa tiên ngũ phần luật ( 3ñ >} 3E | ‡u R*, 
+ 22#), Đại Chánh (® #) 22, 1 

Luật Tăng-kỳ: Luật Ma-ha Tăng-kỳ (‡ 3J {Š 3&‡#), Đại Chánh (2® 
JE)22,227E 

Luật Tứ phần (vq 2'‡E), Đại Chánh (2 #) 22, 567f. 

Luật Thập tụng (-† 3È), Đại Chánh (® ®#) 23, 1£ 
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Luật Căn bản: (38 bú — 2) *W0#-RR) , Đại Chánh (% 1E) 


23, 627. 

Tát-bà-ãa-t)-ni-tỳ-bà-sa ( ÿÈ 33 # wt J,wt3#?}): Đại Chánh (3 
#}23, 505F 

Thiện kiến luật T}-bà-sa ( -$ PL? at. 3š>}): Đại Chánh (2 E) 24, 
đ73t. 


Tứ phần luật san phôn bổ khuyết hành sự sao ( v9 2 †‡ tft| ® 3k Ì] †T 
3#): Đại Chánh (®% #) 40, 1£ 

Nam Hải ký quy nội pháp truyện ( tụ 38-3 J3 N 3⁄†#): Đại Chánh ( 
®%E) 54,204f. 

Đại Đường Tây vực ký (  ## 3Ä 3¿.): Đại Chánh (2 +) 51, 867£ 

Nghiên cứu nguyên thủy Phật giáo (J§ +ê 3X Ø 5† 3Ÿ): Hirakawa 
akira (-F JI| 'Š⁄), Shunjuusha (& $X3+), Tokyo ( # ®), Shouwa 
(Eä3ø) năm 55. 

Nghiên cứu nguyên thủy Phật giáo giáo đoàn ( #8 ‡+&È34 3⁄4 B] Ø 5 
2): Satõ Mitsuo (4# #Ê # 2#), Sankiboubusshorin (th Š #8 #% 
“B#R), Tokyo ( # ), Shouwa (8 #u ) năm 38. 

Biên tập thánh điển Phật giáo nguyên thủy ( /§ +à#?‡{ % #.> 
#\): Pháp sư Ấn Thuận (Ép !lÑ¿⁄}#'), nhà xuất bản Chánh 
văn (E lị ðR3+), Đài Bắc ( @ 3L), dân quốc năm 77. 

Nghiên cứu Luật tạng (‡È #ã Ø 5† ?,): Hirakawa akira (S†-!I| 32), 
Shunjuusha (&4X3+), Tokyo ( # 2®), Shouwa (R8 #u) năm S5. 


SÁCH CÔNG CỤ (+ R3) 
Pali-Enelish Dictionary, edited by T. W. Rhys Davids and William 
Stede, T.S., London, 1979. 
Từ điển tiếng Pali (zŸ— 1) ‡§## 3È): Mizuno Kögen (7k #Ÿ 2 7U), 
Shunjusha (&4k3+), Tokyo (#& 3®), 1988. 
Buddhist Hybrid Sanskrit Grammer and Dicfionary VoLl, IL, by 
Eranklin Edgerton,Motilal Banarsidass, Delhi, 1985. 
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Bách khoa toàn thư vê nghiên cứu Ấn Độ (4 ⁄ R #X*##*): 
Vol.I^~III, by Louis Renou and jEan Filliozat, Yamamoto 
chigyou (vh £'®#Ÿ ‡£) dịch, Kin hana sha (7⁄3), Tokyo (#R 
),1981. 

Hán ngữ đại tự điển (3% ÿ5  #P-##): Ban biên tập đại tự điển hán 
ngữ, nhà xuất bản từ điển Tứ xuyên (wg JI|), Hồ Bắc (33), 
1986. 

Ngữ pháp tiếng Pali (zŸŠ—!) 38 %3*): Mizuno Kögen (zk#‡7^ 
7U), Sankiboubusshorin (th -Š 3#), Tokyo (4ã), 
năm 60 Shöwa (3n). 

DicHonary oƒ Pali Proper Names, G. Malalasekera. The Pali Text 
Society, London. 1974. 


506 


PHỤ LỤC 


1. ĐỐI CHIẾU CÁC BỘ GIỚI LUẬT 

Luật Pali: Vinaya Pitaka, thuộc Mahavibhanga, Vĩn. 3, 4 

Luật Ngũ phần: Di-sa-tắc ngũ phần Giới bổn (R >} 3 ®› 2zÑ, 
), Đại (®)22, 194; %2, 200. 

Luật Tăng-kỳ: Ma-ha Tăng-kỳ luật đại T)-kheo Giới bổn ( # 3J {Š 
3& kh #3), Đại ()22, 549. 

Luật Tứ phần: Tứ phần luật Tỳ-kheo Giới bổn (v9 23 †È kk ứ ÿY, 
) Đại (3®) 22, 101; 22, 10243. 

Luật Thập tụng: Thập tụng Tỳ-kheo ba-la-đê-mộc-xoa Giới bổn 
(+ T§ tứ 3š Z 2® x ® &), Đại (%) 23, 470 

Luật Căn bản: Căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ giới kinh (38 
 — 1) šzÑ 2), Đại (2®) 24, 851. 

Luật Tú phần: Giải thuyết Giới bổn kinh (8# 3t #š #2) So-Thar- 
paHi mDo 

T)-nại-da ( 'Š- 2 HÑ): Tỳ-nại-da giới nhân duyên kinh ( -Ấ- 2 R 7Ñ, 
#4), Đại (&)24, 85L. 

Kinh giải thoát giới (## Rồ\3Ñ 2`): Kinh giải thoát giới (##ÄÖ#,3®, 
#), Đại (®) 24, 659. 


Phạn bổn (3k3): Pratimoksasutra Des Sarvasfiuadins, 1913, 
Paris (Pelliot tìm ra), trường Einot xuất bản. 
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PHỤ LỤC I: 
BẢNG ĐỐI CHIẾU GIỚI TỲ-KHEO 
CỦA CÁC TRƯỜNG PHÁI LUẬT 


Trục xuất 
(Parãjika) 
Tăng tàn 
13 13 13| 13| I13| 1I3| 12| 13| 1232| 13 
(Sanghadisesa) 


(Nissaggiya 30| 30 30| 30 30 30| 30| 30| 3230| 30 
pãcittiya) 


Sám hối 
92 9] 92 
(Ciacittiya) 
Hối lỗi 
KP 4L 4l 4| 4| 4| 4| 4| 4L 4| 4 
(Patidesemi) 


Điều nên học 

(Sikkhakara- 75| 100 100| 113 107 | 113 113 
niya) 

Dứt tranh 

chấp 

(Adhikaranasa- 

matha) 
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2. ĐỐI CHIẾU GIỚI TỲ-KHEO CỦA SÁU TRƯỜNG PHÁI LUẬT 
PHẬT GIÁO 


Ngũ P*ử Tổ ứ Thập 
| Trụcxuất - xuất 
Hành vi bất tịnh Trị dd 


Trộm cắp 


Giết Sền bà 


Hy... 


Cố ý tiếp xúc thân thể 
So: nữ 


Yêu cầu người nữ hầu hạ 
—Ÿ hành vi bất tịnh 


Xây phòng nhỏ không 
đúng quy định 
Xây phòng lớn không 7 7 
đúng quy định 


Hủy báng Tỳ-kheo phạm 


giới trục xuất mà không 
bằng chứng 


Hủy báng Tỳ-kheo phạm 


giới trục xuất một cách 
= = khiên — 


Theo đuổi Tỳ-kheo chia 
rẽ Tăng đoàn 
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ấy | Ngũ |Tăng | Tứ | Thập | Căm 
mm... ..- 
khuyên răn 
Tổ h : .. hủ ⁄ 
ồn hại cư sĩ và hủy báng l5 13| 13 12 12 
người khuyên răn 


Không xác định 
Ngồi với người nữ ở nơi 
có thể làm việc bất tịnh 


Cùng với người nữ ở nơi 
nói chuyện hoen ố 


Không đem đủ ba bộ 
pháp phục qua đêm 

Cất giữ vải vóc 

Để Tỳ-kheo-ni không 
phải bà con giặt pháp 
phục đã mặc 

Trực tiếp nhận pháp phục 
từ Tỳ-kheo-ni không phải 
bà con 


Xin cư sĩ không bà con 


các y quá mức, sau khi bị 
cướp 

Chỉ định cư sĩ không bà 
con cúng dường loại pháp 
phục 

Can thiệp cách cúng 
dường pháp phục của cư 
sĩ không bà con 


kHtioolSET 


mm | Neũ |Tăng | Tức | Thập | Căn 
mm... .ắ 
Gấp gáp khi đòi lấy pháp 10 10 10 
phục từ cư sĩ 
May đệm chăn bằng tơ HH l3 11 HI 11 
tằm 
May đệm chăn bằng lông D2 22 | 11 2 12 2 
đê nguyên chất 
Tỷ lệ màu lông dê làm 
đệm chăn không đúng 13 23 12 15 lộ 
quy định 
Làm đệm chăn mới trong 
Dụng cụ ngồi mới không 
may miếng vải từ dụng cụ 
ngồi cũ 


Mang lông đê đi quá xa 


Sai Tỳ-kheo-ni không bà | zỊ m 


18 
19 


— 
+> 


con giặt lông dê 


Tiếp nhận tiền bạc 
Buôn bán kim loại quý giá 


Bi gia buôn bán đồ 


Cất Hà) bát dư 


Cất giữ thuốc hơn bảy 
ngày 


Sử dụng y tắm mưa trước 
Lấy lại sau khi tặng pháp 25 
phục cho người 

vã cư sĩ không bà con dệt 


) 


t» t» 9 t) b2 | t —¬_ | ¬ — — 
G2 Œn ¬" ®S | ®) `©|œ ¬" S\ +> 
lo) lo) G2)  TN lo) ¬ | — _ — 


—z 
m 
KT 
mì 
"—.— 
Lsị: 
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Mai "rủ Tổ ứ Thập 
Sai thợ dệt y đẹp RE 


Cất giữ y đặc thí quá hạn 
m nạn rời pháp y hơn sáu 


Đem phẩm vật cúng dường 
làm thành của riêng 30 14 30 30 29 


» 


lo) 
x" 


`O 


Dãn dắt người chưa thọ 
ẽ đọc H kinh văn 


Đích thực chứng được 
thánh pháp mà nói với 
người chưa thọ giới 

Nói cho người chưa thọ 
giới về việc Tỳ-kheo 
phạm tội nặng 


b3 j„ thắn thừa 12 12 
nhận phạm giới 


m 
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Pãii N gñ Tă Pủ Tư Thập 
EED EuhK tụng te 


Phơi dụng cụ ngồi và ¬ 14 


cụ nằm rồi không dọn cất 


Trải ngọa cụ rồi không 


— 
Cn\ 


đọn cất ở = —Ý. lẻ 


Dùng giường (ghế) xếp ở 18 18 18 
lầu các 

Nóc nhà chùa lớn hơn hai 19 19 20 
đến ba lớp 

Đổ nước có vi sinh vật 19 
trên bùn hoặc trên cỏ 

Chưa được ủy nhiệm, tự 21 
tiện dạy bảo Tỳ-kheo-ni 

Dạy Tỳ-kheo-ni đến lúc 22 
mặt trời lặn 

ngủ của Tỳ-kheo-ni 

Hủy băng 2n dạy 

Tặng pháp phục cho Tỳ- 

kheo-ni không bà con “s “ nh 
May pháp phục cho Tỳ- 26 20 
kheo-ni hi bc bà con 

IEE 
2| >> 


Sai Tỳ-kheo-ni xúi giục cư 30 
sĩ cúng dường thức ăn 


) 


— 


b) 


lo) 
G2 


= 
> 


) 


) 


t) 


G2 
© 


G2) lo) lo là) lo t9 9 lo _¬ lo) ¬ —¬ | — _ _ 
© Œ +> ¬" ®S G2 ) — `O c— œ sSm' Œ +> t9 
t3 t3 ¬ —¬ | ¬ ¬ ¬ 

¬x ® t) ¬ `O l®) œ sSMm`' Œ +> t9 


13 
BE 


Š14 | NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Ngũ | Tăng- Tự Thập 

mm... = 

_ 
Khất thực hoài ở một nơi 32 
cố định 
Tập họp quần chúng cúng 32 32| 40 33 36 
dường 
Liên tiếp nhận cúng 
bánh quá nhiều 


= ... ra 


EEE 


| 37 


=) 


Ngồi một mình với Tỳ- 
kheo 


Tiếp nhận cúng dường 


G2 
> 


Xúi giục Tykheo ăn đồ 


G3 
Œ 


nhằm dụ dỗ —_- giới 


G`) 
G2) 
¬xm 


li. 


© 


Không bệnh mà xin thức 
ăn dinh — 
Lấy thức ăn cho ngoại đạo 


Đuổi người cùng nhóm đi 
khi khất thực 


Tự tiện vào nhà cư sĩ phô 43 

bày tình dục 

Ngồi với người nữ ở chỗ 

khuất kín 
nữ 

ES SEFTETE 
và sau khi cúng cội 


Sim K5 
SEtrEe. 


+ 
"x 


G` 
œ 
G2 G2 C2 G2 


— 


G) 


) 


Œt‹v [C2 
G2 
`O 


œ 
¬ 


#HUtớe LSï5 


“mm... -|x= 
Xem quân [Xem quân độiratrận | Tra trận 

. 
ẹ 
baansm | 8 & 
_= 


Phân BHúP pháp phục 
không thiết thực sốt sẽ sư 
Nộ lo phẩm vật của Tỳ- | ø| mỊ 


tegaecaustw[ S[ — 


Kháng án về việc tranh mm 


. 


C2 | 


ŒœA[ ¬^I1 } M Œt ->ỊCGC| © Œ\ ty 1T œ=|j|OS | |+>|>+>|>+ 
Œœ%[ ŒG | - | >> |m=Ìm| >¬3 `O t) œ[+®>|€ |` |¬Ir'I|CSl(Ct: 


6 


SN lên ứ `'+Ìalol¬rl+el+el+e 
¬ ®œ le) œ[El|oø|we|¬a|lŠlở 


ñ 
— 


chấp đã xử đúng pháp 


Không tố giác Ty-kheo Ề 
phạm tội nặng 


Thừa nhận người chưa 
vn hai mươi tuổi làm Iỳ- 6S 1| 71 6S 72 
Hẹn đi chung với đoàn 

G7 
thương buôn lậu 
ti đi chung với người 


tmapiaPaip | m| | SỈ & 


ã 


ši 
0 
2 
1 
0 


hộ 
7 
⁄¿ 
7 


Œœ+|O© +>[ịG6œa|+>|c 
NG = llj⁄ lẽ le j là ijc | si `) 


bu 


R) 


S16 | NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Ngũ | Tăng- Thập 
m1. .ố.ẽ.. 
Chung sống với Tỳ-kheo 

SỐ 

phạm gái 
ẳ | | SEEIEE.EEE 
mìmim 
5E” 


mm 
S..ư m” 


IEIDIE 
REIEIE 
REIEIE 


— 


Đánh lộn với 1ỳ-kheo 


Dọa đánh Tỳ-kheo ..R¬ 
THỊ báng nc kheo phạm 

Quấy rối tâm trạng Tỳ- 

Lăng nghe Tỳ-kheo trò 78 

chuyện sau khi cãi nhau 

Phủ nhận kết quả biểu 
quyết (yết-ma) 


Rời khỏi cuộc họp khi 

bẻ : S3 
biểu quyết 

Nổi giận sau khi phân 

phát pháp phục St vế! 


Sai người chuyển nhượng 

phẩm vật cúng dường 

n đoàn cho Tỳ-kheo 

Chưa được thông báo mà 83 6S 82 SỊ 82 
tự tiện vào —— cung 

SP EIIEIEDEIEE 
ngoài TH, 


Naosõnlbngqpigogp| Bố| HỊỊ BỊ HỊ sọ 


Cty | CŒn 


x 


PHỤULỤC Ì 517 


Thập 
tụng n. 


Sai người làm ống đựng 
kim bằng xương, răng và 


sừng 


Chân giường (ghế) không 
đúng quy định 


Trải bông gòn trên giường 
(ghế) 


Vải lót không đúng quy 87 

định 

Y che lở không đúng quy 88 

định 

Y tắm mưa không đúng mm 
Đ] 

quy định 

Kích thước pháp phục 92 

J<“= đúng quy định 


œ 
hnr 


Trực tiếp —— thức ăn " 
Tỳ-kheo-ni không bà con 


Không quở trách "” 
kheo-ni chỉ thị cư sĩ cúng 
dường thức ăn 


Nhận thức ăn từ cư sĩ có 

học vấn 

Nhận thức ăn ở nơi hẻo 1 
lánh 4. hiểm 

. che kín toàn thân 1-7 1 
khi mặc hạ y 

Không che kín toàn thân 8-10 

khi mặc thượng y 


_ 
` +> l5) ¬ "1> 


Y đắp không chỉnh tế khi 
đi đến nhà cư sĩ 


S518 | NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Mà: #ủ Tự Thập 
Y đắp không chỉnh tế khi 


ngồi ở nhà cư sĩ 


Oai nghi không đoan 
chánh khi đi đến nhà cư sĩ 


HR 
nN, 
`O 
— 
`O 


Oai nghi không đoan 
chánh khi ngồi ở nhà cư sĩ 


Không nhìn xuống khi đi 
. ` - 7 37 
đến nhà cư sĩ 
Không nhìn xuống khi 15 
ngồi ở nhà cư sĩ 
Kéo pháp phục lên cao 
khi đi đến nhà cư sĩ 


lo) 
) 


G3 


+ 
N= 
+ 
ở) 


Kéo pháp phục lên cao 
khi ngồi ở nhà cư sĩ 


Cười lớn khi đi đến nhà 


CƯ Sĩ 


Cười lớn khi ngồi ở nhà 
Cư Sĩ 


Trò chuyện lớn tiếng khi 
đi đến nhà cư sĩ 


ngồi ở nhà cư sĩ 

mọi lư thân thể khi đi đến 19,23 
nhà cư sĩ 

Lắc lư thân thể khi ngồi ở 16 | 20,24 


— 


lo) 
Gai 


nhà cư sĩ 


loi tay khi đi đến nhà cư 


DO: 
" 


lai 

SỀ 

+ + Ai 

œ ` © 
S 


#H0tơe s19 


Mi #"ủ Thập 
Gật gù đắc ý khi đi đến 
xÃi 
nhà cư sĩ 


Gật gù đắc ý khi ngồi ở 
nhà cư sĩ 


Œ 


G3 
Œ 


Chống nạnh khi đi đến 5 
l ' 12 
nhà cư sĩ 
nhà cư sĩ 
Dùng khăn ch kh 
ùng khăn che đầu khi đi 23 43 - - 
đến nhà cư sĩ 


® 


G2 
— 


G3 


Dùng khăn che đầu khi 
ngồi ở nhà cư sĩ 


Ngồi chồm hổm khi đi 


lo) 
`O 


© 


đến nhà cư sĩ 


Tựa nghiêng trên ghế khi 

ngồi ở nhà cư sĩ gã "° lài 
T 9n cung kính nhận 

Nhìn ngang, nhìn dọc khi 

Di cơm canh không 

Km. cung kính khi 31 

dùng bữa 

ba 2) nhìn vào bát khi 
Enrrrrrr 
Không di chuyển khắp 

nơi khi dùng bữa FBBEE 
Ăn cơm canh không cùng 


520 | NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


Pãh Ngũ | Tăng- Tư Thập Căn 
phân kỳ phân tụng bản 
Vò thức ăn từ đỉnh bát | 35| 5S| 26| 

Lấy cơm che canh - 36) 


t 

® 
8 

—¬ 


œ | œ |œ |ứ œ |+blblt œ 
SN G2 |^I|® œ  |œ|¬ilo© le) 


sÓ 


36 
Xin cơm canh cho riêng 
mình lúc không bệnh 
im? cm chú vào bát | mỈ mỊ # 
người khác 


mm 

4| 66) 

` 

lsLe 
44|_ 75 


Không vo tròn thức ăn 


Miệng ngậm cơm nói 
chg nga 


3 


+ 
`®) 


chuyện 


Đi] 


5 
ñamuhóin | só[ @| 37 


Làm rớt cơm khi dùng 

Le lưỡi khi dùng bữa 44 

Tác lưỡi khi dùng bữa s0| 2| 37| 42 
5 


loenoyHiamgbn | ØỊ |3 
lbenmenghaagbn| BỊ | —- 


nh ki bốc khối thức ăn ss 46 
cầm bình nược uống 


G 
+ ->*+ Gœ Gœ +> Gœ G3 Gœ 
Km | ` œ Ö ` lo > 


C\ 
® 
— 


¬xm G3 


œ "` ¬ "` œ ¬ ¬ `1 |1 œ œ |œ 
tk» `©o|œ G2) |œ ¬ l) — +> |C Œn +3> C2 


S® S® 
) t) 


PHỤ LỤC | 52I 


pạn | Neũ | Tăng | Tức | Thập | Căn 
BÙI phân kỳ phân tụng bản 
Đổ z 2 z z lã 
DA SỈ đố| 76 4ø| 4| HMỈ á 
cơm vào nhà cư sĩ 
ào háp ch 
HE EEEE 
Nói TP cho người cầm so 105 
gây 
ào pháp cho người cầm so 57 | 9997 
ao 108 
Nói pháp cho người cầm S8 
cung tên 


`O 


œ œ 
có ch 
"1 |} `» |œ ©œ 
+> | Đ | 0œ œ | Ớ 


œ 
œ 


đép 

Nói pháp cho người ngồi 63 
trên xe 

Nói pháp cho người nằm 64 
trên giường 

Nói pháp cho người dựa 
nghiêng trên ghế 

Nói pháp cho người dùng 

SH trùm đầu 


`O 


¬ 


Người ngồi trên đất nói 
pháp cho người ngồi trên 
ghế 

Người ngồi chỗ thấp nói 
MG cho người ngồi chỗ 


522 | NGHIÊN CỨU GIỚI TỲ-KHEO CỦA THƯỢNG TỌA BỘ 


BEREENIOI-3:30-31-11-3 
phán kỳ phân tụng bản 

Người đứng phía sau nói 

pháp cho người đứng 

phía trước 

Người đi trên lề đường 

nói pháp cho người đi 

trong làn đường 


Đứng đại tiện tểutiện | 73| 81| 66[ SI| 12| 9| 
Đứng đại tiện, tiểu tiện, 
khạc nhổ trên cây cỏ [7| mỊ 6| sỆ Hó| % 
Đứng đại tiện, tiểu tiện, 
khạc nhổ trên nước - 

Cách dứt tranh chấp 
Nguyên tác hiện điện 


Nguyên tắc không lỗi 
lầm 


ESESEGIIPIREIE 
đông 
_Nguyên tác điều ta | ớó|[ 4| š| 


Tổng số 227| 251| 218| 250| 26 
5 


